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lậhh xong tuần trà cuối cùng Chu An đừng lại ngắm 
ngọn bạch lạp đã sắp tàn. Ông định nối thêm ngọn 
sáp khác vào giá, chợt nghe tiếng chim vít chè hót. 

Vậy là trời sắp sáng. Bỏ ngọn sáp vào chiếc tráp gỗ 
mun, ông ngồi nghe giọng hót sắc gọn của chỉm mẹ, và 
giọng non nớt chiêm chiếp như tiếng gà mới nở của mẫy 
cái chim non, đang có láy theo giọng mẹ. Từ nhỏ, mẫu 
thân ông đã dạy phải chăm chỉ học hành như loài vít chè 
kia, may ra mới thấu đáo được chữ nghĩa thánh hiển. Và 
đúng là ông đã học "như thiết như tha, như trác như ma" 
để khởi phụ công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. 

Thế là người học trò của ông - những năm gần đây 
ông chỉ có mỗi một người học trò, Ấy là đức Dụ tông, đã 
gản hai tháng nay bỏ học, không nói với ông một lời. Từ 
ngày ông được triệu về làm Quốc tử giám tư nghiệp, có 
đôi ba lần tiếp xúc với đức thượng hoàng Minh tông. 
Nhà vua quả là người có văn chất, có đức độ. Thượng 
hoàng ngỏ ý muốn mời ông về dạy cho quan gia, để khai 
sáng thêm con đường trị nước của Dụ tông. Gọi là mời, 
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nhưng đấy là mệnh vua, ông chỉ biết tuân phục. Mấy 
năm trước, quá Dụ Lông có chăm nghe, chăm hỏi về kinh 
sách, về đạo trị, loạn ở đời, về nhân, nghĩa, và về đủ mọi 
thứ ứng xử từ nội trị đến bang giao. Nhưng Lừ ngày 
thượng hoàng Minh tông băng; Dụ tông hay tìm đọc 
những vêu thư, rồi lại kết bè kết cánh với lũ thần tử đôi 
bại, thả lỏng kỷ cương, xa đời phép tác, sa vào con 
đường đọa lạc. Ông đã hết lời can ngăn, kể cả dẫn dụ vẻ 
gương sáng các đời, những mong nhà vua hỏi tâm tỉnh 
ngỏ, nhưng vô ích. Cực chẳng đã, ông dành liều thân 
can gián, dâng sớ xin chém bảy tên quyển gian, quan 
cao, chức trọng vào loại đầu triều, được vua sủng ái. Có 
trừ được lũ yêu quái ấy mới nói lại được thể thống. Thật 
ta, việc này là phải đo quan tả gián nghị đại phu Trương 
Hán Siêu đàn hặc ngay từ những năm ông còn sống. 
Ngặt vì Hán Siêu tuổi già lại bị bưng bít, thành thử ông 
không biết đầu cuối ra sao. 

Nhưng cũng từ ngày quan Tư nghiệp dâng sớ, nhà vùa 
không lai vãng đến tòa Kinh Điện để nghe giảng nữa. Chu 
An nghỉ lung lắm. Mái đầu đã bạc, bụng chất chứa kinh 
luận, mà ngày nào ông cũng phải đến chờ người học trò vĩ 
đại kia để hầu giảng cho trọn đạo một ông thây, trọn 
nghĩa vua tôi. Nhưng Dụ tông vẫn không ló đến tòa Kinh 
Diên. Bữa nay vừa đúng hai tháng. Ông quyết không chờ 
thêm một ngày nào nữa. Ngay từ tối hôm trước, ông đã 
gói ghém tát cả phẩm phục vua ban lại và đặt trên mặt 
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chiếc kỷ, nơi ông vẫn ngồi hầu giảng nhà vua. Bây giờ chỉ 
còn mỗi một việc là ra đi. Chu An búi lại lọn tóc cho gọn, 
bên ngoài, ông quán chiếc khăn vành dây bằng lượt đen 
trùm lên búi tó. Rồi khoác lên mình chiếc áo thụng xanh 
thuở hàn vi. Chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại gọi tên trà 
nỗ và dặn: "Ngươi lau rửa cần thận bộ đổ trà rồi để vào 
chỗ cũ. Hôm nay có việc ta phải đi sớm". Xong, quan Tư 
nghiệp xia cho y ba tiền. Y chấp tay vái lia lịa. Bỗng y sực 
nhớ ra, liền hỏi: 

- Bấm quan sư phó, ngài không chờ xem, ngộ nhỡ hôm 
nay quan gia đến nghe giảng thì sao? 

Chu An hắt hàm: "Ở ta bận". Với lẫy cây gậy trúc, ông 
bước ra khỏi nhà bái đường. Đi qua cửa Huyền Vũ, là cửa 
nhà vua vẫn thường qua đó để vào tòa Kinh Diên, Chu An 
đặt chiếc mũ vua ban vào đầu gây rồi treo lên cánh cổng, 
và đi về phía bến Đông-bộ-dầu, nơi ấy tiểu đồng đã chờ 
sản ông với một lá thuyền. 

Sương giảng trăng cả kinh thành. Thăng Long như vấn 
còn đang mơ ngủ. Chu An vừa đi vừa ngoái lại nhìn 
những tòa tháp, những lâu đài, điện các của kinh thành, 
như đang có ngoi lên để khỏi bị ngợp chìm trong cái bể 
sương kia mà lòng bùi ngùi khôn xiết. Có nhẽ nào, ông 
nghí - Có nhẽ nào kinh thành của nước Đại Việt sừng 
sưng thế này, chất chứa bao hào khí, khiến lũ giặc Nguyên 
- Mông phái tán đởm kinh hồn, nhưng rồi một ngày nào 


đó lại phải sập đồ vì một lên hôn quân. Lòng ông nghẹn 
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uất. Trông trước trông sau không thấy có ai, Chu An đưa 
ống tay áo thụng lên pạt thầm mẫy giọt lệ. Gần tới bén, 
quan Tư nghiệp cứ đi vài bước lại quay lại ngắm rặng hòe, 
đang phơi những nhánh cành khẳng khiu ra che đỡ tuyết 
sương. Vừa trông thấy con thuyền, Chu An đã kịp nhận ra 
có hai người từ dưới bên đi lên. Sương bay lấp lóa, không 
nhìn rõ mặt khách. Hai người đó đến trước Chu An cưng 
kính chấp tay vái: 

- Lạy thầy, cho anh em con theo tiến. 

Chợt nhận ra Phạm Sư Mạnh và Lê Quái, Chu An giận 
lắm. Ông nghiêm giọng, nói: 

- Hóa ra các anh vào hùa với quân đốn mạt vẫn giám 
sát ta mà ta không hay biết. Liệu các anh có trói ta đem về 
triểu không? Chu An giơ chiếc gậy trúc gạt hai người ra rồi 
săm săm xuống bến. 

Lê Quát, Phạm Sư Mạnh cùng hối hả chạy theo thây. 
Phạm Sư Mạnh níu thuyền lại còn Lê Quát đỡ cho thầy 
bước xuống. ' 

Phạm Sự Mạnh nói: 

- Bấm thày, ít bữa nay chúng con thấy thầy có vẻ buồn 
quá. Đã mấy lần anh em con lắng váng đánh tiếng, nhưng 
không thấy thây gọi, nên không dám vào kính yết. Chiều 
hôm qua, nhân có việc con phải ra bãi sông, thấy chú Tồn 
đang cho thuyền cập bến. Con không đám hỏi, nhưng 
ngằm đoán là thầy sắp đi xa. Con về, nói lại với anh Quái, 
hai anh em con bàn nhau cứ chờ thầy ở đây. 
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Chu An thấy hai người học trò nới tình thực, trong lòng 
xem đã nguôi nguôi. Ông cúi nhìn họ và nói: 

- Thôi các anh vẻ, thầy đi. 

- Lạy thầy, đây triều rắn rết, chúng con ở lại mà làm gì. 
'Ì hầy cho chúng con theo hâu. 

- Không được! Chu An nghiêm giọng. Các anh còn trẻ 
lại là rường cột, phải ở lại triều mà gánh vác việc nước. 
Thầy già, bắt lực rồi, phải đi thôi! 

- Nhưng thưa thảy chúng con phải làm gì ạ? 

- "Kiến cơ nhi tác"! Chu An nói rồi phầy tay cho tiểu 
đỏng nhồ sào, ông đi thẳng vào trong khoang. 

Dõi trông cho tới khi con thuyển đã khuất hắn, không 
gian chỉ còn là một biển mây trắng mịt mùng, Lê Quát, 
Phạm Sư Mạnh nhìn nhau vừa bùi ngùi vừa ngơ ngác. 
Chợt Lê Quái hỏi Phạm Sư Mạnh: 

- Tôn huynh có biết tại sao thầy bỏ Thăng Long mà đi 
không? 

Lê Quát nghĩ rằng Phạm Sư Mạnh giữ chức chưởng bạ 
thư, kiêm Khu mật tham chính, được gần vua, nên biết rõ 
ngọn nguồn hơn mình. Còn mình, tuy là Hữu bộc xạ, 
tham dự chính phủ, nhưng thường lĩnh mệnh di kính 
đinh các lộ, các trấn luôn. 


Nghe Lê Quát hỏi, Phạm Sư Mạnh thở dài: 


' Cử xem điển biến thời cơ mà liệu cách hành động. 
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- Chắc là đệ cũng không biết gì nhiều hơn tôn huynh. 
Có điều rằng tính thầy nghiềm khắc, nghe đâu đã hai 
tháng nay hoàng thượng bỏ học. Cũng không ra thị triều 
nữa. Công việc nhà nước phó mặc cho các đài, sảnh, viện 
tự lơ. Lại còn bao điều chướng tai gai mắt hàng ngày, 
thầy cứ phải nghe, phải thấy. Người có trí lự, có tâm 
huyết như thầy, làm sao chịu nổi. 

Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện, sau vài đắn đo, 
Lê Quát lại hỏi: 

- Đệ nghe như thầy có sớ, điệp gì dâng lên hoàng 
thượng, tôn huynh có biết việc ấy không? 

- Có! Việc ấy thì đệ biết. Vì các giấy tờ, sớ, điệp trình lên 
hoàng thượng đều phải qua bền Khu mật viện. Nhưng nội 
dung như thế nào thì chỉ có hoàng thượng mới rõ. Bỗng 
Phạm Sư Mạnh đấm ngực thùm thụp - Thôi đúng rỏi. Đệ 
nhớ ra rồi. Tính đến hôm nay là vừa tròn hai tháng, kể từ 
ngày thầy dâng sớ. Và cũng đúng hai tháng hoàng 
thượng bỏ học, bỏ thị triều. 

- Thé là rõ, Lê Quát đáp - Hoàng thượng lánh mặt. Chắc 
là những điều thầy nói có phương hại đến các thú ăn chơi 
của nhà vua. 

- Hắn nhiên như thế rồi - Phạm Sư Mạnh tiếp. Từ ngày 
thượng hoàng băng, nhà vua đối niên hiệu thành Đại trị, 
thì bắt đầu từ những năm Đại trị tới giờ, lại chứa chấp quá 
nhiều mầm đại loạn. Có phải thế không tôn huynh? 


- Đạ, đệ cũng thấy thế. Mà có nhẽ chỉ có thầy chúng ta 
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mới đủ dũng khí, để nói ra cái màm họa loạn ấy với 
hoàng thượng. 

- Vâng đúng thế. Ngay cả đến quan Tả gián nghị dại 
phu Trương Hán Siêu là người đã có công trong thời 
[rùng hưng, lại trải thờ bốn đời đế mà còn phải ngậm 
miệng, huống nữa là người khác. 

- Thế còn quan lớn đại hành khiển, thượng thư hữu bật 
kiêm tri khu mật viên, thị kinh điên đại học sĩ trụ quốc 
khai huyện bá Nguyễn Trung Ngạn thì sao? Chẳng nhẽ 
con người văn võ toàn tài, trải mấy đời vua đều đắc sủng 
mà cũng ngậm miệng sao? Lê Quát hỏi lại. 

Phạm Sư Mạnh thở đài đáp: 

- Tôn huynh còn lạ gì. Đôi khi vì ngậm miệng mà được 
đặc sủng. Huynh không thấy dân gian thường nói: "Ngậm 
miệng ăn tiễn" đó sao? Với Nguyễn Trung Ngạn thì không 
hẳn thế. Nhưng ông ta đã gần tám mươi tuổi, lại nghệnh 
ngăng, nghe chăng được, còn nói cái gì. 

Hai người im lặng đi một quãng nữa vừa tới cửa Đại 
Hưng, Phạm Sư Mạnh bèn rủ Lê Quát: 

- Hay là đệ càng với huynh thử ghé vào cung Cảnh 
Linh xem hoàng thượng có đấy không. 

Hai người định rủ nhau đến châu Dụ tông, nhưng vừa 
tới gàn cung Cảnh Linh đã nghe tiếng đàn phách cứ rộn 


' Trùng hìmg, niên hiệu thứ hai đời Trần Nhân tông bất đầu từ 
thang 9 nãm Ất dậu (1285). 
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lên, cứ xốn xang lên. Bước mau tới công lại thấy quân canh 
nghiêm mật, và bên tả môn treo một tắm biến, nét chữ sắc 
như đao: "Miễn chầu". Hai vị đại thần cùng buông một 
tiếng thở đài. 

Họ buồn bã chia tay nhau, ai về phủ nấy. 

Trong cung, trên chiếc long sàng trải nệm gấm, tắm 
màn the buông rủ và phía ngoài che hờ một bức bình 
phong, nhưng vẫn nhìn thấy lắp ló Dụ tông đang úp mặt 
trên cái bộ ngực trần lễ lộ của một vũ nữ để ngủ. Cả đức 
vua cùng vũ nữ đều còn lõa thể sau cơn hành lạc. Cạnh đó 
những kẻ đàn, hát điễn xướng cứ việc nào việc nảy. Họ 
diễn cho nhau xem, và chờ bất chợt ngài ngự thức giấc là 
đã thấy ngay trò vui. 

Trâu Canh, viên đệ nhất ngự y đang lúi húi mở nắp 
chiếc hộp bạc, lấy ra một củ nhân sâm to bằng ngón chân 
cái đã xắt làm ba đoạn. Y dùng chiếc cật nứa thái ra Lừng 
khoanh mỏng, bỏ vào chiếc ấm "Diều biến", do cánh 
thuyền buôn phương Bắc từ Hàng Châu đcm sang'biếu 
hoàng thượng, từ năm Kỷ sửu (1349). Trâu Canh cứ lật đi 
lật lại chiếc ấm, xem mãi sắc men và kiểu đáng. Y tự nhủ: 
"Đây là bọn nhà buôn bịp bợm, chứ làm gì có lắm đề "Điêu 
biến" thế này, Nguyên ủy là do những người làm đỗ gồm, 
sứ ở Hàng Châu vào thời Nam Tống, khí phơi hàng mộc 
ngoài trời, bỗng có đàn chim điêu bay qua, thình lình có 
con ỉa rơi đúng vào thành một chiếc bình. Khi người thợ 
nhúng men không biết, cứ để thế tắm men. Kịp khi nung 
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chín rồi dỡ hàng ra, thấy một chiếc bình có màu sắc rực rỡ 
kỳ lạ, khác hắn với những chiếc cùng loại. Mãi sau người 
ta mới phát lộ ra cái chuyện "phân diêu". Cánh thợ gốm 
đặt cho nó cái tên: "Diêu biến". Cho là vật quý, lò gốm đem 
đâng vua Tổng. Nhà vua ưng ý lắm, sai chế ít món đỗ có 
kiểu men này. Nhưng chế làm sao nổi. Vài năm sau có 
người thợ giỏi, chế lác được loại men có màu gần giống 
như thế, gọi là "Định Diêu". Đem tiến, vua tạm ưng. Và dụ 
rằng: "Các loại đồ chế theo kiểu men này, cảm không được 
bán ra ngoài dân gian, vì vậy mới có tên là "Quân Diêu'. 
Và đưới trên mỗi món đỗ đều viết hai chữ: "Ngự dụng" 
đóng khung chữ nhật, màu đỏ. Ấy là ở đời Nam Tống khí 
còn thịnh kia, chứ bây giờ thì họ bán như bán rau đầy các 
chợ Hàng Châu. Việc ấy Dụ tông sao biết được. 

Thấy Dụ tông cựa mình, Trâu Canh giơ tay làm hiệu 
cho đám nhạc công, ca công hãm bớt âm lượng để nhà vua 
ngủ thêm lát nữa. Trâu Canh biết, nhà vua chỉ ngủ chập 
chờn thôi. Suốt ngày đêm hành lạc và hưởng lạc, thì làm 
sao mà ăn ngon ngủ yên được. Y bỏ củ sâm thái đở vào 
hộp đây kín lại, rồi chế nước sôi vào ấm "Điêu biến" đặt 
trong chiếc giỏ ủ, lót gầm màu huyết dụ. 

Là một thầy thuốc lão luyện, lại được chân truyền Lừ 
nhiều đời, Trâu Canh biết Dụ tông yếu thọ lắm. Chân âm 
của ông ta hầu như đã kiệt. Mà hằng ngày ông lại hối thúc 
phải bổ đương cho ông ta hành lạc. Còn một phương 
thuốc cuối cùng, Trảu Canh đem ra cung hiến nốt. May 
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mà y đã liệu tính từ mây năm nay, lại được quan chỉ hậu 
Mai Thọ Đức, là một hoạn quan được nhà vua tin cần vào 
bậc nhất tiếp tay, nếu không thời cũng dến thúc thủ. 
Quan chỉ hậu cục là người dược đặc cách trông coi đám 
cung nữ và phi tần của nhà vua. Lại được toàn quyển 
tuyển lựa mĩ nữ, thục nữ trong toàn cõi Đại Việt, đưa về 
cung hiến cho vua dùng đản, Vì thể Trâu Canh đã nhờ 
Mai Thọ Đức lựa cho máy đứa trẻ con cỡ chín, mười tuổi 
đem về nuôi vỗ. Và cứ đứa nào vừa tới tuổi dậy thì, tức là 
khi chúng vừa tròn 13 tuổi, thì quan ngự y đến khám lại 
cho thật tỉnh tường một lần nữa. Thiếu nữ đó phải thật 
khỏe mạnh, tươi nhuận, mới cho ngậm sâm và uống 
thuốc để ngủ ròng rã chín ngày đêm liền. Trong khi thiếu 
nữ ngủ say, thời đem nhân sâm ủ vào trong âm đạo để 
ngày đêm nó tiết âm khí, làm cho củ nhân sâm trương lên 
trong đủ chín đêm. Lúc lấy sâm ra phải hong phơi trong 
chín ngày đêm ở nơi thoáng mát, rồi cất trong hộp bằng 
bạc có nấp kín. Vì bạc là chất thuộc âm tính, nó tạo sự ôn 
nhuận cho vị thuốc. Và một liều dùng của nó cũng là 
chín củ dùng trong chín đêm. Nếu trong thời gian dùng 
thuốc này mà lánh dục được thời công hiệu vô cùng, 
chân âm hồi phục cấp kỳ. Liễn đó lại bổ dương nữa thì 
âm đương cân bằng. Chân khí lại vượng, không kém gì 
nguyên khí trong độ dậy thì của đám con trai mười sáu 
mười bảy tuổi. 


Trâu Canh lắc dầu, y tự nghĩ: đức vua là một kẻ háo 
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dục, đến một ngày còn không kiêng nổi, nói gì tới cả chín 
ngày đêm. Đây là phương thuốc cải lão hoàn đồng mà ông 
nội y ngày trước là Trâu Tôn đã dâng Hốt-tắt-liệt, vị hoàng 
để của nhà Đại Nguyên. Sau khi dùng phương thuốc này 
công hiện, Thiên tử có ban cho Trâu Tôn chức vạn hộ hàu. 
Tức là được ăn lộc trong ấp có một vạn nhà. Kíp đến khi 
thiên triều mở cuộc Nam chinh, Trâu Tôn được theo đưới 
trướng của thái tử Thoát-hoan. Cuộc chiến đại bại, Trâu 
Tôn bị quân Đại Việt bắt, rồi y xin ở lại luôn không vẻ đất 
Nguyên nữa. 

Bữa nay Trâu Canh đâng phương thần được này. Y 
định lát nữa hoàng thượng thức dậy, sẽ tâu sự thể đầu 
đuôi để ngài còn kiêng cữ, Nếu kiêng được, mà phục hỏi 
nguyên khí, thì lo gì không thêm tuổi thọ. 

Nghe trong màn có tiếng hắt hơi, Trâu Canh liếc nhìn 
thấy nhà vua ngồi nhỏm dậy, ngài co chân đạp thật mạnh 
vào mặt ả vũ nữ, khiến ả lăn huych xuống chân long sàng. 
ả sợ quá, cứ thế chạy ra giữa sàn điển, nơi đám ca kỹ và 
nhóm nhạc công đang đàn hát rời rạc. Nom ả trắng hếu 
như một con lợn vừa mới cao lông. 

Viên quan hoạn Mai Thọ Đức lấp ló sau cánh gà thét 
lên cái giọng the thé: 

- Nổi nhạc to lên, ca lên cho mùi mẫn! Ngài ngự thức 
dậy rồi! Giọng y hồ hởi. Đoạn y quay lại phía sau, nói 
vọng vào đám thị nữ đang tr mắt nhìn ả vũ nữ đang trần 
truỗng ngơ ngác. 
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- Các ả vào ngay ngự tẩm, hằu hoàng thượng mặc 
ngư bào! 

Một lũ con gái xiêm y rực rỡ chạy túa về phía long sàng, 
nơi đức vua còn đang tổng ngồng như một đứa trẻ chưa 
biết lẫy. 

Dụ tông xúng xính trong bộ áo hoàng bào, trước ngực 
thêu hai con rồng châu cái mặt trời đỏ chóe, lại đính thêm 
viên hổng ngọc to bằng chiếc trứng chim sâu, và loáng 
thoáng vài gợn mây thêu ngũ sắc. Ông không dội vương 
miện, mà đội chiếc mũ bình thiên dát dầy ngọc quý. Dà 
ánh lấp lóa từ những viên hỗng ngọc phát ra, vẫn không 
làm tươi được nước da xanh bủng của nhà vua. Hai thị nữ 
đìu ông ngồi vào chính tầm, nơi đã trải chiếc nệm gắm và 
đặi một chồng gối xếp để nhà vua ngôi xem các trò diễn. 

Nhìn thầy Trâu Canh ở phía bên tả, vua vẫy lại. 

Trâu Canh đứng hầu. Vua cho ngồi vào góc long sàng. 
Viên ngự y rủ rỉ nói về phương thần dược mà y đã sắp 
sẵn, chỉ còn chờ thánh ý. 

Cứ mỗi lời Trâu Canh nói, mắt nhà vưa lại sáng lên, đầu 
gật lia lịa. Thấy nhà vua chịu lời, Trâu Canh nói thêm: 

- Bệ hạ mới có hai mươi nhăm tuổi. Việc hồi sức nhanh 
lắm. Nhưng bệ hạ nhớ phải kiêng đủ chín ngày như thần 
đặn thời thuốc mới thực công hiệu. 

- Được rồi! Được rồi! Ngươi đưa ta dùng luôn xem nào. 

Trâu Canh hai tay dâng bát nước sâm lên Dụ tông, còn 
đặn thêm: 
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- Bệ hạ nhớ kiêng. 

- Ờ, ta nhớ, Dụ tông đáp. 

Thấy trò đàn hát nhàm tai, nhà vua phầy tay cho lui, 

Hoạn quan chỉ hậu cục Mai Thọ Đức biết ý ngài ngự, 
nên vậy tay vào phía sau cánh gà, lập tức một đội vũ nữ 
mười hai á đẹp như tiên giáng trần ùa ra. Họ múa theo 
điệu múa của người Chiêm Thành, nên mỗi người chỉ 
quây quanh bụng một mảnh xiêm bằng kim tuyến xẻ tướp 
ra như ta tước mảnh lá chuối, ngắn độ một gang tay. Vậy 
là nó chỉ che dược lấp lửng cái chỗ cằn phải che ở phía 
dưới của người con gái. Trên ngực, theo đúng cốt cách 
Chiêm, cũng có một mảnh vải rút gọn hai bầu vú, nhưng 
đã nhiều lần ngài quở về việc che nịt ấy. Vì vậy, lần này 
quan chỉ hậu cục bắt các ả cứ để ngực trằn. Trên đầu mỗi ả 
đội một chiếc mũ Chàm làm thuần bằng vàng ròng, có 
trạm trổ hoa lá tỉnh vi. Trên đỉnh mỗi chóp mũ lại gắn một 
viên ngọc. Mỗi mủ một màu ngọc khác nhau, cho nên khi 
các nàng múa, ngọc bắt ánh sáng phát ra những tia hào 
quang lấp lánh bảy sắc cầu vồng, lại phảng phất mùi 
hương xạ, mùi thơm tho từ da thịt các thiếu nữ tỏa ra, 
khiến ta có cảm nhận như đang sống ở cõi thiên tiên. Lại 
thêm hai cổ tay các vũ nữ đều có đeo vòng vàng và hai 
chùm nhạc. 

Xem các nàng múa, đức vua lại thấy rao rực. Đúng là Lừ 
lúc uống thuốc của ngự y vào tới giờ, vua cảm thấy trong 
người mát dịu, khí huyết lưu thông, hơi thở điều hòa, lại 
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cả thèm ăn nửa. Đảo mắt nhìn thấy viên chính chưởng 
phụng ngự Bùi Khoan, cũng là một cận thần được nhà vua 
sủng ái, Dụ tông bèn vây lại: 

- Cho ta ăn cái gì đi. Vua nói. 

- Tâu hoàng thượng, có ngay ạ. 

Bùi Khoan cho bê vào một chiếc khay vàng, trên đó có 
món ngọc dương" hầm hoài sơn và liên nhục, khởi tử` còn 
bốc khói. Bên cạnh đó là món long tu nấu với nước hằm 
tắc kè, lại kèm thêm một tô rượu thạch xương bỏ pha với 
huyết dê thơm phức. 

Dụ tông vừa ăn, uống vừa khen ngon. Quay vẻ phía 
Trâu Canh, ngài mỉm cười: 

- Thánh y! Thần được! Ta chưa thấy bao giờ trong 
người lại khỏe như bây giờ. Ta hết bệnh rỏi Trâu tiên sinh! 

Nhà vua nháy mắt cho bọn hoạn quan Mai Thọ Đức. Y 
lạch bạch chạy đến ghé tai nghe vua phán: 

- Bất con ngực to nhất kia vào hậu tẩm - Nói rồi ngài 
đứng đậy săm sãm đi vẻ phía hậu cung. 


Trâu Canh cúi mặt nén một hơi thở. 


Ngọc đương: đái dễ. 
“Hạt sen, 


*V\ thuấắc kích dục mọc trên núi đá, 
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C An biệt Thăng Long đã ba ngày, kinh thành 
vẫn yên ăng. Ngoài Phạm Sư Mạnh, Lê Quát và 
máy người tọa thượng nô! trong tòa Kính Diên biết, tịnh 
không một người nào khác hay tin ấy. Những chuyện 
khác, việc khác thì đã không cánh mà bay. Nhưng việc 
nghiêm trọng này không ai đại gì lại bép xép. Bởi trong 
triều, phe này cánh nọ đang hầm hè nhau, chỉ chờ có cơ 
hội là lẫn lướt nhau, hại nhau. Ngay cả chiếc mũ Chu An 
treo trước cổng Huyền Vũ cũng không ai đám đụng dến. 
Vì cổng đó chỉ đành riêng cho vua đi. 

Mây bữa nay Hiển từ hoàng thái hậu ở trong cung 
Thánh Từ người bứt rứt quá. Bà đứng ngồi không yên, ăn 
ngủ không được. Ngự y chẩn mạch không thấy ngài có 
bệnh gì, nên chỉ bốc thang "an thần”, và nói mấy lời yên ủy 
cho thái hậu bình lâm. Bóng thái hậu nhớ tới thượng 
hoàng và những lời căn dặn trước khi ngài băng: "Ta chết, 


_ Những nỗ 8 hầu hạ trong cùng vua đếu có xăm Da chữ “Tọa 
thượng nổ” lên trán. 
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không có gì ân hận. Chỉ thương hậu cô đơn. Vả lạt Dụ tông tuw 
dã ở ngôi nhưng lại thiếu nắng người giám sát, Hên ụ xặc sức 
muốn làm gì thì làm. Cho nên hậu phải để mắt tới oiệc triều 
chính. Ta biết, điều nàu ngoài tầm ngÌĩ hiểu của hậu. Nhưng cứ 
xem các 0iệc quan €ia lâm, tiệc nào hậu thấu lương tâm ấu nâu, 
thời quan gia thẾ nào cũng có sự lầm lẽ trong đó. Cốt nhất là sự 
học của IDụ tông, Ta đã ủụ thác cho Chủ An là người có pân chất, 
có khí chất bậc nhất của Đại Việt để giáo huấn cho quan gia. Vậu 
hậu cũng nên để ý tới oiệc này". 

Nhớ như ín những lời Minh tông căn đặn, vậy mà bấy 
lâu nay hậu cũng có qua lại thăm viếng øì quan Tư nghiệp 
Quốc tử giám đâu. Có để ý gì đến việc học hành của quan 
gia đâu. Thế có nghĩa là chính hậu cũng đã xao nhãng lời 
đặn của Thượng hoàng. [.ai nữa quan gia, cũng lâu không 
thấy tới viếng thăm cung Thánh Từ. 

Thái hậu bèn sai lấy kiệu để bà sang tòa Kinh Diên. Bà 
đi thẳng vào cổng Huyền Vũ là cổng đi tắt vào nội điện. 
Vật đầu tiên bà trông có vẻ nghịch mắt là chiếc mũ treo 
trên cảnh cổng, hai chiếc đải rủ xuống như hai cánh tay ` 
buông xuôi, 

Thái hậu quát hỏi, bọn tọa thượng nô tâu: 

- Bấm thái hậu, đây là mũi của quan Tư nghiệp Quốc tử 
giám Chu An, treo ở đó đã từ ba hóm nay. 

- Quan sư phó đâu? Quan gia đâu, hôm nay có học 
không? Thái hậu dẫn giọng hỏi và bà nhìn sói vào tòa nhà 
sừng sững, im phắc. 
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Đám nô bộc ngơ ngác nhìn nhau khép nép. Rồi môi lão 
nô vòng tay lễ phép thưa: 

- Tâu đức thái hậu, từ hơn hai tháng nay quan gia 
không lui tới điện Kinh IĐiên. Còn quan Tư nghiệp thì treo 
mưu ở đây đa ba ngày văn không thấy người trở lại. 

Thái hậu thở đài. Bà vừa buồn vừa giản. Giận con thì ít, 
giận mình nhiều hơn. Bà bước vào nhà bái đường, trông 
thấy máy bọc quần áo và chiếc mũ treo ngoài cửa Huyền 
Vũ kia, thế là bà hiểu tất cả cơ sự. Bà không khỏi bàng 
hoàng vẻ việc Chu An đã bỏ đi. Bà thật lẫy làm tiếc. Âu 
cũng là bài học cho con ta và cả cho ta nữa, bà thành thật 
nphï như vậy. Và tận đáy sâu lòng mình, bà thấy kính 
trọng người thầy học này; kính trọng cả việc bỏ đi của ông 
ta nữa. Con người vừa lãm liệt cao ngạo, vừa khí phách 
tiết tháo của một bậc nho giả, bậc thức giả. Chán vạn kẻ 
khác, nếu ở vào vị thế của ông ta là tự phụ tự mãn lắm rồi, 
quỹ gối uốn lưng cốt để làm vừa lòng thiên tử. 

Nỗi giận con lại cháy bùng lên, mặc dù bà là một người 
mẹ yếu đuổi. Bà sai kiệu vào thẳng điện Thiên An và cho 
nội tróng đăng văn liên hải. 

Các quan từ nhất nhị phẩm đến lục thất bát phẩm ở 
các đài, sảnh, viện, phủ đệ lục tục kéo nhau đến chảu. Tắt 
cả đã gần đủ, chỉ thiếu có Dụ tông và đăm bảy viên đại 
thần nữa. 

Thái hậu sai đặt ghế cho bà ngồi trước ngai vàng. Thấy 


có cuộn giẫy đã mở niêm phong đặt trên long án, bà liên 


21 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


trải ra coi. Bà không tin ở mắt mình ngay từ hàng chứ đầu: 
"Sđ xùt trắm bảy tên đại gian thân". Lướt xuống trang cuối 
cùng thấy đòng chữ: "Chu An kính bái, 

Thái hậu biến sắc mặt, và run bần bật. Bà có trắn tĩnh để 
đọc lần lượt tên tuổi và tội trạng từng đứa. 

- Hoạn quan chỉ hậu cục Mai Thọ Đức, kẻ cai quản phí 
tần và tuyến chọn mĩ nữ, đã lạm dụng chức quyền bắt vẻ 
vô số con gái nhà lương dân. Để nhiều người chết trẻ, chết 
già vì mòn mởi trong cung thắt, lại bầy ra các trò đâm ô 
trác táng, dẫn hoàng thượng vào con đường vô đạo. 

- Trâu Canh, viên ngự y phạm tội làm cho hoàng 
thượng liệt đương từ năm ba tuổi, lại bày trò phục dương 
cho bề trên khi mười lăm tuổi. Đã bắt cóc hai mươi mốt 
đứa trẻ khỏe mạnh, con nhà lương dân, giết di lấy mật làm 
thang cho bài thuốc hồi dương của quan gia. Rồi bầy trò 
cho quan gia thông dâm với chị ruột mình, nói là phương 
thuốc chữa trị. Trong khi chữa trị cho quan gia, y lại thông 
đâm với cùng nhân của chính quan gia. h 

Trâu Canh là người Hán, cháu nội Trâu Tôn đi theo 
quân nhà Nguyên vào xâm lược Đại Việt, năm ất dâu 
(1285) thất trận bị bất xin hàng, lại xin được cư trú. Nay y 
lông hành, dẫn đắt đức vua vào con đường thương luân 
bại lý. 

- Bùi Khoan, chính chưởng phụng ngự. Bảy mọi trò cờ 
bạc, rượu chè đơ đáy ngay trong cung thất, dẫn đức vua 
vào mê lộ, bê tha như đám dân đen ngu muội. 
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- Văn Hiến hầu can tội gây bè lập đảng khiến các đại 
thần chia rẽ, ngờ vực nhau. Làm cho đức vua khó phân 
biệt người ngay kẻ nịnh. 

- Hành khiến tả ty lang trung Nguyễn Thanh Lương 
xảo trá, dẫn vua vào con đường ăn chơi xa xỉ, tới cạn kiệt 
của kho nhà nước còn chưa đủ. 

- Hành khiển hữu ty, hữu bộc xạ Tâm Đức Ngưu 
đồng lõa với Nguyễn Thanh Lương tìm đủ mọi cách 
tăng thu thuế khóa, tăng các sắc thuế từ thượng cổ chưa 
có, để bòn rút của dân, lấy tiền chỉ vào các cuộc ăn chơi 
trác táng của hoàng thượng. Kể cả những năm mắt mùa 
đói kém, dân chết đói đầy đường, chúng cũng không 
tha giảm. 

- Đoàn Nhữ Cẩu, đồng binh chương sự bòn rút khẩu 
phần của lính, các đồ binh khí đã cũ hỏng vẫn không chịu 
thay thế để lấy tiền công bỏ túi. Lại sao nhăng việc luyện 
tập canh phòng, biên cương phía Bắc, phía Nam gản như 
bỏ ngỏ. Hiện thời Chiêm Thành đang ráo riết nhòm ngó 
miền châu Hóa. 

Điều tệ hại đáng nói nhất là lũ gian thần này mượn 
danh hoàng thượng, để làm các việc mà nhìn bề ngoài 
thiên hạ cứ ngỡ là chúng làm vì hoàng thượng. Nhưng kỳ 
thực các khoản chỉ tiêu cho hoàng thượng chỉ một phẫn, 
còn vào túi chúng tới chín phản. 

Để giữ nghiêm phép nước, nối đồng đại thống từ Thái 
Lôn cao hoàng đề, xin bệ hạ cho chém đầu bảy tên gian 
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thân trên, và tịch thu sản nghiệp của chúng sung quốc 
khó, để làm gương răn kẻ khác... 

Đọc xong, thái hậu toát mồ hôi ướt đẫm cả mấy làn áo 
pám. Mặc dù tiết trời giá lạnh mà thái hậu cảm thây như 
có lò lửa đốt ngay trong bụng, trong ngực mình. 

Giữa lúc thái hậu đang nổi cơn thịnh nộ thì tại cung 
Cảnh Linh, Dụ tông vẫn say sưa hành lạc. Thình lình có kẻ 
đến báo, Dụ tông cùng bè lũ hoảng hốt lên kiệu hấp tấp 
vào thăng điện Thiên An. 

Trông thầy Dụ tông mặt xám như chì, lại đẫn theo một 
bầy trong đó có gần đủ mặt bảy tên mà Chu An xin chém, 
lửa piận nổi lên dùng đùng, Thái hậu vỗ long án quát: 

- Quan Tư nghiệp Quốc tử giám Chu An, đâng sớ xin 
chém báy tên gian thần, phạm nhiều tội đại ác. Ta y án! 
Giọng bà rít lên nghe ghê sợ - Nhưng ta còn muốn chém 
lên thứ tám nữa kia - thái hậu chí vào Dụ tông đang quỳ 
mọp, run bản bật - Hành án xong, triều đình sẽ nghị bàn 
lâp vua mới! Nói xong, bà ngã ngất lịm từ ghế cao gieo 
xuống thẻm điện. 

Lời thái hậu phán, như tiếng sét đánh vào điện Thiên 
An giữa một ngày đông không mưa gió. Các triều quan 
đều nghi hoặc những người theo nhà vua vào chầu muộn, 
hẳn là bọn bảy tên mà Chu An xin chém. Riêng Lê Quát và 
Phạm Sư Mạnh thì không những không nghĩ ngờ gì bọn 
chúng, mà chỉ thầm phục thầy mình nấm rất chắc tình 


hình nội trị trong, triều, và đám đưa ra một bản án võ tiền 
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khoáng hậu trong lịch sử cổ kim. Vì ai cũng thừa biết bảy 
tên đó đang thao túng mọi mặt của triều đình. Các đài, 
sảnh, viện chẳng qua chỉ là hình thức của một bộ máy cai 
trị, chứ thực sự quyền điều hành công việc quốc gia đều 
năm trong tay lũ gian thần ấy cả. Mà bảy tên đó lại là bảy 
tên chân tay thân tín nhất của đức vua. Có điều lạ, thái 
hậu chỉ nói Chủ An xín chém bảy tên gian thần, chứ ngài 
chưa đọc rõ tên từng đứa. Nhưng mỗi triều quan đều 
ngắm hiểu chúng là những tên nào. Như vậy là tội ác của 
chúng đã quá rõ ràng, ai ai cũng thấy được, dân gian càng 
thấy rỏ hơn, chỉ có đức vua anh minh là không thấy được. 

Khi thái hậu ngã xuống, các quan vội vã xúm vào 
khiếng bà sang thái y trang'. Dụ tông sững sờ chưa biết 
phải làm gì. Giữa lúc mọi người đang rối bời lên, thì hoạn 
quan Mai Thọ Đức lạch bạch chạy vọt lên, vơ lấy toàn bộ 
cái năm giấy (đúng ra là sớ thất trảm) mà thái hậu ném 
vào mặt Dụ tông. 

Việc sa vào thú ăn chơi để triều đình bê trễ khiến thái 
hậu uất lên mà. lâm bệnh, làm cho Dụ tổng có phần hối 
hận. Và lo lắng nữa. Nếu như mai đây bà hồi sức, lại thu 
lây quyền chấp chính như Thượng hoàng, thì việc ông, bị 
phế truất cũng có thể xảy ra lắm. Dụ tông hình dung đến 
việc thượng phụ? ngài là đức Anh tông, chỉ uống rượu 


' Cơ quan y tế trong cùng vua. 
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say nhân tết Đoan ngọ, bỏ mắt một buổi thiết triều mà 
đức Nhân lông còn định phế truất. Ông tự nghĩ, lỗi của 
mình nặng quá. Năng quá. Nhưng IDụ tông làm øì có thì 
giờ để nghĩ nhiều đến việc đổi lỗi, như Anh tổng ngày 
trước. Bọn gian thần luôn luôn đến sản sóc ngài, chỉ đẫn 
cho ngài những việc đối trá cần phải làm, để che tai bịt 
mất thái hậu. 

Hành khiến tả ty lang trung Nguyễn Thanh Lương rỉ 
tai nhà vua: "Bệ hạ phải luôn túc trực bên thái hậu, cho tới 
khi nào thái hậu bình phục hãn rỏi lựa lời xin ngài tha cho. 
Tình mẫu tử, thần tin là thái hậu không cố chấp đâu. Nhất 
là bệ hạ phải làm ra vẻ buồn rầu, ân hận đến héo hon, ắt 
thái hậu sẽ động tâm. Lại nữa, cắm ngặt không cho đám 
hạc trò của Chu An và các bọn khác vào thăm hỏi chuyện 
trò với thái hậu. Nếu việc này không giữ cho nghiêm cẩn, 
bệ hạ sẽ nguy đây". 

Đồng binh chương sự Đoàn Nhữ Cầu cũng vào cung 
tâu nhỏ: "Thần sẽ nắm chắc quân ngoài các lộ, các trần đề 
phòng bát trắc. Nhưng để yên lòng trăm quan và dân 
chúng kinh kỳ, xin bệ hạ dụ cho đại hành khiển Trí khu 
mật viện sự Nguyễn Trung Ngạn, duyệt cám quân" tại 
Giảng Võ đường, tại bến Dông-bộ-đầu và hồ thủy quân, 


ì Cắm quân túc trực thuộc thượng thư sảnh điều hành. hưng từ 
năm Át Ð (1341) Nguyễn Trưng Ngạn được coi Trị khu mật viện thì 
giao luôn cả cảm quân cho Trị khu mật viện điển hành. 
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cho đân chúng kinh kỳ xem...". Bọn gian thần cứ thay 
nhau ém nhà vua như thế, hóa ra Hếng nói trung thực 
không lọt tới tai vua. 

Trâu Canh không đám xuất lộ, nhưng y vẫn lén lút cho 
người đến dâng thuốc hàng ngày. Thật tình y lại thẫy 
mừng, vì nếu hoàng thượng cứ phải túc trực bên thái hậu 
độ mươi ngày, thì thuốc của y công hiệu không biết đâu 
mà lường. 

Trong những ngày thái hậu lâm bệnh, hoàng trưởng tử 
Cung túc vương Nguyên Dục cũng vào ra cung Thánh từ 
thăm viếng hậu. Thái hậu vẫn có lòng thương Nguyên 
Dục là trưởng tử mà không được lập. Bởi Minh tông tính 
rất nghiêm; ngài không câu nệ việc lập trưởng, hay lập thứ 
ở ngôi. Mà ngài chỉ quan tâm đến tư chất người ở ngôi cao, 
có đủ tài đức trị vì một quốc gia hay không. Nguyên Dục 
vì ham mải chơi bời, đắm chìm trong hoan lạc, thượng 
hoàng đã nghiêm đạy nhiều lần vẫn không chịu đổi lỗi, 
nên không cho lập. Khi Minh tông truyền ngôi cho hoàng 
tử Vượng là con bà thái hậu Minh từ, Dục vẫn ngằm oán 
cha. Tới khí Hiến tông yểu thọ mà băng, Minh tông lại lập 
thái từ Hạo lúc ấy mới có sáu tuổi lên ngôi, thì Nguyên 
Dục yên tâm rảng mình bị phế. Dù sao thì Dục cũng tạm 
bằng lòng vì Hạo và Dục là hai anh em cùng mẹ. Và hai 
người tính nết cũng hợp nhau. Nhưng cũng từ đây, Dục 
lao vào con đường ấn chơi đến cùng xa cực xỉ. Từ khi 
thượng hoàng băng, hai người đi lại với nhau thân tình 
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lắm. Nay nhân có chuyện thái hậu bắt bình, Dụ tông có ý 
nhờ Cung túc đại vương giải hòa. Nguyên Đục đã có đôi 
ba lần nói, bà thái hậu vẫn còn im hơi lãng tiếng chưa tỏ lộ 
điều gì. Nhưng bà vẫn chú ý xem Dụ tông có thật sự ăn 
nân khóng. Từ bưa hỏi tỉnh lại tới nay, cứ lúc nào mở mất 
bà đã thấy Dụ tông ân cần thăm hỏi. Ngày ba lần nhà vua 
tự tay bê thuốc mời bà uống. INét mật lúc nào cũng rầu ri. 
Ngoài việc hầu thuốc, nhà vua kê ghế ngồi ngay dưới 
chân ngự tẩm đọc sách suốt ngày. Có lúc Dụ tông ra ngoài, 
bà đã xem thử nhà vua đọc sách gì. Hóa ra con bà nghiền 
ngắm kinh Xuân-Thu. Đọc kinh Xuân-Thu của đức Không 
Phụ Tử, lại biện biệt được lẽ phải quấy, ác thiện thời gỗ đá 
cũng trở thành hiển nhân quân tử; xưa bà đã nghe Minh 
tông nói vậy. 

Thật ra thái hậu đã mềm lòng. Nhiều lúc bà muốn gọi 
nhà vua lại, nói đôi điều hòa giải cho tình mẫu tử lại vên 
ám như xưa. Nhưng bà cứ vờ nén tâm để thử thách con 
thêm dãm ba ngày nữa. 

Tội nghiệp cho bà thái hậu nhân từ, bà đâu biết con bà 
sầu héo là vì nhà vua nhớ tới các cảnh hoan lạc bên cung 
Cảnh linh, tự nhiên phải dứt đoạn. Nhất là Trâu Canh 
phục thuốc cho ông, sức lực xem ra đã sung mãn, đã rạo 
rực lắm rỏi. Dụ tông béo hẳn ra, đa đẻ đỏ lự. Hằng ngày” 
trước khi vào châu thái hậu, hoạn quan Mai Thọ Đưc phải 
lấy tro bếp trộn với sáp rồi thoa lên mặt cho nhà vua, lại 
đặn phải ngồi vào chỗ tối, vì mắt thái hậu kém, sẽ không 
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nhận thầy Dụ tông nuôi mẹ ốm mà béo ra. Còn sách, thì 
nhà vua cứ mở hàng chục trang một mà không đọc được 
chư nào. [Du tông đang nóng lòng chờ hòa giải xong với 
thái hậu, đẻ lại tiếp Lục các thú đâm bôn. Với ông lúc này, 
một trăm đức Không Tử cũng không bằng bộ ngực con mi 
nữ mà ông đang khao khát tới cháy lòng. 

Bữa nọ thái hậu gọi Dụ tông đến bên giường phán bảo: 

- Quan gia đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa? 

Lòng Dụ tông vui khôn xiết tả. Ông biết thời cơ đã đến, 
nhưng nếu hấp tấp thì lại hỏng. Bởi vậy ông hết sức gìn 
giữ lòng mình, làm ra vẻ khổ đau ân hận lắm. Ông nói lí 
nhí như rặn ra từng tiếng một: 

- Trăm lạy mẫu hậu đại xá. 

Dụ tông mới chỉ thốt ra được có sáu tiếng thôi mà bà 
thái hậu đã ngồi bật dậy. Mới hay lòng hiếu kính của con 
cái còn quý hơn nhiều lắm, tác dụng hơn nhiều lắm so với 
các loại sâm, nhung, qué, phụ. 

Khốn thay bà thái hậu với từ tâm của người mẹ, có biết 
đâu những lời nói kia chỉ là lời điêu sảo. Vì không phải các 
việc con bà làm bị sai hỏng, mà nó sai hỏng tự cái tảm của 
nhà vua. Sự thật ông ta có nói gì đâu, có hứa hẹn đổi lỗi gì 
đâu. Mục đích của ông la chỉ gói gọn trong hai chữ "Đại 
xá", Có nghĩa là xin mẹ dừng truất ngôi con. 

Hiển từ thái hậu ân cần nói với nhà vua: 

- Quan gia, dù sao thì mẹ con ta củng phải kiểm xét lại 


cái "sớ thất trảm" của ông Chu Án, xem kẻ nào đáng tội thì 
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phải xử để giữ nghiêm phép nước. Ta định xong rồi sẽ đưa 
sang viện Đăng văn, cho bọn đình úy nghị tội, theo quốc 
triểu hình luật. 

Nghe mẹ nói, Đụ tông bủn rủn cả người, nếu như bà 
nhất quyết đòi chém đầu cá bảy tên áy, thì ta như người 
cụt hết tay chân đầu óc. Nhưng trong lòng ông không 
khỏi thán phục bọn kía, vì tất cả sự nghĩ hiểu của mẹ con 
ông, đều nằm trong dự liệu của họ cả. Vì vậy ông bình 
tính đáp lời thái hậu: 

- Trăm lạy, con xin nghe sự phán xét của mẫu hậu. 

- Theo ý quan gia thì viền Chi hậu cục Mai Thọ Đức là 
người thế nào? Bà thái hậu lần lượt đưa ra điểm xét từng 
tên một, 

Không cần nói vội, Dụ tông làm ra vẻ nghĩ suy đắn đo 
lắm. Lâu sau nhà vua mới nhần nha đáp: 

- Tâu mẫu hậu, viên hoạn quan này được phụ hoàng 
con lựa tuyển, và đã được người huấn dạy chu đáo, tín 
cần. Con vẫn sắp đặt ông ta ở các công việc xưa phụ ñoàng 
đã cho làm, chứ chưa có dám thay đổi gì. Con sợ nếu tự ý 
thay đổi sẽ mang lội bắt kính với tiên đế. Và lại ông ta 
cũng chưa có biểu hiện gì lầm lỗi. 

Lại đến lượt bà thái hậu suy nghĩ. Bà buột miệng hỏi: 

- Thế còn những lời buộc tội của ông Tư nghiệp Chu An 
thì sao? 

- Lạy mẫu hậu. Chu An là một nhà giáo, nên ông nhìn 
các sự việc thường khắt khe. 
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Nghe ra cũng có lý, bà Hiển từ lại hỏi đến viền ngự y 
Trâu Canh. 

- Tên thầy thuốc này, theo ta thời nó ác độc quá, phải trị 
tội. Không thể cứu một người khỏe mạnh như con, mà 
phải giết tới hai mươi mốt người khác. Lại còn cái chuyện 
y xui con làm điều thương luân bại lý với chị con. Tiếc 
thay, các việc ấy có nhẽ cả triểu đình đều biết, cả nước đều 
biết, chỉ riêng mình ta, nay mới được biết! Thái hậu buông 
một tiếng thở đài. 

Dụ tông đang trầm ngâm nhớ lại các điều mà ông đã 
được biết, cũng như những điều lũ "thắt trảm" bầy trước 
cho ông. Một lát sau, nhà vua với giọng buôn bã đến thảm 
thiết tâu: 

- Trăm lạy mẫu hậu, đúng là nếu chỉ nhìn vào các hành 
vị của quan ngự y, thời đáng trăm lần xử giảo. Nhưng mẫu 
hậu thử nghĩ lại đêm trung thu năm Kỷ mão (1339) xem? 

Mới nghe nhắc đến cái đêm ghê rợn ấy, bà thái hậu đã 
tùng mình. Dường như cảnh ấy vẫn chưa phai trong đầu 
óc bà. Bà nhớ đó là một đêm trăng sáng, bà cùng nhà vua 
đi trên chiếc lâu thuyền để ngắm trăng Dâm Đàm! và xem 


dân gian thả các loại đèn xếp trên mặt hồ. Cảnh tượng thật 


t Tên cũ của Hỗ Tây. Dầm Đàm có nghĩa là hổ sương mù. Vì quanh 
nàm lúc nào cũng có khói sương mờ mịt. Mãi đến năm Quý Dậu (1573) 
niên hiệu Gia thái đời Lê Thể tông vì kiêng tên ông vua này là Lê Duy 
Đầm, nên đám sự quan mới xin đổi tên hỗ. 
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là đẹp. Cứ như cả một trời sao, sa xuống mặt nước hồ. Còn 
quanh hồ thì người trong các phường đổ ra rước dđèn, múa 
lân và hát hò giao duyên vừa vui tai, lại vui mất. Rõ là một 
thời thái bình. Cuộc chơi đã tàn, nhà vua và hậu lên kiệu 
thời không thấy hoàng tử Hạo (húy của Dụ tông) đầu cả. 
Hỏi nhũ mẫu, nhũ mẫu nói hoàng tử đòi lại với mâu hậu. 
Đúng là lúc ấy bà có ấm hoàng tử một lúc. Nhưng rỗi 
hoàng tử lại đòi về với nhũ mẫu. Ai đè hoàng tử lăn xuống 
nước lúc nào khỏng ai hay. Hô hoán lên, vua sai cả đội 
quân thủy rải ra khắp mặt hồ, và ven các bến bái quanh 
hồ. May thay tìm thấy hoàng tử trôi vào cái lờ đơm cá của 
dân chài, năm chét cứng trong hom chiếc giỏ thời. Người 
ta bắt hoàng thượng và hoàng hậu không được nhìn vào 
hoàng tử, họa chăng mới cứu nổi. 

Lập tức Trâu Canh được triệu đén, y đã châm cứu các 
huyết mạch chừng đến nửa trống canh mới thấy nước 
trong bụng hoàng tử ộc ra, mi mắt hơi động dậy. Ngày 
ấy hoàng tử chưa đầy ba tuổi. Trâu Canh cũng nói hoàng 
tử lớn lên sẽ bị liệt dương, không thể có con được. Đúng 
là Trâu Canh đã cứu sống hoàng tử, nếu không bà sẽ 
phải ân hận suốt đời. Vì thế bà đã lâu với hoàng thượng 
sung Trâu Canh vào thái y viện. Còn như bây giờ Chu 
An nói, y cô tình làm cho thái tử bị bệnh Ấy để có cớ tiến 
thản. Chẳng biết hư thực thế nào. Thái hậu lại nghĩ, ơn 
ấy coi như bà đã trả cho Trâu Canh rồi. Nhưng còn cái 


tội giết hai mươi mốt đứa trẻ con nhà lương dân lây mật 


cà? 
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làm thang thuốc, cùng cái trò vô luận bỉ ối kia thì phải trị 
tôi chứ. 

Khó nhọc lắm thái hậu mới lại nói được nên lời: 

- Thé còn các tội khác của Trâu Canh thì phải trị chứ 
quan gia? Như tội giết trẻ con chẳng hạn. 

- Bm mẫu hậu, vào năm Tân mão (1351) cơn 15 tuổi, 
tức là đến tuổi trưởng thành của người con trai thì Trâu 
Canh dâng phương thuốc phục dương. Con thầy việc này 
là cần cho con, nhưng phương hại nhiều lắm, nên không 
đám tự quyết. Con có nói y đem trình thượng hoàng. 

- Ý thượng hoàng thế nào? Thái hậu nóng lòng hỏi. 

- Dạ bẩm, phụ hoàng con chấp thuận. 

- Có đúng phụ hoàng con chắp thuận không? 

Giọng thái hậu nửa phần nghỉ hoặc nửa phần lo sợ. 

- Tâu máu hậu con không đám sai lời. Sau khi phụ 
hoàng con chấp thuận bèn mật giao cho hoạn quan chỉ 
hậu cục Mai Thọ Đức, là người tin cần lo liệu. Nếu mẫu 
hậu không tin lời con thời cho Chỉ hậu cục vào đối chất. 
Cả hiền tỉ con, công chúa Thiên Ninh chắc cũng chưa 
quên việc này. 

Dụ tông nói trôi chảy, lại có phần đanh thép nữa. 

Chính vì thế mà bà thái hậu thất vọng. Hình ảnh bậc 
mỉnh quân đức độ như Minh tông, suốt một đời bà thờ 
phụng, nay cái tắm mạng che ấy rơi bịch xuống đất rồi. Bà 


nhìn gương mặt ông ghê tởm, như mặt của một tên đỏ tế 


33 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


đóng giả đẳng minh quân. Còn Dụ tông thì nói làm gì. 
Tuổi trẻ vừa háo sắc lại háo đục, vả lại nó được cha dung 
dưỡng. Bà thốt ra mắy tiếng lục bục như trẻ con tập nói: 

- Bất nhân! Bất nhân! 

Dụ tông nghe được các lời ấy, bèn vội vã phân bua: 

- Tâu, việc không phải chỉ có thể. Phụ hoàng con làm 
chỉ vì mẫu hậu đó thôi. 

- Vì ta! Bà nói như thét lên. 

- Bấm vâng, xín mẫu hậu bình tâm để con nói. Chẳng là 
mẫu hậu chỉ sinh được hai anh em chúng con là trai. 
Huynh trưởng con vì tính tình phóng đãng nên phụ 
hoàng không cho nối ngôi. Việc ấy khiến mẫu hậu càng 
buôn. Lại nữa tới khi ấy Cung túc vương vẫn chưa sinh 
con. Mà thầy thuốc cho biết huynh trưởng con mắc chứng 
bệnh vô sinh khó chữa. Nếu con suốt đời mang bệnh, thời 
hai anh em con đều vô sinh. Việc đó khiến cho mẫu hậu 
rất buỏn, vì phụ hoàng con, ngoài mẫu hậu ra còn nhiều 
bà phi khác, con cháu đông đúc chả nói làm gì. 

Thái hậu chép miệng thở dài: 

- Ta không ngờ thượng hoàng hẹp lượng thế. Các con 
cháu của thượng hoàng không phải là con cháu ta sao. 
Với lại, ta thà không có cháu ruột còn hơn phạm vào tội 
ác giết người. 

Dụ tông cảm thấy buốt nhói ở trong lòng. Ông tự 
nghĩ: "Vậy là mẫu hậu không thương ta, không cảm 
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thông với nỗi khổ đau bệnh tật của ta". Nhà vua sắp nói, 
mà không hẻ nghĩ rằng mình nói ra những điều tàn 
nhẫn, bất nhân. 

- Cơn thầy mẫu hậu không nên quá quan hoài đến vài 
chục cái mật của đám trẻ con bần thỉu kia. Thử hỏi, mạng 
sóng của chúng có gì đáng quý. Đến hàng ức vạn đứa 
cũng thế thôi, cứ gì vài chục đứa. Trời sinh ra thế, 
Phượng hoàng ăn thịt các loài chìm thú yếu hơn nó. Con 
hồ ăn thịt con chó sói. Con chó sói ăn thịt con cáo. Con cáo 
ăn thịt con thỏ... Còn như sinh mệnh của trăm họ đều 
thuộc quyền vua. Vua muốn làm gì thì làm. Xin mẫu hậu _ 
cho qua chuyện ấy để khỏi mang nỗi u buỗn, có hại cho 
tuổi già. 

Nghe Dụ tông nói, thái hậu rụng rời hết cả tay chân. Bà 
không ngờ. Thật không ngờ con bà lại ác độc đến thế. Bà 
không nói được lời nào nữa. Nước mắt bà cứ xỗi tuôn ra 
không cảm giữ được. 

Thấy mẹ buôn, lại có ý như giận cả hai cha con nhà vua, 
nên Dụ tông nói thêm để an ủi mẹ: 

- Vả chăng mẫu hậu nên biết, phụ hoàng con làm các 
việc đó cho con, không phải chỉ vì con, mà còn vì mẫu hậu 
như con vừa nói. Thêm nữa, phụ hoàng con muốn nhân 
việc này chuộc cả sự lầm lỡ vẻ cái án của quốc phụ thượng 
tế năm Mậu thìn (1328). 

Dụ tông không ngờ, ông đã khoét sâu vào vết thương 
không bao giờ kín miệng của mẹ từ hơn ba chục năm nay. 
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Thái hậu ngồi phát dậy. Dôi mắt bà ráo hoảnh, vằn những 
tỉa máu. Bà nhìn thẳng vào cặp mắt của Dụ tông, nhưng 
không thấy gì cả. Mắt bà lạc đi như mắt người điên. Hiện 
ra trước mắt bà là máu. Máu của bố bà chảy phọt lên từ 
chiếc cổ không đầu, nhuồm đỏ toàn thân, lênh láng thành 
vũng dưới chân cột pháp trường. Còn chiếc đầu rụng 
xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng, như là ngơ ngác tự 
hỏi: "Vì sao ta chết?”. 

Vụ án như một vết nhơ không bao giờ gột rửa được của 
triều Minh tông. Chính Minh tông đã giết chú mình cũng 
tức là giết bố vợ mình - người mà ông ta tôn làm quốc phụ 
thượng tế. 

Chuyện thật là vớ vấn. Chỉ vì bè này đảng nọ, chỉ vì 
hiểm khích, chỉ vì tham vọng quyền lực và ngôi báu. Tên 
vô lại Cương đông Văn Hiến hầu đem một trăm lạng vàng 
đút lót cho thằng Trần Phẫu, gia thần của cha ta, để nó vu 
cho cha ta là mưu phản. Việc này còn có tên hành khiến 
thiếu bảo Đổ Khắc Chung tòng phạm, cùng với người 
đồng hương ở Giáp Sơn là thái phi Lẻ thị - kẻ đã sinh ra 
thái tử Vượng (Hiền tôn), mưu đánh để cha ta, cũng tức là 
đánh đồ ta để lập con thị. 

Chuyện không có chứng cớ gì mà Minh tông giết cha 
ta. Nhớ ngày ấy, nhà vua nhốt cha ta vào ngục không cho 
ăn uống. Ta phải mặc áo ướt vào trong tù thăm cha, rồi vắt 
kiệt áo lấy nước cho cha uống. Chao ôi, nhớ mãi ánh mắt 
cha ngày ấy. Dó là thứ ánh sáng sầu thảm, ai oán và căm 
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giận. ánh sáng kết tụ từ đôi mắt cha ta, là mối oan khuắt 
muôn đời không gì hóa giải được. 

Thể rồi chỉ vài năm sau, vì phen tuông, vợ tên Phẫu đã 
tố giác việc này ra. Minh tông vờ hối hận, cho phục các 
chức tước hão, còn cha ta thì chết thật Lại đến bây giờ 
phải nghe thằng con ta nói vài chục mạng người, hàng ức 
vạn người có giết đi thì cũng chẳng việc gì phải hói. Nó lại 
ví nó với cha nó, cái lũ làm vua ấy, dẫu có ăn thịt người thì 
cũng giống như con hổ, con sói ăn thịt các loài cáo, cầy, 
thỏ, chuột. Ôi, những tên vua hung bạo, đúng là những 
con hồ, con sói hai chân. 

Thái hậu rên rí, lòng bà như rỉ máu. Bà tự nói với mình. 
"Bất hạnh thay, ta đã lẫy phải một con hổ hai chân, rổi lại 
sinh ra một con sói hai chân nữa. Tiếc thay chúng không 
có vằn lông mà lại khoác hoàng bào, đội vương miện nên 
người đời khó nhận ra. Lịch sử có thể tồn Minh tòng như 
một đắng minh quân thì kệ thầy lịch sử. Với ta, ông ấy chỉ 
là một tên nghịch tử, bất hiếu, bất mục - một đẳng ngu 
quân trở thành bạo chúa”. 

Thái hậu mệt mới - lịm ngất đi, nhưng Dụ tông lại 
tưởng bà thiếp ngủ, nên nhà vua lui xuống chiếc ghế ở chỗ 
tranh tối tranh sáng, để lại đọc cuốn thánh thư của đức 
Không Phu Tử. 

Việc xét định "thất trảm sớ" còn kéo đài vài ba ngày 
nửa. Nhưng Dụ tông đã biện mỉnh cho tắt cả bọn chúng 


< z ˆ - £ % è “ - ˆ À Ấ 
trăng án. Vì mật lẽ rât giản đơn răng, các vỊ đại thân ây, 
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công thần ấy thuàn là người của tiên đế để lại, mà tội 
trạng thì chưa có gì minh bạch cả. Hoặc có người mà tiên 
đề đã tha cho từ trước, như Trâu Canh chẳng hạn. 

Thật ra thì không phải chỉ có bảy tên như Chu An đòi 
trải, ma là tám tên kia. Bởi bữa trước tại triều, bà Hiển từ 
thái hậu đã chỉ vào Dụ tông nói: "Ta còn muốn chém tên 
thứ tám nữa!". Và nêu như việc đó có xảy ra, thời cũng 
phù hợp với ý nguyện của muôn dân. 

Bảy hoặc tám tên gian quân, gian thần thời Trản Dụ 
tông tuy thoát cảnh rơi đầu, nhưng bản án của chúng đo 
một con người phách lực như Chu An cáo giác, thì vẫn còn 
treo lơ lửng trên đầu mọi triều đại. 
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hề là vụ sớ "thất trảm" của Chu An bị đẩy lùi vào dĩ 

vãng. Lũ "thất trảm" được vua vẻ hùa thắng thế, 
càng huệênh hoang lấn lướt các bậc trung thần. Chúng còn 
phao tin rằng sớ "thất trảm" chỉ là cuộc gây rỗi của một 
ông đồ gàn, khí tiết hão, may mà hoàng thượng nể mặt là 
thầy học, nếu không thì Chu An cũng mắt đầu rồi. 

Bọn chúng tha hỗ thao túng, mà Dụ tông thì cứ mỗi 
ngày một mê muội đắm chìm trong sắc dục. Nghi thánh 
hoàng hậu - công chúa Ý Từ!, con gái của bình chương sự 
Huệ túc vương; cùng thứ phi Triều Môn” - con gái của thái 
úy Nguyên Trác, bây lâu Dụ tông cũng bỏ mặc trong cảnh 
phòng không gối lẻ. l 

Viên hành khiển tả ty lang trung Nguyễn Thanh Lương 
còn giảng giải cho Dụ tông mọi nhẽ huyền ví của trời đất. 
Rằng số của Dụ tông lẽ ra phải chết từ năm ba tuổi. Vì 


LÝ Từ với Dụ tông là anh em họ nội. 
* Triểu Môn là chấu ruột của Dụ tông. Vì Nguyên Trác với Dụ tông, 
là anh em cùng bố khác mẹ. 
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trong thân, mệnh cung của nhà vua tuy có Thiên khôi, 
Thiên quý?, Thiên tài, nhưng bị Địa không", Địa kiếp”, Phí 
liêm án ngữ. May mà cung phúc đức lại có Thiên Đức” với 
Tả phù 7, Hữu bậỦ giải cứu, nếu không thì khó thoát cái 
hạn năm ba tuổi ở hồ Dâm Đàm. 

Nhưng xét cung điển trạch có chính tỉnh Liêm trinh”, là 
ác tỉnh tọa thủ. Lại hợp với một bảy ma quỷ là Hóa ky”, 
Tang mồn'!, Đại hao!” cùng các hung tỉnh là Hỏa”, Linh” 
hội tụ, thì nhà vua không thể cư ngụ trong những chính 
điện do các tiên đế để lại được. Ngay từ đầu năm chúng 
đã mời Dụ tông về ngự hẳn tại cung Cảnh Linh. Sự thật, 
Cảnh Linh là nơi xa cung Thánh Từ nhất, bà thái hậu 
không dễ dàng lui tới kiềm chế. 

Ngay cung Cảnh Linh, chúng cũng cho là không hợp 
với tuổi xuân của nhà vua. Phải tạo lập các cung thất mới, 
hợp với số mệnh của vua, may chăng hoàng thượng còn 
trường thọ mà hưởng thụ các thứ quý lạ ở trên đời. 

Việc này, Dụ tông còn băn khoăn lắm. ở hẳn cung 
Cảnh Linh thì ông không phản bác gì. Bởi vì đây là cung 
sang quý nhất trong các cung điện mà các bậc tiên để để 
lại. Chăng thế, hồi quân Nguyên xâm lấn, Thoát-hoan 
cũng chọn cung này làm nơi hành lạc. Nhưng còn việc 


xây cắt hàng loạt cung thất mới, thì lấy đâu ra tiền bạc mà 


T\‡E XS IRH N lÀ H Tên các ngồi sáo trong số từ ví của Dụ tông. 
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làm, Dụ tông đem điều đó hỏi lại hành khiển tả ly 
Nguyễn Thanh lương. 

Nguyễn Thanh Lương ung dung dáp: 

- Tâu hoàng thượng, thần vì sự trường cửu của triều ta 
mà ra công sắp đặt việc xây cất, kỳ cho hoàng thượng thấy 
được cảnh tiên nơi hạ giới này mới nghe. Còn tiển bạc thì 
dựa vào quốc khó. Việc này chỉ có quan hữu ty mới biết rõ. 
Nói rồi y hắt hàm sang phía hành khiển Tâm Đức Ngưu. 

Tâm Đức Ngưu cười khẩy, rồi y nghiêm mặt tâu: 

- Trình thánh thượng, nếu thánh thượng cho những 
điều chúng thần tâu là vì thánh thượng, thời chỉ xin thánh 
thượng châu phẻ, còn tiền bạc thì thánh thượng khỏi phải 
quan hoài đến, thần đã có cách. 

- Tức là khanh lại tăng thu thuế khóa? Dụ tông hỏi. 

- Tâu bệ hạ, tiền của ở trong dân như nước, lấy lúc nào, 
lấy như thế nào, mẹo ấy là ở chúng thần, còn thuế khóa 
cũng chỉ là một phương sách thôi a. 

Dù sao thì Dụ tông cũng còn phản vân. Sau cái vụ "SỞ 
thất trảm” ông vẫn chưa hoàn hẳn. Vả lại còn những tay - 
trung thần lẫm liệt như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư 
Mạnh, Lê Quát... cùng biết bao các vương hầu như Trần 
Nguyên Đán cũng là tướng kiêm thông văn võ kiệt hiệt 
lãm, để gì che tai bịt mắt họ. 

Đùng một cái, trời không mưa không gió mà sét đánh 


sạt một góc điện Thiên An. Từ cung Cảnh Lĩnh trở vẻ, xem 
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tận mắt một góc điện cháy đen thui, đất đưới nên điện sụt 
sâu hàng trượng, rấn như gạch nung, Dụ tổng tái mặt. 
Trong bụng nhà vua hoang mang sợ hãi lắm. 

Từ đấy, lu "thất trảm" nói gì nhà vua cũng tin. Vài ngày 
sau đó, cung diện mới được hưng công. An phủ sứ các lộ 
ngày đêm hối thúc dân vào rừng già kiếm tìm gỗ quý như 
ô mẻ'!, gụ, lim, đỉnh, vàng tâm, thạch lát”. Số lượng, kích 
thước, chủng loại triều đình đều đã có phân bổ và quy 
định rõ ràng, tới mức không øì có thể lầm lẫn được. Các lộ, 
trắn còn phải săn lùng cho bằng được các thứ chim quý, 
thú lạ, các kỳ hoa đị thảo cùng là kỳ nam, trằm hương, 
tùng hương; các loại ngọc quý, đá quý để trang điểm cho 
vườn ngự và trang trí cung thất. Những loại này tùy từng 
địa phương có sản vật hay không mà phân bổ. Các địa 
phương không có sản vật, được nộp bằng tiên hoặc vàng 
thay thế. 

Ngoài ra các lộ cũng phải cung hiến thợ giỏi, gạch, đá 
cùng phu phen tạp dịch và gạo thóc đem theo tự nuôi lấy 
thợ của mình. 

Lại nói về bà Hiển từ thái hậu, từ sau bữa nổi trống coi 
châu ở điện Thiên An, và sau các cuộc bàn luận với Dụ 
tông vẻ lũ gian thản trong sớ "thất trảm" của Chu An thì 
tỉnh thần bà sụp hân. Bà không hề màng tới việc con bà 


` Ô mẽ: gỗ mun, sắc đen, 


” Thạch lát: Loạt gỗ lát mọc trên núi đá, vân đẹp như tranh vẻ. 
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làm những điều phải quấy, ác thiện ra sao nữa. Bà thây kệ 
sự đời. Bà chỉ xót đau cho thân phận cha bà bị chết thảm 
thương, oan uống. Cũng từ bữa Dụ tông khơi lại chuyện 
cũ, bà cam ghét cả hai cha con nhà vua. Dạo này bà hay di 
cúng câu lễ bái ở các cửa đẻn, chùa. Lòng bà rất muốn chịu 
pháp giới nhà Phật cho thanh thản, nhưng đã trót hứa với 
Minh tông trước khí ông ta qua đời. Vì ông ta cứ nài nỉ: 
"Sau khi ta chết thì người nên ở lại cung Thánh Từ, đừng 
xuất gia”. 

Không xuất gia, nhưng Hiển từ vừa nhờ vị hòa thượng ở 
chùa Diên Hựu thiết lập một điện thờ Phật tại gia ở ngay 
Song hương đường'. Thái hậu chưa nghí đến cái chết, 
nhưng thực tình bà chán ngán hết thảy. Ngay cảnh lầu son 
điện ngọc, với bà cũng chỉ là một thứ giam cầm trói hãm. 

Dụ tông hụp lặn trong trường hoan lạc dâm bôn với lũ 
gian thần không gì ngăn cản được đã đi một nhẽ, song còn 
Cung túc vương Nguyền Dục, huynh trưởng của nhà vua 
thì sống ra sao? 

Nếu như Dự tông vì thể điện là đẳng quân vương, các 
trò khả ó chỉ diễn ra trong cung Cảnh Linh cùng với một 
số gian Lhần, thì Cung túc vương Nguyên Dục không có 
gì phải gìn giữ. Ông ta hành lạc ở bắt cứ nơi nào ông ta 
muốn. Nhát là từ năm Đỉnh dậu (1357), thượng hoàng 
Minh tông mất đi, không còn ai chế hãm nữa thì anh em 


"Nơi ở chính của thái hậu trong cung Thánh Từ. 
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[Du tông càng đi sâu vào con đường phóng đãng. Và nữa, 
ngay cả khi Minh tông còn sống cũng không ngăn được 
Nguyên Đục. Nhớ mội bữa Nguyên Dục đi xem đám 
giáo phường trình điện tích "Vương Mẫu hiến bàn đào". 
Chính la gảnh hát của vợ chồng nhà Dương Khương. 
Thấy Dương thị (vợ của Dương Khương) đóng vai 
Vương Mẫu đẹp quá, hát hay quá, Nguyên Dục mê liễn. 
Dương thị quả là một người đàn bà nhan sắc. Nàng có 
khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi nhỏ và thằng, 
đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng chúm chím như hé cười. 
Mà khi nàng cười thì hai hàm răng của nàng ánh lên như 
những viên ngọc tỏa sáng, Giọng hát của nàng mới mê 
đắm làm sao. 

Khi nàng đã cất tiếng lên, chẳng khác gì tiếng chuông 
vàng trong trẻo, cứ len lỏi vào tận đáy sảu huyết quản ta, 
ÓC não la, và nó cứ ngản vang mãi mãi trong lòng tà. Lại 
đôi mất nàng nữa chứ, đôi mắt lá răm lúng liếng như là có 
thân nhãn, vì nó phát hào quang trùm sáng cả gương mặt 
ai được nàng nhìn tới. Còn tóc nàng thì là cả một suối mây 
đen nhức. Và da nàng mịn trắng với hai má hồng mũm 
mm như hai trái đào tiên. 

Ngay từ phút đầu, Nguyên Dục đã được mắt nàng soi 
chiếu, khiến cho tâm hồn đại vương cứ bán loạn cả lên. 
Đại vương len vào giằng lây trống chầu. Nhưng hết cả một 
tích trò, đại vương cứ đờ đẫn như người ngây, không 
điểm được một tiếng trống não đúng nhịp. 
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Tích trò đã mãn, phường đã xếp gánh mà Cung túc 
vương tay vẫn khư khư nắm chiếc dùi trống, mắt vẫn cứ 
còn đãn vào phía sau cánh gà. 

Dương Khương khúm núm quỳ trước Cung túc vương 
mà rang: 

- Bẩm đại vương, chăng hay đám giáo phường chúng 
Lôi có phạm điều gì bất kính với dại vương không, mà mãn 
cuộc trò vẫn chưa thấy đại vương hồi quý phủ? 

Cung túc vương giật mình nhìn xuống, hóa ra không 
phải là "Vương Mẫu". Ông hơi bực mình gắt: 

- Nhà ngươi muốn gì? 

- Đạ tâu đại vương, trò đã mãn rồi ạ. 

- Ở, ờ... Cung túc vương như vẫn còn mê đắm "Vương 
Mẫu" mà chính là Dương thị thủ vai. Đoạn ông lại hỏi: 

- Ai là chủ gánh trò này? 

Dương Khương đáp: 

- Tâu đại vương, chính là kẻ tiểu nhân này. ' 

- Chẳng hay "Vương Mẫu" là ai đó? - Nguyên Dục hỏi. 

- Dạ bẩm, mụ đó là vợ của tiểu nhân. 

Cung túc vương trừng mắt quát: 

- Hồn! Sao ngươi dám gọi "Vương Mẫu" là mụ? Ta cấm 
đó, từ nay chỉ được gợi nàng là "Vương Mẫu". 

- Đa, xin tuân ý bẻ trên. 

Vậy là từ đây Dương thị mang tên "Vương Mẫu", ngay 
cả khi thị không đóng tích trò. 
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Rồi Cung túc vương xuống lệnh: 
- Toàn ban hát của nhà ngươi về phủ ta diễn một tháng. 
Dương Khương mỉm cười nịnh bợ. Trong thâm tâm y 
cũng linh cảm có một điều gì đấy chẳng lành, nên y khéo 
léo chối từ: 
- Bảm vương, tích diễn của bản phường ít lắm ạ, làm 
sao mà mua vui được cho đại vương lấy cả tháng. 
- Ngươi có mấy tích trò cả thảy - Nguyên Dục hỏi. 
- Trình bẻ trên, chúng tôi chỉ có ba tích thôi ạ. 
- Tích gì? 
- Dạ! Một là "Vương mẫn hiến bàn đào”. 
- Ta biết rồi! Cung túc vương ngất lời - Nói các tích khác. 
- Dạ! Tích thứ hai là "Chung Vô Diệm phó hội kỳ bàn'. 
Tích thứ ba là... là... - Dương Khương ấp úng. 
Cung túc vương gất: 
- Là cái gì, ngươi không biết à? 
Dương Khương đỏ mặt với vẻ ngượng ngùng nói khế: 
- Dạ, tích thứ ba là "Dương Khương lập nghiệp". 
Cung túc vương sửa luôn: 
- Ngươi nói sai rồi. Có phải ngươi muốn nói tới tích 
Khương Tử Nha giúp Vũ Vương mở nghiệp cho nhà Chu? 
Dương Khương ngượng chín người, nói lại: 
- Bầm vương, "Dương Khương lập nghiệp" chính là tích 
trò kể vẻ kẻ tiểu nhân này. 


- Sao lại thế? Nguyên Dục ngạc nhiên hỏi. 
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- Dạ bấm, vợ chồng tiểu nhân thường bảo nhau: "Đời 
chúng mình cũng lắm chuyện hay, tội gì không đem ra 
điển cho thiên hạ xem". Thế là hai vợ chồng kẻ liều nhân 
này bèn sắp xếp lại thành tích trò, và diễn. 

- Có hay không? Công chúng có xem không? 

Nguyên Dục hỏi. 

- Dạ, công chúng xem còn đông hơn cả các tích khác. 
Bởi vì vợ chồng tiểu nhân diễn cứ gọi là khóc thì khóc hết 
nước mặãt, mà cười thì cười xoắn cả ruội lại. 

- Thôi, thế là đủ rồi, các ngươi vào luôn phủ ta nghỉ 
đêm nay. 

- Dạ, xin đại vương rộng cho khi khác. 

- Không được. Ta đã bảo vào phủ ta là phải vào. 

Đương Khương lại xin: 

- Dạ, tâu bẻ trên, ngày mai làng tôi mở hội, chúng tôi 
phải về điển cho đân làng xem. 

Dương thị giấu mặt, nhưng nghe thấu cả chuyện :bèn 
chạy ra trước Nguyên Dục vòng tay kính cần nói, thị vẫn 
còn giữ nguyên áo mũ "Vương Mâu". 

- Tâu đại vương, chỏng thiếp là kẻ quê mùa thường hay 
thủ tín, nhất là với dân làng, nơi mình sinh sống suốt đời. 
Nhưng thiếp tôi trộm nghĩ, cơ may được ra mắt đại vương 
thời ngàn năm chỉ có một lắn thôi, nên không được phép 
chối từ. 


kả + ` v ` ` z ^ Z. Z ^ 
Và lại mình a, thị nhìn vào mặt chỗng nói - với dân 
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làng, vợ chồng mình dành nộp khoán vậy chớ sao. Mà biết 
ta diễn trong phủ đại vương đây, thì đến bố làng cũng 
chẳng dám động dến chân lông vợ chồng mình, chứ còn 
nói gì khoán với vạ. Thị lúng liễng đôi mất như ngảm bảo 
với chồng: - "Cứ nhận nhời đi, sao mình ngu thế". 

Cung túc vương thấy ánh mắt nàng liếc xéo sang 
vương, khiến vương càng thêm mê đấm. Và Cung túc 
vương lên kiệu về trước, gánh hát của vợ chẳng nhà 
Dương Khương nói bước theo sau. 

Đêm sau, đêm sau nữa, lại đêm sau nữa, Cung túc 
vương Nguyên Dục chỉ đòi diễn có một tích: "Vương Mẫu 
hiển bàn đào". Và lửa dục bốc lên, vương muốn đuổi 
Dương Khương đi, chiếm trọn "Vương Mẫu" cho mình. 

Trong ba đêm ba ngày ấy, Dương thị như bắt mất hỗn 
vương. Và thị cũng thừa biết vương mê đắm thị, Vì thế, thị 
càng chao mắt đưa tình, càng cao giọng hát cả những khi 
không có diễn trình gì. 

Một hôm Cung túc vương cho đòi Dương Khương lên 
tận gác tía trên đại điện. Vương nói: 

- "Vương Mẫu" đã vào phủ ta là không ra được, ngươi 
phải nhường nàng lại cho ta. Ngươi muốn lấy gì ta cũng đổi. 

Dương Khương cũng đã liệu tính, cơ sự sẽ điển ra như 
vậy. Y lớn tiếng cười, như Đồng Trác cười trong "Phụng 
Nghi Đình. 

- Ngươi cười gì? Vương hỏi. 


- Đại vương nghĩ quần rồi. Ai lại đi đổi vợ. Nêu vậy vợ 
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đổi vợ. Đại vương lẫy vợ tôi, tôi lấy vợ của đại vương, Dó là 
luật chơi trong sự đối chác. Đổi hòa. Đại vương nghĩ sao? 

- Hỗn! Vương mắng - Ngươi là tiện dân, sao đám sánh 
VỚI vợ ta. 

- Sao vương sánh với vợ tôi thì được? Dương Khương 
lại cười lớn, khiến vương càng tức. 

- Ta không giỡữn với ngươi đâu. Hỗn là mất đầu. Vợ 
ngươi sẽ là thiếp của ta. Còn ngươi hoặc là lầy 100 đính 
vàng. Hoặc là lấy mười cung nhân trẻ đẹp như "Vương 
Mẫu". Hoặc là ngươi muốn lấy cả hai thứ ta cũng cho. 
Miễn là 'Vương Mẫu" thuộc về ta. 

- Đại vương nghe tôi nói đây! Dương Khương cao giọng 
- Đại vương có dối cả vương phủ và thái ấp cùng các chức 
tước của đại vương đẻ lấy nàng, tôi cũng không đổi. 
Chúng tôi lấy nhau vì yêu nhau, đã thể trước đẻn thiêng 
cùng sinh cùng tử. Chúng tôi đầu gối, tay ấp chưa bao giờ 
đời nhau nửa bước. Nếu đại vương tính chuyện ức hiếp 
thì một là tôi chét hai là đại vương phải chết. 

Nguyễn Dục giật mình đứng đậy canh chừng. 

- A, ngươi đám phạm thượng! Ta chỉ hô lên một tiếng là 
ngươi rụng đầu. 

Dương Khương cười khẩy. 

- Tôi đã làm gì đại vương đâu. Chắc là người phải chết 
sẽ là tôi, Mà néu tôi chết, thì nàng "Vương Mẫu" của tôi 
cũng tự vẫn liền theo, đại vương không có cách gì ngăn 
được nàng đâu. 
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- Ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi còn có cha mẹ nữa chứ, đừng 
tính chuyện liễu. Ta bảo thật, ngươi cứ lấy quách 100 đính 
vàng cùng mấy đứa hầu non của ta, sung sướng suốt đời. 

Mắt Dương Khương đỏ sọc nhìn thẳng vào mặt 
Nguyên Dục, y nói: 

- Mất nàng, những thứ đó của vương chỉ đáng giá như 
một cục phân. Y nói thế rồi bỏ lửng. Với Dương Khương, 
đây cũng là một tích trò mà y đang điễn tới điểm nút. Y tự 
biết cái giá của mình lắm. Thật ra vợ chồng y đã có bàn bạc 
kỹ lưỡng với nhau rồi. Y đang sắp xếp đến chỗ hạ màn. 
Khương lại tiếp - Thôi được, ý bề trên là ý trời. Tôi sẽ để 
"Vương Mẫu" lại vương phủ cho đại vương. 

- Chao ôi, ngươi thật là cao thượng! Nguyên Dục thốt 
lên với vẻ hoan hỉ. 

- Nhưng... Khương ngập ngừng. 

- Lại còn nhưng gì nữa? Hả, thế ngươi còn muốn gì 
nàơ? Ta mong ngươi không dồi ý. 

- Nhưng tôi muốn báo trước cho đại vương biết một điều 
mà chưa chắc đại vương đã ưng ý. Nàng là một người dàn bà 
độc nhất vô nhị trên thể gian này. Nếu đại vương đã được 
ngủ với nàng một lần. Tôi chỉ nói một lần thôi, thì tất cả các 
loại đàn bà con gái khác, kẻ cả công chúa, quận chúa, cả tiên 
sa cá lặn gì thì cũng đều là một thứ giẻ rách hết. Vì vậy các bà 
vương, các cung nữ của vương sẽ căm ghét vương lắm đấy. 

- Trời, ta không ao ước gì hơn thét Vì vậy ta mới đổi cho 
ngươi cả một chục đứa hẳu non. 
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- Một chục cái piẻ rách. Tôi không thèm. Dương 
Khương nhấn giọng - Tuy vậy, tôi vẫn để nàng lại cho đại 
vương với hai điều ước thúc sau đây. 

- Sao, chỉ có hai điều thôi ư? Đến cả hai trăm điều, hai 
ngàn điều ta cũng nhận - ngươi nói đi! 

Dương Khương hắng giọng rồi nhìn trước nhìn sau 
trong khắp gian điện. Bông y hạ thấp giọng: 

- Đây là điều tối mật, đại vương thử xem có kẻ nào 
nghe trộm được không. 

Nguyên Dục ngó quanh ngó quần tôi vào. 

- Không có ai cả, ngươi cứ nói đi. 

Nhìn xoáy vào đôi mắt hau háu của Nguyên Dục, 
Khương tiếp: 

- Hiện thời nàng đã có thai được hai tháng. Nhưng đứa 
con đó phải là con của Đại vương. Đại vương hiểu ý tôi chứ. 

- Hiểu, hiểu. Ta hiểu. Đúng rồi, nó là con ta. Nó mang 
họ ta. Nó kế nghiệp ta. 

- Đấy là một điều ước. 

- Thế điều thứ hai nữa là gì? 

- Điều thứ hai là thi thoảng tôi phải được ghé vào cung 
phủ thăm mẹ con nàng. Tất nhiên, sự ra vào ấy là phải che 
mắt thế gian. 

Lại đến lượt Cung túc vương im lặng. Vương cảm thấy 
bứt rứt. 

- Ngươi làm ta khó xử quá! Vương thốt lên - Chính điều 
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ước thứ hai này làm ta bận tâm đấy. Hay là ngươi cứ đứt 
khoát với một cái giá nào đi. Thật đất cũng được. Ta không 
tiếc của đâu. 

- Tôi đã kính báo với đại vương như thế là cạn nhẽ. Tôi 
không cần vàng ngọc, không cần hằu non gái đẹp. Đại 
vương thử đặt mình vào địa vị tôi, thứ một chút thôi, xem 
nên như thế nào là phải. Kẻ tiện đân như chúng tôi, đúng 
là không có một tí tỉ quyền hành nào cho bản thân cả. 
Không có một thứ gì để che đỡ cho sinh mệnh của mình. 
Pháp luật là của các vương hầu và quan lại. Nhưng chúng 
tôi có một cái quyền duy nhất, mà ngay cả đến đức vua 
cũng không thể tước đoạt được. Bước cùng quấn là chúng, 
tôi phải dùng đến nó. 

- Cái gì vậy? Nguyên Dục hỏi với vẻ tò mò. 

- Cái chết! Dương Khương đáp một cách thản nhiên, cứ 
như là vợ chồng y có thể chết ngay trước mặt vương. 

Nguyên Dục hơi chột đạ, vương nói: 

- Thôi được, ta nhận cả với ngươi hai điều ước thúc' đó. 
Nhưng ta cũng phải ước lại với ngươi một điều. Rằng 
ngươi chỉ thăm viếng nàng và đứa nhỏ thôi. Không được 
tiết lộ ngươi là cha nó. Không được tư thông với nàng. Dội 
ước là mắt mạng. 

- Tôi chấp nhận! Dương Khương cười khẩy - Vương đa 
nghi quá. Vậy xin vương lập tờ bảo chứng. Cả ba người 
cùng ký, và mỗi người giữ một bản. 


- Được! 
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T1. viện đăng văn có xây một cái lầu nhỏ, và treo 
ở đấy một chiếc trống cái. Mặt trống to đến hai 
thước bảy tắc rưỡi. Tang trống sơn son, thếp rồng vàng 
uốn lượn cùng những lọn mây rực lên như ngọn lửa. Y 
chừng đấy là lửa công lý. 

Trống ấy để cho những người có nỗi oan khuát, kêu 
mãi không thấu cửu trùng, thì đến đó thúc lên một hồi ba 
tiếng, khắc có người ở Viện đăng văn, tức là cơ quan luật 
pháp cao nhất của triều đình ra tiếp. Muốn đánh trống ấy, 
phải leo lên một chiếc thang cao quá đầu người mới lấy 
được cái dùi. 

Nhưng lâu nay, suốt ngày đêm người trong nước đổ về 
đồng như trẩy hội. Họ chen chúc nhau tranh dùi trống, 
mấy lần suýt gây án mạng, mà tiếng trống thì không bao 
giờ dứt được. 

Viện đăng văn không đủ người tiếp dân. Và lại, dẫu có 
tiếp cũng không có cách nào xử hết được các điều oan 
khuất nhan nhản trong dân, nhiều như lá cây trên rừng. 


Vì vậy quan đình úy đã cho đốt chiếc thang ấy đi, và 
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phái hẳn một đô quân đến canh không cho ai vào trong 
lầu trống. Dân các lộ trong nước, những ai còn chưa biết 
việc này, kéo về kính sư, ngó nhìn chiếc trống từ xa, chửi 
đồng vài câu rồi cắp đít đi liền. Bởi thế, Viện đăng văn trở 
nên vắng ngắt. Và hai mặt trắng da đã mốc xanh. Đây là 
học đòi chính sách thân dân từ đời Lý Thái tổ. 

Đời Thái tổ, Thái tông đa trống cũng mốc xanh như bây 
giờ. Không phải người la đốt thang, giấu dùi và rải lính 
canh nghiêm ngặt, mà vì dân tình không có ai bị oan ức tới 
mức phải kêu câu, để cất công vẻ kinh sư gồ trồng. 

Ấy thế mà một buổi sớm kia, khi tam cung lục viện 
dang im áng, thì bỗng tiếng trống từ Viện đăng văn hồi 
thúc đến náo loạn cả kinh thành. Các quan đình úy, tự 
khanh, thiếu khanh và ngay cả tốp lính canh lầu trống 
cũng nhìn nhau ngơ ngác đến hoảng loạn. Vì lầu trống, 
không những vẫn có quân canh, mà cửa lầu lâu nay lại còn 
được gài vào một ổ khóa lớn. Hai cánh cửa lầu vẫn khép 
kín, ổ khóa vẫn im im nằm kia, nhưng đúng là trong lầu.có 
người đang thúc trống. 

Cả một đô lính hò hét, đáo mác bao vây lầu trống. Khi 
hai cánh cửa mở toang ra, người ta thấy một bà già tóc bạc 
trắng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xà ngang, vẫn giương 
thẳng cánh nên dùi xuống mặt trống mỗi lúc một thêm hối 
hả. Trên nóc lầu, một mảng trời sáng hiện ra to bằng chiếc 
sàng gạo. Chính bà lão ấy đã rỡ ngói chui vào lầu từ đêm 
mà lính canh không biết. 
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Đích thân quan đình úy ân cần mời bà vào viện. 

Bà lão mệt như muốn ngất. Mỏ hồi toát ướt hết áo, tóc 
hai bên mang tai bà cũng bết dính lại. Nhưng đôi mắt bà 
rực sáng, đến nỗi ta có cảm giác, đặt vào đó một dúm bùi 
nhùi, lửa sẽ bùng lên. Quan đình úy hơi cúi xuống, tuông 
như ông sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Nhiều năm trong cuộc 
đời làm cái nghề án tích này cho ông biết, những người 
như thế, đừng có chọc giận họ. Vì vậy, ông bỏ qua tất cả 
những gì gọi là lỗi lầm khí bà đột nhập lầu trỗng như một 
tên đạo chích, mà nhẹ nhàng hỏi: 

- Vậy chớ lão bà có điều gì oan khuát cần đến cán cân 
công lý. 

- Ai giữ cán cân công lý ở đây? Bà bắt chấp cả lễ nghĩ 
trên dưới. Bà hỏi cứ như bà là quan tòa chứ không phải 
nạn nhân. 

Cũng không chấp nê với người đang oan ức, lòng đây 
oán hờn. Quan đình úy nhẹ nhàng đáp: 

- Tôi đây, lão bà. Tôi là đình úy tự khanh. Đây là Viện 
đăng văn, cơ quan luật pháp cao nhất của triều đình. 

- Thể ông đình úy đây, có phải tên là Nguyễn Trung 
Ngạn không? Nếu là ông Ngạn thời tôi mới nói hết khúc 
nhôi để ông xét. 

Quan đình úy rất lẫy làm đau lòng, vì như thế có nghĩa 
là tiếng tắm đã đồn khắp trong dân, rằng ông không phải 
là kẻ đại điện trung thực cho cán cân công lý. Tuy suốt đời 
ông giữ một lòng ngay thẳng, thanh liêm, nhưng đúng là 
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ông chưa đám làm một việc gì đụng đến các đại quan khi 
họ mắc trọng án. Ông đành nói với bà lão: 

- Có phải bà lão chỉ muốn gặp quan đại hành khiển, 
thượng thư hữu bật kiêm tri khu mật viện Nguyễn Trung 
Ngạn không? 

- Dạ phải! Tôi chỉ tin có ông ta mới là người chính trực. 
Lúc này lão bà xem ra đỡ mệt hơn, bà ăn nói đã có vẻ bình 
tĩnh và lễ độ hơn. 

- Thật đáng tiếc, bây giờ đại quan không coi sóc bên 
thẩm hình viện nữa, thì làm sao mà xét án cho bà. 

- Không. Đã là người tốt thì việc gì mà chả làm được. Bồ 
tôi là một ông để nho. Tôi vẫn thầy ông dạy đám học trò 
"kiến ngãi bất vi vô dũng dã!" 

Quan đình úy thở đài, và có phần như tự hồ thẹn, vì 
mình đứng đầu cả cái cơ quan pháp luật của triều đình mà 
dân không tín. 

May thay, lúc đó có kiệu của quan đại hành khiển vào. 
Quan đình úy chỉ cho bà lão hãy ngồi tạm vào chiếc ghế 
phía sau bức bình phong. 

Theo hẳu quan đại hành khiển có viên thư lại, bê cả 
một đống hồ sơ đặt lên mặt án. Liền đó quan đại hành 
khiển Nguyễn Trung Ngạn nói luôn: 


' Thấy việc nghĩa mà không ra tay hành động thì không phải là 
người dũng lược vậy! 
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- Các đô phong doàn! ở hai châu thượng hạ Hồng”, 
bắt được một số tên trong dảng của Ngô Bệ đang hoành 
hành ở vùng Trà Hương, thanh thế của tên này lớn lắm. 
Chúng đám ra mặt đánh phá các châu, quận và bắt giết 
nhiều xã quan. Vậy bản chức nhờ quan đình úy cùng 
toàn thể các vị bên Đăng văn viên tra xét việc này cho 
sáng tỏ, để sớm đẹp yên đám giặc ây cho đân chúng yên 
ồn làm ăn. 

Lão bà ngồi nghe không sót một tiếng, Thấy nói đến cái 
tên Ngô Bê, bà nghe quen quen. Hình như dân Thanh 
Hóa của bà, người ta đang xì xào bàn tán rủ nhau theo 
Ngô Bệ. Nhiền người bảo cái ông tướng cướp này nhân 
dức lắm. Ông ta thuần cướp của bọn quan lại tham nhũng, 
bọn phú hào vơ vét của đân. Cứ gọi là chúng có gì, ông ta 
cho quân lấy hết. Rồi lại đem chia khắp cho người nghèo. 
Thật khác với triều đình như mặt trăng với mặt trời. Triều 
đình thì chuyên cướp (thôi thì sưu cao thuế nặng với đủ 
các thứ đóng góp phục dịch, có khác gì cướp) của người 


Thời Dụ tông sưu cao thuế nặng, quan lại tham những, dân đói 
khổ, trộm cướp nhiễu. Năm Giáp thân (1344 triểu đình đặt 20 đô 
phòng đoàn ở các lộ, chuyên đi trấn áp giặc cướp và các cuộc nổi dậy 
của dân nghèo (tương tự với lực lượng cảnh sát đã chiến đạc biệt của 
các nước bây giờ). 

È Hai châu thượng hạ Hồng đời Trằn thuộc lộ Hải Đông tức Hưng 
Yên, Hai Dương và một phần Hải Phòng ngày nay. 
* Trà Hương thuộc vùng đất huyện Kim Thành, Hải Dương. 
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nghèo, để bù đấp cho cái đám quan lại gian tham ác độc 
vốn đã giàu sụ. 

Lão bà ngừng hắn mạch suy tư, có một cái gì đấy thức 
đây trong trí nhớ của bà. Bà ghé mắt vào khe bình phong 
nhìn ra. Thôi đúng rồi! Dúng ông ta trước làm an phủ sứ 
ở Thanh Hóa. Và ông đã lập ra "Bình đoãn đường" để xét 
kiện, không một vụ nào còn bị oan uống. Dân Thanh cứ 
gọi ông là "Ông Bao Công". Nhưng sao bây giờ ông ta 
khác thế. Già lãm. Cầm chảy xệ xuống chứ không còn vẻ 
cân quắc như hồi ông ở trong Thanh. Dù sao thì vẫn là 
ông ta. Nghỉ vậy, bà liền bước ra phủ phục trước mặt 
ông mà lạy. 

Nguyễn Trung Ngạn giật mình ngơ ngác không còn 
biết là chuyện gì nữa. Quan đình úy lấy làm bực mình, 
bèn thuật lại các chuyện cho quan đại hành khiến 
nghe. Nhưng quan ngài nghễnh ngăãng nghe câu được 
cầu chăng. 

Quan đình úy quay ra nói với bà lão: : 

- Nào, có chuyện oan khuất lớn lao gì, bà trình cho 
quan đại hành khiển nghe đi. Đại danh ngài chính là 
Nguyễn Trung Ngạn như bà mong gặp đấy. Quan ông 
đứng đầu các viện trong triều chính, bà cứ nói đi. 

Dà lão tươi cười, chắp hai tay vái Nguyễn Trung Ngạn. 
Ông chậm chạp gật gật cái đầu, vì quan ông rất béo, cổ 
ngài bự lắm. 


z ` 2 .. ` z - ~ .^ Ầ- 
- Cháu là con cụ đồ Tạ Thái ấn nhà có Kim cúc viên; hỏi 
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trọng trị ở Thanh Hóa, cụ hay đén chơi với bố cháu, cụ có 
nhớ không? 

Nguyễn Trung Ngạn giương đôi mắt mờ mờ nhìn xói 
vào người đàn bà. Ông lại hơi nghiêng vành tai để nghe 
bà la nói. Khi thầy bà ta ngậm miệng rồi ông bảo: °*Ờ, ờ, cái 
gì nhỉ?". 

Bà lão chán ngán quá. Bởi bà thấy vị đại thần lẫm liệt 
tượng trưng cho thần công lý nơi lộ Thanh Hóa mây 
chục năm trước, nay đã là một ông lão già nua ngơ ngơ 
ngần ngần như một lão tiểu phu, như một lão thất phu. 

Giữa lúc ấy thì quan đình úy lại giục: 

- Bà kêu cầu gì thì kêu đi. Quan ông đây bận nhiều việc 
nước lắm. 

Lão bà nói mà không cần biết ông già kia có nghe được hay 
không. Bà chỉ nói điều bà cần phải nói. Giọng bà đau xót: 

- Tôi xin hỏi, con tôi có tội gì mà triều đình giết nó? 

- Triều đình nào giết con bà? Giết bao giờ? Tên nó là gì? 
Nó phạm tội gì? Quan đình úy hỏi. 

- Chấu là Tạ Lai, giữ chức ngự thư hỏa, hằu cận vua. 

Nguyễn Trung Ngạn nghe được hai tiếng "Tạ Lai”, ông 
hình dung đầy đủ các sự việc. Quan đình úy cũng tường 
lận việc này lắm. Thì ra bà ta là mẹ tên Tạ Lai. Tội tầy đình. 
án tích đã xong. Ai đám xét lại vụ này chỉ có mất mạng. 

- Vậy nó có tội tình gì đại quan cho tôi được biết? Lão 
bà nói với tất cả sự bộc bạch chân thành nhưng nghẹn 
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uất - Con tôi là một đứa đức độ. Cha nó vẫn khen là 
hiển. Cháu được học hành kinh sách không thiếu một 
thứ gì Nhưng cha nó không cho đi thị. Nó lạt được 
người cậu đậy cho ít bài quyền thuật để phòng thân. Bởi 
cái thời này hỗn đạo lắm. Đùng một cái nhà vua bắt đi 
lính. Thôi thì cũng được, ba năm sau nó vẻ, con tôi lại 
vưỡn là con tôi. Khốn nạn làm sao, người ta lại đưa nó 
vào cái đội thiên tử binh. Ông đồ nhà tôi đã mất. Cảnh 
mẹ góa con côi. Tôi tự nhủ: thể là con tôi khổ rồi! Gần 
lửa rát mặt. Gần vua thì cũng như gần lửa thôi. Người la 
quan cao chức trọng mới mong gần vua để còn thăng 
bổ, còn bỏng lộc; con tôi là thăng lính, cắp giáo đi hầu, 
xơ múi gì. Lại tới khi tôi nghe nó nhắn vẻ, rằng nó được 
chuyển vào ngự thư hỏa, chuyên việc canh phòng hầu 
cận vua. Mây ông câu đương! trong làng được tin ấy 
đến nhà tôi khúm núm, nói rằng: "Ông Tạ Lai được làm 
quan tại triều". 

Ôi giời ơi, thế là nhà tôi thất đức rồi! Thế là nó vào hùa 
với lũ ăn cướp rồi. Thì cái đám quan lại ở vùng tồi đều thế 
cả, trừ cái ông này hồi trước - Bà vừa nói vừa chỉ vào 
Nguyễn Trung Ngạn. Ngừng để thở một lát, bà lại nói - 
Hầu vua, nó có tội gì mà giết nó? Ai giết nó, xin các đại 
quan chỉ cho tôi, tôi phải giết kẻ ấy. 


' Câu đương: Chức của xã quan, tương đương với chủ tịch xã 
n8ày nay. 
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- Bà đừng ăn nói hỗn hào mà phạm thượng. Bà phải 
bình tâm lại để tôi nói cho mà nghe. Mắt con ai chẳng xót. 
Nhưng vụ này không khiếu nại ở nơi nào được đâu. Vốn 
là đầu tháng vừa rồi ngự thư hỏa Tạ Lai, chính con bà áy, 
đứng hầu vua ngủ giữa ban ngày tại Lương phong dường. 
Tức là trong cung cám ấy. Chẳng biết thế nào y lại rút 
gươm ra để xem. Đúng lúc vua thức dậy nom thấy, ngờ là 
thích khách, sai đem chém dầu ngay. Việc này không hẻ 
có qua Viên ngoại lang!, Thẩm hình viện” hay Đăng văn 
viện". Bà biết đấy, tắt cả là tự đức vua xuống lệnh. 

Nghe chưa đứt lời, lão bà đã ngất khuyu xuống. Quan 
đại hành khiển Nguyễn Trung Ngạn nặng nề đứng dậy, 
ông nói như người nói ngọng: 

- Tạ Lai nó định giết vua. Rồi ông lên kiệu vẻ đinh phủ. 

Lát sau tỉnh đậy, lão bà phờ phạc. Bà nói đứt nối từng lời; 

- Con tôi chết oan. Thăng này tính nó tấy máy lắm. 
Không cát gì là không nghịch. Giời ơi, sao vua của các ông 
ngu thế. Thử hỏi nó có bè nọ đảng kía gì mà bảo có người 
xui nó giết vua. Thử hỏi nó giết vua rỒi, các ông có chịu 


thờ nó làm vua không, hay các ông cũng giết nó. 


h3} Theo thứ tự công việc thì Viên ngoại lang, tuân chỉ lệnh của nhà 
vua lập hồ sơ ban đầu đưa sang Thẩm hình viện. Thẩm hình viện lập 
án tụng xong rồi đưa sang Đằng văn viện để xử (Đăng văn viện thời 
Tràn Thái tôn có Kiểm phán quan, từ năm Thiệu phong thứ 4 đời Trần 
Dự tôn, tức năm Giáp thân (1344 đổi sang các chức đình úy, tự khanh), 
thiêu khanh). 
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Bà chỉ mong cho người ta giết bà đi, để bà được theo về 
với chồng với con, để khỏi phải sống ở cái thời đến mạt 
này. Bà lại gào lên: 

- Ngu! Một lũ các người ngu! Chỉ lấy nghỉ hoặc, lấy hiểu 
sát làm đầu. Sẽ có người khác giết lũ các ông. 

Nói xong bà phủi đít đi liễn. Phải nói là bà lê từng bước 
để ra khỏi cái tòa công lý ấy. 
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ung túc vương Nguyên Dục, hoàng trưởng tử của 

đức tiên đề Trần Minh tông, Cướp vợ của mội tên 
phường chèo, tin đồn ầm ï khấp Thăng Long, khắp nước. 
Nhưng rồi cái tin ấy cũng nhạt dẳn di. Vì so với đương 
kim thiên tử Trần Dụ tông, thì việc chơi bời trác táng của 
Cung túc vương, đã thắm tháp gì. Tin ấy, cuối cùng cũng 
đến tai Hiển từ thái hậu, bà giận Nguyên Dục lắm. Bà cho 
đó là một sự điểm đàng, làm nhục cả gia phong. 

Từ khi đón được "Vương Mẫu" về, và lập xong "điều 
ước” với Dương Khương, Cung túc vương lẫy làm mãn 
nguyện. Vương cho rằng Dương Khương đã nói đúng. 
"Vương Mẫu" quả là người đàn bà thế gian hy hữu. Vì tất 
cả những gì thuộc về nàng đều hoàn hảo cả. Da thịt nàng 
vừa âm dịu, vừa thơm ngọt như mùi trằm, mùi xạ, mùi lề, 
táo, mùi của các loài hoa thanh khiết. Đúng ra nó là một 
thứ mùi thơm không phân biệt được, mà dường như chỉ 
có các tiền nữ trên thượng giới mới có sự thơm tho cao 
khiết ấy. Còn ăn nằm với nàng ư. Hồn phách ta cứ như 
được phiêu điêu trên tận chín tầng trời, mà sự khoái lạc thì 
không gì tả xiết. Khí giao phối với nàng, ta được tận 
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hưởng sự đê mê trần thế. Nhưng có điều lạ, là các cuộc 
giao hoan, có thể kéo suốt đêm ngày, không hề làm cho 
ta có cảm nhận gì về sự mệt mỏi. Rõ ràng chính nàng Hếp 
nói sinh lực cho ta, chứ không phải nàng hút tủy xương 
sức lực ta như bọn đàn bà khác. Lại cũng đúng như 
Dương Khương nói, sau khi ta đã ăn nằm với nàng rỒi, 
thời tất cả bọn mĩ nữ khác đều là một thứ giẻ rách. Ta 
giận vì ta chậm chân hơn Dương Khương. Thằng đốn 
mạt tiện dân này, sao nó lại có điểm phúc hơn ta. Chính 
có nàng, có sự giao hòa phối dục với nàng, ta mới cảm 
thấy cuộc đời này thật đáng sống. Phải thừa nhận rằng, 
nàng mới chỉ khẽ thổi vào ta một làn hơi thoáng nhẹ, lập 
tức ta biến thành một ông hoàng có niềm thống khoái đệ 
nhất thế gian. Điều lạ nữa là, giao phối với nàng lần thứ 
hai, thứ ba, thứ tư... trở đi thì cứ lần sau ta lại được 
hưởng cái đê mê dịu ngọt hơn lần trước. Sự bí ẩn về 
nàng, muôn đời vân cứ còn là bí ấn. 

Cung túc vương trong những ngày đầu được "Vương 
Mẫu", ngoài các cuộc giao hoan trong phòng the, vương 
đều bắt nàng mặc nguyên y phục "Vương Mẫu”, đúng cái 
vai nàng đóng mà lần đầu vương nhìn thấy. Song chỉ độ 
mươi ngày sau, vương chợt nhận ra rằng, khi không khoác 
xiêm y lên người, nàng còn đẹp hơn nhiều, rực rỡ hơn và 
khên gợi hơn. Vì vậy suốt ngày đêm vương bắt nàng ở 
trong cung với tắm thân trần, Suốt ngày đêm sáp thắp 
sáng lòa. Trời rét thì đốt lò sưởi, đốt trằm. Và rồi chính 
vương, vương cũng không cần áo tía đai vàng, mũ mão 
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đại vương. Tức là đại vương cũng tông ngồng như một 
đứa trẻ sơ sinh. Nhưng cơ thể đại vương thì đúng là một 
kiệt tác méo mó của hóa công. Toàn thân đại vương tựa 
như một con chó giả bị bỏ đói tới cả năm. Ngực lép, lưng 
vẹo, da thịt nhăn nheo, nhũn nhẽo, khắp người điểm 
những nốt rễ đậu mùa sâu hoáy. Suốt ngày đêm, hai cơ 
thể họ như dính với nhau làm một. Và rồi các cung thất 
của các bà chánh thất, thứ thất, các tằn nữ, thục nữ, mỹ nữ 
trong Cung túc vương phủ, dường như mạng nhện đã 
giăng dầy các tiểu món, đại môn, ngay cả màn trướng 
cũng lương vương tơ nhện. 

Vẻ phần "Vương Mẫu" thì sao? Phải ăn nằm với một 
con người xấu xí, thô bạo, nàng không khỏi không dấy 
lên cảm giác kinh tởm, Nhưng rồi cái quyền lực của đại 
vương quá lớn. Của cải tài sản của đại vương cũng không, 
có giới hạn như quyền lực của ông ta vậy. Nghĩa là ông ta 
chỉ thua có vua. Mà vua lại là em ruột ông, ít tuổi hơn 
ông nhiều lắm. Nói gì Dụ tông chẳng phải nghe. Lại điều 
quan trọng vào bậc nhất là ông ta không có con. Ông ta 
sẽ nhận cái bào thai trong bụng của nàng với Dương 
Khương đây, là con ruột của mình. Và nếu cần đẻ nữa, 
thì lại văn có Dương Khương vào ra tự tiện trong cung 
này như ước thúc đã ghi. Vậy là vì tương lai của con 
nàng, và của chính vợ chỏng nàng nữa, nên nàng phải 
hầu tiếp một bộ xương đâm dục, trước còn gpượng gạo, e 
ấp. Nhưng sau quen dẫn lại cảm thấy hứng thú, vì nó có 


cả một trời quyền lực và của cải lấp ló ở phía sau cày gỗ 
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mục kia. Chính là nàng yêu những thứ đó. Đã có lần 
Dương Khương nói với Dương thị: "Biết đâu thằng bé 
đang nằm trong bụng nàng, lại chẳng trở thành một Tần 
Thủy hoàng đế". 

Kỳ lạ, những cuộc giao hoan của Nguyên Dục như là 
không có mội hạn giới nào, một chừng mực nào. Vương 
cứ triển miên, ngay cả khi bụng "Vương Mẫu" đã to vượt 
mặt. Và vương chỉ tạm dừng khi nàng đau đẻ. Nàng đẻ 
cho vương được một đứa con trai thật là khôi ngô, tuấn tú. 
Vương đặt cho nó cái tên: Trần Nhật Lễ. 

Nghe tín thiếp của Cung túc vương Nguyên Dục sinh 
con trai, bà Hiển từ thái hậu mừng lắm. Từ báy lâu, bà vẫn 
sầu héo bởi cả hai người con trai bà, trời đều bắt tội vô 
sinh. Nếu quả thế, thì đời bà bắt hạnh quá. Các con bà bắt 
hiểu quá. Phúc đức nhà vua mỏng quá. Nhưng bây giờ 
Cung túc vương đã sinh đặng hoàng nam, mọi sự hắn là 
phải đổi khác. Các bà thái phí, thần phi không dám nhìn 
bà với con mắt giểu cợt, và ngằm có sự thích thú trong 
thám tâm. 

Thái hậu chăm di lại thăm nom mẹ con "Vương Mẫu” 
lắm. Tựa như năng chính là con gái bà. Ngày hoàng tôn 
tròn một tháng tuổi, thái hậu tặng cho cháu một chiếc 
vòng ngọc nạm vàng, cùng một chiếc vuốt hỗ bịt bạc để 
đeo cho ky nẵng gió. Đúng thằng bé là cục vàng của bà. 

Lại nói từ khi "Vương Mẫu" sinh con, nàng không còn 
hứng thú gì trong việc ăn nẵm với Nguyên Dục nữa. Mọi 
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tình cảm, tâm lực, nàng dồn hết vào cho con. Vì vậy cái 
thần dục của nàng mất hẳn. Nguyên Dục ngủ với nàng, 
không những không cảm thấy khoái hoạt như xưa, mà còn 
mệt rã rời tới mấy ngày liền. Có lúc Nguyên Dục nghĩ: hay 
nàng là một con yêu tỉnh đến lừa ta để hút hết tĩnh khí của 
ta. Vương lại nghĩ đến truyện đời Lương vương xưa, có 
hai con yêu tỉnh đội lốt hai người cơn gái đẹp mang cái tên 
rất đáng yêu. Một nàng là Bạch Vân Nương, một nàng là 
Quế Thanh Hương. Hai "nàng" yêu tỉnh ấy, suýt hãm hại 
hết các con của Lương vương và phá nát cả vương triều 
nhà Lương. 

Tự nhiên, Nguyên Dục lại thấy chán "Vương Mẫu". 
Song không vì thế mà vương quay lại với các mĩ nữ trong 
cung phủ. Vương nghĩ ra các trò chơi quái đản, để tiêu cho 
đến kiệt cùng sức lực. Trâu Canh đã cho vương phương 
thuốc cực kỳ hiệu nghiệm. Thạch khởi tử! ngâm với rượu 
và cao sơn đương toàn tính. Và mỗi khi hành lạc lại thắt 
thêm ba vòng dày "đâm dương hoặc" ? vào lưng. Vương đã 
làm như thế trước một đội vũ nữ khỏa thân ba chục ả, 
ngay trong cung câm của mình. Kèn, trống, sênh, phách, 
đàn sáo cứ nỉ non hòa tấu. Các mỹ nhân cứ múa. Và 
Vương cứ bắt từng ả một hành lạc trước hai mươi chín ả 


' Thạch khởi tử: Loại cây thuốc kích đục, nhưng phải mọc trên núi 
đá mới có công hiệu cao. 

? Một loại cây leo có tính kích dục cực mạnh. Mới sờ vào nó thôi, 
người đã rạo rực, muốn hành lạc. 
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kia cùng với cả một đàn nhạc. Y làm kế tiếp như thế, tựa 
như một con đê cụ đầu đàn đứng án ngữ trước cửa 
chuồng mỗi khi đóng mở cửa, các nàng đê cái đều phải lần 
lượt chịu cho nó... rồi mới được ra hoặc vào chuồng. Cho 
đến ả thứ ba mươi thì Vương gục xuống, và không bao giở 
đậy nữa. 

Cung túc vương Nguyên Dục đã chết. Người ta chôn 
vương mà không gỡ bỏ ba vòng dây đâm dương hoắc. 
Nếu như lại có kiếp sau của mỗi con người, thì chắc rằng 
cái dây định mệnh thắt ngang lưng kía, sẽ đưa vương về 
kiếp sống của loài đẻ. Phải chăng đó cũng là trớc vọng cao 
cả của các bậc vương giả khi đã sa vào vòng đọa lạc. 

Cung túc vương Nguyên Dục chết, khiến Hiển từ thái 
hậu buồn vô hạn. Tuy vương có ham mải chơi bời, nhưng 
không hẳn là đứa con bất hiếu. Chỉ vì thượng hoàng 
nghiêm khắc quá, cha con lại không hợp tính nhau, nên 
vương không được lập. Cũng từ khi biết mình bị phế, 
Nguyên Dục lại càng lao vào con đường cùng quân. Nay 
Dục mắt, thái hậu càng thương. Sợ có sự ghen tức trong 
mẫy vị phu nhân của Nguyên Dục với mẹ con "Vương 
Mẫu”, nên thái hậu đưa mẹ con nàng sang cung Thánh Từ 
ở cùng với bà. 

"Vương Mẫu" là một người đàn bà không những có 
nhan sắc vào loại chim sa cá lặn mà còn duyên dáng, 
khiêm nhường, biết đường cư xử. Nên càng ngày thái hậu 
càng thương yêu. 
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Cũng từ khi Cung túc vương Nguyên Dục mất di, 
"Vương Mẫu" không cho Dương Khương (chồng nàng) lui 
tới cang phủ nữa. Và bên cũng Thánh Từ thì nàng nghiêm 
cám. Hai người chỉ hẹn gặp nhau mỗi tháng một lần ở 
chùa Tư Phúc, là ngôi chùa mà Dương Khương có người 
bác ruọt trụ trì tại đó. 

"Vương Mẫu" đã chấp nhận cho Dương Khương lấy vợ 
khác. Nhưng tình nghĩa giữa hai người vẫn còn khăng 
khít lắm. Và "Vương Mẫu" chuyển của cải vẻ cho chồng 
mở mang sản nghiệp, giàu có vô cùng. Vợ mới của Dương 
Khương, tịnh không biết gì về các việc tư riêng cũng như 
các mối quan hệ của y với nàng "Vương Mẫu". 

Ấy là những chuyện trong cung cắm của triểu đình. 
Còn như ngoài dân gian thì thật là cùng cực. Suốt từ tháng 
tư đến tháng tám trời nắng như rang, không hề có một 
giọt mưa. Lúa giỗ nghẹn đòng rỗi rũ héo chết khô. Cây cối 
trong các vườn đều úa lá. Các giếng, đầm, ao, hồ đều cạn 
nẻ cả đáy bùn. Cá, tôm, ếch, nhái chết phơi mình đầy nội. 
Đi về nẻo nào cũng có mùi hôi thối. ấy là chưa kể vụ mùa 
năm trước, sâu cắn gié, thiệt hại tới quá nửa, mà thuế má, 
sưu dịch không có khoan giảm. 

Việc xây cất cung thất mới cho nhà vua vẫn không có gì 
cản trở. Số người chết vì các tai nạn gỗ, gạch, cưa xẻ, đá 
đè... nhiều vô kể. Song cũng không thấm vào đâu, so với 
số phu phen bị chét đói, ngay trong khi làm việc. Nhiều 
thợ xẻ, mới đưa được vải mạch cưa đã gục xuống. Chết 
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nhiều nhất vấn là đám phu hỗ và phu đốn gỗ. Các chuyện 
Ấy, việc Ấy đều không đến tai, đến mắt nhà vua. Thảng, 
bọn "thất trảm" có mời vua đạo qua xem. Vua khen thợ 
giỏi, làm nhanh. Dụ tông lẫy làm hài lòng lắm. 

Nếu như hạn hán kéo dài vua không biết. Dân đới, chết 
đầy đường vua không biết, thì cái nạn lụt hỏi tháng chín, 
tức là sau kỳ đại hạn là mưa rả rích, mưa như vỡ đê trời, 
khiến cả nước đều ngập trắng băng. Điện Thiên An cao 
nhất, nước cũng vào láng nền. Cung Cảnh Linh nước 
ngập lưng cột. Vậy là nạn lụt năm ấy vua Dụ tông có biết. 
Năm trên lầu ngọc, nhà vua tiếp tục các cuộc hành lạc. 

Chi hậu cục, hoạn quan Mai Thọ Đức rủ rỉ nói với nhà 
vua nửa kín nửa hở: 

- Tâu hoàng thượng, khi nào khánh thành cung thất 
mới, chúng thần sẽ có một món quà kỳ thú nhất thể gian 
để kính dâng hoàng thượng. 

Tính tò mò, Dụ tông đời tay khỏi ngực ả vũ nữ đang 
hầu tiếp ngài, liền hỏi: 

—- Ngươi định đâng ta cái gì đó? Nhà vua mỉm cười 
thật vui. 

- Dạ tâu, chúng thần đã ước với nhau là phải giữ cho 
tuyệt mật, ai nói hở ra là phạm điều ước thiêng. 

- Khanh nói chúng thân là những ai đó? 

- Dạ tâu, chỉ có thần và Trâu ngự y thôi a. 

- Sao ngươi bảo phải "giữ cho tuyệt mật" lại còn đi nói 
với la. 
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- Tâu, vì kính quí bệ hạ, nên thần mới tiết lộ có món 
quà, chớ thần đã nới quà gì đâu ạ? 

- Ngươi láu lắm. Dụ tông cười lớn - Ta tha tội cho ngươi 
không gạn hỏi nữa, nhưng phải xây cất nhanh lên nữa chứ? 

- Muôn tâu, không thể nhanh hơn được nữa a. 

Nước rút đi, khắp kinh thành nhơ nhớp. Khắp nước 
bệnh dịch hoành hành. Dân chết đói, chết bệnh nhiều 
không kém đời I.ý Cao tông. 

Đã thế, trộm cướp lại nổi lên nhan nhản, không một 
người lương thiện nào đêm hôm dám ló mặt ra đường, 
Đêm đêm có nghe thấy tiếng kêu "cướp", thì nhà nào nhà 
ấy gài công, ngõ cửa rả cho chặt. Nhà ai còn một chút máu 
mặt thì phải chôn giấu của cải, hẻ nghe tiếng động thì bỏ 
nhà đi trốn. Ngay giữa ban ngày, giữa chến phố phường 
đông đúc như đất Thăng Long, bọn côn đồ vẫn ngang 
nhiên sẵn vào chợ, vào các cửa hàng, cướp của ngay trước 
mặt bọn lính tứ sương, bọn đồ phòng đoàn. 

Quan đại hành khiển Nguyễn Trung Ngạn, xin vua 
cho, hễ nơi nào còn thóc kho Nhà nước thì mở ra phát 
chẩn cho dân. Lại bán quan tước từ hàng lục phẩm trở 
xuống tới bát phẩm để lấy thóc, lấy tiền, chẩn cấp cho bàn 
dân thiên hạ. Các việc, vua đều y cho cả. 


' Lý Cao tông (1176-1210): dưới triều đại này đã xảy ra nạn đói, dân 
nước chết quá nửa mà nhà vua vẫn không ngừng việc xây cất cung 
điện và ăn chơi xa xi, 
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Sơng, còn việc tên Ngô Bệ tại vùng Trà Hương thì 
thanh thế mỗi ngày một mạnh, dân theo vẻ y không phải 
ít. Quan bình chương sự đang nghĩ cách trừ khử, ngài vẫn 
chưa đi đến một quyết sách nào. 

Phủ Thiên Trường là nơi có cung [rùng Quang và cung 
Trùng Hoa ở đó. Lại là đất mở nghiệp của vương triểu 
Trần, lụt cũng làm cho dân tình trở nên bị thảm. Quan an 
phủ sứ có sớ về triều, xin nhà vua ngự giá giáng lâm để 
làm yên lòng dân chúng. 

Vua không thể không về, Nhưng giữa lúc đân đói khát 
bệnh tật mà vua về, thời phải có gì chẩn cấp. Bọn "thất 
trảm" bàn đến nát nước, Trâu Canh dâng kế: 

- Tâu bệ hạ, sau lụt, dân vùng nào cúng mắc các chứng 
cảm mạo và kiết lị, ia chảy. Tốt nhất bệ hạ nên phát thuốc 
cho họ. 

- Nhưng thuốc đâu mà phát. 

- Tâu, thần đã có làm được hơn ba ngàn viên thuốc tế, 
trị các chứng cảm hàn, cảm nhiệt... chỉ xoay thang thôi. ạ. 
Thần sẽ bán cho bệ hạ. 

- Nhưng sao ngươi nói bây giờ bệnh dịch nhiều kia mà. 

- Dạ, có sao đâu ạ. Thuốc ở trong tay bệ hạ ban cho 
thần dân, thời trị được bá bệnh chớ sao. Thần đang nghĩ 
phải đặt cho nó một cái tên. Có khi chỉ nghe tên thuốc 
thôi, lại tự tay bệ hạ phát cho, người bệnh chưa kịp uống 
đã khỏi. 


Quả là Trâu Canh đang vắt óc tìm ra một cái tên đặt cho 
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loại thuốc cảm của v thật. Táy máy y mở nắp một hũ thuốc 
lấy ra vài viên xem. Mùi qué, quy... vừa thơm vừa hắc. 
Nhìn viên thuốc có màu hồng của vị thần sa, Trâu Canh 
"à" lên một tiếng: 

- "Hỏng ngọc sương!". lâu bệ hạ, gợi loại thuốc này là 
"Hỏng ngọc sương". "Hỏng ngọc sương trị bách bệnh". Bệ 
hạ cứ ban lời nói ấy, dân còn tin hơn cả bọn thầy phù thủy 
khoác lác thánh thần, mà lại chỉ cho họ uống có tàn 
hương, nước thải thôi. 

Đụ tông cười khà: 

- Khanh đúng là một tên dại ma giáo. May mà thượng 
hoàng tha chém cố ngươi. 

- Nếu thần mát đầu, lấy ai trị bệnh cho bệ hạ. 

Nhà vua nhìn tên thầy thuốc hỏi nửa như trêu chọc 
nửa như nghi ngờ: 

- Vậy chớ các phương thuốc ngươi dâng cho ta, có 
giống như "Hỏng ngọc sương" không? 

Trâu Canh chột dạ. Y hơi biến sắc, vội tâu: 

- Thần đội ơn bệ hạ nhiều lắm, dẫu gan óc lầy đất chưa 
dễ đáp đền trong muôn một. Những phương thuốc dâng 
bệ hạ đều là bí truyền, cực kỳ công hiệu, chỉ dành chữa trị 
cho các bậc thiên tử uy đức trùm thiên hạ. Ngay đến các 
bậc vương giả, các đại phú gia đức mỏng cũng không 
dùng được. Vả lại khi đâng các phương thuốc cứu bệ hạ, là 


thần cũng bị giảm thọ, tai họa để lại cho con cháu không 
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biết đầu mà lường được. Vì rằng, nó phạm vào cái thiên 
lương thiên đức của người thầy thuốc!. 

Dụ tông vẻ Thiên Trường, giữa lúc dân chúng đang xếp 
hàng đông nghìn nghịt, dưới trời nắng chang chang để 
chờ ngài, Mãi gân trưa nhà vua mới tới dinh an phủ sứ. 
Bốn đô cấm vệ quân đi theo nhà vua gồm 320 tên, đứa nào 
cũng béo tốt mập mạp, da trắng như da con gái. Đứa thì 
lãm lãm thanh mã tấu, đứa thì trường kiếm, đoản kiếm 
đứng ken thành hai hàng dài cho tới trung tâm bãi đất cửa 
đính, nơi đã dựng lên một đài cao và che bảy chiếc lọng 
vàng. Vua ngự ở đó cho dân chúng trồng thấy mặt rồng. 
Nhà vua không nói gì. Chỉ có quan an phủ sứ Thiên 
Trường lén nói lời chúc tụng nhà vua. Lại nói, vua sẽ ban 
"Hồng ngọc sương" là thuốc trị bá bệnh cho dân. Cứ mỗi 
đầu người được phát hai viên thuốc, hai tiễn và hai thăng 
gạo. Viên an phủ sứ vừa dứt lời, dân chúng tung hô "Đức 
vua vạn tuế!". "Đức vua van tuết" tưởng như sắp sập đổ cả 
vùng đất Thiên Trường. - 

Xong đâu đó, vua lên kiệu ra lâu thuyền để ngược 
Thăng I.ong, 

Còn việc phát các thứ thuốc, tiền, gạo thì sao? Vì đông 
người quá, không làm thế nào để phát có thử tự được. Sợ 
rằng có kẻ khỏe mạnh chen được, sẽ lĩnh nhiều lần. Có 
người lại chẳng được gì. Đại quan bèn dụ rằng: 


—Y Tràu Canh muốn nói đến việc phải giết trẻ COI\ lấy mật làm 
thang để phục đương chờ Dụ tổng, 
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"Tân chúng hãy về. Các xã quan làm tờ khai đệ trình 
lên phủ. Phủ thu thập lẫy đệ trình lên lộ. Rồi các ty chức 
trên lộ sẽ chiều đanh sách phát về tận thôn ấp". 

Dân nghe có lý, lục tục kéo nhau ra về, để lại trên bãi 
đất trước dinh an phủ sứ bảy xác người bị chen giẫm bảm 
tím cả mặt mũi, lòi cả ruột gan. 

Những tin đồn nhà vua đi đến tận các vùng miễn có lụt 
lớn, tự tay ngài ngự chấn cấp thuốc men, gạo tiền cho 
từng người dân bị nạn, đã bay khắp bón côi trong cả nước. 


VỊ 


gô Dệ người vùng Trà Hương, y không phải là tên 

đứng đầu đảng cướp. Bệ vốn con nhà lương dần lại 
có được theo đòi học hành, nên phân biệt được đôi điều phải 
quấy. Bệ quê Giáp Sơn, đất võ. Y người to khỏe. Khi chưa tỉnh 
thông võ nghệ, Bệ đã có thể đánh thắng cả chục người. Sau 
được một võ sư trong vùng, thấy Bệ là người có khí chất 
trượng phu, nên thu về dạy cho. Chẳng bao lâu Bệ nổi tiếng là 
tay võ nghệ cao cường. Bọn cướp dù đông đến mấy, ngố ngáo 
đến máy củng không dám xông vào vùng đất của Ngô Bê. 

Ngõ Bệ tụ tập trai tráng không phải đi cướp của giết 
người như bọn trộm cướp bất lương. 

Sự bất bình của Bệ là ở chỗ bọn xã quan, bọn châu, 
quận nhũng nhiều đân chúng, tàn ác quá đáng. Dân kêu 
cầu không thấu, không đâu xét xử cho. Ngay trong xã ấp, 
bọn câu đương cũng lập nhà giam, để giam cùm những ai 
đám trái ý chúng. 

Triều đình chỉ có một sắc thuế đất ruộng, ban bố từ đời 
vua Thiệu Bảo!, nhưng chúng lại tự đặt ra hàng chục thứ 


° Thiệu Bảo niên hiệu của Trần Nhân tông khí mới lên ngôi. Niên hiệu 
kéo đài 7 nam từ Ký mão (1279) đến Ất đậu (1285). Sau đó là Trùng hưng. 


76 


HOÀNG QUỐC HẢI 


tước, khoán khác để bất dân phải gánh nộp. Ngay thuế đất 
ruộng, triểu đình thu một, chúng lạm bổ đến gấp ba gấp 
bến lần. 

Bệ đã tụ họp cùng với một số người có lương tri, ra tờ 
bố cáo, phần thì kêu gọi, phản thì cảnh tỉnh chúng. Ai đè 
chúng không khoan nới mà còn thẳng tay đàn áp. Các 
trại giam ở ấp xã chỉ hẹp như một gian chuỗng trâu, mà 
chúng tống giam tới cả trăm người. Có cụ già nghẹt thở 
mà chết. 

Thế không đừng được, Ngô Bệ bèn phát cờ tụ nghĩa. 
Mới có bảy ngày treo yết bảng trong vùng, trai tráng theo 
về đông tới cả ngàn người. 

Ngô Bệ lấy vùng núi An Phụ làm nơi tụ tập nghĩa quân. 
Trận đầu, điệt bọn xã quan có tội ác. Liền đó, lẫy của các 
nhà giàu bất chính chia cho đân nghèo trong vùng. Khắp 
mẫy châu, phú từ Trà Hương đến Nam Sách, Chí Linh bọn 
quan lại tham nhũng có tội ác đều bị bắt ra trừng trị hết. 
Dân theo về ngày một đông. 

Thanh thế Ngô Bệ ngày một lớn. An phủ sứ lộ Hải 
đông dâng sớ xín quân triểu đình về tăng viện. 

Triều đình bèn cử viên tướng trẻ, nhưng dũng lược 
Trần Khắc Chấn, lĩnh ấn tiên phong, đem theo một vệ 
quân thần sách về thăng An Phụ thảo phạt. 

Lại nói Ngỏ Bệ vì có sức khỏc lại vì lòng tức giản dám 
quan lại châu, huyện, xâ ức hiếp dân lành quá đáng, nên 
nỏi máu lrượng phu bèn tụ nghĩa, dây quân chống lại. 
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Nay các mục đích như trừ gian, diệt ác, quân phần của cải 
đã làm xong, Bệ không biết phải làm gì nữa. Vì trong quân 
của Bệ không có một kẻ sĩ nào theo, nên không ai vạch 
đường chỉ lối cho y. Và cái chí của Bệ cũng không phải là 
chống lại triều đình, Nên y cho họp tả hữu, định về hàng 
triều đình. 

Giữa lúc ấy thì quân bản bộ của lộ Hải đông đã vây kín 
đồn trại của Ngô Bệ. 

Bệ kéo cờ xin hàng, nhưng quan quân cứ xông vào 
đánh giết. Bệ không cho quân chống cự. Nên chỉ một 
loáng là quân Bệ tan tác. Ngô Bê bị bắt cùng với ba mươi 
tên thủ túc khác đóng cũi giải về kinh. Vua sai chém hết. 

Khi Trần Khắc Chấn cho quân tới gần An Phụ, thì được 
tin Ngô Bệ đã bị bắt giải về kinh sư. Trần Khắc Chắn bèn 
đem thco cả vệ quân thản sách qua vùng Chí Linh, xem 
dư đảng của tên Tế nào đó, tự xưng là cháu ngoại của 
Hưng Đạo đại vương, đám tụ tập số dân đói khát quanh 
vùng đi cướp bóc, nhũng nhiễu trong dân. Tới nơi, được 
biết bọn chúng đã tự tan. Tên Tẻ trốn đi biệt tích, quan 
quân còn đang tróc nã. 

Tiện đường, Trần Khắc Chấn rẽ vào thăm thái ấp của 
quan Chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán. 

Trần Khắc Chấn nhận ra đây là một vùng đất kỳ thú. 
Núi non trùng điệp, rừng bạt ngàn, sông lớn sông nhỏ 
chằng chịt, ruộng đồng phì nhiêu. Dân đông, biết giữ lễ 
mà chân chất, mộc mạc. Thảo nào xưa kia Yên Sinh 
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vương Liều, rồi đến Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, 
nay là quan Chương túc; và gần đây lại có cả quan Tư 
nghiệp Quốc tử giám Chu An cùng từ quan về núi 
Phượng Hoàng ẩn đật. 

Sau khi phát lộ ra điều đó, tướng quân Trần Khắc Chắn 
rất lấy làm lạ, vùng đất này lại bao chứa được cả hai phần 
trái ngược nhau, mà phần nào cũng tru việt cả. Tức nó vừa 
là đất dụng võ, lại vừa là đất ẩn dật. 

Thật ra, Trần Khắc Chân ghé vào thái ấp của quan quốc 
thượng hầu cũng là một sự cầu may, chưa chắc ông đã có 
nhà. Vì hiện ông đang coi sóc tòa Khâm thiên giám, lại 
kiêm cả việc quân tại trần Quảng Oai. 

Gặp Trần Khắc Chấn, quốc thượng hầu vui lắm, Vẻ thứ 
bậc, Trần Nguyên Đán thuộc hàng thúc bá của Khắc Chấn. 
Nhưng mỗi người ở một chỉ khác. Trần Nguyên Đán vốn 
là chất nội Trân Quang Khải, một chỉ tộc lẫy lừng từ thời 
kình chống giặc Nguyên - Mông, vẫn làm cho Khắc Chân 
ngường mộ. 

Tuy hai bác cháu cùng làm quan tại triều, nhưng ít khi 
gặp nhau lãm. Vì Khắc Chấn chỉ là một chức quan nhỏ, lại 
thuộc hàng dưới. Còn quốc thượng hầu thuộc hàng đại 
công khanh thì làm sao mà gặp nhau được. 

Nguyên Đán là người học rộng, văn chất cao nhã, tuổi 
trẻ thích giao du. Không phải ông thích giao du trong 
hàng vương tôn quý tộc, mà thích được thù tiếp với các 
bậc danh sĩ dương thời. Những năm gần đây chán ngán 
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thời thế, ông còn giao du với cả các bậc tu sĩ, ấn sĩ ở các 
chùa, quán. Ông cũng từng nghe danh Khắc Chắn là một 
tướng trẻ nhưng đởm lược, và có chí tiến thủ. Nhất lại 
khao khát con đường chân, thiện. 

Vái Nguyên Đán ba vái, Trần Khắc Chẵn nói: 

- Cháu đường đột đến vấn an bá phụ, chẳng hay có 
điều gì phiền phức không a? 

- Không, không có gì phiền cho ta cả. Ta lại còn mong 
cháu đến nữa là khác. Cháu tính, ta ở chốn sơn lâm cùng 
cốc này mà cháu còn tìm dến thăm, thời quý lắm. Quý 
lãm. Trần Nguyên Đán nắm lay Trần Khắc Chấn ân cản 
mời ngồi vào kỷ. 

Sau một tuần trà, Nguyên Đán hỏi: 

- Vậy chớ tiện việc quân cháu ghé thăm ta, hay có lệnh 
hoàng thượng triệu la đó? Vân là quý chàng trai, mới 
nom cũng biết là con người đàng hoàng đáng bậc chính 
nhần quân tử, nhưng năm tháng cũng cho ông thấy cần 
phải thận trọng, cần tắc vô ưu. Thời thế bây giờ khó lắm. 
Khó lắm. 

Trần Khắc Chấn vội đặt chén nước xuống vái quan 
quốc thượng hẳu, rồi thưa: 

- Để bá phụ phải hỏi tới điều đó, cháu thật có lỗi. 

Chàng bèn thuật hết đầu đuôi công việc. Và ghé lại đây, 
chính là lòng chàng từ lâu ngưỡng mộ và kính ái bậc bể 
trên, chớ không có điều gì quan ngại. 
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- Vậy điệt điệt ở chơi với ta được bao lâu? Ta biết việc 
quản không thể thư nhàn, nhưng đã tới đây, ta muốn lưu 
cháu ít nhất vài ba ngày. Rồi ta sẽ dẫn cháu đi xem ấp trại 
của ta. Có nhẽ trong kháp nước, ta thích vùng này hơn cả. 

- Đạ bẩm bá phụ, đúng là việc quân thì bá phụ không 
còn lạ gì, nên cháu không thể lưu lại vài ba ngày hầu bá 
phụ được. Nhưng thực quả, nếu chưa được bá phụ dạy 
bảo điều gì mà đã ra đị thời cháu ân hận lắm. Cháu xin bá 
phụ cho phép ở lại thăm bá phụ qua đêm nay. Sớm mai, 
cháu lại phải dẫn quân về kinh a. 

- Ha ha... Nguyên Đán cười hể hả - Đành vậy. Nhưng ta 
biết nói chuyện gì với cháu nhỉ! Liên đó, ông gọi đám gia 
nô dem cho ông bình rượu cúc. 

lượu cúc vàng óng, sánh như mật ong, rót ra bát ngọc, 
mùi hương cúc, hương men tỏa thơm ngào ngạt. Tự tay 
ỏng dưa mời. 

Khắc Chấn nâng hai lay đỡ bát rượu. Đúng là chàng 
chưa được trông thấy thứ rượu kim cúc nào thơm ngòn 
tỉnh khiết như thế này. Sức chàng có thể uống một hơi 
hàng chục bát. Nhưng viên tướng trẻ Trần Khắc Chấn chỉ 
khẽ mím môi nhấp một chút, rồi đặt bát xuống. Trong đầu 
chàng đang vương vấn về một cái gì đó. Đang nghỉ hoặc 
một cái gì đó. 

Chương túc quốc thượng hầu lại nói: 

- Cháu uống rượu đi. Rượu này tự tay ta cất lấy. Cúc 
cũng đo ta trồng lấy. Ta có ba sào kim cúc, với cả mẫu 


B1 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


ruộng chỉ cấy có một thứ nếp cái hoa vàng, để cất rượu 
uống quanh nãm. 

"Thế là rõ rồi - Trần Khắc Chấn tự nghĩ - Bá phụ đã 
chán thời thế muốn vẻ ẩn đật mất tôi". 

Bỗng chàng cười vang, nói: 

- Trình bá phụ, ông Đào Tiềm' trồng những ba mẫu kim 
cúc kia, bá phụ mới trồng có ba sào còn ít quá đấy ạ. 

Trần Nguyên Đán đứng xốc dậy như thế hồ về mỗi. 
Ông ôm lây hai vai Trần Khắc Chắn mà lắc: 

- Cháu hiểu hết cả gan ruột ta rồi. Cháu thông tuệ lắm. 
Đã thé, ta chỉ nói với cháu về cái chí muốn đi ở ấn của ta, 
cùng các thứ cỏ cây hoa lá trong trang ấp thôi, chứ không 
nói chuyện thời thể, nghe chưa? 

Trần Khắc Chấn mỉm cười, đáp: 

- Thưa vâng a. 

- Nào cháu uống đi, Trần Nguyên Đán giục. Uống rỗi ta 
dẫn cháu đi xem vườn cúc. À, mà ta mới trồng được giống 
hỏng Bảo Lâm quý lắm. Năm ngoái đã bói được ít quả. Lại 
mây khóm bạch trà, và có đê đến vài trăm cây quát, giống 
lấy từ Thiên Trường về. Ước gì tết cháu ghé đây mà xem 
hoa trái, cây cảnh của ta. Nếu được xem đúng độ, dúng 


' Đào Tiểm, hiệu là Đào Uyên Minh, một cao sĩ đời Tân (Trung Hoa 
cổ đại) chán ghét thời thế, từ quan về ở ẩn. Ông trồng ba mâu kim cúc 
để cất rượu thết bạn bè. 
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mùa của nó, thời đến chí trượng phu như cháu cũng 
muốn đi ở ẩn kia! Nguyên Đán lại cười sảng khoái. Ông 
tiếp - Gọi là ẩn thôi, chớ ta phải làm việc tối ngày với đám 
gia nô đây. Mà ta cũng đã từ quan đâu. 

- Thưa bá phụ, lại còn việc đọc sách nữa chứ a. 

- À, dúng. Đúng, ta dọc đến mải mê. Đọc đủ thứ. 

- Thưa bá phụ, nếu bỏ cái thú làm bạn với thiên nhiên, cây 
cảnh và đọc sách, cháu chắc chắn là ít người ở ẩn được lắm. 

- Ờ, ờ.. cháu nói đúng. Nhưng sao ta càng đọc sách 
càng thấy đầu óc trống rồng. 

- Dạ, thưa bá phụ, thế thì những thứ đó tự thân chẳng 
có ý nghĩa gì. Mà nó chỉ trở nên quan yếu đối với các bậc 
ưu thời mẫn thế, chán đường công danh, chán thế tục đi 
cầu tìm cái sự nhàn thôi có phải không ạ? 

- Đúng! Cháu ta còn ít tuổi mà nghị luận xem ra có thể 
so với Đồng Trọng Thư đời Hán được. 

- Lạy bá phụ, cháu đâu dám nghĩ thế. : 

- Ấy là ta nghĩ thế. Mà cháu quả cũng giống thế. 

- Bá phụ quá yêu mà khen. Thực cháu thấy một điều 
khác còn quan yếu, hơn cả các thứ sách vở cùng thiên 
nhiên cây cảnh. 

- Điễu gì vậy cháu? Trần Nguyên Đán hỏi, giọng hồ 
hởi. Bởi càng nói chuyện với viên tiểu tướng này, ông càng 
thấy mến chàng. 


- Trình bá phụ, các bậc đi ở ẩn xưa nay thường lánh đục 


83 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


tìm trong. Trước hết cầu cho cái thân được an, sau nữa cho 
cái tâm được tĩnh. Nhưng thưa bá phụ, một khi cái thân đã 
an thì cái tâm lại không tĩnh nữa. Cháu đoan chắc với bá 
phụ như vậy. Người ta nói, xưa nay chỉ có ông Đào Tiềm 
là toại nguyện khi ớ ẩn. Nhưng cháu vẫn khóng tin. Đấy là 
chuyện đời sau thêm thắt vào, để lấp cho đầy cái chỗ 
khiếm khuyết của thuyết ẩn dậit. 

Trần Nguyên Đán giật mình vì sức kiến giải vững vàng 
của Khác Chấn. Đúng thế, ông mới chỉ sửa soạn cho việc 
về ở ấn thới, mới định cố quên đi chuyện đời thường cho 
quen mà sao nó vẫn cứ cộm lên, cứ như có cái gì bắt như ý, 
như là một sự tự vấn của lương tâm. Chao ôi cái thằng 
nhỏ, đúng là cái lòng nó trung dũng, cái tâm nó sáng 
trong, nên nó nhìn sự vật cái gì cũng rành rõ, tỏ tường. 
Quả vậy, tuổi trẻ là phải nghĩ đến việc kính bang tế thế, 
việc chắn hưng đất nước, nếu không chỉ là đồ bỏ. Nhớ lại 
thời Trùng hưng, đức Nhân tông mới chỉ 27 tuổi mà cầm 
đầu cả một dân tộc, một quốc gia, kình chống lại một thế 
lực có sức mạnh ngang trời đất. Ấy là quân Thát-đát. 

Nghĩ không thể tiếp mãi câu chuyện này với thằng bé 
được, bởi ông đã hẹn không nói chuyện thời thế. Vậy mà 
nó lại đang dẫn ông vào cuộc rồi. Nguyên Đán bèn nấm 
tay Trần Khắc Chắn, ông nói: 

- Ta phải khoe với cháu cái này. Thế là ông kéo tuột 
chàng ra hoa viên, Ông chỉ vào một cây bạch mai có cái 
dáng thật đẹp. Thể hiện sự cân quắc của một tư tưởng cao 
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siêu, thanh khiết. Các cành thưa thớt, khẳng khiu trơ ra 
với sương tuyết, không còn một chiếc lá nào, nhưng lại 
chúm chím những nụ bật ra từ khe nách của thân cành. 

Nhìn cày lão mai và sự hào hứng của Trần Nguyên Đán, 
Khắc Chấn biết chí trượng phu cùng tài trí hơn đời của bá 
phụ đã chìm trong cái thế của cây cảnh mất rồi. Những bậc 
hiển tài như thế này mà làm ngơ trước thế nước, thì thật là 
điều chàng không thể hiểu nổi. Chàng nhát định phải tìm 
cho ra nhẽ. Trần Khắc Chắn bèn lên tiếng: 

- Trình bá phụ, nhìn toàn thể hoa viên của bá phụ, quả 
là đẹp. Nhưng đi vào tiểu thể từ thế cây, dáng cảnh đến 
các gióng, các loài cây lạ, hoa quý thời cháu quả là mù đặc. 
Nhưng riêng cây lão mai mà bá phụ chỉ cho cháu kía, cháu 
thấy nó có một vẻ đẹp dị thường, ít loài cây khác có được. 

- Cháu thử nói la nghe! 

- Da, cháu thấy loài cây này tuy mảnh mài nhưng có 
một năng lực tự bảo tổn thật mãnh liệt. Bá phụ nhìn kìa, 
để chống lại tuyết sương, nó trút hết lá để lấy nhựa nuôi 
thân, và nuôi cả những cái mầm nụ; chỉ mai đây nó lại 
xòe tung ra rực rỡ, cùng với những đọt lá non dẹp hơn cả 
bộ lá già cũ. Loài cây này, thưa bá phụ, cháu thấy nó có 
khí chất từa tựa như dân tộc Đại Việt ta vậy. Cho nên 
cháu không nghĩ rằng chỉ mai lại hợp với tâm thức người 
ấn đật, mà thực nó hợp với tính quật khởi của các bậc có 
chí khí anh hào. 

Nghe Trằn Khác Chấn nói, Nguyên Đán không khỏi 
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khâm phục tính mẫn nhuệ của tuổi trẻ. Nhưng ông thật 
đau lòng và có phần hơi hồ thẹn, vì có lúc ông đã nghĩ: 
"Không biết nó thuộc phe đảng nào đến đỏ tìm ta". 

Khi vào tiệc rượu, rượu được ba tuần, chủ khách xem ra 
không còn dè đặt nữa. 

Trần Nguyên Đán hỏi: 

- Vừa rồi la nghe dân chúng khắp cỏi đồn rằng sau Vụ 
lụt, hoàng thượng vẻ Thiên Trường và nhiều nơi khác, ban 
thần được "Hồng ngọc sương" cùng gạo, tiền đến tận tay 
dân bị nạn, ta mừng quả. Niếễu các việc tiếp theo mà cứ cái 
đà nhân nghĩa này, lòng dân chắc sẽ quy phụ, chứ không 
còn cái nạn như Ngô Bệ nữa để cháu phải ra tay. 

Trần Khắc Chân dần mạnh bát rượu xuống, mặt sa sằm: 

- Tiếc thay đó là điều bá phụ nghe người ta đồn. Chính 
cái vụ Thiên Trường đó, mà chỉ có Thiên Trường thôi 
không có nơi nào khác nữa đâu. Cháu dẫn quân cắm vệ đi 
hệ giá chứ ai. 

Trần Khác Chấn kể lại các việc như nó đã xảy ra. 

Nghe xong, Trân Nguyên Đán lhở dài: 

- Đại bất hạnh cho cả đản tộc, khi mà sự dối trá lại ngự 
trị trên chính ngai vàng điện ngọc. Vậy cháu bảo ta không 
Ấn dật thì còn làm gì được nữa? Đoạn ông đứng dậy với 
tay lấy cuốn sách trên án thư. Vừa mở sách, Nguyên Đán 
vừa nói - Nhân vụ lụt ta có viết vài đòng cảm tác, cháu thử 


đọc xem sao. 
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Trần Khác Chấn vội đón lấy. Chàng nhấm đọc: 
Nhâm dần niên lục nguuệt tác! 
Niên lai hạ hạn hựu lhu lâm 
Hòa cảo miêu thương hại chuyên thâm 
Tam nạn quuến thư 0uô đụng xứ 
Bạch đầu không phụ ái đân tâm. 

Đọc xong Trần Khắc Chấn lặng người đi. Chàng biết bá 
phụ thương dân đến cháy lòng, nhưng bất lực, nên dồn 
trút tâm can vào ngọn bút. Vẻ mạnh đạn, chàng thưa: 

- Trình bá phụ, cháu thấy cái tâm của bá phụ quả là đã 
mệt mỏi, muốn lánh ấn thật, nhưng cái chí của bá phụ thì 
không hẳn thế. Cháu chỉ mong sao các bậc tài đức, quyền 
thế như bá phụ, hãy góp sức lại hưng thế nước lên. Cứ 
như thiển ý của cháu thì thế nước đang có đà lâm nguy. 

Lúc này Nguyên Đán không còn đè đặt nữa, ông nói: 

- Chán còn ít tuổi đã biết nghĩ thế, huống chỉ la. Nhưng 
tình thế khó lắm, Triều đình thì năm bè bảy mối. Bè nọ 
đảng kia hằm hè cắn xé nhau. Hoàng thượng thì mải mê 
trong thú vui đọa lạc, bị lũ bảy lên thao túng. Thực quyền 
trị nước, hiện ở trong tay bọn chúng. Vì chúng được 


Dịch nghĩa: Thơ làm vào tháng 6 nám Nhâm dần (1362) 
Năm nay mùa hè bị hạn, mùa thu bị lụt, 
Lúa khô mạ thối, tai hại càng nhiều. 
Đọc ba vạn cuỗn sách mà thành vô dụng, 


Bạc đầu luỗng phụ lòng thương đân. 
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hoàng thượng mê muội tin dùng. Cháu bảo bọn ta làm gì 
được. Hoàng thượng gạt hết các người thân tín, vừa có tài 
có đức trong hoàng tộc ra khỏi bộ máy triểu đình rồi. Như 
la, hàm là quốc thượng hầu, một trong những tước vị đầu 
triểu, nhưng thực quyền lại không có gì. Ta chỉ được cÓi 
sóc một Irắn nhỏ, vài chục tên quân với một đdúm dân, 
chúng nó bóp chết lúc nào mà chẳng được. Còn cái Đài 
khâm thiên giám kia, có ai cần gì đến nó. 

- Cháu thật có lỗi, trước đây cháu đã ngờ bá phụ cầu 
tìm sự an nhàn. Nào đâu cháu có biết được nội tình lại suy 
đốn đến mức này. Đáng liếc, dạo ấy giá thái hậu cứ làm 
già lên, cứ thi hành cái án theo sớ thất trảm của quan Tư 
nghiệp Quốc tử giám Chu An cáo giác, thì phúc cho nước 
biết máy! 

- Đó là sự tức giản nhất thời thôi, chứ bà thái hậu không 
có bản lĩnh như Ÿ Lan! phu nhân, hoặc Linh Từ quốc 
mẫu. Âu cũng là vận số nước mình thôi cháu a! Trần 
Nguyên Đán buông một câu đây thất vọng. 

- Trình bá phụ, cháu không tin vào vận số. Cháu chỉ tin 
vào các bậc cân quấc ra tay, thì lũ tiểu nhi chúng cháu dù 


có phơi thây trên nội cỏ cũng xin vác giáo theo hầu. 


LÝ Tan, nguyên phi của Lý Thánh tông (1054-1072). 

ˆTinh Từ quốc mẫu trước lấy Lý Huệ tông sinh được hai công chúa. 
Sau lại lấy Trần Thủ Độ. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông Cố 1257, bà là người có công sơ tán các ga đình hoàng tộc và cả 
việc hậu cần, quân lương. 
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- Thôi được, hãng cứ ngẫm. Nhưng ta mừng, nước vẫn 
còn được những người có tâm huyết như cháu, thời còn có 
hi vọng. 

Khắc Chấn lại hỏi: 

- Thưa bá phụ, cháu xem như sức quản ta bây giờ yếu 
lắm. Giả sử có giác bắc, giặc nam, chưa chắc đã giữ được 
nước như thời Trùng hưng. 

- Cháu đo sức quân thẻ là đúng. Ta cũng lo lắm. 

- Dạ, thưa bá phụ, mặt nam, quân Chiêm Thành đang 
ráo riết nhòm ngó đất Hóa Châu. Mà người Châu Hóa cũng, 
chia lòng lắm. Họ không còn máy tín ở triều đình nữa. 

Ngừng một lát, như để suy nghĩ thêm điều gì đấy mà 
từ lâu ấp ú. Trần Khắc Chấn lại nói: 

- Trình bá phụ, thể tại sao hiện nay đân đói, tướng hèn, 
quân nhát? Chẳng nhẽ Hưng Dạo bình pháp hết phép 
màu rồi chăng? 

Trước câu hỏi có quan hệ đến sinh mệnh của bản thân, 
và sự hưng vong của nước mà Trần Khắc Chân đặt ra, 
quan quốc thượng hầu suy nghĩ lung lắm. Ông chưa say, 
sức rượu ông không kém Lê Tần, Trần Nhật Duật xưa kia, 
Vì thế mà ông phải cân nhắc. Biết điều xấu, tốt mà không 
giảng giải cho con cháu nghe là ích kỷ, là không phải đạo. 
Biết điều phải quấy mà không giúp cho người khác biện 
biệt được là hèn. Chẳng lẽ ta lại là một kẻ vừa ích kỷ vừa 
hèn sao? Trần Nguyên Đán tự hỏi. Và ông cũng thầm trả 
lời - Khóng! Ta chưa bao giờ là một kẻ hèn, một kẻ ích kỷ. 
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Nếu có nhiều việc ta chưa làm được như chí ta ấp ủ, thì 
đấy là do thời thế. Còn ta thì chưa đủ sức để tạo ra thời 
thế, dành khoanh tay thúc thủ như một kẻ bất tài. 

Ông sửa lại nếp áo rồi nhìn thắng vào mắt Trần Khắc 
Chấn, như để một lằản nữa đo lường tính trung thực và 
cương dũng của chàng. Đoạn ông nói: 

- Này cháu! 

- Dại 

- Cháu có biết điều ta hỏi cháu hệ trọng đến mức nào 
không? Nếu bàn cạn nhẽ mà việc này tới tai hoàng 
thượng, là bác cháu ta mắc lội khi quân đấy. Thôi được, 
bác cháu ta có khi chỉ còn lần gặp này. Bác xem cháu như 
người bạn tri ngộ. Bác sẽ nói tất cả. Nhưng trước khi nói, 
có khí ta với cháu phải đến trước bàn thờ tổ phụ thắp một 
tuần nhang. Ta muốn thé, vì đây là cuộc luận bàn có quan 
hệ đến thế nước, mà từ lâu ta đã cô quên không nghĩ tới. 

Trân Nguyên Đán liền đứng dậy đi trước, Trằn Khắc 
Chấn theo sau vào hậu dường. Nơi có bài vị thờ -Trần 
Quang Khải và Trần Hưng Đạo. 

Nguyên Đán lầm rằm khấn điều gì Khắc Chấn không 
nghe được, nhưng chàng cho đó là những lời tâm huyết 
thiêng liêng lắm. 

Từ nhà thờ hai vị đại anh tùng bước ra, Trần Khắc Chẵn 
thấy lòng thư thái, và chàng cảm thấy như mình vừa được 
gột rửa một thứ nước thơm tỉnh khiết. Chàng chờ đợi. 


Trần Nguyên Đán nhìn cháu, thong thả nói: 
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- Cháu hỏi ta vì sao đân đói? Dân đới là do triểu đình ăn 
của đân nhiều quá. Tức là tô thuế quá nặng; và do quan lại 
tham nhũng, bòn rút của dân đến cạn kiệt. Còn tướng 
hèn, là do cắt nhắc người không có năng lực và khí chắt vào 
các cương vị trọng yếu. Một tướng văn đốt nát, cho sang 
làm bình chương quân quốc trọng sự, thì các tướng đưới 
quyền sẽ khinh mà không tòng phục. Cảm quân đánh đẹp 
một vài trận mà thua, là khí thế ba quân đâm nhát sợ đi, 
hèn đi chứ sao. Hoặc tướng võ, mà không tỉnh thông binh 
pháp, văn chương, thì chỉ là một thứ võ biển, là ngu tướng. 
Tướng đã ngu, đã hèn thì quân còn dũng làm sao được mà 
không nhát. Cháu xem thời Trùng hưng, các vị tiền bối của 
chúng ta, các bậc tướng soái đều văn võ kiêm thông, mà 
yêu lính như con, Thời Trùng hưng được thé, là vì có các 
đẳng minh quân trị vì. Triều đình không những thâu tóm 
được tắt thảy người tài đức dùng cho nước, mà còn có 
chính sách thân dân, lo cho dân từ mảnh ruộng cấy con 
trâu cày. Bây giờ thế nào thì cháu đã biết. Triều đình khinh 
đàn lắm. Coi mạng dân không bằng con chó, con lợn. 

Vua đã coi đân như chó, lợn, thì dân cũng coi vua như 
hùm, như sói, như cừu thù. Vì thế mới có nạn Ngô Đệ, và 
xem ra sẽ còn nhiêu Ngô Bệ khác nữa cháu ạ. Với một vẻ 
chán ngán đến mệt mỏi, quốc thượng hầu bèn tựa thân 
vào chòng gói xếp. Nuốt một hơi thở sâu vào đáy bụng, 
ông lại nói - Hưng Đạo binh pháp không bao giờ hết phép 
mẫu được. Nhưng dùng nó phải có đức. Đức lớn lắm mới 
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dùng được. Thử hỏi, thượng tế Quốc Chấn có tội gì mà 
phải rụng đầu nơi pháp trường? Đem quản pháp giết 
người đồng tông vô tội là ngu quân, thất đức chứ sao. 
Cháu có nhớ trong "Vạn kiếp tông bí truyền thư" có một 
nhời huấn giáo như sau: "Sau này con cháu oà bôi thân của ta 
có học được bí thuật nàu, thì nên lâu lòng sáng suốt mà thi hành 
bàu xếp, không nên lắu neu lỗi mà dạu truyền, trái thể Hà mình 
phải chịu tai ương mà oạ lâu đến con cháu”, 

Nghe bá phụ đọc lại lời đặn của Hưng Dạo, Trần Khắc 
Chấn thây lạnh gáy. Chàng nhớ lại vụ án Thượng tế Quốc 
Chấn năm Mậu thìn (1328) thời Trần Minh tông, mà sinh 
thời cha chàng thường kể, với tắt cả sự nhức nhối và phẫn 
uất. Như thể là các việc đều đã tỏ sáng. 

Nguyên Đán ngừng lời, đôi mắt ông lim dim như mơ 
như thực. 

Trần Khắc Chấn nhẹ nhàng nói: N 

- Lạy bá phụ, trước đây trong đầu óc, trong suy nghĩ 
của cháu cứ như mội lớp mây mờ, không thể nào mà gạt 
di để nhìn cho thấu suốt được. Nay nghe bá phụ giảng 
giải, cháu như người mù thấy lại ánh sáng, nhận biết 
đường đi, Cháu biết, đây là những điều trọng yếu, cháu 
hứa sẽ không hở môi ở bất cứ nơi chốn nào với bắt cứ ai. 
Nhưng có nhẽ, bá phụ cho phép cháu mà đừng coi cháu 
như một kẻ mạn xược bắt kính các bậc bề trên, vì cháu còn 
trẻ, nên cháu vẫn phải đi theo đường của cháu, bá phụ đi 
theo đường của bá phụ. 
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- Giỏi Cháu nói thế là hữu lý và trung thực. Trản 
Nguyên Đán tỏ lời khen. 

- Thưa bá phụ, còn một việc nữa cháu vẫn cứ phân vân. 
Bởi nhẽ hỏi ấy cháu còn nhỏ chưa biết gì, mà các bậc bề 
trên khi xác định đương kim hoàng thượng" thường nói 
rằng đời Thiệu phong công việc chính trị tốt, chỉ có từ Đại 
trị tới giờ chính sự mới đồ đón. 

- Nhằm! Trần Nguyên Đán phân định ngay mà 
không cần phải suy xét. Đời Thiệu phong bất đầu từ 
năm Tân ty (1341). Khí ấy đức Dụ tông lên ngôi mới có 
sáu tuổi. Niên hiệu này kết thúc năm Đỉnh dậu (1357) 
cũng là năm thượng hoàng Minh tông băng. Phải hiểu 
rằng các quyết sách thời ấy đều do ở tay thượng hoàng 
cả. Những gì mà Dụ tông làm được cũng bắt đầu từ niên 
hiệu Đại trị”. Vì vậy thầy học của nhà vua mới phải đâng 
sớ "thất trảm" chứ. 


- Dạ cháu hiểu! Đa tạ bá phụ. 


' Ấm chỉ Dụ tông. 
* Niên hiệu Đại trị từ Mậu tuất (1358) đến Kỷ đậu (1369) là năm Dụ 
tông mẬ. 
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hồng phải sớm ấy Chu An bỏ Thăng Long không 

về thăng núi Phượng Hoàng vùng Chí Linh, mà 
phải sống tá túc vào đâu đó. Việc này ông đã có dự liệu từ 
trước. Nghĩa là từ năm Tân mão (1351), khi Trâu Canh 
đâng phương thuốc phục đương cho Dụ tông, được 
thượng hoàng Minh tông chấp thuận. Ông nhận ngay ra 
tính phi nhân của thượng hoàng. Năm ấy Dụ tông vừa 
tròn 15 tuổi. Chữa trị xong được bệnh liệt đương thì Dụ 
tông mắc phải hai bệnh mới: bất nhân và vô luân. Vì rằng 
ông ta phải dùng tới 21 chiếc mật của trẻ con mạnh khỏe 
làm thang cho phương thuốc, rồi lại thông dâm với chị 
ruột mình là công chúa Thiên Ninh. 

Cũng từ đấy, Chu An nhận thấy người học trò của 
mình dần dẳn đổi tâm đối tính. Sao nhãng việc học. Lén 
dẫu đọc các loại yêu thư. Và nhất là ham mải con đường 
sắc đục, đo Trâu Canh cùng tên hoạn quan chỉ hậu cục 
Mai Thọ Đức dẫn dắt. 

Đã đôi lần quan Tư nghiệp có trình lên thượng hoàng 
Minh tông về sự lo lắng của mình, và xin thượng hoàng 


94 


HOÀNG QUỐC HẢI 


nghiêm huấn cho nhà vua. Nhưng xem ra thượng hoàng 
cũng không quan hoài gì nhiều lắm. Thành thử người học 
trò vĩ đại của ông ngày càng xa lánh cái đạo của người 
quân tử, mà lại yêu thích cái đạo của lũ tiểu nhân. 

Tiếp đến các năm của niên hiệu Đại trị, tức là từ sau khi 
thượng hoàng Minh tông mất, nhà vua đã 23 tuổi, bắt đầu 
vào tuổi trưởng thành và tự xác lập vương quyền, thì nhà 
vua càng tin dùng bọn bắt nhân, vỏ tài. Chúng dua nhau 
đục khoét dân lành, kéo bè lập đảng để hại người hiển tài 
không thuộc phe cánh chúng. 

Căm giận bọn quan lại sói lang, Chu An đã nhiều lần 
bầy tỏ nối lo lắng của mình trước nhà vua. Xin đức vua lưu 
tâm dùng người tài đức, và chỉnh đốn mối rường cho có 
ký cương của một triều đại; rồi còn phải lo đến việc dân, 
việc binh. Cương mục của một nước không thể tùy tiện 
được. Nhà vua không phản bác ý thầy, nhưng cũng không 
nghe, không làm các việc quang minh chính đại, ích quốc 
lợi dân như Chu An đã xướng xuất. 

Tự biết rồi cũng có ngày phải từ quan, phải vĩnh biệt 
đất Thăng Long văn hiến, nên nhân mội cuộc nhàn du về 
vùng Kiếp Bạc, Bình Than rồi ra cửa sông Bạch Đăng đo 
Trương Hán Siêu mời đi trong chuyến ông kinh dinh lộ 
Hải đông hồi năm Nhâm thìn (1352). Dọc hành trình Chu 
An thường chú ý đến tài thơ văn, và phần nào là đức hạnh 
của họ Trương, nên cũng cảm mến ông. Bởi ông là môn 


khách của đức Hưng Đạo đại vương từ thuở niên thiếu, 
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hản nhiên là hấp thụ được đức tốt của ngài. Trong số các 
trước tác của Trương Hán Siêu, Chu An thích nhát bài 
"Phú sông Bạch Dằng". Nới vẻ hào khí Đại Việt, mà viết 
như "Bạch Đằng giang phú” thời thực là tuyệt bút. Sông 
Bạch Đằng từ Ngô vương Quyền chém Lưu Hoằng Lháo 
(938), đến Hưng Đạo cả phá quân Nguyên trong trận đại 
thủy chiến năm Mậu tí (1288), đã có biết bao người viết về 
chiến công hiển hách này, nhưng đều bị lu mờ trước Hán 
Siêu. Phải chăng Hán Siêu được nuôi dưỡng trong cái hào 
khí đó, nên phát lộ được ra bằng thi phú chăng? 

Ngài trong thuyền nghe sóng vỏ lóc róc quanh mạn, lại 
cả tiếng gió ngàn từ hai bên bờ lau sậy, rừng rú bạt ngàn, 
tưởng như nghe lại được tiếng gươm khua, tiếng quân 
thét. Chợt thí hứng nổi lên, Chu An đã toan lấy giấy bút ra 
viết. Nhưng ngửng thấy Hán Siêu ngồi trước mặt, Chu An 
chột dạ đành nén lại một tứ thơ. Tựa như Lý Bạch tới lầu 
Hoàng Hạc, ngửng nhìn lên vách đã thấy thơ Thôi Hiệu. 
Đọc xong, ông buôn bã thốt lên: 

"Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc. 
Thôi Hiệu đề Hủ tại thượng đầu" ! 
Chuyến đi này Chu An ngắm được một thế đất ưng ý. 


ấy là một dải núi, rừng già phủ kín, nom có cái dáng của 


' Nghĩa lã: 
Trước mặt có cảnh nói không được, 


Thời Hiệu (đã) đề thơ ở trên đầu rồi. 
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một con phượng hoàng giương cánh. Thấy tình thể trong 
triều ngày một khó chịu, vài năm sau Chu An sai một số 
môn sinh và gia nhân ra dựng cho ông một nếp thảo lư 
bên khe suối. Có bậc đá đẫn tới thêm, có cổ thụ bao 
quanh, lại có giếng thơi và một vài thứ cây cảnh mà ông 
ưa xem ngắm. 

Giận vì Dụ tông mê đấm vào con đường vô đạo, lại khi 
mạn không đếm xỉa gì đến sớ cáo giác bảy tên quyên gian, 
mà ông đã dâng tới hai tháng. Chu An liền phủi áo ra đi. 
Ông đi một mạch tới mái lều tranh của ông nơi núi 
Phượng Hoàng. 

Tưởng rằng xa lánh một ông vua ngu tối, một triều 
đình mục nát về bạn bầu với cây cỏ chốn lâm tuyển cho 
thư tĩnh. Ai đè, ở chưa ấm chỗ, các bậc cố lão tròng vùng 
nghe danh tiếng ông, tới tấp đến thăm viếng. Và nài nỉ xin 
lập mội ngôi trường ngay cạnh thảo đường của tiên sinh, 
để tiên sinh đạy cho con cháu họ. Không thoái thác được, 
Chu tiên sinh đành trở lại với nghề. Những đứa trẻ con 
nhà lương dân này, xem ra chúng biết tôn sư trọng đạo 
hơn nhà vua nhiều. Bởi vậy, tiên sinh cũng m được 
nguồn vui trong cái đạo của người thấy. 

Lại nói đến Dụ tông, sau khi thấy học đã bỏ đi, mặc 
nhiên ông không học ai, và cũng không ai dạy ông được 
nữa. Nhưng thái hậu Hiển từ, đôi khi vẫn cứ nhắc tới Chu 
An với tâm lòng kính ái, Để làm vừa lòng mẹ, Dụ tông lại 
cho sứ đến thăm hỏi sức khỏe Chu An và ban cả áo mũ. 
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Bất đắc đĩ phải nhận, nhưng khi sứ giả đi rồi, thời ông lại 
đem các thứ đó cho các bậc cao niên nghèo túng trong 
vùng. Và ông cũng chỉ gởi lời sứ giả về đáp lễ vua, chứ 
không hè có một chữ nào cho Dụ tông cả. Nhiều lần Dụ 
tông phàn nàn với thái hậu: "Con đã mấy phen cho triệu 
Chu tiên sinh về triều, muốn giao cho tiên sinh vài trọng 
trách mà ông đều từ chối". 

Biết tính của tiên sinh, bà thái hậu khuyên Dụ tông: 
"Người cao thượng, Hết tháo như thế, quan gia sai bảo sao được". 
Từ đấy không bao giờ Dụ tông nhắc đến người thây học 
của mình nữa, mà ông chỉ lo xem việc xây cung thất mới 
đến bao giờ thì hoàn tắt. 

Cũng là chuyện không may, khi khởi công xây dựng 
được ít lầu thì trời làm hạn hán. Tiếp đó là lụt, phá nát tới 
gần nửa số công trình. Của kho nhà nước có hạn. Dân chết 
đói đầy đường, lại còn các việc binh nhung, hàng trăm thứ 
chỉ tiêu mà chỉ trông vào có ngọn lúa của đám dân cày, rồi 
liễn năm mắt mùa, dân lấy gì đóng thuế. Việc xây cất có 
nguy cơ phải đình hoãn. 

Lũ gian thần họp nhau lại bàn mưu tính kế. Chúng 
quyết bằng mọi cách phải xây cất được cung thất như đã 
hứa, để làm đẹp lòng vua. Trước hết là phải gia tăng thuế 
khóa, không đánh vào bọn khố rách áo ôm được vì mùa 
màng mất trắng, thì phải thẳng tay móc túi bọn giàu có. 

Hành khiển hữu ty Tâm Đức Ngưu xin vua cho ban 
một sắc luật mới, tức là luật kiểm điểm tài sản. Luật này 
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chỉ áp dụng cho các nhà quyền quý, các đại phú gia. Tức 
như trước kia, những người quyền quý ấy, những chủ 
nhân gia sản lớn ấy mắt đi, đương nhiên mọi thứ của cải 
tài sản, vợ con họ có quyền thừa kế. Nay theo luật mới, khi 
các người ấy chết đi, lập tức phải kẻ biên tài sản. Vật gì 
quý báu, nhà nước thu lấy. 

Vì sắc luật mới này mà nhiều người chết, quàn đến thối 
ra cũng chưa báo tử, chưa phát tang, bởi gia nhân còn tìm 
cách chôn giấu hoặc phân tán tài sản. 

Môi sắc luật khác về điển thổ có tên là "xắn chân bãi cát 
bồi". Hầu hết các bãi đất mầu mỡ ven sông, trước đây dều 
chia cho các vương hầu, các công chúa để lập điền trang. 
Còn nông nô được tha thải, muốn có ruộng cấy phải khai 
phá các đất rừng hoặc đất ngập mặn, Các chân bãi bồi ấy 
nếu như thủy lưu thay đổi bổi đấp lên, có khi cả một đải 
đài tới mấy trăm mẫu, mặc nhiên người chủ của bãi đất có 
chân cát bỗi ấy được tọa hưởng. Nay theo sắc luật mới, 
chiếu theo diện tích được cấp cũ, đôi ra bao nhiêu thì chủ 
đất phải đóng thuế. Thuế truy thu từ ngày có chân bãi bồi 
mới. Vậy có người phải đóng ngược lên tới máy chục năm 
liền. Nhiều nhà khuynh gia bại sản vẻ luật thuế mới, ai 
không đóng thuế, đất ấy nhà nước thư lấy bán. 

Chỉ với hai sắc thuế này, lũ quyên gian thu về không 
biết bao nhiều của cải tài sản tiền bạc; cho nên việc xây cất 
cung thất cho vua không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng cũng 
chỉ với hai sắc thuế này, nhà vua đã bị toàn bộ giới vương 
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hầu và quý tộc ngắm ngảm chống lại. Như thế cũng có 
nghía là đưới triều Đại trị của Dụ tông, khấp trong nước, 
không kể giàu nghèo, ai ai cũng được nhà vua móc túi. 

Ngoài các sắc thuế mới mà từ thượng cổ chưa có, lũ 
quyền gian còn tìm mọi cách để sao vơ vét được nhiều tiền 
bạc nhất, trước hết là cho chúng, sau đó mới cho vua. Bởi 
thế, chúng moi móc không trừ một thứ gì, không từ một 
ai, kể cả thân tín trong hoàng gia, hoàng tộc cũng thé thôi. 
Ví như Ngô Dân, trại chủ xã Đại Lại, là một phú gia địch 
quốc, trong nước ai cũng biết tếng. Lai lịch là do về đời 
Minh tông, cha Dẫn bắt được mội viên ngọc rết to, đem ra 
thương cảng Vân Đền bán cho người ngoại quốc. Một chủ 
thuyền buôn lớn người nước Nguyên, biết đây là viên 
ngọc cực quý, Ông ta liền bán hết cả hàng hóa và đội 
thương thuyền của mình đi, để mua bằng được viên ngọc 
ấy. Gia đình Dẫn trở nên giàu có. Minh tông bèn đem 
công chúa Nguyệt Sơn gả cho Ngô Dẫn. 

Viên phò mã này phản thì ở xa triểu đình, phần thì cậy 
của, nên đôi khi xử sự với công chúa có phần khiếm 
khuyết, công chúa giận lắm. 

Dò biết được chuyện này, lú Tâm Đức Ngưu cho người 
ra khích công chúa. Lại phao tín đồn rằng Ngô Dẫn đi tư 
thông với bọn con gái khác, và tỏ vẻ khi mạn công chúa. 
Tức giận vì ghen tuông, công chúa Nguyệt Sơn cáo giác về 
triều. Nhận được tờ điệp này, bọn chúng xin vua trị tội 
phò mã Ngô Dẫn. Vua y án. Ngô Dẫn được tha tội chết, 
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nhưng toàn bộ gia sản bị tịch thu. Ấy đại loại những 
chuyện kiếm cớ cướp lột trắng trợn như thế, nhiều không 
kể hết được. 

Thấy bọn từ hoạn quan Mai Thọ Đức đến ngự y Trâu 
Canh, rỏi hành khiến tả ty lang trung Nguyễn Thanh 
Lương, hành khiến hữu ty lang trung Tâm Đức Ngưu, 
đồng bình chương sự Đoàn Nhữ Cầu tên nào cũng lập 
được kỳ công với vua. Đứa thì nghĩ ra cách xây dựng cung 
thất, đứa tìm tiền, đứa trị bệnh, đứa đắt gái cho vua hành 
lạc, mà mình cũng trong bọn tâm phúc cố cựu của vua cả, 
chẳng nhẽ không có kế gì dâng vua chăng; chính chưởng 
phụng ngự Bùi Khoan nghĩ vậy, y đang ngày đêm vắt óc 
kiếm kế tìm tiền cho vua. Và cũng là cho y. 

Một hôm nhân đi qua thấy đám cung nữ đang chơi trò 
đánh chuyền ăn tiền. Cả cái đám trong ban nhạc cung 
đình, giờ nghỉ rỗi rãi chúng cũng đánh bạc. Bùi Khoan tự 
hỏi: "Tại sao ta lại không lập một chiếu bạc cực lớn trong 
cung này mà chơi. Cứ gọi là hốt bạc của thiên hạ". Y ngỏ 
ý xin phép vua. Vua bằng lòng cho. Thế là chính chưởng 
phụng ngự tư giấy triệu đến từng nhà các phú hộ trong 
nước. Từ vùng Bắc Giang thượng hạ đến vùng Hồng, 
Khoái, Hải Đông, Quốc Oai, Thanh Hóa... Trong giấy y 
nói rõ vào cung Cảnh Linh đánh bạc để giải khuây cho 
hoàng thượng. 

Các nhà giàu được giấy triệu vẻ kinh sư nghĩ rằng, vinh 
hạnh nào bằng được vua biết đến. Nay lại có địp vào cung 
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hầu ngài ngự, biết đâu chẳng có cơ may tiến thân. Vậy là 
họ đốc hầu bao được bao nhiều vàng, bạc liền nong, tính 
toán xem để lại ít nhiều, còn đâu mang đi hết. Người gần 
thì đi ngựa, kẻ xa thì đi thuyền. Nhưng dù đi ngựa hay đi 
thuyền qua dịa giới trấn, lộ nào thời trần lộ ấy phải cho 
quân hộ tống hết địa hạt của mình, rễi lại giao khách bạc 
cho địa giới tiếp theo, cứ thế các con bạc được lính hầu 
dẫn tới cung Cảnh Linh. 

Chờ cho hàng trăm con bạc đã lễ tựu hết về cung, Bùi 
Khoan mới bầy trò vua thết yến trước khi vào cuộc chơi. 
Trong dạ yến, Dụ tông chỉ nói có mỗi một câu: "Thấu các 
ngươi là bọn làm ăn giỏi, có của ăH của đê, ta cho GũI các Hgươi 
oễ kính, cốt là để khích lệ con dân trong nước, ai ai cũng có chí 
làm giàu. Dân giàu thời nước mạnh. Ta không mong gì hơn thế". 

Được nhà vua khen, bọn phú hộ lấy làm phắn khích lắm. 

Khai mào cuộc chơi bạc, nhà vua lánh mặt để Bùi 
Khoan chủ sự. 

Quan chính chưởng phụng ngự nói rằng, hoàng 
thượng cho phép khách được lưu lại cung vui chơi trong 
khoảng mười ngày. Cho nên đêm ấy chỉ chơi chiếu lệ, 
chưa có gì gọi là sát phại. 

Cũng đêm áy, sau khi đã hành lạc xong với hai cung nữ 
mà viên hoạn quan Mai Thọ Đức mới kiếm được vẻ, đã 
gây cho nhà vua sự sướng khoái đến không thể chợp mắt 
được. Mặc dù vua vẫn quen sau khi hành lạc thì gối đầu 
lên ngực một mỹ nữ, lại gác chân lên đùi một mỹ nữ khác 
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thì thiếp ngủ được ngay. Trong khi nhà vua không ngủ 
được, hai cung nhân lại ngủ say như chết. Dụ lông nghĩ 
gần nghĩ xa đến bọn tay chân thân tín, đứa nào cũng giàu 
nứt đó đổ vách, mà bản thân nhà vua tiếng rằng có cả 
thiền hạ, chứ thực của riêng thì chẳng có gì. Nhưng của 
kho cũng rỗng cả rồi, mà bọn tâm phúc thì cứ nay thúc 
phải thu khoản này, mai lây khoản kia, thời mới có tiền chỉ 
cho việc xây cất. Vua nghĩ: "Thế tại sao ta không tìm cách 
lấy tiền của thiên hạ về cho riêng ta, mà không cần qua 
quốc khố. Như thế sẽ mặc sức chí tiêu, mặc sức hưởng lạc". 
Việc đầu tiên vua nghĩ tới là việc các con bạc kìn kìn tải 
tiền vào cung. Chúng tưởng răng qua cuộc đỏ đen này 
nhiều đứa trắng tay, nhưng cũng nhiều đứa hốt được của 
trời cho. Bọn này cực ngu, khi đã mang tiển vào tận đây, 
sao Bùi Khoan nó cho các người đem ra, nếu như nó chưa 
lấy đến đồng tiền cuối cùng của lũ các người. Vua lại nghĩ: 
"Bùi Khoan cũng là tên điêu xảo. Nếu cứ để nó lột hết của 
lũ này, thì nó cũng chỉ cho ta một, hai phần, còn nó lấy tới 
tám chín phẫn cho mà xem". 

Bỗng nhà vua bật cười lên thành tiếng, và ông reo lên 
thành lời: "Ta có cách rồi!". 

Hiôm sau, vua đổi dạo quanh các chiếu bạc xem họ dánh, 
khi vua đến đâu, các con bạc lầy làm hãnh diện, đánh càng 
hăng. Cứ đi lượn vòng như thế, xem nước bạc nào đặt trên 
chiếu tới vài ba trăm quan, vua liền nói: "Ta cho các ngươi 
vào cung chơi, vui hả? Nước bạc này ta lấy hồ lì!". Nói rồi 
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nhà vua quờ tay vơ liền. Theo đó bọn cận thị thự lục cục 
tống hết vào bao. Vua làm như thế, cho đến khi các con 
bạc ra khỏi cúng với hai bàn tay trắng. 

Bùi Khoan lắc đầu chửi thầm: "Lão này nhỏ tuổi mà 
ranh như ma!", Và như vậy, Liền bọn nhà giàu đem tới đã 
vào túi nhà vua tám, chín phần, mà chỉ chạy vào túi Bùi 
Khoan có hai, ba phần. Vua lẫy làm khoái chí lắm, và dàng 
tìm cách để hái ra tiền. 

Mấy hôm sau, Dụ tông lại nghĩ ra một mẹo mới, ngay 
trong khi hành lạc với hai ả mỹ nữ. Đã lâu, Trâu Canh tạo 
cho nhà vua một sức hám dục kỳ lạ, từ các phương thuốc 
kích dục và các món ăn bổ béo. Cho nên Dụ tông có thói 
quen bắt hai mỹ nữ vào ngự tầm cùng một lúc. Vua chơi 
một ả, còn ả kia năm bên cạnh, chỡ dến lượt. Đang cỡi trên 
bụng mỹ nhân, vua phát đánh đét một cái vào móng ả, rồi 
hét toáng lên: "Hay lắm! Hay lắm!". Á này tưởng mình làm 
đẹp lòng vua nên toét miệng cười, bị nhà vua đấm cho 
một đấm vào giữa mặt. Dụ tông có thói quen tàn bạo ngay 
trong khi hành lạc. Sướng khoái thì ông ta làm dủ trò, 
nhưng lỡ có mỹ nhân nào chưa biết tính vua mà dám chia 
sẻ niềm khoái lạc áy, thì hay coi chừng. Bởi vua cho rằng, 
đàn bà mà như thế là không đoan trang, không trung tiết! 

Hôm sau hoàng thượng cho đòi quan quốc khó và hình 
quan vào châu tại cung Cảnh Lính. Dụ tông nói: 

- Ta cũng cần có tiễn để tiêu mà không phải cứ mỗi lúc 
đều lây trong quốc khó. 
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Nghe vua nói các quan mừng lắm, tưởng nhà vua đã 
hồi tâm, từ bỏ con đường xa phí, nhưng các quan chưa kịp 
vui thì vua lại tiếp; 

- Nay các ngươi theo ý ta mà ban một đạo dụ về tiền 
tỉnh mạch. Tức là việc xuát nhập tiền kho của nhà nước. 
Lệ thu vào, cứ mỗi quan là 60 Hiền, vẫn như cũ, nhưng khi 
xuất ra, mỗi quan chỉ có 58 tiền thôi. Mỗi tháng quốc khó 
phải dỏn tính vào một ngày cuối, xem đã xuất là mẫy 
mươi vạn quan, chiều theo số xuất ấy, bạc đôi ra bao nhiêu 
đem sang cung Cảnh Linh nộp cho ta. 

Các quan tái mặt, không tin ở tai mình nữa. 

Hình quan liễn can: 

- Xin bệ hạ tỉnh trí lại, khắp thế gian từ thượng cổ chưa 
có luật này. 

Dụ tông giận lắm, đập long án quát: 

- Sao các ngươi ngu thế? Ta đã nghĩ bao đêm ròng mới 
nảy ra được mẹo đó. Ngàn vàng không mua nổi. Các 
ngươi ngẫm xem, luật này chỉ có lợi. Một là bớt được tiền 
quốc khố phải chỉ, hai là ta cũng đỡ mang tiếng phải tiêu 
tốn tiền kho nhiều quá. Thật là nhất cử lưỡng lợi. Nhà vua 
nở một nụ cười cầu hòa. 

Các quan biết có liễu can hơn nữa cũng không được, 
đới với một người vừa tham bẩn, vừa có quyên lực tót vời, 
muốn giết ai chỉ một cái phẩy tay là xong. Hình quan tự 
nghĩ: Suy cho cùng thì khi ta ban hành những luật lệ mới, 
đù có ích cho xã hội để hủy bỏ những luật lệ đã thành nếp 
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quen thuộc đời đời đối với dân chúng, là ta phạm vào tội 
chống lại những luật lệ trước đó. ấy thế mà hiện thời phải 
ban những luật lệ mà bản thân nó đã là tội ác đối với 
đương thời rồi thì thật là khủng khiếp quá, man rợ quá. 
Đời sao nh nhãng làm vậy. Luật pháp kiểu này chỉ là lưỡi 
gươm cực sắc để cho một người dùng bây. 

Với lòng khinh ghét đến tận tủy xương, quan quốc khố 
quỳ lạy nhà vua đủ bồn lạy, giọng ông run lên: 

- Bệ hạ đúng là một đẳng anh minh! Chỉ một mẹo nhỏ 
của bệ hạ, giá còn cao hơn cả nghìn vàng! Đâu óc chúng 
thần ngu tối, trì độn không sao theo kịp được tài trí của 
bệ hạ! 

- Được, các khanh cứ thể mà làm - Nói rỏi nhà vua vẫy 
lay cho lui. 


VII 


1T)” chính và cung thất đã xây cất xong. Phải nói 
đây là một kỳ công và cũng là một kiệt tắc của con 
người trên thế gian. Nếu như cung Cảnh Linh được liệt 
vào cung đẹp nhất trong các cung trước đây, đến ngay 
Thoát-hoan hồi sang xâm lấn cũng phải thốt lên: "Cung 
thất của Nguyên triều không thể hơn được', thời so với 
cung mới này chưa thấm vào đâu. Nóc điện chính cao gản 
bằng tháp Báo Thiên, là ngọn tháp cao nhất Thăng Long 
hồi đó. Cũng trên nóc điện Ấy đấp hai con rồng, vây cần 
toàn bằng ngọc bích, hai mắt là hai viên ngọc minh châu, 
chầu về chiếc mặt nhật bằng vàng hình lá đề to bằng cái 
mẹt, giữa cẩn một viên hồng ngọc lo như cái đấu. Mái 
điện lợp ngói lưu ly men vàng. Những màu sắc ấy, những 
vàng ngọc ấy, ngày bắt ánh sáng mặt trời, đêm bắt ánh 
sáng trăng sao, luôn tỏa ra những thứ màu huyền âO, 
khiến ta có cảm giác đây là một tòa điện từ chón thiên tiên 
rơi xuống Thăng Long. Các hàng cột hành lang điện to tới 
ba người ôm, đều được bọc bằng vàng dát mỏng. Hành 


lang dài, rộng có thể đặt đại tiệc tới cả ngàn người vẫn 
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chưa hét chỗ, Những bức trạm trên các khung cửa hoặc 
các vách ngăn, là những công trình tính xảo, đo các tay 
thợ giỏi vào bậc nhất của kinh sư, và của cả nước đồn vẻ, 
Mỗi bức trạm là một cảnh sinh hoạt trong tứ đân. Lại có 
cả một bức trạm liên hoàn chạy theo bốn mặt của tòa 
điện, nói về các trận phá quân Nguyên thời Trùng hưng. 
Cái tài tình của họa sư và các thợ khắc trạm là ở chỗ, chỉ 
xem hết các cảnh ở đây, đã có thể hình dung dầy đủ cuộc 
chiến thời ấy náo nhiệt và oanh liệt biết dường nào. Nó 
chính là cuỗn sử được viết bằng tranh khắc trạm cực kỳ 
tỉnh xảo. Đây mới chỉ là phía ngoài của tòa điện. Còn 
trong nội thất thì không thể nào tả hết được các đề trần 
thiết bầy biện quý hiểm, và xa xỉ. Các loại mà ta thường 
nói như đũa ngà, chén ngọc, mâm vàng, giường thất bảo 
chỉ là những thứ được xếp vào loại bình xoàng ở cung 
này. Điện chính đã xây xong, nhưng các công trình khác 
nằm trong thế hài hòa thời vẫn còn đang gắp rút hoàn 
thành. Tác giả kỳ tài của tòa điện này, là một người buộc 
phải ẩn danh. Nhưng hành khiển tả ty lang trung 
Nguyễn Thanh Lương thì mạo nhận là do y phác kiểu, và 
truyền đạt các ý đồ cho thợ làm. Ngôi điện chính tuy đã 
xong, nhưng vẫn chưa đặt nổi một cái tên. Việc này còn 
đang tranh cãi nhau dữ lắm. Tới khi hàng trăm người 
chuyên được hai cây quế lớn từ rừng vẻ, thân cây to tới 
hai người ôm khóng xuế đem trồng trước điện. Dụ tông 


bèn nói: ”Sao không gọi điện này là điện Song Quế". Thé 
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là triều thần ùa vào tán đương cao ý của hoàng thượng. Và 
điện mang tên: "Song Quề”. 

Trong vườn ngự phía sau diện Song Quế, hàng mấy 
ngàn nông nô dang ngày đêm đào một cái hồ cực lớn. 
Giữa hỏ, lấy dá đấp thành một trái núi với hình dáng, 
hang hốc và cây cỏ, tưởng như nó đã có ở đấy tới cả ngàn 
năm. Lại khai chín con ngòi châu vào hòn núi giữa hồ, tạo 
cái thế cửu long tranh châu!. Và chín con ngòi kia thông 
với nhau được bởi một con kênh lớn bao vòng quanh 
ngoài hồ. Thuyển nhỏ có thể ởi lại để đàng trong nồi. 
Trên bờ hồ và bờ kênh trồng tùng và đủ các thứ hoa thơm 
cỏ lạ. Hàng trăm cây cầu vòng nhỏ, gọi là tiểu kiều, bắc 
qua các con ngòi, tạo thành những lối đi kỳ thú dưới các 
vòm cáy tỏa bóng mát rượi, và hương hoa thơm phức. Lại 
có ba cây cầu vòng lớn gọi là đại kiều, bắc vào trái núi giữa 
hỗ làm theo kiểu thượng gia hạ kiêu?, có lan can, lay vịn, 
soi trạm kỳ công. 

Mọi công việc đều đang được tiến hành gấp gáp để còn 
kịp khánh thành vào địp nguyên tiêu. Vì thế, hễ ai có sơ 
suất gì là trị tội liên. Số người chét từ ngày khởi công đến 
nay, tính đến gần ba năm, cộng lại tới hàng vạn. Đủ các 
kiểu chết: Chết! đói, chết bị gỗ đè, đá rơi. Chết vì kiệt sức. 
Chết vì ốm bệnh. Chết vì làm sai quy cách. Chết... chết 
nhiều lắm! Có thể nói điện Song Qué được xây cất thuần 


` Chín con rồng tranh nhau viên ngọc. 


Cầu có mái che như mái nhà. 
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bằng xác của nông nô, của sơn tràng, của các loại thợ tỉnh 
xảo trong toàn cõi Đại Việt, 

Để ngày khánh thành điện là ngày hội vui của cả nước, 
ngay từ tháng mười, vua đã truyền cho các vương thần, 
các công chúa và các trấn, lộ dâng các trò chơi vui, lạ. Vua 
sẽ đích thân chấm chọn, rồi ban thưởng cho trò chơi nào 
hay nhất. Và cũng qua cuộc thi này, sẽ chọn một số trò 
được đem vào trình điển tại điện Song Quế, nhân lễ đại 
khánh. Nhưng tới kỳ hạn, vua ra đài ngự để xem các trò 
lạ; thì cũng thật là lạ, không có một vương hầu, một công 
chúa, một lộ trấn nào về dâng trò cả. Chờ mãi đến gần 
trưa, mới thấy có một đám leo dây múa rỗi vào. Phường 
rối điển tích: "Đường Minh hoàng du nguyệt điện", vua 
thích lắm. 

Sở di phải đón phường rối vào lấp chỗ trống, là do 
chính chưởng phụng ngự Dùi Khoan không thấy các 
vương hầu hưởng ứng, nghĩ cứ để thế sẽ làm vua bẽ mặt, 
bèn cho người đi gọi phường rối. Và đặn trước: phải diễn 
tích ấy. Còn nhà vua tuy bằm giận đám vương hầu thật 
đấy, nhưng chẳng có lý gì để trị tội họ. Vì đây là cuộc thi 
trò vưi. Ai có trò và thích thì thi, không thích thì thôi. 

Lại nói đến các công trình trong điện Song Quế. Cuối 
tháng mười thì thấy thấy công việc trong khu vực hồ như 
núi non, cây cảnh đã hoàn tất, bèn dẫn nước hồ Dâm Đàm 
vào. Nước mắp mé bờ hỗ, lập tức cảnh sắc trở nên huy 


hoàng. Để việc trang điểm khu hồ và vườn ngự thật ngoạn 
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mực, người ta cho làm thêm vườn chim, thú. Các loài chim 
như hạc, công, phượng, họa mi, đại bàng, trĩ, vềng, vCt, rÍ, 
sáo... thôi thì không thiếu một loài nào. Các con vật này 
đều được ở trong những chiếc lồng theo đủ các kiểu đáng 
khác nhau, đáng nào cũng đẹp, cũng xinh. Những chiếc 
cóng đựng nước, đựng thức ăn cho chúng đều bằng sứ 
men ngọc do phường góm Bát Tràng cống nạp. 

Còn các loại thú thì từ voi, hổ, sư tử, tê giác, hươu, nai, 
cây, cáo, chồn, khi, gấu, báo... không thiểu một loài nào. 
Nhưng kỳ lạ nhất trong vườn thú này là đồ công vật của 
Chiêm Thành từ năm Nhâm thìn (1352) vẫn còn giữ được. 
áy là một con voi trắng, một con ngựa trắng tuyển. Tức là 
toàn thân các con vật ấy từ mắt tới móng guốc, lỗng da 
đều một sắc trắng phau. Lại có cả một con kiến trắng dài 
một thước chín tắc, mỗi ngày ăn hết hai bộ gan gà. Kể 
cũng là vật lạ trên đời hiểm thây. 

Những cung vàng điện ngọc, chim thú quý lạ, hoa 
thơm trái quý, tất cả những thứ đó, tuy chưa hoàn hảo để 
mở hội khánh thành, nhưng đức vua đã trông thấy, đã sờ 
thấy. Còn như "món quà dâng ngày đại khánh" mà bọn 
Mai Thọ Đức cùng Trâu Canh nói hé, thì quả nhà vua 
chưa biết nó là cái gì. Trong đâu óc, nhà vua dự đoán: 
Chẳng qua lại cũng mây con mỹ nữ mà bọn kia còn dấu ta. 
Song không biết nó xinh đẹp, nó khác lạ kỳ thú ở chỗ nào, 
chứ cứ như cái bợn gái tơ, thì có gì mà lũ này phải giấu 
giềm. Tuy nhiên, Dụ tông cũng thừa biết, đó là thứ cực lạ. 
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"Đằng nào rỏi chúng cũng phải dâng ta". Nghĩ vậy, nên 
nhà vua cũng không thóc mách đò tìm nữa. 

Nhà vua nghĩ giản đơn có vậy, nhưng đối với Mai Thọ 
Đức và Trâu Canh là cả một kỳ công, mà chúng phải lo 
từ bốn năm nay. Trâu Canh đặt cho Mai Thọ Đức một số 
quy chuẩn vẻ lựa tuyển đám mỹ nhân này, khi chúng 
còn trong độ chín tuổi. Mỗi đứa một vẻ khác nhau, 
nhưng phải có ngày sinh tháng đẻ xê xích nhau không 
quá mười ngày. Mai Thọ Đức đi tới ba tháng ròng, bắt vẻ 
hơn bốn chục đứa, Trâu Canh không ưng một đứa nào. 
Cuối cùng là cả Trâu, Mai đi khắp nước mới lựa được 
lám đứa con gái chín tuổi, mà Trâu Canh gọi là đội 
"Bát tiên”. 

Việc nuôi dưỡng và dạy dỗ bọn này, cũng là một kỳ 
công không kém việc xây cắt điện Song Quế. Trông nom 
nuỏi dạy bọn chúng, giao hẳn cho đám hoạn quan cùng 
với nữ nhạc sư, và máy bà cung trung giáo tập. Những 
người đã được tham dự vào việc này đều phải giữ mỗm 
giữ miệng, ai bép xếp, mắt đầu như chơi. Với đám trẻ, 
hàng ngày chúng được học các nghi lễ chốn triều đình. 
Học ăn, học nói, học cách thức mặc xiêm y và cách trang 
điểm, cách giữ gìn sắc đẹp. Sau rết là học đàn, học hát và 
học chữ. Bằng áy thứ học mà chỉ có trong bốn năm. 
Nhưng dến năm thứ ba, tức năm chúng 12 tuổi thời bắt 
buộc chúng phải học cho bằng được các ngón nghèẻ gợi 
dục và kích dục khi được hợp cần với hoàng thượng. Lại 
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còn một việc lỗi hệ trọng có liên quan đến sinh mạng của 
các kẻ quản chế và giáo huận chúng, nhất là bọn hoạn 
quan không được táy máy nghịch ngợm, khiến lũ trẻ có 
thể bị rách màng trinh. Và chúng cũng không được phép 
sờ mò nghịch ngợm vào cái của quý của chính chúng, mà 
tất cả chỉ là để dành dâng hoàng thượng. Vì vậy mà chúng 
được mặc một thứ xiêm y đặc biệt, khiến chúng không tự 
cởi ra được. Còn việc, đại, tiểu tiện hoặc tắm táp thì nhất 
loạt theo giờ giấc. Mỗi lần chúng đi đại, tiểu tiện hoặc tắm 
táp đều có hai hoạn quan dẫn đi, và cũng là để các quan 
giám sát lẫn nhau khỏi tò mò bậy bạ. 

Các hoạn quan trước khi được giao cho cai quản bọn 
này, đã được quan ngự y Trâu Canh khám xét rất kỹ, xem 
bọn họ có còn sót một ly nào về khả năng tình ái nam nữ 
nữa không. Tức là khi thiền, vô tình còn để sót một tí hoa. 
Trâu ngự y cho lũ này uống một loại thuốc kích đương cực 
mạnh, chờ cho thuốc ngắm, rồi bắt chúng cởi hết quần áo 
đứng ra xếp hàng xem đám vũ nữ khỏa thân múa các điệu 
gợi tình. Nếu việc thử nghiệm ấy mà đương vật tên nào 
cương cứng lên sẽ bị chặt liền, và sau đó bị xử lăng trì. 
May thay bọn này không một tên nào bị loại. 

Tuy nhiên, tắt cả những thứ học hành, giữ gìn đó cũng 
chỉ là phụ. Mà chính là việc bó hai chân và bó bụng, để lũ 
trẻ mỗi ngày mỗi lớn, mỗi béo ra, thịt được đồn vào làm 
cho ngực, mông và bộ phận sinh dục của chúng đều nở 


nang, to mập. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cung 
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cách cho ăn uống và thuật cuỗn bó. Nếu cuốn căng quá 
mà không nới dân theo độ tuổi và sức lớn lên của thân thể 
đứa bé, thì đôi chân sẽ bị tco, chúng không mang nồi 
mình, không xê địch đi lại được thời cũng chẳng khác gì 
một con lợn. Nó sẽ trở thành một thứ người kỹ quái, gây 
cảm giác ghê tởm. Mặc dù các bộ phận kia của chúng có 
mập mạp đến đâu cũng vô dụng. Nghệ thuật đê mạt đến 
tuyệt kỹ này do tên Trâu Canh bẩy xép. Và đó là môn 
thuốc bí truyền của tổ phụ y, là Trâu Tôn đem từ Trung 
Quốc sang, để phục vụ dưới trướng Thoáthoan, sau 
truyền lại cho y. 

Từ ba bốn tháng nay, lũ trẻ đã được gỡ bỏ hết các loại 
vải cuốn bó, chúng đã đi lại bình thường. Và đang tập 
những bước đi nhún nhầy, duyên dáng. 

Thường ngày Trâu Canh vẫn phải lén đến xem xét. Khí 
y tới, quan chỉ hậu cục Mai Thọ Đức đều phải kèm sát. Có 
lẫn thấy Trâu Canh vạch vòi xem xét kỹ quá, Đức đã phải 
ghé tai cảnh tỉnh: "Quan ngự y còn nhớ cái vụ trong cung 
hồi năm Tân mão (1351) không?". 

Trâu Canh đỏ mặt. Y luôn luôn khinh ghét đám hoạn 
quan thóc mách, nhưng không tài nào gạt bỏ được chúng, 
bởi nhà vua rất cần bọn này, vì chúng trung thành mù 
quáng như một lũ chó. Trâu Canh nhớ rành rõ năm ấy y 
dâng phương thuốc phục dương cho Dụ tông. Y được 
phép ra vào trong cung cảm giữa đám phi tần của nhà 
vua. Vì I2ụ tông liệt dương, nên đám cung phi lúc nào 
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cũng khao khát tình ái. Trâu Canh đã m cách thông dâm 
với bọn họ nhiều lần. Chẳng may lũ hoạn quan rình bất 
được. Xét tội y phải chém bêu đâu, nhưng vì đã chữa khỏi 
bệnh cho nhà vua, nên thượng hoàng Minh tông tha tội 
chết. Chuyện đã cách đây đến hàng chục năm rồi, mà tên 
chó săn này vấn không chịu buông tha. Vì vậy Trâu Canh 
càng căm tức Mai Thọ Đức. Tuy thế, cũng chỉ là sự hằm hè 
ghen tức nhau thôi. Thực ra thì họ cũng là một bè một 
đảng cả. Và đều được vua yêu, vì bọn họ cùng là tay chân 
thân tín nhất của nhà vua. 

Ấy, quà dâng vua của các bậc sủng thần kỳ quái là vậy 
đó. Tất cả tâm lực và trí lực của các đắng trọng thần này, 
đầu tập trung vào việc làm cho đất nước suy kiệt đến điêu 
tàn, và để làm vừa lòng chỉ có một người. 

Lại nói điện Song Quề. Tới lúc này công việc đã hòm 
hòm, đang ởi vào thu dọn rác rưởi. Nom toàn bộ tòa cung 
điện với kênh, hồ, cùng cảnh sắc đã cực kỳ ngoạn mục. 
Nhưng để cho công trình đạt tới mức tận mỹ, quan hành 
khiến tả ty lang trung còn cho đào thêm hai cái hỗ nhỏ 
nữa. Một hồ có tên Thanh Hải để chứa nước mặn. Hỗ kía 
có tên Thanh Ngư để chứa nước ngọt. 

Hỗ chứa nước ngọt Thanh Ngư là để nuôi giống cá 
Thanh phụ (cá giếc). Loại này có nhiều giống lạ. Giống vảy 
bạc, giống vảy xanh, giếng vảy đỏ. Việc đào hỗ Thanh 
Ngư và thả các loại cá giếc này thì không mấy công phư 
tốn kém. Riêng hỏ Thanh Hải thì phải nói là một sự cầu kỳ 
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tốn phí chưa từng có. Bởi từ lòng hỗ tới thành vách, đều 
phải láng trát sao cho nước không thấm vào đái. Khi hề đã 
hoàn tất, hàng đoàn thuyền mấy trăm chiếc của lộ Hải 
đồng xép đầy chum vại nước mặn, nối đuôi nhau cập bến 
Đông-bộ-đầu. Hàng ngày có tới mây trăm ngàn lượt người 
kìn kìn gánh nước từ thuyền lên đồ vào hỗ. Một nỗi nước 
mặn chở từ biển về đến Thăng Long, giá còn đắt gấp máy 
nổi gạo. Hồ Thanh Hải đầy nước mặn, lại sai người đi 
khắp các vùng biến lấy về đủ thứ hải vật như đổi mồi, trai 
ngọc, bào ngư, tôm hùm, san hô... lại cho người vào tận 
Châu Hóa chở cá sấu vẻ thả. 

Và để cho hòa hợp với hai hồ nhỏ mang tên Thanh Hải, 
Thanh Ngư, hỏ lớn được đặt tên Lạc Thanh. Việc xây cất 
điện Song Quế tới đây coi như đã hoàn tắt. 

Quan đồng bình chương sự Đoàn Nhữ Cấu xin nhà vua 
cho lập hắn một khách đỏ, tức là lập một đội quân chuyên 
canh gác để bảo vệ khu tam hồ và hành lang đại điện. Còn 
việc bảo vệ điện Song Quế và bảo vệ vua lại thuộc quần 
cắm vệ. Vua y cho. 

Sớm ngày Nguyên tiêu, vua cùng bách quan làm lễ 
đâng hương ở nhà Thái miễu xong, lại kéo ra Xã Đàn làm 
lễ tế cáo trời đất, cầu cho hòa cốc phong đăng, dân khang 
vật thịnh. Xong đâu đó, vua dẫn bá quan vẻ làm lễ đại 
khánh tại điện Song Quế. Bây giờ đã vào giờ ngọ. Vua vừa 
đặt chân tới thêm đại điện thì bá quan tung hô "Vạn tuết"... 
"Vạn van tuết", 
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Rồi cùng một lúc tiếng pháo nổ giòn tan, xác pháo phủ 
đầy mặt dất, khói pháo mờ mịt như mây mù. Cửa điện 
chính mở ra, ánh sáng của hàng ngàn ngọn bạch lạp òa soÏ 
thâu mọi khe ngách của tòa điện. Một đải vóc đại hổng do 
hai quan hành khiển tả ty lang trung Nguyễn Thanh 
Lương, hành khiển hữu ty lang trung Tâm Đức Ngưu mặc 
phẩm phục đại triều, kính cần nâng bằng cả hai tay, mặt 
nghiêm trang hướng vẻ hoàng thượng. Giữa hai vị hành 
khiển ấy là quan đỏng bình chương sự Đoàn Nhữ Cầu, tay 
nâng một chiếc khay vàng, trên đặt một con đao bạc chuôi 
ngọc. Đi sau nhà vua thấy có hoạn quan Mai Thọ Đức; 
ngự y Trâu Canh, chính chưởng phụng ngự Bùi Khoan; 
hữu tướng quốc thái úy Nguyên Trác; tả tướng quốc Cung 
định vương Phủ...; nhập nội dại hành khiến thượng thư 
hữu bật kiêm trí khu mật viện sự - thí kinh điên đại học sĩ - 
trụ quốc khai huyện bá Nguyễn Trung Ngạn đầu râu tóc 
bạc, lãm liệt trong bộ võ phục, lại đeo gươm chuôi vàng 
đứng hàng thứ 19. Còn các ông hành khiển tri khu mật 
viện sự Phạm Sư Mạnh; tả bộc xạ Tăng Khoan, hữu bộ xạ 
Lê Quát thì đứng nối đuôi ở mãi tít tắp phía sau. Khi đức 
Dụ tông dạt một bàn chân qua ngưỡng cửa nội điện, thì 
quan đồng bình chương sự Đoàn Nhữ Cấu dáng chiếc 
khay vàng lên trước vua. Dụ tông bèn nhặt lấy con đao cắt 
một nhát đứt đôi đải vóc đại hòng, rồi đi thẳng vào nội 
điện. Khói trâm tỏa thơm ngào ngạt cùng ánh sáng lắp lóa 
của các đồ vàng, bạc, châu báu làm cho nội điện có một 
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không khí vừa huyền ảo vừa trang nghiêm kỳ lạ. Nhạc 
thiểu vừa dứt, nhá nhạc lại tiếp nối vang rên. Lúc này Dụ 
tông mới quay lại vẫy vẫy cho các đại thần bước vào nội 
điện xem ngắm. 

Khắp xung quanh điện, tới tận vườn ngự uyên và khu 
hỗ Lạc Thanh, Thanh Hải, Thanh Ngư đều có các trò chơi, 
trò điển. Như leo dây múa rồi, chèo, hát đúm, hát trống 
quân, kéo co, vật... lại có cả bơi thuyển trên hỗ Lạc Thanh. 
Nhưng các phường diễn ấy đều do bọn Bùi Khoan, Mai 
Thọ Đức thuê ở ngoài vào hết. Chẳng có phường hát nào 
là của các vương hầu hoặc của dân chúng đưa đến diễn 
mừng cả. Còn các trò chơi như vật, võ, kéo co, đua thuyền 
thì thuần là bọn lính đóng giả dân vào dâng trò vui thôi. 
Những người vào xem cũng là lính và vợ con lính đóng 
giá dân hết. 

Trong nội điện thì vui chơi náo nhiệt thể, còn ngoài 
đường phố kinh kỳ lại vắng tanh vắng ngất. Phần thì sớm 
nay là ngày mùng một tết. Các nhà giầu nghèo gì cũng 
đều sửa lưng cơm cúng gia tiên. Vả lại mới trải qua mấy vụ 
hạn, lụt mất mùa liền. Sức dân chưa hỏi lại được. Hơn nữa 
việc xây cất điện Song Quế, đã vắt kiệt sức đân trong cả 
nước, mà dân kính kỳ phải gánh chịu phẫn nặng nhất. 
Tuy không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng tổ ý khinh 
ghét nhà vua. Nên việc đại khánh trong điện Song Quề là 
của Dụ tông và đám triều quan thôi, còn dân chúng vẫn 
cứ dửng dưng. 
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Mấy viên cận thần của Dụ tông nghe được ngoài phố 
xá kinh kỳ im ắng. Biết là dân oán. Chúng bèn cho tay 
chân đi mua thật nhiều pháo, lại có cả hàng xe kẹo bánh 
và đò chơi trẻ con, Đem những thứ đó đến đầu các phỏ, gạ 
trẻ con ra cho đồ chơi, cho kẹo, bánh. Rồi cho chúng pháo 
để chúng đốt đì đùng và reo hò, tựa như là dân cũng vui 
với cuộc vui của triều đình cho đỡ ngượng. 

Suốt một ngày nhà vua phải làm các việc khổ sở không 
thể thoái thác được, như việc dâng hương trong nhà thái 
miếu, việc tế cáo trời đất... Vua chỉ mong cho chóng hết 
ngày để nghỉ ngơi, và xem bọn Trâu Canh, Mai Thọ Đức 
bây cái trò gì như chúng đã hứa. 

Quả thể, họ xin vua đến giờ tuất sẽ thỉnh ngài vào 
trong hậu điện. 

Ngôi hậu điện từ ngày xây cất, chính nhà vua cũng 
chưa bước chân vào nội thất. Nay thì mọi sự đều làm nhà 
vua phải kinh ngạc. ánh sáng trắng như ban ngày mà 
không thấy một ngọn bạch lạp nào. Thêm điện lát bằng 
gỗ gụ đánh bóng. Các khe ghép giữa hai mảnh ván là 
trằm hương xẻ mỏng ép vào. Vì vậy, trong điện không 
đốt trằm, không có hương khói mà mùi thơm cứ ngào 
ngạt. Quanh bốn vách tường cao lên độ hơn gang tay, 
cũng ghép gễ thơm như thế. Từ mép gỗ áp tường phía 
trên, bao kín bốn mặt tường là những tấm gương có 
chiều cao bằng nửa thân người. Vì thế người ngồi ở phía 
nào, góc nào cũng thấy hình mình trong gương. Hoặc giả 
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nằm trên sàn điện, nhất là trên long sàng mà nhìn vào 
bốn mặt gương thì càng rõ. Xung quanh gian điện kê tám 
chiếc án với tám màu sắc, kiểu dáng khác nhau và mười 
sáu chiếc đôn sứ, cứ hai chiếc một cùng màu với màu 
chiếc án. án được cần bằng những thứ ngọc quý. Trên 
mỗi án có một lọ hoa, trong đó cắm những thứ hoa lá 
khác nhau. Phía trên các tắm gương có treo loáng thoáng 
mấy bức sơn thủy họa của Hàn Cán, Lý Long Miên, Triệu 
Mạnh Phủ!, Lại có một bức họa khá to vẽ theo tích Lã Bố 
hí Điêu Thuyền rất là tình tứ. Bức này không thấy bút 
danh họa sĩ. Lùi đẳn về góc phía tây nội điện kê một 
chiếc long sàng, trên trải nệm gẫm và chăn gói tỉnh 
nguyên, thơm phức. ở dây không giãng màn the mà chỉ 
có bức bình phong sáu tâm có thể dỗn khép lại, hoặc kéo 
đài che lửng được hai mặt long sàng. Suốt cả bức bình 
phong ấy, đẻu khắc tranh liên hoàn khảm ngọc trai, theo 
tích "Giang tả cầu hôn 2. 

Nhà vua vừa ngắm xong nội thất của hậu điện thì 
cũng vừa lúc Trâu Canh bước vào. Y mời vua vào ngự 
long sàng, còn y ngồi ngay lên chiếc chiều cạp điều trên 
trải nệm gấm màu lam. Dụ tông không vào long sàng 
mà cùng ngồi xuống cạnh Trâu Canh. Canh bẻ chồng 
gói xếp đặt cạnh vua để ngài tựa lưng cho đỡ mỏi. Ngay 


- Các họa sĩ nổi tiếng của Trung Hoa thời Tổng, Nguyên. 
?1.ưu Bị sang Giang Đông cầu hôn. 
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lúc Ấy chí hậu cục hoạn quan Mai Thọ Đức dẫn tám cô 
gái vào. Mà từ ngày hôm nay tới mỏng mười tháng 
giêng chúng mới lần lượt tròn mười ba tuổi. Trâu Canh 
nói khẽ: 

- Tâu bệ hạ, đây gọi là đội "Bát Liên" mà chúng thần nói 
là quà dâng bệ hạ nhân ngày đại khánh. 

Vua không nói dược, chỉ "ờ, ờ' như người líu lưỡi. Quả 
là sắc đẹp của Lám nàng tiên kia đã bắt mắt hồn vía vua 
rồi. Mỗi nàng mặc một màu khác nhau. Xiêm y của các 
nàng may bằng một loại sa mỏng, phải cho người sang 
tận Hàng Châu bên Trung Quốc mới kiếm được. Xiêm y 
mỏng nhẹ, cứ như một làn khói màu lướt thoáng qua 
thân thể các nàng. Vì thế, vua thấy ngay được những bộ 
phận vua thường ưa thích. Thực tình, bao giờ [Dụ tông 
nhìn con gái, nhà vua cũng nhìn từ đáy xiêm y lên đến 
ngực họ. Rồi sau đó nhà vua mới nhìn vào mặt chúng. 
Với các nàng trong đội "Bát tiên” này cũng thế. Có một 
điều kỳ lạ, khi nhìn vào các gương mặt non tơ kiều điểm 
và thánh thiện kia, lửa dục lại không cháy lên trong lòng 
vua như những cảnh ngộ khác. Một cái gì đường như là 
mầm thiện vừa chợt lóe ở trong đầu đức vua. Dụ tông 
nghĩ: "Đây là những thiên thần, phũ phàng với họ là có 
tội với Trời”. 

Nom gương mặt nhà vua đìu địu, Trâu Canh nói: 

- Tâu bệ hạ, thần xín được trình lên bệ hạ danh xưng 
của các tiên nữ. 
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- Khanh nói đi - Vua đáp. 

- Tú Liễu! Trâu Canh gợi to. Người con gái đứng đầu 
hàng, mặc bộ xiêm y màu lá, trên đầu gài một nhành liễu 
làm bằng lụa, đính một viên kim cương nhỏ. Nàng đi một 
đôi hãi nhỏ xíu mẫu rêu dát ngọc lam. Cổ đeo chiếc vòng 
ngọc, cần vàng. Nàng có nước da trắng hơi phơn phớt 
xanh, thân thể nàng thon nhỏ, đẻo đai tựa một nhành liễu. 
Nàng rón rén bước về phía nhà vua cúi lạy. 

Dụ tông mỉm cười và ban cho một chiếc quạt trầm, phất 
lụa, màu lá. (Đây là lộc vua ban, nhưng cũng do đầm hoạn 
quan Mai Thọ Đức lo liệu trước). Tú Liễu được vua ban lộc 
xong, liễn rẽ vào chiếc án có màu lá và có bình hoa cắm 
nhành liễu. 

- Hồng Đào! Trâu Canh lại xướng danh tiếp. Cô gái này 
cũng đẹp như cô trước, nhưng có nước da phơn phớt 
hồng, Nhất là cặp má đỏ au như trái đào lên mã. Nếu để 
một trái đào bên cạnh má nàng, hẳn là chim chóc sẽ nhằm 
mà mổ vào má nàng thay vì mổ vào trái đào. Nàng khoác 
bộ xiêm y màu hoa dào, Trên đầu gài một bông đào hé nở, 
đài nhụy gắn một hạt kim cương lắp lánh. Nàng cũng đến 
lạy quỳ trước đức vua. Và chồng quạt trâm đã xếp theo 
thứ tự, vua cứ cằm lấy ban cho từng người. 

[Lần lượt, Trâu Canh lại xướng lên: 

- Thanh Quế! 

- Hãng Ngài 

- Cẩm Nhung! 
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- Dạ Lan! 

- Bạch Liên! 

- Mẫu Đơn! 

Được cả tám người đẹp, tám nàng tiên này quả là vua 
không còn ao ước gì hơn nữa. 

Khi các nàng đã về ngồi tại nơi chốn của mình, vua mới 
nói với Trâu Canh và Mai Thọ Đức: 

- Ta vô cùng cảm kích trước tấm lòng các khanh đối 
với ta. Ta sẽ có trọng thưởng để xứng với công lao của 
các khanh. 

Nhân lúc nhà vua mở lòng, Trâu Canh nói ngay: 

- Tâu bệ hạ, "Đội bát tiên" này không phải chỉ để cho bệ 
hạ thỏa lòng đục, mà chính là một phương thuốc chúng 
thần muốn dâng để chữa trị, mong bệ hạ kéo đài tuổi thọ 
để muôn năm trường trị ngôi trời. 

- Phương thuốc! Lại còn thế nữa? Vua ngạc nhiên hỏi. 

- Tâu hoàng thượng, hoàng thượng có còn nhớ đã có 
lần thần dâng bệ hạ phương thuốc "bát tiền"! để trị liệu 
không a? 

- Có. Ta nhớ. Thế thì sao? 

- Tâu, thần đã xem kỹ chân âm cùng khí huyết của các 
nàng. Mỗi nàng hợp với một vị thuốc. Thần lại chẳn mạch, 


' Đó là bài thuốc đại bố có tám vị: Sâm, quy, thục, thược, xuyên, 
linh, truật, thảo. 
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thấy chân ám của bệ hạ suy lắm. Chiểu ý bệ hạ dùng các 
phương thuốc kích dục, để bè hạ hành lạc. Nhưng như thế 
nó lại càng hút kiệt chân âm. Nay các nàng tiên này vừa 
đúng tuổi dậy thì. Chúng thần đã chọn, cho tới nay là 
đúng từng ngày một. Nhân sâm đã ủ trong người các 
nàng và lấy ra cất riêng từng hộp, có ghí quý danh ở 
ngoài. Phải tuân thủ đúng như phương sách. Mỗi ngày bệ 
hạ chỉ được hợp cẩn với một nàng, và chỉ một lần thôi. 
Nhưng nếu đêm bệ hạ hợp cần, thì cả ngày hồm ấy bệ hạ 
phải ngậm sâm ủ trong người nàng. Nếu bệ hạ làm đúng 
như thần đặn trong tám ngày liền, thời chân âm của bệ hạ 
hỏi phục được. Sau đó thần lại điều dương nữa cho cân 
bình âm đương thì sức bệ hạ tráng kiện lên ngay. Còn ăn 
uống, thản đã kê thực đơn cho quan chính chưởng rồi. Bệ 
hạ nên nhớ rằng, tuổi cao mà chân âm suy, nếu được giao 
hòa với thiếu nữ đúng tuổi dậy thì, chỉ một lần trong năm 
thôi, chân âm cũng hỏi phục được nhiều lắm, huống hỗ bệ 
hạ tuổi còn đang độ tráng niên. : 

- Ta nhớ rỏi. Nhớ ri! Vua nói - Nhưng ngay đêm nay ta 
muốn hợp cần đã được chưa? 

- Tâu bệ hạ, thần đã nói là phải ngậm sâm trước một 
ngày kia mà. 

- Thôi được, để ta vừa ngậm sâm vừa hợp cẩn cũng 
được chứ sao? 


Trâu Canh lặng thinh. 


IX 


L7 nới đến mẹ con "Vương Mẫu”, từ ngày Cung túc 
vương Nguyên Dục chết đi, Hiển từ thái hậu vì 
thương mà đem vào Song Hương đường che chờ, nên 
mẹ con nàng cũng được yên thần mà hưởng phú quý. 
Nàng con nhà tiện đân lại làm nghề đào hát, nên ở trong 
cung thường bị các bà chính thất, thứ thất của Nguyên 
Dục vốn con cái các nhà đại gia khinh ghét. Nhất là các 
bà không có con mà nàng thì lại sinh đặng hoàng nam. 
Các bà cũng nghi cái thằng ranh Nhật Lễ kia, không phải 
là con của đại vương. Vì nó không có một nét gì khả đi 
gọi là dòng máu của Nguyên Dục. Còn tính tình thì ham 
mải chơi bời, lại cục cần ngỗ ngược như đám con nhà 
tiện dân. Biết thế, nhưng không ai đám hở môi. Bởi sinh 
thời, đại vương đã nói là con của mình. Còn bà thái hậu 
từ ngày giận Dụ lông tới nay, lại kịp khi Nguyên Dục 
chết đi, bà đồn trút tình thương cho đứa cháu đích tôn 
của bà. 

Vả lại "Vương Mẫu" cũng là một người biết cư xử. Chỉ 
riêng nhan sắc của nàng, giọng nói của nàng cứ như rót 
vào tai cũng đã làm dịu lòng thái hậu. [iàng ngày nàng lại 
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hay lưi tới thăm hỏi, chăm sóc, khiến thái hậu cảm thấy lúc 
nào nàng cũng ở bên mình. Nhìn cảnh nàng còn trẻ mà 
một lòng thủ tiết thờ chỗng, nuôi con, nhiều lúc thái hậu 
cũng trạnh lòng. Vì vậy bà càng chăm lo cho Nhật Lễ học 
hành. Thỉnh thoảng thái hậu có ghé nhà Toát trai' hỏi mây 
ông sư phó, xem sức học của Nhật Lễ thế nào, thời mấy 
ông nói là công tử học được. 

Được thái hậu rủ lòng thương, nên có đôi lần "Vương 
Mẫu" đã làm ra vẻ sầu khổ mà tâu với người rằng: 

- Nay hoàng tôn đã lớn, sắp đến tuổi mở phủ), trăm 
điều con trông cậy nơi mẫu hậu. Con chỉ xin mẫu hậu một 
điều, khi hoàng tôn được mở phủ riêng rồi, mẫu hậu cho 
phép con xuất gia”. 

Chao ôi, bà thái hậu đã buồn nẫu cả người. Chính bà 
cũng dịnh xuất gia từ lâu, ngặt vì có lời hứa với Minh tông 
ràng buộc, nên phải ở lại chốn thâm cung tẻ ngất này. Nếu 


mai đây hoàng tôn ra ở riêng, chỉ còn lại mấy người đàn bà 


! Toát trai là tên nhà học đành cho hoàng thái từ đo Trần Nhật Duật 
đặt. Nhật Lễ là con đại vương Nguyên Dục, anh vua Dụ tông, nên con 
cũng được dự vào hàng hoàng tử. 

? Theo quy chế đời Trần, các hoàng tử và các vương tôn công tứ đến 
16 tuổi được phép mở phủ riêng, để quen sống tự lập. Đời Lý cũng có 
tục này, nhưng các hoàng tử và vương tốn công tử phải mở phủ ở các 
vùng, xa kinh sư, sống chung lẫn với nhân dân. Vì vậy đời Lý, các vua 
gần đân hơn đời Trần. 

? Tức là đi tụ tại chùa, 
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góa với nhau, đã buồn rũ ra rồi, mà nàng lại còn định bỏ ta 
mà đi nữa sao. Nghĩ thế, thái hậu tìm lời an ủi: 

- Hoàng tôn đến tuổi, ta sẽ lo việc mở phủ, con cứ yên 
tâm, còn chuyện xuất gia, thật không nên. Nếu ta để con 
xuất gia sẽ mang tiếng với thiên hạ, là ta ruồng rây con. 
Phật tại tâm. Nếu con muốn tu thì tu ngay cái tâm mình, 
là Phật chứng rồi. Hoặc giả con muốn lập riêng một ngôi 
am ở trong cung này để hương khói, thời sau khi hoàng 
tôn ra phủ, con sẽ lập. Để ta lại nhờ hòa thượng làm lễ 
rước Phật cho. 

"Vương Mẫu" không ước gì hơn thế. Tức là nàng chỉ 
mong sao thái hậu cảm thông nỗi cô đơn của nàng; thái 
hậu biết cho nàng một lòng thủ tiết, tâm hồn nàng trong 
lặng như đã điệt được lòng dục. Vì vậy, nàng khẽ thưa: 

- Trăm lạy mẫu hậu thương con thân góa. Mẫu hậu đã 
dạy thế con xin vâng. Chỉ mong mẫu hậu rộng phép cho 
con, thi thoảng được đi thăm viếng cảnh chùa, để lòng 
thư tĩnh. 

- Việc đi lễ Phật hoặc vãng cảnh chùa, nên lắm con ạ. Ta 
nghiệm ra cứ khi nào tâm thần rối loạn, ngồi trước Phật 
đài mà niệm mấy hỏi kinh, thì y như rằng lòng lại thanh 
tĩnh. Nếu đi lễ Phật thì con cứ đi, có gì phải câu nệ. 

Chao ôi, lời thái hậu làm cho lòng dạ nàng xốn xang 
lên, như nàng đang được hát trên sàn điễn phường chèo 
thời con gái. Một tay múa chiếc quạt lụa, còn tay kia thì 
vươn lên như vít cả trời cao xuống mà nghe nàng hát. Và 
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từ đấy, nàng năng lui tới các chùa tháp. Nhưng nhiều 
nhất vẫn là chùa Tư Phúc - nơi nàng hồ hẹn với Dương 
Khương - người chồng cũ. Vừa là để giải tỏ nỗi niềm, 
vừa là để tư thông với nhau cho chỗng nàng vơi vợi nỗi 
đơn côi. 

Còn về phần học hành của Nhật Lễ, thực không như 
các ông sư phó nói để thái hậu đẹp lòng. Mặt mũi công tử 
nom cũng khôi ngô, chớ không dến nỗi như các bà mẹ 
ghẻ chì chiết. Song tính tỉnh công tử thì thật bất trị. Khi 
vẻ Song Hương đường với mẫu thân chàng cùng thái 
hậu, thi chàng tỏ ra ngoan ngoãn lễ độ lắm. Nhưng bước 
ra khỏi Song Hương đường mà gặp lũ trẻ phố phường 
rong chơi, là công tử liền nhập bọn mà không đến nhà 
Toát trai nữa, mặc cho các ông sư phó chờ suốt buỗi, 
Ngày mai, công tử lại kiếm cớ nói đối. Học hành thì tối 
dạ, công tử rất khó nhận ra mặt chữ. Còn các bài học thời 
không học được nghiêm chỉnh. Công tử cứ chế thành 
những câu hát pha trò, khiến các bậc sư phó nghiêm là 
thế cũng phải bật cười. Công tử có giọng hát rất hay. Và 
nếu là lời các bài ca thì công tử mau thuộc lắm. Sau, mấy 
vị sư phó phải nghi cách đặt các bài học thành bài ca, còn 
chữ thì viết phóng cho công tử tô nhiều lần, để công tử 
vừa tập viết, vừa nhớ mặt chữ. Quả nhiên, khi làm theo 
cách ấy lại hợp với Nhật Lễ. Công tử học rất mau thuộc 
bài, lại cũng dễ nhớ mặt chữ. Rồi chàng đem các bài học 


ấy về cung hát ông ống. "Vương Mẫu" sợ quá. Nàng thằm 
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nghĩ: "Đúng là giống nào nòi Ấy". Nàng vội nghiêm cắm 
con không được hát ở trong cung. Vì nàng thừa biết, đời 
vấn coi các đào kép hát là "xướng ca vô loài". Nay một 
công tử mà hát ngay ở trong cung thì thật là bất hạnh. Dù 
"Vương Mẫu" có giảng giải thế nào thì công tử cũng 
không thể hiểu được, tại sao lại cắm hát. Vì thực tình 
chàng yêu thích từ lời ca đến cả giọng minh khi cất lên. 
Nhưng cuối cùng công tử phải chấp nhận với mẹ: 
"Không được hát ở trong cung”. 

Chuyện Dụ tông khánh thành điện Song Qué cùng các 
quy mô xây cắt, mức độ xa xỉ và các chuyện cờ bạc đâm ô ở 
trong cung, bay đi khắp nước. Người có nhán cách cao thì 
khinh ghét, kẻ có tham vọng tối tăm thì thêm khát, còn 
dân thì nhất loạt ta oán nhà vua. 

Quan Chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán 
vẫn coi sóc tòa Khâm thiên giấm và một trấn nhỏ gần 
kinh sư, nhưng không được nhà vua triệu về dự ngày đại 
khánh. Sự thật, Nguyên Đán cũng ít khi ở trấn, mà ông 
đã trao cho người đưới quyền nấm giữ công việc, để ông 
về hương ấp Chí Lính dưỡng nhàn; nhưng thực ra là để 
nghiễn ngẫm các việc về thiên văn và thời thế. 

Những chuyện đổi bại trong cung cấm đến tai ông 
ngày một nhiều, vừa buổn thời thế, vừa giận mình bất 
lực càng tích tụ trong đầu óc, khiến ông mệt mỏi vô 
cùng. Đôi ba lần ông đã có ý định sang núi Phượng 
Hoàng thăm Chu tiên sinh. Rồi lại ngại vì Chu An đã 
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đốc lòng ẩn lánh, chưa chắc ông đã tiếp. Cuối cùng thì 
không chịu nồi nỗi cô đơn, ông bèn sai gia nó quấy theo 
một chậu bạch trà và một vò rượu kim cúc sang núi 
Phượng Hoàng. 

Thấy quan Khâm thiên giám quốc thượng hầu đến 
thăm trong phong độ giản đị, áo thụng nâu, quân lụa mộc, 
đầu chít khăn chữ nhân, chống gậy trúc, lại có cả tiểu 
đồng quấy theo bầu rượu, Chu An bèn cho học trò tạm 
nghỉ buổi học để ông tiếp bạn. 

Chu Án là người cao thượng, thiệp liệp nên ông coi 
Trần Nguyên Đán cũng như chỗ bạn bè, chứ thực tuổi 
tác hai người cũng chênh lắm. Vả nữa qua thơ văn, Chu 
tiền sinh cũng cảm nhận thấy ở Trần Nguyên Đán một 
con người có tâm huyết, có nhân cách và có trí tuệ 
siêu việt. 

Khác với sự bàn khoăn của mình lúc ra đi, vì Chu Hiên 
sinh tiếp đón niềm nở, nhưng lại sợ có điều gì làm mếch 
lòng tiên sinh, nên Nguyên Đán vừa cười lễ độ vừa nói: 

- Tôi đường đột đến thăm tiên sinh vì lòng kính ái, chứ 
khóng phải đến than văn với tiên sinh vẻ các chuyện 
chính trị thời thế đâu ạ. 

Chu An ve vuốt chòm râu bạc, nhìn khách mỉm cười 
hóm hình. 

Nguyên Đán lại nói: 

- Tôi tự cất lấy rượu kim cúc uống, vò này đã hạ thổ 
được ba năm, nhân sang chơi gọi là có chút quà để làm lễ 
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tương kiến. Còn đây là chậu bạch trà, biếu tiên sinh để 
thưởng xuân. 

Chu An thích lắm. Ông ngó xem ngay chậu bạch trà 
Và nói: 

- Nụ này là tết nở mãn khai dây. Bạch trà là một loài 
hoa tỉnh khiết và khó tính vào bậc nhất. Tôi ưa loài hoa 
này, nhưng nếu nhận của quan huynh hóa ra tham lam 
quá. Tiên sinh lại vuốt râu cười khả khà. 

Trần Nguyên Đán thấy Chu An cởi mở, xuẻ xòa nên 
càng kính mến, óng đáp lời tiên sinh: 

- Bấm, tôi đã đem sang đây là để biếu tiên sinh. Vả lại, 
bên hương ắp, tôi cũng còn một chậu như thế này. 

Thấy Nguyên Đán nói tới cái chậu, lúc này Chu An 
mới để ý đến. Ông ngắm nghía từ hình dáng đến màu 
men, rồi nói: 

- Lý! Đây là đồ nung từ dời Lý Nhân tông. Da lượn đẹp 
lắm. Màu khỏe. Màu chậu này khi hoa nở ra mới thấy đẹp. 
Tuyệt đẹp! Quan huynh quả là một người đã sành vẻ cây 
cảnh lại sành vẻ sự hòa sắc. 

Được Chu An khen, Nguyên Đán thích lắm, 

Mải về cây cảnh, Chủ An sực nhớ chưa pha nước. Đúng 
lúc tiểu đồng vừa quạt sỏi siêu nước đem lên. Tiên sinh 
liền bảo: 

- Con để đấy ta pha trà mời quan quốc thượng hảu. 
Con đi lo cơm nước giúp ta. 
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Tiểu đồng vừa đi được vài bước, ông gọi lại đặn thêm: 

- Con nấu cho ta bát canh cua, rau đút. Ờ, ờ, nếu rau 
đút già thì con nấu với rau cải vườn nhà. Rán cho ta mấy 
con cá rô uống rượu nữa. 

Khi vào bữa, nhìn mâm cơm thanh đạm, Trần Nguyên 
Đán cảng kính phục tư cách cao thượng của Chu tiên sinh. 
Thà đạm bạc ở một xó rừng sảu hẻo lánh để giữ lấy phẩm 
giá, còn hơn là cao lương mỹ vị ở cái triều đình vô đạo với 
cả một lũ bắt lương. Tiên sinh hơn ta nhiều lắm. 

Rượu của Nguyên Đán cất quả là ngơn. Chu tiền sinh 
vừa mở chiếc nút lá chuối khô ra, mùi thơm bay sực nức 
cả nếp thảo lư. Tiên sinh không có chén ngọc để rót loại 
rượu quý này. Ông rót ra chén gốm Bát Tràng. Nâng 
chén rượu lên ngang mày, tiên sinh mời quan quốc 
thượng hầu: 

- Thôi thì nhất kiến vỉ cựu, mời quan huynh xơi với tôi 
chén rượu quý của ngài. 

Chủ khách cùng cười và cùng đưa chén lên mời nhấp. 

Chu An tính nghiêm cần, ít nói. Trong các cuộc giao 
tiếp, ông chỉ nghe nhiều hơn là nói. Nhưng nếu ông đã 
nói thì không còn ai có thể bất bẻ hoặc thêm bớt được lời 
nào. Vì vậy, ngay đến cả các bậc thiên tử như Minh tông, 
Dụ tông đều phải kính nể. Nhưng bữa nay thì lại khác, 
như là một sự ngoại lệ. Ông trò chuyện rôm rả tự nhiên, 
như thể ông và quan Khâm thiên giám đã là đôi bạn vong 
niên từ lâu lắm. 
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Rượu dược vài tuần, tiên sinh ve vuốt chòm râu bạc, 
trầm ngâm ngắm sắc diện Trần Nguyên Đán. Vàng trán 
cao, lông mày rậm hơi xếch, mắt to sáng như có hào 
quang. Tam đình, ngũ nhạc đều hài hỏa nở nang. Khí sắc 
vũng vượng. Tiên sinh tự nghĩ: "Con người này thông 
tuệ, phách lực, nếu gặp thời đắc dụng, sẽ là bậc tài trí hơn 
đời. Người này mà có quyền lực lớn trong tay sẽ làm lợi 
dân, ích nước. Đức tối lắm. Tốt lãm". Đoạn tiên sinh mỉm 
cười hỏi: 

- Tôi nghe đến quan huynh cũng có cái chí đi ở ấn, có 
phải vậy chăng? 

Tiên sinh đoán trúng ý của Nguyên Đán, ông đặt chén 
rượu xuống mâm, nói với tất cả sự cởi mở: 

- Bẩm, tôi cũng định nối gót tiên sinh. 

Chu An cười lớn: 

- Hóa ra thiên hạ coi tôi là kẻ đi ở Ấn. Cả quan huynh 
cũng nghi thế. Ha hat... Thiên hạ nhằm cả. Nói thực với 
quan huynh, tôi đi đây là để lánh nạn. Mà việc này tôi có 
dự liệu từ lâu, nên mới chọn nơi đây dựng mội cái thảo 
lư. Cũng như là chiếc quan tài sống của mình chứ hay ho 
øì đâu. 

Trần Nguyên Đán kinh ngạc: 

- Thưa tiên sinh, Nguyên Đán tôi thực không hiểu 
ý ngài. 

- Chuyện thật là đơn giản. Dạy I2ụ tông nhiều năm, tôi 


biết lâm tính nhà vua. Nên đã cố khuyên giải dẫn dụ. 
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Phản nhiều tôi đem gương lớn các đời ra để giảng. Kinh 
Xuân-Thu của đức Không Tử tôi giảng kỹ lắm. Bởi trong 
đó có biết bao tắm gương tốt và gương xấu. Xem ra Dụ 
tông không hấp thụ dược, hắn nó không hợp với lâm 
chát nhà vua. lõi lại đem các điều băn khoăn trình lên 
thượng hoàng Minh tông để ngài nghiêm huắn quan gia. 
Nếu như quan gia không cải đổi được cái tâm, tôi còn 
mong thượng hoàng sẽ nhận ra điều đó để mà lập người 
khác. Nhưng chẳng ích gì. Kíp tới khi thượng hoàng 
băng, với niên hiệu Đại trị của mình, Dụ tông tự đưa kỷ 
cương triều chính vào con đường rối nát, do một lũ gian 
thần thân tín xướng xuất và thúc ép. Thấy chướng quá và 
giận quá, vì các việc nhà vua làm đều có quan hệ đến vận 
mệnh của đân, của nước, tôi lạm dụng cái thiên chức của 
một ông thầy, khuyên nhà vua sửa sang việc chính trị, xa 
lánh hoặc phế bỏ bọn gian nịnh, bè đảng. Nhà vua không 
nghe. Tôi đâng sớ xin chém hết cả lũ bảy tẻn đại gian, đại 
ác. Tức như lôi đánh một nước bạc cuối cùng - thuản 
những lá bài ngửa. Như thế có nghĩa là hoặc nhà vua bỏ 
Lôi, hoặc bỏ cả lũ gian thần. Tình thế như thế nào quan 
huynh đã biết. Nếu tôi vẫn tiếp tục ở lại triều thì chuế 
cho nhà vua quá. Mà lũ kia chắc chắn là chúng sẽ giết tôi. 
Vậy tôi phải ra đi. Đi như thể này tức là di lánh nạn đấy! 
Nhập thêm một hớp rượu, tiên sinh lại vuốt râu cười khà 
khà - Một nhà giáo không màng tước lộc, bỏ vào chốn 


rừng sâu, đời cho thế là đi ở ẩn. Chúng khóng ngu đến 
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nổi lại đi giết người ở ấn. Thế là tôi thoát nạn! Ha, ha! 
Quan huynh đã rõ chưa nào? 

Trần Nguyên Đán gượng cười, ông tự thẹn vì mình 
cũng lầm như thiên hạ khi nghĩ về tiên sinh. 

- Mà tôi cũng định nay mai trở lại gia hương thôi. Tuổi 
già, sức xuống lắm. Vả lại ở đây lam chướng. 

Thấy Chu An thực lòng cởi mở. Nguyên Đán dè đặt hỏi: 

- Đám xin tiên sinh cho tôi một lời khuyên. 

Chu An mm cười: 

- Ở cái tuổi của quan huynh là "nhí bất hoặc" rỗi. Tôi 
còn đám khuyên điều gì nữa. Nhưng nêu tôi vào địa vị 
quan huynh thời tôi ấn tại triều. ấn tại triều mới là 
đại ấn. 

- Sao tiên sinh không làm thế? 

- Cảnh ngộ tôi khác, tôi không đi là hỏng, là mất mạng. 
Còn quan huynh lại ở cảnh ngộ khác. Nếu quan huynh bỏ 
quan chức mà vẻ lúc này, để bị vu có ý để làm phản, là 
mắc họa dấẫy. 

Trần Nguyên Đán lái mặt, hỏi luôn: 

- Sao lại như vậy, xin tiền sinh chỉ bảo giùm cho. 

Chu An rót thêm rượu cho Nguyên Đán, ông rung đùi, 
vuốt râu rồi thong thả nói: 


LÝ nói Trần Nguyên Đán đã vào cát tuổi bốn mươi rồi, không, ai lừa 
nói nửa. (Tứ thập nhị bất hoặc - lời của Không Từ). 
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- Quan huynh có hai cái thể là ở và đi. Tôi nói cái thể tại 
triểu trước. Hiện nay tước là quốc thượng hầu cao lắm. 
Đứng vào hàng đầu triều đấy. Nhưng chức và quyền lại 
rất nhỏ, coi sóc chỉ có một tòa Khâm thiên giám cùng một 
trần bé tí tẹo mãi vùng sơn cước. Đất hẹp, dân ít, không 
phải là nơi dụng võ, nên chẳng ai quan hoài tới. Tước cao, 
nhưng lộc mỏng. Theo chỗ tôi biết thì quan huynh từ ngày 
được phong tước, triều đình chưa cấp thêm một tắc đất 
nào. Quan huynh, nghĩa thì là thân thích nội tộc với vua, 
nhưng tình lại rất sơ. Vua đối xử bạc beo, hờ hững. Thử 
hỏi, bọn quyền gian còn nghỉ gì quan huynh nứa. Vậy cái 
thế đó, Ấn tại triều là đại ấn. Nhưng phải khéo lắm, mới 
giữ được để lũ gian nịnh không kéo vào bè đảng chúng. 
Một khi chúng đã kéo vào mà không vào, là nguy đến 
tính mạng. 

Nghe tiên sinh phân giải, Trần Nguyên Đán thầm 
phục tiên sinh cao kiến, nhìn vào các việc cứ tỏ sáng 
như gương. 

- Bây giờ tôi lại nói về cái thế quan huynh từ quan, ở ấn. 
Tôi nói thật, ấn là ẩn cái thân thôi, chứ làm sao ẩn được cái 
tâm (Nguyên Đán chợt nghĩ đến điều viên tướng trẻ Trần 
Khắc Chắn đã nói với ông độ trước). Quan huynh vẻ bây 
giờ lập tức bị bọn gian nịnh nghỉ ngay. Mà chúng nghỉ, tức 
là vua nghi. Vua đã nghỉ thời không ai sống nổi. Chắc 
quan huynh nhớ vụ án quan quốc phụ thượng tế Trần 
Quốc Chấn năm Mậu thìn (1328) chứ? 
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- Da nhớ! Nguyên Đán gật đầu. 

- Vì sao chúng nghỉ? Chu An nói tiếp - Bởi quan huynh 
sức lực còn đang sung mãn, tài năng đang độ chín. Văn võ 
kiêm thông. Người trong nước ai cũng thừa biết, nếu giao 
việc binh cho quan huynh, thời binh 1a hùng mạnh chẳng 
kém đời Trùng hưng. 

- Hiên sinh đậy quá lời. Tôi đâu có được như vậy, 
Nguyên Đán khiêm tốn ngắt lời Chu An. 

- Đây là tôi nói sự thật, tiên sinh lại tiếp - Không một 
người nào có đầu óc và tai mắt, lại không nghĩ rằng quan 
huynh có tài dùng binh đứng vào hàng thượng tướng, 
mưu lược nhất trong số các tướng soái thời nay. ấy vậy mà 
quan huynh lại lui về cái vùng đất dụng võ này. Chắc 
quan huynh đư biếU vùng đất ta đang ở đây lợi cho việc 
dùng binh tới mức nào? Vậy thời bọn kia sẽ nghĩ ngay đến 
việc hổ đã vẻ rừng. Chúng sẽ tìm cách trừ khứ quan 
huynh ngay lập tức. Thử hỏi, với các cớ đó mà quan 
huynh cáo quan về ấn đật là nguy lắm, nguy lắm! Ngoại 
trừ việc quan huynh có cao ý vẻ đây để mở lại nghiệp lớn 
thì không kể. 

Nghe xong, tràn Nguyên Đán toát mỗ hồi, bèn đứng 
đậy vái Chu An hai vái: 

- Tôi vô cùng cảm kích trước lời dạy của tiên sinh. Nếu 
tiên sinh không mở mắt cho tôi thì thật là đại họa. 

Trân Nguyên Đán bèn bộc bạch: 


- Quả tình tôi có nghĩ đến việc kinh dinh đất nước 
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cho hưng vượng lại. Nhưng không có người tâm phúc. 
Các vị tả hữu tướng quốc, đều là con của thượng hoàng 
mới được nhà vua cất nhắc, đều là những người bắt tài, 
an phận thủ thường. Quan đại hành khiến, tri khu mật 
viện Nguyên Trung Ngạn, tuy là người trung thực đức 
độ, nhưng già quá, không còn sức làm các việc lớn nữa. 
Hiện thời ông cũng chỉ là một thứ hàng trưng bảy của 
đám gian thần mà không tự biết. Còn các ông Phạm Sư 
Mạnh, Lê Quái là những người có tài năng, có nhân 
cách, song lại không có thế lực. Chúng nó chia mỏng các 
người trung thực, tài đức đi các ngả để không còn có 
khả năng liên kết nữa. Mà vua, thực chỉ là một con rối 
trong tay bọn chúng. Thành thử khó quá! Khó quá! 

Chu An gật gù tấn thưởng, ông nói: 

- Tôi biết cái chí của quan huynh lớn lắm. Nhưng tình 
thể lúc này, khó thật. Nhớ ban nãy, khi quan huynh mới 
đến đã vội nói: "Không bàn đến các chuyện chính trị và 
thời thế". Nói cho cùng, sự nghiệp chính trị là sự nghiệp 
vĩ đại, nó bao Lrùm lên hết thầy mọi mặt của xã hội và đời 
sóng con người. Cả văn chương, cả việc binh, việc lương 
cùng mọi quan hệ đạo đức đều do nó tác động đền cả. Từ 
miếng ăn hàng ngày của ta đến mọi sự trị loạn, cái gì mà 
không nằm trong ảnh hưởng chỉ phối của nó. Nó là một 
sự nghiệp cực kỳ to lớn. Tại sao ta lại không bàn? Chắc 
quan huynh nhớ thời sơ Trản, đức Trung vũ Đại vương 
Trần Thủ Độ đã dựng nghiệp cho nhà Trần ta thế nào. 
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Tôi cho đó là một sự nghiệp chính trị vô tiễn khoáng hậu 
trong lịch sử nước nhà. Tuy nhiên, sự nghiệp ấy phải 
được trao cho những người thật sự có tài năng, có đức độ 
nắm giữ, thời mới đất dẫn cả đân tộc đi vào con đường, 
quang minh chính đại, dân mới giầu, bình mới mạnh, 
nước mới vững vàng mà ngửa mặt lên không thẹn với 
trời cùng các lân bang. Song, nều sự nghiệp ấy rơi vào tay 
lũ bất tài, bắt lương thời chúng sẽ dẫn cả dần tộc tới chỗ 
cầu bơ cầu bát, như một lũ ăn mày. Quốc gia vì thế mà 
trở nên yếu hèn. 

- Thưa tiên sinh, tỏi không tin nhà vua lại có thể làm 
được một điều gì khác, như các việc từ thời Đại trị tới nay 
đã làm. 

- lôi cũng tin như vậy, vì bản chất một con người cải 
hóa được là khó lắm; mà lại tự cải hóa, hợa chăng chỉ có 
các bậc thánh mới làm nổi. Trầm ngâm một lát, Chu An 
lại nói - Tôi xem các việc nhà vua làm những năm gản 
đây, như xây cất cung điện Lới cùng xa cực xỉ, khống tiếc 
tiền của và xương máu lê dân, lại ăn chơi trác táng, dâm 
ô. Cung thất trở thành nơi gá bạc và đi điểm. Rồi định ra 
các sác thuế quỷ quái vơ vét của đân. Vua mà nghĩ đến 
việc tự làm giàu cho riêng mình, thời kiến thức không 
hơn một gả thất phu. Tôi xem như chính Dụ tông đã 
thỉnh lên hồi chuông khai tử cho sự nghiệp vĩ đại của 
nhà Trằn, giống như Cao tông nhà Lý vậy. Song mức độ 


của Dụ tông còn tôi bại hơn Cao tông nhiều lắm. 
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Trần Nguyên Đán buôn rầu xác nhận: 

- Dạ, tôi cũng đã có nghĩ như tiên sinh. 

Chợt nhớ ra điều gì, Chu An lại nói: 

- Không biết quan huynh có cao ý gì về việc hưng vong 
của các triển đại? Riêng tôi chiêm nghiệm thấy ở nước 
mình từ Đỉnh, Lê, Lý, đến nhà Trần ta, thì sự hưng thịnh 
của mỗi thời mỗi khác; không thời nào gióng thời nào. 
Nhưng đến sự suy vong thủ thật là giống nhau quá. Nó 
như từ một khuôn đúc vậy. Nghĩa là bắt đầu từ chỗ không 
ưa lời nói thăng, phét người hiển, bỏ người tài, khinh dân, 
nghỉ ngờ kẻ sĩ, trọng dụng kẻ nịnh hót, bất tài, vô đạo. Rồi 
tiến thẳng vào con đường mạt lộ là xa xỉ, hoang dâm, trác 
táng... rồi: sụp đố! 

Trời đã ngả sang quá nửa chiêu, các đại nhân vẫn say 
sưa đàm đạo. Bữa rượu vẫn chưa tàn. Tiểu đồng khẽ 
vào bấm với Chu An: "Thưa thầy, con sửa soạn bữa tối 
chứ a?”. 

Cả chủ khách đều giật mình rời mâm rượu bước ra nhìn 
trời. Chiều mùa đông, mãi trời như được ủ kỹ trong mây 
xám, sắc trời mờ mịt. Trên các chóp đỉnh rừng già mây 
trắng đã đùn lên mờ mờ như khói phủ. 

Trần Nguyên Đán ngỏ lời cáo biệt. 

Chu An có lưu lại hai ba lần mà không được. Tiên sinh 
ghé tai Trần Nguyên Đán dặn nhỏ: 

- Quan huynh cứ nên ở lại triều, chờ xem có cơ may thì 
"hành". Bằng không thì "tàng" cũng chưa là muộn. 
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Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Chu An "à" lên một tiếng 
rồi nói. Tưởng như đó chỉ là chuyện bâng quơ. 

- Về... Về Phạm Sư Mạnh, Lê Quát cùng lù học trồ tôi 
trong triểu, là bọn có nhân cách cả đấy. Chỉ tiếc, người tốt 
không hợp quản được với nhau, còn kẻ xáu thì chúng lại 
cấu kết chặt chẽ. 

Hai đại nhân nắm tay nhau quyến luyến mãi trước giờ 
lưu biệt. 
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hực ta Trâu Canh muốn hầu hạ nhà vua lâu đài, vì 
bản thân y cũng được nhiều ơn mưa móc. Của cải 
của y giầu có không biết đâu mà kể. Trâu Canh đã dụng 
công khôi phục chân âm cho Dụ lông, rồi sau đó, hồi 
phục sức khỏe dẫn dần cho hoàng thượng. Y cũng đã hét 
lời can ngăn, dẫn dụ về đường, lợi hại của thuốc men và 
đục vọng. Nhưng ngay buối tối ngày đại khánh trong tòa 
hậu điện ấy, nhà vua lại hành lạc bắt chấp lời khuyến cáo 
vẻ y lý. Trâu Canh không còn hi vọng gì cứu chữa cho Dụ 
tông được nữa. Y tính đến chuyện cao chạy xa bay để 
tránh hậu họa. : 
Ngoài trị liệu bằng các phương thuốc gia truyền kỳ khu 
ra, Trâu Canh còn kết hợp xem cả tướng, số vua, tức là y 
tính đến cả sự tiến lui của mình theo mệnh số của Dụ 
tông. Chỉ riêng việc trị bệnh cho Dụ tông, y đã phải dụng 
công mấy chục năm ròng. Bù vào đó là mối lợi thu về, quá 
sức y tưởng tượng. Lượng định phòng xa, nền từ mẫy 
năm nay, y đã chuyển vợ con ra cảng Vân Đồn, mở cửa 
hàng buôn bán. Phần lớn của cải và các đỏ châu báu cũng 
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đã chuyển rà ngoài đó. Nếu thời thế tới chỗ mạt vận, thì cả 
nhà lên một chiếc thuyền, tếch đí phương nào chẳng 
được. Dạo này y nghiền ngằm sâu về tướng mạo và tử vi 
của nhà vua kỹ lắm. Đúng là ông có quý tướng, nhưng chỉ 
ở đôi mắt và thế ngồi. Còn như cái tai thì hỏng. "Não hậu 
kiến tai vô tình hán". Sách tướng đã chỉ rõ điều này. Vả lại, 
cứ xem cách nhà vua đối với thầy học của mình, đối với 
mẹ mình thì đủ rõ ông ta là kẻ bất hiếu, bất nghĩa. Còn đối 
với các cung nữ, các mỹ nữ, các kẻ hầu hạ đã đem lại niềm 
khoái lạc, thú hưởng thụ cho nhà vua cũng bị đối xử tàn 
nhân. Cho nên, con đường lầu dài, không thể cứ ở mãi 
Thăng Long, ở mái trong cung được. Có lúc sẽ phải chịu 
chung cái họa tru di, mà đám cận thản sủng ái của nhà 
vua, cứ lộng hành mỗi ngày một thái quá gây nên. Nhờ 
hồng phúc tổ tông mà nhà vua thoát được cái hạn Phi 
liêm', Địa kiếp”, Địa không ` năm ba tuổi. Nhưng lại khó 
tránh cái Đại hạn năm ba mươi tự tuổi. Trong cũng Quan 
lộc có Hồng loan}, Phục binh lại có Kình9, Đa”, Hỏa?, Linh? 
vây hãm. Nhất định nhà vua se chết khi còn đang ở ngôi, 
và chết vì con đường sắc đục. Hơn nữa Phá quân" lại bị 
hãm ở cung Nó, thời nguyên đo cái chết còn ở chỗ bọn bầy 
tôi gian nịnh gây ra nữa. 

Tính tới tính lui đủ đường, cạn nhẽ. Trâu Canh đột 
ngột bỏ Thăng Long đi như một sự mất tích. 


Là S®562.* #1 Tên các loại hung tính trong số Tử ví của Dụ tông, 
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Còn Dụ tông, từ khi có đội "Bát tiên”, nhà vua không, 
những không hồi phục như Trâu Canh mong muốn, trái lại 
sức lực càng suy kiệt mau chóng. Cũng bởi nhe, Dụ tông 
không nghe lời Trâu Canh mà đi vào sắc đục thái quá. 

Về phần tiền bạc, nhà vua thu cho riêng mình không, 
phải ít. Song việc chỉ tiêu quá lớn. Mà đạo này cũng không 
lừa được các con bạc vào cung nữa. Bởi không ai chịu nổi 
cái lối vừa trịch thượng, vừa ăn cướp của nhà vua. Nhiều 
lúc Dụ tông hỏi chính chưởng phụng ngự Bùi Khoan: 

- Làm thế nào để ta có thêm tiền nhỉ? 

Bùi Khoan cũng muốn tìm kế dâng vua. Nhưng mọi 
sắc thuế, mọi mánh lới có nhề đã dùng cạn cả. Bài Khoan 
vốn là tay bợm rượu, bỗng một hôm đang ngồi hầu rượu 
nhà vua, chợt lóc trong đầu y một mẹo nhả. Y liền tâu 
vua ngay: 

- Bệ hạ có cho phép thần mở một cuộc thi uống rượu Ở 
trong cung không? 

- Ngươi thử nói ta nghe. 

- Tâu, cứ ai uống hết mười đấu rượu thì được lĩnh 100 
quan tiền đủ. Ai không uống hết mười đấu thì phải nộp 
cho hoàng thượng 10 quan. 

Dụ tông vôi đặt chén rượu xuống lườm Bùi Khoan: 

- Sao nhà ngươi ngu thế! Thiên hạ có hàng vạn đứa 
uống hết cả hai chục dấu rượu. Thi kiểu này ta có bán cả 
điện Song Quế, cả cung Cảnh Linh cũng không đủ trả 
tiền thưởng. 
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Bùi Khoan cười hì hì: 

- Tâu bệ hạ, mẹo đấy. Có thế thiên hạ mới hám tiền mà 
đi thi chứ. Bệ hạ nghĩ thử xem, chơi một ăn mười, mà lại 
ăn chắc. Đứa nào chả thích. Thích nhất lại được vào điện 
Song Quê, là cung điện nổi tiếng mà dân chúng chỉ được 
nghe đồn chứ chưa được thấy. Với vẻ hơi cao ngạo, Bùi 
Khoan lại nói - Thần còn ói cách lấy tiền của thiên hạ. 

Vua nghe đã thấy ngứa ngáy cái lỗ tai, bèn nhích lại gần 
Bùi Khoan hỏi: 

- Ngươi kể mẹo của ngươi ta xem có được không, tồi ta 
sẽ cho phép. 

Bùi Khoan thâm nghĩ: có nhẽ lần này phải mặc cả kỹ 
lưỡng chứ không đại như các lần đánh bạc trước, nhà vua 
thu gần hết, mình chẳng xơ múi gì. Tợp thêm một hớp 
rượu nữa, y nói: 

- Nếu không thắng, thần xìn giao cả sản nghiệp của 
thần cho bệ hạ. Nhưng bệ hạ định cho thần mấy phần 
trong số thu được, thời thần mới nói cái mẹo của thẳn ra. 

- Ta cho ngươi mội nửa số tiền thu được. Còn như nếu 
lỗ, ngươi phải tự 5ỏ tiền ra trang trải. 

- Xin bệ hạ viết cho thần mấy chữ làm bảo chứng. 

- Ngươi không tin ta sao? Dụ tông đưa mất lườm Đùi 
Khoan. 

Khoan cười hè hè: 

- Dạ, thản tin bệ hạ, nhưng chỉ sợ khí bệ hạ thấy thu 
được số tiền lớn quá, bệ hạ lại đổi ý. 
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- Ngươi dám chắc là có thu lớn? 

~ Dạ chắc chứ a. 

- Thôi được, đưa bút đây ta viết. Ngươi đúng là một tên 
đại bợm. 

Cẩm tờ bảo chứng trong tay, Bùi Khoan lại cười hềnh 
hệch. 

- Tâu hoàng thượng, mẹo của thần như sau: Ta phải 
cất rượu thật ngon, thật êm. Xong lấy ráy tai lợn ngâm 
vào rượu độ mười ngày, rồi chất pạn cho nước thật trong 
tuyên. Tâu bệ hạ, loại này ngửi chỉ thây mùi rượu thơm. 
Nhưng khi uống vào, đứa nào giỏi lắm chịu nổi một 
đâu, không thì ngay hớp đầu đã nôn mửa tận mật xanh 
mật vàng. 

Vua sướng quá cười săng sặc, phun cả thức ăn vào mặt 
Bùi Khoan. Vua nói qua tiếng cười chưa dứt hẳn: 

- Vậy thì khanh lo liệu mau đi, ta đang cần tiền. 

Trong khi Bùi Khoan lo cho cuộc thì uống rượu thì 
vua cũng nghĩ thêm cách để kiếm Hển. Một hôm nhân 
đi chơi hóng mát ra cánh đồng, thấy rau đậu của dân 
trằng xanh tốt, vua đòi viên cai quản đám tọa thượng nỗ 
lên điện day: 

- Ngươi đem đám nô bộc của ta sang bên bờ bắc sông 
Tô Lịch, ta nghe nói đất vùng ấy tốt lắm, cắm lấy vài mẫu 
trồng tỏi cùng các loại rau đậu cho ta. 


Ba tên quản nó vòng tay thưa: 
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- Muôn tâu bệ hạ, các thứ trong cung dùng, đã có quan 
đại an phủ sứ thường ngày bất dân đem đến phụng đủ 
rồi ạ. 

Vưa gắt: 

- Ta biết rồi! Trồng để bán. 

Thế là bọn nô bộc của nhà vua ùa đi chiếm đất của dân. 
Nhưng chúng chỉ trồng tỏi! là nhiều thôi. Đến mùa thu 
hoạch, vua tự định giá các loại hành, tỏi, rau đậu rồi cho 
lính đem tới các nhà có máu mật, bất phải mua. Có thứ chỉ 
đáng giá một tiền, vua đòi phải trả đủ một quan. Rồi lại 
bắt thợ khéo từ Thanh Hóa, từ Quảng Oai về cung làm 
quạt lụa, và cũng định giá bắt các nhà phải mua như thể. 
Từ ngày có lệ này, các nhà quan, nhà giàu, nhà buôn đều 
tức vua lắm. 

Lại nói đến cuộc thi do Bùi Khoan bố cáo. Dân bợm 
rượu bàn tán xôn xao khắp kính thành. Kẻ nào cũng bắt 
vợ con bòn mót các thứ bán lấy đủ 10 quan để đi thi. 
Nhiều nhà nghèo, chẳng có gì để bán. Chỏng bèn giỗ vợ: 
"TNhà cứ chịu khó vay đâu đó, xong tôi sẽ đưa lại cho mình 
cả trãm quan. Sức tôi uống dư mười lăm đấu, mà lệ thi chỉ 
phải uống có mười đấu thôi, lo gì". 


Vì hám tiền, nên tới ngày mở cửa cung, khách tửu thí 


' Khu đất bên kia sông Tô Lịch nay là vùng đất giáp phường Bưởi. 
Ngày xưa thường gọi là khu Vườn tỏi. 
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vào đông nghìn nghịt, chen chúc nhau tới cả mấy ngàn 
người, có nhẽ còn đông hơn đám sĩ tử và gia nhân kéo 
nhau vẻ kinh trong kỳ thi hội mây năm trước. 

Bùi Khoan cho tất cả các loại tửu thí đều được chơi 
quanh hành lang đại điện, được ngó hồ Lạc Thanh chớ 
không được leo lên các cày cầu. 

Quan chính chưởng phụng ngự hôm nay mặc áo đại 
trào màu tía, đội mũ giải trải, lưng thất đai thêu chim 
phượng, có đính mấy hạt ngọc mính châu, chân đi hia 
đen. Tay cảm lá cờ lệnh. Bùi Khoan vẫy gợi đám tửu thí 
vào rót cho mỗi người một chén, nói là ngự tửu vua ban. 
Ai cũng nức nở khen rượu ngon, chén quý. 

Lệ thi, mỗi người vào cửa phải nộp 10 quan, mỗi lần vào 
50 người, cứ đánh xong ba tiếng trồng là phải uống hết một 
dấu. Ai uống đủ mười đấu ra cửa sau, mỗi người được lĩnh 
110 quan. Tức là cả số tiễn 10 quan đặt cược trước khi vào 
được trả lại. Ai nấy bước vào cửa mặt mày đều tươi tỉnh, 
luôn luôn mỉm cười vì đỉnh ninh ăn chắc một trăm quan. 

Quan phụng ngự Bùi Khoan sắp xếp lối ra cho bọn đã 
qua cuộc thi đi theo con đường bao kín, dẫn ra phía ngoài 
điện Song Qué. Vì vậy bọn thi rồi với bọn chờ thi không 
hể giáp mặt nhau. 

Lại nói trong các phòng thị, ngay đến cả những tay đại 
sâu rượu, cũng không có tay nào chịu nổi một đấu. Nhiều 
người nôn mửa. Ai không nôn được thì mặt mày xám 
ngoét, tay ôm bụng lảo đảo bước ra. Bọn nô bậc trong 
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cung luôn luôn túc trực, trong tay săn có gíẻ lau và nổi 
chậu để lau sạch ngay các thứ nôn mửa, cho tốp sau vào 
không thấy được cảnh dơ đáy. 

Tới quá nửa chiểu, cuộc thi kết thúc. Bùi Khoan không 
mắt một đồng giải thưởng nào mà thu về hơn một vạn quan. 

Buổi tối ăn yến, vua cho Bùi Khoan cùng ngồi. Vua cứ 
nức nở khen Khoan mãi. Khoan nộp cho vua năm nghìn 
quan. Vua hỏi: 

- Thế khanh được bao nhiêu? 

- Tâu bệ hạ, thần cũng chỉ được băng bệ hạ. 

Vua có ý hơi hối là đã hứa cho Khoan một nửa. Rượu 
ngà ngà say, vua hỏi Khoan: 

- Ta hỏi thực khanh nhé, sức khanh uống được bao 
nhiêu đầu rượu? 

- Tâu bệ hạ, thần uống phải một trăm đấu mới đá. ấy là 
Bùi Khoan bốc lên nói thế. 

Dụ tông cười bảo: 

- Khanh chỉ nói khoác. 

- Tâu hoàng thượng, thần uống được thật mà. 

- Vậy thì thế này, ngươi rót, ta đếm, ngươi uống được 
một trăm dấu, ta thưởng ngươi 100 quan. 

- Thần xin vàng. Khoan nhận liều. Nhưng y cũng biết 
nhà vua đã say gần líu lưỡi rồi, y sẽ lập mẹo lừa vua. 

- Nhưng nếu ngươi không uống nỗi trăm đấu thì ngươi 
mắt gì cho ta? 


149 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


- Thân xin dâng bệ hạ một nghìn quan. 

Nhà vua vẫn vừa uống vừa đếm từng đấu cho Bùi 
Khoan. Khoan uống chừng mười đấu liền, mắt nhà vua đã 
hoa lên. Sau đó, y cứ rót xong, đưa lên miệng giả vờ uống, 
rồi lại rót cho vua đếm. Nhiều lúc vua không nhớ đã đếm 
bao nhiêu dấu rồi, y nhắc vua theo kiểu đếm cá mè. Cuối 
cùng vua thua. 

Vua thua cuộc. Vua say, nhưng vẫn còn đủ minh mẫn 
để không trao cho Bùi Khoan 100 quan mà nói: 

- Thôi được, ta sẽ tặng cho ngươi, tước 2 tư. Thế là 
ngươi được hưởng lộc cao suốt đời chả hơn ư? 

Kể ra Dụ Lông say mà ứng xử như vậy là cực giỏi. Nhà 
vua cho cái mà nhà vua không mất. Chả trách quan quốc 
khố phải lễ sống mà khen vua là đẳng anh minh! 

Ngày tháng thoi đưa, Dụ tông thoắt đã ngoài ba mươi 
tuổi. Vào cái tuổi ấy, nhẽ ra sinh lực phải đổi đào, nhưng 
với nhà vua thì cứ mỗi ngày một khô héo như cái đây leo 
bị cắt gốc. Thân thể gầy yếu còm nhom, da đen xám như 
da hồ giun. Mặc dù cao lương, mĩ vị chẳng còn thiếu một 
thứ gì. Dường như nhà vua cũng linh cảm thấy mình 
chảng còn sống được bao lâu nữa, nên càng chơi bời 
phóng đãng. Rượu chè, đảm ô, cờ bạc. Dạo này chẳng còn 
kéo được ai vào trong cung đánh bạc nên càng buôn, vua 
đành ra chơi ngoài nhà các quan, nhà đân. Có lần đang 
đêm, sai chèo thuyền nhỏ cho vua đến nhà quan thiếu úy 
Trần Ngô Lang ở hương Mê Sở đánh bạc. Mãi gà gáy 
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đồn' mới vẻ. lúc vẻ đến ngang bến đò sông Chử gia” sờ 
đến ấn báu, gươm báu là những vật truyền quốc thì đã 
mắt trộm từ lúc nào không biết. Vua buồn lắm. Về đến 
cung thì phát bệnh. 

Các quan thầy thuốc ở thái y ty và thái y viện đều dốc 
sức vào cứu chữa, mà bệnh tình cứ ngày một tăng. Vua 
mắc chứng mê sảng. Có khi giữa ban ngày vẫn kêu là "Tối 
lắm!" "Tối lắm!" "Ta sợ lắm!" "Thấp bạch lạp lên". Đốt tới cả 
trăm ngọn nén, vua vẫn cứ dỏi thắp nữa. Lại ôm đầu kêu 
hét ầm ï: "Tạ Lai! Tạ Lai! Ngươi đừng đòi mạng ta nữa. Ta 
có giết ngươi đâu. Pháp quan chém đầu ngươi chớ không 
phải ta! Không phải tạ!" Nhà vua thét đến lạc cả giọng: 
"Tạ Lai! Đúng là ta không trông thấy ngươi rút gươm ra 
thật. Đó là ta mơ thấy thế. Lúc thức giấc, ta lại tưởng ta 
trông thấy thế. Thôi, ngươi bằng lòng dị, ta phong thần 
cho, được thờ cúng đời đời! ối, không à? Ngươi nhất dịnh 
đòi mạng ta sao?”... Các quan xúm lại lay gọi, đổ thuốc. 
Mắt nhà vua đã hơi có thần sắc, tức là hơi tỉnh được một 
chút thì nhà vua càng thấy sợ. Người run bần bật, mô hôi 
toát ướt đảm. 

Thuốc thang phục dưỡng, vua đỡ được vài ngày rồi 
bệnh lại nặng hơn. Giữa trưa, vua đang ngồi ở long sàng, 


các quan chầu trực hai bên tả hữu, bỗng nhà vua lại hốt 


' Gần sáng. 


? Đoạn sông Hỗng gần bên Mề Sở ngày này, 
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hoảng la: "Đuối, đuổi hết bọn trẻ con đi! Kìa sao lại cứ để 
chúng nhao nhao đòi nhảy bổ vào ta!". Mắt nhà vua mở 
trừng trừng, văn đỏ như máu. "Kìa kìa, chúng nó đây 
một... hai... ba, hai mươi mết đứa cả thầy. Đứa nào ruột 
gan cũng rỗng hết, bụng đầy máu, nó đòi ta trả mật cho 
nó. Trả mật cho nót Lấy đâu ra hai mươi mốt chiếc mật 
người trả cho bọn này! Trời ơi!". Vua hét lên, giằng khỏi 
tay máy người đang giữ rồi ngã vật xuống giường thở 
hốn hến. 

Thấy vua bệnh tật thất thường, thần sắc nhợt nhạt, thọ 
yếu sớm tôi chẳng biết lúc nào, chỉ hậu cục thủ, hoạn quan 
Mai Thọ Đức liền nghĩ ngay đến món tiền nhà vua nợ. 
Thưa lúc 2u tông tỉnh táo, y lựa lời tâu: 

- Bấm, như thế là bệ hạ còn thiếu của thần cả thảy hơn 
bảy trăm quan. 

Dụ tông gật đầu. 

- Bệ hạ cho thần xin lại. Dạo này bản quá. Bồng lộc lầu 
nay chẳng có gì, mà thỉnh thoảng còn phải bù vào tiền chỉ 
phí cho bệ hạ. 

- Cho ta! Ngươi bù tiền gì chỉ phí cho ta? Dụ tông ngạc 
nhiên hỏi. 

- Thì trước đây bệ hạ thường cho thần uống rượu thạch 
xương bồ, rượu bồ dào. Quen rồi thần đâm ra nghiện. Bây 
giờ bệ hạ không cho nữa, thần phải bỏ tiền ra mua uống. 
Trước bệ hạ chỉ, nay thần tự chỉ, thế chẳng phải là bù cho 
bệ hạ sao. 
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Dụ tông mỉm cười. Nụ cười làm khuôn mặt nhà vua 
méo xệch đi. Đường như ngài ngự cố nén một cơn đau, 
gắng gượng lắm mới nới được: 

- Ta chẳng còn đồng nào để trả ngươi cả. Hay là 
ngươi cứ viết văn tự nợ, ta ký vào cho ngươi, để khi nào 
Có, La lrả. 

- Giời ơi, thần giữ tờ giấy ấy làm gì? 

- Bùi Khoan, Thanh Lương, Tâm Đức Ngưu... chúng 
cũng cho ta ký nợ bằng văn tự cả đây thôi. Ta nợ bọn ấy 
nhiều, nợ ngươi đáng là bao. 

- Nhưng bọn ấy họ giầu chứ thần nghèo rớt mồng tơi. 

Dụ tông lại gượng cười. Đôi môi nhà vua mắp máy: 

- Ngươi đúng là một tên giả dối. 

- Giời ơi, sao bệ hạ đối với thần cạn tình thế. Thần đã tự 
cung hình! để vào châu bệ hạ còn chưa đủ sao? 

- Ngươi cung hình là vì ngươi chớ đâu phải vì ta. Ta đã 
cho cha mẹ, họ hàng ngươi hưởng tước lộc đời đời, ngươi 
còn đòi gì nữa. 

Mai Thọ Dức cứ băn khoăn như là người tự vẫn lương 
tâm. Dường như không phải thế, những con lợn thiển này 
không nhìn thấy lương tâm bao giờ cả. Lương tâm đối với 
bọn chúng là cả một sự xa xỉ. Và một khi đã không có 


lương tâm thì còn vấn cái gì? Y loay hoay, chẳng qua là y 


' Thiền, hoạn. 
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đang toan tính ở trong đầu để y tróc nợ đức vua mà y 
cho là ông sắp chết. Y tự nghĩ, bọn kia hầu vua, vừa bòn 
đo của vua, vừa hà hiếp cướp bóc dân, vơ vét đủ thứ. 
Chỉ riêng việc xây điện Song Qué, cứ gọi là tiền chảy vào 
túi chúng nó phân nửa. Lại còn chuyện ái ân vụng trộm 
với đám phi tần, nhan nhản như một lũ ma khát tình. 
Còn ta, cứ ru rú ở trong cũng như một con chó thiến già, 
xơ múi gì. Tình ư, chàng qua chỉ là một thứ thị tình, xem 
ngắm hoặc rờ mó chỉ làm cho lũ yêu tỉnh thêm điên giận, 
mà ta thì cũng thêm thèm, thêm khát chứ nước mẹ gì. 
Tiền ư, cũng là một thứ gà què ăn quẹn cối xay, bớt xén, 
bóp nặn, nhử mỗi mấy đứa đàn bà, họa may năm thổ 
mười thì mới được đức vua đoái đến. Vừa thương thân, 
vừa giận dỗi, y nói: 

- Bệ hạ định bao giờ cho thần xin lại số nợ đó? Bệ hạ cứ 
giả vờ, trong cung thiếu gì thứ bán ra tiền. 

Dụ tông lắc đầu nhăn mặt: 

- Thôi, ta gán cho ngươi khu vườn tỏi ba mẫu đây. Đưa 
giấy bút dây ta viết cho. 

Mai Thọ Đức tự nghĩ, ba mẫu vườn thổ tả ấy không 
đáng một trăm quan, mà ông ấy gán nợ bảy trăm quan, 
chơi róc đến thế là cùng. Nhưng nếu không lấy thì dại, 
mắt trắng. Y bên lẽn nói: 

- Tâu, như vậy thần thiệt tới cả chục lần. Xin bệ hạ cho 
thần thém hai chục tên nô, để chúng trông nom vườn 
tược. Nói rồi y đưa giấy bút cho Dụ tông. 
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Nghe tin Dụ tông ốm nặng, Hiển từ thái hậu lên kiệu 
vào thẳng điện Song Qué. Thái hậu thấy nhà vua mặt 
bệch ra như sáp, Hai tay chắp lại, vái lia lịa, miệng nói: "Ta 
lạy các ngươi, những oan hồn kia. Các ngươi đựng điện 
Song Quế, đào hồ Lạc Thanh, lấy nước mặn biển đông, bắt 
cá sấu, tất cả những oan hồn kia. Sao các ngươi đông thế? 
Máy ngàn, mấy vạn đứa? Ta lấy mạng đâu đền cho các 
ngươi. Thôi thì ta trả điện, trả hồ cho các ngươi. Ta cho các 
ngươi tất cả. Các ngươi tha cho lai! Tha cho ta!" Nhà vua 
hét nài nỉ khẩn thiết lại vái, lại lạy. 

Thấy cảnh đó, thái hậu không sao cằm được nước mái. 
Ngồi xuống cạnh con, hai tay bà vuốt xuôi hai vai Dụ tông, 
tựa như hỏi nhà vua mới còn hai, ba tuổi, 

Nhà vua mê sảng về các việc lội lỗi, ác độc mà khi cÀm 
quyền đã phạm phải. Thái hậu rùng mình nghĩ dến 
chuyện quả báo. Một tay bà vẫn đặt lên vai Dụ tông, tay 
kia bà lần chuỗi tràng hạt đeo nơi cổ, thẩm niệm kinh giải 
oan. Thái hậu cho người đi khắp các chùa tháp, nhờ các 
hòa thượng, cao tăng lập đàn giải oan cho các vong hồn, 
cảu cho nhà vua tai qua nạn khỏi. 

Nhật I.ễ đã mở phủ riêng được hai năm. "Vương Mãu” 
vẫn ở lại Song Hương dường chầu chực thái hậu. Ngày 
càng được thái hậu yêu thương. Có hai nơi nàng hay lui 
tới: đó là phủ Nhật Lễ và chùa Tư Phúc, 

Nghe tin Dụ tông mắc trọng bệnh có thể qua đời, 
Dương Khương thấy thời cơ lớn đã đến. Ngày nào chàng 
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cũng ngồi ở chùa Tư Phúc chờ "Vương Mẫu" đến để bàn 
đại sự. 

Một bữa đã văn chiều, "Vương Mẫu” mới tới, nói lại các 
việc vẻ Dụ tông và tình cảm của thái hậu với mẹ con nàng. 

[Dương Khương nói ngay: 

- Tình thế gấp lắm rồi. Nàng phải khéo léo nắm lấy vận 
hội. Nếu Dụ tông mắt, việc lập vua mới là phụ thuộc vào có 
mệnh của vua. Vì hiện nay vua không có con. Có thể sẽ lập 
trong số anh em, vì con của thượng hoàng còn nhiều lắm. 
Nhân nàng được thái hậu yêu, phải nói lót với thái hậu 
trước đi. Rằng sinh thời Cung túc đại vương Nguyên Dục 
đã không được lập. Hận cho đến lúc chết. Nay nên lập con 
của đại vương để hồn nơi suối vàng cũng được thỏa. Nếu 
thái hậu nhận cho thì bây giờ Dụ tông sắp chết, nhà vua sẽ 
ăn năn hối lỗi: mọi điều, mọi việc, thái hậu nói là nghe liền. 
Nàng gắng lên. Con chúng ta làm vua không biết chừng! 
Nhưng ta dặn trước, từ nay đến lúc được lập, nàng không 
được hé nửa lời với Nhật Lễ, ta là cha nó. Nhớ nhé. 

"Vương Mẫu" nhất nhất làm theo ý chẳng, nhưng nàng 
khéo léo đến tính vi, nên nói gì thái hậu cũng nghe. 

Khấp kinh thành, chùa nào cũng làm đàn chay cầu 
cúng cho Dụ tông. Nhưng cũng khắp kinh thành, và có 
nhẽ là cả nước, những người lương thiện đều cầu mong 
cho vua chóng chết để dân đỡ khổ. 

Một bữa nọ, Dụ tông xem có phần tỉnh Láo, nhà vua nói 
với tả hữu: 
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- Ta nghe như ở vùng Chí Linh có mấy đạo sĩ tu đạo 
thần tiền có nhiều pháp thuật cao lắm, sao các khanh 
không mời một vài người về gặp ta thử xem. 

Thế là đội cắm vệ được phái đi tìm đạo sĩ thâu đêm. 
Quân đến tận các hang núi heo hút trong rừng sâu, tìm 
kiệt cả sức người sức ngựa mới tới được vài cái dạo quán. 
Các tiểu đồng cho biết là đạo sĩ - thầy họ đi Yên Tử luyện 
thuốc trường sinh. Cũng có tiểu đồng nói, thày họ ra mãi 
ngoài đảo xa miền Đông hải luyện đan. Quân hỏi bao 
giờ các đạo sĩ mới vẻ. Họ đều lắc đầu kêu là không biết. 
"Có khi đi hàng năm". Cuối cùng rồi họ cũng kiếm được 
một mụ. Mụ nói cái thứ tiếng gì líu ríu khó nghe. Ăn mặc 
thì dây nhợ lôi thôi, áo quần mảnh đen mảnh đỏ. Hỏi 
điều gì thì mụ chỉ lên trời, lại chỉ xuống dất, rồi trỏ vào 
đầu mụ, liền đó giơ tay bất quyết và hét lên những tiếng 
man rợ. Sau nghe quen cái giọng của mụ mới hiểu ra, mụ 
là đạo sĩ cao tay bậc nhất, trời sai mụ xuống cứu đất nước 
này. Mụ có nhiều pháp thuật siêu việt, trừ tà, trị bệnh 
bằng thần chú và ẫn quyết. Quân đưa mụ về triều và cho 
gặp chúa thượng. 

Trồng thấy mụ, mắt nhà vua sáng lên. Nước da ửng 
hồng, cứ như mự trị bệnh bằng cái uy của mụ, tức là một 
thứ tâm lĩnh thần cảm. Tưởng như nhà vua đã khỏi bệnh 
tới tám chín phần. 

Vua hỏi tu luyện, pháp thuật thế nào. Mụ chỉ trả lời 
bằng các cử chỉ và tiếng nói ú ở, mơ hồ. 
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Vua lại nói: 

- Cho la xem một trong những pháp thuật trị niệu của 
đạo sĩ? 

Mụ ra hiệu đưa giấy bút. Người ta đem đến, mụ vẽ 
nguệch ngoạc thuần một thứ hình xoáy trôn ốc, cả thẩy 
được bốn đòng. Không giống chư bùa, chẳng phải chữ 
triện, các loại chương, thảo đều khóng phải nốt. Ái xem 
cũng nghĩ mụ ta bé láo. Nhưng Dụ tông cứ xoay đi xoay 
lại mảnh giấy rồi khen: 

- Đây là bài thơ hay nhất mà ta được biết. Không ngờ 
đạo sĩ lại còn là một đệ nhất thi nhân trong thiên hạ. 

Vua ra hiệu đưa bút mực. Nhà vua nghĩ ở trong đầu sẽ 
phê rằng: 

- "Hộ thân nghiệp tiượng Đuên hạ đệ nhẤt thi nhân". Ý vua 
muốn nói, người này sống bảng cái nghề cao thượng, là 
một nhà thơ vào loại nhất thiên hạ. Nhưng đầu óc nhà vua 
thế nào lại viết ra những câu chữ lủng củng, chẳng có gì 
gọi là văn chương. Có điềm gì quải ra mà vua lại phê vào 
lẻ "bài thơ" của đạo sĩ như sau: 

"Độ thân khất thực thiên hạ đệ nhất nhân"! Dưới ghi 
thêm: Đại trị thập nhất niên, thập nguyệt, sơ nhị nhật”. 
Đụ tông hoàng để khâm thửi 


! Tức là: Sóng bằng nghề hành khát, trong thiền hạ, mày là đứa 
SỐ một, 


` Nghĩa là: Ngày mông hai, tháng 10 năm Đại trị thứ 11. 
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IY tông băng! 

Tín Ấy làm náo động cả kính thành. Dân 
chúng ùa ra đường, ra quán đông như đi xem hội giữa 
ban ngày. Không một ai đả động gì đến cái chết của nhà 
vua. Nhưng cứ xem sắc mặt người dân nơi chợ búa, và 
qua ánh mắt họ nhìn nhau nơi quán xá, đủ biết họ đang 
ngằm có niềm vui chung. 

Như một sự lạ, các hàng quán trong khắp đất kinh kỳ, 
bỏng khách len chật ních. Chủ quán luôn miệng đạ ran, 
khách vẫn cứ phải chờ, phải gọi đi gọi lại cũng chưa có 
được nậm rượu trắng. 

Tại một dạ quán có tên "Hoa lâu đại tửu điểm" ở 
phường Vạn Xuân, là một trong những tửu điểm sang 
nhất Thăng Long. Thường ngày, khách trung, hạ lưu 
không đám lai văng tới đây. Thế mà bữa nay đông nghịt, 
đủ hạng người. Khách ăn uống, nói cười sảng khoái, như 
trong lòng họ đều có một sự phần khích cần bộc lộ. Người 
ta trở nên để đãi với nhau. 


Một cụ già râu tóc bạc trắng vừa bê bát rượu lên miệng, 
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thì mây anh khóa sinh lách vào khiến bát rượu đồ trùm 
lên ngực áo. Rượu bản cả vào đầu vào mặt mấy người ngôi 
cùng chiếu. 

Các chàng trai chưa kịp xin lỗi, máy người đã vội nói xí 
xóa giàn hòa: 

XC: không có gì đâu! Không có gì đâu! 

Cụ già ve vuốt chòm râu ướt cười khanh khách: 

- Để rượu là may! May lắm đó các chú. 

Mấy anh khóa sinh tỏ ra người học thức, vội bê đến 
trước cụ già một nậm rượu lớn và cả một quan tiền, xin 
chuộc lỗi. 

Cụ già xua tay từ chối. Trả lại tiền cho người vừa móc từ 
tay nải ra, 

Cầm nậm rượu giơ lên, cụ nói: 

- Rót ra ta cùng uống với nhau. 

Mọi người nâng chén chúc thọ cụ già. Còn cụ, cụ giơ 
cao chén lên nói: "Chúc cho mọi người tin yêu nhau như 
anh em một nhà. Chúc cái thiện trong lòng ta! Xong cụ 
tém râu, ngửa cô uống một hơi cạn chén rượu. 

Không khí trong quán như được xông bằng rượu. Nói 
đại, lúc này mà có ai châm đóm hút thuốc lào, nhất định 
hưa sẽ bùng lên cháy quán ngay lập tức. 

Triều đình chưa phát tang, nên chưa có lệnh cám các 
cuộc vui. Dân chúng cũng cử giả vờ, xem như chưa có 


chuyện nhà vua qua đời. Bởi thế, họ cứ ăn, cứ uóng, cứ vui 
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chơi, ca hát. Người ta nói đủ thứ chuyện. Nào hai cây quế 
trong điện Song Quế, mội cây tự nhiên chết đứng. Chẳng 
hiểu đó là điểm gì. Lại cá sâu bò lên chân ngọn giả sơn 
đớp vào cắng sau con hồ đang nằm ngủ, kéo xuống đìm 
chết trong lòng hồ Lạc Thanh. Như thế có nghĩa là âm 
thịnh, dương suy. Còn loạn, còn khổ. 

Lạ nhất là đám giáo phường, bỗng dưng thay tích hát, 
Các phường đang diễn tích "Tây Vương Mâu”, "Tô Vũ 
chăn đê", bổng quay ra diễn: "Khương Tử Nha! hạch tội ác 
Trụ vương", hoặc tích "Bạo chúa Lê Ngọa triều”? 

Dân chúng đi xem hát nườm nượp. Ba bốn phường 
cùng điển một tích, vẫn không đủ chỗ cho người xem. 

Dụ tông mắt mà chưa kịp viết đi chiếu chọn người kế 
vị, sợ có biên, nên quan chánh chưởng phụng ngự Bùi 
Khoan cho đóng hết các cửa cung lại và truyền: "Cắm vệ 
quân phải canh phòng cần mậi, nội bất xuất ngoại bát 
nhập". Hiển từ thái hậu lòng đang ngồn ngang trăm mối. 
Bà nghĩ việc chọn người nỗi đòng đại thống lúc này cực kỳ 
hệ trọng. Bà cũng biết, nếu không kín nhẽ, họa sẽ từ đấy 
mà ra. Cho nên việc Bùi Khoan cắm cung cũng là phải. 


' Khương Tử Nha, tướng của Võ Vương diệt vua Trụ, lập ra nhà 
Chu, khoảng thế kỷ thứ 10 trước Tây lịch. Đây là đoạn Khương Từ Nha 
bắt được ác Trụ và đang hỏi tội V. 

° Lê Long Đĩnh, biệt hiệu "Ngọa triều” (1005-1009) là một tay hoang 
đám vỏ độ và tàn ác không kém vua Trụ. Long Đĩnh mắc bệnh "sa đì” 
không ngài được, phải năm thiết triểu nên đời gọi ông là "ngọa triểu”. 
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Chính chưởng phụng ngự khúm núm tâu: 

- Thiên tử băng, không kịp viết đi chiếu, xin Thái hoàng 
thái hậu cho ý chỉ. 

Bà Hiển từ gạt nước mắt, xuống lệnh: 

- Ông cho mời ngay các quan vào nghị bàn. Chưa lập 
xong vua mới, chưa được phát tang. Không hở việc này 
cho các phi tần biết, ông nhớ chứ. Nội tắm phải canh 
phòng cần mật, cấm ngặt dám nội nhân và cả thái y chức 
cũng không được ra vào chỗ quan gia nằm nữa. 

Bùi Khoan nhất nhất vâng dạ. Y cho vệ kim ngô đi 
thỉnh các quan tới chầu Thái hậu. Lòng y tan nát, đang fïm 
kế thoát thân. Trâu Canh đã bỏ bọn y đi từ lâu rồi. Bây giờ 
y mới biết Trâu Canh là một tên cáo già. Nòi đại Hán thâm 
hiểm đến thế là cùng. Nó bòn rút không biết bao nhiêu 
của cải của nhà vua. Hoàng thượng nợ, nó tróc đòi không 
thiếu một xu. 

Thấy vua sắp hoạn nạn, nó bỏ đi trước. Lại rút êm cả tài 
sản và gia thuộc mà không gây động tĩnh gì, quả nó là:một 
giỗng yêu quái thành tỉnh. 

Nhìn đi nhìn lại, Bùi Khoan thấy bọn chí hậu cục hoạn 
quan Mai Thọ Đức, tả hữu hành khiển Nguyễn Thanh 
Lương, Tâm Đức Ngưu cùng lũ lĩ chúng nó cũng lủi đầu 
mất. Tự nhiên y thấy hoang mang, hãi sợ. 

Đêm thượng tuần tháng sáu, trời không trăng, không 
sao, không khí tích tụ oi nồng như sắp có giông có bão. Điện 
Song Quê vấn sáng trưng ánh bạch lạp như mọi bữa, nhưng 
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tịnh không có một bóng người qua lại, không một lời ca 
tiếng nhạc. Trái với nội điện, ngoài tử cấm thành tối om, 
từng tốp lính đi lại canh phòng cứ rập rờn như lũ ma trơi. 
Khoảng gần canh mội, các đại quan đã tẻ tựu đông đủ trong 
nội điện. Người ta thấy có mặt tả tướng quốc Cung Định 
vương Phủ. Cung Tĩnh vương Nguyên Trác. Cung Tuyên 
vương Kính là các con của thượng hoàng Trần Minh tông, 
anh em cùng cha khác mẹ với hoàng thượng vừa quá cô. 

Tả bộc xạ Tăng Khoan. Thượng thư hữu bật, nhập nội 
hành khiển Lê Quát. Nhập nội hành khiển tri khu mật 
viên sự kiêm nhập nội nạp ngôn Phạm Srr Mạnh. 

Thống quân đồng trí thượng thư tả ty sự Trần Thế Hưng. 

Các quan đứng đầu Đô tổng quản; Điện liền chỉ huy sứ; 
Tả, hữu kím ngô; Tam phủ thân vệ, huân vệ, đực vệ; Thái 
chức ty; Ngự sử đài; Nội lệnh sử; Đình ủy tự.. đã đến 
châu hằu. 

Hiển từ thái hậu được các quan rước lên ngai, tất cả đều 
phủ phục chờ ngài phán. 

Thái hậu giơ tay áo thụng che mặt, lau nước mắt rởi truyền: 

- Ta thất đức, nên gặp cảnh lá vàng còn ở trên cây nhưng 
lá xanh đã rụng. Dụ tông chăng may thất lộc. Nước không 
thể một ngày không có vua. Hoàng thượng băng mà không 
kịp lập di chiếu. Vậy ý trăm quan thế nào, nói ta nghe! 

Không khí triều hội im phăng phác. Chỉ có tiếng lửa reo 
mơ hỏ. Những giọt nến hồng cứ chảy đài như những 
dòng huyết lệ. Thỉnh thoảng một con thiêu thân ngã vào 
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cây nén, xác trương phênh, nỗ bem bép. Không biết trong 
đầu các quan nghĩ gì về đức vua vừa tạ thế, lại nghĩ gì về 
người được sách lập, người đó là ai. 

Trong ba vương đang giữ trọng trách đầu triều, đều là 
anh em ruột thịt với vua cả. Lý đương nhiên, nêu Dụ tông 
bị phạt tự! thời việc kế vị trước hét phải chọn trong các con 
của thượng hoàng, ai là người tài dức thì lên ngôi. Nếu 
không có ai xứng đáng, sẽ chọn trong các công tử, con của 
các đại vương. Mặc nhiên là phải chọn từ trên xuống. Cái 
nhẽ sáng trong như vậy, nhưng trăm quan chưa ai dám 
khai khẩu. 

Cũng giờ đó, Nội lệnh sử ghi vào thực lục °: 

"Ngày... tháng... năm... đức Dụ tông hoàng để băng hà'. 
Và bên Ngự sử đài, sử quan cũng phi vào chính sử như 
bên Nội lệnh sử. Quan ngự sử đại phu nom thấy chữ 
"băng" bèn hạch sử quan. Rồi cầm bút xóa chữ "băng", ghi 
chữ "hoäng ” vào bên cạnh. 


' Phạt tự: Không có con trai, tội bất hiểu. 

° Thực lục: Sách ghi lại các việc điển ra trong sinh hoạt thường ngày 
của vua và triều đình. 

' Theo quy chế rất chặt chẽ của đạo nho, các nghĩa của chữ chép 
trong sử đều thể hiện tư chất của con người. Ví dụ các vua hiển khi 
chết, chép là "băng"; các vua tư cách thấp hơn, khi chết chép là 
"hoăng"; vua tiêm vị, khí sống làm nhiều điều thất đức, khi chết chép là 
"tê", Người làm quan liêm chỉnh, khí chết chép là "tốt"; quan gian nịnh, 
khi chết chép là "từ". 
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Thật ra thì sử quan cũng đã định viết chữ "hoăng". Bởi 
nhẽ chữ "băng" là để ghi về cái chết của các bậc minh 
vương, thánh để. Còn chữ "hoãng" là ghỉ về cái chết của 
các ông vua kém đức. Đúng lý thì Dụ tông cũng không 
xứng đáng được dùng chữ "hoăng" mà phải dùng chữ "tô" 
hoặc chữ "tử". 

Chờ mãi không thấy các quan nhúc nhích, bà Thái hậu 
héc nhìn ba vị đại vương, thấy nét mặt các vương cực kỳ 
căng thắng. Bà nghĩ, nếu ta lập một trong ba người thì hai 
người kia sẽ oán ta. Hãn là các quan cũng e ngại điều này 
nên không ai đám nói. Thái hậu buồn rầu phán: 

- Hoàng thượng mới băng. Đây là việc đại sự quốc gia. 
Các ông ăn lộc nước sao cứ thủ thế mãi vậy? 

Bà nói chưa dứt lời thì có hai thượng quan bước lên 
cùng một lúc, vòng tay thưa: 

- Trình Thái hậu! 

Mọi người ngó nhìn xem ai. Đó là quan nhập nội hành 
khiển tri khu mật viên sự, kiêm nhập nội nạp ngôn Phạm 
Sư Mạnh và quan thượng thư hữu bật, nhập nội hành 
khiển Lê Quát. 

Thấy hai quan đâu triều lại vốn là người cương trực, 
đều là học trò của Chu Ấn, ai cũng kính nể. Các đại Vương 
chăm chú lắng nghe xem hai quan đề cử ai. Bà Thái hậu 
chỉ tay vào Phạm Sư Mạnh: 

- Ông nhập nội nạp ngôn nói trước. 

Phạm Sư Mạnh tâu: 
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- Nay hoàng thượng băng chưa kịp lập đi chiếu, cũng 
không có có mệnh. Nếu như ngồi thái tử đã lập thì nay cứ 
việc tôn vinh. Ngặt vì hoàng thượng chưa có ý sách lẬp ai, 
nên theo ý thần, cứ chọn các đại vương con của Ihượng 
hoàng lên kế vị là hợp đạo trời. Còn như chọn vương nào 
là do tôn ý của Thái hậu và các đại thần - Nói xong ông vái 
đài Thái hậu rồi lùi ba bước. 

Thái hậu lại chỉ tay vào Lê Quát: 

- Ông thượng thư hữu bật nói đi. 

Lẻ Quát vái Thái hậu rỗi thưa: 

- Dạ, ý của thần cũng giỗng như ý của quan tri khu mật 
viện sự. 

Các người khác cũng dựa ý nhau mà nói na ná như vậy 
cả. Các đại vương vẫn căng thẳng chờ nhau không ai nói gì. 

Hiển từ thái hậu không biết quyết thế nào cho phải. Bà 
rùng mình nghĩ đến cảnh tranh giành giết chóc nhau, nêu 
như một trong ba vương được lên ngôi, 

Bản tính hiển hòa nhân hậu, bà hướng vẻ người con bất 
hạnh đã qua đời - Cung túc vương Nguyên Dục. 

Bà nghĩ đến giọt máu của vương - công tử Nhật Lễ. Vả 
lại Lưu thị! tuy xuất thân là kẻ tiện dân làm nghề đào hát, 


' Lưu thị tức là Lưu Nương Tú vợ của Dương Khương, đã từng thủ 
vài "Vương Mâu” được Nguyên Dục mê và cướp lây. Nhật Lẻ vốn là 
con của Dương Khương đã có thai hai tháng trước khi Lưu thị về với 
Nguyên Dục. Lưu Nương Tú vốn là tằng nữ của Lita Kế là một kép hát 
theo quân Thoát-hoan sang xâm lược nước ta bị bắt rồi xin ở lại. 


Ló6 


HOÀNG QUỐC HAI 


nhưng bản tính hiểu thuận lại biết đạo thờ chỏng, nuồi 
con. "Hay ta cho Nhật Lễ lên ngôi! Âu cũng là sự đền bù. 
Chắc Nguyên Dục ở dưới suối vàng vong linh cũng được 
thỏa". Nghĩ vậy, bà Hiển từ để ý nhìn khắp một lượt rồi 
hắng giọng: 

- Trăm quan nghe ta nói đây! Mọi người như thót 
bụng lại, căng mắt nhìn Thái hậu. Không khí im phác, 
nặng nẻ, như phảng phất mùi tử khí lợm tanh - Ta đã 
hỏi ý trăm quan, hỏi các vương. Nhưng các ngươi lại bảo 
tùy ta. Vậy theo ta, mọi việc phải trở vẻ mỗi rường, 
cương kỷ. Xưa Nguyên Dục là đích trưởng tử không 
được lập. Nay Nhật Lễ không phải là con của Dục sao? 
Thể thì Nhật Lễ lên ngôi là thuận đạo trời, hợp lòng 
người. Ta chắc các tiên đế ở đưới suối vàng cũng cho việc 
này là phải. Nếu các ông không ai cãi lời ta, thời việc lập 
vua mới tới đây là xong. 

Thái hậu vừa dứt lời, các quan đều tung hô: "Vạn tuết". 

Trời vừa hửng sáng, trăm quan lại t tựu trước sân rằng 
chờ kiệu đi rước vua mới vào thị triều. Nhật Lễ vừa bước 
xuống kiệu, các quan cúi rạp lạy chào. Nhà vua bước 
thẳng lên nội điện, leo tót lên ngai vàng mà chưa làm lễ 
tức vị. Nghĩa là chưa thụ ấn kiếm truyền quốc và nhận 
vương miện cùng áo long cổn. 

Các quan thấy chán quá bèn đưa mắt ngảm hỏi quan 
thái chúc ty, là người đứng đầu việc lễ nghỉ triều điển. 


Quan thái chúc bèn đến bên ngai vàng nói nhỏ vào 


167 


VƯƠNG TRIỀU SỰP ĐỎ 


tai nhà vua: "Thứuh vương xuống làm lễ thụ phong đã”, 
Tân quân ngượng đỏ mặt, rời long ngai, bước theo quan 
thái chúc. 

Sau lễ tức vị, đình thần dâng tôn hiệu Đại Định. Công 
cuộc đầu tiên của triều Đại Định là lo việc tang lễ cho 
Đụ tông. 

Từ sau lễ đăng quang, Nhật Lễ vận tang phục và chịu 
lang Dụ tông như một hoàng thái tử kế vị. Người ta đã 
làm đủ các nghỉ lề để vương cho Dụ tông. Linh cữu của 
nhà vua dã được đưa về quàn tại điện Tịnh Minh, nằm 
bên hữu điện Thiên An. Hằng ngày, Nhật Lễ với sự hầu 
hướng của phủ tông chính! và ty thái chúc, vẫn tự mình 
làm lễ chiêu tích điện, dâng cơm rượu cho hồn ma Dụ 
tông, và phải túc trực bên lĩnh cữu. 

Ngoài đại điện lập đàn chay, cầu siêu cho linh hồn 
người quá cố không lúc nào dứt. 

Sắp tới tuần quàn trót, thái hoàng thái hậu Hiển từ cho 
triệu các cao tăng khắp nước vẻ kinh. Theo ý bà, nên lập 
một đàn giải oan, cúng trong bảy ngày đêm, rồi đưa linh 
cữu nhà vua đi an táng. Bà nghĩ: khi sống, Dụ tông đã làm 
nhiều điều thất đức. Bà không đám tỏ lộ sự thật với các 
cao tăng vẻ vụ nhà vua chấp thuận cho viên ngự y Trâu 


Canh, giết chết hai mươi mốt đứa trẻ lẫy mật làm thang 


° Phủ tông chính: Nơi lưu giữ số sách, các để tế tự và các công việc 
về họ hàng nhà vua. 


168 


HOÀNG QUỐC HẢI 


thuốc cho mình. Lại nữa vụ giết oan Tạ Lai, cùng biết bao 
oan hồn chết chóc trong khi xây cất diện Song Quế. 
Những vụ việc này khi sắp qua đời, Dụ tông thường nhìn 
thấy các oan hồn hiện vẻ đòi mạng, nhà vua hoảng hót la 
hét đến ngất đi. Hiển từ giấu biệt các điều ấy, nhưng tăng 
chúng đều biết uấn ý của thái hậu. Bởi lẽ những điều ác 
độc Dụ tông gây nên, họa chăng chỉ có triều đình và 
hoàng gia, hoàng tộc không biết hết, chớ trong đân gian 
thì không ai lạ gì. 

Những ngày đầu còn bối rối trước cái tang của Dụ tông 
không ai để ý, nhưng dần dần người ta thấy vãng các 
quan cận thần của vua, những người được vua súng ái 
như hoạn quan chí hậu cục Mai Thọ Đức; ngự y Trâu 
Canh; hành khiển nhập nội tả ty Nguyễn Thanh Lương... 
Ngay quan chính chưởng phụng ngụ Bùi Khoan là chân 
tay thân tín nhát của vua, cũng chỉ thấy loáng thoáng vài 
ngày rồi mất đạng. Kiểm lại, tất cả các người có NI lrong 
sớ thắt trảm của Chu An đều biến mÁi. 

Các quan họp bàn không nên làm gì kinh động đến tân 
quản. Trí khu mật viện sự Phạm Sư Mạnh xin với quan đô 
áp nha thống chế, phái quân vẻ qué quán từng đứa trong 
lũ "thất trảm" và chia đi các ngả tróc nã, Còn bên Đăng văn 
viên lo hoàn tất án văn, để đưa ra xét xử. Lệnh ở các tòa, 
đài, đô, sảnh, viện ban ra kín nhẹm. Lính truy nã nhận 
hỏa bài lên ngựa lưu tỉnh đi suốt ngày đêm. Khi trở về đến 
quê quán được nghe các xã quan bản hạt trình rằng, bọn 
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họ đều bị treo cố ở dọc đường. Có kẻ đã vẻ gần tới quê 
non mười đậm vẫn còn bị giết. Có đứa bị treo cổ ở ngay La 
Thành. Tức là chưa ra khỏi kinh kỳ đã bị bắt đưa lên thòng 
lọng. Lại nghe nói dân chúng qua đường, ai nấy đều ném 
đấu, ném đá hoặc những thứ đô dơ dáy vào thân thể, mãi 
mũi kẻ xấu số. Riêng Trâu Canh đã chuyển cả bồ đoàn thê 
tử về Vân Đồn và dời chỗ ở tới ba lần, nhưng cũng bị treo 
cổ như những kẻ kia. Thế mới biết không mưu ma kế quỷ 
nào có thể bưng bít được tai mắt người đân. Lưới trời thưa 
nhưng khó thoát là vậy đó. 

Cùng với ngày tháng, cái chết của Dụ tông và lũ "thất 
trảm” làm náo động kinh kỳ lên một thời gian, rồi mọi sự 
lại lắng xuống. Bởi người chết đã an phận, còn người 
sống vẫn cứ phải tiếp tục sống. Nhưng tới khi triều đình 
rục rịch đem Dụ tông đi chôn cất ở Phụ lăng), mọi sự lại 
rộ lên như khi nhà vua vừa mất. Đại khái người ta bàn 
tán vẻ những cái được, cái hỏng dưới thời Đại trị của ông, 
và bè lũ quyển gian mà Chu An đã dâng sớ "Thất.trảm". 
Tiếc thay, nhà vua mê muội bỏ mất con đường sáng sủa, 
bỏ mắt bẻ tôi lương dống, tiết tháo, hóa nên nước hèn, 
đân bạc. 

Bữa cất quan Dự tông, trời u ám, gió bắc thổi ào ào, rét 
tái tê. Ấy là tàa Khâm thiên giám đã xem kỹ tỉnh tượng và 


: Vùng lãng mộ các vua nhà Trần, nay thuộc đất xã Yên Sinh, 
huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Xưa đất này thuộc lộ Hải Đông, châu 
Chí Emh. 
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lịch số, chọn được ngày bất tương. Tức là ngày trời đất 
không can thiệp vào công việc của con người. Nhưng sao 
gió, mây vẫn cứ u uấn khác Lhường. Trời giận chăng? 

Mờ sáng, lĩnh đã đứng án ngữ từ điện Tịnh Minh ra 
công hoàng thành. Lại từ hoàng thành đến bến Đông-bộ- 
đâu cũng rải quân canh nghiêm ngặt. Đầu giờ Mão, chiêng 
trống nổi, cửa điện mở toang. Dẫn lộ là lá đại kỳ màu 
vàng, tiếp đến là bảy lá cờ ngũ hành rồi minh tỉnh, phướn, 
phan, dối, trướng... Một vị hòa thượng, mặc áo cà sa đại 
pháp chủ, đội mũ hoa sen, cổ đeo chuối tràng hạt màu hạt 
đẻ, một tay cầm cây thiền trượng, nạm ngọc, một tay để 
trước ngực, lâm râm dọc kinh Phật. Sau đại lão hòa 
thượng, là hai mươi bốn vị cao tăng cũng vừa đi vừa lần 
tràng hạt, vừa đọc kinh. Sau các cao tang là hai hàng sa 
môn đội chiếc cầu bạch bồ (loại vải trắng đo Chiêm Thành 
Lluế cống) trên vẽ đủ các thứ phù, bùa, chữ triện cũng vừa 
đi vừa đọc kinh Phật. Phường nhạc bát âm đi sau sa môn 
đoàn. Tiếp đó là linh cữu Dụ tông đặt trong kiệu rồng šơn 
son thếp vàng, có hai mươi bón đòn khiêng, với chín mươi 
sáu phu kiệu là những tay dô lực sĩ. Đi quanh kiệu là các 
bà phí và các vị trong hoàng gia, hoàng tộc. 5au nữa là các 
quan trong triều từ nhát, nhị phẩm tới ngũ, lục phẩm. 

Cách mệt quảng khá xa, đân chúng kinh thành lặng 
lẽ đi theo. Chưa bao giờ đân chúng, đồ ra đường đông 
đến thế, kể từ sau đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần 
Nhân tông. 
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Các đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần Nhân tông dân 
chúng lãn sả vào khóc nức nở như khóc cha khóc mẹ 
mình, như muốn níu kéo các vĩ nhân ở lại. Song với đám 
tang của Dụ tóng, người ta lặng lẽ đi cách một quang thật 
xa, với vẻ xem ngắm dửng dưng. 

La thay, khi đám tang vừa tới bến thì trời tối sàm lại. 
Một con trốt đen kịt ào ào lướt qua. Mọi người mở mắt 
nhưng không ai nhìn thấy ai. Thoáng lát, trời lại quang 
tạnh, ai nẫy đều kinh ngạc nhìn thấy chiếc minh tỉnh! đã 
bị gió tuốt lôi đi mất mà người vác cán mình tỉnh không 
hẻ biết; trong khi các thứ cờ, phướn, phan, đối, trướng 
chẳng suy chuyển một tí gì. Ai cũng cho đó là điểm trời 
qưở phạt. 

Muốn nói gì thì nói, nhà vua chết đi cũng để lại mối 
tiếc thương ngơ ngắn, và cả lòng hoang mang hãi sợ của 
bọn gian ninh được vua yêu. Với những người độ lượng, 
trước cái chết của Dụ tông cũng thấy chạnh lòng. Bởi 
suốt đời nhà vua chỉ ốm đau bệnh tật. Lại sống buông thả 
đến nỗi tai tiếng lưu dấu tới muôn đời. Cuộc đời đã ngắn, 
sự nghiệp để lại cho mai hậu ngoài những tắm gương bỉ 
ổi ra thì chẳng được mảy may gì. Lại con cái nối dõi 


không có, vừa tuyệt tự vừa mang tội bát hiếu. Đại thể là 


' Một đái lụa, hoặc một mảnh giấy dài, viết tên tuổi của vong để 
rước rong đám tang. 


“Theo chế độ phong kiến phương Đông, một trong tội đại bắt hiểu 
là không có con trai nói dõi, 
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như vậy. Nhưng với người đân kinh thành, hầu như họ 
đều thở phảo nhẹ nhõm. Đành răng khi còn sống, và 
ngay cả sau khi chết, có nhiều người yêu quí Dụ tông, có 
nhiều người khiếp sợ, và không thiếu người khinh ghét 
nhà vua. Có người thân, có người sợ với vua. Song với 
dân trong nước, hết thảy họ đều cầu mong ông chết sớm, 

Nay ông chết, coi như tai họa lớn của dân tộc đã qua đi. 
Vì vậy, không lấy gì làm lạ, đám tang của Dụ tông, dân 
chúng Thăng Long đưa tiễn ông về nơi an nghỉ đông 
nghịt đường phố; nhưng không có người dân não rỏ cho 
ông một giọt nước mắt xót đau. Rõ ràng là họ đưa tiễn ông 
không phải vì lòng tiếc thương, mà chính là họ tiễn đưa sự 
dối trá, thói tàn bạo vô luân, lòng tham bần và tính ích kỷ 
về huyệt mộ. 
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hật Lễ lên ngôi đột ngột nên chưa kịp tuyển phi 

Nà: Các quan đâng lời xin tân quân chọn người để 
lập chính cung. Xưa nay theo tục lệ của tiên quân thì chính 
cung không được lập người ngoại tộc. Có người nói: quận 
chúa, con của tả tướng quốc Cung Định vương Phủ là bậc 
có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, lại công, dung, ngôn, 
hạnh; cằm, kỳ, thi, họa bề nào cũng tỉnh thông cả. Tuy chưa 
biết mặt, nhưng nghe nói vậy, Nhật Lễ bằng lòng ngay. 
Nhà vua không cần hỏi lại xem tả tướng quốc và quận chúa 
có chấp thuận không, ngài liền xuống lệnh: 

- Các quan đã nói thế thì ngày mai làm lễ vũ quy luôn 
cho trẫm. 

Các quan nhìn nhau tủm tim cười. Quan thái chúc tự 
thấy then, vì nhà vua chẳng biết lễ nghĩa gì, bèn tâu: 

- Xin quan gia thư lại cho ít bữa, bởi hạn kỳ tang chế 
còn dài. Vả chăng để ty chức chọn được ngày lành, giờ tốt 
nạp lễ vấn đanh sang bên phủ Cung Định vương đã. Sau 
đó mới bàn đến lễ vu quy. 

Nhật Lễ cười hô hồ vang cả đại điện: 


- Các ông chỉ vẽ chuyện, tang là ở trong lòng. Các ông 
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bảo ta lẫy vợ. Ta chấp thuận, các ông lại bảo phải để tang, 
phải chọn ngày. Theo ta ngày hôm nay là ngày tốt nhất. 
Bởi ngày có tốt, các ông mới đâng được lời nói hay. Vậy ta 
quyết, ngày hôm nay các ông phải nạp lễ vấn đanh sang 
nhà ông tả tướng quốc. Rồi định ngày cưới luôn. Ta vẫn 
nghe nói: "Lấy vợ phải cưới liền tay". 

Nhà vua hấp tấp doan quyết như vậy, đình thần ngao 
ngán không còn ai muốn bàn thêm điều gì nữa. Cưới vợ 
xong, Nhật Lễ đấm say chuyện phòng the không kém gì 
những lay hoang dâm bạo tợn. Nhà vua sai các nội giám 
đi tuyển cũng nữ khắp nơi. Lại bắt lập ban hát, diễn 
những tích xưa kia Lưu thị từng diễn. Và đã toan gọi 
Dương Khương vào cho cai quản giáo phường. May Lưu 
thị biết mà cản được. 

Lại nói từ khi Nhật Lễ được lên ngôi hoàng đế, vợ 
chồng Dương Khương đi lại với nhau không kiếng đè gì 
nữa. Lưu thị cũng đã nói cho Nhật Lễ biết cha y là Dương 
Khương chứ không phải Cung túc vương Nguyên Dục. 
Nhật Lễ nói ngay: 

- Vậy thì phải đón cha tôi vào cung. Ngày mai thiết 
triều, tôi nói rõ việc này cho các quan biết, rồi phong cho 
cha ngôi thượng hoàng, mẹ ngôi thái hậu chứ. 

Nghe con nói, Lưu thị tát mặt, 

Nhật Lễ hỏi: 

- Mẹ làm sao thế. Tôi làm vua, tôi nói gì ai cũng phải 


nghe. Tôi bất ai chết người Ấy phải chết, mẹ còn lo gì nữa? 
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Lưu thị nhẹ nhàng khuyên con: 

- Vì có việc lên sòng con mới được vào nơt cũng đình 
quyền quý. Vì có hậu tình của Hiển từ thái hậu với ta, con 
mới được lên ngôi. Nay con ngồi ngai vàng chưa vững mà 
đã toan lộ tông tích, chắc cả nhà ta phải chết, 

Nhật Lễ vẫn hung hãng cố cãi: 

- Quyền bính trong tay tôi kia mà! 

- Con lớn người nhưng đầu óc vẫn còn non đại lắm. 
Quyền bính gì trong tay con? Chàng qua con kế vị ngồi 
hoàng đề, người ta phục tùng là phục tùng cái oai nghiêm 
của hoàng đề. Mọi quyền lực điều hành bộ máy quốc gia 
đều do các đài, sảnh, viện, các nha, ty nắm giữ. Nhưng 
thao túng tất cả sức mạnh quốc gia lại nằm trong tay các 
điện súy, các thượng tướng, các vệ kim ngô, thần sách... 
Tất cả những quyền chức ấy hiện vẫn còn nằm trong tay 
các hoàng thản quóc thích năm giữ. Bây giờ chỉ cẩn hở ra 
chuyện con thuộc dòng máu họ Dương, thời người ta sẽ 
phanh thây xé xác mẹ con ta ngay. 

Lưu thị ngừng lời, bà nhận thấy Nhật LỄ mặt bệch ra 
như sáp. Bà nghĩ, thẳng con bà không sớm lập được vây 
cánh, không có người mưu trí cố kết, và dần dẫn tước bỏ 
quyền lực của vương hầu nhà Trần thì khó mà đứng vững. 
Vả lại nó vốn là đứa trẻ ngỗ ngược, chữ nghĩa ít, lễ nhạc 
không biết øì. Khi còn ở trong Song Hương đường bà đã 
phải khế sở lấp liếm, che đấu các tội lỗi của nó với Hiển từ. 


Bước ra khỏi cung là nghêu ngao hát ông Ông như mội tên 
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kép nhà nghề. Đức mỏng, tâm loạn mà đứng đâu trăm họ 
có khác øì đứng trên bàn chông, núi lửa. 

Thấy mẹ im không nói nữa, Nhật Lễ giục: 

- Thế mẹ bảo, tôi phải làm gì bây giờ? 

- Phải chọn bè tôi trung tín, có kết tay chân. 

- Chọn ai, mẹ bảo đi, ngày mai ra triều tôi gọi họ trao việc. 

- Không được con ơi, con làm cứ như việc mồ trâu hay 
đánh bạc ấy. Chuyện tày đình phải kín nhẹm. Hở ra là chết. 
Đây là đại sự không thể nóng nảy. Từ nay nhất nhất con 
phải nghe ta. Để ta dò xem các đại thần người trong hoàng 
tộc, kẻ nào có thể sai khiến được, sẽ tìm cách kết thân, 

- Thôi được, tôi nghe mẹ. Nhưng mẹ phải để mặc cho 
tôi hưởng các thú vu. 

Thế là công việc điều hành triều chính thực sự nằm 
trong tay Lưu thị. Thị là người ít học, là con nhà tiện dân 
nên không thể biết phép trị nước, chăn dân theo đạo 
thánh hiền. Nhưng những trò tỉnh vặt, những mưu mà 
chước quỷ của đám tiểu nhân, của đám thị dân thì thị lại 
lọc lõi. 

Để vợ chẳng doàn tự, Lưu thị bàn với thiếu úy Trần 
Ngô Lang, nhập nội hành khiến Trần Nhật Hạch tuyên 
triệu Dương Khương vào hầu, và cho hầu tại lệnh thư gia, 
chức phán thủ. Ấy là Lưu thị chỉ gợi ra cái ý đó với hai vị 
quan mà thị tỏ ra ân cần, tâm phúc. Hai vị đại quan thừa 
biết, đây là công việc được Lưu thị ưu ái giao cho làm. Chứ 
thực là chức phận của bên Nội thị sảnh. Hai quan cũng, 
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không lạ gì Dương Khương là chồng cũ của Lưu thị. Nay 
tuyên triệu vào cung, chăng qua thị muốn nối lại việc tư 
thông một cách êm thuận. 

Thiếu úy Trần Ngô Lang tự nghĩ: "Việc lấy người vào 
sáu chi hậu cục, xưa nay chỉ chọn người trong các vương 
hàu, tôn thất cho làm. Triều Đại định mới lập, đã sớm hé 
cái mầm dâm loạn thực chẳng khác Võ Tắc Thiên! là mấy. 
Song chưa biết bụng quan hành khiển Trần Nhật Hạch ra 
sao, nên ông chưa dám thổ lộ...". Ông vâng lệnh phụng tả? 
đúng như ý Lưu thị. Viết xong, ông đưa cho Trần Nhật 
Hạch phụng san". Hạch chỉ sửa có mỗi chỗ chức vụ: Nội 
thị phán thủ thành Nội thị chánh chưởng. Tức là ông đưa 
thắng Dương Khương lên chức chánh chứ không phải là 
phó như ý của Lưu thị. Trần Ngô Lang không phản bác gì; 
ông cứ để vậy trình lên Nhật Lễ. Song ông tự nhủ lòng: 
"Phải canh chừng Nhật Hạch”. 

Vừa giao việc vừa thăm đò, Lưu thị đoán được tới tám 
chín phần. Hành khiển Trần Nhật Hạch có chí tiến: thân 
với vua mới. Còn thiếu úy Trần Ngô Lang, thị không nghỉ 
ngờ gì, bởi ông chỉ làm theo phận sự của một bề tôi. 


' Đời Đường Đức tông, Võ Tắc Thiên sau khi Đức tông chết, cơn 
còn bé, bà nhiếp chính rồi tự mình lên ngôi. Sau định đem ngôi vua về 
cho đồng họ Võ, Triều thần nổi lên đánh đẹp, giết Võ Tác Thiên khôi 
phục lại nhà Đường. 

? Phụng tả: Người viết văn bản. 

* Phụng san: Người sửa văn bản. 
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Nhận được chỉ tuyên triệu, Dương Khương hối hả vào 
triều. Thật ra Dương Khương vào triều, là nhằm việc khác, 
chứ đâu phải việc chẳu vua mới. Vả lại lệnh thư gia là chức 
quan giành cho người có học thức, còn y chữ nghĩa cào cọt 
hết cũng không đắp kín lòng bàn tay, làm sao mà giám sắt 
được ngự thư gia!. 

Từ khi Dương Khương vào triều, cha con Nhật Lễ thỏa 
sức hưởng lạc. Để bù cho Dương Khương một lòng nhẫn 
nhục tin yêu. Lưu thị cho y tự ý tiêu khiển trong đám 
cung nhân của Dụ tông, Còn Nhật Lễ ngoài chuyện mây 
mưa, suốt ngày ngổi xem hát. Nhiều khi Lễ tự mình thủ 
vai Trụ vương hoặc Lê Ngoa triều. Ai cũng khen Lễ đóng 
trò giỏi. Đám kép đệ nhất của giáo phường cũng lắc đầu 
lè lưỡi: "Bệ hạ đóng như thật, giỏi quá! Giỏi quá!". Thật ra 
không phải Nhật Lễ đóng giỏi, mà nhà vua chỉ diễn lại 
các việc mình đã làm thường ngày, nó na ná như các việc 
của Trụ vương hoặc Ngọa triều hoàng đế trước kia đã 
từng làm, 

Để tạ ơn Hiển từ, Nhật Lễ tôn hoàng thái hậu là Hiển từ 
tuyên thánh, thái hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu Ngư 
thánh (vợ Dụ tông) được phong làm Huy từ tá thánh 
hoàng thái hậu. Ba tháng sau, Nhật I.ễ lại lấy hữu tướng 
quốc Nguyên Trác làm thượng tướng quốc thái tế. 


Lại nói về [ưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ, từ khi con 


' Ngự thư gia: tức là thư viện hoàng ga. 
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trai lên ngồi, Lưu thị đã làm được các việc cần làm mà 
không gặp cản trở gì. Bữa nọ, Lưu thị cho phục quân rồi 
mời Trằn Nhật Hạch vào hậu điện bàn việc cơ mật. Thị 
chủ tâm, nếu Nhật Hạch phục tùng thời coi như không 
có chuyện gì. Nhược bằng Hạch có ý chống lại thì chỉ cần 
một ám hiệu, quân phục sẽ lấy đầu y và thủ tiêu ngay 
tấp lự. 

Về phần Trần Nhật Hạch, khi được vời vào cung trong 
đêm tối, không khỏi làm ông suy nghĩ. Lo sợ nữa. Không 
phải ông không biết mẹ con Nhật Lễ là đồ vô dụng, còn tệ 
hại hơn cả Dụ tông. Thờ đám này, đễ mắt mạng như chơi, 
Tỷ như lũ "thất trảm" đó; Chu An không giết được chúng, 
các đại thản lương đếng như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm 
Sự Mạnh, Lê Quát, Trần Đình Thâm... không trừ được 
chúng; nhưng thời thế vừa dịch chuyển, thoáng một cái 
đám lê đân đã vùng lên treo cổ cả lũ. 

Suy cho cùng, lũ chúng nó không biết thời; đến, đi, 
xuất, xử không theo đạo, nên lụy vào thân. Chính vì cái 
chuyện thời thế đó mà ông phải tuân theo ý chỉ của Lưu 
thị, tuyên triệu Dương Khương vào chầu. Không những 
thế, còn phải làm cho mẹ con Nhật Lễ yên tâm tin dùng, 
ông phải sửa cho cái tên tiện đân vô loại đó, từ chức nội 
thị phản thủ, lên nội thị chánh chưởng. "Chắc việc này 
thiếu úy Trần Ngô Lang sẽ khinh ta". Nhật Hạch tự nhủ 
lòng như vậy. Và ông suy xét thêm: "Đúng ra cái tên Nhật 
Lễ, con của mụ phường tuông ấy, không tá túc được vào 


180 


HOÀNG QUỐC HẢI 


cửa quyền môn, thì cũng là đỗ bỏ. Nhưng khốn nỗi, để là 
hòn đất, cất lên ông Bụt. Đã là Bụt rồi thì phải thờ. Nhẽ 
đời là vậy. Ta không thờ. Kẻ khác thờ. Tranh nhau thờ. 
Thế thì tội gì, cờ đến tay, ta không phát. Trước hết là yên 
thân. Sau nữa, nếu được hoàng thượng tin dùng, thì lo gì 
việc chuyển xoay thế cuộc. Cương cứng là hỏng việc, đôi 
khi còn mất mạng nữa. Nếu Hàn Tín thuở hàn vị không 
nhân nhục, luồn qua háng tên hàng thịt mà để nó giết, 
thời thế gian sao có được một tướng tài tuyệt luân như 
Hoài Âm hầu. Suy ngẫm mãi, sực nhớ đã sắp tới giờ vào 
chảu, Nhật Hạch tự thấy ruột nóng như có lửa đốt. "Điểm 
gở chăng?”". Để trấn an, ông bốc một quẻ Dịch. Và được 
quẻ Thủy hỏa ký tế !. Thoán từ, Văn Vương dạy: "Tiểu hanh, 
lợi trùnh. Sơ cát, chung loạn". Ông giật mình kinh dị. Quẻ 
này không ứng vào nhà vua còn ứng vào ai. Tức là việc đã 
xong rồi, đã thành rồi. Chỉ còn phải làm tiếp các việc nhỏ 
nữa, mà có giữ được việc đã thành rồi mới tốt. Toàn quẻ 
nới răng: Bất đầu thì tốt, nhưng chung cục thì rối nát, loạn. 

Nhật Hạch phân vân đã toan không đi. Ông nán lại 
giải các hào từ sơ cửu" đến thượng lục”. Và ông thấy Nhật 
Lễ hiện đang còn ở thời "Sơ cát”, tức là còn đang tốt, đang 
thịnh. Thôi được! Trần Nhật Hạch tắc lưỡi: "Ứa sẽ nhập 


cuộc với nhà vua trong vận "sơ cát", rồi ta lại thoái khi nó 


! Tên một trong 64 quẻ Dịch. 
~* Tên các hào trong quẻ Dịch. 
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chớm cái "chung loạn". Minh định xong thấy vững dạ. Tự 
khen mình là người mẫn nhuệ. Ông nói to về bài học 
xuất xử, hành tàng mà ông vừa thâu được như có ý răn 
đạy cả thiên hạ: "Thời là vậy đó!". Rồi ông săm săm lên 
ngựa vào cung. 

Nhật [É đón ông ngoài cửa khuyết. Nhà vua dẫn ông 
vào nội tầm. ở đấy Lưu thị với Dương Khương đang chờ 
ông. Mọi người niềm nở với ông. Nhìn gương mặt nhà 
vua và vợ chồng Dương Khương tươi nhuận, Trần Nhật 
Hạch tự nhủ: Đúng là họ đang ở thời "sơ cát”. Ông yên 
tảm dựa vào mép kỷ, rồi quỳ tâu: 

- Để bệ hạ phải chờ, thần thật có tội. 

Nhật Lễ không đỡ ông đậy, cũng không cho miễn lễ, cứ 
để ông quỳ. Sự thật nhà vua đâu có biết các điều tế vi đó 
trong lễ vua tôi, mà cứ mặc, ai muốn quỳ thì quỳ. Thấy 
chuế quá, Lưu thị phải lên tiếng: 

- Bệ hạ, sao để thúc phụ quỳ mãi thé. 

Rồi chính bà ra đỡ ông vào kỷ ngồi. Bà nói với nhà vưa: 

- Quan gia mới lớn, chưa nhận biết hết họ hàng. Hành 
khiển đây với con là bậc bễ trên. Ngoài là nghĩa vua tôi, 
trong là tình nội tộc. Lễ nghĩa ở ngoài triều, đây là nhà, phải 
lấy lễ gia tộc mà kính chú, vương nhi chớ lây làm thường. 

Nhật Lễ cười khà khà: 

- Vậy à! 

[ui về chỗ ngồi, tự nhiên trong lòng Lưu thị nổi lên 
điều bắt như ý. Bà thầm giận, ta đẻ ra vua, điều ấy cả thiên 
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hạ đều biết. Tại sao triều đình không tôn ta là hoàng thái 
hậu. Danh xưng của la là gì? Vị thế của ta ở đâu? Nhẽ ra, 
các quan đến'chẩu, trước hết phải quỳ lạy ta. Nhưng mọi 
người chỉ đứng vái ta thôi. Ngay cả Dương Khương nữa, 
ông ta là cha đẻ của nhà vua kia mà. Ông ta phải có danh 
vị, phải được tón vinh làm thượng hoàng chư. Lòng bà rạo 
rực, bứt rứt như có con hỏa xà đang giẫy giụa ở trong lòng. 
Đáng nhẽ bàn một việc thì bà lại nói huych toẹt sang một 
chuyện khác, tựa như đám trẻ chơi bài ngửa: 

- Ông hành khiển có biết tôi mời ông vào đây có việc gì 
không? 

Nhìn nét mặt Lưu thị nghiêm lạnh, nhưng vẫn giữ 
được vẻ xuân sắc của một đào nương, Nhật Hạch vừa 
thoáng rung động đã thấy ghê sợ. Ông từ tốn đáp: 

- Dạ, chắc lệnh bà cùng hoàng thượng cho nghe diều 
cơ mật. 

- Phải! Nhật Lễ vội cướp lời mẹ, rồi buông tiếng cười 
hích hích, thật không túng lúc. 

- Các ông nghe ta nói đây! Quan gia không phải là con 
của Cung túc vương! 

Hai trong số ba người đàn ông ở đây đã biết rõ việc này. 
Chỉ có quan hành khiển là còn nghí ngờ. Ông tưởng như 
vừa bị một ta sét đánh bên tai. Luống cuống thật sự, mãi 
sau ông mới mắp máy được đôi môi: 

- Tâu lệnh bà, tôi không nghe nhằm chứ? 

- Không. Hoàng thượng là con của tôn ông dây - Lưu 
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thị chỉ vào Dương Khương. Nhìn xói vào mắt quan hành 
khiển với cái nhìn nanh nọc, nửa như coi thường, nửa như 
thách thức. 

- Ông không tin lời ta. Được, ông hãy mở to mắt ra, 

Nói xong, Lưu thị quay lại mở ống quyển lôi tờ bảo 
chứng, đặt trên mặt kỷ, hai bàn tay trắng muốt, vuốt vuốt 
tờ giấy cho phẳng rỏi thị lùi ngay vẻ chỗ. 

Đọc xong, quan hành khiển nhập nội Trần Nhật Hạch 
lạnh toát sống lưng, nhưng mỏ hôi lại vã ra như kẻ bị bệnh 
vong dương. Ông ý thức ngay rằng đế nghiệp nhà Trần 
thế là chấm đứi. Và ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết 
mình có lỗi, ông phủ phục xuống lạy vợ chồng Dương 
Khương, bốn lạy. 

Nhìn vẻ mặt Trần Nhật Hạch nhợt nhạt với cung cách y 
sụp lạy, Lưu thị biết là bà đã thắng. Và kẻ mũ đai áo rộng 
kia, đường đường là một đại quan đầu triẻu, là hoàng thân 
quốc thích mà gan dạ tỏ ra không hơn gì loài chuột nhắt. 

Nhằm lúc Nhật Hạch còn đang hoang mang, Lưu thị 
hỏi luôn: 

- Ông có chấp nhận thờ Dương Nhật Lễ làm hoàng đề 
không? 

- Da thần xin tận lòng trung. 

- Thế ông không sợ làm như vậy là bắt trung với nhà 
Trần sao? 

- Dạ không, hoàng thượng lên ngôi là do chính người 
của vương triểu Trần xướng xuất. Chính Hiển từ thái 
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hoàng thái hậu ban lời, lại được cả bá quan tuân phục. 
Việc lên ngôi này tựa như cuộc nhường ngôi của Lý Chiêu 
Hoàng với Trần Thái tông vậy. 

- Ông nói hợp ý ta lắm! Thiên hạ không phải chỉ của 
nhà Trần. Ai có đức người ấy được. Nay ý trời muốn trao 
thiên hạ cho họ Dương. Ta định dùng ông như một người 
tâm phúc để giúp tân quân, ông có chịu không? 

- Đội ơn lệnh bà gia ân cho hạ thần. 

Dương Khương và Nhật Lễ, hai cha con cứ ngồi lặng 
thỉnh xem Lưu thị sai khiển Trần Nhật Hạch mà lòng 
thầm phục. Cha con Nhật Lễ đều muốn đổi lại họ 
Dương, nhưng không biết công việc phải bất đầu từ 
đâu. Nghe Lưu thị nói: "Phải gây bè kết cánh, tìm người 
tâm phúc, lập phe đảng cho mạnh". Nói vậy nhưng kết 
cánh với ai, lập bè đảng như thể nào Nhật Lễ quả không 
hiểu một tí gì. Tới lúc này, xem các việc Lưu thị làm, nhà 
vua mới lờ mờ nhận ra, mẹ ông đang làm những điều bà 
rãần đạy. 

Để mặc cho không khí chìm trong u tịch nặng nẻ, một 
lát Lưu thị mới lên tiếng: 

- Vậy chớ theo ý ông nhập nội hành khiến, triều Đại 
định đã nên đổi lại niên hiệu chưa? Quan gia đã nên đổi 
lại họ Dương chưa? 

Trước câu hỏi và cũng là công việc đảu tiên, kẻ thoán 
nghiệp nhà Trần đòi ông lựa chọn, và phải có kế sách 
đâng họ, chứ không thể chỉ là dăm ba lời xu nịnh làm đẹp 
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lòng họ. Xem ra Lưu thị cũng là kẻ táo tợn, đa mưu, hiểm 
độc. Nghĩ vậy, Trần Nhật Hạch thấy khiếp nhược, nhưng 
vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra mẹ con Nhật Lễ đang ở thời 
"sơ cát" như quẻ Dịch ông bốc được trước khi vào cung. 
Nhất định ông phải tránh cái họa "chung loạn". 

Chợt nhớ hai câu hỏi như hai lưỡi gươm thần đang 
khua chờn vờn trên đầu trên cổ ông, Nhật Hạch khúm 
núm đáp: 

- Tâu lệnh bà, việc lấy lại họ cũ, tức là việc bố cáo cho 
toàn đân biết: Thiên hạ thuộc về họ Dương, là việc tất yếu 
phải làm. Nhưng chưa thể làm vào lúc này được. Thế lực 
nhà vua còn mảnh lắm. Bây giờ bệ hạ khai triển việc này, 
cũng tức là khai chiến với thế lực họ Trần. Việc ấy chưa 
thể được! Chưa thể được! Trần Nhật Hạch cứ lắc mãi cái 
dầu hoa tảm của ông. 

- Vậy chớ ta phải làm gì? Lưu thị lạnh lùng hỏi. 

- Tâu lệnh bà, Nhật Hạch đáp - Điều cấp bách lúc này là 
phải cài người theo đối nghiêm cẩn hành vi của các đại 
thần. Gieo sự nghi kị giữa người này với người khác, khiến 
họ nghĩ, không một việc làm nào của họ có thể che đấu 
được tai mắt bệ hạ. Rồi thay dần người tảm phúc của bệ hạ 
vào nắm giữ các khâu then máy trong triểu. Khi đã nấm 
trọn các vệ kim ngô, thần sách, tứ sương và quân các trấn, 
lộ rồi bệ hạ muốn thay đổi gì mà không được. Ngay cả 
việc thay dân cũng được, huồng hồ chỉ thay có niên hiệu 
triều đại và danh xưng hoàng tộc. 
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Nhật Hạch ngừng lời, ông cảm thấy mệt mỏi và có cái 
gì đấy nhen lên ở trong lòng, như là sự hối hận, như là 
sự thức tính của lương tâm. Tuy nhiên, ông phải dẹp bở 
ngay, bởi lương tâm quy thật, nhưng nó là mội thứ xa xỉ, 
mạng sóng còn quý hơn nhiều. Giá như ông biết chắc 
chăn sau khí chết, lại được tái sinh ngay vào cửa cực 
quyền cực quý, và tương lai của ông được hoạch định rõ 
ràng thì ông có sợ gì cái chết. Không phải ai khác, mà 
chính ông với đám gia bính cũng đủ sức hỏi tội mẹ con 
Nhật Lễ, và xé xác chúng ra. Khón nỗi, mọi việc đều cứ u 
u minh minh. Chúng de dọa ta, chúng thu phục ta, hàn 
chúng cũng đã làm như thế với những kẻ quyền thế hơn 
la. May mà †a đã tuân phục ngay, và cũng kịp thời đâng 
kế sách cho họ. Tự bằng lòng với những gì mình nghĩ, 
hiểu và hành động, Trần Nhật Hạch ung dung nở một 
nụ cười tưởng thường cho sự thông sáng của mình. 

Nghc Trần Nhật Hạch giãi bày gan ruột, Lưu thị biết 
ông ta thành thật. Nhưng thị thầm khinh con người không 
có nghĩa khí, úy tử tham sinh. Dùng loại người này như 
dùng đao hai lưỡi. Tuy nhiên, trong lúc giao thời, sáng tối 
chưa minh định, dùng bọn này thường được việc. Nghĩ 
vậy, Lưu thị ân cần nói với Trần Nhật Hạch: 

- Ông hành khiến nhập nội thật là người thức thời. Kẻ 
thức giả không bao giờ chấp mê mà khư khư giữ mãi 
những cái gì xưa cũ, suy tàn. Công của ông lớn lắm. Sau 


này xét khen tặng, có nhẽ vị thế của ông chỉ đứng sau 
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vương thượng. Còn đây là chút lễ mọn, gọi là thưởng công 
người tâm phúc. 

Dứt lời, Lưu thị mở vuông khăn gấm trùm chiếc mâm 
vàng nạm ngọc, trong đó có hai chục nến vàng. Bà đầy 
chiếc mâm nhích về phía Nhật Hạch. 

Quan hành khiển nhập nội hoa cả mắt. Ông nheo cười, 
hai bàn tay xoa vào nhau xoắn xuýt, miệng nói lời đa tạ. 

Lưu thị đặn dò: 

- Bây giờ ông lui được rồi đấy. Ta mong ông sớm đưa 
bản mật trình để tân quản xem nên cất nhắc ai, trừ bỏ ai. 
Ông nên nhớ, mọi sự phải kín như bựng; hở ra, ta e ông 
không giữ nổi cái dầu đâu. 

Nhật Hạch vôi rụt cổ lại, tựa như ông sắp bị chém. Rồi 
ông giơ hai tay ra chộp gọn đống vàng đút luôn vào tay áo 
thụng. Liền đó sụp lạy Lưu thị cùng hai cha con Nhật Lễ. 
Nhật Hạch làm nhanh đến nỗi khi ông bước ra cửa, Lưu 
thị ngỡ rằng ông chưa kịp lấy vàng. Nhưng nhìn lại thấy 
chiếc mâm nằm trơ, nhẫn thín, Lưu thị biết, mình đã chọn 
đúng mặt để gửi vàng. Bà mỉm một nụ cười kẻ cả. 
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háy những lời đồn đại bất như ý về tân quân, từ 

lâu Thiên Ninh công chúa đã bỏ ngoài tai. Nhưng 
gần đây coi các việc mẹ con Nhật Lễ làm lại triểu như 
cát nhắc người nọ, bãi bỏ người kia. Rồi kết đảng gây bè, 
bất chấp nên nếp ký cương của các đời trước, khiến 
công chúa không khỏi lo ngại. Dường như bà cảm nhận 
đang có một tai họa gì đấy sắp diễn ra. Cứ xem cung 
cách ham mải các thú vui đọa lạc, lại chỉ quanh quần 
bên đám giáo phường mà xa lìa các bậc chính nhân quân 
tử, không cho các gián nghị đại phu gần chằu, đủ biết 
nhà vua không muốn nghe lời nói thắng, không thích 
dùng người hiển lương, tài đức. ấy là con đường mà 
hoàng để Dụ tông đã đi ngay từ những năm đầu của 
niên hiệu Đại trị. 

Xăng bậy hơn nữa là việc cất nhắc tên vô lại Dương 
Khương, một tên kép hát ngu tối vào giữ chức chỉ hậu cục 
chánh chưởng ngự thư gia. Mà sáu chỉ hậu cục xưa nay, 
thuần chợn người có học thức trong hoàng tộc mới được 
sung vào. Nhân việc này khiến công chúa liên tưởng đến 
Nhật Lễ khi mới sinh, trong triều ngoài nội ai cũng bảo 
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không phải con của vương huynh ta. Bởi từ khi Lưu thị về 
cung tới khi sinh Nhật Lễ, chỉ có chưa đầy bảy tháng. Ngặt 
vì Cung túc đại vương, huynh trưởng của ta cứ khãng 
kháng nói răng vương với thị đã tư thông từ trước. 
Chuyện cũ nhạt dần, và rơi vào quên lãng. Nếu như 
không có việc mâu thân ta bất chợt cho Nhật Lễ lên nỗi 
đòng đại thống. 

Những uẩn ức ấy không giải tỏ được, công chúa Thiên 
Ninh bèn tìm đến thượng tướng quốc thái tế Nguyên Trác. 
Bà nói tất cả những điều mình suy nghị, rồi hỏi: 

- Ý vương thế nào? 

Trước những việc làm vô đạo của mẹ con Nhật Lễ, rõ 
ràng đó không phải là công nghiệp trị nước chăn dân của 
các đẳng minh quản, thánh đế. Xem ra nó chỉ hợp với tằm 
nghĩ hiểu của đám tiện đân, của đám thất phu. Nhưng 
khốn nối Nhật Lễ được thái hoàng thái hậu ưu biệt cho 
tước vị Như vậy có nghĩa là việc lên ngôi của hoàng 
thượng đã được đanh chính ngôn thuận. Còn các việc làm 
sai quấy kía, tuy vậy cũng chưa đến mức gọi là hôn quân 
được. Nguyên Trác băn khoăn đáp lời công chúa: 

- Chính ta cũng nghĩ như công chúa, nhưng mọi sự đều 
chưa tỏ lộ lắm. Chẳng thể lẫy cớ gì mà phế bỏ ngay mẹ 
con Nhật Lễ được. 

- Tôi nghe người ta đồn rằng khi Lưu thị nhận lời lấy 
Cung túc đại vương, thị đòi phải làm tờ bảo chứng: "Đứa 
con sinh ra phải là con của đại vương”. Huynh trưởng vì 
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mê muội trước nhan sắc của nó, đã viết tờ bảo chứng. Làm 
thế nào tìm được tờ bảo chứng ấy... 

- Nếu vậy thì mọi việc trở nên sáng tỏ ngay. Công chúa 
có thể đò tìm giúp ta tờ bảo chứng ấy chăng? 

Thiên Ninh thở đài: 

- Tìm được thì còn nói làm gì. Nhưng nếu các vương 
không để tâm tới việc này, chắc sẽ có ngày chúng phá nát 
vương triều do tổ nghiệp tạo dựng. Nay nó lấy Dương 
Khương vào làm chánh chưởng ngự thư gia được, mai này 
nó lại đưa lên làm thái thượng hoàng, chắc các vương 
cũng phải cúi đầu tuân phục. 

Câu nói chọc giận của Thiên Ninh khiến Nguyên Trác 
bực mình: 

- Công chúa phải giữ mồm giữ miệng đấy, chớ có nói 
lung tung mà mang họa. Việc này chăng qua là tại thái 
hoàng thái hậu, chứ mẹ con Nhật Lễ có tự ý leo được lên 
ngồi tên đâu. 

Nghe quan tướng quốc nói có lý, công chúa khống 
phản bác øì. Bữa nọ bà ghé lại Song Hương đường thăm 
thái hoàng thái hậu, định bụng sẽ trách mẹ vẻ việc đưa 
Nhật Lễ lên ngôi. Nhưng thấy Hiển từ gầy võ, xanh xao 
lại đang mê mải đọc kinh trước ban thờ Phật, đến nỗi 
công chúa ngồi xuống bên cạnh mà bà cũng không hay 
biết. Thoạt tiên, Thiên Ninh tưởng mẹ đọc kinh Phật, 
nhưng ngồi một lúc, nghe rõ và tách dần những âm líu 
ríu dính vào với tiếng chuông, tiếng mö bà nhận ra, mẹ 
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đang sám hồi. Rằng người đã lầm lẫn đưa một đứa bất 
thiện vào ở ngôi cao. Bà cáo trước Phật đài, xin cho bà 
được chuộc lỗi. Tức là bà xin chết đi để phép Phật thần 
thông cải hóa cho cái tâm của Nhật Lễ được thông sáng, 
hiển đức khiến trăm họ dỡ lẫm than... Thiên Ninh không 
còn giận mẹ nữa, công chúa tự hỏi: Đúng là mẫu hậu 
nhân từ. Nhân từ tới mê muội không nhận ra rằng ngai 
vàng kia không chỉ là cái phế ngồi, mà nó chính là linh 
hồn của cả quốc gia quy tụ trong một con người. Vậy 
người ấy phải là đắng bậc anh minh. Sao mẫu hậu không 
nhận ra xưa kia đức Anh tông vì uống rượu nhân tết 
đoan ngọ, quá chén bị say mà đức Nhân tông suýt phế 
truất. Lỗi lẫm nhỏ của người trị vì trăm họ, đều không 
được phép bỏ qua. Bậc mẫu nghí thiên hạ mà nhằm lẫn 
tới mức cơi thiên hạ như của riêng mình, có thể đem cho 
người mình yêu quý được sao? 

Có phải Hiển từ thái hậu nhằm lẫn, hay chính lịch sử 
đã nhằm lần đặt bà vào ngôi tôn quý, để rồi đến lượt bà 
phát tác sự nhằm lẫn của lịch sử. 

Hiển từ thổ lộ nỗi đau của mình trước Phật đài khá lâu. 
Khi đã vơi vợi nỗi niềm chất chứa và cũng đã thấm một, 
quay ra thấy Thiên Ninh nhìn bà bằng đôi mắt ướt. Bà 
chắc con gái đã nghe hết các lỗi lẫm bà sám hối. Nắm tay 
con, Hiển từ nói nhỏ: 

- Hãy tha thứ cho ta. Con cũng đã làm mẹ, con hiểu 
lòng ta. Ta chỉ sinh hạ được ba con, Cung túc Nguyên Dục 
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thất lộc bỏ ta đi lâu rồi. Nay đến lượt Dụ tông. Dụ tông 
băng thì con của Nguyên Dục nói nghiệp là phải đạo. Mẹ 
có ngờ đâu! 

Lòng hối hận vẻ sự lầm lỡ đâng lên nghẹn tác, Hiển từ 
không nới được nữa, bà níu vai công chúa, nấc lên từng 
cơn, rồi nước mắt ào tuôn, tưởng như đây không phải là 
nước mắt nữa mà chính là máu từ trong tim bà trào ra. 

Thiên Ninh ra vẻ, lòng thương mẹ khôn nguôi. Công 
chúa không nỡ hé môi thốt lấy nửa lời trách me. 

Một hôm công chúa đem các việc bất như ý ở trong 
triều ra bàn với Chính Túc vương phu quần và các con. 
Các công tử và phu quân cũng đều cảm nhận được điều 
mà công chúa suy lư. Song cũng như hữu tướng quốc 
Nguyên Trác, mọi người đều nói phải kiên nhẫn chờ đợi 
để xem sự việc điễn tiến cho rõ hình thù đã. 

Công chúa không cho thế là phải, nhưng bà cũng 
không biết làm gì hơn nữa. 

Chuyện thái hoàng thái hậu Hiển từ hối vẻ việc cho 
Nhật Lễ lên ngôi, cả việc hằng ngày bà sám hồi trước Phật 
đài, tất cả đều đến tai mẹ con Nhật Lễ. 

L.ưu thị bàn với Nhật Lê: 

- Ta biết trước sau gì cũng có chuyện này. Hiển từ với 
quan gia thực không có quan hệ huyết thống gì. Việc khác 
máu tanh lòng một khi đã không ưa nhau thì quan gia 
phải liệu trước đi, kẻo hối không kịp. 

Nghe lời mẹ, Nhật Lễ cho tay chân thân tín ngầm bỏ 
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thuốc độc giết Hiển từ. Vậy là từ khi Hiển từ thái hậu cho 
Nhật Lễ lên ngôi vua, đến lúc chính đức vua giết bà vừa 
tròn tám tháng, mội ngày. Lại từ khi Nhật Lễ phong Hiển 
từ làm tuyên thánh thái hoàng thái hậu, tới lúc nhà vua 
giết bà đúng bốn tháng mười ngày. 

Tin Hiến từ bị đầu độc loang ra làm tối mặt cả kinh 
thành. Tất cả các chùa tháp, đền, quán ở Thăng Long đều 
gióng chuông vĩnh biệt bà. Cả kinh thành Thăng Long 
khóc bà. Nỗi oan khuất của Hiển từ được các sư sãi kêu 
cầu, được hết thảy dân chúng kinh kỳ trách cứ với Trời- 
Phật, khiến trời đất cũng không thể cằm lòng. Bởi thế giữa 
tháng chạp mà sắm sét nổi đùng đùng, mưa rào trút như 
thác chảy. 

Hiển từ sống chí thiện từ khi bà ý thức được là một con 
người tới lúc Nhật Lễ giết bà. Ai được chứng kiến tất cả 
những nỗi đau mà suốt đời bà phải gánh đội, tưởng đó là 
ngoài tầm chịu đựng của một kiếp người. Từ nỗi oan 
khuất mà quốc phụ thượng tể - cha đẻ bà bị vụ oarí mà bị 
tù tội. Chính chồng bà giết bố bà khi vua tôn ông làm bậc 
quốc phụ. Và đó cũng chính là cháu giết chú. Bà phải vận 
áo ướt vào trong tù vắt ra lấy nước cho cha uống, bởi Minh 
tông cấm ngặt không cho Quốc Chẩn ăn uống. Nỗi đau ấy 
chưa dứt, lại đến cái họa con bà suốt hai mươi tám năm ở 
ngôi, gây không biết bao tội ác với dân lành. Lòng bà 
không lúc nào nguôi giảm về lỗi lâm của Dụ tông. Thương 
con, cất nhắc cháu, ai ngờ cháu lại giết bà. Phải chăng đây 
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là sự quả báo. Nhưng sao tất cả nỗi đau đều đổ lên đầu 
một người chí thiện như bà. Phải chăng bà là hiện thân 
của đức Thế tôn, vượt lên trên cả thiện ác, và hứng chịu 
khổ đau cho cả thế gian này. Các bậc cao niên trong nước, 
và cả sử sách từ trước tới nay chưa thấy bao giờ nói đến 
một người mẹ thiện đức mà khổ đau như bà. 

Công chúa Thiên Ninh từ thái ấp tức tốc trở về kinh. Bà 
đòi phải làm cho rõ cái chết của từ mẫu. Ai có thể làm 
được việc này, ngoài thái y ty. Nhưng quan gia đã không 
cho bát cứ một viên ngự y nào tới gần thị thể thái hoàng 
thái hậu. Lẫy cớ rằng vì tuổi già sức yêu, nên Tuyên thánh 
qua đời, không ai được làm kinh động đến vong linh tôn 
quý của người. Và chính nhà vua lăn khóc thảm thiết tới 
mức bỏ cả ăn uống, Lưu thị cũng vậy, bà khóc lóc, réo gào, 
tưởng như bà có thể chết theo thái hậu. 

Trước tình cảnh tiếc thương người quá có tới mức gần 
như hủy hoại mạng sống của chính mình, nhiều người 
đem lòng thương quý mẹ con Nhật Lễ. Và vì thế tình cảm 
dân chúng kinh kỳ có dịu đi, tựa như bát nước nóng đã 
dần dân nguội. 

Song với người có tắm lòng trong sáng như khuôn kính 
chiếu yêu, Thiên Ninh nhận ra ngay những hành vi hiếu 
trọng của mẹ con Nhật Lễ, chẳng qua là nhằm bọc ủ kỹ 
càng trái tỉm rắn rết của chúng. 

Thiên Ninh công chúa đã bầy tỏ cạn nhề với các bậc 
huynh trưởng như hữu tướng quốc thái tể Nguyên Trác, 
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tả tướng quốc Cung đỉnh vương Phủ, Cung Tuyên vương 
Kính, Chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán... là 
những người thân thích ruột rà, rằng Hiển từ thái hậu bị 
đầu độc. Nhưng các vương huynh đều khuyên hãy nên 
đò tìm cho có được một vài chứng lý rõ ràng. Nếu hấp tấp 
khởi sự, thiên hạ sẽ cho hành vì của ta là bắt cẩn. 

Thiên Ninh đau buồn nói với các bậc bề trên: 

- Có nhẽ, chỉ khi nào các đại vương dược nhà vua tam 
ban!, thời mới chịu nhận chân sự việc như tôi nói. 

Bà giận dỗi bỏ về vương phủ. Công chúa không bao giờ 
tin rằng thái hoàng thái hậu lại băng đột ngột như thế, 
nếu như không phải mẹ con Nhật Lễ đầu độc. 

Lại nói vẻ Nhật Lễ, từ ngày giết Hiển từ mà trăm quan 
vẫn cứ im thít, nhà vua biết đã tới lúc muốn làm gì thì làm. 
Nhất là từ khi cố kết được một số đại thần làm tay chân 
thân tín, thì nhà vua không còn phải giữ gìn ý tứ gì nữa. 
Mẹ con Nhật Lễ mặc sức hưởng phú quý. 

Dương Khương được thừa hưởng đám phi, tằn của Dụ 
tông để lại. Nhật Lễ được đám hoạn quan cử người đi 
khắp nước, lựa tuyển gái đẹp đưa vào cung. Còn Lưu thị 


' Tam ban: Ba hình thức chất do nhà vua ép buộc, nhưng kẻ chết 
được quyền chọn lựa: 

- Thanh gươm (chết chém). 

- Dải lụa (treo cối). 


- Chén thuốc (uống thuốc độc chết). 
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cũng được đám chi hậu cục hiến dâng năm đứa hầu trai 
khỏe mạnh, đẹp để như người trong tranh vào chầu hầu. 
Bọn này dích thực là tú nam, làm các công việc xoa bóp, 
lắm gội, và hầu chăn gối cho Laru thị mà mọi người đều 
phải tôn xưng là lệnh bà. Việc bọn hầu trai săn sóc tận 
tình có làm cho Lưu thị hài lòng sớm tối. Nhưng khát 
khao của Lưu thị là ở chỗ quyên lực phải thu vẻ một mỗi, 
danh vị của vợ chồng thị phải rõ ràng, chớ không thể 
núp bóng họ Trần mãi được. Buỗi sơ triều chưa có thế lực 
đã đành, nay thì khác xa rồi, kẻ nào ho he phản phúc sẽ 
phải giết tới ba họ. 

Dương Khương thì lại khác, y từ địa vị một anh kép hát 
bị cướp vợ. Nay đường đường là bế vua, tuy việc chưa 
tuyên cáo cho toàn thiên hạ biết, nhưng Nhật Lễ chăng 
thường gợi ông bằng cha là gì. Lại được cả một bầy vợ 
nữa. Các thú vui hưởng lạc thực không còn thiểu điều gì 
phải ao ước nữa. Vả lại Lưu thị là người tài đảm, các việc 
đều lo liệu sắp xếp đầu vào đó. Vậy thì còn điều gì phải 
băn khoăn mà Dương Khương không hưởng đến tận cùng 
khoái lạc. 

Nhật Lễ khác với cha, nhà vua chìm đấm trong bể dục 
vẫn chưa cho là thỏa. Bữa nọ Nhật Lễ cho gọi các chỉ hậu 
cục thủ và phán thủ vào hỏi: 

- Ngày trước ta nghe nói việc lựa tuyển các cung nhân 
nâng khăn sửa túi cho tiên đề, được các người săn sóc chu 
đáo lãm. Ta muốn các người đối với ta như đối với tiên đề. 
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Viên chỉ hậu cục thủ mới được cát nhắc sau cái chét của 
Bùi Khoan, thấy khó nghĩ quá. Thâm tâm y cũng muốn 
chiều ý vua, nhưng thực quả y không biết bằng cách nào 
để có được đội "Bát tiên" như Bùi Khoan, Trâu Canh đã lựa 
tuyển cho Dụ tông. 

Suy đi tính lại, đắn đo mãi, y bèn tâu: 

- Trình bệ hạ, việc tuyển lựa các mỹ nhân trong nước 
không phải là việc khó. Mà cái khó là ở chỗ phải biết được 
khí huyết, ầm đương của những người ấy có hợp với bệ hạ 
không. Tức là không phải chỉ thỏa mãn việc giao hòa nam 
nữ, mà còn phải xem nó như một phương thuốc. Xưa có 
quan ngự y Trâu Canh là người chữa bệnh như thần. Đội 
"Bát tiên" chắc bệ hạ đã từng nghe, chính là phương thuốc 
phục dương cho tiên để. Chẳng biết bệ hạ có biết chuyện 
ngày trước tiên đế bị chết đuối ở hồ Dâm Đàm nhân đêm 
trung thu. Vậy mà Trâu Canh châm cứu gỡ được cái chết 
nhưng bị liệt dương. Kíp khi tiên đế mười lăm tuổi, Trâu 
Canh lại dâng phương thuốc phục dương rất hiệu nghiệm, 
tuy người trong nước ai cũng cho đấy là việc thất đức - 
Viên thái giám ngừng lời nhìn sắc diện nhà vua, xem ngài 
có ý giận dữ không. Rồi y lại nói tiếp - Việc này không có 
quan thầy thuốc cao tay như Trâu Canh chỉ dẫn, không ai 
biết đâu mà làm, ngay cả bên thái y ty cũng bó tay. 

Nhật Lễ gật gù một lát rồi phán: 

- Ta cho thư lại để đò tìm con cháu Trâu Canh, Bỗng 
nhiên nhà vua đổi giọng đập tay xuống án quát - Việc 
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cung nữ trắc trở đã đi một nhẽ, nhưng các món ngự thiện 
của ta có gì trác trở mà các người dám dâng ta đạm bạc 
thế? Hà cớ gì ta không được dùng các món như tiên để 
xưa đã dùng? 

Chí hậu cục thủ đưa mắt cho viên ngự thư hỏa, là 
người chuyên coi sóc việc ăn uống của vua. Ngự thư hỏa 
quỹ lâu: 

- Trình thánh thượng, các món ngự thiện xưa tiên để 
dùng đều do quan ngự y Trâu Canh tự coi sóc việc nấu 
nướng. Vả lại các món đó đều nằm trong phương thuốc 
phục dương cả. Nay bệ hạ sức lực cường tráng thời cần 
dùng các thứ đó làm chỉ. 

Lão ngự thư hỏa thầm chê nhà vua tham ăn: "Mỗi bữa 
đã phải dâng tới năm chục món sơn hào hải vị rỗi mà còn 
nói "ăn uống đạm bạc". Lại còn đòi ăn như tiên đế, để sớm 
được xuống mẻ chắc...!". 

- Ta cằn! Nhật Lê nói như quát, 

Viên ngự thư hỏa lại tâu; 

- Trình bệ hạ, thần biết Trâu Canh ngự y phụng dưỡng 
tiên đề cả thấy hơn ba trăm món ăn thay đổi hàng ngày. 
Mỗi bữa người dùng độ chục món. Vì không được tự mình 
sắp đặt việc nấu nướng, nên thần chỉ còn nhớ lõm bõm 
được dăm chục món thôi. 

- Đầu óc nhà ngươi sao trì độn thế. Ta truyền cho nhà 
ngươi nội trong một tháng nữa, phải nhớ lại và chế biến 
cho đầy đủ hơn ba trăm món như ngươi vừa nói. Không 
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làm được việc đó, ta giết cả họ ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, 
phải dâng ta các món ngươi còn nhớ được. 

- Tâu bệ hạ, có những món nấu ngay được. Có những 
món phải chờ tới hàng tháng, vài ba tháng, hàng mây năm 
mới lại nấu được. 

- Sao vậy? Vua hỏi, - 

- Dạ muôn tâu, như món chân gáu hằm bát trân thì 
phải cho thợ săn vào rừng sản đuổi tới mấy ngày may ra 
mới bắt được. Hoặc trứng gà rừng luộc với nước mưa 
đọng trong sọ người chết tận trong rừng sâu, nơi không có 
ánh mặt trời rọi tới. Món này có khi kiếm vài ba năm, mắt 
hàng chục mạng người bị thú dữ ăn thịt, chưa chắc đã tìm 
được. Lại như món vòi voi hắp với trứng kiến trắng cũng 
không phải dễ kiếm. Voi có thể bất phường săn kiếm 
được, nhưng trứng kiến phải cho người sang tân Chiêm 
Thành tìm mua. Đây là loại kiến của Chiêm Thành, đã có 
lần cống triểu đình Đại Việt một con 1o đúng bảy tắc năm 
phân hai. Mà loại kiến này ba năm mới đẻ trứng một lần, 
trứng nó to bằng trứng chim sâảu. Vả lại, muôn tâu bệ hạ, 
đó là các món ăn dùng làm thuốc trừ bệnh, thế gian hy 
hữu, nêu không đúng bệnh mà ăn phải, thần chưa biết tai 
họa sẽ ra saO. 

Nghe tâu vậy, Nhật Lễ phần vân, có phần e sợ. Nếu là 
thuốc trị bệnh bằng các món ăn, nhược bằng không có 
bệnh ăn phải, cũng tựa như người đi uống thuốc trị thứ 


bệnh mà mình không có, biết đầu chẳng chuốc lẫy tai họa. 
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INghi thế, Nhật Lễ bèn phán: 

- Vậy nghe ta truyền đây. Các đồ ngự thiện như trước 
đây tiên đế dùng, các ngươi thấy ta dùng vào vô hại, thời 
ta cho phép dâng ta từ ngày mai. 

Tất cả đám chỉ hậu cục đẻu cúi đầu lạy tạ. Các vị ra về, 
ai này đều lo cho bữa ngự thiện ngày mai. 

Đúng giờ ngọ ngày hôm sau, ngự thư hỏa dâng ngự 
thiện năm mươi chín món. Ngoài những món nhà vua 
thường dùng có thêm vài món quý mà trước đây họ vẫn 
thường nấu cho Dụ tông. Ví như cò lửa, chim cuốc nấu với 
ba loại rắn: hồ lửa, cạp nong, rắn ráo cùng chín vị thuốc 
bắc là môn thuốc đại bổ ảm. Một món ăn khác lạ nữa là lột 
đa năm con ếch cho vào tẩy, tắm hết mùi tanh, rồi nhồi 
thịt thăn nõn băm nhuyễn trộn nấm hương xong khâu lại. 
Bắt một con tôm hùm to luộc lên, gỡ hết thịt ra lấy nguyên 
vỏ, nhôi thịt tôm băm nhuyễn cùng các gia vị, đặt giữa 
một cái đĩa sứ lo, năm góc đặt năm con éch cho vào hắp 
cách thủy. Món đó gợi là "Ngũ hồ triều long” - năm con hổ 
chầu về một con rồng. Đây là món ăn hết sức cảu kỳ. 
Nhưng tỉ mỉ như công việc của những người thợ kim 
hoàn, phải kể tới món cốm chiên. Tức là người ta phải 
dùng loại dao nhỏ bản hơn chiếc lá lúa, lưỡi mỏng hơn cả 
giấy để tách đôi những hạt cốm nếp rồi táp vào đấy độ 
đăm chiếc trứng non của con cà cuống. Lại cho vào chảo 
chiên với độ nóng âm âm vừa phải bằng một thứ mỡ của 
giống chim bìm bịp. Chiên tới khi hạt cốm phổng lên vẫn 
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gìữ được màu xanh, và phải đảo thế nào để không có một 
chiếc trứng cà cuống nào rời khỏi hạt cốm. Cốm xanh rờn, 
giòn tan, thơm, ngọt, ngậy, có vị hơi cay cay, ăn vào mới 
thấy mùi thơm hòa tan trong cuống họng là được. Đây là 
loại thuốc chữa trị các bệnh viêm nhức xương cốt rất công 
hiệu, lại là món ăn bổ béo và lành. 

Nhìn màu sắc các món ăn đẹp như trăm loài hoa trong 
vườn ngư. Nhiều món lại mang hình thù các con vật như 
còn sống, và mùi thơm tỉnh khiết hòa quyện với nhau 
khiến nhà vua có cảm giác vui vẻ và thèm ăn. Bữa Ấy ngự 
thư hỏa dâng Nhật Lễ rượu xương bề ngâm với thạch khởi 
tử, là thứ rượu kích dương của Du tông còn lại. Nhà vua 
càng ăn, càng uỗng càng thấy người khỏe mạnh tỉnh táo 
và khát đục. Vừa nhác thầy máy nàng trong đội "Bát tiên" 
xưa của Dụ tông, nay là thiếp của Dương Khương, Nhật 
Lễ cho vời lại. Đuổi hết đám quan nội hầu ra, và cứ thế 
nhà vua hành lạc với cả ba "nàng tiên" của tiên dế, ngay 
trong nhà ngự thiện cho mãi tới xế chiều. Sau bữa ăn uống 
và hành lạc thỏa thuê, Nhật Lễ tặng cho dám quan nội 
hâu mỗi người tước hai tư. 


XIV 


hi hậu phán thủ nội nhân Nguyễn Nhiên do có 

công săn sóc việc ngự thiện chu đáo, nên được nhà 
vua tin dùng. Thường bàn các việc cơ mật vẫn cho 
Nguyễn Nhiên quanh quần phục dịch; hoặc giả vua còn 
nói cho Nhiên biết các việc mình định làm. Vì vậy mà 
Nhật Lễ mưu toan trừ khử các người họ Trần là rường cột 
của triều đình, hoặc giả Lễ định lấy lại họ Dương của 
mình, Nguyễn Nhiên đều biết cả. 

Nhiên vốn ít học, chữ nghĩa lõm böm nhưng nói đời ăn 
lộc nước, lại có tiếng trung hậu nên được các triểu trước 
tin dùng; mặc dù dòng đối nhà ông là người ngoại thích. 
Vốn chất phác, tận tâm, bởi thế khi Nhật Lễ lên ngôi, 
Nguyễn Nhiên cũng phục vụ hết lòng như trước đã phục 
vụ cho Dụ tông. Do tính người tỉ mì, chu tất nên Nhật Lễ 
quý ông. 

Thế nhưng khi biết Nhật Lễ là kiểu mẹ gà con vịt, 
Nhiên buồn lắm. Những mong các đại vương là người 
trong hoàng thân quốc thích khởi sự, để đem ngôi vị 
chính thống trả vẻ cho nhà Trần; nhưng ông thất vọng, 
đường như các vương đều nhụt chí. Ví như thiểu úy Trần 
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Ngô Lang là người trải thờ tới bốn đời vua, lại đem lòng 
thờ Nhật Lễ, còn như Trần Nhật Hạch là người thân tín 
của vua triều trước mà cũng tỏ ra bỉ ổi, xu nịnh Nhật Lễ. 
Hạch còn bày mưu cho Nhật Lễ trừ khử các người vai về, 
quyền biến của họ Tràn trước, rồi sau mới cướp cơ 
nghiệp nhà Trản. 

Nguyễn Nhiên đem các điều cơ mật mình biết được, 
nói với tả tướng quốc Cung định vương Phủ. Phủ chỉ 
thở dài. 

Nguyễn Nhiên lại nói: "Người ta muốn làm hại mình, 
sao không biết cơ mà đi trước rồi liệu tính các việc sau cho 
thuận tiện". 

Mặc dù là cha vợ của Nhật Lễ, nhưng từ lâu mẹ con 
Nhật Lễ cấm không cho quận chúa về thăm cha mẹ, tin 
tức trở nên bặt vắng, do vậy Cung định vương vẫn nửa tin 
nửa ngờ Nguyễn Nhiên, nên chỉ ừ hữ cho qua chuyện. 

Biết tướng quốc còn chưa tín mình, Nguyễn Nhiên lại 
tìm đến phủ công chúa Thiên Ninh bầy tỏ tâm lòng rung. 
Thiên Ninh căm giận Nhật Lễ lắm, bà tức tốc đem theo hai 
công tử đến vương phủ thái tế Nguyên Trác, nói lại các 
điều mà Nguyễn Nhiên vừa cho hay. 

Các điều Nhiên nói lại cũng phù hợp với người của thái 
tế cho đi đò xét về nói lại, khiến cho lòng thái tế đã muốn 
ra tay trừ khử Nhật Lễ tới bẩy, tám phản. Ông bèn gọi con 
trai là Nguyên Tiết vào cùng bàn. 


Thái tể nói: 
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- Xã tắc chao đảo bởi quyền bính trao vào tay người họ 
khác. Nay chúng định cướp cơ nghiệp nhà Trần đo tổ tông 
tạo đựng. Vậy ý các vương và công chúa thế nào? 

Công chúa Thiên Ninh là người tính tình bộc trực, bà 
nói ngay: 

- Thái tế là bậc cân quắc, trụ cột của triểu đình, rường 
mối của đòng họ. Mẫu hậu vì lòng nhân từ mà cất nhắc, 
hóa ra nhằm lẫn chết người. Xin thái tế cứ tự tiên quyết 
như thế nào, mẹ con tôi sẽ nghe theo, miễn sao trừ được 
họa cho nước. 

Nguyên Tiết và các công tử con của công chúa Thiên 
Ninh cũng nhất đán xin tuân theo nghiêm huấn của 
thái tế. 

Lại nói về Cung định vương Phủ, sau khi Nguyễn 
Nhiên đi rồi, ông gọi vợ lại đặn: 

- Nhật Lễ cân rỡ giết người hiền; đấm say tửu sắc đến 
vô độ. Nguy hại hơn nữa là y định theo về họ Dương để 
lấy không cơ nghiệp nhà Trần. Thật bụng, ta không 
muốn khởi sự trước, bởi việc này còn u u minh mình, 
thiên hạ chưa biết, lại cho ta hiếp đáp Nhật Lễ. Để rồi 
mang tội giết vua, chú giết cháu, cha giết con, mà con gái 
ta cũng trở nên khó xử. Vậy ta hãy tạm lánh, nếu không 
Nhật Lễ sẽ giết ta trước. Nhật Lễ tuy vậy, vây cánh chưa 
nhiều, vả lại quân quyền phần đông vẫn do tay các 
vương hảu năm giữ trong các điền trang thái ấp, không 
để gì y có thể thôn tính ngay được. Ta đi rồi, nếu tình thể 
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bức bách, các con cứ hỏi thái tể, hoặc lui về thái ấp mà giữ 
lấy binh lương, chờ sai khiến. 

Nửa đêm tướng quốc xuống thuyền cùng đám gia 
tướng với các tay chèo khỏe đong buồm ngược lên trấn 
Đà Giang. 

Trước đó mấy ngày, Cung tuyên vương Kính, em ruột đại 
vương cũng đã có nhời khuyên tướng quốc, nếu tình thế 
chưa khởi sự được, thì cũng nên tạm lánh khỏi Thăng Long. 
Còn Chương túc quốc thượng hâu Trần Nguyên Đán, trước 
khi bỏ tòa Khám thiên giám về hương ấp Chí Linh, đã có 
hiến đại vương tới ba phương sách ứng xử với Nhật Lễ. 

Ngồi trong khoang thuyền, nghĩ lại các việc đã xảy ra 
trong triểu từ ngày Nhật Lễ lên ngôi, Cung định vương 
thấy lo cho xã tắc. Nhưng ông thầm khen Nguyên Đán là 
người lính toán như thần. Người ấy mà được giao trọng 
trách quốc gia, chắc là vực được thế nước. 

Tả tướng quốc Cung định vương Phủ đi rồi, các vương 
hầu cũng lén trở về điền trang, thái ấp để nắm giữ lấy gia 
binh, phòng khi cỏ biến. Ngay Thiên Ninh công chúa, sau 
khi trao lại binh quyền trong vương phủ cho các con, và 
đã có ước với thái tế Nguyên Trác, bà cũng lui về thái ấp, 
tự mình điều hành đám gia binh, vừa tập hiyện vừa dồn 
chứa lương thảo. 

Triểu đình trở nên thưa vắng. Các đại thân và ngay cả 
người tôn thất đều ngã lòng. 


Quán hồ bên, quân cắm vệ, quân tứ sương suốt ngày 
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đêm tuần tiêu trong hoàng thành, và lùng sục ra oai khắp 
các đường phố Thăng Long. Dân kinh kỳ nhớn nhác như 
sắp có biến. Nhiều nhà đã chuyển bớt cha mẹ già yếu, vợ 
con thơ đại về quê. Có người còn chuyển hẳn đi làm ăn 
nơi khác. Thăng Long quang vợi hắn. Thăng Long im ắng 
như vừa trải qua một nạn dịch. 

Việc các đại thần có thế lực bỏ triều ra đi, cùng với việc 
dân chúng oán vọng đời bỏ kinh kỳ, khiến kẻ chủ mưu 
cướp trắng cơ nghiệp nhà Trần, đổi lại họ Dương phải 
chùn tay. Ngay Lưu thị và Nhật Lễ, là những người luôn 
thúc giục việc này cũng thẫy ngắn ngại. Lưu thị nói với 
Nhật Lễ cùng tả, hữu: 

- Hãy khoan thay đổi danh tộc. Bây giờ nhân lúc lòng 
dân đang phân tán; nhân lúc các có lão đại thần đang nghỉ 
hoặc, nhà vua phải làm một việc gì để trăm họ trông vào; 
để thị oai với bề tôi trong triều; để răn đe, cảnh tỉnh kẻ nào 
ho he chống lại. 

Trần Nhật Hạch chớp cơ hội tâu luồn: 

- Lệnh bà thật sáng suốt. Theo ý thần, để thiên tử ra uy 
không gì bằng cất quân đi đánh dẹp các vương hầu tự ý 
bỏ triểu đình, bỏ nhiệm sở về cát cứ tại thái ấp. Bệ hạ phải 
giết một vài vương để làm gương cho kẻ khác. 

- Giết hết Ta sẽ giết hết cá ba họ kẻ nào đám chống lại 
ta. Nhật Lễ đập long án quát. Nhưng trong lòng, chính 
nhà vua cũng chưa biết là phải giết ai. Nhật Lễ bèn chỉ vào 
thiếu úy Trần Ngô Lang, phán rằng: 
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- Ông phải cử quân đi đánh dẹp cho ta. 

Ngò Lang cúi đầu nhận thánh chỉ. Và thế là từ bữa ấy, 
Ngô Lang điều động quân tỉnh nhuệ trong triểu đi đẹp 
loạn. Trước khi đi, bao giờ thiếu úy cũng mở tiệc khao 
quân, và ngầm đặn các tướng hãy đem bình vẻ tụ dưới 
trướng Cung định vương I"hủ hoặc các đại vương khác. Vì 
vậy chỉ trong thời gian khoảng vài tuần, thiếu úy sai khiến 
quân triểu đình tới các ngả vợi hãn đi. 

Chờ mãi không thấy cha đả động gì tới việc trừ khử 
Nhật Lễ, một bữa Nguyên Tiết dẫn các con công chúa 
Thiên Ninh vào bái yết thái tể. 

Nguyên Trác vuốt chòm râu bạc, chỉ vào Nguyên Tiết 
và hai cháu: 

- Con và hai cháu cứ bình tâm ngồi xuống đây đã. Ta 
sắp có việc cho máy anh em rồi. Vậy chớ mấy con có nhận 
thấy rằng trong kinh có chuyện gì lạ không? 

- Dạ tâu bá phụ, người con lớn của công chúa Thiên 
Ninh đáp - chúng cháu thấy quân thánh dực, quân hồ bỏn 
kéo đi nườm nượp, vợi hẳn rồi - Trình bá phụ nếu ta động 
thủ vào địp này, chắc là trời giúp. 

- Phải! Phải! Thái tể đáp - Đúng là trời còn tựa nhà Trần. 
Gần đây các vương bỏ về trấn tại thái ấp. Quan gia tuyên 
triệu về chầu. Các vương cưỡng mệnh. Nên sai thiếu úy! 


? Ấm chỉ Trần Ngô Lang. 
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điều quân đi đánh đẹp. Mẫy tuần qua, quân triều đình ùn 
ùn kéo đi, chưa thấy bắt được vương nào vẻ nộp dưới cửa 
khuyết, cũng không thấy một Lướng nào đem quân trở lại. 
Ta ngờ rằng, các tướng không có bụng thờ vua nữa. Đúng 
như cháu nói - Trời còn lựa nhà Trằn! 

- Trình phụ thân - Nguyên Tiết nói - Vậy theo ý phụ 
thân thì bao giờ khởi sự được ạ? 

Thái tế lại ve vuốt chòm râu bạc, nhìn ra ngoài trời thấy 
trăng sáng vằng vặc. Ông nói: 

- Đang tuần trăng, chưa khởi sự được đâu. 

Ông lầm nhấm: bữa nay là rằm tháng chín. Đợi đến hai 
mươi, trăng mọc vào lúc nửa đêm - Hai mươi giác tốt, 
Đoạn thái tế vẫy ba người theo ông vào nhà trong. An tọa 
xong, ông nói: 

- Đây là việc lớn quốc gia phải kín nhẹm như bưng. Ta 
nói để các con yên lòng. Nhật Lễ là đứa thất phu. Văn đốt, 
võ lại chẳng biết gì. Chỉ được cái y có sức khỏe, nhưng vô 
mưu. Mọi sự sắp đặt đều do mẹ y - Lưu thị là một kẻ gian 
hiểm, bằng cách vừa lung lạc vừa mua chuộc, kể cả một SỐ 
người trong tôn thất cũng cam tâm thờ chúng, hãm hại 
người đồng tông, Hiện nay tại mắt chúng đã ken đầy triều 
- Thái tể đưa mắt nhìn con trai và hai cháu, nom ông có vẻ 
căng thắng, mệt mỏi. 

Nguyên Tiết dâng cha một ly nước sâm hãm. Thái tế 
đưa chén lên nhắp nhấp vài hụm nhỏ rồi nói tiếp: 


- Tuy vậy, thế lực của Nhật Lễ chưa đủ lớn. Tay y còn 
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ngắn, chưa với tới được các điển trang thái ấp của các 
vương hẳu. Bởi ở đó lực lượng dân binh, tỉnh bính của các 
vương còn đông hơn cả triểu đình. Cho nên kỳ này ta khởi 
sự, không cần đem nhiều binh vào thành làm gì. 

Thể rồi ba bốn cha con, bác cháu chụm lại bàn kế tiễn 
binh đánh úp, bắt gọn Nhật Lễ ngay trong hậu đường 
cung Cảnh Linh - nơi đêm đêm Nhật Lễ thường hành lạc. 
Hẹn ngày hai mươi tháng chín, đầu giờ Tý, ám hiệu là ba 
phát pháo thăng thiền. 

Đêm hai mươi tháng chín năm Canh tuất!, cuối giờ hợi, 
hai công tử mỗi người đem theo năm mươi võ sĩ đã áp sát 
ở hai góc thành, chỉ chờ pháo hiệu là vượt tường xông 
thắng vào hậu đường cung Cảnh Linh. Ngoài cổng chính, 
thái tế Nguyên Trác dẫn theo mươi lăm người tôn thất 
cùng ba mươi võ sĩ và công tử Nguyên Tiết đang lấp ló 
phía ngoài thành. Trên chòi cao, quân cấm vệ vừa điểm 
nhịp trống sang canh. Ba phát pháo thăng thiên lừng lững 
hiện lên soi sáng một góc trời. Thái tế dẫn đoàn người vào 
thẳng đại môn. Lính canh chưa kịp cản đã bị quân của 
Nguyên Tiết trói chặt ném vào chật cả điểm. 

Các võ sĩ trong hai cánh quân của các công tử con công, 
chúa Thiên Ninh, vượt tường nhanh như sóc; án ngữ các 
cửa từ trong cung có thể thoát ra. Hàng trăm bó đuốc bật 


' Cuộc chính biến đêm 20 tháng 9 năm Canh tuất (1370) đo thái tế 
Nguyên Trác cằm đẫu bị thất bại. 
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hồng; cung Cảnh Linh sáng trưng như một đám cháy. 
Thái tế Nguyên Trác đứng trên đài cao kéu gọi quân cắm 
vệ hiệp sức với các vị tướng trong tôn thất trừ đứa hôn 
quân. Năm đô quân trong vệ kim ngồ đóng trụ xung 
quanh cung Cảnh Linh, không một người nảo chống lại 
quân nỗi dậy, họ tản đi hết. 

Nhật Lễ đang ôm một ả vũ nữ trong lòng ngồi xem hát, 
thấy tiếng quân reo bốn mặt, tiếng phá cửa thình thình, 
ánh lửa sáng lóa đây sân; biết là có biến, Lễ đẩy ả vũ nữ rỏi 
lùi vào phía sau bức bình phong, khom lưng ấn nút then 
máy ở góc tường. Ván sàn bật lên, một con đường hầm 
hun hút hiện ra. Nhật Lễ tụt xuống kéo tay sập cửa hầm, 
khóa chốt then máy rồi cứ lần theo vách hầm ra khỏi cũng 
Cảnh Linh. Nhẽ ra có thể ở lại trong hầm, nhưng Nhật Lễ 
sợ có kẻ phản bội nên phải thoát ra khỏi nội điện. Nhật Lễ 
trườn mình trong lạch suối Đào Nguyên thả thuần một 
thứ bạch liên, nhưng cuối mùa, sen tàn gần hết, nhà vua 
phải rúc đầu vào đám lá héo vừa gãy cuống rục xuống để 
che khuất dầu. 

Lại nói đoàn quân nghĩa của cha con bác cháu thái tế 
Nguyên Trác phá cửa vào được hậu cung, bắt gặp đám 
con hát của giáo phường vẫn còn nguyên y phục các vai 
điễn, son phần trát bự cả mặt mày. Mấy ả cụng tần ăn mặc 
hớ hẻnh mặt xám ngoét như để chàm. Vài quan hoạn 
trong chí cục nội nhân nhìn đám võ sĩ huơ đao tra hỏi 
Nhật Lễ trốn đâu, mặt nghệt ra, mồm há hốc kinh sợ tới 
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mức không khép được miệng lại nữa. Cả đám người ấy 
đều xác nhận: "Quan gia có ở đây". Nhưng chúng chỉ nói 
sai một chút: "Quan gia vừa bỏ đi đâu độ nửa khác". Vì 
vậy, đám nghĩa binh không nghĩ đến việc trong hậu cung 
có đường hầm, mà chỉ sục tìm khắp các nơi trong cung. 
Lùng sục không còn một khe kẽ nào, đoàn quản đuốc lửa 
sáng trưng ào ạt tỏa ra soi các lùm cây cảnh, các hòn giả 
sơn trong vườn. Có tới cả chục người sơi đuốc xuống suối 
Đào Nguyên. Suối nước trong tới đáy, không một vét dấu 
nghì ngờ. Đoàn người lại kéo nhau ra chiếc cầu mới bắc 
qua suối Đào Nguyên sang đảo lớn trong hồ. Mọi người cứ 
giêu qua giễu lại trên mặt cầu, ánh duốc cháy rừng rực, 
tàn than rơi xuống mặt nước xèo xèo. Nhật Lễ hoảng quá 
căn chặt hai hàm răng cho đỡ run, hai tay ấn lút lòng đất 
không dám hé mắt nhìn trời. Lái sau thấy mọi người tản 
mác bảo nhau: "Chạy thoát rồi!". Mãi tới lúc ấy Nhật Lễ 
mới dám hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng của chiếc lá sen tàn, 
thấy bóng người vẫn qua lại trên cầu. Bụng đỡ run, Nhật 
Lễ đã nhận ra hầu hết những người trong tôn thất và cả 
một số quan quân đi lùng bắt mình, nhưng các quân sĩ thì 
Nhật Lễ không nhận ra quân của tướng nào, phủ nào. Lúc 
này nhà vua chỉ mong thoát thân chứ chưa dám nghĩ tới 
việc trả thù. 

Trăng đã lên tới đỉnh đầu. Bầu trời cao thăm thăm. ánh 
trăng làm nhạt dẫn những đốm lửa đuốc. Những người đi 
tìm bắt nhà vua đã tản đi nhiều phía. Quân nổi đậy không 
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án lại trong các cung thất để chờ bắt vua. Họ cũng không 
làm việc gì khác hơn, như phế truất vua cũ, lập vua mới, 
mà họ ai về phủ nấy, tựa như một cuộc nổi loạn bát thành. 
Điều lạ là thái tế Nguyên Trác vẫn an nhiên trở lại đính 
phủ, và ông cũng không hướng, cho con, cho cháu được 
đối sách gì phòng khi Nhật Lễ trả thủ. 

Nhật Lễ vẫn đấm mình trong lạch suối Đào Nguyên, 
nước lạnh cứ thấm dẫn vào người khiến Nhật Lễ nỗi hết 
đa gà. Tuy không thấy một bóng người nào qua lại, nhưng 
Lễ vẫn không đám trở về vì sợ có quân phục. Mãi quá 
canh tư, cảnh trời đêm tĩnh lặng đến mơ hỏ, Nhật Lễ đoán 
chừng cơn nguy biến đã qua, mới liều nhoai vào bờ và 
men theo các đường quanh, hốc tối mò dần về cung. Vừa 
thay quần áo, ăn xong bát cháo gà mà Nhật Lễ cho rằng 
chưa bao giờ ông ăn một bữa cháo ngon như vậy. Ngay 
lúc ấy nhà vua gọi ngự thư hỏa lại phán: 

- Ta thăng thưởng nữa cho ngươi, tước thêm hai tư. 

Nhật Lễ cũng phái người đi tìm gặp Lưu thị Dương 
Khương, Trần Nhật Hạch, Trần Ngô Lang cùng đám tay 
chân thân tín. Quản hằu về báo, các người ấy không một 
ai bị bắt, bị giết và quân nổi loạn cũng biến mất tăm rồi. 

Nhật Lễ ở phía ngoài đại sảnh, lưng đeo bảo kiếm, tay 
thủ đoản đao, mặt hằm hằm bước ra giậm chân thình 
thịch xuống thêm điện la hét: 

- May mà chúng chưa giết được ta để còn nhìn thấy mặt 


các ông. Ta có bạc đái gì các người mà sớm phụ nhau thế. 
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Trong lúc giặc lùng giết ta thì các ông vẫn còn an nhiên 
ngủ say như chết. Cả mẹ ta nữa, bà cũng say sưa ôm ấp 
mắy đứa tiểu yêu phải không? Ta se giết hết các người. 

Các quan sợ run cầm cập, tất cả đều cúi rạp đầu lạy 
Nhật Lễ. Cả Dương Khương cũng bắt chước các quan cúi 
lạy con mình. Chỉ riêng có Lưu Nương Tú là kháng khái 
đứng phắt dậy tiền về phía Nhật Lễ, bà đặt nhẹ tay lên vai 
nhà vua và nói, piọng nói vừa nghiêm lạnh vừa vỗ về: 

- Vương nhí! Con hãy bình tâm lại. Đây chưa phải là 
trận cuối. Kẻ thù đã lộ mặt. Vận hội đến rồi đó. 

Không biết do uy lực của Lưu Nương Tú, hay do tình 
mẫu tử thiêng liêng mà tự nhiên Nhật Lễ thấy lòng dịu lại. 
Nhà vua tưởng như mình vẫn còn trong tuổi thơ dại, vẫn 
còn trong vòng tay mẹ. Giọng cung kính khác thường, 
Nhật Lễ hỏi: 

- Mẹ bảo phải làm gì bây giờ? 

- Vương nhí có biết ai là kẻ chủ mưu vụ này không? 

Nhật Tễ bèn nhớ lại gương mặt các người kHi đêm, 
nhà vua nhận diện được qua tắm lá sen rách thủng trong 
lạch suối Đào Nguyên. Nhật Lễ bèn thuật lại dầu đuôi 
cuộc biến. 

- Cấp thời phải làm ngay việc này. Phái quân đến bắt tại 
nhà từng tên một những đứa mà nhà vua đã nhìn thấy, 
không, để sót một tên nào, dù người ấy là thái tế Nguyên 
Trác, là tôn thất Trần Nhân Vĩnh. Không cần phải qua xét 
xử øì bên Đăng văn viện nữa, vì nhà vua đích thân y án 
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tôi. Lôi tất cả lũ ấy ra chém tại pháp trường, dầu bều ngoài 
thành ba ngày để răn kẻ làm tôi bất trung. Chém tất cả lũ 
đô tổng quản trong vệ kim ngô, còn lính trong các đô ấy 
đánh trượng đuổi về quê quán. 

Không bàn xét gì thêm nữa, Nhật Lễ sai nồi trống châu. 

Các quan lục tục kéo nhau vào điện lạy quỳ. Nom sắc 
mặt các đại thần đều buốn thíu. Bởi ai cũng biết vụ thái tế 
Nguyên Trác cằm đầu cuộc nổi dậy không thành. Nhật Lế 
thét mãng ầm âm, rồi sai viên điện súy đô áp nha thống 
chế phái quân đi bắt những kẻ phản loạn vẻ chém. 

Điện súy đô áp nha thống chế tức tốc cho thi hành án 
quyết của nhà vua. Chừng sang giờ mùi quân đã bắt đủ 
mười tám người, và treo cả mười tám chiếc đầu lâu đó 
ngoài hoàng thành. Khốn khổ thái tế hữu tướng quốc 
chết mà không nhắm mắt được. Người đương thời cứ 
gọi ông là Ngũ Viên của nước Sở. Tội nghiệp cho ông, 
lòng trung dũng có thừa, chỉ vì cơ mưu hạn hẹp nên bị 
chết oan. 

Lại nói quân đi bắt các tướng, đô trưởng và đô tổng 
quản cùng lính tráng trong vệ kim ngô; nhưng không bắt 
được một ai cả. Vệ lính ấy đã được các đô tổng quản dẫn 
lên mạn Đà Giang với tả tướng quốc Cung định vương 
Phủ ngay từ nửa đêm rồi. 


Sau vụ "thập bát trảm"”! đã trùm phủ lên kinh thành 


' Chếm 18 người khởi nghĩa. 
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Thăng Long một màu tang ảm đạm. Nhà nhà đều cửa 
đóng then cài. Phố xá vắng leo. Chợ thưa văn người. Nhất 
những ngày chợ phiên, đân tứ chiếng đưa hàng vẻ, thuần 
những người bán nhìn nhau nhăn nhó. Và thế là các phiên 
sau, vua không cắm, nhưng chợ vẫn không có người đến 
họp. Đô thành trầm tư tơ láo như vừa trải qua một trận đại 
hồng thủy. Dân chúng khấp khởi vừa tiễn được Dụ tông 
đi, thì lại bị luôn cái họa Nhật Lễ. Những người già thường 
raăn đạy con cái phải tú nhân tích đức, may ra mới thoát 
được mối họa này. Ai cũng bảo nước đang lâm vào vận bị, 
âm đang thịnh, nên bọn ác quỷ đội lốt lên ngôi tôn để 
hành hạ dân lành. 

Phía tây thành phố có nhà cụ đỏ Tuần, sinh hạ được ba 
người con khôi ngô, đĩnh ngộ lắm. Ông thân sinh ra cụ đỏ 
xưa cùng học với trạng nguyên Mạc Đính Chỉ; khi còn là 
sinh đỏ, vẫn thường đến phủ Chiêu quốc vương Trần Ích 
Tắc tập văn. Thời đó Ích Tắc hay chứ, giỏi thơ, văn, họa, 
nhạc khét tiếng kinh thành. 

Ba người con cụ đều văn hay, võ giỏi nhưng cụ không 
cho đi thi. Cụ thường khuyên: "Nước loạn, vua vô đạo, 
người hiển tài không được chuộng, các con nên giấu mình 
ở ấn may tránh được nguy họa, tai ương cho thân, cho 
nhà“. Người con cả tên Thuần, vâng theo ý cha nên an 
phận lập am tu tại gia. Người con thứ hai tên Mẫn, người 
con thứ ba tên Anh còn rất trẻ, sức học hơn đời nên vẫn có 


chí tiến thản hơn là giấu mình sau câu kinh tiếng mõ. Là 
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người từng trải, cụ đỏ chỉ khuyên con chứ không ép. 
Nhân sự biến đêm trước dẫn đến vụ chém mười tám 
người tôn thất từ thái tể trở xuống, là vụ án chưa từng có 
trong lịch sử Đại Việt từ thời dựng nước, cụ đỗ cho gọi các 
con vào hỏi: 

- Các con nghĩ gì về việc hôn quân vừa chém mười tám 
người tôn thất? 

Thuần, người con cả chắp tay xin nói. Cụ đỗ gật đầu. 

- Thưa cha, Thuần nói - cuộc đời như bèo nổi mây trỏi, 
như nước nguồn khi trong khi đục, cho nên ác, thiện là: 
hình bóng của nhau, như âm dương nương tựa vào nhau, 
tuy lưỡng phân mà nhất thể, cho nên con chẳng quan 
hoài. Nói xong Thuần cúi đầu xin phép cha cho lui, chàng 
lại trở về am. 

Cụ đỏ Tuần gật đầu, vẻ bằng lòng với cách ứng xử của 
người con trai cá. Lại hỏi hai người con Trọng Mẫn và 
Hán Anh. 

Mẫn đáp: 

- Thưa cha, chí của con và em Hán Anh là nếu có ở ấn 
thì ấn tại triều chứ không ẩn tại nhà. 

Cự đỗ vuối râu cười ha hả: 

- Thì ra cha vẫn chưa hiểu được lòng các con. Chí các 
con là ở chốn quan trường, là đưa tài cao thấp. Ta không 
biết đây là họa hay là phúc nữa. Nhưng một lát, nhìn kỹ 
vào gương mặt hai người con mà tự đáy lòng, cụ đỏ cảm 
như rời dày cha con khó lòng gặp lại nhau. Cố nén giấu 
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tâm trạng, cụ đồ lại nói - Ta không cản, nhưng ta muốn 
biết các con sẽ xin làm môn khách tại cửa nào? 

Người con thứ hai tên Trọng Mẫn vái cha hai vái, nói: 

- Thưa cha, con biết anh em con ra đi là thất hiếu. 
Nhưng số phận đã an bài, chúng con không cưỡng lại nổi. 
Thé nước rồi bời, nếu không định lại được, chắc là muôn : 
dân sẽ mắc vòng lầm than. Hiện nay hôn quân đang lộng 
hành, chí của con muốn xin làm nha tướng của quan tả 
tướng quốc Cung định vương Phủ. Hiện thời tướng quốc 
đã bỏ Nhật Lễ lên vùng Đà Giang. 

- Thôi được! Cụ đỏ gật đầu - Thế còn con - Cụ chỉ tay 
hỏi Hán Anh. 

Hán Ảnh, người con trai út, đáp: 

- Lạy cha! Chàng sụp lạy cha hai lạy rồi nói - Cha 
thường đạy con: "Kiến ngãi bất vì vô dũng đã". Thưa cha, 
con chưa được là người đũng, nhưng con không thể 
khoanh tay ngồi chờ cho thiên hạ yên trị rồi mới hành 
đạo. Chí làm trai, con muốn dấn thân vào nơi nguy-họa, 
cùng các bậc hiền tài xoay loạn thành trị để cho đời nương 
tựa. Con nghe người ta đồn có vị tôn thất vừa đức độ vừa 
thao lược lắm, con muốn xin đầu tại phủ của ngài. 

- Ai vậy con? Cụ đồ hỏi. 

- Thưa cha, đó là quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán. 

- Thôi được, cha mừng vì các con đã chọn được chủ tốt 
mà thờ. Vả như Nguyên Đán thì đến trẻ con còn biết tiếng 
là người hiển, con làm môn khách ngài là đúng. 
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Biết không thể giữ được các con ở nhà, cụ đỗ đã làm lễ 
cáo gia tiên, cáo với vong linh bà đỏ, độ trì cho các con. Cụ 
cho mở tiệc rượu tiễn các con, nhưng không gọi người con 
cả vào nữa. Vì cụ đỗ cảm nhận như Thuần đã đốn ngộ, đã 
đạt tới sự vô ngã; cho nên Thuần sẽ không quan hoài đến 
việc đi, ở, tụ, tán, thịnh, suy, ngay đến việc sinh việc tử với 
nó cũng như nhau cả thôi. 

Mỗi người một duyên nghiệp, cho nên trong Hệc tiễn 
hành, ba cha con chỉ ôn lại các chuyện ấu thời của Trọng 
Mẫn và Hán Anh. Khi nói vẻ những năm thơ ấu hồn 
nhiên trong trẻo của các con, gương mặt cụ rực sáng lên. 
Dường như nói về các con cũng là địp cụ nhen lên cái tâm 
con đỏ của mình. Sắp tới lúc cha con li biệt, cụ mới có đôi 
điều căn đặn: 

- Vận hội thanh bình cường thịnh của nước nhà chắc đã 
van. Chí làm trai không thể ngồi nhìn vận nước suy vi. 
Các con ra đi là phải; anh cả không đi cũng là phải. Cái 
vòng nguy họa này của nước ta sẽ kéo dài suốt một hội !. 
Ngày càng mờ mịt, rắm rối. Cho nên ta khuyên các con lấy 
đại nghĩa mà giữ mình; vạn bất đắc dĩ thân không còn 
nhưng danh cũng không bị vùi chôn trong nhơ nhuốc. 
Còn như lấy tư kỷ để giữ mình thời thân tuy còn nhưng 
danh đã nát mục. 


Hai người con cùng quỳ xuống lễ cụ đề bốn lễ. ý tứ như 


! Một hội bằng 60 năm. 


219 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


đây là một cuộc vĩnh biệt. Lại ý tứ như xin cụ đỏ tha cho 
tội bất hiếu. Những lễ sống này là ngụ ý thay cho khi cụ 
đồ mắt mà các anh không có nhà, hoặc giả các anh đã 
vong mạng trước khi cụ đồ khuất núi. 

Lễ cha xong, hai người lại quay về phía am của.anh cả 
Thuần lạy hai lạy. Bái cha rồi hai anh em khoác tay nải lên 
vai, mỗi người đi vẻ một hướng. 


Cụ đồ vừa quay vào nhà cũng là lúc gà gáy sang canh. 


Xv 


V.. Nhật Lễ giết từ thái tế xuống gồm mười tám 
người làm chắn động cả kinh thành, chấn động 
khắp toàn cõi Đại Việt. 

Cóng chúa Thiên Ninh ở thái ấp, nghe tin cuộc nổi 
dậy của thái tế Nguyên Trác thất thủ. Cha con thái tế và 
cả hai người con của công chúa đều bị Nhật Lễ giết. Trái 
với chuyện nhỉ nữ thường tình, bà nén giấu đau thương 
không để một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài. Bà tự 
hẹn với lòng mình: "Phải trả mối thù này!". Bà sai thiết 
lập hương án giữa trời, đặt bài vị hai con rồi làm lễ tế cờ. 

"Tôi, con gái họ Trần oốn không có thù oán gì 0ới người họ 
Dương, Nhưng Lưu thị gian manh, đưa con người phường 
chèo lên thoán ngôi nhà Trần, giết quan đầu triều, giết người 
tôn tHẤt; hai con trai tôi tô cớ bị bêu đầu. Tôi xin thề trước 
hoàng thiên hậu thổ quuết lấy đâu Nhật Lễ trả thù cho các con 
tôi oà những người Irong tôn thất bị y sát hại. Dù thân liễu 
yếu chỉ quen oiệc tầm tang canh cửi, tôi xin quyết ra tau. Nếu 
lòng Trời còn tựa họ Trần thì xin chứng cho lời nguyện 


của tôt". 
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Vừa đứt lời, Thiên Ninh công chúa rút thanh trường 
kiếm đeo bên mạng sườn, giơ thăng cánh chém một nhát, 
sạt góc chiếc án thư gỗ gụ. Đoạn công chúa quay rà vái 
Chính Túc vương hai vái: - "Xin phu quân cho thiếp được 
để binh". 

Biết tính công chúa đã nói là làm, nên lang quân không 
hề gàn trở. Trước ba quân, ông lặng lẽ rút lá cờ lệnh trao 
cho bà. 

Sắp tới giờ xuất quân, công chúa còn nán viết một bức 
thư gửi tả tướng quốc Cung định vương Phủ, rồi cho quân 
chạy ngựa lưu tỉnh cắp báo cho vương huynh, rằng bà sẽ 
đưa quân vẻ hội tại Đà Giang, hợp binh cùng vương tiến 
đánh Nhật Lễ. 

Thiên Ninh cưới ngựa như một tướng ra trận chứ bà 
không đi kiệu. Da mươi đô), tức là đúng một quân rong 
ruổi theo bà. 

Lại nói về tả tướng quốc Cung định vương Phủ đang 
đồn trú tại phủ Gia Hưng miễn Đà Giang, được thiếu úy 
Trần Ngô Lang phái quân triều đình đến tiếp ứng ngày 
một nhiều. Sự thực thì Nhật Lễ sai quân di bắt tướng quốc 
về kinh trị lội, nhưng Trân Ngỏ Lang đã nói rõ cho các 
tướng hay mọi sự trước khi đi, và khuyên họ nên ở lại hợp 
sức với vương để tiện sai khiến. Cung định vương lòng 


' Mỗi đô thời Trần có 80 người. Một quân có 30 đồ, 2400 người. 
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còn phân vân vẻ Nhật Lễ, nghĩa là ông chưa tìm được cái 
cớ sao cho danh chính ngôn thuận để bố cáo trước thiên 
hạ, vì vậy ông vẫn chưa có ý kéo đại binh về Thăng Long. 
Chợt được tin cấp báo như sét đánh bên tai: Nhật Lễ đã 
giết thái tế Nguyên Trác, cả thảy mười tám người trong 
tôn thất bị chém bêu đầu. Đến nước này, lòng ông không 
thể kìm nén được, vừa toan hội chư tướng để bàn việc 
xuất quân thì nhận được thư của Thiên Ninh công chúa. 
Mở thư đọc, ông cảm thấy như đứt ra từng khúc ruột, 
trước cảnh người trong tôn thất bị Nhật Lễ giết hại. Lại tự 
theẹn với em gái khi ông đọc tới dòng chữ: "Tuên hạ là thiên 
hạ của tổ lông mình tạo dựng. Sao lại bỏ cho người khác cướp 
lâu. Vương huựnh nên sớm khởi bình ngay, muội sẽ đem hết đám 
gia bình sớm tối đến hội, chắc chỉ một trận là đẹp tan được mẹ 
con Nhật LỄ". 

Binh các nơi tới hội ngày một đông, mà Gia Hưng đâu 
phải đất dụng võ. Nhớ đã có lần trò chuyện về việc binh 
nhung với Chương túc quốc thượng hằu Trần Nguyên 
Đán. Đán nói tằng nêu như vạn nhất kinh sư có biến thời 
tốt nhất phải hợp quân từ ba mặt: mặt đông, dùng quân 
lộ Hải Đông; mặt tây đùng quân các lộ Đà Giang, Sơn 
Tây; mặt nam dùng quân các lộ Thiên Trường, Hoan, Ái. 
Mặt đông, mặt tây đêu đã có quân. Riêng mặt nam, các 
vương hầu còn chưa tỏ tường sự thể triều đình lắm. Có 
nhẽ anh em nhà vua sẽ về tụ tại phía nam để làm lễ tiến 
binh, và cùng nhau phát hịch trừ nạn nước. Ông lại thâm 
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nghỉ: Nguyên Đán từng nói đất ấy là đất lập nghiệp; tiến 
lên có cả một miễn đất đai rộng lớn, trù phú, lui vẻ có thể 
lầy núi sông làm thành quách. Đất đai một dải dài chạy 
suốt từ Hoan, Ái tới Ô, Lý. Vì vậy ông hạ bút viết ngay 
cho Thiên Ninh đưa quân vẻ hội tại vùng Đại Lại. Cùng 
lúc ông cũng có thư dụ em trai là Cung tuyến vương 
Kính đem quân về hội. Hai mặt thủy, bộ quân kéo đi như 
nước chảy. 

Tại Thăng Long, Nhật Lễ không đám sai quân di đánh 
đẹp nữa. Quân các lộ, các trấn, không điều được một tên 
nào về kinh. Quân từ kinh sư sai đi không trở lại. Lực 
lượng phòng thủ kính thành lèo tèo quá. Mẹ con Nhật Lễ 
đang loay hoay chưa biết tính sao. Giữa lúc ấy thiếu úy 
Trần Ngô Lang tâm trí bồn chỗn, ông không hiểu tình thế 
đã đến nước này mà sao các vương vẫn chưa chịu tiến về 
kinh. Hẳn các vương không biết rõ nội tình của Nhật Lễ 
nên còn trù trừ. Ông muốn tự đến với Cung định vương, 
nói lại mọi điển, mọi việc để vương mưu đại sự. Việc này 
càng để lâu càng khó gỡ. Vì vậy thiếu úy bèn tức tốc đến 
gặp Nhật Lễ để dâng mật kẻ. 

Đang lúc lâm vào tình thế khó gỡ, thấy Ngô Lang đến 
bất ngờ, Nhật Lễ vui mừng, hỏi: 


' Đại Lại: Vùng chỉ lưu của sông Mã, tương ứng với vùng sông Tào 
gần Hàm Rồng ngày nay. 
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- Khanh có kế gì hay, muốn bầy tỏ chăng? 

- Quan gia thật là sáng suốt, linh giác như thần, biết 
được cả những điều bẻ tôi đang suy nghĩ ở trong đầu - 
Quả là hạ thần có kế muốn dâng. 

- Kế gì vậy? Khanh nói ta nghe. 

- Tâu bệ hạ, quân sai khiến đi chưa thấy một đạo nào 
về. Chưa biết việc đánh đẹp ra sao, thần xin bệ hạ cho đi 
các lệ đốc quân, thu thập tình hình khải về triều để quan 
gia được biết mà trù liệu. 

Nhật Lễ mừng lắm, ban lời khen: 

- Quả là trời dem khanh đến cho trẫm. Vậy khanh hãy 
vì trầm mà đi kinh định một chuyến. Tướng nào cưỡng 
mệnh, ta cho khanh được quyền chém trước tâu sau. 

Nhật Lễ đặt tay vào đốc kiếm, toan rút thanh bảo kiếm 
trao cho thiếu úy Trần Ngô Lang. Đúng lúc ấy từ phía sau 
rèm có tiếng người quát rợn người: 

- Khoan! 

Rồi Lưu Nương Tú bước ra. 

Cả Nhật Lễ và Trần Ngô Lang đều sửng sốt. Lưu thị chỉ 
mặt thiếu úy mắng: 

- Lớn mật thay! Quan gia tin dùng mà ông nỡ ăn ở hai 
lòng. Ông sai quân đi hết, giờ đến lượt ông đi để đem 
quân ấy vẻ đánh lại quan gia có phải không? Tội ông phải 
xử lãng trì, 


Trần Ngô Lang lạnh buốt sống lưng, ông không hiểu 
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tại sao mụ lại theo sát ông đến thế, và vạch ra các mưu 
đồ của ông như người từng đi đép mo nang vào trong 
óc ông vậy. Song lúc này nếu tỏ ra lúng túng là mất 
mạng như chơi. 

Nghe mẹ nói có lý. Quân sai đi các trần, lộ gàn hết, 
chưa có một tướng nào quay vẻ, do đánh đẹp khó khăn, 
hay chúng phản ta hết rồi. Giờ thiếu úy lại xin đi nữa, chắc 
có lòng đi với giặc. Nhà vua giận lắm, vỗ long án quát: 

- Quân, đem Ngô Lang chém bêu đầu ngoài chợt 

Ngô Lang tự nghĩ: "Khéo phen này mẹ con Nhật Lễ giết 
ta mắt". Vượt lên cả sợ hãi, Ngô Lang cười ngất. Tiếng cười 
vang như rung cả mái ngói điện Thiên An. 

- Nhà ngươi không sợ chết mà còn cười? 

- Muôn tâu, bệ hạ đã cho chết thời thần ắt phải chết. 
Nếu không chết sao còn gọi tôi trung. Nhưng bây giờ cặp 
kè cái chết thần mới nhận ra mình là kẻ thậm ngu. 

- Khanh nói tại sao ngu - Lúc này Nhật Lễ đã bớt giận. 

- Dạ muôn tâu, thần ngu ở chỗ đem hét lòng trung ra 
thờ bệ hạ, trung đến mê muội không nhận ra bệ hạ thích 
nghe lời nói giềm. 

- Mẹ ta nói, sao gọi là gièm? 

- Tâu, lệnh bà là bậc chí tôn chí kính, không có điều 8ì 
phải phàn nàn. Nhưng đây là việc đại sự quốc gia, lệnh bà 
không phải là người chấp chính, bà chỉ nói một câu bằng 
quơ không chứng cớ, mà bệ hạ đã vội tin đến mức phải 


226 


HOÀNG QUỐC HẢI 


giết một đại thần trung tín trải thờ bốn đời vua. Thần già 
tồi cũng, phải chết, mà được chết bởi tay bệ hạ còn có điều 
gì phải ân hận nữa. Song thần nghĩ chỉ thương cho bệ hạ... 
Nói chưa đứt lời Trần Ngô Lang đã khóc rồng lên tiếng 
cũng vang vọng như khi ông ta cười. 

Nhật Lễ không hiểu sự thể như thể nào nữa. Nghe 
tiếng khóc não ruột, tự nhiên ông thấy động lòng và xen 
cả sự hối hận. Nhà vua ôn tôn dễ dành: 

- Khanh nín đi! Đừng khóc nữa làm ta thêm rầu ruột. 
Khanh bảo thương ta là thương ở chỗ nào? 

Trần Ngô Lang lau nước mắt, rồi thưa: 

- Muôn tâu bệ hạ, thần thương bệ hạ ở chỗ, sau khi 
thần chét đi, thì trăm quan không còn ai dám giữ tắm lòng 
trung với bệ hạ nữa. Bởi trung là chết! TẤm gương của 
thần đấy, ai dại gì mà không soi. 

Lúc này Trằn Nhật Hạch cùng vài người thân tín khác 
với vua cũng đã vào châu. Biết sự thể như vậy, mợi người 
đều xúm vào can nhà vua. 

Nhật Lễ buồn rầu nói như người biết hồi lỗi: 

- Ta hồ đỏ suýt nữa giết mất một viên đại thần tận 
trung với nước. Việc này coi như không có, khanh đừng 
để bụng nữa. 

Nói xong, Nhật Lễ bước xuống nâng thiếu úy dậy. 

- Vạn tuết Thánh thượng vạn tué! Thiếu úy Trần Ngô 
Lang vừa hô vừa rập đầu lạy tạ. 
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Cũng may cho thiếu úy Ngô Lang, bởi Lưu Nương Tú 
nói xong rồi bỏ đi. Bà vẫn tưởng nhà vua sẽ nhất nhất làm 
theo lời bà. Lưu thị đi rồi, Ngô Lang biện bác tới mức nhà 
vua phải mủi lòng. Phải chăng Ngô Lang chưa đến ngày 
tận số, hay vận của nhà Trần còn vững vượng? Cũng từ 
bữa ấy, Ngô Lang không đám ngỏ ý xin đi thanh sát các 
trắn, lộ nữa. 

Lại nói về Chương túc quốc thượng hằu Trần Nguyên 
Đán, sau khi bầy tỏ đến cạn nhẽ với tả tướng quốc Cung 
định vương Phủ; rằng Nhật Lễ và bè lũ đang mưu loan 
cướp cơ nghiệp nhà Trần. Nhưng Phủ còn trù trừ. 

Sợ cháy thành vạ lây, Trần Nguyên Đán liền bỏ Khâm 
thiên giám, là nơi ông đã làm việc nhiều năm để về lại thái 
ấp ở vùng Chí Linh. 

Khéo sắp xếp công việc, nên lúc nào Nguyên Đán cũng 
tỏ ra thư thái. Ví như việc nông tang, ông giao hắn cho 
một người tháo vát cai quản. Giữ số sách thu nhập, chỉ 
tiêu ông lại giao cho một người có nết cẩn trọng, trung 
thực quản lý. Đốc thúc đám dân binh trong thái ấp luyện 
tập theo thời vụ, ông lại giao cho một người am hiểu binh 
pháp cai quản. Còn ông, hiện đang lo hoàn thành bản sơ 
thảo cuốn "Lịch pháp thư số” ông đã ấp ủ từ cả chục năm 
nay. Không những lo trứ tác mà Trần Nguyên Đán còn 
nghe cả động tĩnh ngoài Thăng Long. 

Một bữa đang ngồi trước hiên uống ly trà cúc, ngắm 
mấy cội mai già, mà có lần Trần Khác Chấn đã biện bác 
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không thừa nhận mai là tiêu biểu cho khí chất người đi ở 
ần, trái lại nó là tượng trưng cho tính cân quắc của các 
bậc trượng phu. Mới hay cây cỏ vô tri chỉ có con người là 
hiểu sự. Chợt thấy lá mai đã ngả màu tia tía, và một làn 
B1Ó may thối nhẹ khiến vương vội khép tà áo thụng. Và 
ông cũng nhận ra tiết thu đã hàu tàn. Vừa toan gọi gia 
nhân lẫy cho tắm áo khoác, thì có tiếng vó ngựa khua lộp 
cộp phía công ngoài. Một tốp lính vào sân, mới nom sắc 
phục đã biết là quân của phủ Cung định vương. Chúng 
tiến lên mấy bước, cúi rạp dầu trước quốc thượng hầu rồi 
đẳng thư của tả tướng quốc Cung định vương Phủ. 

Những điều tướng quốc thông báo, không ngoài tằm 
dự cảm của Nguyên Đán, nhưng sao khi thấy nó xảy ra, 
ông vẫn gai lạnh cả sóng lưng. Có phải Chu An đã nói đạo 
ông qua thăm núi Phượng Hoàng: "Đức Dụ tông là người 
đầu tiên gióng hỏi chuông báo tử cho nghiệp lớn nhà 
Trần". Còn việc làm của Nhật Lễ, là để chứng minh cho 
điều tiên đoán ấy, 

Tướng quốc khuyên ta nên mau chóng đem quân vẻ 
hội tại Đại Lại, để người trong tôn thất cùng nhau làm lễ 
tuyên thệ trước giờ xuất quân. Nhân đó bố cáo việc dấy 
nghĩa trừ loạn để người trong nước được biết, và cũng là 
để thu phục hào kiệt, thu phục nhân tâm bốn cõi. 

Cuối thư, tướng quốc còn gửi cho xem bài thơ mà ông 
gửi cho thứ đệ Cung tuyên vương Kính. Lời thơ thống 
thiết, vừa như một lời sắm liền trị. 


229 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


Dường như cảm thông với nỗi lòng của tướng quốc, 
Nguyên Đán cứ đọc đi đọc lại mãi bốn câu thực và kết 
của Đài: 

".. Khử Vũ đồ tôn Đường xã lắc, 
An Lưu phục đổ Hán ụ quan. 
Minh tông sự nghiệp quân tu kú; 
Khôi phục Thần kinh chỉ nhật hoàn" ! 

Ông nghĩ, về hội tại Đại Lại, sao bằng đưa quân về ém 
sát Thăng Long để thanh viện cho tướng quân. Và cũng 
là để bốn mặt đều có quân vây hãm kinh thành, khiến 
Nhật Lễ không thể trốn chạy sang đầu hàng nhà Minh, 
hoặc vượt biển vào nam, cầu cứu Champa. Nghĩ vậy, ông 
bèn viết thư trần tình với Cũng định vương cho ông được 
đem binh về áp đảo Thăng Long, chờ đại quản của tướng 
quốc trở ra sai khiến. Ấy là thượng sách. Ấy cũng là kế 
vạn toàn. 


' Tạm dịch: Trừ Vũ cho yên Đường xã tắc, 
An Lưu lại thầy Hán uy nghỉ. 
Minh tông sự nghiệp ngươi nên nhớ; 
Thụ phục Thần kinh nhất định về. 

Mấy câu thơ trên ngụ ý việc Nhật Lễ cướp ngôi nhà Trần, cũng 
như Võ Tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường, Lữ Hậu cướp ngôi nhà 
Hán, nhưng cả hai kẻ ấy đều bị tôn thật và trung thân nhà Hán, nhà 
Đường giết chết, khôi phục lại ngôi vua cho họ Lý, họ Lưu. Còn khôi 
phục lại Thần kinh có nghĩa là lấy lại kinh đô, ở đây chỉ Thăng Long. 
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Tuân mệnh này, dâng kế này, có nghía là ông đã tôn 
vinh Cung định vương như một bậc đương kim hoàng 
đề. Và tự cho mình có bổn phận như một bề tôi. Làm như 
vậy, có nghĩa là Nguyên Đán quyết noi gương tổ phụ! 
xưa. Tức là trong nội tộc, điều cốt yếu nhất là hòa khí, để 
còn đốc sức vào công cuộc đại nghĩa, giữ lấy tiếng thơm 
cho mai hậu. 

Nguyên Đán vui lắm. Lập tức ông cho triệu đám môn 
khách và gia thần bàn ké gắáp rút tiến binh. Tại Đại lại sau 
lễ tuyên thệ, tả tướng quốc Cung định vương Phủ nhân 
danh tôn thất, phát lời hịch trừ đứa tham bạo Nhật Lễ; 
ngõ hầu khôi phục lại thể thống quốc gia, để trăm họ được 
an hòa thịnh vượng. 

Phát lời hịch xong lập tức xuất quân. Quân đi rung 
chuyển cả đất trời. Thủy bộ hai mặt quân cùng tiến. 
Không những quân của các tôn thất, vương thần hội tại 
Đại Lại tiến ra Bắc, mà quân từ các lộ Hải Đông, các trần 
Sơn Tây, Sơn Nam, các đạo Đà Giang, Hoàng Giang... thầy 
thấy đều tiến về Thăng Long. 

Quân khởi từ Đại Lại ngày 11 tháng 11 tới ngày 13 đến 


- Trần Nguyên Đán là cháu nội bón đời Trần Quang Khải; ở đầy 
muốn nói tới sự hòa giải mối tị hiểm giữa hai dòng trưởng và thứ mà 
tiêu biểu là Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải để thống nhất sức 
mạnh đánh mặc Nguyên - Mông thời Trùng Hưng. 
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phủ Kiến Hưng; ngay tại ấn trướng hạ', Cung định vương 
ban lệnh phế Nhật Lễ làm Hôn đức công. 

Qua ngày 15, tả, hữu lôn phò Cung định vương lên 
ngôi và dâng tôn hiệu là: Thể thiên kiến cực thuần hiểu 
hoàng đế. Vương là con thứ ba của Minh tông, cháu nội 
của Ánh tông, chất nội của Nhân tông được xem là các bậc 
vua hiển tài, anh minh đã dìu đắt Đại Việt trên con đường 
cường thịnh. 

Vua xưng là Nghĩa hoàng, lấy hiệu là Nghệ tông. Vừa 
chắp chính, nhà vua đã ban lệnh đại xá cho thiên hạ. Lòng 
dân đều nao nức hướng về vua mới. 

Nhật Lễ ở Thăng Long được tin bốn mặt quân đang ào 
ạt kéo về kinh sư. Lại được tin Cung định vương đã ban 
lệnh phế truất mình, và văn võ đã tôn phò Cung dịnh lên 
ngôi. Run sợ không biết tính sao, Nhật Lễ bèn triệu tả hữu 
đến thương nghị. Nhưng các đại thần, các tướng trấn 
thành đã bỏ đi gần hết. Quan thì còn mấy viên cận thần 
thân tín, tướng thì chỉ còn vài viên đô tướng trông nơm vệ 
kim ngô? vệ thần sách”. Ngay đến bọn tả hữu vũ vệ! cũng 


đã bỏ đi hết rỗi; triều hội xào xạc như cảnh chợ chiều. 


' Khi làm việc trên đường hành quân, ở những điểm dừng, 
người ta căng lễu màn cho tướng làm việc. Người dưới quyền gọi là 
trướng hạ. 

ử* Tên các đội quân bảo vệ vua trong kinh thành, trong nội điện. 

* Tên gọi đội quân bảo về nhà vua khí xa giá ra khỏi kinh thành. 
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Nhật Lễ hai tay ôm đầu, mặt cúi gằm nhìn chằm chặp vào 
đôi hía dưới chân mình, chợt ngửng vẫn thấy mấy gương 
mặt chán chường, bèn quát: 

- Các ông không ai khai khẩu giúp ta được điều gì sao? 

Trần Nhật Hạch đã đảng nhiều mẹo sát hại người trong 
tôn thất những mong tiến thân cùng Nhật Lễ, nay không 
ngờ thế cờ đang có nguy cơ đảo nghịch, nên Hạch cũng lo 
sợ không kém gì Nhật Lễ, và y chợt nhớ tới hỏi "chung 
loạn" như lời quẻ "Thủy hỏa ký tế". Ngờ đâu trời đất vẫn 
xoay lại nhanh đến thế. Thấy Nhật Lễ gạn hỏi, Nhật Hạch 
bèn tâu: 

- Bệ hạ hãy tập hợp hết binh sĩ lại liều chết đánh một 
trận như Hàn Tín! đánh trận Cai Hạ, may ra thì thắng. 

- Quân đâu mà đánh? Nhật Lễ hỏi lại. Lũ chó lợn bất 
trung này bỏ la đi hết rỗi, Nhật Lễ chán ngán thở đài, rồi 
ngáp liền mấy ngáp như người nghiện lên cơn đói thuốc. 
Một lát lại quay hỏi Trần Ngô Lang: 

- Thiếu úy có kế gì hay giúp ta chăng? 

Trần Ngô Lang nghĩ lung lắm, không phải ông không 
có kế; chỉ sợ không hợp ý Nhật Lễ, lại bị xúc xiểm như đạo 


! Hàn Tín danh tướng nhà Hán, phò Hán Cao tế tranh thiên hạ với 
Sở Bá vương Hạng Võ. Đây là trận quyết chiến chiến lược với quân Sở; 
Hàn Tín bảy thế trận quay lưng xuống sông Ô Giang khiến quân không 
có thể lùi. Trận Ấy Hạng vương đại bại. Lưu Bang thu phục toàn cối 
Trung Hoa, thông nhất đất nước, lập ra nhà Hán. 
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trước, suýt nữa thì mật mạng. Mặt khác ông thấy nghĩa 
quân chẳng còn máy chốc sẽ tới Thăng Long. Chính ông 
không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu. Ông định lựa lời 
khuyên Nhật Lê hàng sớm thì hơn. Ngặt vì Nhật Hạch còn 
ngôi lù lù kía, và y không còn đường nào khác hơn là sự 
chống trả hoặc trốn chạy. Trần Ngỏ Lang còn lo cả việc 
Nhật Hạch đem Nhật Lễ chạy trồn sang Bắc quốc, cầu cứu 
nhà Minh vẻ đánh lại giống nòi. Vì vậy, ông đã lo một số 
quân ít ỏi với vài viên đô tướng tâm phúc, giữ không cho 
nhà vua và Nhật Hạch qua sông Cải. Đành phải chơi trò 
lấp lửng, Trần Ngô Lang lâu: 

- Bệ hạ nên triệu mẫu hậu (ý nói [Lưu Nương Tú, mẹ đẻ 
của Nhật Lễ), lệnh bà vốn là người đa mưu túc trí, 

- Ừ phải! Nhật Lễ gật đầu rồi phái người đi triệu Lưu thị. 

Trong khi chờ Lưu thị, Nhật Lễ hỏi tả, hữu: 

- Ta lên ngôi được danh chính ngôn thuận, thái hoàng 
thái hậu phò tá, cả triều đình phò tá. Cớ gì chưa được một 
năm mà Cung định vương Phủ, lão cha vợ của ta đã trở 
mặt kết bè lập đảng chống lại ta, tự ý lên ngôi. Vậy thời 
ông ta phải hay ta phải? Nếu biết ta trái, sao ông ta còn 
đem con gái gả cho ta? 

Mọi người vẫn im lặng, Nhật Lễ tự trả lời: 

- Nếu ta phải thì vương Phủ là kẻ đại nghịch. Nếu ta 
trái, thi thái hoàng thái hậu cùng người trong tôn thất và 
triều đình đều không phải cả. 
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Nghe Nhật Lễ biện minh, Nhật Hạch cho Nhật Lễ là 
phải, Cung định vương Phủ là kẻ đại nghịch. Nhưng 
Trần Ngô Lang lại nghĩ khác. Ông cho rằng bản thân 
Hiển từ thái hậu phát xuất từ lòng nhân. Nhật Lễ thì tình 
cờ mà được ngôi vua. Kẻ có tội phải là Lưu thị. Thị mưu 
mô sắp đặt từ lầu. Nhật Lễ sau này có biết điều đó 
nhưng không làm gì để chống lại. Không những thế, còn 
nghe mẹ giết hại người tôn thất, toan lấy lại họ Dương, 
cướp cơ nghiệp nhà Trần. Trong thời gian chấp chính 
chưa đầy một năm, nhưng tội ác mẹ con Nhật Lễ gieo rắc 
trong thiên hạ, đủ phá tan cơ nghiệp nhà Trần gây dựng 
hơn một trăm năm. Việc đã rành rành, nhưng Nhật Lễ u 
tối, Nhật Hạch cố chấp làm sao nhận ra được các điều 
phải quấy. 

Vẫn không có ai nhúc nhích trả lời, Nhật Lễ lại địu giọng: 

- Thôi được, các ông theo ta đến giờ này, kế cũng là 
đáng quý. Chẳng biết ta còn giữ được ngai vàng, giữ được 
án tín bao lâu nữa; ta muốn đãi cái ơn tri ngộ của các ông. 
Vậy ai thích quan tước gì cứ nói, ta phong ngay tắp lự. 
Chức từ thái tế, tả hữu tướng quốc, điện súy đỏ áp nha 
thống chế... hay gì gì nữa cũng được. 

Chưa có ai dám xin chức gì trong lúc nhà vua quá rộng 
lượng, quá bao đong. 

Chợt quân về báo: 

- Quốc phụ Dương Khương cùng vài người hầu với 
nhiều hành lý đã bỏ đi khỏi kinh thành từ sáng sớm. 
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- Thế còn mẫu thân t1a7 Nhật Lễ nóng nảy quát hỏi. 

- Muôn tâu, quốc mẫu cùng các người hầu trai gái, 
đem tất cả vàng bạc châu ngọc xuống thuyền của sứ 
Chiêm nhố neo đi từ chiều qua. Quốc mẫu có đặn lại 
quan nội thư gia rằng, người có việc phải qua gấp 
Chiêm Thành, nếu vạn nhất có đại biến thời quốc mẫu 
sẽ đón bệ hạ sang Chiêm, 

- Mọi người bỏ ta đi hết rồi! Các ông có đi nốt nữa thì 
đi. Với vẻ chán ngán, Nhật Lễ đứng đậy ngáp dài rồi nhề 
toẹt vào cái ngai vàng ông ta đang ngồi. 

Quân đang tiến tới gần bến đò SÔng Hồ, châu Trường 
Yên thì phu nhân của Nghệ tông, bà Huệ Ý hấp hối. 
Nguyên Huệ Ý đã lâm bệnh từ mấy tháng nay, thuốc 
thang mãi bệnh vẫn không giảm. Tới đây thì mắt. Nghệ 
tông buồn lắm. Các quan xin vua đừng lại ba ngày để làm 
lễ an táng cho phu nhân; lại xin truy phong: "Thục đức 
hoàng hậu”. 

Vua y cho. Lại đặn quan thái chúc khi về Thăng, [ong 
phải lo việc làm ma, và làm lễ cầu siêu cho hoàng hậu. 

Nghệ tông lòng nóng như hun, phần buồn vì nửa 
đường hoàng hậu ra đi, phần lo ở kinh sư mẹ con Nhật Lễ 
sẽ tàn sát người tôn thất, tàn sát dân lành, vét cạn của kho 
nhà nước. Hằng trăm việc đại sự quốc gia, Vậy mà phải 
cảm chân lại trên bến sông heo hút này. Vì phải dừng lại 
ba ngày trên đường về kinh sư, nên mãi chiều ngày 21 xa 
giá mới tới bến Đông-bộ-đầu. Tuy nhà vua dến muộn, 
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nhưng quân của các trấn, lộ, châu, phủ kéo về kinh đã 
kín mít hoàng thành. Cửa ra vào bốn mặt thành, quân 
vây nghiêm cần tưởng một cánh chim cũng khó bay lọt. 
Quân các lộ, các trấn về án ngữ để đón vua mới và không 
cho Nhật Lễ tẩu thoát, tuyệt nhiên không làm náo động 
kinh thành. 

Trước cảnh bị người trong nước khinh ghét, quần thần 
la bỏ, vây cánh khóng còn, Nhật Lễ sợ lắm, cứ bám riết 
thiếu úy Trần Ngõ Lang. Trần Ngô Lang sai người thu xếp 
xin Nghệ tông cho Nhật Lễ mặc áo dân thường ra lạy 
trước bến Đông. Vua bằng lòng. 

Nhật Lễ mặc tắm áo dài hẹp tay theo thiếu úy Trằn Ngô 
Lang ra bến Đông. Nghệ tông cho vào thuyền. Nhật Lễ 
quỳ lạy. Nghệ tông giận lắm, nhà vua chỉ nói có mối một 
câu: "Không ngờ ngày nay sự thể đến thế này", rồi Nghệ 
tông quay lại nói với Trần Ngô Lang: 

- Trẫm sẽ xét ban khen thiếu úy sau. Trong việc dẹp 
trừ loạn nước, công thiếu úy lớn lắm. Nếu không có 
thiếu úy phái quân đi, thời làm sao tránh được cái họa 
đồ máu. 

Rồi sai đem Nhật Lễ giam lại. 

Trần Ngô Lang dẫn vua lên bến, trăm quan lạy mừng. 
Dân chúng kinh thành và người trong tôn thất cũng ùa cả 
ra bến đón vua. Đại bản doanh của Chương túc quốc 
thượng hầu Trần Nguyên Đán đóng ở phía bắc kinh 
thành, riêng ông dẫn đội ky binh đi vòng vẻ bến Đông ra 
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mắt Nghệ tông. Nhà vua mừng lắm; từ lâu ông vẫn cho 
Nguyên Đán là người trí lự hơn đời. 

Tiếng hô: "Đức vua thiên tuế!" Đức vua vạn tuế ran cả 
bên sông. 

Phường phố Thăng Long bỗng nhiên bừng sáng. Nhà 
nhà đều treo đèn kết hoa. Dân chúng đồ hết ra đường hò 
reo, múa hát. Đầu đường này múa rồng, góc phố kia múa 
lần, rồi từng tốp từng tốp hát đúm, hát soan, hát sấm... Trẻ 
con thì rước đèn. Hàng quán mở toang cửa đón khách. 
Lập tức nhà vua cho bó cáo với đân chúng kinh thành, 
lệnh đại xá cho thiên hạ đã ban hành từ ngày 15. Vua lại 
ban tiếp lệnh xá thuế một năm. Dân chúng hồ hởi chưa 
từng thấy. Phải nói, suốt từ thời Dụ tông cầm quyền qua 
Nhật Lễ tới nay, ngót ba chục năm đân chúng kinh kỳ 
mới thật sự vui mừng. Tức là lần đầu tiên trong ngót ba 
chục năm, người dân mới nghe thấy các chữ xá tội, xá 
thuế. ấy là những chữ thánh thần, ngót nửa đời người họ 
mới nghe được. Sự thật thì cha truyền con nói, người dân 
chỉ có nghĩa vụ phải đóng thuẻ, phải phu phen tạp dịch, 
phải cấy ruộng cho nhà quan, phải đi lính canh đồn, giữ 
ải, và hàng trăm cái nghĩa vụ người dân phải... Tới nay, 
lần dầu tiên vua ban cho họ cái mà vua không mất, 
nhưng sao họ vẫn thấy sung sướng. Họ cảm nhận như 
nhà vua gần họ hơn, thẫu hiểu phần nào nỗi thống khổ 
của đời họ. 


Nhật Lễ nằm trong ngục tối phường Giang Khẩu, 
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nghe tiếng dân chúng náo nức reo hò mà lòng đầy căm 
hận. Y không hồi hận các việc đã làm, mà hối tiếc không 
làm cái việc để không có ngày hôm nay. Nhật lễ kiểm xét 
lại các người mà y gọi là tay chân bè cánh. Thật ra ngoài 
mẹ y, thì không còn ai đáng tin cậy. Họa chăng có Trần 
Nhật Hạch là người giúp y trừ khử đám tôn thất, cũng là 
kẻ đáng tin. Còn Trần Ngô Lang thì sao? Nhật Lễ tự hỏi. 
Y nhẩấm tính: không một việc gì ta làm mà y không thành 
tâm cản trở. Nhưng sao ta vẫn tin hắn như một kẻ tâm 
phúc. Hôm rồi đón vua của nó, nghe Phủ nói, ta mới hiểu 
nó mưu mô đưa hết số quân của ta đi đẹp loạn, kỳ thực 
nó đem quản của ta nộp cho Phủ. Tới lúc cần, ta đành 
phải bó tay chịu lụy. Tên cáo già này khéo giấu nanh 
vuốt, đến mức ta tin hắn hơn cả cha mẹ ta. Mới hay mẹ ta 
mới là người có nhãn quan thấu thị. Tiếc thay, ta đã 
không nghe lời mẹ, xử giảo tên thiếu úy quỷ quyệt này. 
Mẹ giận ta bỏ đi, khi biết không còn làm được gì cho ta 
hơn nữa. Tự nhiên Nhật Lễ nhen lên lòng khao khát báo 
thù. Y đồn trút mọi nỗi căm uất vào Trần Ngô Lang - Ngô 
Lang, nguồn gốc tai họa của cuộc đời y. Trần trọc suốt 
đêm, Nhật Lễ nghĩ cách rửa hận. Mờ sáng, y đã đập cửa 
Ø1 cai ngục. 

Cai ngục, một lão già to béo có bệ râu quai nón đen 
rậm, nước đa hồ giun, hai chiếc răng cửa to bè, đài trùm 
kín cả môi dưới có màu sắc nửa đen nhờ, nửa vàng khè. 
Chân tay y, các bấp thịt nổi lên thành từng múi. Y 
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thường đóng mội chiếc khố nàu. Toàn thân y xăm hình 
những con thủy quái như giao long, giải, thuồng luồng. Y 
có dáng đi khệnh khạng, tay lãm lăm chiếc rìu, lưỡi sáng 
xanh, như săn sàng bố lên đầu bắt kỳ kẻ nào đám chống 
lại. Với thân hình như vậy, cai ngục lừng lững tiến vào 
cửa nhà giam, hỏi: 

- Đứa nào gọi? 

Nhìn thấy cai ngục, Nhật Lễ hốt hoảng tưởng như tử 
thần đến lầy mạng, y líu ríu không nói được tiếng nào. 

Cai ngục lại hỏi, giọng trầm sâu như tiếng vọng từ cõi 
giới xa xăm: 

- Đứa nào gọi ta? 

Nhật Lễ hơi hoàn hồn, liền lên tiếng: 

- Ta đây! Ta gọi ngươi. 

- Câm mỏm ngay! Ai cho mi vô lễ vậy - Cai ngục dõng 
đạc mắng. 

Nhật Lễ bực bội quát lại: : 

- Ngươi không biết ta là ai à? Ta là hoàng đề Đại Việt đây. 

Nhật Lễ bị tiếng cười quái dản như tiếng thú gầm của 
cai ngục làm ngất quäng, Vừa ngớt tiếng cười, viền cai 
ngục giơ chiếc búa dứ đứ trước mặt Nhật Lễ làm y hú vía, 
phải lùi lại sau chấn song sắt vài bước. Cai ngục mắng: 

- Đỗ ngu như lợn. Mày là thằng điên. Chốn này để nhốt 
những dứa có tội - Những thằng tù; không có vua chúa 
nào ở đây con ạ. Nhớ lấy, không ông cho ăn vài lưỡi búa. 
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Nhật Lễ đành chịu thua tên ngu ngốc, làm sao nó có 
thể hiểu, ta vốn là vua của nó. Ta mà biết lũ chó đê tiện 
này từ khi còn ở ngôi cao, chắc ta cho treo cố hết. 
Nhưng tình thế bất buộc, âu cũng đành. Nhật Lễ hạ 
mủnh nói nhún: 

- Giúp ta việc này, ta cho ngươi một quan tiễn. 

- Cái gì? Một quan hử. Đưa đây rồi tao giúp - Viên cai 
ngục cười nhăn nhở. 

- Ngươi đến nhà thiếu úy Trần Ngô Lang, gọi y tới đây, 
ta có việc cần nói với ông ta. Nếu ngươi dẫn được thiếu úy 
vào tận đây, ta cho ngươi hai quan. 

- Mi nói láo, một thằng tù mà có những hai quan tiền. 
Mi có muốn ta cho ăn vài chiếc cán búa không? 

Nhật Lễ liền móc một đĩnh vàng giơ lên cho cai ngục 
xem, và nói: 

- Cái này đáng giá một trăm quan; ngươi cứ đi gọi thiếu 
úy Trần Ngô Lang đến đây, ta cho cả. 

Viên cai ngục cười hí hí, híp cả hai mắt. Y đồi Nhật Lễ 
chỉ cho y nhà thiếu úy. Nhật Lễ nói nhỏ vào tai y: "Nhà 
ngươi bảo thiếu úy răng đức vua có hũ vàng lớn lắm, 
muốn cho thiếu úy, đến vua chỉ chỗ cho mà đào". 

Viên cai ngục không lài nào hiểu nổi cái tên đở hơi kia 
lại tự xưng là vua. Chuyện ấy thực hư chưa biết, nhưng 
việc y có vàng là thực. Cai ngục liền chạy thục mạng đến 
nhà Trần Ngô Lang. Gặp thiếu úy, y lại nói các điều Nhật 
Lễ dặn. 
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Trần Ngô Lang xem cảnh ngộ của Nhật Lễ lúc này có 
phần hơi ái ngại. Ông ta cảm động nữa. Dù sao thì Nhật 
Lễ cũng xử tốt với ta. Mấy lần tha tội chết cho ta. Bây giờ 
ông ấy lại muốn cho ta cả một hũ vàng nữa. Hóa ra ông Ấy 
không giận ta, không cám ghét ta thật tr? 

Ống ta là một con người thánh thiện thật ư? Có phải 
đến tận bây giờ, ông ta vẫn chưa hiểu được rằng ta là 
phường săn, còn ông ấy chỉ là con mỗi? Nếu không hiểu ra 
điều đó, ông ta chỉ là một kẻ sỉ ngốc đáng thương. Dù là kẻ 
ngốc hoặc là bậc thánh, ông ta cũng không tránh khỏi 
thân phận một tên tử tù; ta thử đến xem, ông ta cần giúp 
gì đây. 

Thiếu úy lên ngựa, loáng cái đã tới trại tù phường 
Giang Khẩu. Cai ngục dẫn ông tới trước song sắt nhà tù. 
Nhật Lễ ném cho viên ca( ngục đĩnh vàng, rồi bảo: 

- Nhà ngươi mở cửa cho thiếu úy vào đây nói chuyện 
với ta. Ngươi đi xa ra ngoài kia, không được nghe. trộm. 

Viên cai ngục mở cửa rồi ngoan ngoãn làm theo lời 
Nhật Lễ. Cầm đính vàng trong tay, y tự nhủ: “Với đĩnh 
vàng này, ta dám thả tất cả lũ chúng mày". 

Cai ngục đi rồi, Nhật Lễ bảo thiếu úy Trần Ngô Lang: 

- Ta có hũ vàng, muốn trao nó cho ngươi, Và có việc 
phải nhờ ngươi. Dịch vào trong này ta nói nhỏ, lỡ có kẻ 
nào nghe thấy nó hớt tay trên mắt thì sao?. 


Ngô Lang đi theo được vài bước, Nhật I.ễ quay lại bá cổ 
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thiếu úy, như muốn nói thầm cho riêng thiếu úy nghe. 
Ngô Lang vội cúi đầu xuống. Nhật Lễ dùng hai bàn tay hộ 
pháp, với tất cả sức lực và lòng căm hận thít chặt lấy cổ 
thiếu úy. 

Khốn nạn thân một ông già, chống đỡ sao nổi với sức 
man đại được nhân lên của kẻ cùng đường. Chỉ một lát 
sau, da mặt thiếu úy tái xám, mắt lỗi ra, lưỡi thè dài như 
người lên cơn đại. 

Dương Nhật Lễ buông tay nhìn Trần Ngô Lang, lòng 
trống rỗng, y không biết mình vừa làm gì, và sẽ phải làm 
øì nữa. 
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a ngày sau khi trở lại Thăng Long, Nghệ tông thiết 

li Vua tôi hoan hỉ. Trước đó hai ngày, nhà vua 

đã dụ cho dân chúng kinh kỳ, đân chúng cả nước mở tuần 
khánh hạ. 

Dân chúng kinh kỳ, là những người trực tiếp chịu ảnh 
hưởng tốt, xấu của các bậc trị quốc anh minh hoặc ngu 
hèn, tàn bạo nên họ có cảm quan bén nhạy. Với Nghệ 
tông, họ không lạ gì. Ông vốn là một người thuần ái. Nay 
ông trị vì, họ đang kỳ vọng nơi ông nhiều điều tốt đẹp. Bởi 
vậy, khí dụ vua ban ra, đân chúng khắp các phố phường 
rằầm rộ mở hội. Họ chơi bời, hát múa thâu đêm, tối ngày. 

Nhưng dân chúng ở các miền xa ngái kinh thành thì 
vẫn cứ đứng dưng, như không hề biết có sự đổi thay triều 
đại. Với họ, dù ai ở ngôi vua, dù ai cai trị thì cũng thế thôi. 
Ai làm vua thì họ cũng cứ phải đóng thuế, phải phu phen 
tạp dịch, phải cấy ruộng tỉnh điển! cho nhà vua và hàng 


' Chữ "Tỉnh" Trung Quốc có hình chía làm chín phản. Các nhà đàn 
cây 8 phần xung quanh, khu vực ở giữa, dân phải cấy, lây toàn bộ số 
lúa đó nộp cho nhà vua. 
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trăm thứ lao địch, khổ dịch khác nữa. Vì thế, tại các miễn 
quê không có nơi nào mở hội; không có làng nào tế rước 
vui chơi. 

Nghe tiếng reo hò vang dội, tiếng trống chèo thì 
thùng điểm nhịp từ ngoài hoàng thành vọng lại, Nghệ 
tông vui lắm. Nhà vua biết mình được nhân dân yêu 
mến, được quản thần hết sức tôn phò; nhưng không biết 
phải làm gì để giữ được lòng dân yêu tin ấy. Ông thành 
thật hỏi bá quan: 

- Ta muốn chắn hưng đất nước như thời Trùng hưng! 
chẳng hay ý các ông thế nào? 

Quan Chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên 
Đán tâu: 

- Trùng hưng là thời đại lừng lẫy nhất trong lịch sử 
đân tộc Đại Việt ta. Nay bệ hạ có tâm chấn hưng đất 
nước, ấy là trời còn không nỡ dứt họ Trần. Song le việc 
làm cho cường thính mội đất nước suy kiệt như hiện nay, 
không thể chỉ dựa vào lòng mong muốn của mọi người, 
cũng không thể là công việc một sớm một chiều có thể 
làm được. 

Trần Nguyên Đán ngửng nhìn Nghệ tông, nhưng ông 
vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời sao để theo đôi sự vận hành 


__' Niên hiệu thứ 2 của vua Trân Nhân tông bát đẫu từ tháng 9 năm 
Át đậu (1285). Niên hiệu trước của nhà vua là Thiệu bảo từ năm Kỷ 
mão (1579 - 1285). 
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của tỉnh tú. Trong lòng, Nguyên Đán hết nỗi mừng vui, 
bởi chính ông cũng đau đáu lo nỗi nước nhà đang suy 
yếu, như người bệnh cạn kiệt cả khí huyết lẫn sinh lực. 
Chính ông cũng đang nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu. Cứu 
dân thoát khỏi hiểm họa đói nghèo trước, hay là trừ các bè 
gian đảng nịnh trước. Nguyên Đán chợt nghĩ đến: "Phú 
quốc cường binh sách” của Hưng Đạo đại vương cách đây 
non một trăm năm, Ông đang định nói tiếp, thì có kẻ lập 
cập chạy tới trước thềm rồng đập đầu vào bệ ngọc, vừa 
khóc vừa nói: 

- Trình thánh thượng anh mủnh soi xét, Nhật Lễ quỷ 
quyệt lừa chú thần vào nhà ngục phường Giang Khẩu, và 
y đã bóp cổ thiếu úy chét lè lưỡi ra rồi ạ. Xin bệ hạ cho trị 
tội Nhật Lễ giết người. 

Ai nấy đều quay về phía người đang nói, lúc y ngửng 
đầu mới vỡ lẽ, đó là Trần Thế Đổ, cháu ruột quan thiếu úy 
Trần Ngô Lang. Cả triều đình sửng sót. 

Nghệ tông khinh ghét Nhật Lễ đến bằm ruột. Nhà 
vua nói: 

- Vậy chớ tại sao thiếu úy lại vào nhà ngục cho tên tội 
đỗ kia nó giết? 

Trần Thế Đổ thuật lại mọi việc xẩy ra như tên cai ngục 
đã bẩm báo với y cho nhà vua nghe. Vua ban lệnh giết 
Dương Nhật Lễ và con trai y là Dương Nhật Liễn đang 
trong tuổi vị thành niên. Lại sai giết cả Trần Nhật Hạch về 
tội thông đồng với Nhật Lễ, mưu đánh đổ xã tắc giết 
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người tôn thất. Còn những kẻ a tòng cùng với Nhật Lễ sẽ 
giao cho Đăng văn viện tra xét, tùy theo tội nặng nhẹ mà 
trừng phạt. 

Nhân trị kẻ có tội, nhà vua xét theo thứ bậc công trạng 
của từng người để khen thưởng. Trước hét nhà vua phong 
cho Thiên Ninh làm lượng quốc thái trưởng công chúa. Lại 
cho đổi tên là Quốc Hinh. Phong cho Trần Nguyên Đán 
làm tư đỏ. Cho Uyên Nguyên làm phủ quản tướng quân. 
Cho người tôn thất là Sư Hiển là Cung chính vương. Tiếp 
phong cho Nguyễn Nhiên kiêm chức chánh chưởng khu 
mật viên, Nhiên vốn là quan nội hầu, vì có công mật báo 
cho vua đi trốn khi Nhật Lễ âm mưu giết người tôn thất. 
Lại xét Cung tuyên vương Kính là em ruột vua, lập được 
công lớn trong việc dụng binh trừ khử mẹ con Nhật Lễ. 
Xếp thứ bậc, Kính chỉ đứng sau Thái trưởng công chúa. Vì 
vậy vua lập Kính là hoàng thái tử. 

Hôm sau, vua lại mở tiệc ở đại điện Thiên An và ban 
yến cho các quan. Tiệc yên đang tưng bừng nhã nhạc, thì 
Chu An lập cập chống gậy vào bái yết thánh hoàng. 

Nghe nói có quan cựu Quốc tử giám về triều. Nghệ 
tông vội chạy ra ngoài thẻm đỡ Chu An. 

An tọa xong, Chu Án nói: 

- Nghe nạn nước đã qua, triểu đình lập vua mới, thần 
vui quá phải đời ô Phượng Hoàng về mừng bệ hạ. 

Chu An cảm động rơm rớm nước mắt. Ông vờ đưa tay 
ra vuốt chòm râu bạc trắng, kỳ thực quốc lão dùng tay áo 
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thụng để che khuất giọt nước mắt vui đang lăn trên gò má 
đồi mỗi đdăn deo. Ngay cả cử chỉ đó của Chu An, cũng 
không che được cặp mắt tình tường của Nghệ tổng. Nhà 
vua vội vã đón Chu An vào ngồi chiếc ghế bỏ trống bên 
phía lả của mình. 

Chợt nhận ra đây là chiếc phế cầu hiền, Chu An cúi đầu 
vái nhà vua: 

- Tâu bệ hạ, thần tuổi cao, sức yếu, ghế này xin bệ hạ 
giành cho bậc tài cao, đức lớn, sinh lực đổi dào để khuông 
phò bệ hạ, hưng vượng xã tắc như thời Trùng hưng. 

Nghệ hoàng hai ba lần mời, thế không thể từ chối được, 
Chu An mới gượng ngôi. 

Tiệc tan, đích thân nhà vua dẫn Chu An ra kiệu về 
thắng cung Quan triểu'. 

Nghệ tông vốn trọng tính tiết tháo, tài kinh luân và 
nhất là học vấn tỉnh thuần của vị cựu Quốc tử giám Tư 
nghiệp này. Chính nhà vua đã đọc qua bộ "Tứ thư thuyết 
ước" của tên sinh. Quả thật, ngày ấy nếu không có 
Chương túc quốc thượng hầu Nguyên Đán làm sáng tỏ 
những điều vi diệu, uấn ảo trong tư tưởng của trứ tác, 
chắc nhà vua cũng không lĩnh hội được ý đồ của tiên sinh. 


- `: tk ằ 3 ^ 3 R & ` Ä 
Vì liếu được giá trị của bộ sách, nên nhà vua càng nề 


- Theø chế độ củ của nhà Trần, vua đương quyền ở cung Quan 
triểu, vua đã nhường ngôi ở cũng Thánh từ. Đó là các tên cung điện 
đặt ra đề phân biệt, 
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trọng tiên sinh. Tiếc vì IDụ tông không tu chí học hành, 
nên không khai thị được chân tâm; vì vậy không tiếp thụ 
được tư tưởng khoáng đạt của tiên sinh. bại nghe nói tiên 
sinh đã nhiều lần can gián và có dâng kế sách về mở mang 
dân trí, về kinh đỉnh diễn địa phát triển nghề nóng, 
khuyến khích việc công, việc thương, nhất nhất đẻu 
không được vương huynh quan hoài. Kíp đến bọn thái 
giám câu kết với đám quan nội hầu, và một lũ sâu mọt 
trong các đài, sảnh, viện dẫn đất Dụ tông vào con đường 
trác táng, vô luân, tiên sinh liều mình dâng sớ "thất trảm". 
Vương huynh lại một lẫn nữa gạt bỏ lòng trung của đắng 
bẻ tồi lương đống, gạt bỏ lời chỉ giáo tâm huyết của người 
thầy dạy mình. Nghệ tông tự nghĩ: "Tiên sinh là người 
quán thông thời thế, am tường cổ kim, nếu được Hên sinh 
phù giúp, ta chắc việc hưng vượng đất nước như thời 
Trùng hưng của các tiên đế hản có cơ may đạt được, 
Chính tiên sinh cũng chúc ta điều đó kia mà”. 

Nhà vua bèn sai đốt bạch lạp gây lò trầm bên cung 
Thủy Tĩnh, nơi xưa kia Trung vũ đại vương Trần Thủ Độ 
đã từng thỉnh được cao sĩ về giúp. Giây lát, quan nội hầu 
đã lại thỉnh đức vua và Chu tiên sinh lên kiệu sang đàm 
đạo bên cung Thủy Tĩnh. 

Căn phòng vẫn bài trí như xưa: bộ kỷ gụ sơn son thiếp 
vàng, vài bức tranh của Hàn Cán, Lý Long Miên vẽ phong 
cảnh núi sông miễn Sơn Đông, bức bình phong sơn khắc 


cánh bến mùa: tùng, trúc, cúc, mai; vài chiếc đôn sứ kê rải 
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rác; hai chồng gối xếp ở hai góc long sàng, bốn bức tường 
ghép gỗ thơm vẫn ngan ngát tỏa hương cùng với mùi 
trầm sực nức. Cảnh trí vẫn y hệt lúc sinh thời Trần Thủ Độ 
đã sống cách đây trên một trăm năm, nhưng sao không 
khí tẻ ngắt, lạnh tanh phảng phất mùi ẩm mốc, mùi ngai 
ngái rữa mục của các vật bầy trang trí cũng như của cả 
ngói nhà. 

Bước vào phòng, Chu An đã nhận ngay ra khí chất tàn 
tạ, phê lạnh như báo trước một cơ nghiệp, một sự nghiệp 
đã hầu tàn. 

An tọa xong, nội thị dâng trà; Nghệ tông hẳng giọng: 

- Chắc tiên sinh có biết lai lịch của cung này? 

Chu An gật đầu, dáp: 

- Xưa đức Trung vũ đại vương đã ngự lại đây. Và chính 
người đã sơ duyệt bộ Quốc triều hình luật, Quốc triểu đại 
điển trước khi dâng lên đức Thái tôn. Chu An thầm nghĩ: 
Nghệ hoàng mời ta vào cung Thủy tĩnh, lại nhắc đến thời 
dựng nghiệp lớn lao của nhà Trần, hẳn tôn ý nhà vua 
muốn ta giúp ngài như vị cao sĩ họ Hoàng xưa, đã giúp 
kế sách cho Trung vũ đại vương cũng tại cung này. 
Nhưng than ôi! Tiên sinh vội nén giấu tiếng thở dài trong 
lồng ngực. 

Nhà vua đưa tay sửa lại mũ áo rồi hỏi: 

- Chắc tiên sinh biết rõ, thế nước ngày nay đã suy yếu 
nhiều, lòng dân lại ly tán. Suốt mấy chục năm qua, bọn 


sâu đân mọt nước đã dẫn đắt vương huynh ta vào con 
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đường u lối, khiến trăm họ lẫm than, bốn phương oán 
thán, nay ta muốn gỡ ra, nhưng không biết nên bắt đầu từ 
đâu; vì răng đụng tới bất cứ chỗ nào, xem ra cũng rệu râ 
cả, xin tiên sinh chỉ giáo. 

Chu An dưa tay lên nắn lại vành khán, xem lại hàng 
khuy áo, và ngồi hơi nhích ra mép long sàng. Thật ra, vì 
lòng kính ái bậc quốc sĩ, Nghệ hoàng cho miền lễ vua tôi, 
nhưng Chu An vốn là người khiêm nhường, cẩn tắc nên vẫn 
ý tư lắm. Chỉnh đốn y phục xong, Chu An nhẹ nhàng tâu: 

- Bệ hạ quá yêu cho hỏi kế sách, ngại vì kẻ già nua này 
đầu óc không còn được minh mẫn nữa. Song phận làm tôi, 
biết đến đâu, thần xin tâu đến đây. 

Chu An ngừng nói, đưa tay lên ve vuốt chòm râu bạc 
trắng như cước, tiên sinh chậm rãi: 

- Tâu bệ hạ, việc đầu tiên triểu đại mới nên làm là phải 
phục hoạt lại cốt cách văn hóa của Đại Việt. Ta là một 
nước có nền văn hiến cao, có pháp độ rõ ràng, việc gì phải 
vọng ngoại, phải bắt chước lồ lăng. Từ xe kiệu áo mão, đến 
lễ nhạc, quan chức cùng các thứ khác xin bệ hạ cho theo lệ 
cũ đời Khai thái. Từ xưa, tổ phụ ta vẫn học hỏi các nền 
đạo lớn như Phật-Nho-Lão mà chất lọc lầy phần tỉnh 
thuần nhất, để bổ cứu cho sự khiếm khuyết của nền văn 
hóa nước nhà. Ấy là cái học của các bậc đại trí Còn như 
thấy người ta làm thế nào, mình cũng có bất chước làm 


* Niên hiệu thứ hai của Minh tông từ Giáp tý đến Kỷ h (1324 - 1329). 
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cho giống, tức là mình tự bỏ cái thế nhân chủ để làm tôi tớ 
họ. Vả lại phong hóa, thổ ngơi mỗi nơi mỗi khác, bắt 
chước sao được. 

Nghe vị quốc sĩ nói tới đâu, Nghệ hoàng thấy thắm thía 
tới đó. Đúng là đảm mưu sĩ vô dụng đã xúi Dụ tông cải 
hóa theo con đường mất gốc. Sao chúng không thấy Đại 
Việt ta là nhà nước có nẻn văn hiến cao, đến nhà Tống còn 
phải học. Lại xem các trứ tác của các bậc cao sĩ từ xưa tới 
nay, vẻ tư tưởng cũng như học thuật, quả không thua kém 
các đời Hán đời Đường của Trung Hoa. Còn rñhư cái hùng 
cái dũng trong văn chương học thuật các đời Lý đời Trần 
của ta, hơn hắn nhà Tống vậy. Nhà vua gật gù khen mãi 
cao ý của Chu An. Đoạn ngài nói: 

- Tiên sinh nói hợp ý trâm lắm. Nhất định phải bãi bỏ các 
chuyện nhó nhăng để trở về pháp độ đời Khai thái. Nói rỗi 
nhà vua lấy bút ghi ngay vào cuốn số vàng để ngỏ trước 
ngài. Viết xong, Nghệ tông ngứng lên nói tiếp - Trẫm dang, 
muốn nghe tiên sinh chỉ bảo tiếp các việc khác cần làm. 

Vừa lúc nội thị dâng trà. Càằm ly trà nóng trong lòng 
lay, mùi hương cúc tỏa thơm dìu dịu, Chu An vừa hít hà 
vừa nhấp chút nước sánh xanh như mật ong. Đặt chén vào 
khay, đậy nắp xong, tiên sinh lại tiếp: 

- Đúng như bệ ha dạy, tình trạng xã hội ta hiện đã suy vi 
đến cùng kiệt, "đụng vào bất cứ chỗ nào, cũng rệu rã cả". 
Cho nên bệ hạ phải chọn khâu nào yếu nhất mà vực lèn. Ví 
như hiện nay, sức dân đã cạn. Dân cạn kiệt thì không thể 
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nói đến nước mạnh được. Việc này bệ hạ nén cơi lại 
phương lược của các tiên đế đời Thiệu bảo. Hồi ấy đức 
Hưng Đạo đại vương chủ tâm hưng thể nước bắt đầu bằng 
việc hưng sức dân. Thế là có chính sách xẻn điển, hạn nô, 
chia bớt hoặc bán chịu ruộng đất cho dân, giúp dân khai 
khẩn đất hoang, giảm tô thuế. Và rồi chỉ một năm sau, thái 
ấp An Sinh đời sống trở nên sung mãn. Vua Thiệu bảo biến 
chính sách của ấp An Sinh, thành "Phú quốc cường binh 
sách”. Chỉ sau một năm thực hiện quốc sách mới, thế nước 
nồi hẳn: lương thực dư thừa, tỉnh bình, dân bình đông gấp 
bội. Đất nước sẵn sàng đón đánh quân xâm lược. Và đã 
đánh thắng. Trận thắng chưa từng có trong lịch cổ kim của 
Đại Việt Ấy, chẳng phải do sức đân làm ra ư? 

Vậy thời, bệ hạ muốn hưng vận nước, trước hết phải 
hưng sức dân lên đã. Bệ hạ cũng nên nhớ, không có dân 
thì làm gì có nước. 

Chu An tưởng như mình đã đi quá xa câu chuyện. Ông 
cũng tự lượng xem sức nghe, sức nhận của Nghệ tổng có 
điều gì giếng hoặc không giếng với Dụ tông. Vì vậy ông 
ngừng lời và nhìn kỹ vào gương mặt nhà vua xem có điều 
gì khiến ngài ngự bất bình hoặc tỏ vẻ khó chịu. Nhưng 
tiên sinh không nhận ra nét gì thay đổi trên gương mặt 
phúc hậu kia. Yên tâm, tiền sinh lại tiếp: 

- Tâu bệ hạ, dân tình hiện nay đói lắm. Muốn biết đời 
sống thực của người dân, bê hạ nên về tận các nơi thôn 


cùng xóm vắng, nơi chợ búa, bến bãi, Sông hề. 
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Tại các nơi ấy, chỉ cần nhìn sắc mặt họ, áo quản họ, chắc 
chắn bệ hạ sẽ thấy được nỗi thống khố của lớp dân khốn 
khó của người. Tâu bệ hạ, không thể được, không thể nhìn 
vào đời sống phôn hoa của một dúm dân kinh kỳ để đánh 
giá sức dân trong cả nước. Đám thị dân ấy họ làm chơi ăn 
thật, lại được hưởng ân huệ trực tiếp của triều đình. Ngay 
đám quan lại, hào lý ở Thăng Long cũng không dám 
ngang nhiên bóp nặn, chà đạp người dần như bọn xã 
quan, huyện quan ở các vùng, miền thôn ấp xa khuất đất 
kinh kỳ. 

- Việc này la có thể làm dược. Chỉ cần một chuyến vì 
hành là ta biết, tiên sinh cứ yên tâm. Nghệ hoàng nói xen 
vài lời, rồi ngài lại yên lặng lắng nghe. 

Ngôi trên đệm gắm, có khói trâm ngan ngát, nhưng sao 
cái lạnh vẫn cứ thắm vào cơ thể già nua khiến Chu An 
thầy tê buốt cả hai ống chân, tiên sinh phải ngồi xếp chân 
tròn lại như kiểu ngỏi thiền, rồi phủ vạt áo kép lam lên hai 
bắp đùi, 

Biết tiên sinh tuổi cao, sức yếu, Nghệ tông liền gọi đám 
quan nội hầu đến, ngài truyền: 

- Ta ban cho tiên sinh một chiếc áo Hồ cừu', ngươi mở 
kho lấy rỗi đem lại dâng ngay cho tiên sinh. 


' Hồ cừu: Loại áo làm bằng lông cừu quý của Mông Cổ. Các dân tộc 
ở phía bắc Trung Quốc thường xâm lược Trung Quốc, nên Trung Quốc 
gợi họ là người Hồ (Hỗ cồn có nghĩa là loài cáo). 
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Lò sưởi tức tốc được đạt ở hai góc nhà. Quan nội hâu lại 
dâng vua và Chu An đôi lồng ấp, Chờ Chu An vận xong 
áo cừu, nhà vua truyền đâng rượu nóng. 

Buộc phải mặc tắm áo đất giá; nghe nói tới cả ngàn 
quan Hẻn, bằng tiền thuế của một huyện trong năm, tiên 
sinh thấy bứt rứt khó chịu quá. Tự biết mình lưng cứng, 
gối chỗn không thể uốn quỳ được, nên tiên sinh đã 
khước lộc triều đình từ lâu. Nay nhân nhà vua hỏi 
chuyện lại ban áo quý, tiền sinh lâm vào tình thể khó xử; 
nhưng chấp kinh thì phải tòng quyền. Uống xong ly rượu 
nóng, lại được mặc tắm áo lông cừu vừa nhẹ vừa ấm, 
người cứ lâng lâng không còn cảm thấy cái rét lạnh là gì 
nữa. Tiên sinh chợt nghĩ: có nhê người đời giết nhau là 
bởi những thứ này đây. Và không biết có ai ở đời không 
mơ ước tới những thứ sang quý này? Ngay ta, cũng 
không thể nói là ta không thích có một tắm áo Hỗ cừu 
giữa mùa đông giá buốt. 

Nhưng, hỡi ơi! Một chiếc áo rét của vua, bằng tiền thuế 
của cả một huyện dân đóng góp, thế thì thân phận người 
dẫn làm sao mà ngóc đầu lên được. 

Nhà vua vẫn kiên nhẫn lắng nghe những lời chỉ bảo 
tảm huyết của bậc quốc sĩ, về đủ các mặt trị nước an dân, 
kinh bang tế thế. Trong thâm tâm, Nghệ hoàng cho rằng 
điểu gì bậc cao sĩ này nói cũng đều hay đều cần thiết cả, 
nhưng sao ta vẫn thấy nó xa tầm với của mình. 


Đang nói, bổng Chu An dừng lời và chăm chú nhìn 
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thẳng vào gương mặt nhà vua; dường như tiên sinh đọc 
được những ý nghi đang diễn ra trong trí não Nghệ 
hoàng. Phải chăng nhà vua mới chỉ có cái tâm hướng 
thiện, và hầu như thiếu hẳn cái đũng của các bậc khai 
sáng. Cũng là vô ích thỏi - những điều ta bầy tỏ. Tiền sinh 
đã toan cáo Lừ, nhà vua lại piục: 

- Tiên sinh cứ cho trắm nghe tất cả những điều gì tiên 
sinh suy nghí về đất nước, về triều đại, trong đó có 
những việc trẫm có thể làm ngay được, có những việc 
trẫm không đủ sức làm, lại có cả những điều, những việc 
ngoài tầm nghĩ hiểu của trẫm, nhưng trẫm không thể 
không được biết. 

Chu An cho lời nói đó của nhà vua là thật lòng. Nên 
ông lại tiếp: 

- Tâu bệ hạ, có một điều mà bẫy lầu nay thần vẫn băn 
khoăn, ấy là chính sách thân dân, gần đây lại được triều 
đình đặt ra. Chính sách đó bắt nguồn từ đời nhà Lý mà 
buổi quốc sơ, nhà Trần ta có noi theo. Đó là một tập tục 
đẹp để các bậc trị quốc thấu hiểu lòng dân; chẳng hay bệ 
hạ có còn nhớ? 

- Ô, tiên sinh muốn nói tới việc hoàng tử, công tử đến 
tuổi mở phủ chăng? 

- Tâu bệ ha, chính thần muốn nói tới điều đó. 

Nhà vua cười lớn, tiếng cười vang cả ngôi điện 

- Tưởng như tiên sinh nói tới điều gì chớ việc mở phủ 
của các hoàng tử, hoàng tôn, các công tử thì vẫn giữ đều, 
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không mảy may suy xuyển. Vả lại, chưa tới mười sáu tuổi 
các bà phi, các ông sư phó! đã đòi xây phủ riêng cho con 
mình, cho học trò của mình rồi. Việc đó tiên sinh khỏi lo. 

Lại đén lượt Chu An cười ha hả, ông vuốt mãi chòm râu 
đài, và nhìn nhà vua với ánh mắt rất hóm của một ông già 
ngoài bảy mươi tuổi. Đoạn cả hai người cùng yên lặng. 
Trong gian điện rộng chỉ nghe thấy tiếng lửa reo bập bùng 
ở một góc xó nào đó từ lò sưởi phát ra, và làn khói trầm 
như ngưng đọng trong bảu không khí ấm nồng. Rồi tiền 
sinh lên Hềng: 

- Hóa ra, việc mở phủ bây giờ như là một thứ quyền lợi, 
một thứ đặc quyền của các vương tôn công tử, chớ THÔNE 
còn là chính sách để các vị ấy được gần dân nữa. 

Bất giác tiên sinh buông một tiếng thở dài không nén dấu. 

- Đúng như tiên sinh nói đó. Nhà vua xác nhận - Nó là 
một thứ đặc quyền, đặc lợi, gây không biết bao tốn kém 
cho quỹ công nhà nước. 

- Tâu bệ hạ, Chu An nói giọng rắn chắc khác thường - 
Người ta đã biến một mỹ tục thành một hủ tục rồi, bệ hạ 
nên chỉnh đốn lại ngay. Vâng, thần xin nói rõ nguồn gốc 
của tục này. Tiên sinh chiêu một ngụm trà đã nguội ngắt, 
rồi Hếp - Dạ, xưa nhà Lý từ khi được nước, Lý Thái tổ 
không muốn các con cháu của ngài, sau này vào cung 


vàng điện ngọc mà quên mất gốc nguồn xuất thân. Nên 


' Sự phó: thầy đạy học cho các hoàng tử. 
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ngài quy ước, các hoàng tử, công tử tới mười sáu tuổi phải 
rời hoàng cung về các trấn, lộ mở phủ ngay trong các 
trang ấp. Phủ, không có nghĩa là phải xây cất các tòa 
ngang dẫy dọc như những tòa thành tốn kém, của các vị 
hoàng tử hoàng tôn ngày nay. Nó chính là một nếp nhà 
tranh vách đất như nhà dân, mà các hoàng tử phải tự 
mình coi sóc việc tạo dựng, tuy có nhờ thêm sự giúp rập 
của dân làng. Các hoàng tử cũng phải tự cây lẫy ruộng để 
lẫy lúa gạo mà ăn, phải chịu tô thuế như bắt cứ một người 
dân nào. Bởi vậy các chính sách của nhà nước, va đập 
ngay vào quyên lợi thiết thân của các hoàng tử, hoàng tôn. 
Và các hoàng tử là những người nghe ngóng các chính 
lệnh của triều đình ban ra, điều gì hợp với lòng đân, điều 
gì dân ta oán thời lập tức tâu về, triều đình sửa ngay. Bởi 
vậy khi lớn tuổi, và nếu được kế vị, chính nhà vua tự biết 
điều gì dân cần, điều gì dân ghét. Còn như việc mở phủ 
của máy đời gản đây, đúng như bệ hạ nói, nói là một thứ 
đặc quyền đặc lợi; hơn nữa nó còn là đầu mối của phe 
đảng, nguồn gốc của tại họa. Và rồi khi lên chấp chính, 
nhà vua thuần yêu những thứ dân ghét, và ghét những 
thứ dân yêu như đức Du tông chẳng hạn. 

Ngừng một lát, đường như để nhà vua có thời gian suy 
ngầm, Chu An lại chậm rãi: 

- Muôn tâu, chính sách gần dân của nhà Lý chỉ đặt ra 
cho các hoàng nam, nhưng vì hợp lòng người bởi đức lớn, 
nên các công chúa cũng đua nhau gần dân. Các con vua 
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không một người nào không biết cày ruộng, không biết 
việc tầm tang. Lý Thái tông còn dạy cho các cung nữ biết 
đệt gấm. Công chúa Thiều Hoa con gái Lý Thần tông về 
hẳn một phường mở trại trồng dâu'. Chính công chúa dạy 
đân phường ấy biết nuôi tằm dệt lụa; khi bà viên tịch đân 
lập tự thờ bà. 

Tâu bệ hạ, nhà Trần ta khí mở nghiệp, vẫn tôn trọng 
chính sách thân dân của nhà Lý. Các đắng quân trưởng 
vẫn tự mình cày cấy lấy chút ít lúa gạo để thường niên 
cúng lễ tổ tiên. Sau này việc nước bận rộn, các bậc quân 
trưởng giữ lệ tịch điển để khuyến khích đân nước chăm 
việc nông tang. Nhưng các đời gần đây, tục lệ thuần hậu 
không được giữ gìn, tôn trọng. Phần nhiều từ tôn thất đến 
quan lại đều đua nhau xây dinh, mở phủ, chiếm đất lập ấp 
chỉ cốt giàu có cho bản thân. Tâu bệ hạ, một khi các quan 
lại trong bộ máy triều đình chỉ biết tranh đoạt của cải của 
nhà nước, vơ vét tiễn của của dân để làm giàu, thì lòng 
dân ly tán; thế nước từ đó yếu suy. Bệ hạ ngẫm lại lịch sử 
mà xem, khi Lý Cao tông ham xây cắt cung điện, mê đắm 
các thú đâm bôn đọa lạc, lập tức các quan trong triểu cũng, 
theo đó mà làm bậy. Nhà Lý không phải từ Huệ tông, mà 
từ sự xa xỉ, sự ngu tối, và nhất là chính sách khinh dân của 
Lý Cao tông. Cao tông chăn dân mà để dân chết đói tới 
quá nửa, bởi các chính lệnh vơ vét tần bạo của ông để xây 


; Phường đó, sau dân đặt tên là Nghị Tà. 
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cất lâu đài, điện các và ăn chơi xa phí. Cao tông cũng là vị 
vua tai điếc mắt đưi, bỏ qua tất cả những lời can gián tâm 
huyết của các bậc sư phó, các bậc thuyền sư, quốc sư, quốc 
sĩ và các bậc trung thần. Lại nữa ngang nhiên đàn áp Phật 
giáo, thu độ điệp, bắt sư hoàn tục, bất sư vào quân ngũ. 
Cao tông đâu biết, nhà Lý nhờ đạo Phật mà hưng quốc. 
Hóa nên xã hội trì thủ, bốn phương loạn lạc là đo Cao tông 
gây mầm họa để con cháu ông là Huệ tông, là Chiêu 
Hoàng phải gánh chịu. 

Chu An lại ngước nhìn Nghệ tông và ông nói những lời 
như rút từ tủy xương, từ óc não: 

- Xin bệ hạ hãy lẫy dân làm trọng, đản chính là gốc của 
nước, dân là sức mạnh thần thánh của nước. Chính lệnh, 
bệ hạ có thể thay được; quan lại, bệ hạ có thể thay được, 
nhưng đân thì không thể lấy gì mà thay thế được. Bởi nó 
đã là cái gốc, cái rễ rồi. 

Nghe những lời nói xúc động chân thành tưởng như đó 
là lời của non nước, Nghệ hoàng thấy động tâm và tự 
nhiên nước mắt ông cứ ứa ra. Nhà vua nắm lấy hai bàn tay 
Chu An lắc mãi không thôi: 

- Trâm xin ghi lòng tạc dạ về những lời chỉ giáo sâu xa 
của tiên sinh. Song có một điều trẫm còn băn khoăn, triều 
đình ít người tài cán quá, những bậc tế thần lương đống 
hầu như không còn nữa; phải chăng nước đã hết người 
tài, vận nước đã suy kiệt chăng? 


Chu An tựa lưng bên chồng gối xếp, đầu hơi cúi, vẻ 
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trầm mặc. Lửa nơi mấy chiếc lò sưởi đã tàn, chỉ còn khói 
trằm tỏa quyện ảm tu, không khí thật là tĩnh mịch. Nhà 
vua nghe rõ cả hơi thở của mình, ngài ngự đang hồi hộp 
đón nghe lời chỉ giáo của bậc quốc sĩ. Thoáng lát, Chu An 
ngửng đầu nhìn nhà vua, tiên sinh mỉm cười: 

- Tâu bệ hạ, nước không bao giờ thiếu nhân tài, thiếu 
hiển tài. Có thể các bậc thiên tài như đời Trùng hưng thì 
không phải đời nào cũng có, nhưng người tài đức thì 
không đời nào thiếu cả. Quy tụ được họ hay không, ấy là 
đức lớn của bệ hạ, là chính sách dùng người của bệ hạ. 
Chọn người theo khoa cử cũng là một phương sách đáng 
làm. Song trong thiên hạ còn biết bao người tài đức khác 
không xuất lộ theo cửa này. Cho nên triểu đình phải 
nhún mình thờ kẻ sĩ, may ra mới tụ hội được anh tài. 
Xưa, đức Hưng Đạo đại vương đã nhìn trong đám dân 
binh tạp nham lựa được Ihạm Ngũ Lão. Sau, Ngũ lão trở 
thành một đại tướng kỳ tài. Đức Anh tông nhìn trong 
đám bạch điện thư sinh, thấy được một Đoàn Nhữ Hài. 
Sau Nhữ Hài trở nên một bậc tế thần văn võ kiêm thông, 
lược thao xuất chúng. 

Thế nước đang cường thịnh, đức Nhân tông chủ động 
cảu hòa với Chiêm Thành là nước yếu ở phương nam, lại 
đem công chúa Huyễn Trân gả cho vua nước ấy là Chế 
Mân. Gương sáng của tổ phụ ta nhiều lắm, soi vào đây mà 
học hỏi. Chẳng phải bận tâm quá đổi vào việc vọng ngoại. 
Đành rằng việc học ngoài cũng là việc không thể bỏ. Chu 
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An lại đằn lời, như ông muốn kết lại trong tâm khẩm nhà 
vua đôi lời tâm phúc - Xin bệ hạ hết sức lưu tâm: Những 
người hiển tài phải được xem là tài sản quý báu của nước, 
là linh hồn của nước. Các chính sách như "Phú quốc 
cường binh" hoặc "Hưng Đạo binh pháp" đâu có thể sản 
sinh ra từ tay chân, cơ bắp. Thời Trùng hưng, ta đánh 
giặc dữ Mông-Thát đầu phải chỉ có sức mạnh quần bình, 
mà ta còn dánh bằng cả nên văn hóa của chúng ta nữa 
chứ. Tức như ta thắng giặc bằng trí tuệ hơn là bằng sức 
quân. Quân ta so với quân Mông-Thát, khác nào trứng so 
với đá. Bởi chưng, nếu bệ hạ xem dân như là tay chân của 
mình, thì phải xem kẻ sĩ như là óc não của mình vậy. Họ 
chính là nguyên khí của nước. Nước có đạo thì quy tụ 
được kẻ sĩ, nước vô đạo thì kẻ sĩ tản mác, ẩn lánh. Khi kẻ sĩ 
đã tản mác, ấn lánh, thì bên cạnh nhà vua chỉ thuần một 
lũ sâu mọt. 

Nghệ hoàng mới cầm quyền binh được ít bữa, lại giữa 
lúc thế nước đang suy, nhà vua không thể không lo lắng. 
Nay được đàm đạo với bậc quốc sĩ lỗi lạc như Chu An, 
khiến nhà vua cảm như mình vừa được khai thị. Trong 
thâm tâm, Nghệ tông không ao ước gì hơn là lưu giữ được 
bậc quốc lão này tại triều, để ông vấn kế trong tiến trình 
hưng thế nước. Nhưng trong mấy ngày qua, ông đã ngỏ ý 
đôi ba lần; lần nào cũng bị tiên sinh khéo léo khước từ. 
Nghệ hoàng nhớ, xưa đức Thái hoàng thái hậu đã từng 
khuyên Dụ tông sau khi hối, cũng nhiều lần mời Chu An 
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về lại triều, nhưng cũng bị ông từ chối. Đức Hiển từ răn 
bảo Dụ tông: 'Người Hết tháo, phách lực, thiên tử cũng không 
bắt làm tôi được". Chu An là người như thế. Biết không thể 
ép được (iên sinh, Nghệ tông lại hỏi: 

- Tiên sinh hản biết, sức quân ta hiện thời yếu lắm. Ta lo 
cả mặt bấc lẫn mặt nam, vạn nhất xảy ra nạn ngoại xâm 
khó bẻ mà giữ toàn đất nước, tiên sinh có phương sách gì 
hưng được thế quân? 

Với vẻ dáng điểm tĩnh, Chu An lại chậm rãi dãng lời: 

- Tâu bệ hạ, cứ xem việc dụng binh của đức Hưng Đạo 
đại vương xưa thì muốn hưng sức quân, trước hết phải 
hưng sức dân. Có thế người lính mới yên tâm ở nơi quân 
ngũ mà không phải lo đến cha già mẹ yếu, vợ dại con thơ. 
Rồi lại phải có tình yêu thương bình sĩ như con cái mình 
vậy, đời sau thường gọi tình cảm đó là “phụ tử chỉ binh”. 
Thời Trùng hưng làm dược các việc đó, nên sức quân ta 
mạnh lắm. 

- Ai có thể làm được việc đó thời nay? Nghệ tông hỏi. 

- Tâu bệ hạ, đời nay thần chưa thấy ai làm được việc đó 
như đức Hưng Đạo. Nhưng làm được gần như Chiêu 
Minh đại vương Trần Quang Khải thì không ai ngoài vị 
chất nội của đức Chiêu Minh, tức quan Tư đỗ Trần 
Nguyên Đán, hiện đang trông coi tòa Khâm thiên giám 
đó. Nếu được cất nhắc tin dùng, quan Tư đồ có thể là trụ 
cột của nước, xin bệ hạ lưu tâm. 


Sau ba ngày đàm đạo, Chu An một mực xin cáo thoái, 
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Biết đức mỏng không thể lưu giữ được bậc cao sĩ như Chu 
An, Nghệ hoàng ban thưởng rất hậu cho Hên sinh, lại sai 
xe kiệu đưa rước tiên sinh về Thanh Đàm, là quê quán của 
tiên sinh. 

Mợi vật phẩm vua ban, kể cả tắm áo Hồ cừu mặc tạm, 
Chu An đều trả lại vua hết. Chu An về làng bằng chiếc 
cáng vống gai với hai đứa tiểu đồng, như tiên sinh đã đến 
Thăng Long bữa trước. Nghệ tông đưa tiễn Chu An một 
quãng khá xa cửa Quảng Phúc ở phía tây hoàng thành, 
khi thầy trò tiên sinh khuất dạng rỗi nhà vua mới quay lại, 
dạ bùi ngài. 


XVH 


l nói về Lưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ đem 
theo gia nhân cùng bạc vàng châu báu vô số kể, 
trốn vào thuyền của sứ đoàn Chiêm quốc từ cuối tháng 
mười để sang Chiêm. Số là Lưu Nương Tú được tin đồn 
đập từ các nơi khải vẻ, rằng tả tướng quốc Cung định 
vương Phủ; Cung tuyên vương Kính, Chương túc quốc 
thượng hầu Trần Nguyên Đán; Thiên Ninh công chúa 
cùng biết bao các tướng lĩnh, các người tên thát, bốn 
phương đang rầm rập tiến binh về Thăng Long. Biết 
mình đã phát lệnh chém mười tám người nổi loạn; nếu 
đám thân vương kia kếo vào thành, hẳn là khó toàn tính 
mạng. Trong khi còn chưa biết trốn chạy đi đâu, thì gặp 
viên sứ thần Chiêm quốc ghé thăm tại tư định. Chăng là 
viên sứ Chiêm này vốn là một thương gia đã lưu trú lầu 
năm trên đất Đại Việt, y có cửa hàng buôn bán các đẻ kim 
hoàn tại Thăng Long. Lưu Nương Tú từ khi được Cung 
túc vương Nguyên Dục đem lòng yêu, thường ra vào cửa 
hàng này mua sắm các để nữ trang quý hiếm. Thương 
nhân người Chiêm này có cái tên rất khó gọi: Indra 
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Vatakhadapatura. Người Thăng Long quen gọi bằng cái 
tên rút ngắn: ông In Va. Và cửa hàng ấy người ta gọi là 
cửa hàng In Va. Đây là một cửa hàng châu báu lớn nhất 
Thăng Long, lớn nhất Đại Việt. 

In Va là một tên buôn bán lọc lỗi hơn cả người lầu, tính 
ranh như quỷ; không một đường ngang ngõ tắt nào trên 
phường phố Thăng Long mà y không biết. Y giao thiệp 
rộng, thường được tiếng là người hào hiệp. Lại thông thạo 
cả phong tục tập quán của người Việt, chữ nho viết bay 
bướm như vẽ. Trong các hàng quan lại, các nhà buôn lớn, 
ai có việc gì mời đến, y tự tay viết lấy câu đối trên vải bạch 
bố mừng, mà nội dung câu đối rất phù hợp với gia cảnh 
của mỗi chủ nhân. Y nói tiếng Việt thạo tới mức chẳng ai 
nghĩ y là người Champa. Y đi lại chơi bời khá thân với 
Cung túc vương Nguyên Dục. Sau khi Dục qua đời, mối 
giao hảo áy chuyển sang Lưu Nương Tú. Vì xuất thân con 
nhà dòng dõi, vừa giàu có, vừa có tài giao tiếp, triều đình 
Champa đã vời y ra làm quan. In Va làm tới chức bang 
giao chánh chưởng, đặc trách việc giao thiệp với hai nước 
Đại Việt và Đại Minh. Từ khí vào làm quan tại triểu đình 
Champa, cửa hàng y giao lại cho một tên thủ túc trông, coi. 
Thính thoảng có việc giao thiệp giữa hai nhà nước, thường 
In Va cầm đảu phái đoàn tới Thăng Long. Đó cũng là địp y 
nán lại một vài tháng để xem xét việc bán buôn, và cũng là 
cơ hội cho y giao tiếp với giới quan lại Đại Việt ở Thăng 
Long. Lưu Nương Tú vì thế vẫn nằm trong chễ giao hảo 
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thân tình của In Va. Khi Lưu thị tới cầu In Va để qua thăm 
Chiêm quốc, In Va thuận lòng ngay. Và lập tức In Va thu 
xếp để thuyền rời Thăng Long sớm sủa. Khi thuyền qua 
cửa Đại An, đã đi vào vùng biển và yên chí không có 
thuyền nào rượt đuổi, In Va mời Lưu thị vào tận khoang 
trong đàm đạo, Lưu thị kể hết khúc nhôi tại triều đình Đại 
Việt. Nhưng thị giấu biến việc thị dính vào tội ác; cũng 
như việc Nhật Lễ sắp bị đánh đổ. 

In Va là một tên sành sỏi trong nghề bang giao. Vả lại 
nội tình Đại Việt y còn lạ gì. Chính Chế Bỏng Nga cử y 
sang Đại Việt là để đò tìm tin tức, thâm nhập nội tình, nếu 
có thời cơ sẽ đưa binh tràn qua bờ cõi. Nay Lưu thị là bậc 
quốc mẫu mà vô cớ bỏ đi như một kẻ cùng đường trến 
chạy, hăn là tỉnh thế của mẹ con Nhật lễ nguy kịch lắm. 
In Va cũng có nghe loảng thoáng mẹ con Nhật Lễ muốn 
đổi lại họ Dương, muốn cướp cơ nghiệp nhà Trần. Cuộc 
nổi đậy không thành của các đại thần tôn thất do cha con 
tướng quốc Nguyên Trác khởi xuất đã bị Nhật Lễ bắt và 
chém bêu đầu mười tám người, làm rung chuyển cả 
Thăng Long. In Va cũng toan tính nhân nội tình người 
Đại Việt lực đục, sẽ về xin Chế Bồng Nga xuất chính. May 
thay, Lưu Nương Tú lại dẫn xác đến. Đúng là trời có lòng 
giúp Champa. 

Nghe những lời nói sơ sài có phần giả đối của Lưu 
Nương Tú, In Va cười khẩy: 


- Nếu chỉ có vậy thì việc gì phu nhân phải trốn chạy. 
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Nói xong, Ín Va cằm tay Lưu thị áp lên mặt. Y lại tiếp: 

- Lâm vào cảnh ngộ này, thiết tưởng nàng chẳng nên 
giảu ta. Ta hứa sẽ che chở cho nàng. 

Lưu Nương Tú dâu có phải người khờ dại. Thị đã từ một 
con hát trở nên một mệnh phụ phu nhân, quyên uy nhất 
nước. Lại từ phu nhân trở thành mẹ vua, đường đường 
chính chính, thị sẽ là hoàng thái hậu của một nước lớn. 
Chiêm Thành là quốc gia nhỏ bé, nếu thị có chiếu cố qua 
thăm thì đích thân quốc vương nước ấy phải tiếp rước. Ấy 
là nói về sự thành đạt. Nhưng nay đã tới bước đường cùng, 
vả lại cũng không giấu nổi In Va. Lưu thị bèn nói: 

- Ông In Va, cảnh ngộ của tói, chắc ông rõ. Tôi mong 
ông dừng bắt tôi phải thuật lại những gì mà ông đã biết. 
Mục đích của tôi sang quý quốc, không phải là đi tìm sự 
che chở cho bản thân tồi, mà là tôi đi cầu viện, 

- Xin phu nhân nói rõ hơn, tôi chưa hiểu ý bà. 

Lưu Nương Tú mỉm cười nhìn In Va một cách tình tứ. 
Lúc này In Va mới nhìn kỹ lại gương mặt bà ta. Chao öi, 
chính In Va cũng không tin ở mắt mình nữa. Gương mặt 
bà ta mới thanh tú và xinh đẹp làm sao. In Va nguyện 
thầm trong tâm: Lay đức Vishnou' quyền năng, con thật 
không tỉn người đàn bà xinh đẹp và còn trẻ dường kía lại 
có con đang trị vì quốc gia Đại Việt. Khi tiếp xúc với Nhật 


` Vishnou: thần bảo tôn, một trong ba vị thần quyền năng nhất của 
Bà-la-môn giáo. 
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Lễ, ta có cảm giác ông ta gần ngang trạc tuổi với ta. Nay 
điện kiến cận kề với mẹ ông ta, ta lại ngỡ bà này chỉ hơn 
tuổi con gái ta chút ít. Ôi, sức quyền rũ của bà ta thật 
chẳng kém nữ thần Apsaral. Ấy là nói về gương mặt và sự 
hấp dẫn của nhan sác bà ta; còn như về đường giao thiệp, 
về ngôn ngữ của con người này, khiến ta cứ phải luôn 
luôn răn mình: phải cần thận, bà ta là một người vừa khả 
ái vừa khả nghị, tựa như thần Shíva? với quyền năng biến 
hóa vô biên. 

Với vẻ đoan trang hiển thục của một người quyền quý, 
Lưu Nương Tú nói: 

- Ông In Va, là một sứ thần lâu năm ở Đại Việt, ông còn 
lạ gì nội tình nước tôi. Nay tình thế của Đại Việt đang ở 
chỗ bức bách, tôi nhờ ông tâu giùm lên quốc vương ông, 
phái viện binh sang giúp vương nhỉ tôi đánh lại người tôn 
thất. Việc ấy mà thành, công của ông lớn lắm. Tôi sẽ nói 
vương nhi tôi phong cho ông làm tướng quốc nhập nội 
kiêm đại hành khiến, tước vương. Tức là ông chỉ kém có 
nhà vua thôi. 

Giọng nói của Lưu thị tha thiết, như có ma lực khiến In 
Và ngồi nhích lại gần, và khẽ đặt tay lên đùi phu nhân. 
Tuy vậy In Va cũng vẫn còn tỉnh táo, y nói: 


' Apsara: nữ thần sắc đẹp và cũng là nữ thần múa của người 
Champa. 


? Shíva: thần biến hóa (phá hoại) một trong ba ngôi tôn quý nhất 
của hệ tôn giáo Bà-la-môn. 
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- Phu nhân quả là người mưu sâu nên tìm ra chước lạ. 
Phu nhân nói mà không nghĩ rằng như thế là phu nhân 
quá coi thường tôi. Nước tôi với quý quốc mẫy trăm năm 
nay vẫn giữ nghĩa của nước nhỏ thờ nước lớn. Nay bỗng 
dưng dem quân qua Đại Việt, tức là làm việc trái đạo. Nều 
việc thành thì mẹ con phu nhân tột đỉnh vinh hoa. Nếu 
việc bại thì Champa tôi mắt nước. Chắc phu nhân còn 
nhớ thời nhà Đỉnh, khi Đinh Tiên Hoàng lấy nước từ tay 
nhà Ngô. Phò mã nhà Đinh là Ngô Nhật Khánh' đã sang 
cầu cứu Champa đem quân sang giúp lấy lại nước. Việc 
chưa thành thì bão táp đìm đắm cả ngàn chiến thuyền của 
thủy quân Champa. Suýt nữa thì quốc vương Champa 
cũng bỏ mạng. Việc ấy sau này Đại Hành hoàng để lê 
Hoàn nhớ lại, đem quân sang giày xéo đất nước tôi. Cả 
kinh thành Indrapura và xứ Amarvati với hàng trăm đến 
đài, cung điện và cả một tu viện Phật giáo huy hoàng bị 
thiêu hủy. Lê Hoàn giết quốc vương nước tôi, sát hại 
không biết bao sinh linh, vơ vét của báu; san phẳng thành 


' Ngô Nhật Khánh là đồng đối của Ngô Quyền, trước xưng là Ân 
vương, cùng với 12 sứ quân hùng cứ một nơi. Đính Tiên Hoàng khi 
đẹp vên 12 sứ quân lên làm vua, lầy mẹ của Nhật Khánh làm hoàng 
hậu, lẫy em gái của Nhật Khánh cho con trai mình là Nam Việt vương 
Đỉnh Liên; lại đem con gái của mình gả cho Nhật Khánh. Nhưng Nhật 
Khánh vẫn nuôi chí phục thù nên dem vợ trần sang Chiêm Thành cầu 
cứu. Tới cửa biển, lấy gươm xẻo má vợ, kể tội Tiên Hoàng rỗi đuổi vẻ. 
Khi nghe tin Đính Tiên Hoàng bảng hà mới dẫn người Chiêm về, 
nhưng bị bão vùi chết gân hết. 
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trì, phá hủy tôn miếu; lại bắt cả hàng trăm cung nữ đem 
về Hoa Lư để thỏa lòng dục. In Va nói như trút cả nỗi căm 
hận lịch sử lên đầu Lưu Nương Tú. Dường như ông ta 
không màng gì đến nhan sắc của [ưu thị nữa. Với giọng 
rắn đanh, In Va tiếp - Bà tỉnh khôn như một con quỷ. Dựa 
vào chúng tôi, nếu thắng, bà được tất cả. Nếu bại, chúng 
tôi mất nước. Vả lại nếu thắng, bà thí cho tôi cái chức mà 
cách đây độ một tuần trăng bà đã sai chém bêu đầu ông ta 
- Ông thái tế Nguyên Trác - ông chú của con bà chứ còn 
aL Ha, ha... 

Nghe giọng nói, điệu cười của In Va và gương mặt rắn 
đanh kia, Lưu Nương Tú biết công việc của mình quả 
không dễ đàng một chút nào. Đối thủ của ta - bà nghĩ, 
không thể lấy sắc đẹp mà quyền rũ, cũng không thể lấy lợi 
lộc mà nhử. Lưu Nương Tú lại tự nhủ: Vậy In Va là thánh 
chăng? Không. Không phải ông ta là thánh. Chẳng là cái gì 
hết. Ông ta cũng chỉ là một con người; thậm chí một con 
người tầm thường. Ông ta cũng tham lam của cải; vì vậy 
ông ta mới lao vào buôn bán, xoay xở làm giàu. Ông ta 
cũng là con người đầy tham vọng chức quyền. Bởi thế, 
ông ta mới bỏ thị trường để leo vào quan trường. Chung 
quy cũng bắt nguồn từ cái lợi. Còn nói như In Và đdửng 
đưng tình ái, ta không tín; cặp mắt và đôi bàn tay gian 
giảo của ông ta luôn soi mói lục tìm trong thân thể ta, là 
một bằng chứng cho thấy ông ta cũng thuộc loại đồng hội 
đồng thuyền với Cung túc vương Nguyên Dục. Chẳng 
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qua tên thương buồn này muốn ủ giấu lòng tham trong, cái 
vỏ bọc của một quan chức Champa. Chao ôi bọn đàn ông, 
tất cả lũ chúng mày dù là vua chúa, dù là vương hầu, công, 
khanh, bá, tử gì gì đi chăng nữa, cũng đều có tầm nhìn 
không cao hơn chiếc cạp váy của chúng tao. Với suy nghĩ 
táo bạo và quyết liệt như vậy, Lưu Nương Tú thay đổi đối 
sách. Nàng lạnh lùng nhắc hai bàn tay ấm nóng của In Va 
ra khỏi đùi mình, và liếc nhìn chàng với ánh mắt nghiêm 
lạnh. In Va chột dạ, nhưng đôi tay ông ta lại ôm ghì lấy Lưu 
Nương Tú. Ông ta đặt cặp mỗi dầy lên làn đa mát rợi chỗ 
có lúm đồng tiền nơi má ],ưu Nương Tú, và một bàn tay 
khác đã luỗn vào sau khuôn yếm che ngực nàng. Lưu 
Nương Tú vừa đẩy ông ta vừa lùi vào một góc khoang 
thuyền, cặp mắt long lanh, ngắn lệ, giọng nói đầy căm uát: 

- Nghe ta nói dây, In Va. Ông mới chính là con người 
nham hiểm, xảo trá. Miệng ông phun ra những lời cao 
ngạo, nghĩa nhân. Nhưng đôi tay và cặp mắt ông lại làm 
những việc bất chính, phi nhân. Hóa ra ông cũhg như 
những kẻ lầm thường khác mà ta đã gặp. Ta nói để ông 
biết: Ta thà chết chứ không chịu để ông làm nhục. Nàng 
MỊ È' xưa bị bắt về Thăng Long, chưa có ai làm nhục, nàng 


h Năm Giáp thân (1044) Lý Thái tông đi đánh Chiêm Thành, giết 
vua nước ấy là Sạ Đầu, sau lại bắt nàng Mị Ê là phi của Sạ Đầu. Khi Mị 
Ề được gọi sàng hầu thuyền vua; nàng đã quản chật chãn vào người 
rồi lần xuống sông tự tử. Vua khen là trình tiết và phong làm: "Hiệp 
chính hựu thiện phú nhân”, 
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đã vội nhảy xuống sông trảm mình để giữ tròn tiết hạnh. 
Ta khác, ta vẫn bảo toàn tiết hạnh, nhưng nếu ta chết, ta 
cũng không để cho óng toàn tính mạng. 

Bất chợt, Lưu Nương Tú đối sang giọng địu dàng, 
mơn trớn: 

- Nhưng thôi, ta không muốn ông giúp ta mà ông cảm 
thầy mình không được gì. Lưu Nương Tú vừa nói, tay vừa 
ve vuốt tắm lưng to bè của In Va. Đoạn nàng thọc tay vào 
bầu yếm móc ra hai viên ngọc nóng hồi. 

Vừa trông thấy hai viên ngọc một to một nhỏ rất lạ, tuy 
là lái buôn châu báu, ngọc vàng, In Va cũng không biết lai 
lịch hai viên ngọc này. Nhưng cứ nhìn màu sắc và đáng vẻ 
của nó, In Va biết ngay là ngọc quý. Y bèn xòe bàn tay ra 
đón. Lưu Nương Tú liền đặt viên nhỏ có màu hỏng tươi 
trong suốt vào lòng bàn tay y. Một lát lại đặt viên to gấp 
rưỡi viên trước vào cạnh, viên này có màu đỏ sâm như 
màu huyết bò. Viên ngọc đỏ vừa chạm vào viên hồng ngọc 
bỗng phát ra luồng gió nhẹ. Và viên ngọc đỏ lập-tức quay 
tròn quanh viên hổng ngọc. Cứ như thể nó mừng, nó 
múa. In Va hỏi: 

- Thế là điểm gì? Lành hay đở, nàng nói thử ta nghe. 

- Lành! Đây là điềm sum họp. 

Lưu Nương Tú bèn dẫn dụ: 

- Viên nhỏ là viên mái. Viên to là viên trống. Lúc nào 
cũng phải đặt hai viên cạnh nhau thì màu sắc mới tươi 
sáng. Dù chỉ một giây lát cách xa nhau như vừa đây, màu 
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nó đã xỉn đi ngay. Và khi gặp lại, viên mái cứ múa tít như 
người reo, còn viên trống thì xoay tròn theo viên mái. Ai 
có ngọc này trong người dáo đâm không thủng, tên bắn 
không trúng. Đây là ngọc quý, cực quý, phước lớn mới 
mong gặp được. Ta tặng cả cho ông để làm tin. 

In Va thở đài. Y tự biết mình không đủ can đảm để trả 
lại cho Lưu Nương Tú đôi ngọc quý. Y thở dài chính là y 
tự khinh cái lòng tham không kìm nén nổi của mình. Cuối 
cùng Ín Va thú nhận: 

- Ta bằng lòng giúp nàng, vì ta muốn lưu đầu một chút 
tình bao năm quen biết giữa ta với nàng. Còn cặp ngọc 
nàng cho, ta xin giữ, cũng như ta muốn giữ lại cái tình của 
ta với riểng nàng. 

Lưu Nương Tú đã đọc được lòng tham và sự giả đối của 
In Va, từ cặp mắt hắn ánh lên khi vừa nhìn thấy đôi viên 
ngọc. Nàng hỏi: 

- Vậy ông giúp ta những øì, giúp như thế nào? 

Như đã dự liệu trước, In Va đáp ngay: 

- Ta sẽ làm tắt cả những gì nàng muốn, nhưng chỉ trong 
khuôn khổ những gì ta có thể làm được. 

In Va vừa nhìn cặp ngọc vừa hấp háy nhìn Lưu thị. Y 
lại nói: 

- Phu nhân, nghe ta nói đây, néu bà không nói cho ta 
biết tên của từng viên ngọc và lai lịch của nó, thời cặp ngọc 
quý kia có khác chi tên vô đanh tiểu tốt trong đám quân 
trăm vạn. 
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Lưu thị cười khẩy: 

- Vậy là ông muốn chiếm trọn những gì ta có. Tham lam 
quá đấy ông In Va. 

- Đúng vậy, thưa phu nhân. Bà thật là một người mẫn 
nhuệ. Ta muốn có tật cả những gì thuộc về bà và cả bà 
nữa. Chính bà mới là một thứ ngọc vỏ giá. Nhưng thôi, ta 
muốn nghe bà nói. 

- Ta không giấu gì ông. Đây là một cặp ngọc có lai lịch 
phi thường. Nó vốn là của quốc vương Ba-tư. Nguyên ủy 
là nước Ba-tư đã bị Thành-cát-tư hãn chiếm tới quá nửa. 
Cả triều đình dồn lại trên mảnh đất hẹp In-xma-in do 
chúa Rốc-nút Đin (Rokn-ud Din) đứng đầu. Năm Quý sửu 
(1253) Mỏng-kha lại cử em là Hu-lê-gu (Hulagu) đem quân 
vào chiếm nốt miền đất tự do cuối cùng của vương quốc 
Da-tu. 

Để đổi lẫy mạng sống, vua xứ I-xma-in đem cặp ngọc 
này đăng hiến cho Hu-lê-pu. Và Hết-tất-lệt đã chiếm lại 
từ tay em trai mình. Khi sang xâm lắn Đại Việt năm Giáp 
thân (1284) vì sợ lam sơn chướng khí, Hốt-tất-liệt cho con 
trai y là Thoát-hoan mượn làm vật tùy thân. Thoát-hoan bị 
quân Đại Việt đánh bất ngờ khi y còn đang yến tiệc, nên 
hốt hoảng tháo chạy không kịp đem theo ngọc quý. Đuổi 
giặc đi rồi, nội thị thu dọnxung Cảnh Linh im được, dâng, 
lên vua Nhân tông. Nhà vua truyền vứt đi, bởi của quý 
thường gây họa. Triều thần can mãi nhà vaa mới cho cất 
vào trong kho, và cấm các đời sau không được dùng nó 
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làm vật truyền quốc. Tình cờ trong một cuộc lãng du, 
Cung túc đại vương Nguyên Dục, tức phu quân của ta 
thấy nó ở trong kho lưu vật báu. Lại thấy nó có màu sắc kỳ 
đị khi để xa nhau, lúc để gằn nhau, nên đại vương đem vẻ 
chơi. Và vì thế ta có nó. Còn tên gọi, ta chỉ thầy đại vương 
gọi viên mái là Hồng ly ngọc và viên trống là Huyết lựy 
ngọc. Không hiểu đó là tên cũ của nó hay đại vương ta tự 
đặt ra thời ta chưa kịp hỏi. Tất cả chỉ có thế. Nay ta đem nó 
tặng lại cho ông. 

Khí nhìn thấy cặp ngọc, In Va đã ngờ ngợ. Y không ngờ 
cặp ngọc quý ấy lại rơi vào tay người Đại Việt. Sự thật, 
Lưu Nương Tú còn bỏ một đoạn không kể đến. Có thể là 
Lưu thị sợ sai chăng. Tức là sau khi Hu-lê-gu nhận được 
ngọc thì rút quân, và năm năm sau y lại đem quân tới san 
phẳng thành trì Ï-xma-in, bất chúa Rốc-nút Đin đem hành 
quyết. Hu-lê-gu đã bỏ Rốc-nút Đin vào một cái túi da rồi 
cho cả bầy ngựa quần chết. Lại nữa cặp ngọc này vến 
không phải của người Ba-tư. Ba ngàn hai trăm năm trước, 
nó là vật bấu của nhà chiêm tính học xứ Chaldé. Sau đó nó 
được chuyển qua tay người Hy Lạp, người La Mã rồi mới 
đến người Ba-tư. 

In Va tự nghĩ: thật là đại phước, nó ngẫu nhiên rơi 
vào tay ta, giá trị của nó còn lớn hơn rất nhiều tất cả 
những gì mà cuộc đời ta gom góp được. Nhưng điều 
quan trọng là làm thế nào để giữ được nó. Để tạ ơn Lưu 
thị, In Va vỗ về, 
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- Ta biết nàng cần gì rồi. Nàng theo ta về Champa 
không phải là việc đi chạy trốn, không phải nàng tìm chốn 
nương thân. Mà nàng muốn, nếu Nhật Lễ tháng trong 
cuộc đọ sức này với đám tôn thất, thì Champa sẽ đưa 
rước nàng vẻ nước, với nghi lễ là bậc quốc mẫu của Đại 
Việt. Trái lại, nếu Nhật Lễ bại, Champa sẽ cử đại binh 
sang hỏi tội Đại Việt để rửa hận cho Nhật Lễ, và cái chính 
là cho nàng. Sau đó sẽ lập người họ Dương lên cai quản 
đất nước. Có phải đó là ý muốn của lệnh bà? In Va nhìn 
xoáy vào cặp mắt huyền của Lưu thị, khiến nàng lúng 
túng đỏ mặt. 

Lát sau Lưu Nương Tú nói: 

- Ông hiểu hết gan ruột ta. Sự thật ta không mong gì 
hơn thế. 

Rồi từ bữa ấy, In Va cùng Lưu Nương Tú đầu mày cuỗi 
mắt đã ăn ý nhau tới tám chín phần. Đêm nọ, giông gió 
nối bát ngờ, thuyền neo đậu lại cửa Tư Dung. Lấy cớ sang 
khoang của Lưu thị vấn an, In Va đã tư thông với nàng. 
Việc ây sau này xây ra như cơm bứa suốt hành trình. 
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phệ hoàng từ bữa trò chuyện với Trần Nguyên 

Đán, với Chu An trong lòng nhà vua thấy ấm áp, 
vững tìn ở mình hơn. Ông cũng nhìn thẳng vào hiện tình 
đất nước, và thấy hậu quả của mấy chục năm đưới thời 
Đại trị, Dụ tông đã để cho bọn quyền gian lộng hành phá 
nát mọi kỷ cương rường môi. Dân tình đói khổ, ta oán 
triểu đình. Ngay đến cả người tôn thất cũng chia lòng, 
cũng nghỉ ky nhau. Bè gian đảng nịnh mọc lên như nẵm. 
Trộm cướp nổi lên như rươi, ngay kinh sự mà chúng cũng 
không kiêng nề, giết người cướp của trắng trợn giữa ban 
ngày, giữa phố đông. Người lương thiện sợ kẻ gian, thấy 
chúng cướp của, chúng hành hung người khác mà không 
đám kêu cứu, không dám bẩm báo quan trên, là vì sợ 
chúng trả thù. Người dân lương thiện sợ kẻ gian đã đành, 
nhưng đến quan tòa cũng sợ kẻ gian không đám thẳng tay 
trừng trị chúng theo luật pháp. Và nữa chúng, chạy tội cho 
nhau, thu xếp giá cả với quan tòa ngay trước công đường, 
ngay trong lúc tòa đang xét xử, thì quả là chúng coi luật 
pháp của quốc gia này không bằng những thứ đề đơ đáy 
thải bỏ. Tất cả những diễu ấy, hoặc là Nghệ tông nghe 
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thấy, nhìn thấy ngay từ khi sinh thời Dụ tông, hoặc gần 
đây người ta mách bảo với nhà vua. 

Để chấn chỉnh rường mối, Nghệ tông nghĩ rằng ngoài 
pháp độ nghiêm minh, còn cần phải có tay chân thân tín. 
Vì vậy nhà vua chỉ dụ phải bãi bỏ các sắc luật vô lý như 
xắn chân bãi bồi để đánh thuế, hoặc kiểm kê tài sản của 
người chết để thu lây vật quý. Vẻ phong tục cũng như áo 
mão triều đình, đều nhất nhất theo phong hóa của nước 
ta. Cấm ngặt việc bắt chước nhà Tống nhà Minh. Lai 
xuống chiếu cho người dân trong nước không được mặc 
áo quản theo kiểu người phương Bắc, và không được nói 
tiếng Chiêm, Hếng Lào và tiếng các nước ở những nơi 
đông người. Nghệ hoàng thường nói: "Tiếng nói là cái hồn 
của một dân tộc. Sở di cả ngàn năm người Tâu đô hộ mà không 
Hán hóa được Đại Việt, là bởi dân ta gìn giữ được Hếng nói của 
mình. Vậu ngôn ngữ, tự thân nó có sức mạnh thân thánh, mà 
nợaw cả kẻ thà ĩ đại như nhà Hán nhà Đường cũng không chiến 
thắng nổi. Cho nên các khanh, những người có học thực, phải 
trước hét biết quý trọng Hồng nói của dân lộc mình. Đành rằng 
cũng phải biết đến các thứ Hễng nước ngoài, để cho sự bang giao 
được thông suốt". Đại khái những việc có quan hệ đến quốc 
hồn, quốc túy như sự mất còn của nước, đều phụ thuộc 
vào sự hưng vượng của nền văn hóa dân tộc, đều được 
Nghệ hoàng để tâm chăm sóc. 

Lại nữa, Nghệ tông cũng xem xét cắt nhắc người thân 
tín. Như vụ Nhật Lễ đó, nếu như không có người tâm 
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huyết phò giúp, chắc cơ nghiệp nhà Trần đã nghiêng dõ. 
Bởi vậy, nhà vua đã lấy Lê Quý Ly làm khu mật viện đại 
sứ. Vì hai người cô của Quý Ly đều lấy thượng hoàng 
Minh tông. Một người sinh ra vna, một người sinh ra 
Cung Tuyên vương Kính là em cùng cha khác mẹ với 
Nghệ tông. 

Nghệ tông nhìn thấy nơi Quý Ly một con người vừa 
năng nổ, vừa thông tuệ khác thường. Nói chuyện với Quý 
Ly, nhà vua như bị mê hoặc bởi các mưu thuật mà Quý Ly 
bầy xếp. Vả nữa, y là người khiêm nhường và luôn tỏ hết 
lòng trung. Vì vậy, Nghệ tông muốn cố kết Quý Ly thành 
tai mắt, thành óc não của mình. Cũng là nhằm vào việc 
hưng thế nước cả thôi. Với đà ấy, nhà vua lại thăng cho 
Nguyễn Nhiên làm nhập nội hành khiển hữu ty. 

Nhiên là người không có học vẫn, chữ nghĩa không 
thông. Mỗi khi cần thảo sớ, chương gì thì vua phải viết hộ. 

Cũng như Quý Ly, Nghệ hoàng thăng chức cho Nhiên 
để kết chặt làm tay chân thân tín, bởi trước Nhiên đã mật 
báo cho Nghệ hoàng trốn đi, khi Nhật Lễ có âm mưu ám 
hại ông. 

Nghệ hoàng cũng thăng cho hoàng tử Thúc Ngạc làm 
tư đỏ, sau lại sai đí coi trắn Thái Nguyễn... 

Đề chọn người tài, năm Giáp dần (1374) nhà vua cho 
mở khoa thị, lẫy đỗ tam khôi: Đào Sư Tích trạng nguyên, 
Lê Hiến Phủ bảng nhãn, Trần Đình Thâm thám hoa. Việc 
Lhi cử đều theo lệ cũ từ đời Thái tông. 
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Chu An vẻ nghỉ ngơi nơi quê nhà mà lòng vẫn vấn 
vương nơi triều nội. Không phải ông màng danh vọng, phú 
quý, mà ông muốn biết hiện tình đất nước sẽ đổi thay theo 
chiều hướng nào. Só phận của đám lê dân sẽ trôi nổi vẻ 
đâu. Chợt được tin nhà vua mở khoa thì kén người tài. Và 
đã kén được ba vị tam khôi, Chu An vui lắm. Kíp lại được 
tin Nguyễn Nhiên, một viên quan nội hầu, chữ nghĩa ăn 
đong, chỉ vì có công báo cho nhà vua biết có kẻ bức hại để 
đi trốn, đã được cất nhắc làm Khu mật viên. Chưa bao lâu, 
lại thăng nhập nội hành khiển hữu ty là chức quan đứng 
đầu triều. Hơn nửa, y còn nắm giữ cả chức chánh chưởng 
Khu mật viện, tức là các điều cơ mật của quốc gia đều phải 
qua tay viên quan mù chữ này, thì làm sao mà điều hành 
được bộ máy nhà nước. Chu An buồn lắm. Ông không nghỉ 
ngờ đức nhân của Nghệ hoàng. Chính Nghệ hoàng đã 
nhằm lẫn đến rối trí, giữa ơn riêng với các việc quốc gia 
trọng đại. Nhà vua đã coi việc bố nhiệm quan chức như 
một thứ quà tặng của riêng mình. Đây là điều bắt nhẫn, sẽ 
làm suy yếu đất nước mà Nghệ hoàng không tự biết. 

Lại nữa, Nghệ hoàng cho hành khiển Đỗ Tử Bình là 
một kẻ bắt tài, kém đức, chỉ được cái huênh hoang khoe 
mẽ làm tham mưu quân sự, thì quả đầu óc nhà vua mơ hỗ 
quá. Trong khi ấy thì tư đồ Trần Nguyên Đán, một người 
am hiểu tình thế đất nước sâu sắc, kiến văn uyên bác, 
quán thông cả thiên văn, địa lý mà chỉ cho coi một trấn 
nhỏ Quảng Oai. 
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Chu An đau buồn đến bực giận, ông bỏ cơm tới mấy 
bữa liên. Rằng nước không phải không có người tài, chỉ vì 
người tài không được cát nhắc, xếp đặt đúng người, đúng 
việc. Chắc chắn sự rối loạn sẽ phát sinh từ bộ máy trái 
khoáy này; thế nước lâm vào suy yếu lại cũng từ bộ máy 
này. Ông tự nhủ: 

- Đấng quân chủ mà cơi nước như một thứ tài sản riêng 
là điểm mất nước. 

- Sợ người dưới hơn mình, mà không dám cất nhắc vào 
các công việc trọng yêu, cũng là điềm mắt nước. 

- Không tin vào người thân thuộc, người đáng tin là 
điểm mất nước. 

- Lập bè đảng, vây cánh cho riêng mình là điềm mất nước. 

- Coi thưởng tài nang, trí tuẻ của kẻ-sĩ là điềm mắt nước. 

- Thờ ơ trước thân phận của người dân, là điềm mắt nước. 

Phạm vào một trong sáu điều trên cũng đủ làm cho 
nước suy yếu. Nay Nghệ hoàng lại phạm đủ sáu điều, thời 
tránh sao khỏi cái họa điệt vong. 

Tuổi già, sức yếu, Chu An ngã bệnh. Được tin, Trần 
Nguyên Đán tới thăm. Tiên sinh chỉ nghe quan tư đề nói, 
chứ tiên sinh không còn mói được nữa. Nghe Nguyên Đán 
nói xong, Chu An ứa nước mất vĩnh biệt. 

Chu An mắt, khiến quan tư đồ Trần Nguyên Đán bằng 
hoàng. Ông cho rằng bậc quốc sĩ như Chu An mắt đi, nước 
không còn ai đủ nhân cách thay thế. Đành rằng nhiều 
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năm nay, tiên sinh không tham dự triều chính nữa, nhưng 
khí tiết lẫm liệt cùng với tư tưởng mỉnh triết của tiên sinh, 
sẽ mãi mãi là tắm gương vắng vặc sáng soi cho muôn đời 
con cháu. Chao ôi, nước mắt người đạo hạnh như tiên 
sinh, thử hỏi lấy gì bù đắp được. 

Nghe tin Chu An mắt, Nghệ tông khóc rống lên. Nhà 
vua vô cùng tiếc thương vị quốc sĩ, đã lưu lại cho mình biết 
bao điều chỉ giáo tâm đắc. Nghệ hoàng đinh ninh các việc 
mình làm, đều theo như ý của tiền sinh cả. Vua sai ty thái 
chúc đến dụ tế tại nhà quan có Tư nghiệp Quốc tử giám, và 
tặng tụy là Văn Trình công. í1 lâu sau, Nghệ tông lại sai 
rước hèm của Chu tiên sinh vào thờ phối tại Văn miếu, là 
nơi thờ đức Khổng Tử, vị tiên sư của đạo Nho. 

Lại nói, khi bắt tay vào chắn chỉnh thực sự việc quân 
trắn Quảng Oai, quan tư để Trần Nguyên Đán mới thấy 
sức quân quá yếu. Ông cho đó là đám người ô hợp, tụ hội 
nhau dưới sự dẫn dắt của một đứa ngu hèn, tham bần đội 
dưới cái chức là đô tổng quản. Quản thì ốm yếu, đứa ghẻ 
lở, đứa nghiện hút, đứa ốm liệt giường. Phân đông bọn 
lính không biết sử đao, kiếm. Dáo đảm chuệch choạc, tay 
run như người mắc chứng động kinh. Cung bắn, bách 
phát bách tán, đến bia cũng không trúng còn mong gì 
trúng hồng tâm. Hỏi ra mới biết quân không được luyện 
lập, mà hằng ngày phải đi làm cho nhà đô tổng quản, hoặc 
đi làm thuê lẫy tiền về nộp cho y. Khẩu phần ăn bị bớt 
xén, quân không đủ sức lập Lành. 
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Trần Nguyên Đán không tin sức quân nơi nào cũng 
hèn kém như Quảng Oai. Chưa trị tội viên đô tổng quản 
và thuộc hạ của y vội, ông thắng ngựa lén trấn Thái 
Nguyên thăm quan tư để Thúc Ngạc. Thúc Ngạc là hoàng 
tử, con của Nghệ hoàng, cũng là một người có tư chất, từ 
lâu Nguyên Đán đã đem lòng cảm mén. 

Gặp nhau, tay bát mặt mừng, Thúc Ngạc nói: 

- Không ngờ, cháu ở chốn sơn lâm cùng cốc này mà vẫn 
còn được thúc phụ đoái tới. 

Nắm tay Thúc Ngạc, Nguyên Đán trần tình: 

- Phần vì nhớ vương điệt, phần có việc phải lên đây bàn 
với Vương. 

- Nếu là việc nước, việc trọng yếu sao thúc phụ không 
vẻ kinh bàn với phụ vương cháu. Thúc Ngạc hơi ngỡ 
ngàng vì được Nguyên Đán coi trọng. 

Thúc Ngạc rước Nguyên Đán vào dinh, chủ khách 
phân ngôi. Ngạc kính cần thưa: ' 

- Bấm chú, chán đang lo sợ không biết có điều gì phạm 
tội mà chú phải trèo đèo lội suối tới đây dạy bảo. 

Trần Nguyên Đán cười ngắt, ông nói giọng khôi hài: 

- Ta với quan ông hàm đều là tư đỏ, chức đêu là hiệp 
trấn như nhau cả, đều phụng mệnh quân vương cá, sao 
quan ông lại hỏi ta như vậy? 

Thúc Ngạc tái mặt quỳ lạy: 


- Kla chú, sao chú lại coi cháu như người dưng vậy? 
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Trần Nguyên Đán vỗ vẻ: 

- Quả thực ta có lòng quý trọng vương từ lâu, này có 
dịp, ta ghé thăm. Vả cũng có một việc quan yếu, ta muốn 
bàn với vương. Nhưng trước hết, ta muốn biết sức quản 
trần Thái Nguyên của cháu thế nào? 

Vương Ngạc cứ sự thực kể hết lại với Nguyên Đán. 5au 
khi nghe xong, Nguyên Đán buồn lắm. Ông nói: 

- Trước đây, ta ngỡ chỉ có trấn Quảng Oai sức quân mới 
suy tàn vậy. Nay xem trấn Thái Nguyên của vương điệt 
cũng không hơn gì. Suy ra sức quân cả nước, ta lo lắm, 
Vạn nhất nếu có giặc ngoài xâm lắn bờ cõi, lấy gì chống lại. 
Ta đến thăm vương chính vì việc này. 

- Dạ thưa chú, cháu đang bắt tay vào chỉnh bị quân ngũ. 

Nguyên Đán lại cười, ông nói như chẳng phải việc 
quan trọng: 

- Phép làm tướng, chắc là không thể làm khác được. 
Nhưng ta muốn hỏi vương, xem có cách nào nâng sức 
quân cả nước lên không? Tức là bất cứ một đội quân nào, 
từ quân cấm vệ, quân Lứ sương, quân các trắn, lộ, quân của 
các vương hầu, tôn thất đều được nhất loạt chỉnh bị như 
vương đang làm. 

Suy tư giây lát, vương Ngạc hỏi: 

- Thúc phụ dự liệu nhà Minh sắp động binh chăng? 

- Họa phương Bắc dù có dự liệu đến mẫy cũng không 
thừa. Song ta coi ý tứ, nhà Minh tự xem Đại Việt như một 


285 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


thuộc quốc của họ. Chứng cớ là vừa lẫy được nước từ tay 
nhà Nguyên, vài tháng sau, Chu Nguyên Chương" đã sai 
Dịch Tế Dàn sang sứ nước ta, thông báo việc lên ngôi của 
ông ta. Năm sau, tức năm Kỷ dậu (1369), lại sai Ngưu 
Lượng và Trương Dĩ Ninh đem ấn và sắc phong sang cho 
vua ta. Tiếp năm Canh tuất (1370), sai Diêm Nguyên Phục 
sang tế thần núi Tản, sông Lô của ta. Chu Nguyên 
Chương thân soạn chúc văn. Đây là việc làm mạn xược 
của vua tôi nhà Minh. Bởi họ tự coi đất đai sông núi của ta 
là của họ, cho nên mới có hành vi đó. 

Ngừng một lát, Nguyên Đán lại tiếp: 

- Nhà Minh chỉ xâm lấn, khi biết rõ nội tình nước ta. 
Hiện nay, họ chưa tường ta lắm. Nhưng mặt nam, ta thật 
sự băn khoăn. Vài năm lại đây họ luôn quấy nhiễu miễn 
đất hai châu Thuận, Hóa; mua chuộc dân ta làm phản. Đỗ 
Tử Bình được sai làm tướng trấn giữ, nhưng đánh không 
lại người Chiêm. Lại năm trước, mẹ của Nhật Lễ chạy sang 
Chiêm, ta chắc thể nào thị cũng bầy tỏ nội tình Đại Việt, và 
thúc giục người Chiêm sang đánh để rửa hận. Cho nền cái 
họa phương nam là họa gắn kề. Nếu không sớm phòng bị, 
chắc là phải ân hận. 

Những điều quan tư đỏ Nguyên Đán trần tình, gieo 
cho vương Ngạc một nỗi lo khắc khoải vẻ thế quân, thế 


' Chu Nguyễn Chương tức Minh Thái tổ hiệu Hẳng võ (1348-1400). 
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nước. Chính vương cũng có nhiều bản khoăn về quốc sách 
chấn hưng đất nước của vua cha. Tiện có thúc phụ qua 
thăm, vương liền giải bầy: 

- Không biết thúc phụ có để tâm tới việc mới đây phụ 
vương cháu, cất nhắc một số người vào các chức vụ không 
cần xứng. 

Với vẻ thận trọng, Trần Nguyên Đán đáp: 

- Việc sắp đặt nhân sự, ta chắc vương thượng đã có chủ 
kiến, phận làm tôi chớ nên lạm bàn. 

- Thúc phụ đừng nghí ngại. Cháu thật không hiểu nổi, 
tại sao vương phụ cháu thăng cho nội hầu Nguyễn Nhiên 
lên làm chánh chưởng khu mật viện, lại kiêm cả nhập nội 
hành khiển hữu ty mà chữ nghĩa đốt đặc. Buồn cười lắm, 
mỗi khi bên ty hành khiển có sớ điệp gì tâu lên ngự, hoặc 
thông đạt vẻ các trấn, lộ đều do phụ vương cháu chấp bút. 
Lại đọc chậm cho quan hành khiển đò từng chữ một, để 
lúc ra đọc trước triều nội khỏi nhằm. Ấy thế nhưng nhiều 
phen trước bá quan, hành khiển đọc không nối, mặt tái đi, 
hai tay cẦm tờ sớ cứ run như người mắc bệnh kính phong. 
Phụ vương cháu lại phải che đỡ đi cho. Người như thế mà 
đứng đầu khu mật viện, năm giữ các đầu mỗi cơ câu của 
cả quốc gia, thúc phụ không thấy đau lòng sao? 

- Vậy chớ vương điệt đã có nhời can gián gì với hoàng 
thượng chưa? 

- Dạ cháu đã tâu đôi ba lần, nhưng phụ vương cháu 
không đổi ý. Người bảo đó là để thưởng công cho 
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Nguyễn Nhiên. Cháu nới nhiều quá, người bất cháu phải 
đi trần ở đây. 

Trần Nguyên Đán không giấu kịp tiếng thở dài. Ông 
thâm nghĩ: Vậy là Nghệ hoàng đã không chịu nghe lời nói 
phải. Vương Ngạc can gián tới mức nhà vua phải đầy cả 
hoàng tử đi trấn viễn châu. Nếu ta nói, phỏng có ích gì. 
Thật bụng, quan tư đỗ đến gặp vương Ngạc, là muốn bảy 
tỏ cái nhẽ thịnh suy trong việc dùng người của nhà vua. 
Rồi qua đấy, Ngạc sẽ tâu trình với vua cha. Ai dè, Ngạc 
cũng là người bén nhạy, lại có tâm huyết, và đã làm những 
gì vương thấy phải làm. Điều nguy tai trước mắt mà 
Nguyên Đán cho rằng không thể trì hoãn được, ấy là vực 
thế quân lên. Ông đắn đo hỏi tư đồ vương Ngạc: 

- Ta hỏi thật vương điệt, sức quân thế, vương có thấy 
lo không? 

- Đạ lo lắm. Cháu sợ giặc đến từ mặt nào quân ta cũng 
không cự nổi. 

- Vương đã nghe tham mưu quân sự Đỗ Tử Bình có chủ 
kiến gì chỉnh bị việc quân chưa? 

- Dạ chưa. Ông ta là một tướng vô mưu. Việc thông lĩnh 
toàn quân, phụ vương cháu trao vào tay ông ta là một đại 
họa cho nước. 

- Hoàng thượng có biết hiện tình sức quân trong nước, 
như ta và vương điệt biết không? 

- Dạ, phụ vương cháu biết là biết chung chung, đại 
khái, chứ sao biết tường tận được như thúc phụ và cháu. 
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Ngay cháu mà không trọng trần tại đây, cháu cũng không 
biết. Phụ vương cháu chỉ biết qua mắy vị thượng tướng, 
điện súy đô áp nha thống chế hoặc tham mưu quân sự. 
Mà theo các vị ấy, thì quần ta lúc nào cũng là đội quân 
mạnh nhất gầm trời. 

Vương Ngạc ngừng lời, ông ngước nhìn Nguyên Đán 
cặp mắt trong vco, ngơ ngác. 

Cảm thông với tấm lòng hiếu trung của Ngạc, Trần 
Nguyên Đán nói: 

- Nước ta hiện nay tựa như một ngôi nhà lớn, trong đó 
cột, kèo đều đã mọt ruống; tường, mái gạch ngói đều mủn 
rữa, chỉ cần một cơn gió mạnh, một trận mưa lớn là sập đổ 
hoàn toàn. Vương diệt nên nhớ, chú cháu ta trỗng nom 
việc quân, thời ta biết quân là yếu nhất, cần phải chỉnh bị 
nhiều nhất. Nhưng các người khác, coi sóc những công 
việc khác, họ cũng nói: chính hợ mới là quan yếu nhất. 
Đúng là việc nào cũng cần tạo đựng lại từ đầu. Song nếu 
mỗi người phụ trách các phần việc đều đòi hoàng thượng 
phải gia ân cả, ta chắc chỉ làm cho nhà vua thêm tối trí, 
Theo ta, hoàng thượng phải được biết tình hình đất nước 
một cách trung thực. Rồi căn cứ vào đó, hoàng thượng có 
quyết sách phải bắt đầu từ đâu. 

- Dạ đúng như thúc phụ nói. Cái chính là phụ vương 
cháu phải biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cháu dám đoan chắc 
với thúc phụ rằng, phụ vương cháu: hoặc là sẽ cùng lúc 
cho làm tắt cả mọi việc, hoặc là không làm gì cả. Thúc phụ 
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biết đấy, cùng lúc làm tất cả mọi việc cũng có nghĩa là 
không làm gì hết. Cháu mong sao phụ vương cháu, trao 
cho thúc phụ chức thái tể, thì mới có cơ may vực thế nước 
lên được. Cháu đã tâu nhiều lắm, phụ vương cháu bảo: 
“Hãy thong thả! Để xem!" Thật ra, phụ vương cháu rất 
trọng thúc phụ. Biết thúc phụ là người văn võ kiêm thông. 
Không hiểu còn vương vấn điều gì mà người không chịu 
giao quyền bính cho thúc phụ. Cháu mong rằng, những 
điều thúc phụ đã cho cháu biết, thúc phụ nên nói lại với 
phụ vương cháu. Cháu nghĩ, phải gạt bỏ được đám bầy tôi 
gian nịnh ra khỏi tả, hữu; nếu không triều đình còn suy 
yếu, thế nước cũng chẳng bao giờ hưng lên được nữa. 

Sau vài ngày thăm viếng, hai vị tư để - hai chú cháu 
càng thêm phần kính ái nhau. Những cuộc đàm đạo, 
những mưu tính trù liệu đều chỉ nhằm có được vua sáng, 
tôi hiển, nhân dân an lạc, đất nước phú cường. Cả hai 
quan tư đồ đều thấy tình thế hiện tại còn muôn vàn khó 
khăn, chỉ cần người lèo lái con thuyền quốc gia vụng tay 
chèo chống là thuyẻn lật, nước loạn. Hai chú cháu bịn rịn 
chia tay nhau, lòng nặng tríu. Trên đường vẻ Quảng Oai, 
Trần Nguyên Đán nghĩ kế nói thế nào cho lọt tai Nghệ 
hoàng, về những điều mà ông và tư đồ Thúc Ngạc cùng 
tâm đắc. 

Lại nói về mẫy người con của cụ đỗ Nguyễn Quang 
Tuần ở phía tây kinh thành, giã nhà ra đi từ độ Nhật Lễ 
còn đang tiếm ngôi. Dạo ấy, như ta đã biết, Nguyễn 
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Quang Thuần - người con trai cả của cụ đỗ, quyết chí tu 
đạo, không vương thế tục. Còn Nguyễn Trọng Mẫn xin 
với cha đi theo tả tướng quốc Cung định vương Phủ. 
Chàng lặn ngòi ngoi nước lên đến tận phủ Gia Hưng, trắn 
Đà Giang xin theo hầu. Tướng công sau khí hỏi lai lịch, 
biết Mẫn là con nhà đồng dõi thi thư. Xét kỹ càng, Trọng 
Mẫn tuy chưa qua khoa bảng để đạt, song kiến văn cũng 
như võ nghệ đều tỏ rõ hơn người, tướng quốc bèn thu 
nhận và cho nhập vào vệ đực đô. Khi về lại Thăng Long, 
giết dược Nhật Lễ, chủ của Trọng Mẫn là đức Nghệ tông 
hoàng đề. Nhờ có công, Trọng Mãn được vua cho trông, 
coi quân thánh đực. Kíp đến khi khen thưởng, cất nhắc, 
Mẫn thấy nhà vua cho nội hằu Nguyễn Nhiên là người 
đốt nát làm chánh chưởng khu mật viện, sau lại thăng 
đến hành khiển ty. Còn tôn thất Trần Nhân Vinh dấy 
binh đẹp Nhật Lễ cùng với thái tế Nguyên Trác, việc 
không thành bị lễ chém đầu mà không thấy Nghệ hoàng 
tôn vinh. Chỉ hai sự việc Ấy, Trọng Mãn cho rằng nhà vua 
vì tư tình hơn là vì nước, chàng bèn từ quan về nhà làm 
tuộng, nuôi cha. 

Cụ đồ Nguyễn Quang Tuần thấy con về thì vui lắm. 
Cụ không hề gạn hỏi cơn cớ, mà lặng lẽ sửa đồ cúng gia 
tiên. Trong lời khấn, cụ bảy tỏ lòng biết ơn tổ phụ, đã độ 
trì cho Trọng Mẫn còn sống trở về mà vẫn giữ được cái 
tâm ngay thẳng. 


Trở lại với ruộng đồng, với cỏ cây vườn tược quê 
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hương, Trọng Mẫn thấy lòng thư thái, dường như chàng 
quên hẳn quãng thời gian gió bụi trường chỉnh mà chàng 
đã dẫn thân. 

Cũng ngày ra đi ấy, Trọng Mẫn ngược Đà Giang thì 
Hán Anh, người con út của cụ đỗ lại xuôi về thái ấp của 
quan chương túc quốc thượng hẳu Trần Nguyên Đán ở 
Chí Linh. 

Vai khoác tay nải, lưng dất đoản đao, Hán Anh ra mắt 
quan Khâm thiên giám Trần Nguyên Đán, với phong độ 
như một hiệp khách, lại có vẻ như một thích khách. 

Nguyên Đán vốn tỉnh đời, ông không câu nệ vào vẻ 
ngoài của Hán Anh, ngược lại, ông thấy qua đôi mất 
sáng như phát hào quang kia, cặp lông mày xếch như 
mắt phượng, gương mặt chữ điền vuông vức và vằng 
trán cao rộng bị che lắp bởi vành khăn kia, đủ nói con 
người này có đầu óc mẫn tiệp, có lòng dũng lược khác 
thường. Chàng vừa thi lễ xong, chưa kịp nói, Nguyên 
Đán đã hỏi: : 

- Tráng sĩ ở đâu lạc tới sơn ấp? Chẳng hay tráng sĩ có 
điều gì muốn chỉ bảo ta chăng? 

Bị đẩy vào tình thế khó xử, Hán Anh nhủn lại gương 
mặt thánh thiện của quan Khâm thiên giám một lần nữa, 
để xem mình có bị nhằm lẫn không. Đoạn chàng nói: 

- Bấm quan, giọng chàng trầm sâu có sức lan tỏa như 
âm thanh của một loài kim khí - Tiểu sinh ra mắt đại quan 
thật là đường đột, dám xin đại quan tha tội. 
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Tráng sĩ có lòng ghé thăm sơn ấp là quý rỏi, chỉ xin 
tráng sĩ cho biết quý danh. Nguyên Đán mỉm cười. Và ông 
như chợt nhớ lại một điều gì. Ông nhắm mắt và cố hình 
dung xem gương mặt kía ông đã từng gặp ở đâu đó. 

Hán Anh kể rành rõ lai lịch của mình, và vì sao lại tìm 
đến để xin được theo hầu. Nghe xong, Nguyên Đán cảm 
động nói: 

- Thì ra công tử là... ta biết cụ thân sinh ra công tử. 
Cũng là chỗ giao du trong làng văn vật đất Thăng Long cả. 
Phải, ta quý cụ thân sinh công tử là người trọng nghĩa khí; 
thơ văn tao nhã; bọn la theo sao được. Công tử từ cửa đó 
tới đây là phúc cho ta lắm. 

Hán Anh vái đáp lễ tới hai ba lần. 

Trần Nguyên Đán sai quản gia tiếp nhận Hán Anh vào 
làm môn khách. Thu xếp nơi ở và phòng văn cho Hán Anh 
xong, Nguyên Đán sai dọn tiệc rượu. 

Rượu vừa rót xong, Nguyên Đán hỏi: 

- Chẳng hay bản chức có điều chỉ khiến công -tử phải 
vất vả lặn lội tới sơn ấp? Vừa nói, Nguyên Đán vừa nâng 
chén rượu đưa mời Hán Anh. 

Hán Anh vội vàng đón lấy, hai tay nâng chén rượu lên 
ngang mày, chàng đáp: 

- Bấm đại nhân, ở Thăng Long đến đứa trẻ lên ba tuổi 
cũng biết tiếng đại nhân, huống chỉ là kẻ tiểu sinh này. 
Hlâm mộ danh tiếng đại nhân, tiểu sinh đã đôi ba lần xin 
với phụ thân để được vào hầu đại nhân, nhưng phụ thân 
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tiểu sinh chê kiến thức của tiểu sinh còn nông cạn, chưa 
xứng đáng để ra mắt đại nhân. 

Với đáng vẻ độ lượng, quốc thượng hầu mỉm cười đáp: 

- Đúng là ta cùng công tử có duyên với nhau, nên có 
thể nói: nhất kiến vi cựu”, xin mời công tử cạn chém. 

Nguyên Đán nói xong, lẫy tay che miệng uống một hơi. 

Nhìn vị đại quan đã dẫn chiếc chén xuống kỷ, Hán Anh 
mới nâng chén rượu Nguyên Đán dưa mời, công tử nói: 

- "Kính vương”, rồi cũng che tay trước miệng uống một 
hơi, và thong thả đặt chén xuống. 

Rượu được vài tuần, chủ khách đã có cái vị cảm mén 
nhau, Nguyên Đán mới gạn hỏi: 

- Ta lầy bụng thực đãi người, nên muốn hỏi thẳng công 
tử mà không sợ mắt lòng, chẳng hay thiên hướng của 
công tử hiện nay thế nào? 

- Đại nhân đã hỏi, tiểu sinh thực không đám quanh co. 
Cái mộng của lũ tiểu sinh, nếu ở vào thời thính thì đem 
sức ra học, để thi thố trên trường văn để so tài cao thắp, 
quyết ghỉ tên bảng vàng rồi ra giúp vua ìo việc nước. Nều 
chẳng may sinh vào thời loạn, thì đem sức của mình cùng 
muôn đân giữ nước. Nay tiểu sinh ở vào cái thời không 


hắn là yên trị, cũng không hẳn là lao loạn, nên tiểu sinh 


' Nhất kiến vị cựu: Nghĩa là lần đầu gặp mặt nhưng tỉnh như đã 
quen biết từ xưa, 
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không mưu cầu công đanh nơi trường ốc, cũng không gửi 
chí vào chốn quân doanh; mà chỉ xin được nương náu 
dưới bóng của các bậc hiền lương. 

Nguyên Đán cười khanh khách: 

- Công Lử quá yêu, ta đâu xứng là người hiền. Như Chu 
An mới thực là bậc hiển giả, tiếc thay người đã sớm biệt 
thế gian. 

- Bấm đại nhân, tiểu sinh đã đôi lần vào trong quý phủ 
ở Thăng Long, nhưng bạc đức, chưa một lần nào được 
điện kiến đại nhân. Nay vì hôn quân làm nhiều điều bạo 
ngược, giữa thời bình mà ngang nhiên tàn sát từ thái tế, 
tướng quốc, vương, hầu, tôn thất không chút run tay, 
không cần pháp luật. Không biết hôn quân sẽ đưa đất 
nước vào đường quanh ngõ cụt nào, không khí ở Thăng 
Long cực kỳ ngột ngạt, bách tính hờn oán đến bằm gan. 
Tiểu sinh hi vọng đại nhân cùng các đại vương tôn thất sẽ 
ra tay trừ đứa hôn quân. Vì vậy tiểu sinh đến cửa đại 
nhân, chỉ xin được nhận vào đám lính tốt, trừ xong nạn 
nước lại xin được vẻ quê quán làm ruộng, thờ cha cho tròn 
đạo hiếu. 

Trần Nguyên Đán rưng rưng cảm động, ông nắm lây 
tay Hán Anh mà rằng: 

- Đúng là quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách". Nay 


- Nghĩa là: Nước có nạn thì đến kẻ thất phu ngu tối cũng còn phải 
cớ trách nhiệm. ý nói, mọi người đều phải lẫy nước làm trọng. 
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công tử còn ít tuổi mà đã lo đến vận mệnh của nước, nhẽ 
nào đám thân vương, tôn thất bọn ta lại thờ ơ được. Ta về 
lại hương ấp rèn đám dân binh cũng chỉ chờ có dịp dùng 
đến. Vừa đây tả tướng quốc Cung định vương có tuyên 
triệu hội quân để trừ Nhật Lễ. May vừa đúng, dịp công, tử 
tới, đúng là trời đem công tử đến cho tà. 

Hán Anh lạy hai lạy đáp lễ - Tiểu sinh sẵn sàng chờ đợi 
vương sai khiến. 

Hai người vẫn tiếp tục cuộc rượu, và chuyện trò tâm đắc, 
cho mãi tới gà gáy sang canh mới chịu ai về phòng nấy, 
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IR Va đưa Lưu Nương Tú về Cham pa, cho nàng ở 
trong một lâu đài sang trọng, kẻ hầu người hạ đầy 
nhà, nhưng không cho nàng đi đâu và tiếp xúc với ai. Thi 
thoảng In Va có ghé thăm trò chuyện và làm cuộc mây 
mưa rồi giã biệt. 

Lưu thị không phải không dự cảm được rằng, In Va đã 
biến thị thành một kẻ tỉ nạn, hơn là một bậc quốc mẫu đi 
cầu viện nước láng giềng. Vì thế, đôi khi Lưu thị có nhắc 
khéo việc xin yết kiến quốc vương Chế Bỏng Nga thì In Va 
lại nói: 

- Ta có tâu với hoàng thượng tắt cả cảnh ngộ của nàng 
cũng như hiện tình của Đại Việt, hoàng thượng đang còn 
cứu xét, 

Lưu Nương Tú mỉm cười đáp: 

- Ta nghe nước ông có một chuyện cổ tích hay lắm, 
chẳng hiểu ông có biết không, ta xin kể hầu ông. 

- Nàng kể đi, lúc nào ta cũng muốn nghe giọng nói của 
nàng. In Va hòi hộp đón chờ câu chuyện. 

[ưu thị hắng giọng, sửa lai nếp khăn, nếp áo rồi nói: 


- "... Ngày xửa ngày xưa trên đất cổ Champa, có một vị 
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vua già yếu. Ngài sống lâu trong vương quốc thanh bình 
của ngài nên buồn chán. Bèn ban lệnh, ai có trò gì lạ, làm 
cho ngài vui vẻ, sẽ được trọng thưởng. 

Một bữa, có người từ phương xa đến xin dâng trò lạ. 
Vua vời vào. Sau khi xem xét khí sắc của nhà vua, người 
ấy tâu: 

- Thần có thể dậy được cơn khi của thần đây biết nói 
tiếng người. Đoạn ông ta lôi từ trong bọc ra một con khỉ 
còm nhom. 

Vị vua già thích lắm, người nheo mắt hết nhìn con khỉ 
lại nhìn vị khách, hỏi gặng: 

- Thật tr? 

- Muôn tâu, nếu thần nói đói xin bệ hạ cứ chặt đầu thần. 

- Vậy ngươi đạy nó trong bao lâu? 

- Tâu bệ hạ, vị khách ngập ngừng hết nhìn vua lại nhìn 
con khỉ rỏi tiếp - Xin bệ hạ cho thần 5 năm. 

- Được, ta bằng lòng cho ngươi dạy nó 5 năm. Nhà 
ngươi về đi, bao giờ cơn khỉ kia nói được tiếng người, đem 
đến dây ta trọng thưởng. 

- Muôn tâu đức vua anh minh, thần xin đức vua gia ân 
cho một việc, 

- Lại còn việc gì nữa? Nhà vua cười hồn hậu. 

- Dạ muôn tâu, việc nuôi dạy loài khi này tốn kém lắm. 
Xin bệ hạ ứng trước cho thần một trăm cân vàng để chỉ 
phí trong 5 năm. 
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Nhà vua gật đầu, và sai quan quốc khố phát ngay cho 
người nuôi khi một trăm cần vàng ròng. 

Lẫy vàng của nhà vua vẻ, người kia chỉ ham các thú vui 
chơi. Người vợ lo lắm, một bữa lựa lời hỏi chẳng: 

- Chàng khoe dạy khi biết nới tiếng người, lại lấy cả 
vàng của vua vẻ rồi, sao thiếp không thấy chàng đả động 
gì tới việc đó cả. Lỡ trái mệnh vua, chết cả nhà đấy. 

Người chồng cười hô hố, nước mắt chảy giàn giựa cả 
khuôn mặt thiếu ngủ: 

- Nàng ơi, sao mà nàng ngốc như đức vua vậy. Con khỉ 
của ta già thế kia, đức vua còn già hơn nó. Với đức vua ta 
ngờ rằng không phải chờ đến ba năm, con khỉ thì không 
tới một nấm, một trong hai kẻ đó: hoặc là đức vua hoạc là 
con khi sẽ chết. Nếu đức vua chết trước chẳng nói làm gì. 
Nếu con khi chết trước, ta lại xin với đức vua dạy con khỉ 
khác. Ha, ha, ha... lão bịp bợm cười đến ngất đi...". 

Câu chuyện chám đứt đột ngột. In Va đỏ bừng đôi 
tai hỏi: 

- Có phải nàng xem ta như lão đạy khỉ bịp bợm trong 
truyện cổ không? 

- Vậy có phải ông xem tôi như vị vua già ngốc nghếch 
trong truyện cổ không,ông In Va?.., 

Lưu Nương Tú hiểu rằng In Va vừa cướp không của 
nàng đôi ngọc quý, vừa biến nàng thành mộit tiểu thiếp để 
y giải khuây. Muốn vượt ra khỏi cảnh ngộ này, chỉ có 
cách tiếp xúc được với vua Chiêm. Làm cách nào gắn 
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được nhà vua, ấy là điều cực khó. Mà nếu có gản được 
ngài thì biết nói làm sao cho nhà vua hiểu, bởi ngôn ngữ 
bất đồng. Chính vì ngôn ngữ bắt đồng, Lưu thị tự thấy 
mình chăng khác gì người vừa bị đui vừa bị điếc. Một bữa 
Lưu thị nảy ra ý định học tiếng Champa. Nàng nhớ hồi 
còn sinh thời Cung túc vương Nguyên Dục đã từng kể, 
hoàng cô Huyền Trần công chúa, trước khi vẻ Chiêm với 
vua nước ấy là Chế Mân, bà đã phải học tiếng Chiêm do 
thái sư thượng phụ Trần Nhật Duật dạy. Vậy chớ tại sao 
ta không học dược tiếng nước họ, như xưa kia Huyền 
Trân đã từng học. Nghĩ vậy, Lưu thị để ý trong đám các 
hầu gái xem ai là người sáng sủa, thông tuệ. Cuối cùng 
1.ưu thị tìm được nàng Sankra. Đó là một vũ nữ chân lài. 
Khi nàng múa, ta có cảm giác như được xem chính nữ 
thần Apsara múa vậy. 

Do có cảm tình, nên Lưu thị hay tìm cách gặp gỡ hỏi 
han, thi thoảng lại tặng cho Sankra một vật phẩm đáng 
giá. Sankra cũng tìm cách luôn được đến với ưu thị. 
Những cuộc tiếp xúc áy, chính là dịp để Lưu thị học hỏi. 
Trước, còn chỉ vào từng đỗ vật một hỏi xem tiếng Chàm 
gọi nó như thế nào. Chẳng bao lâu, không một đỏ vật nào, 
kể cả các sinh vật được nuôi, trồng trong lầu đài mà Lưu 
thị không gọi được đúng tên nó băng tiếng Chăm. Dẫn 
dần Lưu thị đã nói được từng câu ngắn. Nhưng Lưu thị 
đặn Sankra rất kỹ, không được lộ cho In Va biết nàng 
đang học tiếng Champa. Sankra cũng nói cho Lưu thị hay: 
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- Quan chánh chưởng Indra Vatakhamalapattra cũng 
căn đặn bọn em, không dược dạy cho bà biết Hếng 
Champa. Nếu ai trái lệnh sẽ mát dầu. 

- Vậy sao em còn dám dạy ta? Lưu Nương Tú đò hỏi với 
vẻ sửng sót. 

- Em thầy đại quan đây có gì không minh bạch. Còn bà 
thì lúc nào cũng buôn. Nỗi u buồn ngày càng chồng chất 
trong tâm can bà, em dọc được qua ánh mắt đấy. Tự 
nhiên, em dem lòng kính mến và cảm thông với bà. Em 
muốn giúp bà tự khai thị, bằng cách bà phải biết được 
tiếng nói *ủa chứng em. Điều cốt yếu là ở đó, chứ không 
phải các vật phẩm quý giá bà tặng em dâu. Những đỗ bà 
cho, em cất ký; em sẽ hoàn lại bà khi nào bà nói và viết 
thông thạo tiếng Champa. Nhưng cả bà và em nữa đều 
phải chết, nếu như để lộ ra cái chuyện tây đình này - lén 
lút dạy và học tiếng Champa. 

Biết rõ sự thật, Lưu thị vô cùng cám động. Càng kính 
trọng hơn, trước tắm lòng kháng khái, nghĩa hiệp của 
Sankra. Thật tình [ưu Nương Tú cảm thấy hồ thẹn, bởi 
nàng đã quá tin vào các đồ vật biếu tặng của mình. Chao 
ôi, ở đời còn có cái gì quý bằng mạng sóng, thế mà Sankra 
đám dẫn thân cứu ta. Còn ta lại cứ tin vào vài thứ đồ vô tri 
vô giác nó cứu mình. Đáng kính thay tắm lòng trượng 
nghĩa của một nàng hầu. 

Ngày tháng thấm thoắt trôi, Lưu Nương Tú nóng lòng 


không biết số phận Nhật I.ẽ ra sao. Liệu con bà có chèo 
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chống nổi, có trừ khử được đám tôn thất mưu phế truất 
nhà vua. Biết bao nhiêu điều hối thúc như lửa đốt đầu, 
mà ta lại sa vào cái bây của tên vô lại này. Thân phận 
chẳng khác một kẻ lưu đầy. Nghĩ vậy, Lưu Nương Tú 
căn răng mà học, cô ghỉ nhớ lẫy từng cảu từng chữ vào 
trong đầu. 

Khen thay phận đàn bà, mà Lưu Nương Tú có chí khí 
tu học như một nhà hiển triết. Tới nay, Lưu thị đã học tới 
mức đọc, viết trơn chu chữ nghĩa của người Chăm. 

Sankra vừa lắc đầu cười vừa nói: 

- Em hết cái chữ đạy bà rồi. Bà tìm ông Indra mà học. 

Lưu Nương Tú cảm động nắm chặt tay Sankra lắc mãi 
không thôi, hai hàng nước mắt ứa nhòe cả khuôn mặt như 
một tắm gương ó; bà tháo chiếc vòng ngọc ở cổ mình ra 
đeo vào cổ Sankra và nói: 

- [Tạng em. 

Sankra khẽ đẩy tay Lưu Nương Tú: h 

- Bà đừng làm thế. Em không xứng với vật quý này. Cả 
các thứ bà cho trước đây, ngày mai em sẽ gửi lại bà. 

[ưu Nương Tú nãn nỉ: 

- Đừng, tôi xin em. Những vật phẩm này tặng em, là tôi 
muốn lựu dấu một chút tình trong em. Tôi sống được trên 
đất nước xa lạ này là nhờ có em. Chắc mai đầy tôi còn phải 
phiền em nhiều hơn nữa. 


Sankra không trả lại Lưu Nương Tú chiếc vòng ngọc ấy, 
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nhưng sau đó cô tháo ra và gói chung với các thứ đồ tặng 
khác; định bụng, có dịp sẽ trả lại hết cho bà. Bởi cô giúp bà 
với tắm lòng chản thực, chớ đâu phải cô cầu lợi. 

Lưu Nương Tú từ bữa nói và viết được tiếng Chăm, bà 
nghĩ phải có cách nào đấy bảy tỏ được với quốc vương 
Chế Bồng Nga, họa may mới thoát khỏi cảnh này. Một 
hôm bà ngỏ ý với Sankra về mong muốn của mình. Suy 
nghĩ giây lát, Sankra đáp: 

- Chú em cai quản vườn ngự uyển, thường ngày đức vua 
hay ra dạo. Để em nói thử xem ông có giúp được không. 

Lưu Nương Tú mừng lắm. Nàng thầm nhủ: "Có nhẽ cơ 
may giải thoát từ đày chăng?”. 

Một bữa, 5ankra báo cho Lưu Nương Tú: 

- Chú em nhận lời rồi. Ông bảo, bà cứ viết một tờ biểu 
trần tình. Rồi chú em sẽ tìm cách dâng lên đức vua cho bà. 

Lưu Nương Tú sung sướng quá, cặp má rực hẳng như 
một trái đào tiên. Không nén giấu được cảm xúc, bà khóc 
như một đứa trẻ. ' 

Thức ba đêm ròng, lưu thị viết biểu trần tình gửi quốc 
vương Champa. Trong biểu, thị kể lễ nỗi truân chuyên 
trên đường đi cầu viện. Nào nỗi con côi bị ức hiếp không 
biết sinh mệnh ra sao. Nào Đại Việt yếu hèn, quan lại 
tham nhũng, dân chúng chia lòng, binh lính trễ nải, chỉ 
đánh một trận là lẫy được nước. 

Lưu Nương Tú cũng hé rằng mình đã đem đôi ngọc 
quý: "Hồng lụy ngọc" và "Huyết lụy ngọc" nhờ Indra 
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Vatakhamalapatura dâng lên quốc vương Champa, gọi là 
vật mọn của triều đình Đại Việt để làm lễ tương kiến. 
Nhưng không hiểu tại sao cho đến nay nàng vẫn còn bị 
giam hãm trong làu đài của Indra. 

Cuối biểu, thị viết: 

“Thần thiếp khóc ra máu uiết tờ biểu nàu, cúi xin bệ hạ anh 
minh cứu lấu tuếp, cứu lấu sinh linh Đại Việt. Thiếp nghe nói bệ 
hạ nuôi chí lớn, tưởng không nên bỏ lỡ cơ hội thu phục; quân dân 
Đại Việt chỉ chờ bệ hạ tới là đâng đất dâng thàn!t. 

Tờ biểu đó, người chú của Sankra đã lựa được cơ hội 
đâng cho Chế Bỏng Nga. Đọc xong, Chế Bỏng Nga đùng 
dùng nổi giận. Nhà vua hạ lệnh nổi trống triều. Trãm 
quan hịc tục tới chầu. Ai nẫy ngơ ngác không hiểu có 
chuyện can qua với nước địch, hay chuyện gì tối hệ trọng 
mà quốc vương tuyên triệu vào lúc đêm hôm khuya khoắt 
này. Nội điện sáp thắp sáng như ban ngày. Sân triều và 
các đường đi lối lại trong hoàng thành đuốc rực trời. Chế 
Bằng Nga đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, chân đi hía 
đen, tay lăm lăm đặt trên chuôi thanh trường kiếm đeo trẻ 
một bên sườn. 

Trông sắc diện nhà vua, các quan đều sợ hãi và thầm 
đoán: "Có biến!". 

Khi nhìn thấy quan chánh chưởng bang giao Indra 
Vatakhamalapatura nhà vua hét lên: 

- Tên kia quỳ xuống! 


Indra còn ngơ ngác, không biết có phải nhà vua chỉ 
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nhằm không, thì Chế Bồng Nga đã tới gần. Đức vua rút 
nhanh thanh trường kiểm, ánh thép vừa lòe sáng như một 
tia chớp thì chiếc mũ của Indra đã bay mất chỏm. Các 
quan sợ xanh mắt. Indra phủ phục xuống sân rồng, toàn 
thân run cầm cập, nói không ra lời: 

- Muôn tâu bệ hạ, thần vô tội. 

- Ngươi giam bà thái hậu Đại Việt sang câu cứu ta ở 
đâu? Chế Bỏng Nga thét hỏi: 

Endra líu lưỡi không nói được ra lời. 

- Nhật Lễ đã bị hại. Triểu Đại định đã tiêu vong, thế 
mà sứ đi cầu viện đang còn bị giam để dùng làm tì thiếp, 
tất cả đều bưng bít không đến tai ta. Vậy ngươi phạm tội 
gì Indra? 

- Dạt Dại.., Indra không tìm được lời đáp. Mặt y tái tím 
như miếng thịt trâu ôi. 

- Còn đôi ngọc quý thái hậu dâng ta, ngươi để đâu? 

- Dạ, muôn tâu, thần định tới ngày lành tết Ka-tê' sẽ 
đem dâng bệ hạ. 

Chế Bằng Nga giận run lên. Như vậy là mọi điều phu 
nhân cáo giác với ta đều thực cả. Thương thay thân phận 
đàn bà bị kẻ kia lừa gạt. Nhà vua sai chưởng cơ cận vệ 
đem lính giong Indra về nhà lấy ngọc. Lại sai lĩnh đem 
kiệu đi rước phu nhân về triểu. 


! Tết theo lịch Champa vào khoảng tháng 9 âm lịch. 
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Lây được ngọc quý, đón được Lưu Nương Tú, Chế 
Bồng Nga sai tịch thu hết sản nghiệp của Indra, bắt vợ con 
y tống ngục; còn Indra bị chém bêu đầu trước ngọ môn ba 
ngày để răn kẻ làm tôi bất trung. 

Thương thay Indra Vatakhamalapatura chết mà chưa 
kịp biết ai đã cáo giác mình. Y cũng ân hận chưa kịp nhắn 
lại với quốc vương một lời rằng: "Ai giữ ngọc quý là tự 
chuốc tai họa cho mình". 

Theo lời chỉ dẫn của Lưu Nương Tú, nhết riêng hòn 
trống hòn mái, quả nhiên màu ngọc xám đi. Khi đem 
chúng lại gần nhau, viên trống múa tít xoay tròn quanh 
viên mái, màu sắc tươi rói, viên ngọc như có hỗn. Chế 
Bằng Nga thích lắm. Nhà vua cho [ưu Nương Tú vào ở 
hẳn trong cung điện. Đức vua thường qua lại thăm viếng, 
cũng có khi làm cuộc mây mưa chung đụng. Khi đầu gối 
má kể, khi đầu mày cuối mắt, Lưu Nương Tú đã làm xiêu 
lòng nhà vua. Chế Bằng Nga cho gọi viên đại tướng La 
Ngai là người thân cận đến hỏi: ï 

- Ông có tin tức gì từ Đại Việt không? 

- Muôn tâu bệ hạ, người của ta vừa mới ở Thăng Long 
vẻ. Bên đó, từ sau cuộc chính biến của tồn thắt, Nhật Lễ bị 
hạ rồi bị giết. Cung định vương Phủ là con của Minh tông 
được tôn lên ngôi báu, hiệu là Nghệ tông. 

Nghệ tông lên ngôi tha bớt tô thuế, soát tù, nhiều điều 
hợp lòng dân. Nhưng quan lại tham nhũng, khiến ơn vua 
chưa kịp xuống tới người dân thì các chính lệnh hà khắc, 
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tàn bạo của đám quan quân vẫn cứ liên tiếp đè lên đầu lên 
cổ họ. Dân nh đói khổ lại bị sưu cao thuế nặng nhiều 
năm, nên họ vẫn chưa thôi hờn oán triều đình. Bởi vậy 
không trắn, lộ nào không có giặc cướp nổi lên. 

Chế Bồng Nga chăm chú nghe La Ngai nói, thỉnh 
thoảng, nhà vua lại chau mày hoặc gật đầu tỏ ý hài lòng. 
La Ngai vừa dừng, nhà vua hỏi luôn: 

- Ta muốn bất ngờ đánh thăng vào Thăng Long, ý ông 
thế nào? Liệu ông có làm nổi không? 

- Tâu bệ hạ, bất ngờ tiến đánh Thăng Long thì thần 
làm được, nhưng phải rút nhanh, chứ đóng lâu tại đó thì 
thần không dám chắc quân ta có đường vẻ, xin bệ hạ 
lượng định. 

Suy nghĩ giây lát, Chế Bỏng Nga nhìn thẳng vào đôi 
mắt xéch của viên cận thần, mà ông hằng quý như một 
người bạn. Chậm rãi, nhà vua nói: 

- Ta chấp thuận kế sách của khanh. Ta cho khanh ba 
chục ngàn quân, hai trăm năm chục chiến thuyền thần tốc 
tiến vào Thăng Long. Đây là một trận thử sức. Nếu người 
Đại Việt quá yếu hèn, thời ta sẽ có kế sách thôn tính quy 
mô. Khanh nên nhớ, đánh sao cho vua tôi Đại Việt hốt 
hoảng sừng sờ. Khi binh ta đến, như quân nhà trời kéo 
đến. Khi quán ta đi như có trăm phép thần thông biến 
hóa, khiến quân địch chưa kịp hoàn hồn truy đuổi, thì 
quân ta đã êm nhẹ ra khơi. 


La Ngai quỳ xuống, vòng tay lâu: 
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- Thần xin lĩnh mệnh. Xin làm đúng như chỉ dụ của 
bệ ha. 

Chế Bỏng Nga dặn thêm: 

- Đi sâu vào đất địch là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng 
vì người Đại Việt, từ khi thắng được quân Nguyên tới nay, 
đem lòng kiêu hãnh mà trễ nải việc binh. Lại nữa các đời 
gần đây vua tôi sa đọa, dân tình ta oán. Cho nên chỉ cần 
một đạo binh mạnh là có thế đi khắp nước họ. Song ta nói 
để khanh lưu tâm, chớ ham mà ở lâu, hoặc vơ vét của cải 
chất đây chiến thuyên, khi họ hồi tâm truy đuổi, thì quân 
ta chạy không kịp. Khanh nên nhớ trận đánh này là để ra 
oai, khanh không được có điều gì sơ suất khiến quân kia 
khinh nhờn, làm mắt oai thần của ta. Khanh cũng phải răn 
quân không được làm điều gì tàn ác với dân lành Đại Việt. 
Vua họ ác mà binh ta nhân, tức là ta thu phục được lòng 
dân họ - Khanh nhớ kỹ điều ta đặn chưa? Chế Bằng Nga 
nói dẫằn từng tiếng. 

- Bấm vương thượng, thần đã khắc sâu từn‡ lời của 
vương thượng vào đây rồi. Vừa nói, hai tay quan đại 
tướng La Ngai vừa ấp vào nơi lỏng ngực trái. 

- Ta cho khanh chọn trong các vệ quản Thần sách, 
Long tiệp, Hồ bôn của ta lấy mười ngàn, thêm vào với 
quân của ngươi. 

- Đội ơn bệ ha, trận này chưa cần đến những vệ quân 
thần thánh của bệ hạ. 


- Tùy khanh, nhưng ba ngày nữa phải khởi bính. 
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- Thần xin xuất quân đúng hạn. Xin bệ hạ rộng lượng, 
nếu gió nổi lúc nào là thân khởi bình lúc ấy, có thể là trước 
hạn định. Và lúc đó, xin bệ hạ cho thần tự tiện không phải 
vào bệ kiến nữa. 

Chế Bỏng Nga cười ha hả: 

- Vậy là khanh đã tính hải triểu? Và đêm mai khanh 
khởi binh lúc trăng lặn? 

La Ngai vẻ mặt tươi rồi: 

- Bệ hạ tính toán giỏi như thần Vishnu. 

- Thôi được, Chế Bồng Nga nói. Đoạn nhà vua cởi tấm 
chiến bào đang khoác, trao cho La Ngai - Khanh mặc tấm 
áo này ra trận, cơi như lúc nào cũng có ta bên cạnh. Chúc 
khanh mau thắng trận trở vẻ. 

Lại nói về phía Đại Việt, từ klủ phé truất Nhật Lễ, Nghệ 
tông chắn chỉnh rường mối, lễ nghỉ, văn hiến cho đúng 
với phép tắc nước nhà. Mợi công việc mới chỉ là bắt đầu, 
mà bộ máy nhà nước từ triều đình đến ấp xã đều rệu rã 
suy kiệt, mắt lòng đân, làm sao một sớm một chiều đã có 
thể đổi thay dược. Hơn nữa nước nghèo, kho dụn vơi cạn, 
quốc khố rỗng kiệt lấy gì chỉ phí cho việc binh. Bởi thế 
quan quân đều trễ nải. Thời Trùng hưng từ biên ải phía 
bắc, phía nam đồ về Thăng Long cứ mười dặm có một 
trạm đổi ngựa, năm đặm có một trạm đốt lửa báo hiệu. Tin 
tức từ biên ải thông tới triều đình không bao giờ đứt. Dây 
giờ thì khác, mỗi lộ mới có một trạm ngựa, gợi là trạm đổi 
ngựa nhưng chẳng mấy khi có ngựa; cả nước không có 
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một trạm nào có khói lửa thông tin. Binh lính hằng ngày 
phải đi làm cho nhà quan hoặc làm thuê để tự nuôi thân, 
ngay hoàng thành cũng trống trải. Việc binh như thế có 
khác gì mời quân giặc đến lấy nước. 

Ba vạn quân Chiêm Thành với hai trảm năm mươi 
chiến thuyền buồm căng, gió thuận, quân khỏe, lương 
nhiều, binh khí tỉnh xảo, họ đi như gió cuốn mây bay. Qua 
vùng biển Châu Hoan, Châu ái, thuyền giặc rẽ vào biển 
Thiên Trường, rồi xộc thẳng vào cửa Đại An! như vào chỗ 
không người. 

Vào vùng cửa sông độ non mười dặm, La Ngai cho 
quân lên bộ do thám, không thấy có động tính gì. Chứng 
tỏ, cửa sông này bỏ ngỏ, La Ngai cho giương buồm ngược 
sông tiễn thẳng vào Thăng Long. Kỳ lạ thay, hai bên bờ 
sông và cả những bãi bỏi chạy lan tới mép nước, nông phu 
làm cỏ lúa cỏ khoai, và cả dân đi chợ búa, đi trầy hội chỗ 
đông, chỗ thưa không nơi nào không có người. Vả lại hai 
trăm năm mươi chiến thuyền kéo đài hàng mấy chục đặm 
sông, chứ có phải một hai chiếc thuyẻn câu đi lén đi vụng 
gì mà quân dân tịnh không ai để ý, không một tin tức gì 
báo vẻ triều. 


Tại Thăng Long triều vẫn hội, chợ vẫn họp, dân chúng 


' Cửa Đại An xưa thường gọi là Đại Nha, Đại Ác đến đời Lý mới 
đối là Đại An nay ở khoảng xã Quân Liêu huyện Nghĩa Hưng, 
Nam Định, 
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vẫn làm ăn, buôn bán. Dây đó các phường vẫn chơi chọi 
gà, đua ngựa. Đất nước đượm vẻ thanh bình. 

Khi du binh của giặc vào gản tới cửa Tây Kết, quân lính 
trên đồn mới hốt hoảng nhận ra đó là chiến thuyền của 
hải quân Champa. Tắt cả đều tháo chạy. Vài giờ sau kinh 
sư náo loạn. Các đô quân tỉ Tứ sương đến Hồ bôn, Thánh 
dực, Tứ thánh, Tứ thàn, Thần sách, Vũ vệ, Long tiệp, Bống 
thần, Kim ngỏ, Thiên ngưu... tất cả chỉ kịp hộ giá cho 
Nghệ hoàng vượt sông sang Đông Ngàn! tránh giặc. Các 
quan văn từ thái tể, tướng quốc đến các đô, dài, sảnh, viện 
đều bỏ hết cả số sách, thư phòng, dấu án chạy thục mạng. 
Các quan võ từ đô phòng đoàn đến đô chỉ huy sứ, đô tổng 
quản, thủy quân đô tướng, bộ quân đô tướng, tả hữu đại 
tướng quân, thượng tướng quân, tham mưu quân sự, điện 
súy đô áp nha thống chế... tất cả chỉ kịp chèo thuyền vượt 
sông, Cái theo vua sang Đông Ngàn, hoặc chạy ngược lên 
trắn Quảng Oai lánh giặc. 

Các bậc thiếu sư, thiếu phó, thái tử, hoàng tử, công 
chúa, quận chúa, phò mã và cả quan kinh sư đại doãn đều 
chạy như vịt. 

Kính sư không quan lưu thủ. Kinh sư bỏ ngỏ. Khác với 
thời Trùng hưng, kinh sư bỏ trống là để nhử giặc. Bỏ 
trống để rồi Thoát-hoan phải vượt sông trốn chạy, Để 


! Đông Ngàn. Vùng đất thuộc khu vực huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc 
ngây này. 
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Toa-đô phải rơi đầu. Trương Hiển quy hàng. Lý Hằng 
trúng tên độc mà chết. Và năm mươi vạn quân Nguyên 
tan vỡ như một đàn châu chấu gặp bão lốc đánh tan 
tành. Ôi các bậc Hên đế đã đưa Thăng Long lên đỉnh cao 
vời vợi, khiến quân thù phải khiếp vía kình hồn, đưa 
danh thơm Đại Việt vào sử sanh bất hủ. Để rồi đến ngày 
nay con cháu các cụ - một lũ vua tôi hèn yếu đã làm nhơ 
nhuốc đất Thăng Long. 

Quân Chiêm vào Thăng Long mặc sức tung hoành. 
Chúng đốt trụi cung Cảnh Linh, điện Song Qué. Vào điện 
Thiên An, chúng đập nát ngai vàng, lấy hết các đồ vàng, 
ngọc. Suốt một ngày một đêm giặc thả sức đốt nhà, cướp 
của bất con gái đẹp xuống thuyển. Mờ sáng hôm sau, La 
Ngai cho quân rút khỏi Thăng Long, để lại sau chúng 
những đám cháy khói lửa ngút trời. Và để lại cho triều 
Thiệu khánh nỗi kinh hoàng. Cả một phương trời ngơ 
ngác, hoảng loạn. 


XX 


) Chiêm Thành rút đi để lại cho triều đình Nghệ 
tông một niềm hoang mang hãi sợ. Nhà vua đang 
băn khoăn chưa biết làm cách nào để lấy lại lòng dân. Và 
làm cách nào để khôi phục được sức mạnh vốn có của 
quản sĩ thời Trùng hưng. 

Nghệ hoàng cùng trăm quan lủi thủi vào tế cáo nhà thái 
miễu, như một lũ người có tội với tiền nhân. Hình ảnh các 
liệt tổ như Thái tông, Thánh tông, Nhân tông, Anh tông, 
Trung vũ đại vương Trần Thủ Độ, Hưng Đạo đại vương 
Trần Quốc Tuần; Thái sư thống quốc thượng tướng Trần 
Quang Khải, Tá thánh thái sư thượng tướng Trần Nhật 
Duật, Phiêu ky thượng tướng đô đốc Trần Khănh Dư, 
Hoài văn hàu Trần Quốc Toản... 

Nhề ra mỗi khi dẹp xong quân giặc, nhà vua cùng trăm 
quan vào làm lễ hiến phù tại nhà thái miếu. Lễ tế, thường 
có bài biểu kể về công tích của thần dân, nhờ ơn thánh tổ 
đã đẹp tan quản giặc. Rồi đem một vài tên tù binh, cũng 
tức là những tên tội phạm gây nên cuộc can qua, chém lấy 
máu tế cờ. Nhưng vua tôi Nghệ tông vào cáo nhà thái 
miếu lần này, như là một sự tạ ơn tiên tổ, đã độ phù cho 
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thoát chết, chứ có công tích gì đâu. Vì vậy, vua tôi chỉ lặng 
le cúi đầu dâng hương mà không có chúc văn tế cáo. Khi 
đến trước tượng của Trần Hưng Đạo, Nghệ tông vừa 
ngước trông đã thấy ánh mắt của đại vương quác nhìn, 
như một sự trách phạt. Khi lạnh rợn người chạy suốt sống 
lưng, Nghệ hoàng cúi gằm mặt như một kẻ tội đồ trước 
vong linh các liệt tổ. 

Nhìn cảnh cung điện bị giặc đốt, phá đến quá nửa, 
cung long Thụy, cung Phượng Hoàng là nơi ở của các 
cung nữ giặc dốt trựi. Các đài, sảnh, viện nơi làm việc của 
các cơ quan nhà nước giác cũng thiêu hủy hết, Nghệ tông 
bùi ngùi khôn xiết. Lại nữa điện Thiên An là nơi triều hội 
cũng, bị giặc tàn phá xơ xác. Ngai vàng chúng đập nát vụn. 
Vàng, ngọc, châu báu cùng các đồ trang trí quý hiểm 
truyền từ bao đời, giặc vơ vét sạch. Kho lương giặc dốt. 
Kho tiền, kho của chúng cướp đi. Thử hỏi, nay lấy gì mà tu 
sửa, xảy cát. Nghệ tông lòng ngồn ngang, rối bời. Chẳng lẽ 
lại đồ lên đầu trăm họ bằng thuế khóa, phu phen, tạp 
địch. Việc ấy quả là khó. Bởi thời Đại trị, Dụ tông đã làm 
cho bách tính điêu đứng máy chục năm ròng, hờn oán còn 
rên xiết chưa nguôi. 

Và nữa, các hành vi của giặc Chiêm mới dây cũng 
thật là thâm độc. Đối với triều đình thì không từ một 
thứ gì chúng không cướp, không phá, kể cả cung nữ 
không chạy kịp, chúng cũng bắt đi. Nhưng, với dân 
chúng, thì giặc không mảy may đụng dến. Bởi thế, dân 
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khóng oán ghét giặc. Thậm chí, có người còn gọi chúng 
là "giặc Phật". 

Đến giặc còn không sách nhiễu dân, mà nay triều đình 
lại đồ lên đầu họ bằng thuế khóa, tạp dịch thời tránh sao 
khỏi sự oán vọng, tránh sao được điều dân ghét. Và đân sợ 
triều đình hơn cả sợ giặc. 

Mặc dù trăm quan đã hết lòng xin nhà vua phải tu sửa, 
xây cất lại cung điện cho đàng hoàng, mỹ lệ, bởi đó không, 
chỉ riêng là nơi ở, nơi làm việc của hoàng thượng và các cơ 
quan then máy, mà còn là bộ mặt của nước. Song Nghệ 
hoàng vấn không nghe, nhà vua tự mình ban chiếu: "Việc 
xâu cất cung thất cần làm mộc mạc, chỉ lấu các lẳn quan tôn thất 
phục địch, không phiền nhiễu đến dân". 

Dân kinh thành chưa từng được chứng kiến cảnh các 
cung nữ mặt hoa đa phấn, chân yếu tay mềm quần quật 
làm việc suốt ngày đưới trời nắng chang chang, mỏ hôi 
nhề nhại mà vân bị bọn Trung quan! thét mắng. Lại nữa 
các quan văn, sức trói gà không nổi, nay cũng gò- lưng 
khiêng gỗ, vác gạch hoặc các hoàng tử hoàng tôn, tôn thất 
đi cắt tranh, gánh cói, mặt mũi lọ lem, tóc tai rối bù với vẻ 
mệt mỏi, buồn thỉu. 

Điều lạ lùng, người dân tận mắt thấy nghịch cảnh ấy, 
nhưng không một ai tỏ nỗi cảm thông với các vị quen sống 


! Đời Trần gọi bọn hoạn quan là Trung quan. Các đời sau đều gọi là 
Thái giám. 
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trong cảnh xa hoa đài các, mà nay phải vất vả tất bật như 
những người dân hạ tiện. Và củng không ai nghĩ, đó là 
tâm lòng của Nghệ hoàng thương dân, không bắt họ phải 
góp công, góp của. Trái lại, họ ngờ đây là trò xảo trá, lừa 
mị đân, để rồi triều đình lại trở mặt với các sắc thuế chết 
người như thời Đại trị của Dụ tông. 

Thể mới biết, chỉ cần làm trái lòng dân một lần, là mãi 
mái dân không còn giữ được lòng tin yêu và kính trọng 
triều đình nữa. 

Trước thế nước yếu suy, Nghệ tông nghĩ lung lắm, ông 
thật sự muốn tìm kiếm được những bậc tài năng xuất 
chúng để trao cho trọng trách quốc gia. Đã đôi lần ông có 
nghĩ đến vương tư đỏ Trần Nguyên Đán, người đã bao 
năm coi sóc tòa Khâm thiên giám. Chính Chu An lúc sinh 
thời đã tiền cử. Nhưng sao ông vẫn cứ thấy cần cái ở trong 
lòng. Dường như nhà vua mơ hồ cảm thấy, Nguyên Đán 
về mặt nào cũng thông tuệ hơn người, lại giao du rộng rãi 
và có tài thu phục lòng người. Đại thần mà tài năng át chủ, 
đó chẳng là mầm họa sao? Đành rằng Nguyên Đán là 
người trung chính, nhưng ai đo nổi những uấn khúc trong 
lòng người. Và nó cũng chỉ bộc bạch khí thời cơ đến, như 
Nhật Lễ đó. 

Suy đi tính lại, Nghệ tông nghĩ đến người bà con họ 
ngoại: Lê Quý Ly vốn là cháu của hai vị Minh từ và Đôn 
từ, đều là ái phi của vua cha. Bà Minh từ sinh ra vua, 
còn bà Đôn từ sinh ra Cung tuyến vương Kính. Kính là 
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người có công nhất trong vụ đánh đồ Nhật Lễ tiếm ngôi. 
Quý Ly do mẫu thân ta tiến cử nhiều lần với tiên đế, đã 
được phong tặng chức quan nội hầu. Y tỏ ra trung thực, 
lại thông tuệ, mẫn tiệp hơn cả bọn xuất thân khoa bảng. 
Sinh thời, thượng hoàng rất ưa đàm đạo với Quý Ly. Bởi 
bao giờ y cũng khéo léo đem lại cho thượng hoàng 
những điều mới lạ, bất ngờ. Có lần Quý I.y đã để lộ ý đỗ 
san định lại Tứ thư'. Thượng hoàng cho là người có chí 
lớn, nhưng khuyên Quý Ly phải cẩn trọng, không được 
làm thương tổn đến đạo lý của các bậc thánh nho. Gần 
đây, vì lòng sủng ái, Nghệ tông đã thăng cho Quý Ly 
làm Khu mật viện đại sứ, lại gia phong làm Trung tuyên 
quốc thượng hầu. Tuy nhiên, Quý Ly cũng chưa tỏ lộ 
được điều gì xuất chúng. Mặc dù Nghệ hoàng vẫn tin 
yêu Quý [,y, nhưng giao thêm trọng trách lúc này e quá 
sớm. Nhà vua suy tính mãi không biết chọn ai. Chợt 
nghĩ tới Cung tuyên đại vương Kính, người em cùng 
cha khác mẹ với vua, là một người trung dũng hơn đời. 
Cuộc đẹp loạn Nhật Lễ, nêu Thiên Ninh là người phán 
xử quyết liệt về mẹ con y, thì Cung tuyên đại vương lại 
ngắm ngầm tập hợp binh lực để trừ khử hồn quân. 
Nghệ hoàng nảy ra ý định muốn trao quyền trị nước 
cho Kính. 


' Tứ thư: Bốn bộ sách lớn của nho giáo: Luận ngữ, Đại học, Trung 
dung, Mạnh tử. 
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Bữa nọ, nhà vua triệu Cũng tuyên đại vương vào hội 
kiến. Vua hỏi: 

- Việc Chế Bòng Nga ngạo mạn đột kích Thăng Long, 
thiêu đốt cung điện, đồ thư, vơ vét châu báu khiến ta thật 
sự đau lòng. Vương đệ có nghĩ đây là chuyện quốc sỉ, và 
có đúng là quân ta yêu hèn đến mức khiếp nhược, không 
dám chống lại quân Chiêm? 

Cung tuyên đại vương sụp lạy, khóc mà răng: 

- Muôn tâu, việc quân Chiêm vào được Thăng Long dễ 
dàng như vậy có nhiều nhẽ lắm. 

- Nhề nào, vương đệ nói ta nghe. 

- Tâu, đời Trùng hưng, quản ta hai lần đại thắng quân 
Nguyên, tới nay trong nước thái bình đã gẫn trăm năm, 
lòng quân sinh kiêu mà trễ biếng việc luyện rèn. Vì vậy 
chón biên thành quân cơ sơ khoáng. Lại nữa quân Chiêm 
từ thời Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt đánh cho tan tác phải 
quy phục Đại Việt, quả là quân họ đâm nhát sợ, hèn yếu. 
Từ đây nước Chiêm thường niên triều cống, chưa bao giờ 
đám thất lễ. Ngay cả mặt bắc, từ năm Quý tị (1293) 
Nguyên Thế tổ băng, Nguyên Thành tông lên ngồi liền 
xuống chiếu bãi ngay việc binh với ta. Thế là cả mặt bắc, 
mặt nam ta tưởng như không còn nước địch nữa. 

Và lại trước đây, ta thường đưa người sang các nước đối 
địch để đò tìm tin tức. Hoặc mở mang đoanh thương, hoặc 
kết thân giao du với những kẻ có tai mắt trong nước họ. 
Cốt sao đò biết được mưu đỗ của họ đếi với ta. Tiếc rằng, 
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lâu nay các kẻ được phái đi, đem theo tiền của nhà nước, 
chúng, đều chiếm làm của riêng và ở lại các nước đó, mưu 
cầu cuộc sông giầu sang. 

Cung tuyên dại vương ngừng lời, ông nuốt vào sâu 
lỗng ngực những điều bực giận không thể nói hết được. 

Nghệ hoàng không phải không cảm nhận được các 
điều Cung tuyên đại vương vừa nói, song nhà vua ngạc 
nhiên, tại sao lại không có kế sách để chỉnh đốn các việc 
trên, và đưa nó vào kỷ cương, khuôn phép. Vua hỏi tiếp: 

- Vương đệ nói nữa đi, ta đang muốn nghe. 

- Hoàng thượng biết đấy, sức quân ta đã yếu, kế sách 
phòng bị ngoại xâm không có, hệ thống thông đạt tin tức 
từ biên cương đến kinh kỳ hầu như tan vỡ hết; tin tức từ 
nước địch, ta cũng hoàn toàn không biết. Một nước mà sức 
quân suy yếu, biên thành bỏ ngỏ, lại như bị bưng tai bịt 
mắt từ trong đến ngoài thì đâu còn sức kháng giặc. Phải kể 
đến một điều nữa là mẹ của Nhật Lễ chạy sang Chiêm, 
chắc mụ đã nói hết nội tình quân ta và xúi Chế Bồng Nga 
đánh Đại Việt. Chính vì thế mà giặc Chiêm tiễn một lèo từ 
Chà Bàn tới Thăng Long, như đi vào chỗ không người. 
Nếu bệ hạ không mau mau chỉnh bị việc quân, thần lo 
không chỉ mặt nam quân Chiẻm còn tiến ra nữa, mà mặt 
bắc quân Minh cũng sẽ tràn sang. Lúc ấy thì... thẦn mạo 
muội nói càn, xin bệ hạ tha tội. 

Nghệ tông nấm lấy tay Cung tuyên đại vương cảm 


động nói: 


319 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


- Ta muốn em thay ta gánh vác việc nước. 

- Sao bệ hạ lại nói thế. Bệ hạ là rường cột của nước, em 
làm sao đủ tài đức làm việc lớn quốc gia. 

Nghệ hoàng xua tay: 

- Ta tính kỹ rồi. Mai ra triểu, ta sẽ bố cáo trước trăm 
quan, ta lập em làm hoàng thái tử. Rồi sau đó, theo như 
việc các đời trước đã làm. Ta nhường ngôi cho em, và ta 
chỉ làm công việc của một thượng hoàng, giúp em lèo lái 
con thuyền quốc gia để vượt qua khúc quanh lịch sử này. 

Cung tuyên đại vương sụp lạy. 

Quả nhiên ngày hôm sau thiết triểu, Nghệ tông tuyên 
cáo việc sách lập Cung tuyên đại vương Kính làm hoàng 
thái tử. Các quan đều tung hô chúc mừng. Triều thân ai 
cũng khen Nghệ hoàng là người có đức lớn. Các con của 
nhà vua đều đã trưởng thành, có tài có đức, xứng đáng 
được lập làm hoàng thái tử, để nhường ngôi tôn quý. 
Nhưng nhà vua lại lập em mình, là bậc kiệt hiệt đã có công 
trừ bỏ mối họa cho nước. ` 

Cuối năm ấy, Nghệ tông nhường ngôi cho em. Ngoài 
các đồ truyền quốc như ấn, kiếm, Nghệ hoàng còn ban 
cho vua mới bài "Để châm" gồm 150 câu. ấy là những lời 
giáo huấn về các việc cần làm và các việc không nên làm, 
hoặc không được phép làm với tư cách của một vị hoàng 
đế. Thật ra, đó là những lời khuyên của các bậc minh 
quân, thánh đề của nước ta, và rút trong kho sử của nước 


Tâu từ thời Chiến quốc. Hoặc giả các lời răn dạy của 


320 


HOÀNG QUỐC HẢI 


những nhà hiên triết, cổ kim; các gương tốt xấu trong kinh 
Xuân Thu của Khổng Tử cũng đựoc Nghệ hoàng đưa vào 
trước tác "Đề châm". Nghệ hoàng là người có lòng nhân 
nên dễ tiếp thụ các gương tốt, song ngài cũng là người 
thiếu sáng suốt và tính quyết đoán, nên ngài chỉ nghe 
được mà không làm được các việc canh cải lớn lao. 

Cung tuyên đại vương lên ngôi tức là Duệ tông hoàng 
đế, xưng là Khâm hoàng, hiệu Long khánh. Trăm quan 
đâng tôn hiệu: Kế thiên ứng vận nhân minh. 

Nghệ tông nhường ngôi cho em rồi về ngự tại cung 
Thánh Từ, nhường cung Quan Triều cho Duệ tông. Thật 
ra cả hai cung này đều bị giặc Chiêm đốt phá nham nhở, 
Nghệ tông cho vá víu lại bằng tre lá. 

Nay việc đầu tiên của triều Long khánh là sửa sang 
cung thất cho đàng hoàng. Nhà vua cũng ban chiếu soát 
tù, ân giảm cho những kẻ tội đề, nhưng không xá thuế 
cho thiên hạ được, bởi quốc khổ cạn kiệt. Việc đánh Chiêm 
Thành để rửa hận là điều mà Duệ tông nung nấu. Nhà 
vua đích thân chỉnh bị việc quân, xuống chiếu chọn đân 
định sung vào quản ngũ. Hạng nhất sung vào Lan đô. 
Hạng nhì, hạng ba lấy tới cả người thấp bé, miễn cơ thể 
khỏe manh là đựoc. Quân túc vệ xưa có các vệ Tứ thiên, 
Tứ thánh, Tứ thần nay xung thêm các quân Uy tiệp, Bảo 
tiệp, Long dực, Thần dực, Ý yên, Điện hậu, Long tiệp... lại 
thêm các quân Thị vệ, Tạc ngạch, Hoa ngạch, Tả ban, Hữu 
ban... Quân thuộc vệ, đực nào đều có thích chữ đen lên 
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trần để để phân biệt. Các nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hóa Châu, Thuận Châu, Tân Bình đều đặt quân hiệu. 
Quân đông nhưng thiếu tướng, vua lại hạ chiếu tuyển 
chọn người trong nước, ai có tài nãng võ nghệ, thông hiểu 
lược thao, thì không phân biệt trong ngoài tỏn thất đều 
cho làm tướng coi quân. 

Xong các việc ấy, thế quân đã hơi nổi, nhưng dân trong 
nước vẫn còn đói lắm, vì liền năm mắt mùa. Trộm cướp 
nổi lên như rươi, người dân ra đường đều nơm nớp lo sợ. 
Mặt trời chưa lặn, các nhà đã rào rắp cổng ngõ, rồi đóng 
chặt cửa ở trong nhà. 

Duệ tông lại sai các biên quan Đào Lực Đính và Hà Tử 
Công đốc suất người Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình sửa 
đắp đường sá từ Cửu Chân đến Hà Hoa, nội trong ba 
tháng, phải xong. Sai Đỗ Tử Bình đem thêm hai vạn quân 
ra trấn miễn Thuận, Hóa ngăn không cho quân Chiêm 
Thành phạm vào cõi bờ của ta. 

Để có thêm tương, tiền của vào việc quản, nhà: vua 
xuống chiếu cho những người giàu có ở các lộ, ai muốn 
mua quan tước theo thứ bậc nào thì dâng thóc, dâng vàng 
bạc theo mức triều đình quy ước. Vì thế mà trong nước lại 
nảy sinh một loạt quan lại xuất thân từ những kẻ phú trọc, 
vô học, bắt tài ra trị đân, những mong bòn rút của dân để 
mau giảu và bù lại số thóc, số tiền đã nộp cho vua. Do đấy, 
nước đã rối, lại càng rối thêm. 


Có lương, có tiền Duệ tông sai đóng hàng loạt thuyền 
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chiến cho quân thủy, mua sắm lừa ngựa, khí giới cho quân 
ky, quân bộ. 

Chuẩn bị xong các việc cần kíp, vua xuống chiếu thân 
đi đánh Chiêm Thành. Quan ngự sử trung tán là Lê Tích 
đâng sớ can: "Bính là đỗ hung khí, không nên tự mình gâu ra. 
Chúa không nên lấu mỗi tức giận riêng mà đấu quân. Tướng 
không nên cầu công mà đánh liều. Huống chỉ lrong nước, giặc 
cướp còn nhiều ổ chưa dẹp hết được. Xin bệ hạ bãi bình". - 

Vua cho là lời nói đở, không nghe. Tư đồ đại vương 
Ngạc và tư đỏ Nguyên Đán cũng dâng sớ can không nên 
khởi binh vào lúc này. Duệ tông cho là không thức thời. 

Quan ngự sử đại phu tư gián đình úy tự khanh Trung 
đô tổng quản là Trương Đỗ dâng sớ can: "Chiêm Thành trái 
mệnh, lội âu giết chết cũng chưa đáng, song ở cõi lâu xa lánh, 
múi sông hiểm trử, nay bệ hạ mới lên ngôi, chính hóa chưa thấm 
nhuằn đến phương xa, nên sửa oăn đức cho họ tự phải phục; HẾu 
họ không nehe, sẽ sai tướng đi đánh cũng không muộn cì". 

Vua chê là đồ hủ nho. Đồ ngu. Trương Đỗ không nản, 
ông là người bền chí, và biết đường lợi hại của việc dùng 
binh trong thế nước hiện nay. Trương Đỗ nổi tiếng thanh 
liêm trong triều. Ông người huyện Đồng Lại!, lộ Hải Đông 
làm quan tại triều, nhưng ông dựng nếp nhà tranh ở 
phường Cơ Xá, Nghỉ Tàm để ở. 


' Nay là huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 
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Can gián bị vua quở trách, ông không cho đó là nhục. 
Ông về nhà viết thư gửi các bạn đồng liêu xa gần nên hợp 
SỨC Cân vua. 

Vua không đổi ý, tiếp đến tháng tám lại xuống chiếu cho 
các lộ Thanh Hóa, Nghệ An tải năm vạn hộc lương vào 
Châu Hóa. Vậy là ý đỗ quyết đánh Chiêm Thành của nhà 
vua không gì lay chuyển được. Trương Để cố can hai lần 
nữa, bảy tỏ đến cạn nhẽ. Vua vẫn không nghe, ông treo áo 
mũ và phẩm hàm tại ngự sử đài rồi tay không về Cơ Xá. 

Trương Đề thời niên thiếu đã tỏ ra người có chí khí. 
Một hôm thấy phía bãi bắn ngoài hồ Dâm Đàm, quân hội 
bán đông lắm. Ông ghé xem chăm chú. Tướng quân coi 
sóc cuộc thi bắn liền hỏi: "Mày có biết bấn không?" 
Trương Đỗ trả lời: "Xin cho bắn thử". Ông bắn ba phát liền, 
đều trúng cả hồng tâm. Tướng quân kinh ngạc, muốn 
nhận ông làm con nuôi. Ông khước từ bỏ về. Và ông cũng 
bỏ luôn nhà đi du học, Ông học thông tuệ khác thường, 
nổi tiếng hay chữ một thời. Khi thì đỗ tiến sĩ, được bố 
dụng ngay. Ông là người ưa nói thẳng. Ngay cả với vua 
cũng thế thôi. Can vua hết lời không được. Biết vua là 
người hẹp lượng lại kiêu ngạo, trước sau rồi cũng chết vì 
thói ngông cuồng. Trương Đồ bỏ vẻ. Và từ đấy không ra 
làm quan nữa. Khi ông mắt ai cũng thương tiếc, dân Nghi 
Tàm làm ma cho ông 1o lắm; rồi rước thờ ông làm thành 
hoàng làng. Con cháu ông nối đời làm quan và cũng giữ 
được nếp thanh liêm như ông. 
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Lại nói về Chế Bỏng Nga, từ khi sai La Ngai đánh thẳng 
vào Thăng Long đem chiến thắng huy hoàng trở về. Nhà 
vua lây làm tự đắc, coi như đã rửa được cái nhục mãy trăm 
năm trước Lê Hoàn phá nát kinh thành Trà Kiệu, Lý 
Thường Kiệt vào tận Chả Bàn bất vua Chế Củ. Chế Bồng 
Nga cho cả nước mở hội ba ngày mừng chiến thắng. Bồng 
Nga mưu toan xây dựng một đội quân cực mạnh để thôn 
tính Đại Việt. 

Việc đang tiến hành thì được tin Duệ tông lên ngôi, 
quyết chí báo thù. Quân thám thính về báo các việc Duê 
tông đã làm như luyện quân, sửa đường, tích lương... Và 
gần đây thì tình hình chiến cuộc có chiều hướng sắp 
khai điển. 

Chế Bỏng Nga họp tả hữu bàn đến nát nước mà vẫn 
chưa ngã ngũ. Người cho nên đánh trước khi Đại Việt xuất 
chỉnh. Người lại nói chỉ nên đánh vào Châu Hóa đốt hết 
lương thảo, đánh ra Nghệ An phá cầu cống đường sá rồi 
rút về phòng bị. 

Còn Lưu Nương Tú từ khi dâng ngọc quý cho Chế 
Bồng Nga và hối thúc ông đánh vào Thăng Long thắng 
lợi, được Chế Bồng Nga tin cậy, và coi bà như một phu 
nhân lánh nạn. Tuy vậy, thỉnh thoảng nhà vua cũng ghé 
thăm, nhưng Lưu thị tuổi cao không còn hấp dân nhà vua 
như mẫy năm trước. 

Lưu Nương Tú nghe tín triều đình Champa bạn tới bàn 
lui, bèn xin gặp Chế Bồng Nga mách nước. 
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- Trình hoàng thượng, thiếp tôi nghe nói hiện có Đỗ Tử 
Bình đang cằm hai vạn quân trấn miễn Châu Hóa. 

- Điều đó ta biết từ kh\ y vừa tới đất ấy, Chế Bồng 
Nga đáp. 

Lưu Nương Tú mỉm cười: 

- Thiếp có một kế nhỏ, nếu bệ hạ dùng chắc là Đại Việt 
bãi binh. 

Ché Bằng Nga giật mình, sự thật ông không ngờ người 
đàn bà này lại ghẻ gớm đến thế. Ông hỏi: 

- Phu nhân có kế gì nói ta nghe. 

- Tâu bệ hạ, Đỗ Tử Bình là chân trụ cột của triểu Nghệ 
tông. Nay được Duệ tông sai trọng trần mặt nam. Nhưng 
thực thiếp tôi biết ông ta là một kẻ bắt tài, ưa nịnh lại tham 
an của đút. Nay bệ hạ cử một người nói giỏi và cho ông ta 
ít cản vàng bạc, thế nào ông ta cũng tâu về triều đình xin 
hoãn việc nam chinh. Nếu Đại Việt hoãn binh, thì nhân 
xuất kỳ bất ý, bệ hạ cử binh thần tốc đánh Sang, thiếp chắc 
chỉ một trận là thu phục xong nước ấy. 

Chế Bảng Nga dùng kế của Lưu Nương Tú, ông sai một 
nhà thuyết khách ngồi trên lá thuyền có chở theo mười 
mâm vàng vào yết kiến Tử Bình. 

Trông thấy lễ hậu, Tử Bình nói cười không dứt, tiếp sứ 
như tiếp vua. Sứ Champa nói: 

- Biết oai đại nhân, quốc vương, tôi run sợ sai tôi sang 
đây thương nghị. 
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Tử Bình cười khà khà, nói giọng kẻ cả: 

- Các ông tiểu quốc không biết thân phận, dám chọc 
giân đại vương tôi. Đét phá kinh thành, thiêu hủy đỗ 
thư, bắt gái đẹp trong cung lại lấy hết vàng bạc châu báu; 
quốc vương tôi quyết bất cho bằng được Chế Bỏng Nga 
để rửa hận. 

Sứ Champa làm ra vẻ sợ hãi: 

- Quốc chủ tôi nghe lời kêu xin của mẹ Nhật Lễ, nói nhà 
vua bị lũ bể tôi làm loạn, xin một đạo quân sang đẹp. Bởi 
không muốn làm tốn thương cái nghĩa đối với nước lớn 
lân bang, nên quốc vương tôi đã cử binh sang, ai ngờ bị 
lừa. Vì vậy quốc vương tôi sai tôi đem chút lễ mọn (vừa 
nói sử Chàm vừa chỉ vào một dãy mười mâm vàng đầy tú 
hụ) gọi là biếu riêng đại nhân. Xin đại nhân tâu giúp cho 
một nhời, để hoàng đề Đại Việt nguôi giận mà đại xá cho. 

Tử Bình lại cười hènh hệch: 

- Thôi được, thương tình các ông nước nhỏ lại biết hồi 
vì hành vi đại đột, ta nhận lời xin giúp với thiên tử cho. 

Sứ về tâu lại đầu đuôi với Chế Bềng Nga. Suy nghĩ giây 
lát, nhà vua phán: 

- Nếu Đại Việt không đánh ta, thời ta cũng đánh họ. 
Nhưng muốn chấc thắng, ta phải ráo riết luyện quân cho 
tỉnh nhuệ, và phải biết giấu nanh vuốt, khiến kẻ kia coi 
thường ta mà lơ là việc phòng bị. Song ta chắc Duệ tông sẽ 
bại, bởi ông ta động binh đánh nước láng giểng mà phô 
trương đến đứa trẻ lên ba tuổi cũng biết. 
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Tử Bình từ khi được chục mâm vàng thì hí hửng, mưu 
toan giữ làm của riêng mình. Để có cớ đem về cất giấu, Tử 
Bình trao quyền cho phó tướng. Một mình ông ta với đội 
chiến thuyền về kinh. Chôn cắt của cải xong, Tử Bình vào 
thắng cũng Quan Triều dâng vua một cặp ngà voi, một 
cập sừng tê gọi là sản phần nơi biên trấn. Thật ra, các thứ 
đó cũng đều là của Chiêm Thành biểu tặng. 

Duệ tổng hỏi han vỗ vẻ, nhà vua có vẻ hài lòng lắm. 

Thấy vua đang vui, Tử Bình nghĩ, có nhẽ lúc này nói dễ 
lọt tai hoàng thượng, bèn lên tiếng: 

- Tâu bệ hạ, thần có điều cơ mật xin trình bệ hạ. 

- Khanh nói đi. 

- Muôn tâu, Chiêm Thành từ khi lọt vào được Thăng 
Long tới nay sinh kiêu hôn. Chế Bồng Nga thường cho 
quân sang quấy rối biên cương, thản đã trừng trị đích 
đáng. Có trận giết chết không còn một mống nào. 

- Phải. Khanh làm thế là phải. Vua khen. : 

- Muôn tâu, nhưng Chế Bằng Nga còn hỗn với bệ hạ. 

- Nói mau ta nghe. Y hỗn thế nào? 

- Tâu, Chế Bỏng Nga cho một đội khinh thuyền nửa 
đêm lọt vào hải phận ta, réo gọi tên bệ hạ ra mạ lị thô bỉ 
lắm, thần không dám tâu lại. 

Duệ tông tức giận gảm lên: 

- Thế mà nhà ngươi để yên à? Hả?! 


Tử Bình run sợ, sụp tâu: 
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- Thần lập tức xuất đội cường binh đuổi đánh. Nhưng 
chúng đi thuyền nhỏ lại lẫn vào sương mù. Trong đêm tối 
mặt biển bao la không biết chúng chạy đường nào. Muôn 
tâu, đêm áy mà thần bắt được bọn chúng, thần sẽ cất hết 
lưới rồi thả cho về. 

- Phải! Khanh làm thé là phải. 

Nghe các lời lâu của quan biên trấn Đỏ Tử Bình, lòng 
nhà vua nóng như đầu sôi lửa đốt. Phần muốn rửa cái 
nhục Chế Bỗng Nga vào Thăng Tong tàn phá, phần muốn 
trị cái tội mạn xược của vua Chăm. Nếu như trước đây 
Duệ tông chuẩn bị việc bính cho cuộc nam chỉnh, bầy tôi 
can gián nhà vua không nghe nhưng còn trù trừ chưa tiến 
binh vội, ấy là còn để dò biết thêm phía giặc; song bây giờ 
dù tin tức chưa đầy đủ, hoàng thượng cũng quyết định 
xuất chỉnh. 

Đỗ Tử Bình không mong gì hơn thế. Bình cho rằng can 
qua nổ ra, ông sẻ bắt đám thủ hạ biết chuyện Chế Bòng 
Nga cho sứ sang thương nghị và biếu vàng ra trận hét. Lũ 
này sẽ không có cơ may trở vẻ. Việc trước sau sẽ kín như 
bưng. Còn nếu như Chế Đồng Nga hoặc các người bên 
phía Chăm nói ra thì chỉ cần phao lên rằng: "Giặc vu 
khống, muốn chia rê vua tôi Đại Việt". 

Lập tức Duệ tông xuống chiếu, ngày mồng một tháng 
mười sẽ đại duyệt hai quân thủy, bộ ở bãi cát sông Bạch 
Hạc. Vua dích thân làm tướng chỉ huy. Nhà vua cũng mời 
thượng hoàng Nghệ tông đến ngự duyệt. 
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Mọi việc chuẩn bị xong xuôi cho cuộc nam chính, Duệ 
tông thiết triều, lưu thủ kinh sư giao cho hoàng thái tử 
Nghiễn mười sáu tuổi, lại giao cho nhập nội hành khiến 
hữu ty kiêm chánh chưởng khu mật viện Nguyễn Nhiên, 
và hưu tướng quốc cung tín vương Trần Thiên Trạch 
đồng giám quốc. Thượng hoàng Nghệ tông giám sát việc 
triểu chính. 

Tháng 12 năm Bính thìn (1376), vua thân làm tướng, 
đem 12 vạn quân từ kinh sư kéo đi. Ấy là chưa kể hai vạn 
quân trước đó đã sai Đễ Tử Bình ém ở Châu Hóa. Vua sai 
tham mưu quân sự Lê Quý Ly làm tướng đốc lương, giám 
sát các xứ Nghệ An, Tân Bình ngày đêm chở lương gấp ra 
mặt trận cung cấp cho hai quân thủy, bộ. 

Quân vừa ra khỏi kinh thành được vài dặm, tới đầu bên 
sông xa Bát Tràng thì gặp đám ma. Vua không vui, sai dẹp 
đám ma lấy đường quản đi, phạt hiếu chủ 30 quan tiền, 

Duệ tông và tùy tùng đi theo đoàn thuyền chiến đến 
thẳng cửa Di Luân! thì vua lên bộ đi với quân ky. Vua ban 
lệnh quân bộ, quân thủy đều hội cả ở cửa Nhật Lệ. Khi 
vua tới Nhật Lệ, truyền cho quân sỉ nghỉ ngơi ba ngày. 
Tiếp đó cho quân luyện tập cách đánh thủy, đánh bộ, 
công thanh, diệt viện theo địa bàn xứ Chiêm Thành. Ăn tết 


h Di Luận: Tức cửa Ròn thuộc huyện Cảnh Dương, tính Quảng 
Bình ngày nay, 
* Nhật Lệ: nay thuộc thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. 
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xong, nhà vua lại cho quân luyện tập thêm vài bữa nửa, rồi 
tất cả đại đội binh mã xuống thuyền nhằm thăng cửa Thị 
Nai ! đồ quân. 

Mười hai vạn quân đổ lên đen kịt cả một vùng bờ biển 
bao la, không hẻ có một đạo quân Chiêm nào đám chống 
cự. Vua sai lập trại trước động ở Mang. Tiển quản hiệu úy 
đo đại tướng Đỗ Lễ; tả hữu dực đo các tướng Nguyễn Nạp 
Hòa, Phạm Huyền Linh đảm trách. Vua thân giữ trung 
quân có Ngự câu vương Húc là con thứ của thượng hoàng 
Nghệ tông dưới trướng. Lại thêm các tướng Trần Tông 
Ngoạn, Trần Trung Hiếu, Trần Thế Đăng, Trằn Khắc 
Chắn, Bùi Bá Nang, Hoàng Phụng Thé, Lê Mật Ôn, Ôn Dã 
Kha, Nguyễn Kim Ngao, Nguyễn Tiền Luật... quản các vệ 
quân Thiên đình, Bảo tiệp, Thần dực, Thần sách, Thánh 
đực, Thiên uy, Thị vệ, Thần vũ... theo hầu nhà vua. 

Đỗ Tử Bình lĩnh hậu quân; Lê Quý Ly đốc quân tải 
lương ở mãi phía sau. 

Chế Bỏng Nga thấy quân Đại Việt tràn sang kể có ức 
vạn, lại đo Duệ tông tự làm tướng cầm quân, trong lòng đã 
hơi núng. Lại nghe nói việc diệt trừ Nhật Lễ trước kia 
cũng do chính tay vương định doạt. Vả xem cách lập trại, 
đàn quân đều theo thế liên hoàn, đầu đuôi, tả hữu dựa 
vào nhau, ứng cứu cho nhau đều thuận lợi, đủ biết Duệ 


! Thị Nại: Thuộc Quy Nhơn. Cửa biến đó đã bị cát bồi, nay chỉ còn 
đâu vết đảm, hồ. 
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tông không phải là một tướng tồi. Chế Bỏng Nga cũng tự 
biết Champa chỉ có ưu thế về quân thủy. Nay lại phải 
đánh với quân bộ của Duệ tông, e khó bẻ đương nổi. Tiền 
thân của đạo quản này đã từng đánh bại quân nhà 
Nguyên, không thể coi thường được. 

Ché Bỏng Nga suy tính, ông thấy chỉ dùng kế của thái 
tử Harijit' hỗi chống nhau với nguyên soái Toa-đô của 
nhà Nguyên, có sự giúp rập kế sách của thượng tướng 
quân Trần Đạo Tái, may ra mới chống cự được với Duệ 
tông. Nhưng quân Nguyên hồi đó chỉ có 5 vạn, còn quân 
Trần ngày nay trên 12 vạn, lại thông hiểu cả địa hình và 
phong tục của Champa. Đường bộ, đường biển đều cận 
kè, thuận cho cả đôi đường tiến thoái. Bởi vậy, nếu 
không dùng kế mà chỉ dùng lực, chắc khóng thể thắng 
nổi quân Đại Việt. 

Sắp xếp xong, Chế Bỏng Nga dùng kế trá hàng. Trước 
hết nhà vua cho một đạo binh nhỏ do tướng Mục-bà-ma 
rải quản lập trại phía ngoài thành Chà Bàn?, giả vờ để 
chống nhau với quân Đại Việt. 


Chiều 23 tháng giêng, Duệ tông cho đại quân khai 


° Thất từ Harajit tức Indravarman II. Vua Champa thể kỷ 13, tà 
thường gọi là Chế Mãn - ngươi được vua Trần Nhân tông đem công 
chúa Huyền Trân gà cho. 

7 Chà Bàn chính là thành Bình Định thuộc Quy Nhơn ngày nay. 
Xưa là kinh đỗ của vương quốc Champa. 
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pháo. Trại giặc bốc cháy đùng đùng. Ngoài các doanh trại 
bị trúng pháo bốc cháy, đêm đến quân Champa còn đốt 
thêm các loại gỗ có dầu, ngọn lửa bốc cao tới mấy trượng. 
Chế Bỏng Nga lại khéo bài bế cho quân chạy ra chạy vào 
tán loạn trước ánh lửa, rồi tiếng kêu, tiếng khóc như ri. 

Quản Trần đi thám thính vẻ tâu trước trung quần: 

- Trại giặc cháy hết không còn tí gì. Quân Chàm chết 
như rạ. Kẻ nào thoát chết trốn chạy không còn hồn vía. 
Chỉ một trận nữa là lẫy được nước họ, bắt được vua họ 
như xưa kia Lý Thánh tông bắt Chế Củ vậy. 

Duệ tông lấy làm hài lòng lắm. Nhà vua hạ lệnh thưởng 
cho sĩ tốt mỗi người một bát rượu. Quân Trần tụ hội đốt 
lửa hò reo, nhảy múa mừng chiến thắng, vang đội khấp 
cửa Thị Nại. 

Quá nửa đêm, Mic-bà-ma đem theo hơn chục thuộc hạ, 
mặt mũi gai cào rớm máu, nhọ nhem; dầu tóc cháy xém 
khét lẹt, quần áo rách như tổ đỉa, xin vào ra mắt Duệ tông. 

Duệ tông ngồi trong trướng hồ uy nghỉ, quân vanh 
nghiêm mật, cho dẫn Mục-bà-ma vào. Mục-bà-ma run cằm 
cập đi bằng hai đầu gối không dám ngửng mặt lên. Lát sau 
như bớt sợ, y khóc mà rằng: 

- Quốc vương tồi ngu tối dám phạm oaài trời. Nay bệ hạ 
thân chỉnh thảo phạt, nhẽ ra phải tự trói mình đến chịu 
tội, nhưng lại ương bướng chống lại, Bệ hạ mới khai pháo, 
doanh trại chúng tôi đã cháy hết, quân lính chết đạn, chết 
cháy tới quá nửa. Số còn lại sợ hãi chạy trốn vào rừng. Chế 
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Bỏng Nga cũng sợ oai đại vương đã trốn biệt tăm. Nay bến 
mặt thành đều bỏ ngỏ, không ai làm chủ nữa. Xin bệ hạ 
tiến quân vào mà chiêm lấy. Nói xong, Mục-bà-ma lại rập 
đầu xuống đất lạy lia lịa. 

Nhìn mặt mũi viên bại tướng, Duệ tóng không một 
chút nghỉ ngờ. Nhà vua lập tức triệu các tướng vào trung 
quân hạ chỉ: 

- Chế Bằng Nga sợ oai ta đã trốn chạy, quân Chiêm tan 
vỡ, nay thành Chà Bàn bỏ trống. Các tướng kíp vẻ chỉnh bị 
quản mã, ăn cơm sớm, giờ Dần tiến binh. 

Các tướng ngơ ngác, bởi mọi người đều nghí đây là kế 
trá hàng của Chế Bằng Nga. 

Tiền quân đại tướng Đỗ Lễ can: 

- Người Chiêm Thành tráo trở khôn lường. Biết đầu 
chẳng phải là kế trá hàng của Chế Bỏng Nga. Xin bệ hạ 
nhớ lại trận chiến năm Quý mùi (1283), nguyên soái Toa- 
đô nhà Nguyên dẫn 5 vạn quân vào đất này; thái tử Harijit 
cũng dùng kế trá hàng lừa Toa-đô làm cho quân Nguyên 
đến thất điên bát đảo. Toa-đô không dám vào sâu đất họ, 
mà chỉ đóng quản ngoài bãi cát này, tới gần một năm mới 
tiến vào miễn giáp ranh với Đại Việt, chốt quân án ngữ 
mặt nam của la. 

Duệ tông sằm mặt mắng: 

- Sao ngươi làm tướng của triều đình mà không thông 
hiểu lịch sử. Thử hỏi ngày ấy, nếu không có thượng tướng 
Trần Đạo Tái cùng một vạn bính hùng của Đại Việt sang 
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trợ giúp, thời quân Chiêm làm nên trò trống gì. Mưu lừa 
Toa-đô là mưu của thượng tướng ta, cớ sao ngươi lại gán 
cho thái tử Chàm. Chế Bồng Nga là một tên võ biển, sợ oai 
ta trồn rồi, sao ngươi còn khiếp hãi? 

Đỗ Lẻ cố can: 

- Xin bệ hạ bình tâm, nếu quả quân kia tan vỡ, vua nó 
trồn chạy, quân nó xin hàng, thì bệ hạ chỉ cần phái một đạo 
binh nhỏ với vài lời khuyến dụ, như kế Hàn Tín phá nước 
Yên ngày xưa. Nếu Chế Bỗng Nga thực bụng xin hàng, thì 
y phải tới trước, rước bệ hạ vào thành. Nhược bằng quân 
kia tráo trở, lúc ấy ta tiến binh cũng chưa muộn. 

Các tướng cũng xúm vào can. Vua giận lắm. Thét mắng: 

- Các ngươi biết một mà không biết hai. Ta hoài công 
dậy lũ các ngươi mà vẫn chưa mở mắt ra được. Ta mình 
mặc áo giắp, tay cầm gươm, dãi gió dầm mưa, vượt biển 
trèo non vào sâu đất giặc, không một kẻ nào dám chống 
lại. Ta mới khai pháo mở màn, trại giặc đã bị đốt tan tành, 
vua tôi họ chui lủi trốn chạy như một lũ chuột. Ấy là- trời 
giúp. Không nhanh chóng chiếm lấy là có tội. Các ngươi 
làm tướng há không biết: "Binh quý thần tốc!". Duệ tông 
giận dữ nhìn khắp mặt các tướng. Đoạn nhà vua chỉ mặt 
Đề Lễ phán: 

- Đỗ Lễ kia, ngươi làm tướng mà nhút nhát như đàn bà. 
Đoạn sai quân đem xiêm áo đàn bà bắt Đỗ Lễ mặc. 

Đỗ Lễ gạt nước mắt nhận lấy quần áo mặc vào. Các 
tướng răm rắp ai nấy vẻ trại sửa soạn để giờ Dần tiền binh. 
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Mờ sáng, quân Duệ tông trống dong cờ mở, có Mục-bà- 
ma đân đường, đi theo các lếi mòn lau lách giữa hai bên 
rừng núi. Duệ tông mặc áo long cồn đen thêu rồng vàng, 
thắt đai ngọc, trong nịt giáp hộ tâm, cỡi ngựa nê thông", 
Theo hằu có Ngự câu vương Húc mặc áo trắng thêu 
phượng, cỡi ngựa trắng. Đi được hơm chục đặm mà vẫn 
mờ mịt, như lạc vào trận đồ bát quái. Duệ tông tự nhiên 
thấy ruột nóng như lửa, nhà vua chợt nghĩ: "Hay là giặc 
lừa ta thật", thì hốt nhiên bốn phía tiếng nổ như xé trời, 
tiếng reo đậy đất, lửa cháy ngút ngàn, gỗ đá lao tới tấp Lừ 
hai bên sườn núi xuống, chặn đứng quân Trần, 

Quân Chàm khóa kín đầu đuôi, đánh vào khúc giữa, 
Quân Việt trước sau không ứng cứu cho nhau được bị gỗ, 
đá đè, tên bắn, câu liêm móc, lửa thiêu chết không biết bao 
nhiêu mà kể. 

Quân Chàm hỗ vang: 

- Bất lấy người mặc áo trắng! 

- Bất lấy người mặc áo đen! Vua nước nó đây. Nghe 
tiếng hô đó, Đỗ Lễ cùng các tướng tiên phong biết vua 
đang bị khốn, bèn liều chết mở đường máu đánh bật lại để 
CỨU Vua. 

Nhưng than ôi, trước hàng vạn tay nỏ cứng, nhất loạt 
từ hai bên sườn non bản xuống, thì các tướng làm sao 
thoát được. Đỗ Lẻ, Nguyễn Nạp Hòa, Phạm Huyền Linh, 


'Nẽ thông: Loài ngưa Hỗ sắc đen như bùn, 


336 


HOÀNG QUỐC HAI 


Trần Khắc Chấn... cùng nhiều vị tướng lĩnh khác đều chết 
trong đám loạn quân. Đỗ Lễ chết vẫn nguyền trong sắc 
phục đàn bà, mắt ông không nhắm được. Phải chăng ông 
đang căng hết nhãn lực để kiếm tìm đức vua thì bị trúng 
tên độc. 

Thương thay Duệ tông, trúng tên độc ngã xuống, liền bị 
đá đè vỡ sọ, còn Ngự câu vương Húc bị giặc bắt sống. 

Lạ lùng sao ngày hôm ấy, ngày 24 tháng giêng năm 
Định tị (1377) giữa trưa mà cả kính thành Thăng Long tối 
om, chợ búa phải đốt đuốc để mua bán. 
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hề Bằng Nga lừa được quân Trần và hãm họ vào 

đất chết, lại giết được Duệ tông, bắt được Ngự câu 
vương Húc là thái tử của thượng hoàng Nghệ tống thì hỉ 
hả lắm. Đây là chiến thắng chưa từng có trong lịch sử 
Champa kể từ lập quốc. Trái với thông lệ, khi chiến thắng 
quân ngoại xâm hoặc trong các cuộc thảo phạt ở phương 
xa về, các nước thường làm lễ hiến phù ở nhà thái miếu. 
Tức là làm lễ tạ ơn tổ tiên đã phò trợ cho con cháu lập 
được công lớn. Trong dịp đó, thường đem vài tù binh ra 
chém để lấy máu bôi vào các đỏ té khí thờ trong nội điện. 
Chế Bỏng Nga cũng đem Ngự câu vương Húc đến tế trước 
đại điện và tế thần Shiva, nhưng ông không sai đao phủ 
chém đầu, lại sai quan thái chúc đứng ra làm mai mỗi để 
ông gả công chúa Indra Pantura, con gái ông cho người tù 
binh mà ông vừa bất được. 

Lại nói về quân Đại Việt, tiền quân và trung quân mới 
lọt vào trận địa quân Champa liền bị chặn đánh, nên hậu 
quân chưa bị thiệt hại. Đỗ Tử Bình lãnh hậu quân, nghe 
tin vua băng, vội vã cho rút hết xuống thuyền chạy thăng 
ra biển. Nhưng Đỗ Tử Bình vẫn còn chậm chân hơn tham 
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mưu quân sự đốc quân tải lương Lê Quý Ly ở phía sau 
hậu quân; vừa được tin quân ta thất trận, Quý Ly đã hạ 
lệnh nhổ neo quay mũi thuyền về trước. Quý Ly đáp 
thuyền lén Châu Hóa rồi lấy ngựa lưu tỉnh đi suốt ngày 
đêm về Thăng Long báo tin. 

Nghệ hoàng nghe xong khóc rống lên đau đớn. Nhà 
vua sai đón bắt Tử Bình đem về trị tội. Khi xe cũi chở Tử 
Bình qua Thiên Trường, dân chúng đứng chật ních ven bờ 
sông ném gạch ngói xuống thuyền, làm Tử Bình thâm tím 
hết cả mặt mũi thân thể. Thuyền đi khuất rồi mà tiếng la 
hét, chửi mắng vẫn còn vang vọng cả bên sông. 

Từ khi nghe tin quản ta đại bại, các chùa, quán ở kính 
sư, không nơi nào không làm lễ cầu siêu cho binh lính. Đi 
về phía nào cũng nghe thấy tiếng chuông, tiếng mõ. Đứng 
Ở góc xó nào cũng ngửi thấy mùi hương. Tiếng khóc tràn 
ngập kinh thành. Từ trong cung diện dến phố phường 
hoặc nơi thôn cùng xóm vắng, đâu đâu cũng có tiếng nỉ 
non sầu oán. Cả nước cầu siêu. Cả nước tủi hờn, oán-vọng. 
Thế nước như chìm xuống. 

Trong cuộc đời lận đận, kể cả khi còn trong vòng cương 
tỏa của Nhật Lễ và bè lũ quyền gian, chưa bao giờ Nghệ 
hoàng thấy lòng mình tan nát, xót đau như lúc này. Em 
ruội tử trận, xác bỏ nơi nước giặc, con trai bị giặc bắt cằm tù, 
hơn chục vạn quân phần chết, phần bị giặc bắt, phần chạy 
thoát thì tan hoang hoảng sợ như gà phải cáo. Điều đau 
đớn và nhục nhã cho một nước lớn là cả hoàng đề, hoàng 
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tử, cả một lũ tướng súy cùng một đạo quân hùm sói, đã 
từng làm táng đởm kinh hồn vua tôi nhà đại Nguyên mà 
bây giờ phải đeo đại một tiếng ô nhục: thất trận. 

Nhà vua lo sao báo được thù này. Rửa được hận này. 
Nhưng trước hết phải lo hồi phục được sức quản; nếu 
không, giặc lấn xâm vào cõi, binh đâu mà chống đỡ. Lại 
còn lo lập vua mới. Nước không thể một ngày không 
CÓ vua, 

Tuy nhiên, vẫn còn một mối lo lớn nhất mà nhà vua 
không dám nghĩ tới, ấy là nạn đói đang lan tràn khắp 
nước; và trộm cướp ngày càng gia tăng. 

Tình thế đất nước căng thăng, xác xơ như vừa trải qua 
một trận đại hồng thủy, lại tiếp đến một trận dịch bệnh 
trầm trọng. Để yên lòng tướng sĩ và yên bụng thần dân, 
nhà vua thường ngày xám hối, tự ăn chay, không dùng xe 
kiệu cùng các để xa xỉ. Nghệ tông tự mình soát tù, ân xá và 
sai lập đàn chay cầu siêu cho bách tính, phát chẩn ba ngày 
liền cho những người đói khát ở kinh thành. Làm xông các 
việc ấy, Nghệ hoàng mới tạm yên tâm. Ngài ngự tuyên 
triệu các đại thần vào châu tại cung Thánh Từ, hỏi về việc 
lập vua mới. 

Nhớ lại hồi Dụ tông mất, thái hoàng thái hậu Hiển từ 
cũng triệu bá quan đến hỏi, rồi cuối cùng bà tự quyết cho 
Nhật Lễ lên ngôi. Nay không biết Nghệ hoàng có thực tâm 
cầu lời nói phải, hay ngài đã có chủ kiến sắp đặt rồi, nên 


các quan chưa ai có vẻ gì muốn nói. 
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Nhà vua đảo mắt nhìn mãi xem có ai xin nói, nhưng 
triểu hội vẫn im phăng phác. Một lát sau, vua lại gặng hỏi: 

- Việc chỉnh phạt Chiêm Thành gây cho ta tốn thương 
quá nặng. Rồi dây ta sẽ thân chỉnh hỏi tội Chế Bồng Nga. 
Quan gia vì nước bỏ mình, lòng ta đau như cât, song nước 
không thể để trống ngôi vua mãi được, nhưng lập ai bây 
giờ cho phải đạo, ta mong các quan cứ xướng xuất, rồi bàn 
cho đến chỗ rốt ráo. 

Thấy các quan du dưa không ai muốn bầy tỏ ý mình, 
Đào Sư Tích đứng ra xin nói: 

- Tâu thượng hoàng, việc lập vua mới trước nay đều có 
phép tắc cả. Nay cứ theo điển lệ của các tiên đế mà làm. Y 
thượng hoàng thế nào, phận làm tôi, chúng thần xin tuân 
mệnh. Song có một điều xin thượng hoàng xét cho, bởi 
như trước đây khi lập Nhật Lễ vì không có sự giám sát 
chặt chẽ, nên mắc nhằm lẫn chết người. Vậy nay định lập 
ai, thượng hoàng trước hết hãy hỏi bên cơ mật viện, rồi 
sau đó sẽ bàn trong các quan. 

Đào Sư Tích nói có lý, các quan xem ra đều hùa theo Sư 
Tích. Sư Tích vốn xuất thân khoa bảng. Từ chân trắng, để 
trạng nguyên khoa Giáp dẫn (1374) cùng với Lê Hiến Phủ, 
Trản Đình Thảm giữ các chân bảng nhãn, thám hoa lang. 
Đào Sư Tích là người học vấn tính thuân, nên được bổ 
đụng làm giám tu quốc sử ở ngự sử đài. 

Sau lời tâu của Đào Sư Tích, các quan đều đồ mắt nhìn 
vẻ phía Nguyễn Nhiên. Vì Nhiên làm chánh chưởng khu 
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mật viện kiêm nhập nội hành khiển hữu ty. Nhiên đỏ 
mặt không biết nói gì. Bởi quả thực ông cũng không biết 
gì mà nói. 

Nhiên nhìn Nghệ hoàng như muốn xin ngài ngự tha cho. 

Nghệ hoàng khẽ gật đầu, rồi ngài nói dỡ đi: 

- Công việc bên khu mật viện, ít lâu nay ta giao cho 
Quý Ly làm cả. Trước khỉ triều hội, Quý Ly đã tâu hết mọi 
sự với ta. Các quan không có bàn việc ấy ở đây. Đã gọi là 
cơ mật, sao còn bàn nữa? Nghệ tông cất tiếng cười pượng. 
Không khí triểu hội như được giãn ra. 

Sự thật, máy bữa trước Quý Ly thường qua lại cung 
Thánh Từ tâu lên thượng hoàng máy việc, trong đó có việc 
lập vua mới. Quý Ly cũng biết mình tuy là người họ ngoại 
nhưng được vua ái mộ, cho nắm giữ nhiều chức to, lại ủy 
thác các công việc quan trọng. Quý Ly là người thâm trầm 
khôn ngoan, làm việc gì cũng tính toán chỉ ly lắm. Ông 
không lạm đụng lòng tin của vua, để các đồng liêu phải 
ganh ghéU, người tôn thất nghi ngờ. Tuy nhiên, ông không 
đại gì mà không siết mối dây quan hệ giữa ông và vua 
ngày một chặt thêm. Quý Ly thường nghĩ: "Cứ siết từ từ 
sao cho thật êm dịu, để người bị trói không hề có cảm giác 
mình đang bị siết ở hai đầu dây". Bởi vậy, ông thận trọng 
ném ra một ý đồ thăm dò. 

- Muôn tâu thượng hoàng, thần nghĩ với đức độ và trí 
sáng suốt của thượng hoàng, chắc thượng hoàng đã có 
chủ kiến rồi. 
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- Ta cũng có một đôi dự liệu, nhưng ta muốn biết ý 
khanh có hợp với ý ta không. Và khanh cũng là chỗ bà 
cọn thân tộc, ta hết lòng tin yêu, nên ta mới hỏi riêng 
đó thôi. 

Nghệ hoàng đã mở lòng như thé, Quý Ly không thể 
không thực bụng. Ông liền bộc bạch: 

- Muôn tâu, lý đương nhiên, cha truyền con nối. Quan 
gia mắt đi, thì chọn người con trưởng có đức độ, có tài 
năng lên nối đồng đại thống. Thế nhưng ngồi hoàng thái 
tử chưa lập. Bây giờ quyền ấy là ở nơi thượng hoàng, chớ 
các quan sao dám lạm bàn. Song le, ý thần có hơi khác. 

- Khanh nói ta nghe cao ý của khanh. 

- Muôn tâu, ý thần xuất phát từ gan ruột, chỉ sợ thánh 
thượng quở là xu nịnh nên không dám trình. 

Nghệ tông cho lời nói của Quý I.y là chân thành, đáng 
khen. Ngài bèn chỉ vò mỹ tửu cùng mấy chiếc chén ngọc 
úp trong khay ngà để bên góc kỷ - Ta ban cho khanh một 
chén, tự rót lẫy mà uống, Uống xong nói ta nghe ‹ý của 
khanh; hay, đở ta không quở trách đâu mà sợ. 

Quý Ly khúm núm rói rượu xong, vái nhà vua hai vái 
tạ ơn, rồi uống, Đặt chén vào khay, quan trung tuyên quốc 
thượng hầu, kiêm tri khu mật viện sự, kiêm tham mưu 
quản sự nói: 

- Muôn tâu, hồi quốc sơ, vì tình thế lắm nhẽ tế vi, Trung 
vũ đại vương Trần Thủ Độ phải chọn đức Thái tồn lên 
ngôi. Việc ấy gảy nghi ngờ cần cái cho hai ngành trưởng, 
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thứ bao nhiêu năm ròng. Nay bệ hạ vì nghĩa lớn mà 
nhường ngôi cho quan gia; chăng may quan gia bỏ mình 
vì nước; thần thiết tưởng bệ hạ không nên lặp lại việc đã 
qua của lịch sử, mà nên trả ngôi tôn về cho đòng đích. Vả 
lại các vương, con của bệ hạ đều đã trưởng thành, tài đức 
đều hơn đời, xin bệ hạ chọn lập hoàng thái tử rỗi truyền 
ngôi, là hợp cả đạo trời cùng lòng người. 

Quý Ly nói trúng điều Nghệ tông suy nghĩ, đã toan tỏ 
ý về vẻ, nhưng nhà vua muốn xem thêm ý tứ của các quan 
thể nào, nên ngài chỉ nói: 

- Ý của khanh là thành thật, để ta còn cứu xét. Thôi 
khanh về. 

Nay trước trăm quan, Nghệ hoàng vừa che chắn cho cái 
trống rỗng, cái ngu tối trong đầu óc của quan chánh 
chưởng khu mật viện kiểm nhập nội hành khiển hữu ty 
Nguyễn Nhiên, vừa bao kín cái ý của Quý Ly đã lâu với 
ngài máy bữa trước. 

Thấy các quan ngập ngừng không muốn nói thắng điều 
mủnh suy nghị, quan đại an phủ sử của kinh sư là Lê Giác 
bèn lên tiếng: 

- Muôn tảu, theo ngu ý của thần, thả các con của thượng 
hoàng đều trưởng thành hơn các con của quan gia. Sao 
không lập con của thượng hoàng? Vả lại ngôi tôn trả về 
cho dòng trưởng cũng là việc tránh họa biến cho đời sau. 
Xin thượng hoàng minh xét, 

Nghệ tông nghe lời tâu của Lê Giác bỗng giật mình. 
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Nhà vua không nghi ngờ gì tính trung thực của Lê Giác. 
Giác vốn là con của có nhập nội hành khiến thượng thư 
hữu bật Lê Quát, người mà nhà vua vẫn đem lòng kính 
ái đã cùng với Phạm Sư Mạnh xin cáo quan về hưu từ 
lâu rồi. Tự nhiên Nghệ tông lại có ý giận Lẻ Giác. Nhà 
vua nghĩ 

"Như thế có nghĩa là họ đã dò đoán được ý ta”. 

Các quan hùa theo ý Lê Giác đông tới quá nửa. Nửa còn 
lại, phần theo ý Đào Sư Tích, một phần chưa khai khẩu. 

Các con của Nghệ hoàng cũng có người tham đự triều 
chính như tư đỗ vương Ngạc. Ngạc cảm như mắc cỡ, 
không nói gì. Các con của Duệ tông đều còn nhỏ cả, duy 
có hoàng tử Nghiễn tròn mười sáu tuổi, khi nhà vua đi 
đánh Chiêm Thành giao cho quyền lưu thủ kinh sư; tuy 
vậy việc nước đều ở trong tay Nghệ hoàng. Hoàng tử có 
tham dự triều chính, nhưng sinh thời Duệ tông chưa 
lập, nên cũng khó nói, vương chỉ ngồi nghe các quan 
nghị bàn. l 

Quan tư đồ Trằn Nguyên Đán, đạo trước đã đâng nhà 
vua kế hưng thế nước, chưa được vua hỏi đến. Nay nghe 
các quan nói mỗi người một phách, tựu trung chỉ có hai ý. 
Một là lập con của Nghệ hoàng, hai là lập con của Duệ 
hoàng. Chính Nguyên Đán cũng muốn lập con của Nghệ 
hoàng, bởi như vương Ngạc, không những tuổi đã lớn, mà 
tài năng củng giỏi. Nước đang cần người như thế đứng 
đầu trãm họ. Các quan cũng muốn nghe ý của người tôn 
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thất, nhất là Trần Nguyên Dán, tài đức vẹn toàn khiến cả 
triều đình khâm phục. Các quan đều hướng nhìn vẻ phía 
quan tư đồ Trân Nguyên Đán. Nghệ hoàng đưa mất như 
ngằm khích lệ Nguyên Đán. 

Quả thật, trước sự thúc bách, Trần Nguyên Đán buộc 
phải lên tiếng. ý của ông giống như ý của Quý Ly đã 
ngằm tâu với vua, hoặc như ý của Lê Giác đã nói huych 
toẹt trước triều đình. Nghe Trần Nguyên Đán bây tỏ thấu 
tình đạt lý tới mức không ai có thể phản bác được. Thậm 
chí cả những người trước có ý muốn lập thái tử Nghiễn, 
con của Duệ hoàng cũng đều ngả theo Trần Nguyên Đán 
mà đổi ý. Vậy là cả triều đình xin Nghệ hoàng chọn lập 
một trong các hoàng tử con của ngài. Cũng chính vì nhẽ 
đó lại làm Nghệ hoàng phật ý. Nhà vua nghĩ rằng: "Như 
thé có nghĩa là cả triều đình đã doán biết được ý của ta", 
Mà Nghệ hoàng từ trước dêu được triều đình và trăm họ 
kính trọng, bởi đức độ của ngài. Ngay việc nhường ngôi 
cho Cung tuyên vương Kính, đến nước Minh cũng phải 
trọng. "Thế mà nay lại lấy ngôi vua đã cho em về lập con 
mình để thiên hạ chê cười sao?". Nghĩ vậy, Nghệ hoàng 
quyết theo ý mình. Ngài truyền: 

- Ta đã nghe hết ý của trăm quan. Vậy ta quyết: Ngôi 
vua trả về cho Kiến đức đại vương Nghiễn. Cha vì việc 
nước hỉ sinh, lập con là phải đạo. Ta mong các quan không 
bàn gì thêm nữa, hay hết lòng phò trợ cho tân quân. 


Vua vừa dứt lời, trăm quan hô vang: Vạn tuế! Vạn tuết 


346 


HOÀNG QUỐC HẢAI 


Vua sai tòa Khâm thiên giám chọn ngày lành để làm lễ 
đăng quang cho vương Nghiễn. 

Các quan dàng tôn hiệu là Hiển thiên thể đạo khâm mình 
nhân hiểu hoàng để. 

Nhà vua lên ngôi xưng là Giản hoàng, đổi niên hiệu là 
Xương rhù. 

Có một việc lạ là Duệ tông hoàng hậu nghe tin con 
được lập, từ trong ngôi chùa khuất lấp ở kinh thành, nơi 
bà xuống tóc thể phát đi tu, kể từ khi nghe tin Đuệ tông đi 
đánh phương xa không về nữa, bà hốt hoảng lên kiệu, tức 
tốc vào cung Thánh Từ. Phủ phục trước Nghệ hoàng, bà 
tập đầu xuống thểm điện, khóc mà tâu rằng: 

- Xin thượng hoàng thương tình mà tha cho, vương 
Nghiễn không thể đảm đương được ngôi quân trưởng. 

Có nhẽ Nghệ hoàng không thấu được nỗi lòng của hậu, 
nhà vua cho rằng hậu quá đau đớn vẻ cái tang của Duệ 
hoàng, nay không muốn con ra làm việc lớn nữa. Bởi thế 
nhà vua tìm lời vồ vẻ: : 

- Hậu phải lẫy việc Nghiễn lên ngôi là phúc hạnh chứ, 
sao lại lấy đó làm điều buồn lo. 

Nước mắt ròng ròng, bà ngửng đâu rồi vái lạy: 

- Kính xin thượng hoàng thương tình Nghiễn ngu dại, 
thiếp là mẹ nó nên thiếp biết nó không có tài cán gì đâu. 
Đất nước khó khăn, cần có người tài đức dẫn đất, chớ đâu 
đặt đứa ngu khờ vào ngôi tôn được. Bà lại sụp lạy - Trăm 
điều trồng cây thượng hoàng thương cháu... 
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Bà khóc lóc kêu xín mãi, khiến Nghệ hoàng tỏ vẻ nghỉ 
ngờ lòng thành thật của bà. Nhà vua nghiêm giọng nói: 

- Đây là việc lớn quốc gia, triều đình đã quyết, không 
nói lỗi thôi nữa. 

Nghe lời nói khô khốc đây quyên lực của Nghệ hoàng, 
góa hậu thôi không khóc nứa và thưa: 

- Thiếp cúi xin hoàng thượng thương cháu dại mà tha 
cho. Nếu thượng hoàng cố tình bất Nghiễn phải ở ngôi, thì 
tiện thiếp xin chết trước, để khỏi phải tự mắt mình nhủn 
thầy cảnh đau lòng. 

Nghệ tông giận lắm, ngài rũ áo đi vào hậu điện. Góa 
hậu lại lên kiệu về thẳng phủ đường của Quý I.y. Bà với 
Quý Ly là chỗ anh em họ nội, nên để giãi tỏ nỗi lòng hơn 
là đối với thượng hoàng. Bà kể lể sau trước về mọi yếu 
kém của vương Nghiễn, rỗi thiết tha nhờ Quý Ly xin 
thượng hoàng tha cho Nghiễn. Nghe góa hậu trần tình về 
vương Nghiễn và nỗi lo sợ của bà, nếu con phải ở ngôi 
vua, Quý Ly thấy hơi lạ. Thực tình khi nghe Nghệ hoàng 
tuyên lập vương Nghiễn lên ngôi, Quý J„y vui nu mở cờ 
trong bụng. Ông tự nghĩ: "Thế là thượng hoàng trúng kế 
ta rồi!". Bởi nhẽ, nếu ông nói thẳng điều này, chắc là Nghệ 
hoàng sẽ lập vương Ngạc là một người vừa thông tuệ, vừa 
bén nhạy nhưng Ngạc lại không ưa Quý Ly lắm. Còn như 
lập vương Nghiễn, Quý Ly gật gù: "Thằng bé này vừa 
nhát vừa nøu, nếu nó ở tgôi thật để cho ta. Mẹ nó với ta là 
chỗ anh em họ. Bà nội nó lại là cô ruột của ta. Thành thử ta 
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có nhiều thân tình với nó. Còn như vương Ngạc mà lên, 
trước sau rỗi ta cũng bị biếm, mặc dù bà nội Ngạc cũng là 
cô ruột ta". Quý Ly cho đầy là một cơ may hy hữu, bèn tìm 
lời an ủi hậu: 

- Thần không biết nói thế nào để hậu hiểu được tâm 
lòng của thần. Song thiết nghĩ, nhờ hồng phúc tổ tiền và 
vong linh hoàng thượng độ trì cho, nay hoàng tử được kế 
vị ngôi trời, nhề ra hoàng hậu phải lẫy đó làm vui, cớ sao 
lại còn nhờ thắn xin cái việc không đâu ấy làm gì. 

Mới ngoài bến chục tuổi, nom hoàng hậu như một bà 
già bảy mươi tuổi, má hẳn sâu những nếp nhăn ngang 
đọc, da khô xác, mệt mỏi, các dường gân nồi cục xanh lớt. 
Hậu mặc như một ni sư. Quần áo nâu sống, mũ trùm kín 
gáy, hậu vừa thở đài vừa nói: 

- Anh còn lạ gì tôi với thăng bé. Chính vì các bà Hiển từ, 
bà Đôn từ với cả anh nữa, cứ tiến dẫn mãi nên tôi mới phải 
vào cung. Anh tưởng tôi sung sướng lắm sao? Còn thằng 
Nghiễn, thuở bé ốm lên ốm xuống, không chết là may. Bây 
giờ nó vẫn chưa hoàn hỗn. Học hành thì ngu đốt, chỉ được 
cái lắm thày. Thày nào cũng khen: "Hoàng tử thông tuệ 
lắm". Nhưng có biết gì đâu, tôi hỏi đoạn sách nào nó cũng 
không thông nghĩa. Thằng ngớ ngẩn ấy mà tôn nó làm 
vua, anh không biết ngượng sao? 

- Ấy chết! Quý ly làm ra vẻ sợ hãi. Hậu phải biết đây là 
ơn trọng của thượng hoàng. Hậu không thấy từ xưa người 
ta vẫn nói: "Ai cũng quý con hơn cháu". Thế mà thượng 
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hoàng lại quý cháu hơn còn; chính vì vậy người mới chọn 
đại vương Nghiễn để lập. Sao hậu không vào cung Thánh 
Từ tạ ơn hoàng thượng ngay đi? 

- Tôi vào rồi, không phải để tạ ơn mà tôi xin thượng 
hoàng gia ơn cho tôi, đừng bắt thằng Nghiễn làm vua nữa. 

- Đừng! Đừng thế! Thần xin hậu bình tâm, đừng để 
thượng hoàng phải nghe thấy những lời đó nữa mà tổn 
thương. Đây không chỉ là cái tình của thượng hoàng đối 
với hậu và hoàng tử Nghiễn, mà còn là phép nước. Hậu 
găng bỏ ngay những nghĩ suy tạp loạn, phải thấy đây là 
một kỳ duyên đại hạnh không chỉ riêng cho hoàng tử, mà 
còn cho cả vương triều, cả quốc gia nữa. 

Bà góa hậu nhìn thẳng vào tận hốc mất của Quý Ly, bà 
trương hết nhãn lực như người dùng kính chiếu yêu, 
khiến con người vừa phách lực vừa gian hùng như Quý 
Ly cũng chột dạ. Đoạn bà nói: 

- "Ông khu mật viện ạ, tôi thừa biết lòng da của ông rồi. 
Ông muốn thằng nhãi ranh nhà tôi lên ngôi để ông dễ 
lộng hành chứ gì. Tôi nói thật cho ông biết, họ Trần mạt, 
nhưng không phải để cho ông thay thế. Dẫu ông có muốn 
làm Trung vũ đại vương" thì cũng không có ai làm Linh từ 
quốc mẫu? để nội ứng cho ông đâu. Hãy xem gương Nhật 


' Tức Trần Thủ Độ. 


° Bà Trần Thị Dung trước là vợ Lý Huệ tông, sau lại lấy Trần Thủ Độ. 
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Lễ đấy. Tôi chán ngây cái trò tranh đoạt quyền binh lỗ 
lăng, nên tôi không muốn cho con tôi đính vào. Thất đức 
lắm. Rồi lại giết nhau thôi. 

- Xin hoàng thái hậu định thần lại, đừng rối trí nữa; tai 
họa sẽ theo lời nói gở dẫy. 

Góa hậu thấy lòng trống vắng đến bơ vơ, hậu thừa biết 
Quý Ly vì lòng ích kỷ nên cố ý giả vờ. Với cảm giác thanh 
thản của người đứng ngoài vòng danh lợi, hậu muốn bứt 
hẳn con mình ra khỏi lũ người tanh hôi ấy, giọng bà trở 
nên quyết liệt: 

- Nếu vạn nhất không tránh được họa làm vua, thì tôi 
bất Nghiễn phải trị ông cái tội gieo mâm họa cho nó. Nói 
xong, bà đi thẳng. 

Vì đau buồn cũng có, lại cũng vì bà được chứng kiến 
quá nhiều những cảnh ngộ bị thảm xảy ra nơi triều nội, 
nên bà chán ngắn và chỉ cầu xin sự yên ổn. Vì vậy, khi 
được tin Duệ tông tử trận, bà liền xuống tóc, đi tu Phật. 
Vừa chớm tìm thấy sự trong lặng nơi cõi thiền u nhã, bà lại 
được tin người ta đã đưa đứa con trai khôn khổ của bà lên 
ngôi vua. Bà biết, con bà chỉ là một thứ bình phong cho các 
phe đảng núp sau đó thanh toán nhau. Và rồi đến một 
ngày khác, sẽ đến lượt con bà bị thanh toán. Bởi thế, bà 
quyết giành giật lại đứa con máu thịt của bà, để nó được 
sống như một lương đân. Song bà có ngờ đâu, lời nói 
trong lúc bực giận của bà, lại như mũi tên độc găm vào 
lòng Quý Ly. 
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liậu vội vã lên kiêu vào cúng Quan Triểu tìm lời 
khuyên giải vương Nghiễn. 

Giản hoàng quỳ lạy mẹ, rồi rước vào điện. Hậu gạt 
nước mắt khuyên: 

- Con ơi, nếu con thương mẹ, con nên trả lại ngồi vua 
cho thượng hoàng, rồi về hương ấp nhà sống như những 
người dân lương thiện. 

- Mẫu hậu nghĩ thế nào lại bắt con từ bỏ ngôi vua, để về 
hương ấp sống một mình với đám dân hạ tiện, rồi cũng 
biến luôn thành đám dân hạ tiện sao? 

- Con không phải sống mội mình, nếu con bỏ ngôi vua, 
thì ta cũng sẽ bỏ chùa để vẻ sống với con, ta thờ Phật tại 
gia cũng được. Và lại tu Phật là tu tâm, tâm thiện là Phật. ý 
con thể nào? 

- Thưa mẫu hậu, từ cố chí kim, con chỉ thầy thế gian 
tranh đua nhau, giết chóc nhau để giành lấy quyền lực 
vào tay mình thôi chứ có ai lại tranh vẻ làm dân. Sao mẫu 
hậu lại khuyên con trái lẽ thường làm vậy. Vả chăng việc 
con lên ngôi là thuận thco ý của thượng hoàng và của cả 
triều đình nữa, con có tranh giành với ai đâu. 

Thái hậu cảm thấy nhói đau từ trong tâm trí, trong óc 
não, rằng con bà cũng là kẻ ham muốn quyền lực. Bà 
không biết giãi bầy thế nào cho con tỉnh ngộ, để thoát 
khỏi chốn mê lầm mà thế gian ngu đại cứ lao theo. Đoạn 
bà nói: 
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- Con đọc sách thánh hiền chẳng nhẽ không thâu nhận 
được điều gì sao? Ta nhớ, Lão Tử có dạy rằng: "Ta chỉ 
tranh cái mà thiên hạ không tranh, hoặc ta chỉ tranh cái 
mà thiên hạ không tranh được". 

Ví như bây giờ con trở về làm dân, thiên hạ có ai tranh 
với con làm gì. ấy là cái thiên hạ không tranh. Hoặc giả 
con tu tâm để mở nghiệp thiện cho đồng bào của con, đất 
nước của con. Lại như con có tài cao chí cả làm được các 
việc kinh bang tế thể. Những việc như thế chắc là không ai 
tranh được với con. 

Đã không tranh với con, cũng như không có ai tranh 
được với con, thời con làm gì có kẻ thù. ấy là con dường 
thênh thang, sao con lại bỏ? 

- Mẫu hậu chỉ muốn con theo con đường yếm thể để 
trở về với đám dân hạ tiện. Con chưa thấy người mẹ nào 
lại không muốn cho con mình có quyền hành cùng địa vị 
cao sang. 

- Con ơi, nếu không có cái đám người mà con gọi là hạ 
tiện ấy thì con làm vua với ai? Chao ôi, con ngồi trên ngai 
vàng chưa ám đít mà con đã sớm biết vô ơn người dân 
đến thế! 

Thử hỏi, ai cày ruộng lấy lúa gạo nuôi con? Ai đóng 
kiệu, khiêng kiệu đưa rước con? Ai nộp thuế để nuôi cả 
cái triều đình của con? Vả lại con nên nhớ, tổ phụ ta 
cũng gốc từ dân chài lưới và làm ruộng, chớ có phải đẻ 
ra đã làm vua thiên hạ được đâu! Ta không ngờ cái chiếc 
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ngai gỗ kia, cái ghế ngỏi to tướng kia nó có sức mạnh 
thần thánh hơn cả tình mẫu tử. Ôi, có nhẽ ta thua nó, 
vài mảnh gỗ ghép lại thành cái ghế cầu kỳ với những 
nước sơn lòe loẹt kia nó thắng ta, nó cướp mất con ta. 
Thôi đành! 

Hoàng thái hậu đảo làn mi, nước mắt rớm nhòa cả 
gương mặt khắc khổ. Hậu bước đi và nói: 

- Vĩnh biệt con! 

- Mẫu hậu! Mẫu hậu! Con xin mẫu hậu đừng bỏ con. 

Hoàng thái hậu lên kiệu về chùa. Giản Hoàng chạy 
theo một đoạn, rồi đứng nhìn cho tới khi khuất dạng. 

Về tới chùa, hoàng thái hậu không khóc. Bà lặng lẽ đi 
tấm rửa, thay áo quản và làm khóa lễ chiều. Trước Phật 
đài, bà thổ lộ hết mọi nối niềm đau đớn. Bà xin Phật độ trì 
cho con bà hỏi tâm tỉnh trí, bỏ đường tối, tìm được đường 
sáng mà đi. 

Khuya, hậu mới về phòng nghỉ. Trần trọc mãi tới canh 
'hai, không khí bốn bề đều chìm vào u tịch, thẳng có cơn 
gió nhẹ lướt, làm lao xao tán lá trên các lùm cây muỗm 
quanh vườn chùa, như tiếng các cô hồn họp chợ. Hậu ngồi 
phất dậy bước ra đường. Hậu đi chân trần trên đám lá 
mục mà vẫn phát ra âm thanh nhè nhẹ. Hậu bước tới đâu, 
các côn trùng đều thôi rên rỉ. Hậu đến gốc cây nhãn, lần 
tìm mãi mới thấy một cành ngang. Yên tâm, hậu khẽ bước 
tới vạt chè. Bê chiếc ghế hái chè của đám tiểu ni lại, lặng lẻ 
cởi đải thất lưng buộc thành thòng lọng vào cành cây, rồi 
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hậu khẩn: 'Lzy Trời, lạy Đất, lạu chư Phật mười phương xin 
cho con được giải thoát". Hậu lại rầm rầm: "Ớ Nghệ hoàng, ta 
đã nói cạn nhẽ mà lòng ông uẫn sắt đanh băng giá, ông không 
chịu buông tha con ta. Ta biết thế mào rồi ông cũng giết nó. 
Không nỡ chứng kiến cảnh đau lòng Ấu, ta phải ái đây!". Dứt lời, 
hậu chui cổ vào thòng lọng rỏi lấy chân đạp đồ chiếc ghế 
hái chè. 
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1) cử làm lưu thủ kinh sư, Kiến đức đại vương 
Nghiễn bị mất cha, vừa được lên ngôi vua, Giản 
hoàng lại mất thêm người mẹ. Vậy là chỉ trong ít tháng nhà 
vua mất cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, nhà vua cũng không còn 
thì giờ để đau buồn nữa. Bởi triểu đình có bao nhiêu việc 
phải bàn và phải làm. Mặc dù nhà vua chẳng biết bàn gì và 
làm gì, nhưng vẫn bị đám cận thần luôn luôn quấy nhiễu. 
Lúc họ bảo: "Bệ hạ phải phê vào chiếu này"; lúc lại bảo: "Bệ 
hạ phải nói điều này...". Ngoài những điều bực bội nho nhỏ, 
nhà vua nghiệm ra rằng mình có nhiều quyền lực quá; tới 
mức cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết, và 
muốn øì, lập tức có ngay. Chung quy chỉ tại cái phé ngồi (ý 
nhà vua muốn nói cái ngai vàng). 

Vua lại được thượng hoàng Nghệ tông, đem công chúa 
Thục Mỹ, là một trang tuyệt sắc gả cho. Thục Mỹ được lập 
ngay làm hoàng hậu. 

Triều đình bàn nên cử người sang cáo phó với nước 
Minh nhân việc Duệ tông mất. Bàn cãi mãi về việc báo 
tang như thế nào; cuối cùng mọi người đều nhất tâm nên 
nói: "Vua đi tuần ngoài biên giới bị chết đuối". 
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Nhân đây, quan tư đỗ Trần Nguyên Đán xin nhà vua 
cử người cao nhã, có tài biện bác sắc sảo, có bản lĩnh 
kiên cường, lại phải biết cả tiếng nói của người Minh 
nữa, để không chỉ làm việc nghi lễ mà còn phải dò tìm 
thêm ý tứ người Minh đối với nước ta. Trần Nguyên 
Đán bảy tỏ thêm: 

- Cứ theo như ý thần, thì các đời vua Trung Quốc, 
không một đời nào là không có ý đỗ thôn tính Đại Việt, 
Mưu mô ấy có thực hiện được hay không, còn tùy thuộc 
vào thế của họ và lực của ta. Song lúc này không thể là lúc 
họ không dòm ngó. 

Theo xướng xuất của Nguyên Đán, triểu đình bàn tính 
mãi, cuối cũng mới cử được Trung thư thị lang, kiêm trí 
thẩm hình viện sự, ngự sử trung tán thám hoa lang Trần 
Đình Thâm đi sứ nhà Minh. 

Lại nói về Ngự câu vương Húc bị bắt ở Chiêm Thành. Ta 
còn nhớ, Ngự câu vương Hiúc là con của thượng hoàng 
Nghệ tông, đã phối duyên cùng công chúa Tuyên Hiuy', là 
con của vua Duệ tông mới được một năm trước đây. Phò 
mã đại vương Húc theo vua cha đi chỉnh phạt Chiêm 
Thành; Duệ tông bị chết trận, còn vương bị bắt làm tù bình. 


"Nghệ tông là con thứ 11 của Minh tông, là anh ruột của Duệ tông. 
Năm trước, Duệ tông gả con gái cho vương Húc, năm này Nghệ tông 
lại gà con gái cho Giản hoàng. Vậy là anh em ruột gả con lẫn cho 
nhau. Việc chỉ lẫy người trong họ là tiên lệ của nhà Trần từ đời Trần 
thái tông. 
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Sau buổi lễ hiến phù, Chế Bồng Nga không nhừng 
không giết vương Húc, mà còn đem con gái yêu là công 
chúa Indra Pantura gá cho. Vương Húc không thể nào 
hiểu được ý tứ của người Chiêm. Vương không vui, song 
cũng không dám tỏ ra buồn chán, vì sợ phật lòng người 
Chiêm. Dò biết tâm trạng vương Húc, Chế Bổng Nga cho 
triệu Húc vào cung. 

Vương Húc dù đã bị bắt vẫn cứ tự cho mình là con vua 
của một nước lớn, trước sau rồi Chế Bằng Nga cũng phải 
trả về Đại Việt, cho nên trong bụng vẫn có ý không phục 
vua Chiêm. Từ lâu đài nơi vương Húc ở tới cung điện vua 
Chiêm, chỉ cách một đoạn quanh sườn núi, người ta đưa 
tới cho vương một con ngựa bạch cao to, bờm rủ đài nom 
như những tua, ngù của đám quan võ. Trên lưng ngựa 
đặt bộ yên cương vàng, nạm hồng ngọc, bích ngọc đến 
hoa cả mắt. Viên nội giám cỡi con ngựa sắc huyền dẫn 
vương Húc vào cung. Từ xa đã nom thấy ngọn tháp cao 
trên nóc điện, nhọn đẹp như chiếc vương miện của vua 
Chiêm. Khi tới gần, vương Húc bị choáng ngợp bởi màu 
vàng chói lọi của cả cung điện tỏa ra, chàng có cảm giác 
như cả một núi vàng được chạm trổ tỉnh vi. Vương Húc 
đã từng được vào điện Song Quế và cung Cảnh Linh, 
tưởng đó là cung điện huy hoàng nhất trên cõi thế. Song 
chàng đã nhầm, chính cung điện của vua Chiêm mới là kỳ 
quan của con người. Phía ngoài cung điện, không biết cơ 
man nào là tượng được tạc hắn vào tường. Viên cận thần 


358 


HOÀNG QUỐC HẢI 


chỉ cho chàng ba pho tượng tạc vào ba phía trên đỉnh nóc 
điện: đó là thần sáng tạo Brahma; thần bảo tồn Vishnou; 
và thần biến hóa Shíva. 

Viên cận thần nói thêm: 

- Đây là các vị tối linh thần của Bà-la-môn giáo chúng 
tôi, cũng như Phật Di dà tam tôn, thể hiện quá khứ, hiện 
tại, vị lai của tôn giáo các ông. Dưới các tượng kía là tượng 
các nữ thần múa, nữ thần thối sáo, đánh trống, đánh 
chũm chọc. Sát lớp chân tường lại có các thần đầu người 
mình rắn, đầu người mình voi, đầu người mình sư tử, 
hoặc đầu người mình chim... Nếu như hai lớp tượng trên 
làm bằng vàng thì lớp cuối cùng được tạc bằng đá ngọc. 
Nhưng dù tượng vàng hay tượng ngọc đều có vẻ sống 
động dị thường. Thần Apsara như đang múa, thần Garuda 
như đang bay... Vương Húc thất kinh vẻ sự giàu có và tài 
năng nghề thuật của người Chàm. Chàng tự nhủ: "Thế mà 
bấy lâu nay ta cứ tự phụ, có nhẽ đưới gàm trời này, văn 
chương nghệ thuật và sự giàu có, họa may ta chỉ thua có 
Trung Quốc. Ai ngờ nước Chiêm Thành bé nhỏ, ở mãi 
phương nam xa tít tắp này còn có phần hơn ta nhiều lắm. 
Ngay cả sức mạnh chinh chiến, họ cũng hơn đứt mình rồi. 
Vậy là đúng như lời các bậc cố lão nói: "Ngoài trời còn có 
nhiều trời nữa". Trong thâm tâm, vương Húc thực sự 
hoang mang, hoảng sợ. 

Ngước lên thểm điện, vương Húc đã thấy Chế Bằng 
Nga và các cận thắn của nhà vua đang đón chờ. Khác với 
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thềm rồng Đại Việt, chỉ leo qua chín bậc là tới nền điện rồi. 
Cung điện của vua Chiêm cao vời vợi, vương đã đếm tới 
bảy mươi hai bậc mà mới chỉ trông thấy đôi hia của Chế 
Bồng Nga. Chế Bồng Nga bữa nay uy nghi như một vị 
thiên tướng. Đầu ông đội chiếc mũ trụ vàng, toàn thân 
vận đồ trắng thêu chim thần Garuda với loại chỉ bằng 
vàng. Hai bên cổ tay và nẹp quản đều thêu hình rắn thần, 
còn hai bả vai là hai đầu con sư tử đang nhe răng nanh. 
Nhà vua đco thanh trường kiếm bên phía sườn trái. Vỏ 
kiếm bằng vàng, chuôi kiếm nạm hồng ngọc. Ngang lưng 
thắt chiếc đai bằng vàng, bản rộng tới một gang tay, chạm 
trổ rất tỉnh vi hình các giỗng chim, thú thiêng. Chế Bồng 
Nga đi đôi hia đen thêu những con rắn vàng quấn quýt. 
Vừa chợt trông thấy mái đầu của hoàng tử Đại Việt nhô 
lên, Chế Bỏng Nga bước ra đón. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng, 
độ lượng, vua Chiêm nắm lấy bàn tay trắng muốt và mềm 
mại như tay vũ nữ của vương Húc. Ông hơi cúi xuống (vì 
Chế Bỏng Nga cao hơn vương Húc) hỏi nhỏ: 

- Con ta có được khỏe không? 

Viên thông dịch vừa nói lại điều đó, khiến vương Húc 
đỏ bừng cả hai tai như một cậu bé mắc cỡ. Và sự thật thì 
vương cũng còn quá trẻ so với Chế Bồng Nga, chàng mới 
được hơn 18 tuổi. Khi ở trong cung cám, được các tùy tùng 
và các bậc sư phó tảng bốc đủ vẻ, đủ điều, đến nỗi hoàng 
tử lúc nào cũng tưởng như mình là nhất thiên hạ. Nay bị 
ném vào trận mạc, danh xưng đích thực là một viên bại 
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tướng, một tên tù binh. Song sự tiếp rước và lòng ưu ái mà 
quốc vương nước địch giành cho, khiến vương lúng túng, 
không biết ứng xử ra sao. Quả thật vương không biết phải 
đáp Ché Bồng Nga thế nào. Về tuổi tắc, ông cũng ngang 
hoặc hơn tuổi vua cha bên Dại Việt, Song còn thể diện 
quốc gia, biết tính sao bây giờ. Sực nhớ tới ngự sử trung 
tán Đoàn Nhữ Hài ở triều thượng thượng phụ Trần Anh 
tông, đi sứ Chiêm Thành, vừa giữ được thể diện sứ giả, 
vừa giữ được tình hòa hiểu giữa hai nước. Còn ta, biết tính 
sao đây? 

Như đọc được những suy nghi thảm kín của vương 
Húc, Chế Bồng Nga sai cận thần dẫn hoàng tử Đại Việt 
đi thấm các nơi trong cung điện của ngài. Lại dẫn cả tới 
cung điện xưa kia Huyền Trân công chúa, tức hoàng hậu 
Paramecvari đã từng ở. Người Chiêm còn lưu giữ khá 
nhiều dấu tích của Huyền Trân; phần nhiều các đỗ trang 
sức vân còn nguyên vẹn, lại có cả bút tích về mấy bài thơ 
tức sự của bà, viết vẻ lâm trạng khí phải đời Đại. Việt 
sang Chiêm. Đáng giá nhất là bức tượng bán thân của bà 
bằng đá cầm thạch. Vương Húc đã từng nghe kể nhiều 
vẻ đức Điều ngự Giác hoàng, đệ nhát tổ Thiền phái Trúc 
Lâm, và việc người gả công chúa cho Chế Mân, quốc 
vương Chiêm Thành. Nghĩ lại thời oanh liệt của non 
sông đất nước, vương như thấy mình có thêm sức mạnh. 
Song vương chưa biết phải trù liệu ra sao với việc vua 
Chiêm ép gả công chúa cho chàng. Điều kỳ lạ là cho tới 
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giờ này, vương cũng chưa biết mặt công chúa như thế 
nào. Và có phải nàng đúng là con của quốc vương hay 
con của các vương thần, hoặc con của tiện dân mà Chế 
Bỏng Nga mạo nhận. "Liệu ta chối từ có được không”". 
Vương tự hỏi. 

Vừa lúc áy Chế Bỏng Nga lại xuất hiện, nhà vua nắm 
tay hoàng tử Đại Việt rỗi chỉ vào bức tượng Huyễn Trân - 
Chắc con biết câu chuyện về mối tình của hoàng hậu 
Paramecvari với thượng phụ của ta? 

Vương Húc cúi đầu đáp: 

- Tâu bệ hạ, chuyện đó đã được ghi vào sử sách Đại Việt 
từ lâu. 

- Con có biết vì sao có mỗi tình ấy không? Chế Bỏng 
Nga lại hỏi. 

Vương Húc im lặng. 

- Phải rồi, con mới lớn, biết sao được các điều sâu kín 
đó. Chế Bằng Nga nói, đôi mắt ông mơ màng như nhớ lại 
các sự việc đã trải trên bảy chục năm - Con nên nhớ-con là 
con em một nước mà thượng đề đã ban cho sức mạnh 
thân thánh. Chỉ riêng việc trong vòng ba năm, đánh bại 
hai cuộc xâm lăng của một đội quân có sức mạnh ngang 

_trời đất của nhà đại Nguyên, cũng đủ cho các nước dưới 
gầm trời này kính trọng. Một nước có sức mạnh như Đại 
Việt thời Ấy, lại nằm kề sát với nước ta, liền núi liền biển 
với nước ta. Đại Việt, nếu có bụng thôn tính nước ta, chắc 
không khó. Ấy vậy mà đức Nhân tông đã chủ động bắc 
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một chiếc câu hòa hiểu với Champa. Chính ngài đem 
công chúa yêu của ngài gả cho thượng phụ ta. Và ngài ở 
thăm nước ta gần một năm trời, khuyên người Champa 
bao nhiêu điều bổ ích trong việc hưng quốc, an dân. Đức 
bà Huyền Trân, tức hoàng hậu Paramecvari khi về làm 
dâu Champa cũng góp nhiều công sức, trí tuệ để xây 
dựng nước Champa giàu mạnh và cùng sống hòa hiếu với 
Đại Việt. 

Gương mặt Chế Bằng Nga vẻ mơ màng, mắt ông chớp 
chớp và như trong trẻo lại, ông nói với giọng nuối tiếc - 
Song thật là bất hạnh cho nước ta, bởi người Champa 
không tin nhau, lại đi nghe theo sự xúi giựục của nhà 
Nguyên. Và thế là người tôn thất chia lòng, rồi đầu độc 
quốc vương của mình. Lại mưu toan đưa cả hoàng hậu 
Paramecvari, tức đức bà Huyền Trân lên giàn thiêu. May 
mà người bên Đại Việt lập mưu cứu được. Quốc vương ta 
mát, đức Nhân tông bên Đại 'Việt qua đời. Chiếc cầu hòa 
hiểu Champa - Đại Việt sụp đố. Rồi từ đấy hai nước bắt 
hòa. Thường là Đại Việt cứ vài năm một lần vin hết cớ này 
đến cớ khác sang trách phạt nước ta, có khí còn đưa cả 
quản sang hỏi tội. 

Nghe Chế Bỏng Nga nói đến đoạn này, vương Húc 
buốt lạnh cả sống lưng, chàng có cảm giác như Ché Bằng 
Nga sắp đưa chàng ra hỏi tội. Còn đang lúng túng với 
những nghí suy bé mọn. Chợt vương lại nghe thấy giọng 
Chế Bỏng Nga thủ thi: 
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- Vậy nay, noi theo gương hòa hiểu của đức Nhân tông, 
ta muốn đựng lại nhịp cầu xưa đã đổ. Vì vậy, ta muốn gả 
con gái yêu của ta cho con. Chẳng hay ý con thế nào? 

Vương Húc run sợ, trong lòng không hẻ có ý nghĩ dám 
chóng lại Chế Bồng Nga, nhưng không hiểu sao chàng lại 
buột nói: 

- Đội ơn bệ hạ, vương Húc tôi đã có nội tướng rồi. 

Ché Bòng Nga ngửa cổ cười sằng sặc. 

- Hoàng tử Đại Việt thơ ngây quá. Ta biết con có vợ rồi. 
Cũng như xưa kia đức vua Indra Varman đệ tam (II) của 
chúng ta đã có hoàng hậu Tapasi, mà đức Nhân tông bên 
Đại Việt vẫn hài lòng cho công chúa về làm dâu nước 
Champa. Ông lại cười và vỗ vào vai vương Húc nói tiếp: 

- Con không thấy các hoàng đế Trung Hoa, ngoài 
chánh cung ra còn hàng mấy chục bà phi, với cả mấy trăm 
mỹ nữ, luôn quấn quýt theo hầu sao? Nói xong, vua sai 
dẫn cả đoàn vào Nguyệt cung để thăm công chúa Indra 
Pantura. 

Nguyệt cung là lâu đài chìm trong một khu vườn đầy 
kỳ hoa đị thảo. Khóng khí như được ướp tầm bởi hương 
thơm. Và các sắc hoa cũng muôn màu. Nào là bạch trà 
lung linh, cánh trắng muốt như ngọc. Nào hoa lê hé nụ 
trắng phau. Nào mẫu đơn đỏ, trắng, vàng từng làm đang 
khoe sắc, tỏa hương. Nào mai vàng xòe cánh. Và nữa là 
các loài hồng bạch, hồng nhung sắc thấm đỏ, hồng 
nhung sắc tím đen. Rồi các loài cúc trắng, đỏ, vàng, tím... 
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Những hàng cây trắc bá, tùng hương làm thành một 
vòng rộng bao quanh khu vườn, tựa như đoàn lực sĩ 
giang tay bảo vệ lâu đài. Kỳ thú hơn cả là dòng suối trong 
vát, nhìn rõ những viên cuội trắng phau đưới đáy nước 
chảy lững lờ. 

Dòng suối chảy len lách, cắt khu vườn thành nhiều 
mảnh, với những cạnh góc khác nhau, và các mảnh vườn 
ấy lại được nối với nhau bởi các cây cầu nho nhỏ, cong tựa 
nửa vành trăng. Lâu đài kiến trúc theo hình một tháp tròn, 
cửa số trổ ra bốn mặt, nom như một vị thần nghìn mắt. 
Nền lâu đài được tôn cao, làm nổi lên vẻ đường bệ. Nóc 
lâu đài đắp một chóp nhọn như chóp mũ đâu mâu, nhưng 
thực là một chiếc linga bằng đá huyền óng ánh. 

Vừa đặt chân lên thêm Nguyệt cung, mùi xạ hương và 
tiếng nhạc trầm cùng lúc ùa ra đón khách. Chế Bồng Nga 
vấn thân mật khoác tay hoàng tử Đại Việt, thong thả bước 
vào Nguyệt cung. Điều kỳ lạ là ánh sáng từ các khuôn cửa 
ném qua các kính che mờ ảo, khiến khách có cảm giác như 
mình đang đi đạo dưới ánh trăng xanh. Qua tiễn sảnh, bầy 
đủ thứ trái cây trên các mâm vàng chạm trổ đặt nơi đầu 
các pho tượng vũ nữ bằng cẩm thạch, như đang niềm nở 
mời chào. Nhà vua dẫn khách vào đại sảnh, đúng lúc điệu 
múa hoan ca vừa kết thúc. Kèn trống im bặt, chỉ nghe 
thuần một tiếng nhạc rung. Các vũ nữ mình trần, đầu đội 
mũ bằng vàng như mũ của nữ thần múa Apsara, bụng 
thắt dây lưng vàng chạm trổ, hai cổ tay bó bằng chiếc 
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vòng rộng bản hình các cánh sen bằng vàng, điểm thêm 
một chùm nhạc. Hai cổ chân đeo các vòng vàng gắn 
nhạc. Các vũ nữ đều mặc váy đài chạm gót màu trắng mờ 
ảo như màu trăng. Cả bày vũ nữ đều run rẩy đôi tay, uốn 
éo đôi chân, hàng trăm chiếc nhạc đều rung lên một 
nhịp, khiến ta có cảm giác chính các vũ nữ cũng là một 
thứ nhạc khí. 

Ché Bằng Nga đến vừa lúc kết thúc điệu vũ, các vũ nữ 
cúi chào rồi lui vào hậu điện. Mới thoáng nhìn nhan sắc 
các vũ nữ, vương Húc đã mê mẩn. Chàng tưởng mình 
đang lạc vào thế giới của các nàng tiên. Vừa lúc ấy, một 
thiếu nữ mặt hoa đa phần bước ra đứng trước Chế Bồng 
Nga. Nàng cất tiếng chào và sụp lạy. 

Chế Bỏng Nga cúi xuống đỡ công chúa lên, khẽ nói lời 
an ủi: 

- Ôi con gái yêu của ta, cha miễn lễ cho con. 

Công chúa đẹp lộng lẫy, các thứ vàng đeo ngọc dát của 
nàng tỏa hào quang, hay hào quang phát ra từ đôi mắt 
nàng khiến vương Húc choáng ngợp. Chàng như người từ 
trong hầm tối bước ra ánh sáng mặt trời. Chàng không tin 
ở mắt mình nữa. Và tự nhủ, có nhẽ nào ta lại được gặp 
tiên ngay nơi hạ giới. 

Vừa lúc Chế Bỏng Nga nắm một tay vương Húc và một 
tay công chúa, ông nói: - Indra Pantura, đây là hoàng tử 
Đại Việt, vị hôn phu của con, con chào chàng và cám ơn 
cha đi. Xong ông đặt hai bàn tay của đôi trẻ úp vào nhau. 
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Công chúa khẽ cúi chào vương Húc. Nàng ý tứ nhìn 
thật nhanh sắc diện hoàng tử, người mà vua cha bảo đó là 
vị hôn phu của nàng. Đoạn nàng quỳ lạy vua cha và nói: 

- Con cám ơn vương phụ, ý của người là ý của thần 
Shiva. Nói vậy, nhưng trong lòng công chúa rất hoang 
mang. Nàng chưa hiểu gì về chàng hoàng tử kia. Và cả đất 
nước mà vua cha nói đó, với nàng cũng xa vời vợL Không" 
biết thân phận rồi sẽ ra sao, song khóng thể có chuyện 
không tuân phục thánh chỉ. Bởi xưa nay, ai trái ý Chế 
Bồng Nga thì người ấy không còn hiện hữu nữa, dù người 
ấy có là con của ngài thì cũng thể thôi. 

Tất cả những suy tư thầm kín của công chúa Indra 
Pantura và chàng hoàng tử Đại Việt kia, Chế Bằng Nga 
đều đọc được qua ánh mắt và gương mặt họ. Thật ra, với 
tuổi trẻ thì thần thái và sắc điện của họ, tựa như một cuốn 
"tâm trạng thực lục" của chính họ đang mở ngỏ, cho mọi 
người cùng đọc. 

Ché Bỗng Nga vỗ nhẹ vào bả vai vương Húc nói: 

- Con gái ta, vị hôn thê của con đó, con có chấp thuận 
không? 

Vương Húc mặt đỏ lựng, chàng ấp úng điều gì đó 
không ai nghe rõ. 

Nhưng vị quốc vương Champa cũng không cần biết 


' Tâm trạng thực lục: Tựa như nhật ký nội tâm. 
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chàng nói gì. Ông chỉ quan tâm tới các mệnh lệnh của 
mình ban ra. Đoạn ông nói tiếp: 

- Giữa tuân trăng này các con làm lễ vu quy. 

Lệnh vua ban làm lễ cưới cho công chúa Indra Pantura 
với chàng hoàng tử Đại Việt tức là người tù binh cao quý, 
khiến cả triều đình Champa rung động, cả kinh thành Chà 
Bàn rung động. Nhưng cả kinh thành lại cũng đang náo 
nức chuẩn bị hội hoa đăng, để mừng lễ kết tóc của đôi 
uyên ương tuyệt sắc. 

Trong khi các dại thần còn đang ngơ ngác, tưởng rằng 
cử chỉ thân tình qua mối lương duyên của đôi trẻ, quốc 
vương Champa sẽ bắt đầu cuộc hòa hiếu với Đại Việt. Và 
thực tâm, nhiều người nghĩ không nên đối đầu với nước 
lớn lân bang. Vả lại trận đại thắng mới đây, càng làm cho 
Đại Việt tức giận. Cho nên đi lại nước cờ nhân duyên của 
nhà Trần, Chế Bồng Nga thực sự là một vị vua sáng. 

Song, thế gian khờ dại, tính sao nổi đường đi lắt léo của 
các nhà chính trị gian hùng. Chính trong lúc mọi' người 
đang hướng về ngày lễ vu quy của công chúa Indra 
Pantura, thì Chế Bồng Nga đã triệu vị tổng binh vào châu. 
Ông đưa cho đại tướng La Ngai xem cặp ngọc mà Lưu 
Nương Tú biếu tặng. Ông cũng nói cho La Ngai biết về lai 
lịch cặp ngọc, và chính Indra Vatakhamalapatura đã định 
biển thủ cặp ngọc quý này. 

La Ngai đưa trả lại đôi ngọc cho Chế Bằng Nga và nói: 

- Tâu bệ hạ, thần nghe nói, những loại ngọc này 
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thường hấp được tà khí của các loài yêu quái, nên nó 
kết thành tỉnh. Người giữ ngọc này chẳng khác nào giữ 
lấy sự bất an làm món đồ gia bảo. Bệ hạ chẳng thấy vì 
đôi ngọc này Ba-tư mắt nước. Cũng vì đôi ngọc này 
Thoát-hoan suýt mắt mạng. Vì thế các vua nhà Trần coi 
nó như một thứ đỗ bỏ. Vương Dục trộm ngọc này nên 
chết yếu. Nhật Lễ có ngọc này nên mắt mạng. Indra 
Vatakhamalapatura định chiếm ngọc này nên mất đầu, 
sản nghiệp bị tịch thu hết sạch. Muôn tâu, kẻ dâng ngọc 
cho bệ hạ, chính là y muốn hại bệ hạ. Xin bệ hạ trước hết 
hãy chém người dâng ngọc, rồi sau đem giam ngọc này 
vào cửu ngục. 

Ché Bồng Nga không hề đổi sắc mặt, nhà vua ngửa mặt 
cười sằng sặc; đoạn ông nói: 

- Quả thực ông là chân tay của ta, là gan ruột của ta, 
nên ông lo cho ta nhiều quá. Ông phải biết, những viên 
ngọc quý kia, có tội tình gì mà phải giam nó vào cửu ngục. 
Vả lại, những kẻ chết vì ngọc quý, là chết bởi lòng tham. 
Còn ta, nhờ có đức lớn mà ngọc quý tự tìm đến. Phương 
ngôn nói: "quý vật tầm quý nhân". Vậy là trời cho ta, chớ 
có phải ta tham lam chiếm đoạt của ai đâu mà sợ. 

La Ngai đuối lý. Viên đại tướng cũng không đến nỗi 
đốt nát gì mà không hiểu điều đơn giản: Lý lẽ bao giờ 
cũng thuộc về người nắm giữ quyền tối thượng. Ông ta 
ngồi thu mình lại như một người biết ân hận. 

Chế Bồng Nga lại hỏi: 
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- Khanh có biết ta triệu khanh vào châu có việc gì không? 

Liếc nhanh ánh mắt của nhà vua, Ia Ngai tâu: 

- Vương thượng sắp sai thần sang đánh Đại Việt. 

Chế Bồng Nga cười ngất: 

- Ông mới đúng là một con sư tử đã thành tỉnh. Làm 
sao ông đoán được ý ta? 

- Muôn tâu, thánh thượng dụng binh như thắn. Trong 
binh pháp lại có câu: "Lấy hư làm thực lấy thực làm hư". 
Nên từ bữa bệ hạ xuống chiếu cho trăm họ biết cuộc lương 
duyên sắp tới của công chúa Indra và hoàng tử Đại Việt, 
thần đã phải vội vàng chuẩn bị quân ngũ ngay. 

- Bao giờ quân có thể lên đường được? 

- Nếu bệ hạ ra lệnh thì ngay đêm nay có thế khởi binh được. 

- Mẫy vạn? 

- Thần có năm vạn quân lúc nào cũng sẵn sàng vào trận. 

- Vậy là tốt. Ông chuẩn bị cho ta gắp đôi số quân đó. Từ 
nay tới rằm tháng ba, ta làm lễ vu quy cho đôi trẻ. Khoảng 
hai tháng sau đó, vào mùa gió nổi thì khởi binh. Việc này 
phải hết sức kín nhẹm. Liệu có ai biết mưu ta không? 

- Tâu hoàng thượng, triều đình Champa không ai biết 
cả, nhưng có một người đàn bà biết kế của hoàng thượng. 

- Ai đó? 

- Tâu, chính người dâng ngọc cho bệ hạ; bà Lưu Nương Tú. 

Chế Bỏng Nga sửng sốt hỏi lại: 

- Tại sao thị biết mưu ta. Khanh thử nói ta nghe. 


370 


HOÀNG QUỐC HẢI 


- Muôn tâu, cách đây vài ba ngày, gặp thần đi đạo, bà ta 
chặn lại hỏi: 

- Có phải ông lại sắp sang Đại Việt? 

Thần cười trả lời: 

- Tôi có phải quan đi sứ đầu mà bà hỏi? 

Bà ta bắt nọn: 

- Có nhẽ ông đã nhận mệnh của hoàng thượng rồi, 
nhưng ông giấu tôi. Bà ta mỉm cười như giễu thần: "Việc 
bình phải kín nhẹm. Đúng không nàø?". 

Quả thần cũng đoán hoàng thượng sắp tuyên triệu. 
Nhưng lạ nhất là tại sao bà ta biết. Thần bèn vặn lại: 

- Căn cứ vào đâu mà bà ăn nói hỗ đồ thế? 

Nhìn thẳng vào mắt thần, bà 1a nói đõng đạc: 

- Tôi căn cứ vào đám cưới sắp tới, mà nghĩ rằng việc đó 
là việc binh chớ đầu phải việc nhân duyên. Vả lại che làm 
sao được mắt người đời. Nhưng tôi xin ông đừng nói lại 
những điều này với quốc vương, hoàng thượng mà biết tôi 
biết rõ mưu ngài, chắc là tôi khó toàn tính mệnh. 

Chế Bồng Nga cau trán, nhíu mày hỏi tiếp: 

- Liệu có còn ai biết mưu ta không? 

- Tâu bệ hạ, chắc là không. 

- Vậy thời ta phải giết Lưu Nương Tú, nếu không đại sự 
sẽ hỏng mất. Thật ra là mụ rắp tâm tự sát chớ đâu phải ta 
cố ý giết mụ. 


Lại nói về sứ đoàn Đại Việt sang cáo phó với nhà Minh 
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đo trung thư thị lang, ngự sử trung tán, thám hoa lang 
Trần Đình Thâm cầm đầu, hết đi ngựa lại đi thuyền sáu 
tháng ròng rã mới đến được Yên Kinh. Tới nơi cả sứ đoàn 
phờ phạc ốm đứng ốm ngồi, non nửa tháng mới xin ra 
mắt Minh Hỏng võö'. 

Sứ đoàn Đại Việt dâng biểu thăm hỏi của thượng hoàng 
Nghệ tông, cùng danh mục các thứ đỏ tiễn cống lên vua 
nhà Minh. Tiếp đó là biểu cáo phó việc Duệ tông đi tuần 
ngoài biên cương bị chết đuối, cùng với biểu xin tấn 
phong cho vua mới. 

Triều đình nhà Minh không biết việc Duệ tông bị hãm 
rồi bị chết trận ở Chiêm Thành, nhưng họ nghi ngờ về cái 
chết của nhà vua. Do đó vua Minh đòi sứ thần Đại Việt 
phải nói rõ vẻ cái chết của Duệ tông. Hồng võ hỏi: 

- Sứ thần hãy nói ta nghe, sao Duệ tông đi tuần ngoài 
biên cương mà lại chết. Vậy vua của các ngươi ốm chết, 
hay bị quân giặc phục kích giết chết. 

- Đội ơn thiên tử hỏi đến, Trần Đình Thâm dõng dạc 
đáp - Giặc Chiêm Thành bấy lâu nay cướp phá miễn biên 
viễn, khiến đân lành vô tội bị chết oan. Quốc vương Đại 
Việt chúng tôi vì thương dân nên ngài tự thân chỉnh tuần 
thú, chăng may thuyền bị cơn lốc nhấn chìm. Thượng 


' Minh Hồng võ tức Minh thái tổ Chu Nguyên Chương, sau klủ 
đánh đồ nhà Nguyên, lập ra nhà Minh, ở ngôi 31 năm, từ 1369 đến 
1400. 
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hoàng Đại Việt cho chúng tôi sang cáo phó với thiên tử. 
Xin thiên tử rủ lòng thương cử người sang viêng tang. 

Hồng võ làm ra vẻ cảm thông, ông nhắc đi nhấc lại mấy 
lời: "Thương thay! Thương thay!" Rồi quay ta hỏi hai ban 
văn VÕ: 

- Các khanh bàn xem việc này nên: như thế nào. Liệu 
viếng thì có phạm vào điển lệ Trung Quốc không? 

Viên thượng thư bộ lễ, bước ra phủ phục trước bệ rồng: 

- Muôn tâu thánh thượng, theo sách Chu lễ thì có ba 
loại chết không có lễ viếng, Một là chết vì sợ. Hai là chết vì 
cái gì đè. Ba là chết duối. 

Nghe xong, Hồng võ truyền: 

- Sứ Đại Việt nhớ lẫy vẻ tâu lại, rằng thiên tử và thiên 
triều đã bàn, nhưng Duệ tông chết phạm lệ nên thiên triểu 
không có lễ viếng. 

Nghe vua Minh nói, Trần Đình Thâm giận bằầm ruội. 
Ông nghĩ: Cái bọn này từ vua tôi, chủ tớ đều đáng ghét. 
Lệ tiến cống hàng năm, dù mắt mùa, bão lụt hay hạn hán, 
dân mình chết đói đầy đường chúng cũng mặc kệ, các sơn 
hào, hải vị, kỳ trân đị thảo đều không thể thiếu một ly, thế 
mà vua mình chết nó còn hoạnh học là chết phạm lệ nên 
không viếng. Trần Đình Thâm bèn lên tiếng: 

- Thiên tử cao minh lượng xét, thánh nhân dạy: “Sinh 
hữu hạn, tử bắt kỳ". Bởi vậy không ai chọn được cho mình 
cái chết. Vả lại Chiêm Thành nghịch mệnh, trái đạo. Quốc 
vương chúng tôi thân chỉnh tuần thú, việc làm ấy không 
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chỉ riêng vì nước vì dân của Đại Việt, mà cái chính là để 
giữ vững rường mối kỷ cương của thiên tử. Nếu Chiêm 
Thành nghịch mệnh mà không răn đe, thử hỏi làm sao 
nước chúng tôi có thể làm phên dậu bát khả xâm phạm 
của thiên triểu được. 

Nghe Trần Đình Thâm biện bác xuôi tai, Minh Hồng võ 
liền phán: 

- Thôi được, thương tình phên dậu, ta sẽ cử người 
sang điều. 

Hôm sau, sứ đoàn Đại Việt không phải vào chầu nữa. 
Nghị triều, Hồng võ hỏi quần thần: 

- Giao Chỉ xưa vốn là quận huyện của Trung Quốc, từ 
Triệu Đà nghịch mệnh đến Trưng Trắc, Trưng Nhị làm 
phản, nhà Tần nhà Hán đá đẹp được. Sau này Ngô Quyền 
nổi lên, nhà Tếng nhu nhược, để cho xứ ấy hỗn hào. Nay 
nhân chuyện nước nó lộn xôn, ta đem binh sang đánh lấy, 
các khanh nghĩ thế nào? 

Nhiều người vì nịnh, hùa theo ý của Hồng võ,nhưng 
cũng nhiều người vẫn chưa quên mấy cuộc đại bại của 
nhà Nguyên, nên không dám a dua. 

Thái sư Lý Thiện Trường bước ra khỏi ban, can rằng: 

- Em chết mà anh lập con của em lên. Việc họ làm như 
thế, đủ biết mệnh trời chưa nỡ dứt. Vả lại muốn biết vận 
mệnh của một nước, hãy xem khí sắc của sứ giả. Thiên tử 
cứ nhìn kỹ thần thái của Trần Đình Thảm và cách y ứng 
xử, biện bác, đủ biết nước hợ còn vượng lắm. 
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Hồng võ đã có ý muốn nghe lời can của thái sư, chợt 
viên binh bộ thượng thư lại bước ra lâu: 

- Thái sư nói thật hữu lý, song thiết tưởng thiên tử 
khóng nên bỏ qua xử ấy. 

Chỉ bằng ta cư một đoàn sang đicu tang vua cũ, phong 
vua mới, nhân tiện đò xét nội tình họ. Lại cử một đoàn 
khác sang Chiêm Thành, vỗ về phong tàng Chế Bồng Nga, 
rồi liệu lời khuyên Chế Bỏng Nga đánh phá Đại Việt, 
thiên tử sẽ gia ân. Nếu hai nước ấy đánh nhau, ta sẽ đưa 
thêm bïnh lên biên ải thanh viện chủ Chiêm Thành. Đại 
Việt bị ép cả hai mặt, mặc nhiền phải tăng cường quân bị. 
Nước đã nhỏ lại phải nuôi mật đạo quân lón, càng nghèo. 
Đã nghèo là yếu, nội bộ sẽ phát sinh bất hòa. Dân sẽ tự 
nổi lên làm giặc. Nội tình chúng sẽ suy yếu, bất an. Chờ 
cho hai kẻ kia đánh nhau, tất có kẻ thắng kẻ bại. Kẻ thắng 
cũng chăng còn sức đầu mà chống đỡ. Lúc ấy, la chỉ cần 
cử một đao binh nhỏ cũng lấy được cả hai nước. Xin thiên 
tử suy Xét. 

Minh Hồng võ nghe cả lời can và lời khuyên của hai 
viên quan đầu triều. Vì vậy, nhà Minh cử ngay một đoàn 
với danh nghĩa sang viếng tang Đại Việt, và một đoàn 
khác sang Chiêm Thành vỗ về yên ủy và khích xúi. 

Dại loại những việc như thế, như thế ở Chiêm Thành 
và Trung Hoa đều nhằm xâu xé hoặc thôn tính Đại Việt, 
nhưng ở Thăng Long, người ta không hè biết đến. 


XxXII 


1)" Thăng Long tịch mịch, từ xa, xa lắm phía vườn 
ngự uyền có tiếng lá xạc xào, tiếng các loài trùng rỉ 
rả như mơ, như thực, như reo ca, lại như nỉ non sầu oán. 
Nghệ hoàng khắc khoải tới canh ba vẫn chưa ngủ được. 

Ngài tự kiểm xét các việc làm của mình xem có điều gì 
được, điều gì chưa được. Nhất là việc đưa con của Duệ 
hoàng chứ không phải con của mình lên ngôi; dường 
như điều đó khiến người tôn thất hài lòng, triều thần 
kính trọng. Lại theo như Trân Đình Thâm đi sứ Trung 
Quốc về tâu lại, thì bản thân thái sư Lý Thiện Trường 
cùng cả triểu đình nhà Minh đều kính nể qua việc ta lập 
Giản hoàng. 

"..Việc ta lập Giản hoàng tỏ sáng như hai vằng nhật 
nguyệt, nhưng kỳ lạ lới mức không hiểu được, rằng tại 
sao mẹ của Giản hoàng - Lê thị lại cứ nằng nặc xin cho 
con không phải tức vị. Khi ta không nghe, bà liền tự vẫn 
và nói: "Để khỏi trồng thấy việc đau lòng". Ta cho đó là 
điểm gở". 

Nghệ hoàng cứ đay đi đay lại các việc mình làm để tìm 
ra nhẻ đúng sai. Cả đến việc Duệ tông cứ khăng khăng 
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đòi đi đánh phương Nam dể đến nỗi không trở về nữa, 
và việc con của ngài, hoàng tử Húc bị bất tại Chiêm 
Thành cũng làm cho nhà vua vừa xót thương em, thương 
con, và ngài cũng tự trách mình không cán nhắc khuyên 
can em, trong việc hấp tấp dùng binh. Nhà vua cho đó là 
lỗi tại mình. Đại loại những việc, những chuyện như thé, 
thường làm ngài mất ngủ. Vừa đây Nghệ hoàng lại nhận 
được sớ đáng kế sách hưng quốc, an đân và phòng bị việc 
binh từ hai đầu biên ải bắc, nam của quan tư đồ Trần 
Nguyên Đán Nhà vua đã xem kỷ những điều Nguyên 
Đán trình tâu từ các biểu chương lần trước, lại đưa cho cả 
Lê Quý Ly và Nguyên Nhiên cùng xem. Vua hỏi cạn kẽ 
hai người mà vua cho là chân tay tâm phúc nhất, họ đều 
nói: "Kế của Nguyên Đán nếu được dùng tức là phải bỏ 
đi quá nửa số quan lại trong triều, thế thì lấy người đâu 
mà làm việc. Kế của Nguyên Đần nếu được dùng, tức là 
phải lẫy bớt đất ruộng điền trang thái ấp của các vương 
hằu, và các nhà quí tộc ra chía cho bọn nông nô. Điều đó 
không những chỉ có quan lại, mà ngay cả người tôn thát, 
các nhà cao sang vọng tộc, các nhà phú hộ cũng đều oán 
vọng nhà vua. Kế của Nguyên Đán nếu được dùng sẽ 
làm cho bộ máy triểu đình yếu đi, và chỉ có lợi cho đám 
nông nô lười biếng, đám nông đân khó rách áo ôm tha hỗ 
mà phè phốn'... 
Có làn Nghệ hoàng bát chợt hỏi Quý Ly: 


- Ta xem nhiều điều trong các biêu chương của Nguyên 
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Đán tâu về, từa tựa các điều trong "Phú quốc cường binh 
sách" của đức Hưng Đạo đại vương thời Thiệu bảo, thời 
Trùng hưng. Vậy sao thời ấy Nhân tông làm được, còn 
thời nay khanh lại khuyên ta không nên làm? 

- Muôn tâu thượng hoàng, cái lý không làm được nó 
nằm sờ sờ trước ta; bởi thời đó là thời chiến. Thời chiến thì 
việc quan yếu nhất phải lo là việc binh, nên không thể 
không làm như thế. Còn thời nay là thời bình. Đức lớn của 
thượng hoàng trải khắp bốn phương, từ đứa trẻ lên ba 
tuổi đến người già trăm tuổi, thẩy đều được ơn mưa móc, 
Đã thế, sao còn phải làm các điều khiên cưỡng kia, để cho 
thiên hạ nản lòng. 

Nghệ hoàng nhiều phen phân tâm. Một bên thì 
Nguyên Đán, vương Ngạc thúc nên làm; một bên thì 
Nguyễn Nhiên, Lê Quý Ly, Đỗ Tử Bình khuyên không 
nên làm. 

Suốt đêm trằn trọc, sớm dậy Nghệ hoàng cho triệu 
quan tư đồ Trần Nguyên Đán vào cung. 

Trần Nguyên Đán vào thẳng cung Thánh Từ, thấy 
Nghệ hoàng đang an tọa trên chiếc sập thếp vàng, nơi nhà 
vua thường uống trà. Thượng hoàng có thói quen tao nhã, 
mỗi sớm người thường dùng trà trước bữa điểm tâm. 
Quan tư đồ sựp lạy. 

Nghệ hoàng vội nâng Nguyên Đán dậy và trách yêu: 

- Tình anh em, sao tư đỏ thủ lễ một cách thái quá, khiến 
ta khó xử. Từ nay lễ vua tôi chỉ dùng khi thiết triều, chú 
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nhớ nhé! Nhà vua nói xong cười hì hì, đắt tay Nguyên 
Đán vào kỷ ngồi. 

Nguyên Đán từ chối hai ba lần không được, đành phải 
ngòi mím ra mép kỷ. 

Nghệ hoàng cầm cây dùi ngà to bằng ngón tay, gõ nhẹ 
một tiếng vào lợi cái chuông đồng đen, to bằng chiếc gáo 
dừa treo trên thanh giá nhỏ xinh đặt giữa kỷ. Lập tức hai 
trà nô dâng trà. 

Hai trà nỗ cỡ mười hai mười ba tuổi, mặt đẹp như tiên 
đồng, tóc để trái đào, vận quần áo đỏ, nẹp vàng có thêu 
hoa lá bằng các loại chỉ ngũ sắc. 

Nhìn cử chỉ và ánh mắt hai trẻ, Nguyên Đán biết ngay 
đây là loại "trái điếc". Lệ xưa đã định, ấp thôn nào có loại 
trẻ này, tâu về triểu, được nhà nước bảo dưỡng, tới tuổi 
mười hai đưa vào cung hầu hạ. Lớn lên chúng sẽ được cai 
quản đám cung nữ, và hầu cận nhà vua trong các việc 
chăn gói. Cái lợi của việc dùng loại "trái điếc” này là bảo 
đảm chắc chắn hơn bọn cung hình! nhiều lắm. Bởi cung 
hình, khi sót hoa, sẽ xảy ra loạn dâm trong cung cắm. Việc 
này không phải đã không có. Cho nên lũ "trái điếc" bao giờ 
cũng được nhà vua tin cậy hơn là lũ cung hình, và vì vậy 


chũng cũng có giá hơn. 


' Cung hình có nghĩa thiền bộ phân sinh dục (đàn ông). Lũ quan 
hoạn này có rất nhiều quyền hành, đôi khi nhà vua sa vào đường dâm 
loạn cũng bởi bọn chúng, ví như Dụ tông chẳng hạn. 
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Một tên bưng chiếc khay vàng trong đựng một chén sứ 
có nắp đậy men màu ngọc bích, y quì dâng lên thượng 
hoàng. Tên kía bê khay bạc trong đựng chiếc chén sứ cũng 
có nắp đây, men màu hỗ phách, quì dâng quan tư đồ. 

Nghệ hoàng giơ tay đón chén tra nóng, mỉm cười nÓi: 

- Mời dùng trà. 

Nguyên Đán đỡ lẫy chén trà từ khay, đáp: 

- Đội ơn hoàng thượng ban trà. 

Vua tôi cùng mở nắp chén, khói bốc lên từ màu nước 
xanh trong và một mùi hương thanh khiết như mùi của 
hương, rừng, của sương móc quyện hòa vào nhau. 

Quan tư đỗ hít khan mùi hương lạ, khẽ thưa: 

- Thượng hoàng ban cho chén trà ngon quá. Ngon quát! 

- Ta vẫn thường được các hòa thượng trên Yên Tử sơn 
gửi cho loại trà tự trồng trên thung cao, quanh năm sương 
móc, nhưng lại không có gió to bão lớn bao giờ. Nghe nói, 
chỗ ấy mây vào ở với người. Các hòa thượng ăn ở trong 
mây như các vị thiên tiên, chẳng hay quan tư dỗ có biết 
nơi đó? 

- Đạ, thân đã có vài phen lên chơi trên đó với các sư già 
am Bạch Vân. Tàu bệ hạ, đúng là cảnh tiên. Non xanh 
nước biếc, mọi người đi lại, nói cười trong cảnh mây lành 
năm sắc. Xa xa là biển khơi, với vạn vạn nếp núi chầu vẻ. 
Dạ tâu, nơi đó gọi là đỉnh "Tử phong". 


- Gió lặng! Nghệ hoàng nói xen vào. 
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- Dạ đúng như vậy. Nơi ấy không có gió, mặc dù trên 
độ cao ngàn trượng. Mà trà mới ngon làm sao. Thảo nào, 
ban nãy thần thấy có mùi sương móc tan trong họng. 

- Đúng thế, ta đã uống "Lão quân mĩ"! của người Tàu. 
Trà của họ cũng ngon, khó mà chê được. Nhưng nó không 
có vị mát tan tròng họng mà tư đỗ gọi là mùi sương móc. 
Bởi vậy ta thích trà Yên Tử hơn. Song ta muốn đặt cho nó 
một cái tên, vương đệ đặt giùm ta chăng? 

Trần Nguyên Đán nhíu mi vẻ suy tư. Đoạn ông "à" lên 
một tiếng: 

- Tâu hoàng thượng, thần nghĩ ra rồi. 

- Đệ nói ta nghe. 

- Dạ, thần định đặt tên là "Bạch Vân trà". Bởi nó được 
sản ra từ nơi các hòa thượng am Bạch Vân. 

- Hay lắm! Vậy ta phải ban cho vương đệ một chung nữa. 

- Đội ơn hoàng thượng, thần xin kiếu. Bởi nếu thần 
uống thêm nữa sẽ không còn cảm được hương vị tỉnh tế 
của trà quí. 

- Đệ quả là một người sành trà. Ta cũng thế, hãn hữu 
lắm ta mới dùng chung thứ hai, Ấy là lúc trong bụng hơi 
khan khát. Nhưng uống xong lại thấy giận mình, vì để 


mắt đi cảm giác thanh khiết lúc ban đầu. 


` Loại trà trên núi tuyết của Trung Hoa, khi sao lên búp chè có màu 
trắng và sẵn nhỏ như chiếc lông mi bạc của ông già. 
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- Dạ đúng như ý của bệ hạ. 

- Ấy vậy mà ta thấy nhiều người uống trà lại lấy sự 
uống được nhiều làm trọng, thật chẳng khác gì đám trâu 
uống nước. 

Trần Nguyên Đán cười phá lên: 

- Tâu, đó là hạng ngưu ẩm. 

Nhà vua cũng cười vui. Lại hỏi: 

- Vương đệ thường dùng loại âm chén nào để uống trà? 
Đỏ Tống hay đồ Nguyên? 

- Tâu, thần chỉ dùng đỏ gốm sứ Bát Tràng hoặc đỗ 
Đông Sơn của ta. Thần cho đồ gốm sứ của ta từ đời Lý 
lại đây đẹp lắm, thanh thoát mà khỏe khoắn chứ không 
thô mộc như gốm Đường, không lả lướt màu mè như 
góm Tống. 

- Vương đệ nói thật là hữu lý. Ta cũng chỉ dùng các đỗ 
góm sứ Bát Tràng, gốm sứ Đông Sơn chứ không dùng đỗ 
Tàu. Nhưng phải nhận rằng thợ gốm sứ Trung Hoa vào 
loại tài danh bậc nhất gầm trời. 

Vua tôi đang đàm đạo thì dám nội thị vào dâng bữa 
điểm tâm. Vua mời Nguyên Đán: 

- Vương đệ dùng bữa với ta. 

- Đội ơn bệ hạ, thần đã lót dạ rỗi mới vào chầu. 

- Ta cho triệu sớm, là có ý mời vương đệ dùng trà và 
điểm tâm với ta. Thôi cứ ăn đỉ, ăn ít ăn nhiều cũng được. 


Vua ép, Nguyên Đán không đám cải lời. 
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Dù đã ăn sáng rồi, dù sống trong một gia đình cao sang, 
quyền quý, nhưng Trần Nguyên Đán vẫn sửng sốt tới 
kinh ngạc vì bữa điểm tâm của Nghệ hoàng. Ba mươi hai 
món bẩy kín trên hai chiếc mâm đồng chạm lộng sáng 
loáng, mỗi món một mâu sắc và cảnh vẻ như một thứ đỗ 
chơi. Ví như món khai vị làm bằng thịt nai rừng giã 
nhuyễn, trộn với gia vị viên tròn, ngoài bọc lòng đỏ trứng 
tráng mỏng như giấy hoa tiên, nhỏi vào trong những 
chiếc nắm hương chỉ to bằng chiếc cúc áo. Rồi thả vào 
nước đã hầm tắc kè núi đá và hạt bạch liên, múc vào 
những chiếc bát men, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mỗi bát 
độ đăm bảy viên. 

Lại như món "Thất hỗng ngọc", dùng trứng chỉm cuốc 
luộc lên lấy lòng đỏ, ngâm với mật ong rừng bảy ngày 
đêm, lẫy long nhãn bọc ngoài, nắu với đường phèn và thả 
vào mấy sợi yến sào để làm món ăn tráng miệng. Bát chè 
trong vắt với sắc trắng của nước đường, sắc ngả xanh của 
cùi nhãn, và sắc đỏ của loài yên huyết, nom đẹp như mây 
nét vờn trong tranh thủy mạc. 

Thượng hoàng ăn ít lắm, các loại món ăn như thế này 
ngài chỉ nhắm mỗi thứ vài viên, hoặc nhiều món ngài 
không đụng đũa đến. Nhưng thành lệ, ngài thích ngắm 
các món ăn cho vui mắt hơn là ăn. Các ngày sóc, ngày 
vọng tức là ngày mỏng một và tuần rằm hàng tháng, 
ngài dùng đồ chay, đơn sơ mươi lăm món. Lại cứ ba 


tháng có một bữa vào ngày sóc đảu tiên của quí, ngài 
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tịnh khẩu!. So với việc ẩm thực của Dụ tòng, quả Nghệ 
hoàng là một người sẻn kiệm nhiều lắm. 

Trong khi ngài ngự dùng bữa thì có tới năm, sáu đứa 
chầu hầu. Đứa bê bát, đứa hứng đỗ ăn ngài nhàn, nhổ; 
đứa bê thau nước rửa tay; dưa dâng khăn lau tay; đứa 
đâng khăn lau miệng; đứa quạt hầu, đứa chờ sai khiến... 

Dùng xong bữa điểm tâm đã vào cuối giờ thìn”, Nghệ 
tông hăng giọng bảo Trần Nguyên Đán: 

Bữa nay ta mời vương đệ đến là để bàn vẻ các kế sách 
mà bấy lâu đệ khải về triều. 

Nguyên Đán vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhà vua đã có 
đọc các biểu chương của mình. Lo vì không biết ý nhà vua 
thế nào. Mạnh đạn, quan tư đồ nói: 

- Tâu, thần chỉ đám trình lên thượng hoàng các điều 
thần nghĩ hiểu và đau đáu suy tư vẻ vận hội của nước. 
Thân không an phận éch ngồi đáy giếng, nếu có điều gì 
sai quấy, xin bệ hạ tha tội cho. 

- Nguyên Đán, ta có đọc kỹ các biểu chương của em. 
Em đúng là một bậc kỳ tài. Cho nên các điều em bầy tỏ, la 
thấy đều phải lẽ cả, đều cần thiết cho đất nước và vương 
triều. Thế nhưng cho đến nay, ta vẫn chưa làm được điều 
øì như em mong muốn. Tức là ta không làm được cái việc 


` Tịnh khấu: nghĩa là nhịn ăn. 


7 Tính theo hệ can chí. Một ngày đêm có 12 giờ từ Tí đến Hợi. Giờ 
Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 
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mà theo em, kể cả theo ta, cần phải làm ngay - Vì sao vậy? 
Nghệ tông đột ngột đưa ra cầu hỏi. Nhà vua buông một 
tiếng thở đài buồn thiu. Ngài lại tự trả lời: - ấy là bởi em đã 
trao cho ta một cây đại đao, mà sức ta không đủ để trói gà, 
thử hỏi ta sử sao nổi. Hóa nên kể sách của em như vàng 
ròng, ngọc quí, pô trầm hương lại giao vào tay một người 
thợ mộc vụng vẻ... 

Nghe nhà vua nói, Nguyên Đán buồn nẫu ruột. Thà 
nhà vua cứ quát tháo hoạc xé vụn chương biểu của ta, rồi 
ném vào mặt ta, còn hơn nhà vua ngọt nhạt mà hàm ý 
trách ta đâng kế sách vô dụng. Cũng tức là nhà vua không 
dùng. Tuyệt nhiên không muốn dùng kế của ta. Nếu 
không nhà vua đã hỏi đến từng việc, và bàn cách làm. 

Nghệ tông vẫn cứ tiếp tục giãi tỏ nổi niễm, khiến 
Nguyên Đán không còn nghĩ đó là lời răn dạy của đắng 
quân thượng, mà ông chỉ còn cảm nhận được một thứ âm 
thanh đơn điệu, vô bổ kiểu như tiếng "vo vo" của con tò 
vò. Chợt nhà vua hỏi: 

- Có phải tứ trắn đân vẫn còn đói, trộm cướp vẫn còn 
nhiều, Nguyên Đán có biết tại sao không? 

Trần Nguyên Đán chưa kịp trả lời, nhà vua đã lại nói: 

- Ấy là ta đã giảm bớt tô thuế, sẻn kiệm tiêu dùng. Ngay 
việc dựng lại cung thất ta cũng dùng tạm tranh tre, bắt 
người tôn thất và chức địch, quan lại đi làm, chớ ta có 
phiền đến dân đâu. Vậy mà dân vẫn oán ta, họ vẫn đói. 


Rồi trộm cướp, giặc giã ngày một gia tăng, ta chẳng còn 
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biết làm sao để chuyển xoay vận nước. Vương đệ thử nói 
ta nghe vì sao lại thế? 

Nguyên Đán chợt nghĩ, chấc nhà vua hỏi chiếu lệ, 
chẳng lẽ triệu ta vào lại không hỏi, chứ thực tình những 
việc như thế này ta đã có viết trong biểu dâng người; 
không những thế, ta còn nới cả cách làm từng việc. Nhưng 
thôi, vua đã hỏi thì không thể ngậm miệng được. Nguyên 
Đán ngập ngừng: 

- Muôn tâu, việc sẻn kiệm cho nước phải trở thành quốc 
sách, chứ chỉ riêng nhà vua làm, còn quan lại các cấp 
không làm thì dân chúng không tin. Vả lại nếu chỉ có việc 
chỉ tiêu của hoàng gia, chắc dân không bao giờ đám dị 
nghị, trừ khi quá hoang hủy như thời Đại trị. 

- Khanh nói sao, ta tưởng ta làm thế, là cả bộ máy triều 
đình phải làm theo chứ? 

- Tâu, việc nhà vua làm như vậy là với mong muốn đức 
hóa thiên hạ. Việc ấy chỉ có thể được ở thời bình trị, nước 
giàu, đân no đủ, quan lại là những kẻ có học, biết đường 
liêm sỉ. 

- Còn thời nay thì sao? Vua hỏi. 

- Bệ hạ có tha tội thời thần mới dám nói thật. 

- Nói đi, vương đệ nói hết ta nghe. 

- Muôn tâu thời nay loạn không ra loạn, trị chẳng ra 
trị. Nói rằng loạn, thời hiện tình không có giặc ngoài xâm 
lắn, cũng không có kẻ mưu phản triều đình. Nói rằng trị 
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cũng không đúng, giặc Chiêm Thành quấy nhiễu biên ải, 
xúi dân làm phản, còn bên trong thì trộm cướp tứ tung. 
Ngay trên đất nhà vua tại Thăng Long mà ban ngày 
chúng cũng xông vào nhà dân cướp phá. Lính phòng 
đoàn có trông thấy cũng làm ngơ, vì sợ chúng báo thù, 
giết hại vợ con gia đình. Thăng Long còn thế, tứ trấn dân 
yên sao được. Tâu thượng hoàng, giặc cướp quấy phá 
một, quan lại cướp phá còn pắp mười, gấp trăm lần như 
thế. Khắp từ thôn ấp đến trấn, lộ, đâu đâu dân cũng ta 
oán. Ngày trước Ngô Bệ nổi lên là ví đám xâ quan ức hiếp 
dân lành quá đáng. Nhưng ngày nay chúng còn tham 
lam vơ vét nhiều hơn thế. Lại ác hiểm quá đáng. Ngay 
trong thôn ấp chúng cũng dựng nhà tù, cũng kìm kẹp, 
cùm trồi, giam cầm người dân vô tội. Ai cứng cổ kiện lên 
quan trên, chúng lại đút lót cho quan trên, khiến người 
dân vô tội càng thêm nặng tội. Dân lành bị ức hiếp, pháp 
luật nhà nước không bênh vực; không trông cậy vào đâu 
được, họ rủ nhau làm loạn để tự cứu mình. Thế là cả đân 
chúng lẫn quan lại không còn bên nào tôn trọng phép 
nước nữa. Bê hạ còn lạ gì, cùng tác biến. 

- Phải, cùng tắc biến! Nhà vua nhắc lại, 

- Muôn tâu, nhưng biến này là để gây loạn, chứ không 
phải biến để thông như Dịch lý' đâu ạ. 


' Nguyên lý của Kính dịch: “Cùng tắc biến. Biến tắc thông". 
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- Phải! Nghệ tông gật đầu buỗn bã. 

- Trình thượng hoàng, thần được chứng kiến nhiều việc 
quan lại xa xỉ thái quá, bòn đếo dân thái quá. Như bữa 
trước trên trần Quảng Oai của thần, viên huyện quan có 
mẹ già chết bệnh. Các xã quan trong hàng huyện đến 
viêng, mỗi kẻ phải nộp đủ ba quan tiển, ba thúng gạo, một 
cặp gà trống thiền. Còn các nhà phú hộ, môi nhà phải nộp 
một con lợn giá 6 quan, với hai vò rượu ngon. Ai thiếu lẻ, 
sai lính nọc đánh mười lăm roi, cho về lấy đủ lễ đến viếng 
nộp. Lại ở một xã nọ trong huyện ấy, nhà xã trưởng cưới 
vợ cho con, cả làng phải nộp gạo, nộp tiền, nộp gà, lợn cho 
nó, ai thiểu nó cũng tróc nã như viên huyện quan cấp trên 
của nó. 

- Vậy chứ vương đệ có trị tội bọn này không? Nhà vua 
đập tay xuống kỷ quát hỏi. 

- Dạ, thần đã bắt chúng phải hoàn trả lại dân đầy đủ. 
Viên huyện quan, thần cách chức đuổi về làm dân. Viên xã 
quan, thần đầy nó đi viễn châu làm lính. 

- Phải! Vương đệ làm thể là chí phải. Phép nước phải 
nghiêm như vậy. 

- Trinh bệ hạ, các quan hiện nay phần đông đã quên 
mắt phép nước. Vì vậy luật lệ ban hành từ đời trước mà 
đời nay không còn được lưu đụng nữa; xin bệ hạ xuống 
chiếu bãi bỏ và nhắc lại các luật lệ còn hữu dụng. Và ban 
bố thêm một đạo luật mới nữa, nếu quan lại cậy thế ỷ 


quyền nhũng nhiễu dân, không dùng luật pháp bảo 
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vệ người vô lội thì ghép vào các tội, như tội ngũ nghịch 
để trị. 

- Được, ta se cho bên đình úy ty ban hành cả trăm đạo 
luật cũng được. 

- Muôn tâu, luật ban ra phải hợp lòng dân, hợp thế 
nước, tức là nó thích dụng cho dân cho nước, chứ bệ hạ 
ban nhiều luật quá, sợ lại rỗi loạn đấy ạ. 

Nghệ tông thở dài: 

- Không có luật, vương đệ bảo nó loạn; có nhiều luật, đệ 
bảo nó rối! Khó thật! Ta tưởng như ta đã làm tất cả vì dân; 
hóa ra ta lại chưa làm được gì cho trăm họ. 

Nghe vua than thở, Nguyên Đán thật sự cảm thông vơi 
tấm lòng con đỏ của nhà vua. Ông muốn bầy tỏ cho cạn 
nhẽ các việc từ luật pháp đén thanh lọc bộ máy, chỉ e nhà 
vua nghe mà không làm, hoặc giả nói lại với những kẻ vô 
dụng thì triểu đình càng thêm chía lòng. 

- Trình bệ hạ, người nên bình tâm gỡ ra từng việc. Bệ hạ 
thương dân như con, thời trước hết phải làm sao cho dân 
có đời sống no đủ. Muốn có đời sống no đủ, thời dân phải 
có đất ruộng cấy trồng. Tô thuế vừa phải, không để cho 
bọn quan lại từ lộ, trấn, phủ, huyện, xã mỗi cấp lại lạm bố 
thêm vào. Thành thư thuế triểu đình thu một, người đân 
phải nộp tới mấy mươi. Như thế, dẫu mùa màng bội thu 
cũng không đủ nộp tô thuế; nếu lại gặp năm mắt mùa, 
người đân không những khánh kiệt mà còn chết đói nữa. 
Lại như bệ hạ vì thương dân mà không nỡ sai khiến làm 


389 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


cung thất và công sở, bắt các quan cùng người tôn thất 
phải đựng bằng tranh tre, điều ấy thắn thấy không nên. 
Bởi các quan là những người quen làm việc bằng óc não, 
chỉ cần một kế sách hay của họ còn lợi hơn cả vạn người 
gò lưng vác đất. Nay bệ hạ bắt các quan làm những việc 
mang vác nặng nhọc, tức như bệ hạ bắt họ phải từ bỏ sở 
trường, làm theo sở đoản. Việc ấy không thu được thành 
tựu, mà họ còn ngằm oán bệ hạ. Vả lại công sở, là bộ mặt 
của nước, cớ sao bệ hạ để nhếch nhác thể được, người dân 
dù có ăn đói mặc rách, cũng không bao giờ muốn nhìn 
thấy triều đình phải xúi xó. Hơn bao giờ hét, lúc này 
không nên để sứ thần các nước đòm ngó được vào gan 
ruột mình. Thực tình, giặc Chiêm Thành tuy có hung 
hăng, song việc trừ khử chúng không khó. Điều mà thần 
quan ngại nhất, vẫn cứ là đám vua tôi nhà Minh. Bọn này 
vừa qui quyệt, lại vừa khéo che đậy nanh vuốt. 

Nghe quan tư đồ tâu rành rõ mọi nhẽ, mọi việc, Nghệ 
tông sực nhận ra như mình đã bỏ mắt một nhân tài. Bấy 
lâu nhà vua cũng đôi ba phen muốn gọi Nguyên Đán về 
cho làm tả tướng quốc, nắm quyển điều hành bộ máy nhà 
nước, giúp rập quan gia. Nhưng nghe các người khác nói 
tới sự huyễn hoặc vẻ tài năng của Nguyên Đán, nhà vua 
thấy cũng có lý, và ngài lại phân tâm. Cứ dùng dằng mãi. 
Ngay lúc này đây, nhà vua vừa định trao quyền bính cho 
Nguyên Đán, nhưng chợt nhớ đến bọn Lê Quý Ly, Đỗ Tử 
Bình vua lại thôi. Và gặng hỏi: 
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- Vương đệ bảo trẫm nên làm gì bây giờ? 

- Trình thượng hoàng, theo như chễ thần hiểu, một 
nước mạnh hay yếu trước hết là ở bộ mãy nhà nước mạnh 
hay yếu. Bộ máy nhà nước mạnh hay yếu hết thảy phụ 
thuộc vào việc dùng người. Nếu dùng được người tết, 
người có tài, át là bộ máy nhà nước phải mạnh. Chỉnh đốn 
mối rường này giúp hoàng thượng, nếu được hoàng 
thượng cho phép, thần xin tiến cử một người. 

Nghệ hoàng tươi cười hỏi ngay: 

- Ai, có phải Quý Ly không? 

Nghe nhà vua nói đến Quý Ly, quan tư đỗ bủn rủn cả 
tay chân. Ông thầm nghĩ: "Quý Ly không như ta tưởng. Y 
là một người nham hiểm, nhưng biết che giấu kỹ càng nanh 
vuốt, thành thử nhìn bề ngoài cứ tưởng y là một người 
trung thực, chất phác, đôi khi vụng về đến để thương. Và 
chính y đã lừa được thượng hoàng. Vậy thời ta biết ăn nói 
làm sao bây giờ? Tuy nhiên, Nguyên Đán là người từ xưa 
không biết dối lòng, nên cứ nói điều mà ông nghĩ: , 

- Muôn tâu, thần nghĩ đến một người khác. 

- Ai vậy? 

- Tâu, người ấy chính là vương Ngạc. Ngạc là người có 
bản tính tốt. Có học vấn tỉnh thuận, lại biết nhún mình cầu 
tiến. Cho nên Ngạc có khả năng thu phục nhân tài, lại biết 
chính điều bất chính. Do vậy, vương Ngạc có dư sức làm 
trong sạch bộ máy triều đình. Nếu hoàng thượng dùng 
vương Ngạc, chấc chắn hoàng thượng có thể rảnh tay lo 
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việc lớn. Muôn tâu, tân quân mới lên ngôi, tuổi còn non 
nớt, chưa trải đời, trải việc, vì vậy phải có chỗ chắc chắn để 
nương tựa, thời mai đây quan gia mới đủ sức lèo lái con 
thuyền quốc gia, kế được nghiệp lớn mà thượng hoàng đã 
ưu á1 ban cho. 

Nghệ tông cười khà khả: 

- Tưởng ai chứ Ngạc thì ta còn lạ gì. Ta đẻ ra nó sao ta 
không biết tài năng của nó. Những điều vương đệ nói về 
nó đều có cả, song không phải được cả như thế. Hãy để 
ta xem. 

Nguyên Đán cáo lui, lòng tríu nặng như cả một dãy núi 
Tản đè lên hai vai. 
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ễ cưới công chúa Indra Pantura với hoàng tử vương 

Húc được vua Champa cho cả nước nghỉ ba ngày, 
riêng kinh thành Chà Bàn dân chúng được nghỉ vui chơi 
hội hè, nhà nước mở cửa kho chẩn cấp cho mợi người yên 
tâm dự hội. 

Cả nước hoan hỷ, từ kinh thành tới nơi thôn cùng 
xóm vắng, đều vang lên lời ca tiếng hát, tiếng trống, 
tiếng kèn... Những người già nhất nước nói cho còn 
cháu biết, gần tám chục năm rồi Champa mới lại có ngày 
hội lớn như thế này. Ngày hội lần trước là đức Hariiit, 
tức vua Indra Varman đệ tam cưới nàng Huyền Trân - 
công chúa Đại Việt; nay thì công chúa Champa lại cưới 
hoàng tử Đại Việt. 

Với Chế Bỏng Nga thì khác, dụng ý của ông, ngoài việc 
để vương Húc thấy ông thực lòng tin yêu y, còn là việc 
ông cho cả nước ăn mừng chiến thắng. Trong lịch sử dựng 
nước của Champa từ thượng cổ tới nay, có bao giờ người 
Champa giết được vua Đại Việt, lại bắt sống được hoàng 
tử nước họ. Đánh tan một đội quần hàng chục vạn người, 
đã bao phen làm nghiêng đổ thành trì Champa. Chiến 
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thắng có một không hai ấy, tại sao lại không khao thưởng 
toàn quân, toàn đân. Nhưng Chế Bỏng Nga không bố cáo 
điều đó trước trăm họ, là bởi ông sợ nó sẽ gây bất bình cho 
vua tôi Đại Việt, mà điều ấy thì không có ích gì cho những 
mưu mô toan tính của ông. 

Kinh thành Chà Bàn vốn đã mỹ lệ, nay hầu khắp các 
lâu đài, cung điện, đền tháp và cả các đường phó, các 
vườn ngự cũng đều chăng đèn kết hơa. Ban ngày thì sắc 
màu huyền ảo. Ban đêm thì ánh sáng muôn màu tỏa chiếu 
rực rỡ. Người người qua lại nườm nượp. Ai cũng mặc hộ 
quản áo đẹp nhất của mình đi dự hội. Và khắp bến 
phương tám hướng, bất cứ đứng, ngồi ở đâu người ta 
cũng nghe thấy lời ca tiếng nhạc. Trước cung điện nhà 
vua, ban vũ nhạc cung đình thay phiên nhau hát múa, 
đàn địch cho các đại thần và cả dân chúng cũng dược vào 
xem. Một nhóm mười hai vũ nữ mặt hoa da phấn, nom 
tựa như các nàng tiên đang múa theo vũ điệu Ta-ma-ne 
Hrung của người Champa. Đây là vũ điệu hoan ca mừng 
chiến tháng. Điệu vũ có từ thời bộ lạc Cauthala đổ bộ lên 
chiếm được đải đất ven biển này, do đức bà Po Nagar dân 
lối chỉ đường. Các tiên nữ ăn vận giống hệt người Champa 
quí phái. Mũ vàng chóp nhọn, mỗi đỉnh chóp đều dược 
gắn một viên kim cương, hoặc viên mã não phát sáng lung 
linh, tưởng như các nàng có thêm mắt ở trên đầu. Mỗi 
người đeo một bông tai vàng có đính hồng ngọc. Tất cả 
đều ngực trần chỉ đeo có mỗi một cái đỡ hai chúm vú bằng 
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vàng dát mỏng, trổ hoa lá và nam vào đó những viên ngọc 
l¡ tỉ phát ra đủ màu lấp lóa. 

Mỗi bên cổ tay đeo bảy chiếc vòng nạm kim cương lắp 
lánh. Và mỗi vũ nứ đều vận một chiếc xiêm ngắn đến nửa 
đủi, móng nhẹ như khói, đường như nó được dệt bởi một 
thứ tơ trời. Và mỗi bên cổ chân đều đeo một chiếc vòng 
bạc, gắn bảy chiếc lục lạc vàng. Các vũ nữ múa theo nhịp 
trống paranưng, kèn saranai, sáo tampo. Ban nhạc ngồi 
khuất lấp phía sau tâm bình phong chạm trổ cảnh hải 
quân Champa đang hỗn chiến với thủy quân Chân Lạp. 
Quân Chân Lạp thua, bị vây tròn trên mặt biển. Không ai 
nhìn thấy gương mặt các nghệ sĩ trong ban nhạc, nhưng 
các hòa âm từ sau tắm bình phong kia vút lên, lúc rì rào 
như gió đang trò chuyện cùng nắng, lúc sục sôi như sóng 
gầm bão xoáy; lúc như nhịp lướt nhẹ nhàng của gió, đang 
cũng sóng chở lời ru ca của mẹ, từ một hoang đảo nào đó, 
tới những người con xa xứ. Khi các nhạc khí ném ra những 
âm thanh xô đẩy nén đồn thì từ phía các cô tay, cô chân 
của các vũ nữ tiếng vòng xuyến, tiếng lục lạc cũng rung 
lên, vút lên và quyện hòa vào nhau thôn thức. Vừa như 
tiếng nắc, lại vừa như tiếng reo bi hùng của cả một dân 
tộc, được nén giấu trong các nhạc khí, và được lưu g1ữ tại 
nơi cố tay cổ chân của các vũ nữ kia. 

Từ vua quan đến chúng dân, mợi người đều như dại 
như ngây, dường như họ đang cùng đọc cuốn biên niên 
sử vĩ đại của cả dân tộc, qua âm hưởng của các nhạc khí, 
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và ngôn ngữ không lời được biểu hiện qua các vũ điệu 
thần kỳ. Ba ngày hội hè thỏa thuê, dân trong toàn cõi 
Champa đều phần chắn về sự tự cường của đân tộc, và hét 
thầy mọi người từ trí đến ngu đều tôn vinh Chế Bỏng Nga 
là đức vua anh hùng nhất của đân tộc mình. 

Trong khi dân chúng cả nước vui hội hè thì tại tòa 
Nguyệt cung, triều đình cử hành hôn lễ cho công chúa 
Indra Pantura với Ngự câu vương Húc, hoàng tử Đại Việt. 

Các quan đến chúc mừng với không biết bao nhiêu quà, 
lễ quí hiếm cùng các báu vật tiền dàng. 

Cuộc vưi diễn ra tưng bừng suốt ba ngày đêm. Cung 
điện lúc nào cũng đầy ắp khách tiệc tùng. Nhã nhạc như 
đưa mọi người vào cõi mộng. Trong khi đó, tại Nguyệt 
Đoan phòng, hai ông bà mối đang hướng dẫn cho đôi 
giai nhân các tục lệ kiêng cữ của từng tuần tiết hợp cẩn 
giao hoan. 

Điều bất hạnh cho cặp công chúa, hoàng tử này là bất 
đồng ngôn ngữ, khác với cuộc hôn nhân của quốc vương 
Chế Mân và công chúa Huyền Trân hơn bảy mươi năm 
về trước, đã được đức Trần Nhân tông vun đắp. Và 
Huyền Trân công chúa, trước khi về làm dâu xứ người, 
đã được vua cha cùng các tế thần dạy cho thông thạo 
ngôn ngữ và các phong tục tập quán nơi quê chồng. 
Thành thử Huyền Trân công chúa vào Champa như là 
một hiện thân của nền văn hóa Đại Việt, với sứ mệnh của 
chiếc cầu hòa hiểu. 


396 


HOÀNG QUỐC HAI 


Nay Húc, thân một tù binh được vua Champa đầy đưa 
vào một mưu đồ chính trị, thông qua cuộc nhân duyên 
khiên cưỡng. Tội nghiệp cho đôi trẻ thơ ngây, cứ tưởng 
như là chúng được ân súng của vua cha. Thương thay cho 
công chúa Indra Pantura, một trang quốc sắc, tuyết sạch 
giá trong, bị vua cha đem dùng như một chiếc tốt trong 
ván cờ thế sự. Điều xót xa là công chúa không hẻ biết được 
vai mình phải diễn theo tích điển nào. 

Còn hoàng tử vương Húc, tuy đã bước vào tuổi thành 
niên, đã nạp phỉ' nhưng cũng thơ ngây lắm, sao hiểu được 
các thứ mưu ma kế qui của Chế Bồng Nga. Chàng hồn 
nhiên tới mức, coi đây là sự thương yêu, sự mến mộ thật 
sự của quốc vương Champa đối với chàng. Và việc ông 
chăm sóc lương duyên cho đôi lứa, là một nghĩa cử của các 
bậc vua cha thường làm. Bởi nó đã vượt lên cả sự hận thù 
dân tộc, nó không chấp nê trong mối bất hòa của hai nước. 
Và chàng nhận lĩnh món quà hạnh phúc của quốc vương 
Champa trao tặng, không cân đắn đo suy nghĩ, - 

Hai người nằm trong chiếc giường thất bảo trải nệm 
gầm, lại phủ vải bạch bỏ, giữa giường là cây đèn chín bắc 
đang tỏa sáng, soi rõ bóng hình các tiên cô lấp ló trên vách 
tắm màn the. Và dưới chân đèn là một cơi trầu bằng vàng, 
trên mặt cơi trầu đặt một con dao bằng bạc trắng phau. 
Cạnh đó, chiếc ống nhổ loe miệng bằng vàng. 


' Nạp phi: Lẫy vợ. 
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Công chúa để nguyên xiêm y lộng lẫy, cả chiếc mũ 
vàng nạm ngọc, và trên đầu trùm phủ một tắm the màu 
tím nhạt. Nàng tưa vai bền chồng gối xếp, vẻ bến lẽn, 
nàng không đám nhìn tân lang mà nhìn vào cơi trầu và 
đĩa đèn đang cháy. Lòng bảng khuâng, nửa phần vui 
sướng, nửa chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra, nàng lướt mắt 
nhìn chàng. Nhưng công chúa vội cúi xuống ngay, bởi 
nàng bắt gặp cạp mắt chàng đang thiêu đốt toàn thân 
mình. Indra Pantura có cảm giác như những tia sáng từ 
đôi mắt chàng phát ra còn mạnh hơn, nóng hơn và sáng 
hơn cả cây đèn chín bắc kia. Nàng luống cuống như người 
rỗi trí. Lê ra phải têm tru, rồi mời trầu chàng và cùng làm 
quen trò chuyện cho qua đêm, song nàng không biết làm 
gì cả. Và vỏ tình để một giọt lệ ngoen trên gương mặt 
trong sáng như thiên thần. 

Chợt thấy nét buồn phảng phát và đôi giọt lệ đang lăn 
trên hai gò má của gương mặt thánh thiện kia, vương Húc 
trở nên lúng túng. Chàng đâu biết công chúa đang xúc 
động vì hạnh phúc đến với nàng bất ngờ quá. Và lầm 
tưởng nàng khổ đau vì mai đây phải theo chàng vẻ Đại 
Việt. Vương nhoài người về phía nàng, và loáng đã ôm 
gen nàng trong tay. 

Công chúa hốt hoảng đẩy chàng ra. Vương Húc ngơ 
ngác nhìn nàng. Chàng không hiểu mình phải làm gì. 
Đoạn, vương mạnh đạn nắm lấy tay nàng và thầm thì nói 
những gì chính chàng cũng không tự biết. Công chúa 
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nghe những âm thanh trắm trầm tựa như lời ve vuốt. Mặc 
đù nàng chẳng biết vương nói gì, song nàng cảm nhận 
được sự địu ngọt, và cùng lúc các giác quan của nàng đều 
thức đậy, đón nhận một cái gì từa tựa như tiếng nói của 
tình yêu. Rồi nàng cũng e ấp nắm lấy tay vương, ve vuốt 
lên đôi má bằu bầu còn đậm lông tơ của chàng. 

Vương Húc nhiệt tâm tiếp nhận tình yêu của công 
chúa, chàng quay ra thổi tắt cả chín ngọn bắc, rồi đẹp bỏ 
cơi trầu và cả cây đèn vào một góc giường. Nàng cố giằng 
lay chàng ra, có níu giữ mà không được. Công chúa buông 
tiếng thở dài như phó mặc số phận cho thân linh, và mặc 
chàng gỡ bỏ xiêm y. Gần sáng, công chúa đánh thức 
vương đậy mặc lại long bào, rồi nàng tự tay thắp sáng chín 
ngọn bắc, xếp lại cơi trầu và con đao cho ngay ngắn, và chỉ 
chỗ cho chàng nằm ở một đầu giường, còn nàng nằm đầu 
kia. Việc ấy, Indra Pantura lặp lại đúng bảy đêm rồi mới 
đẹp bỏ hẳn. 

Vương Húc không sao hiểu nổi. Đêm đầu chàng cho 
rằng nàng còn e lệ. Sang các đêm sau, nàng vẫn làm như 
vậy, chàng đã nghú đến một thứ lệ tục nào đó, song chàng 
không hình dung ra được. Cho tới khi nàng lại dẹp bỏ đi 
tắt cả sau bảy đêm, thì chàng hoàn toàn không hiểu gì cả. 

Sự thật, đây là một lệ luật bắt buộc mà bất kỳ đôi vợ 
chồng mới cưới nào cũng phải tuân theo. Nghĩa là cây đèn 
kia phải thấp thâu bảy đêm không lúc nào ngưng tỏa 
sáng. Và cơi trầu kia là vật đưa đẩy câu chuyện, lại cũng là 
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thứ làm cho thấm duyên nhau. Các cặp vợ chẳng mới 
cưới, thường là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" chưa có dịp 
hiểu biết về nhau, nên tục tệ tạo đà cho họ gần gũi nhau 
chứ không khiên cưỡng, gò bó. Quen hơi bén tiếng, hai 
mắt cùng liếc, hai lòng cùng ưa, rồi dẫn đến chuyện mây 
mưa thì tình yêu mới bền chặt. Đằng sau màn khói thần 
linh, người xưa gói chuyện đời trong đó. Rồi cháu con nồi 
tiếp chỉ còn biết tôn thờ, bởi nếu không sẽ bị thần linh 
trách phạt, lứa đôi tan vỡ. 

Indra Pantura, tuy đã lén dựng lại cảnh trầu đèn sau 
cơn chăn gói, vừa là để che mắt bọn nội thị, vừa là để tạ 
lỗi với thần linh. Song trong lòng nàng vẫn luôn áy náy 
lo âu. 

Trong khi đôi trẻ cồn chưa hưởng trọn tuần trăng mật 
thì vua cha đã đồi phải xếp lại gối chăn. Vương Húc phải 
lên đường ra trận. Chế Bồng Nga vỗ vẻ: 

- Chàng phò mã của ta. Ta ghen với đề nghiệp của con đó. 

Vương Húc còn ngơ ngác, không hiểu vị quốc trượng 
này muốn nói gì, thì quốc vương Champa lại tiếp: 

- Rõ ràng là con không hiểu được các việc ta đã làm và 
đang làm cho con. 

- Bấm phụ vương, con thật không hiểu ý phụ vương. 

Chế Bỏng Nga cười vang cả ngôi điện. Đoạn ông vỗ vai 
vương Húc, phán: 

- Hãy nghe ta nói đây. số phận đã gắn bó con với con 
gái ta, gắn bó con với nước Champa anh hùng. Ta muốn 
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gây dựng để nghiệp cho con. Hiện thời đội quản thần 
thánh của ta đã đánh tan quân Đại Việt, sắp đuổi họ ra 
khỏi đất Thăng Long. Nay ta đã thu hồi được miễn đất hai 
châu: Châu Ó, Châu Rí xưa vì sức ép của Đại Việt, mà tổ 
phụ ta phải dùng nó làm sính lễ, để đón bà Huyền Trân 
công chúa về Champa. Nay ta trao lại đất ấy cho con. Ta 
cũng chinh phục được Châu Hoan và gần hết Châu ái. Tất 
cả vùng đất ấy đều thuộc về con. Vậy con phải làm tờ bố 
cáo, kêu gọi chúng dân qui tụ dưới triểu đình của con. 
Nay mai, ta sẽ cho đội hải binh cùng đội tượng bình hùng 
mạnh của ta dẫn con về quê hương xứ sở. Triều đình của 
con tạm ngự ở Châu Ở, chờ khi ta thu phục xong Thăng 
Long tỏi sẽ liệu. Vậy ý con thế nào? 

Quả thật trong đầu của vương Húc chưa bao giờ tưởng 
tượng ra cảnh này; ngay cả trong mơ cũng chưa hề thấy. 
"Nhưng nó lại là sự thật sao?". Vương tự hỏi. Và vương 
thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Dại Việt ta đã hèn yếu đến mức này 
sao? Chẳng nhề quản Chiêm đã lấy xong toàn cõi Đại Việt, 
chỉ còn có Thăng [ong cũng sắp rơi vào tay bọn họ”. 
Kiểm xét lại từ ngày theo thúc phụ đi chỉnh phạt Chiêm 
Thành tới nay, vương Húc cảm như vừa trải qua một giấc 
mơ vừa hãi hùng vừa kỳ lạ: "Kể từ bữa vào Chiêm, mới 
đánh một trận vưa tôi họ đã tan tác tháo chạy. Nhưng 
đánh sang trận thứ hai thì quân ta đại bại. Thúc phụ ta bị 
chết bởi tên độc giữa trận tiền. Còn ta thì bị bất làm tù 
binh. Chưa kịp vào trại tù đã trở thành phò mã. Vừa làm 
phò mã đã lại sắp phải làm vua. Sự thay đổi vị thế đến 
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chóng mặt. Chẳng biết rồi nó sẽ còn đi đến đâu". Chợt nhớ 
Chế Bằng Nga dang hỏi, vương Húc vội đáp: 

- Muôn tâu phụ vương, ý phụ vương là ý Trời. 

Chế Bồng Nga gật đầu, và ông nở nụ cười như là một 
sự khen tặng đối với vương Húc. Sự thật vương Húc cũng 
không biết liệu tính ra sao, nên vương cứ phó mặc cho số 
phận, tựa như cánh bèo đạt xô theo sóng nước. 

Nói rằng vương Húc viết lời bố cáo. Nhưng thực Chế 
Bỏng Nga đã cho viết, cho in hàng vạn bản rải khắp mấy 
châu từ Hoan, ái đến Ô, Rí. Đại khái lời lẽ nhằm thóa mạ 
nhà Trần, tâng bốc Champa. Và người xứng đáng lên ngỏi 
hoàng để Đại Việt là vương Húc. 

Lại nói các châu, quận, trấn, ly ở phía nam xa xôi, bấy 
lầu triều đình vẫn trao cho Đỗ Tử Bình coi sóc. Vừa là vỗ 
về dân chúng, trấn ngự biên cương; vừa là giữ mối giao 
hảo với Champa. 

Thế nhưng Đỗ Tử Bình chỉ lo đục khoét lương dân, 
tăng cường thuế sưu, tạp dịch; ngay cả năm mắt mùa y 
cũng không tha giảm, khiến lòng dân oán vọng triều đình 
chồng chất. Ngay việc binh bị, Tử Bình cũng phó mặc cho 
mấy viên đô tướng dưới quyền. Sức quân ngày một yếu. 

Việc Tử Bình chăm chút nhất là lo vơ vét cho nặng túi, 
rồi chuyển gấp về Thăng Long cắt giấu. Năm trước Duệ 
tông tức khí xuất quân rồi bỏ mạng, cũng vì Tử Bình muốn 
giẫu nhẹm mười mâm vàng do Chiêm Thành đút lót mà 


xuyên tạc sự thật, để cho mọi việc đều trở nên sai, quấy. 
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Những điều như vậy người trong nước đều biết cả, duy có 
triểu đình là vẫn như đui như điếc. Người có chữ nghĩa thì 
bảo triều đình vừa khiếm thính, vừa khiếm thị. Vì vậy, cứ 
mỗi lần Tử Bình thắt trận về triều, là mỗi lần Nghệ tông lại 
vỗ vẻ thăng thưởng. Duy có lằn Duệ tông bị giết chết tại 
Chà Bàn, lòng dân oán giận không cùng, Tử Bình mới bị 
nhốt vào xe cũi giải về Thăng Long. 

Thật tình là ngắm bảo vệ Tử Bình, để dân chúng khỏi 
xé xác y ra mà thôi. 

Chế Bỏng Nga biết đến gan ruột nội tình Đại Việt, nên 
ông khéo dùng vàng bạc mua chuộc các đầu mục người - 
các trần, ly. Lại có khi chở cả muối gạo đem phân phát cho 
người dân. Của cải Ché Bồng Nga cho dân không đáng kể, 
nhưng ông ta sai tay chân thân tín, cứ đồn thối mái cái tin 
đó đến tận thôn cùng xóm vắng, khiến người dân đã phần 
nào có thiện cảm với quân Chiêm. Lại dân các vùng Châu 
Ô, Châu Rí loáng thoáng vẫn còn người Chiêm ở lại, này 
đều rủ rẻ người Việt về qui phụ với Charmnpa. 

Lòng dân đang rối, lại nhận được lời "Hịch" của vương 
Húc, hứa hẹn sẽ tha tô thuế, sưu dịch, lính tráng và kết 
thân với Champa để không bao giờ còn có họa chiến chỉnh. 
Ấy là nguyện vọng của người đân ở bát cứ thời nào, nước 
nào cũng chỉ mong có thế. Bởi vậy tới phần nửa số dân đã 
ngã theo vương Húc, cũng tức là ngả theo Champa. 

Quân thám vẻ báo, lòng đân đã có phần hướng về 
vương Húc, nhiều nơi còn thiết lập hương án để đón vua 
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mới. Chế Bồng Nga không bỏ lỡ cơ hội, bèn sai đại tướng 
điểm quản mã binh thuyền lập tức tiến nhanh vào Đại 
Việt. Đúng ngày 5 tháng 5 nhằm ngày tết Đoan ngọ, Chế 
Bồng Nga cho vương Húc xuất hiện trước dân chúng 
vùng Châu Hoan. 

Trông thấy vương Húc, có người nhận ra cách đây mẫy 
tháng, Húc theo hầu dưới trướng của Duệ tông, hành binh 
tiến đánh Chiêm Thành có ghé đất này ít bữa. Lại nghe 
nói sau khi Duệ tông trúng tên độc chết, thì Húc bị quân 
Chiêm bắt cằm tù. Sao bây giờ lại núp bóng quân Chiêm 
trở về tự lập làm vua? 

Xét nhân cách Húc có phần khả nghị, người ta ý tứ đưa 
mắt cho nhau, bằm nhau tản đi vội. Ấy vậy mà vân có kẻ bợ 
đỡ đi theo, lại còn trơ trên hô hoán: "Đức vua thiên tuết" 
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in bay về Thăng Long: Chế Bồng Nga gả con gái 

§: Ngự câu Húc, lại dẫn về Hoan Châu tiếm hiệu 
xưng vương, khiến cả triểu đình chao đảo. Kinh thành 
như hôn loạn. Các nhà giàu có đều đem của, đem con 
ngược Kinh Bắc hoặc lánh ấn vào các miễn rừng núi. 

Từng giờ, từng khắc tin dồn đập đưa vẻ: "Đại binh của 
Chế Bỏng Nga theo đường biển đang tiến vào Thăng 
Long". Triều đình chưa biết ứng phó ra sao. 

Tham mưu quản sự Lê Quý Ly thống suất đại quân, 
bèn cho dàn bình ra ken kín bốn mặt thành. Tướng quân 
còn đọa sẽ lấy đầu Chế Bằng Nga, nếu y dám hỗn hào 
xâm phạm kinh sư một lần nữa. : 

Vua sai Đỗ Tử Bình đem hải binh chẹn giữ cửa sông 
Đại Hoàng', không cho giặc tiến vào Thăng Long bằng 
đường thủy. 

Tử Bình lập trại quân thủy, bộ dây như bát úp. Chờ ba 
ngày không thấy giặc tới, òng cho bớt quân thủy lên bờ 


' Ngã ba Vường trên sông Hồng, nơi giáp 3 tỉnh: Thái Bình, Nam 
Đình, Hưng Yên. 


405 


VƯƠNG TRIỆU SỤP ĐỒ 


nghỉ ngơi. Hai quân thủy, bộ gặp nhau như cá gập nước. 
Họ bèn mở các trò vui như kéo co, đánh vật, đều là trò giải 
trí thượng võ cả. Đúng lúc ấy thủy binh giặc ập tới. 

Ché Bồng Nga vừa đánh vào quân thủy, vừa đổ quân 
lên bờ sãn đuổi quân bộ của Đại Việt. 

BỊ đánh bất ngờ, quân Đại Việt trở tay không kịp, tháo 
chạy hỗn loạn. Đỗ Tử Bình được các vệ sĩ xốc lên ngựa, té 
chạy một mạch về tới Thăng Long vẫn chưa hoàn hỗn. 

Tham mưu quân sự Lê Quý Ly vội cho các vệ Thần 
sách, long tiệp, Hồ bón, Tứ thánh, Tứ thần... hộ giá Nghệ 
hoàng và quan gia lên thuyền chạy tuốt qua sông Cái về 
Đông Ngàn tránh giặc. 

Thăng Long bỏ ngỏ. 

Chế Bỏng Nga dẫn đại binh vào kinh sư Đại Việt thong 
đong như người đi chợ. Lần này Chế Bồng Nga mặc sức 
cho quân lính lùng sục vào các nhà cướp của, bắt gái đẹp. 
Bởi Bằng Nga thừa biết nội tình Đại Việt đang rồi ren, lòng 
dân bất mãn, sức quân tan rã, Nghệ hoàng nhu nhược, đề 
Nghiễn thơ ngây. Mà quyền hành lại đang bị Quý Ly và 
Tử Bình thao túng. Điều Chế Bồng Nga sợ nhất là Đại Việt 
có vua sáng, thâu góp được nhân tài như dười thời Thiệu 
bảo!, Trùng hưng” thì sức mây mà người Champa dám bén 
mảng tới. 


! Hai niên hiệu của đời vua Trần Nhân tông (1279 - 1284) - (1285 - 
1293). 
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Quân Chiêm Thành lục soát trong một đỉnh thự bắt 
được vị quan lớn, dẫn đến trước Chế Bằng Nga đang ngự 
trong điện Thiên An. Ngự câu Húc nhận ra người này là 
Lê Giác, chức đại an phủ sứ của kinh sư. 

Chế Bỏng Nga bèn ngồi tót lên chiếc ngai vàng bỏ 
trống, bắt Lê Giác phải quỳ lạy. 

Lửa giận bừng bừng, Lê Giác nhố nước miếng vào 
trúng mặt Chế Bằng Nga rồi quát: - "Quân giặc hồn láo. Ta 
là quan của nước lớn, không được vô lễ. Ta nom tướng 
mạo mày chẳng sống được bao lâu nữa. Liệu mà tu tỉnh 
hàng phục sớm đi, kẻo người Đại Việt không tha mạng 
cho mày đâu!”. 

Chế Bỏng Nga không ngờ lại có kẻ dám táo tợn hạ 
nhục y trước ba quân. Y rút gươm chém sạt góc long án. 
Rồi hét: 

- Lời rủa kia sẽ ứng nghiệm vào mi! Quân, lôi tên này ra 
chém, đem thủ cấp nó vào đây cho ta! 

Ba quân đạ ran. Một loáng, hai tên lính Chiêm' Thành 
đã khiêng chiếc đầu Lê Giác còn nguyên búi tóc đặt trong 
chiếc mâm đồng, máu ngoen đỏ lòm, nhưng đôi mắt ông 
vẫn mở trừng trừng, khiến Chế Bồng Nga rợn tóc gáy 
quay đi. Và y phẩy tay cho lính khiêng ra. Những người 
Việt, người Chiêm có mặt tại đấy, không ai không ngằm 
kính trọng Lê Giác. 

Trở lại Thăng Long, thượng hoàng Nghệ tông sai đem 
hòm gỗ thơm tầm liệm cho Lê Giác. Nhà vua thân đến tận 
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nhà viếng. Thượng hoàng rỏ nước mắt viết sắc truy phong 
cho Lê Giác: "Mạ tặc” trung oũ hấu". 

Các quan đều cúi mặt mặc niệm Lê Giác, và thầm phục 
ông là con người khí phách. I.ai nghĩ: "Cũng đúng thôi, vì 
Giác là con của cố nhập nội đại hành khiển Lê Quát, vỗn 
là học trò yêu của Chu Ar. 

Nhìn năm chữ "Mạ tặc trung vũ hảằu", như gợi cho mọi 
người nhớ về đức Trần Bình Trọng đánh giặc thời Trùng 
hưng. Bình Trọng bị giặc hãm vào thể cùng, nhất định 
không chịu hàng. Khi giặc bắt, dụ đỗ, ng một mực khinh 
ghét, không thèm nói với chúng một lời. Tới khi chúng 
nịnh: "Hay ta đưa ông về làm vương bên đất Bắc?". Ông 
giận dư thét: "Ta thà làm qui nước Nam chứ không thèm 
làm vương dắt Bắc". 

Giặc liền giết ông. Và ông được Thánh tông truy tặng 
tước "Bảo nghĩa vương”, lại sai thợ vẽ hình ông lưu lại. 

Lê Giác không có được chiến công như Trần Bình 
Trọng, song lòng trung dũng với nước của hai ông thật 
đáng lưu dẫu muôn đời. 

Cái chết của Lê Giác làm sống lại tỉnh thần hào hùng 
của Đại Việt. Làm âm lòng tướng sĩ, khích lệ sĩ khí. Và 
ngay cả trong dân, khí thế như cũng được nhen thêm. 


Tin về cái chết đây phách lực của quan đại an phủ sứ 


' Mạ tặc là chửi giặc. 
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của kinh sư, một bữa bay vẻ tới quán nước bên sông của 
một làng nọ. 

Nhân buổi đi dạo cùng với viên gia tướng ở ngoài bờ 
sông, thấy trong quán đông người, lại có tiếng nói ổn ào, 
Trần Khát Chản đang muốn ghé vào thì viên gia tướng 
liên nắm tay cậu đứng dừng lại. Bởi lúc ấy trong quán vừa 
có tiếng người nói đông đạc: 

- Suốt từ đời Trùng hưng tới nay mới lại thầy sự lạ. 

- Sự lạ gì đó thưa cụ? Tiếng một người khác lễ phép hỏi. 

Người có giọng nói ấm áp vừa rồi liền đáp: 

- Chẳng là thời Trùng hưng ở vùng ta đây có đức ông 
Trần Bình Trọng' vừa đánh vỗ mặt giặc Thát, lại vừa thét 
chửi mắng giữa mặt chúng khi chúng bày trò dụ đỗ. 
Gương trung liệt ấy muôn đời sau còn soi mãi. Gần một 
trăm năm sau, nay lại có quan đại an phủ sứ Lê Giác bị 
giặc Chiêm bắt toan hạ nhục, quan ngài vừa nhố vào mặt 
Chế Bỏng Nga vừa quát chửi. 

Hẫn nhiên là đức ông Bình Trọng và quan đại an phủ 
sứ đều bị giặc giết. Đức ông ngày ấy được thượng hoàng 


' Trần Bình Trọng dòng dõi Lê Đại Hành, thài Trần Nhàn tổng có 
công đẹp giác Thất nãm Át dậu (1285) được ban quốc tỉnh (đổi theo họ 
vua). Bình Trọng quê gốc Hà lang (sau đổi Hà Lương) nay thuộc 
huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đời Trần được phong thực ấp ở làng 
Nhuếễ Dương lộ Hải Đông, nay thuộc huyện Kim Động, Hưng Yên. Gia 
đình ông dời về đấy ở. Trần Khái Chân là cháu bắn đời Trần Bình 
Trọng, ông được sinh ra và lớn lên tại đây. 
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Trần Thánh tông truy phong làm "Bảo nghĩa vương". Còn 
quan đại an bây giờ được thượng hoàng Nghệ tông truy 
phong làm "Mạ tặc trung vũ hầu". 

Những chuyện như thế cứ lan truyền trong dân như 
một vết dầu loang. 

Thấy người ta nói về tổ phụ mình với đầy lòng kính ái, 
Trần Khát Chân không khỏi tự hào. 

Đức Bình Trọng chính là cao tổ' của Khát Chân. Dòng 
đõi mấy đời làm thượng tướng. Khát Chân tuy còn nhỏ, 
song vẫn có chí lập công với đời. Năm nay Khát Chân mới 
15 tuổi. Nhưng cứ mỗi lần nghe quân Chiêm Thành ngang 
nhiên vào ra đất kinh sư, là lòng cậu lại sôi lên. Đã nhiều 
lần Khát Chân xin với mẹ lập đội tính binh, để lớn lên 
dùng vào việc nước. Phụ nhần thương con, song bà không 
thể chiều theo ý con. Bà thường nghĩ: "Dinh là việc hiểm, 
trẻ con không nên biết". 

Đức ông sớm khuất, bà trông nom thái ấp và nuôi dạy 
các con. Công việc thật là quá sức đối với phu nhân. Song 
trước hiện tình đất nước rối ren, giặc ngoài lại luôn quấy 


` Cao tổ là ky nội, tức tổ 5 đời. Theo thứ tự: 
1) Cao tổ (ky nội) 

2) Tăng tổ (cụ nội) 

3) Tổ (ông nội) 

4) Khảo (cha) 

5) Kỹ (bản thân) 
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nhiều, mà Khát Chân ngày đêm nãn nỉ, khiến bà cũng mủi 
lòng. Phu nhần nghiêm giọng nói: 

- Con còn quá nhỏ chưa thể cáng đáng được việc quân. 

- Trình mẹ, con có nói con xin đi đầu quân đầu. Con chỉ 
xin mẹ cho lập đội tỉnh binh trong phủ, để hàng ngày con 
được luyện tập cho quen. Lỡ mai đây triều đình sai khiến, 
con không còn bỡ ngỡ. 

- Thôi được! Phu nhân gật đầu. Ta bằng lòng cho con 
lập đội tỉnh binh, nhưng phải đợi sang xuân, khi con vào 
tuổi 16 đã. Chí ít cũng phải vào tuổi của đức Hoài Văn 
hấu! khi đi dự đại hội Bình Than đã chứ. 

- Thưa mẹ, con xin lĩnh ý. 

Trần Khát Chân vuí mừng khôn xiết. Chàng tự nhủ: 
"Chỉ còn hai tháng nữa là sang xuân. Và thế là ta đã vào 
tuổi 16. Ta sẽ có đội tỉnh binh, sẽ tha hồ mà tập luyện". 
Còn bảy giờ, chàng xín với vị gia tướng dạy cho chàng 
những thế võ dùng trong quân thủy và cả cách đánh quân 
thủy nữa. Chắc rồi sẽ phải học cả đánh bộ, đánH ngựa. 
Nhưng Khát Chân vẫn yêu thích hải binh hơn. Vì đó là 
nghiệp nhà. Từ đức cao tổ xưa đã giỏi nghề đánh thủy. 

Lê Bá Lượng vốn là gia tướng của thân phụ chàng. Ông 
là một người theo nghiệp võ, nhưng văn tài cũng vào loại 
xuất chúng. Ông thường khuyên Khát Chản: 


' Hoài Văn hấu tức tiểu tướng quân Tràn Quốc Toản. 
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- Người làm tướng, không được trọng võ khinh văn. 
Tiểu chủ còn trẻ nên trau đổi văn chất để rèn cho cái đức 
được tỉnh thuần. Muốn thông nghiệp võ, phải thạo nghiệp 
văn. Nếu tướng chỉ chăm biết việc đánh thành, điệt viện 
mà không thông tỏ nghiệp văn, đó là loại thiên lôi chỉ đâu 
đánh đấy; dù suốt đời ở trong quân ngũ vẫn không có sự 
nghiệp. Hoặc giả thân làm tướng mà chỉ thạo văn, đốt võ, 
ấy là loại tướng đánh giặc bằng mồm. 

Khát Chân tuy còn nhỏ tuổi nhưng có cái tâm hướng 
thiện, nên bao giờ chàng cũng cơi trọng lời huẫn giáo của 
các bậc cao niên. Hơn thế, vị gia tướng này là người chàng 
hãng ngưỡng mộ. Bởi vậy những lời ông nói, chàng luôn 
chí lòng tạc dạ. Đoạn chàng hỏi: 

- Người làm tướng cần những đức tính gì thưa ông? 

Nghe chàng hỏi, Lê Bá Lượng hơi sửng sốt. Ông không 
ngờ tiểu chủ của ông đã sớm tỏ ra người có trí lực. Cười 
nheo cả hai mắt, nhìn cậu chủ với vẻ tự hào, ông đáp: 

- Thưa tiểu chủ, đức của người làm tướng phải hội đủ 
ba điều: nhân-trí-dũng. 

- Thưa, liệu có thể thiếu được điều nào trong ba điều 
ấy không? 

- Không! Thưa tiểu chủ không thể thiếu được điều 
nào cả. 

- VỊ sao vậy? 

- Vì rằng, người làm tướng không có đức NHÂN sẽ là 
kẻ uống máu không tanh, coi máu xương sĩ tốt như bùn, 
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coi mạng sống con người khóng bằng con vật. Tướng ấy 
không bị quân thù giết cũng bị kẻ đưới quyền ám hại. 

- Còn có NHÂN có DŨNG mà không có TRÍ ư? Đó là 
loại ngu tướng; loại tướng này hề ra quân là thủ bại, 

- Có NHÂN có LRÍ mà không có DŨNG thì sao? Đầy là 
loại tướng hèn. 

- Thưa, các bậc tướng nước nhà hiện nay thuộc loại 
nào, mà để cho quân Chiêm Thành vào ra đất Kinh sư 
để dàng làm vậy? Tôi chắc họ phải hội dủ ba đức lớn 
như ông nói, thì triều đình mới trao quyền làm tướng 
cho họ chư? 

Câu hỏi rất hồn nhiên của tiểu chủ, song Lê Bá Lượng 
không biết phân giải thế nào cho Trần Khát Chân hiểu 
được, mà không mắc tội bát kính với các bậc nguyên 
nhung. Thật tình Lê Bá Lượng cho rằng, các hàng tướng 
lĩnh đương triều, có quá nhiều đức tính mà người làm 
tướng không cần có; và họ thiếu tất cả những đức tính 
người làm tướng cần phải có. Bởi vậy đắt nước mới rơi vào 
thảm cảnh, như một ngôi nhà không có tường chắn mái 
che. Do đó, quân Chiêm Thành mới ra vào Thăng Long 
như vào chỗ không người. Sực nhớ, chưa trả lời tiểu chủ, 
Lê Bá Lượng dẫn dụ một cách mơ hẳ. 

- Tiểu chủ à, việc này đem soi vào các bậc trụ cột của 
triểu đình khó lắm. Coi chừng, tai họa đấy. 

Khi nào tiểu chủ cằm quân khắc tự kiến giải được. 


Trần Khát Chân không cho điều vị gia tướng nói là 
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phải. Song cậu cũng lờ mờ nhận thấy có điều gì mà ông ta 
không tiện nói. 

Một lát, Trần Khát Chân lại hỏi: 

- Bữa trước, ông có cho tôi đọc cuốn: "Vạn Kiếp tông bí 
truyền thư" của đức ông Hưng Đạo đại vương, và cả cuốn 
"Tôn Tử binh pháp". Ông lại đặn thu nhận được điều gì 
trong hai cuốn đại binh thư ấy thì nói cho ông hay. Vậy, 
hôm nay tôi đá nói được chưa? 

Vị gia tướng mặt mày rạng rỡ, nhìn vào đói mắt sáng 
như hai vì sao lấp lánh của Trần Khát Chân, ông giục, 
giọng đầy phán khích: 

- Tiểu chủ nói đi. Tôi không mong gì hơn thế nữa. 

- Trước hết về cuốn của Tôn Tử, tôi đọc say mê lắm. 
Đọc xong, tôi thầy thích thú vô cùng. Dường như các điều 
cần thiết cho đời người làm tướng, Tôn tiên sinh đều có 
đạy cả. Tôi đọc tiếp lần thứ hai rất thong thả, vừa đọc vừa 
suy ngắm mong thâu nhận được nhiều hơn. Gấp sách lại 
suy nghĩ, tôi không còn thích nữa. 

- Vì sao vậy, tiểu chủ? Tướng giỏi các đời xưa nay, 
không ai không học qua sách ấy. 

Trần Khát Chân mặt hơi ửng hồng. Dường như cậu lúng 
túng không tìm ra lời để bầy tỏ sự nhận biết của mình. 

Lê Bá Lượng mỉm cười như một sự khuyến khích. Đoạn 
Khát Chân nói: 

- Thật tỉnh, sau khi đọc xong binh pháp của Tôn tiên 
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sinh, tôi thấy hiện ra trước tôi một con người vừa trí vừa 
sảo. Tôi không biết nói ra điều ấy có mang tội bắt kính với 
tiên sinh và cả với ông không. Nói xong, Trần Khát Chân 
cúi đầu, tay mân mẻ hàng khuy áo, tựa như chàng đang có 
mặc cảm lỗi lầm, 

Nghe tiểu chủ bình phẩm vẻ binh pháp của bậc đệ nhất 
binh gia, Lê Bá Lượng toát mô hôi. Vì rằng ông học, và cả 
những người dạy ông đều nhìn nhận và tiếp nhận từ cái 
trí, còn tiểu chủ lại tiếp nhận từ cái tâm, nên cậu tìm ngay 
được nhẽ đục, trong. 

- Thế còn Hưng Đạo binh pháp thế nào, thưa tiểu chủ? 

Bỗng nhiên gương mặt Trần Khát Chân bừng sáng, 
chàng đáp: 

- Thú thực với ông, đọc "Vạn Kiếp tông bí truyền thư" 
lần thứ nhất tôi không thấy thích, và cũng chẳng hiểu gì 
cả. Bởi tôi cứ tò mò tìm những điều "tông bí" như là một 
phép lạ. Lại tự nghĩ, chẳng nhẽ Quốc công tiết chế viết 
sách này, là người đã từng đánh bại đội quân có sức 
mạnh nghiêng trời lệch đất, mà không phải là sách hữu 
dụng ư? Tôi bèn đọc lại, vừa thong thả, vừa mở lòng thơ 
thới. Kỳ lạ lắm ông ạ, lập tức mọi sự đều trở nên giản đị 
làm sao. Tôi tự cho là mình đã nắm được yếu thuyết của 
Đức ông. Rồi lại nghi ngờ, hay là mình tự huyễn hoặc. 
Tôi thử bầy tỏ điều mình thụ cảm được, để ông duyệt xét, 
có nên chăng? 


- Dạ được, xin tiểu chủ cứ cho nghe. 
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- Vâng, chỉ xin ông đừng cười tôi là thằng bé ngoa 
ngôn. Tôi hiểu Đức ông trước ở lòng nhân, và tôi thấy có 
mấy điều tâm đắc: 

- Người làm tướng phải hết lồng tin vào binh sĩ, 

- Người làm tướng phái hết lòng yêu thương bình sĩ. 
Coi máu xương của họ như máu xương của người ruột thịt 
mình, như máu xương của chính mình. 

- Tướng, binh đồng lòng vì nước. 

- Tướng binh cùng chia sẻ ngọt bùi, cay đắng. 

- Người làm tướng phải gương mẫu, phải xông vào nơi 
hiểm nguy trước binh sĩ. 

- Người làm tướng phải sáng suốt, để khỏi mắc mưu giặc. 

- Người làm tướng thưởng phạt phải công băng. Mọi 
việc đều quang minh chính đại... 

Làm được các việc trên, là hội đủ ba điều: Nhán-Trí- 
Dũng như ông nói. Và đây là yếu thuyết của "Vạn Kiếp tông 
bí truyễn thư”. - 

Trần Khát Chân vừa đừng lời, Lê Bá Lượng bèn sụp lạy. 

Cậu bé 15 tuổi không biết điều gì đã xảy ra với vị gia 
tướng. Và cậu chắc là lỗi tại mình. Trằn Khát Chân luống 
cuống đỡ Lê Bá Lượng dậy. Hai hàng nước mắt cậu chảy 
ròng ròng: 

- Xin ông tha tội, chẳng hay tôi có điều gì đã xúc 
phạm đến các bậc tiền bối, xúc phạm đến ông? Lê Bá 
Lượng xua tay: 
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- Không phải thế! Không phải thế! Tiểu chủ ơi, tôi xúc 
động quá. Trời ban cho tiểu chủ nghiệp làm tướng đây. 
Tiểu chủ đã tâm cảm được yếu thuyết của Đức ông Trần 
Hưng Đạo rồi. Tôi xem đây như một sự đốn ngộ, tựa như 
Lục tổ Huệ Năng) đối với Ngũ tổ Hoãng Nhân” vậy. 

- Ông cớ làm sao đấy không? Ông nói cái gì về Ngũ tổ 
với Luục tổ, tôi chẳng hiểu gì cả. 

Vị gia tướng cười hỗn hậu: 

- Không có gì dâu tiểu chủ. Chẳng là tôi mừng quá. Bởi 
tiểu chủ vến có thiên bẩm vẻ nghiệp làm tướng. Tôi nhìn 
thấy ở tiểu chủ một vị tướng tài ba, có thể sánh với các bậc 
huân tướng thời Trùng hưng. Đúng là lão ô bách tuế 
không băng phượng hoàng sơ sinh?. Thật là đại hạnh cho 
nước nhà lắm lắm. 


Lại nói Nghệ hoàng trở về Thăng Long, lòng tan nát 


" Dòng Thiền phương Nam đơ Bỏ Đề Đạt-ma đưa từ Ấn Độ sang, 
Trung Quốc truyền theo y, bát được 6 đời gảm: sơ tổ Đạt-ma, nhị tổ 
Tuệ Khả, tam tổ Tăng Xán, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ 
Huệ Năng. Trường hợp Huệ Năng tâm cảm được ý của ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn trong bài kệ nổi tiếng, mặc dù óng không biết chữ. Và do sự 
tranh giành y bát trong đời, nên từ Huệ Năng, ông không truyền y 
bát nửa mà chỉ truyền đạo. Tức là ông tránh sự hình thức mà tìm về 
bản ngã. 

È Có nghĩa là con qua già trám tuổi, không bằng con phượng hoàng 
mới sinh. Lẻ Bá Lượng cho rằng suốt 30 năm óng học hỏi, đò tìm sâu 
nông nội điển, mà sự hiểu biết vẫn còn mờ mờ mịt mịt, Vậy mà tiểu 
chủ của ta mới đọc qua đã nấm được yêu pháp của binh thư. 
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về nỗi sức quân yếu hèn, kinh thành xơ xác. Nhà vua hỏi 
bá quan: 

- Làm thế nào để tăng sức quân? Làm thế nào để ngăn 
giặc dữ phương nam? 

Các quan còn chưa hết kinh hoàng thì làm sao mà nảy 
sinh ra kế sách. 

Nghệ tông dừng cặp mắt nơi Đỗ Tử Bình, như ngầm 
khích lệ ông ta hãy vì vua mà hiến kế. 

Tử Bình đặc trấn mặt nam, bấy lâu nay bị Chế Bỏng 
Nga đánh cho thất điên bát đảo, nên đã bớt huyênh 
hoang. Ông thừa biết hiện tình quân lính ra sao. Đến 
lương thực còn chẳng đủ ăn; quần áo, khí giới tất cả đều 
thiếu, đều cũ nát, rệu rã như tỉnh thần của họ vậy. Một đội 
quân như thế làm sao mà đánh được giặc. 

Tử Bình Ấp úng bước ra khỏi ban: 

- Tâu thượng hoàng, giặc đến không thể không đánh. 
Nhưng sức quân xuống lắm. Phải vực lên cấp kỳ. Mà 
muốn vực thế quản lên, nhà nước phải có tiền. Thật nhiều 
tiền. Vì rằng người lính, ngoài cái ăn, cái mặc lại còn phải 
có khí giới, thuyền bè, xe ngựa. 

Nghệ hoàng cau vẳng trần, hỏi lại: 

- Khanh bảo ta lây đầu ra thật nhiều tiền bây giờ. Đến 
cung điện của ta, đỉnh thự của các đài, sảnh, viện giặc đốt 
phá chẳng có tiền mà sửa, còn lấy đâu ra tiền để sắm khí 
giới, ngựa xe, thuyền bè nữa? 

Tử Bình bèn tâu: 
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- Thần xin dâng thượng hoàng một kế mọn. Tình thế 
không thể cưỡng được, ta nên bắt chước "phép dung" của 
nhà Đường. Tức là ngoài thuế ruộng đất, nay thêm một 
sắc thuế thản cho các đỉnh nam. Mỗi đỉnh nam một năm 
phải đóng 3 quan. Cả nước có hai triệu đỉnh, bệ hạ lập Lức 
có 6 triệu quan chí dụng cho việc binh. 

- Thôi được! Thượng hoàng tặc lưỡi. Ta vốn không - 
muốn phiển nhiễu dân, nhưng không còn cách nào khác 
nữa. Vậy bên hành khiển ty cứ theo kế của Tử Bình 
mà làm. 

Quý Ly cũng xin thượng hoàng cho chọn trong quân 
các vệ, người nào mạnh khỏe, thông hiểu võ nghệ thì sung 
làm vệ sĩ. 

Lại xin cho Nguyễn Bát Sách quản quân Thiết sang; 
Nguyễn Vân Nhỉ quản quân Thiết giáp; Nguyễn Hỗ, Lê 
Lặc quản quân Thiết liêm; Nguyễn Thành Liêm, Nguyễn 
Thành Du quản quân Thiết hổ; Trần Quốc PP quản 
quân Ô đà... 

Các việc trên, thượng hoàng cùng quan gia đều y 
cho cả. 

Qua lời tâu trình và hiến dâng kế sách, thượng hoàng 
Nghệ tông càng đem lòng yêu dấu Quý Ly. Ngài tự nghĩ: 
"Thế nước dang chung chiêng, không thể không dựa vào 
con người này". Ngài nhìn thấy ở Quý Ly, con người đang 
ấn chứa một tải năng ghê gớm, nhưng chưa có thời cơ thi 
thố. Lại cũng nhìn thấy ở người anh em bà con họ ngoại 
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này, một tắm lòng trung hậu vô song. "Con người này 
phải được trao quyền hơn nữa". Thế là ngay lập tức, 
thượng hoàng ban lệnh thăng cho Quý Ly làm tiểu tư 
không, vẫn kiêm hành khu mật viên đại sứ như cũ. 

Do không được bàn định từ trước việc cất nhắc này, 
nên từ quan gia đến tả tướng quốc Trang định vương 
Ngạc cùng bá quan đều chưng hứng. 

Tan châu, Nghệ tông cho gọi Quý Ly vào hậu điện, 
dặn nhỏ: 

- Ta không sợ Chế Bỏng Nga, nhưng cứ phòng trước. 

Quý Ly tưởng Nghệ hoàng bàn kế phòng chống giặc 
Chiêm bèn sụp lạy: 

- Để cho thượng hoàng lúc nào cũng phải áy náy lo âu, 
thần thật đắc tội. Việc dẹp lũ cướp biển Chế Bằng Nga, 
thần đã có diệu kế. Nhất định thần phải bắt bằng được 
Chế Bồng Nga để làm lễ hiến phù cho bệ hạ đẹp lòng. 

- Biết! Ta biết khanh tận trung lắm. Việc đánh giặc, 
khanh hãy bàn kỹ với Tử Bình. Ta thấy kế của Tử Bình 
đùng tạm được. Nhà nước có tiền, các khanh kíp vực thế 
quân lên. Hiện thời trong kho la còn ít tiền đồng, khanh 
đưa sang cất giấu trong hang núi Thiên Kiện', núi Khả 
Lãng”? cho ta. Bữa trước lánh giặc về các vùng đó, ta thấy 


Một địa điểm thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 
“Một địa điểm thuộc Bắc Giang. 
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hai nơi Ấy cất giấu thì kín nhẹm, mà lúc cần lẫy đi cũng 
tiện. Việc này ta chỉ cho một mình khanh biết, nhớ giữ 
kín kẻo giặc đánh hơi thấy thì khó mà toàn vẹn được 
với chúng. 

Quý Lư vội qui xuống vái nhà vua: 

- Thân xin lĩnh mệnh. 

Cho quân đi cất giấu tiền của, vẽ bản đồ nơi chôn cất 
xong, Quý Ly dâng cho Nghệ hoàng. Nhà vua úy lạo mãi. 

Vẻ nhà, Quý Ly tự xét: "Không biết vì sao Nghệ hoàng 
tin yêu ta như vậy. Càng ngày càng ủy giữ chức cao, lộc 
hậu. Nhưng xem ra thái úy tả tướng quốc Trang định 
vương Ngạc cùng quan gia và nhiều người khác vẫn cứ 
canh chừng ta, hằm hè với ta. Họ cô kết với nhau, còn ta 
không có ai bè đảng, lỡ xảy ra chuyện gì, biết tính sao". 
Nghĩ vậy Quý Ly bèn cho mời Nguyễn Đa Phương đến 
đàm đạo. 

Phương vốn là con của Sư Tả. Sư Tễ là thầy dạy của 
Quý Ly. Hồi nhỏ, học Sư Tẻ, Quý Ly vàn chơi bời giao du 
với Đa Phương, nhận Da Phương làm nghĩa đệ. Đa 
Phương lớn lên cũng là một tay cự phách trong giới võ 
lâm. Từng ở trong quân, bị giặc Chiêm bắt, sau lại trốn về 
được. Ai cũng phục Phương là người trí, dũng. 

Quý Ly là người có chí lớn, văn võ kiêm thông; học vấn 
tỉnh thuần. Ông vẫn nuôi chí đem tài năng cải hóa cả nền 
văn hiến lẫn võ bị nước nhà, song vận hội chưa đến. Quý 


ly còn là một người vừa sắc sảo vừa kín đáo. Việc bại 
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không làm ông nản chí. Việc thành, ông cố che giấu bớt đi, 
chứ không huyênh hoang tự đắc. Vì thể đời ít người để ý 
đến ông. Duy có hai người ông rất nề sợ ấy là quan tư đề 
Trân Nguyên Đán, và thái úy tả tướng quốc Trang định 
vương Ngạc. Hai người này có thể nhìn thấu ruột gan ông. 
Nguyên Đán là người kín đáo, đôi khi còn trò chuyện hỏi 
han ông, chứ thái úy Ngạc dường như khinh ông ra mặt. 
Ông vẫn luôn áy náy, nếu vương Ngạc mà ở ngôi cao, 
chắc ông sẽ bị vứt ra lề đường. 

Trời đã xế chiều, Quý Ly sai gia nhân đọn gian đại 
sảnh, gây đốt lò trầm rồi hâm nóng rượu. Vừa lúc ấy thì 
Nguyễn Đa Phương cũng ghìm cương ngựa phía cổng 
ngoài. Hai tiếu đồng cúi chào Đa Phương rồi đón lấy 
cương ngựa. Quý Ly lật đật chạy ra đón Đa Phương rồi 
dẫn vào nhà. 

Rượu được một tuần, Quý Ly mới vào chuyện: 

- Nghĩa đệ có biết hôm nay ta mời em đến có việc gì 
không? 

Nguyễn Đa Phương đặt bát rượu xuống khảy, nhìn 
khắp gian nhà rồi nói: 

- Quan Tư không vừa được thượng hoàng thăng 
thưởng, nhớ đến tình anh em thuở hàn vị nên cho gọi đến 
khao, chắc là Vậy. 

Quý Ly cười. Ông có vẻ tự thẹn, bởi chính ông không 
nghĩ tới chuyện chía vui với người anh em cố cựu. Song 
vẫn gật đầu và nói: 
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- Đấy cũng là một nhẽ. Còn một nhẽ nữa, ta muốn hỏi ý 
em trước khi tâu lên thượng hoàng. 

Đa Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ông chưa biết là 
chuyện gì. Nhưng chắc chắn không phải là việc không vui. 
Bởi cứ nom ánh mắt và cử chỉ của Quý Ly thì biết. Ăn ở 
với nhau bao nhiêu năm, Đa Phương còn lạ gì. Khi nào có 
chuyện buồn, anh ấy (Quý Ly) có tật hay máy đuôi con 
mắt phải. Còn khí nào có chuyện vui, đôi mắt anh ấy cứ 
hắp háy như hé cười. Đa Phương từ tốn nói: 

- Em sẵn sàng nghe quan huynh đạy bảo, 

Quý Ly cho đám gia nô lui, tự tay ông rót đầy hai bát 
rượu. Trao cho Đa Phương một bát, ông cằm lẫy một bát nói: 

- Ta với em tuy khác cha nhưng lại cùng chung một 
thầy. Từ thuở hàn vi cha em đã cho phép hai ta kết nghĩa 
anh em. Ta vẫn áy náy chưa giúp gì được em. Nay ta 
muốn tiền cử em với thượng hoàng để em giữ chức đô 
tướng, chẳng hay ý em thế nào? 

Nguyễn Đa Phương lập tức đứng dậy vái Lê Quý Ly 
hai vái để tỏ lòng biết ơn. 

Quý Ly gạt đi và nói: 

- Cũng gọi là một chút để trả nghĩa thảy và lưu cái tình 
với em. Ta chỉ mong sao cho sự nghiệp của em ngày một 
rạng rỡ, thời cái công tiến cử của ta tưởng cũng không 
phải là thường. 

Nguyễn Đa Phương nói lời cảm tạ tới hai, ba lần trước 
khi từ giã. 
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Đa Phương vừa ra khỏi ngõ, Quý Ly đã nghĩ tới một 
người khác. Người này mưu lược giỏi như thằn. Không có 
việc gì ông ta không thông tỏ. Nếu thu dụng được người 
này làm vây cánh, lại thêm thượng hoàng yêu trọng thì 
còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế, Quý Ly bèn sai lấy kiêu rước 
ông tới nhà quan chủ thư thị ngự sử Phạm Cự Luận. 

Sau một hỏi phân ngôi chủ khách và chuyện trò, 
Phạm Cự Luận bèn nhận lời để Quý Ly tiến cử ông với 
thượng hoàng. 

Quý Ly bèn làm sớ bảo cử xín thượng hoàng cất nhắc 
Nguyễn Đa Phương vào chức đô tướng quân, Phạm Cự 
Luận làm quyền đô sự. Cả hai chức ấy và hai người ấy, 
Nghệ tông đều y cho. 
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NV. Quý Ly được trao quyền hành ngày một lớn, 
gần đây lại bảo cử những người thân tín để cố kết, 
khiến giới sĩ phu và quan lại Thăng Long e ngai. Có người 
đã dùng khẩu ngữ để loan truyền như "Phương - Viên tá 
lự", nghĩa là có vây cánh trong triều. Phương, Viên còn có 
nghĩa là vuông, tròn, ám chỉ Nguyễn Đa Phương" và Phạm 
Cự Luận?. 

Tất cả những chuyện ấy đều lọt tai người tôn thất. Và 
những người lo cho rường mối của nhà Trần đều thấy có 
điều gì bất ổn. Bữa nọ, tôn thất Trần Nhật Chương bèn 
đến gặp thái úy Trang định vương Ngạc nói lời tâm phúc: 

- Đại vương nghĩ thế nào về việc quyền bính trong triều 
ngày càng dồn về tay người họ ngoại (trỏ Quý Ly)? 

Thái úy xua tay: 

- Ông bảo ta phải làm gì. Đây là cao ý của thượng hoàng. 


- Ông là tế tướng, lại là con của thượng hoàng, thấy 


! Chữ Hán, Phương có nghĩa là vuông. 


` Luận chữ Hán tựa chứ Luân, nghĩa là bánh xe. Dánh xe có hình 
tròn. Đây là lỗi nói ấn đụ, kiểu đồng đao hoặc sắm ký. 
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điều gì không phải thì can ngay đi có được không. Nay 
Quý Ly ở chức cao không kém ông, nhưng quyền thực 
hơn ông, vì y còn nắm trong tay việc điều hành quân sĩ, 
Gần đây lại còn chuyện "Phương-Viên tá lự" hẳn ông cũng 
biết, Dân chúng đã cảnh tỉnh, thế mà người tôn thất lại 
làm ngơ ư? Tôi sợ cứ để lâu ngày dày kén, rồi hối không 
kịp đâu. 

Vương Ngạc nét mặt rầu rầu nhìn Nhật Chương như 
ngằm nói: "Tôi bất lực". Một lúc lâu sau ông mới đáp lời 
Nhật Chương với vẻ ngậm ngùi: 

- Không phải ta không biết hoặc không lưu tâm đến các 
điều ông nói. Song những việc này thượng hoàng đều tự ý 
quyết. Đến quan gia còn không được biết huống chỉ ta. Rối 
ren lắm. Mặt ngoài thì Chiêm Thành dùng vương Húc làm 
trò khuyến mã, để nhục cho nhà, cho nước. Ta mong sao 
giết được đứa nghịch đệ phản quốc ấy đi. Mặt trong thì kẻ 
ngoại thích được thượng hoàng tin yêu, đang ngắm ngầm 
có kết vây cánh. Ta cũng nghĩ như ông: "Lâu ngày dày kén 
thì khó gỡ lắm". Thôi được, ông cứ đề ta liệu. Đây là việc 
lớn phải kín nhẹm như bưng. Kẻ kia ác hiểm hơn đời, nếu 
ông môi hở răng lạnh, việc chưa thành đầu đã rơi, mong 
ông nhớ kỹ lời ta. 

Nhật Chương đi rồi, vương Ngạc càng thêm bối rối. 
Ông thật sự không hiểu được vua cha. Thường Ngạc có 
bảy tỏ đôi điều xa xôi về Quý Ly đều bị Nghệ hoàng gạt 
đi. Có lúc vua cha còn răn: “Coi chừng, con hẹp lượng sẽ 
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không dung được người tài". Lại cũng đôi ba phen vương 
tiến cử Nguyên Đán. Rằng phải trao thực quyền cho Quốc 
thượng hầu. Nhưng đều bị vua cha phản bác: "Ta với 
Nguyên Đán là tình anh em, sao ta không biết. Đán có cái 
tâm tốt. Trí thì quảng bác hơn đời. Tài thì vu khoát. ấy vậy 
mới khó dùng". 

Hiện lúc này vương Ngạc cũng không hướng vẻ Trần 
Nguyên Đán nữa. Bởi bao tâm huyết của Trần Nguyên 
Đán đều dỗn trút vào việc xây dựng kế sách. Đã có tới ba 
bón kế sách khác nhau dâng thượng hoàng, đều không 
được xem xét thấu đáo. Vì vậy ông không còn hy vọng thi 
thổ nữa. Cái chí của ông bây giờ là lui về dưỡng nhàn. 

Lại nghĩ đến đế Nghiễn. Thái úy không nghi ngờ tắm 
lòng đôn hậu của quan gia. Song đây chưa phải là chuẩn 
mực của một đắng quản vương. Nhà vua hiển lành đến 
đần độn. Không có được một kế sách gì khả đĩ ích nước, 
lợi dân, hoặc làm trong sạch bộ máy nhà nước. Điều gì 
thượng hoàng phán là răm rắp tuân theo. Bởi vậy, mỗi lời 
nói của thượng hoàng đều biến thành luật lệ, thành quốc 
sách. Còn điều gì đo các đô, đài, sảnh, viện đâng lên đều 
hạ bút ký liễn. Ôi người làm vua mà như thế có hơn gì một 
tên thư lại, một cái hình nộm. 

Một mình không thể lo tính hét các điều phải quáy cao 
thấp, thái úy liền cho vời trì thẩm hình viện sự Lê Á Phu, 
tướng quân Nguyễn Bát Sách cùng các ngự sử Nguyễn 
Hà, Lê Lặc và một vài người thân tín khác. 
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Thường những người này hay qua lại phủ thái úy, nay 
được triệu đến cùng lúc, họ ngầm hiểu ý. Sau khi nghe 
thái úy tả tướng quốc vương Ngạc, nói về nỗi quan hoài 
của ông trước nội tình đất nước và giặc ngoại xàm đe dọa, 
cùng nỗi nhục canh cánh đo hoàng thứ đệ vương Húc gây 
nên, ông liền hỏi các đồng liêu nên làm gì. 

Lê Á Phu, người vẫn hay đàn hặc Quý Ly nói: 

- Thái úy là tế tướng, chỉ dưới quan gia, sao thái úy 
không hạn bớt quyền hành của y lại mà cứ để cho y 
dương dương tự đắc. 

Tướng quân Nguyễn Bát Sách người có tính nóng như 
Trương Phi liền nói: 

- Nếu thái úy ra lệnh, tiểu tướng lấy sinh mạng Quý Ly 
đề như trở bàn tay. 

Vương Ngạc thở dài: 

- Ta mời các ông đến là để bàn việc nước. ý ta chỉ muốn 
hưng thế nước, phải có người tài đức thật sự nắm giữ các 
cương vị then máy. Chớ không phải việc kéo bè kết cănh. 
Với Quý Ly, ta chỉ muốn nói ông ta nắm giữ các cương vị 
hệ trọng, nhưng các việc ông ta làm không đem lại thành 
tựu như thượng hoàng kỳ vọng. Song ông ta vẫn được tin 
đùng. Ta xem người này trí sảo lắm. Lại gản đây thiên hạ 
đồn về chuyện 'Phương-Viên tá lự", khiến ta không khỏi 
nghĩ đến những chuyện bất tường kia khác. 

- Bấm thái úy, thé thì tội ông ta sờ sờ ra dây, cứ cáo giác 
sang bên thấm hình viện sự cho Lê tiên sinh đây trừng trị. 
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Tướng Nguyễn Bát Sách nói cứ ngon ơ, tướng như việc 
đến thể là xong. 

Tả tướng quốc thái úy vương Ngạc bên đỡ lời Bát Sách: 

- Lòng trung dũng của tướng quân, ta không nghĩ ngờ. 
Song ta hỏi, Quý ]J.y có tội gì mà cáo giác ông ta. Việc ông 
ta bảo cử hai người, lình trong, ai cũng hiểu là có mưu mô, 
nhưng lý thì lại không như thế. Quý Ly làm việc này giữa 
thanh thiên bạch nhật, lại xin đứng ra bảo cử. Xét về lý, là 
người chỉn chu có trách nhiệm lắm. Theo đó, cả triều đình 
không một ai phản bác, lại được chính thượng hoàng phê 
duyệt. Thử hỏi, như thế còn có gì đáng ngờ mà đàn hặc 
ông ta. Ngay đến đàn hặc cũng không có cớ, vậy lấy gì để 
cáo giác ông ta. Đã không cáo giác được thì căn cứ vào dâu 
mà trị tội. Muốn làm gì thì làm, vương Ngạc nhân mạnh - 
phải tôn trọng kỷ cương, phép nước. Nếu chỉ vì không ưa 
nhau mà cáo giác nhau thì không ai đám yên tâm ở chức. 
Cho nên, theo ta điều duy nhất có thể làm được trong lúc 
này, là giám sát các hành vi của Quý Ly và bọn Đa 
Phương, Cự Luận. 

Lẻ Á Phu cũng nói thêm vào: 

- Bên thấm hình viện chỉ xét xử khi bị cáo đã lâm vào 
tình trạng phạm pháp quả tang, hoặc có chứng cớ ngoại 
phạm rõ ràng. Cho nên ý của thái úy tăn như vậy là đúng. 

Ngự sử đại phu Nguyễn Hà được thái úy hỏi vẻ việc 
Ngự câu Húc nên xử thế nào, bèn đáp: 


- Thưa thái úy, nếu vẻ lý mà xét, vương mắc tội phản 
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quốc, cứ chiều luật thí hành. Song đứng về tình thì lại 
khác. Dù sao vương cũng còn non đại, lại gặp lũ giặc qui 
quyệt nên vương bị gạt. Việc này, trước hết phải bằng mọi 
cách cử người tâm phúc vào tận Hóa Châu, dụ cho vương 
ra ngoài này đã. Nếu vương không ra thì cử đại bình vào 
đánh bắt lấy, kẻo cứ để cho giặc lợi dụng mãi, cũng là mối 
nhục cho nước. Khi bắt được vương rồi, thiết tưởng tướng 
quốc xin ý chỉ của thượng hoàng mà xử là đủ. Việc này 
không nên để kéo dài, thất lợi lắm. 

Tả tướng quốc thái úy Trang định vương Ngạc đem các 
chuyện ra tâu với quan gia, nhưng ông không nói đã có 
bàn riêng với một số người tại vương phủ. 

Nghe các điều tướng quốc tường trình, để Nghiễn ngơ 
ngác hỏi: 

- Vậy chớ vương huynh định sao? 

Nhà vua là con Duệ tông; Duệ tông là em ruột Nghệ 
tông, mà Vương Ngạc là con của Nghệ tông, vì vậy theo 
thứ bậc vua phải gọi Ngạc bằng anh họ. 

- Tâu, việc ấy là do ở hoàng thượng quyết chứ, tướng 
quốc đáp. 

- Ta quyết sao được. Theo ta, những gì thượng hoàng 
đã quyết, tướng quốc và ta đều phải tuân phục. Chuyện 
về Quý Ly, tưởng không nên bàn nữa. 

- Tâu, thế còn chuyện Húc thì sao? 

- Húc đang ở trong trại giặc mãi tận Hóa Châu thì ta 
làn thế nào được. Tướng quốc định xử việc này ra sao? 
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- Húc là em thần. Nhưng tội y là tội bán nước cầu vinh. 
Phải tróc nã cho bằng được đưa về xử, kẻo ô đanh cho 
nhà, mà cũng nhục cho nước, Nếu không xử nghiêm, đân 
nước se không còn tin vào triểu đình nữa. 

Từ bữa nghe tướng quốc nói về tội của vương Húc, với 
sự ô nhục mà y làm phiên toái cho đồng đõi tôn thất; cũng 
như việc vương Ngạc quan ngại: "Nếu không xử nghiêm, 
dân nước sẽ không còn tin vào triều đình nữa". Nhưng 
nếu lại đem vẻ xử tại Thăng Long, ngộ nhỡ thượng hoàng 
vì lòng thương con mà nương nhẹ thì còn aí tin vào luật 
pháp của nhà nước nữa. Nghĩ vậy, vua bèn ghé tai dặn 
viên đô trưởng đô thám sát do tướng quốc phái đi: "Nếu 
đụ được y vẻ, các ngươi liệu giết quách đi kẻo quân Chiêm 
truy đuổi". 

Đội thám sát quả có tìm thấy vương Húc và dụ được y 
bỏ hàng ngũ quân Chiêm trở vẻ. Và họ làm đúng như lời 
vua đặn. Họ đã giết vương Húc ở dọc đường. Chuyện ấy 
sau này đến tai Nghệ hoàng. Vì thế ngài ghét đế Nghiễn 
lắm. Ngài cho Nghiễn là kẻ vừa vô ơn vừa bạc ác. "Nó 
không hiểu vì sao nó được ở ngôi. Nó lo đển đáp ơn ta 
bằng cách nó giết con ta". Ngài thường nói thế với những 
người trong tôn thất, mỗi khi có ai vô tình chạm đến việc 
Ngự câu vương Húc thất lộc !. 


ï Thát lộc: ý Rói đã chết. Đây là một mỹ từ mà người Việt tra dùng. 
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Lại nói việc bình bị, không phải dễ đàng như Tử Bình 
đâng kế đánh thuế thân, và cứ hề có tiền là vực được sức 
quân lên ngay. Sự thật, đó là cách tính của triều đình thôi, 
chứ dân đói, cơm chẳng có ăn lấy đâu ra mỗi người ba 
quan đóng thuế. Thành thử sắc thuế đưa ra, dân sợ không 
đóng được sẽ bị triều đình tróc nã, liễển bỏ quê hương bản 
quán ra đi. Người từ xứ họp nhau lại cùng kiếm kế sinh 
nhai. Nhiều khi không có việc làm ngồi đói rũ tới mấy 
ngày, thế là rủ nhau xuống núi cướp bóc. Bởi thế, đã loạn 
lại càng loạn thêm 

Số quân xung từ các trấn, lộ lên phần thì già yếu, phần 
thì chán nản bởi biết bao khó khăn thiếu thốn đang diễn 
ra với cha già, mẹ yếu, vợ đại, con thơ ở quê hương họ. 
Thể là lính bỏ ngũ trốn đi mỗi ngày một nhiễu. 

Được tin Nghệ hoàng lo lắm, ngài bên vời quốc sư Đại 
Than đến cung và hỏi: 

- Nước có vững hay không chỉ nhìn vào sĩ tốt là đủ biết. 
Tình thế đến nước này quốc sư bảo ta phải làm g1? Quốc 
sư băn khoăn một lát rồi đáp: 

- Lão tăng thân khỏ tâm lạnh, xuất gia xả tục, suốt đời 
không mưu lợi lộc cho riêng mình, mà chỉ cầu tìm sự giải 
thoát cho chúng sinh. Nay thế nước yếu suy, lòng dân ly 
tán, sao bệ hạ không xét lại các chính lệnh của triều đình 
xem có điều gì khắc bạc không. Bệ hạ nên nhớ nhân nào 
thì quả ấy. Người dân không vô cớ bỏ cửa bỏ nhà, bỏ quê 
hương bản quán ra đi. Người lính cũng vậy, một khi họ đã 
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bỏ cơ ngũ ra đi, hắn là trong cơ ngũ đang có điều gì không 
ồn. Ngay kiến là một loài sinh vật nhỏ bé chúng còn biết 
yêu cái tổ của nó, huống chỉ con người. 

Nay nhà vua hỏi bản tăng xem nhà vua phải làm gì. Sao 
nhà vua không tự hỏi mình xem đã làm được những điều 
gì ích dân lợi nước. Còn những điều gì không hợp với lòng 
dân thì phải cấp kỳ tu chính lại đi. Bần tăng là người tu 
Phật, nên chỉ biết nói theo các yếu ước của kinh bổn đo 
đức Phật răn dạy mà thôi. 

- Đại khái như thế nào, quốc sư nói thử ta nghe. 

- Phật dạy rằng ngay cả Phật cũng không thể làm thay 
chúng sinh, mà Phật chỉ chỉ cho chúng sinh thấy con đường 
giải thoát. Rồi mỗi người phải tự giải thoát cho mình. Vậy là 
phải dựa vào nội lực chứ không thể đựa vào tha lực. Từ đây 
suy ra, ta thấy con đường giải thoát cho nước. 

Nghệ hoàng chăm chú nhìn vào gương mặt khô lạnh 
của quốc sư Đại Than, vẻ như đại sư sắp ngừng lời, nhà 
vua như người mộng du chợt tỉnh, ngài nói: 

- Ta nghe quốc sư nói thuần những điều đạo lý cao xa, 
mà ta thì đang cân có lính. 

- Phải chăng ý nhà vua muốn nói thu bớt độ điệp" thải 
hỗi tăng chúng. Rồi ai không có độ điệp phải tức thời hoàn 


' Thời Lý-Trằn nhà nước cấp giấy phép cho những người tu hành 
gọi là độ điệp. Người nào có độ điệp không phải đóng thuế, đi phu, đi 
lính. Ai không có độ điệp không được ở chùa. 
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tục. Lại xét trong đám ấy ai còn trong tuổi tráng niên đều 
phải xung quản. 

- Hay quá! Quốc sư nói trúng ý trấm. Đây mới là điều ta 
cần. Đây mới là điệu kế. 

- Lão tăng chỉ gợi lên cái ý của bệ hạ chớ đâu phải kế 
sách gì của lão tăng. Nếu gọi là kế, thì đây là mạt kế. 

- Ta muốn hỏi quốc sư, nếu vạn nhất phải đùng kế mạt 
này thì quốc sư có chống lại ta không? 

- Muôn tâu, những kẻ tu hành đang nhan nhản trên đất 
của bệ ha. Bệ hạ làm chủ đất này thì mọi thứ, từ con người 
đến cây cỏ đều là của bệ hạ cả. Bệ hạ ở thé nhân chủ, sao 
bệ hạ lại hỏi lão tăng điều ấy? Sao bệ hạ không nói: "Quan 
ngã sinh, quan dân dã"' 

Đại Than quốc sư với hàm ý như trách cái đức của nhà 
vua mỏng. Vì vậy Nghệ tông có vẻ không bằng lòng. Ngài 
ngự rữ tay áo đứng dậy đi vào hậu cung. 

Quốc sư cũng bỏ kinh thành ra đi. 

Còn triểu đình thì bắt các tăng nhân không có độ điệp, 
và cả những tăng nhân tuy có độ điệp nhưng còn khỏe 
mạnh sung vào lính lại sắp đi đánh Chiêm Thành. 

Từ Bình từ khi đâng kế đánh vào thuế thân để lấy 


' Quốc sư Đại Than, mượn lời của hào 5 quẻ "Phong địa quán" trong, 
Kinh Dịch. Nghĩa là "Muốn xem đức của ta, hãy xem phong tục đạo 
đức của dân”. Đại ý quốc sư khuyên nhà vua nên biết thương đần mà 
trồng cây đức. 
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thêm tiền của hưng sức quân, có đánh nhau với người 
Chiêm mấy trận tại các vùng Hoan Chảu, Ái Châu đều bị 
thua, bèn cáo ốm không giữ bình quyền nữa. Nghệ tông 
y cho, lại thăng làm nhập nội hành khiển tả tham tri 
chính sự lãnh Lạng Giang kinh lược sứ. Tử Bình sức đả 
yêu, không làm được việc gì nữa, chẳng bao lâu sau ốm 
rồi chết. Nghệ tông truy tặng Thiếu bảo!, lại cho thờ theo 
ở Văn miếu. 

Việc nhà vua truy tặng hàm thiếu bảo cho Đỗ Tử Bình 
chẳng ai nói làm gì. Nhưng việc cho thờ phối ở Văn miễu 
thì người trong nước cho là một sự nhảm nhí. Vì rằng Tử 
Bình không phải là người có công với đạo học nước nhà, 
lại thêm nhân cách bỉ ổi, bởi chưng sự nghiệp của ông ta 
chỉ cốt ở lợi mình hại dân, đối vua hại nước. Hóa nên bàn 
thờ ông ta tại Văn miều không có bài vị và bát hương. Thật 
ra không phải không có, mà cứ hề thủ từ hoặc người nhà 
thấy thiếu, thấy mất lại cho bù vào thì chỉ loáng cái, mắt 
trước mất sau chưa kịp nhìn đã biến mất. Mãi thế rồi 
chăng ai thiết nữa, thành thử nơi thờ Tử Bình chỉ là một ô 
trống hoang lạnh. 

Đỗ Tử Bình chết, khuyết hắn một tướng lưu trấn mặt 
nam. Nghệ hoàng bèn cất nhắc Lẻ Quý Ly. Vì vậy Quý Ly 
được lãnh chức Nguyên nhung hành Hải tây đô thống 


! Thiếu bảo: Hàm tam công vào loại cao nhất. Thiếu sư, Thiêu phó, 
Thiếu bảo. 
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ché. Có nghia là thống suái toàn bộ quân thủy bộ, đặc trấn 
mặt biển phía tây nam đất nước, tức là từ Thanh Hóa đến 
Châu Hóa. 

Nghệ hoàng từ khi cho chuyển tiền sang chôn cất bên 
Kinh Bắc và Lạng Giang lại sai xây cất cung thất ở tạm bên 
đó, lỡ giặc vào kinh sư còn có chỗ lánh ấn đàng hoàng. 

Chợt tin bay vẻ triều đình như sét đánh. Quân Chiêm 
Thành do Ché Bông Nga đốc suất hai mặt thủy bộ sấp tiến 
vào kinh sư. Kinh sư từ khi Nguyễn Đa Phương được cất 
nhắc đã thay đổi hắn bộ mặt phòng thủ. Tướng quân cho 
rào đậu nhiều vòng chắc chắn từ la thành đến cắm thành 
và tử cám thành, những hàng tre dây, mũi nhọn chia lên 
trời tua tủa, như hàng triệu mũi mác sẵn sàng chọc thủng 
bụng kẻ nào đám liều lĩnh vượt qua. Nếu lên cao nhìn 
toàn bộ công trình phòng thủ Thăng Long của Quý Ly và 
Đa Phương, thì khu vực cung điện chẳng khác gì một cái 
củi ba lớp. ấy vậy mà khi có tin Chế Bỏng Nga sắp đến, 
thượng hoàng Nghệ tông vội sai cắm quân rước ngầi qua 
sông Cái để sang Đông Ngàn lánh giặc. 

Nhìn cảnh vua tôi ngự trên hàng doàn thuyền chạy 
trốn giặc, đám nho sinh cảm thấy như đất nước đang bị 
xúc phạm, bèn kéo nhau xuống bến đò xin nhà vua ở lại. 
Cầm đầu đám ấy là Bùi Mộng Hoa. Mộng Hoa để nguyên 
mũ áo nhảy ào xuống nước cùng hàng chục người khác 
nắm giữ mạn thuyễn, xin nhà vua ở lại cùng quản dân 
đánh giặc. Nghệ hoàng không nghe. Đám cấm quân tay 
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đao vung lên chỉ chờ có lệnh sẽ róc hàng loạt các bàn tay 
bám kéo thuyền vua. 

Nhà vua cổ tình bỏ chạy, đám nho sinh không giữ nữa, 
tay buông mạn thuyền mà lòng đầy khinh bị đẳng quân 
vương hèn yếu. 

Nghệ tông đi rồi, các nho sinh vào tận ngóc ngách 
phường phó hồ hào mọi người lập thành từng đội dân 
bính, cùng với binh lính triều đình đánh giặc. 

Lại nói Chế Bỏng Nga sau khi để một cánh quân lên bộ 
ở cửa sông Ngu!. Để toán quân men theo đường rừng liến 
đến tận trấn Quảng Oai. 

Chế Bằng Nga ém quân, bảy trận xong bèn đưa thư vào 
Thăng Long cho vua Trần, thách đánh. 

Chế Bằng Nga từ khi gả công chúa cho Ngự câu 
vương Húc, lại đưa về Hóa Châu để mua chuộc người 
trong nước cũng là thăm đò nội tình Đại Việt, không việc 
nào không theo ý ông, và đều thu được thành tựu. Lại 
nữa việc ông ra vào Thăng Long lúc nào tùy ý, bèn nảy 
sinh kế sách đánh chiếm toàn bộ Đại Việt. Nhưng theo 
một trình tự lâu dài. Trước hết, các miền đất giáp ranh 
phải lấn sâu vào tới tận Iloan-Ái. Thỉnh thoảng lại cho 
quân đánh thật sâu vào Thăng Long, làm cho vua tôi nhà 


_ Sông Ngu là một nhánh của sông Mã, tức sông Lạch trường 
(Thanh Hóa) ngày nay. 


437 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


"Trần ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng 
hoảng loạn. Ngay cả việc đánh Kinh Bắc, đánh thông lên 
vùng biên ải giáp giới nhà Minh cũng đã trong dự liệu 
của Chế Bồng Nga. Việc này vua Champa đã được sứ 
đoàn nhà Minh ở Chà Bàn cố súy. Và hứa sẽ xin với thiên 
tử nhà Minh cho viện binh khí cần. 

Bỗng nhiên quân Đại Việt đột nhập Hóa Châu, bắt đi 
vương Húc, làm thế cờ của ông ta hụt hãng mắt một quân. 

Lẫn này vào Đại Việt, Chế Bồng Nga quyết tìm bắt lại 
vương Húc. Nếu không, phải bắt một hoàng thân nào 
khác thế vào chỗ của Húc. 

Hai vua chạy khỏi Thăng Long, nhưng ba quân quyết 
chiến giữ thành, lại được đám nho sinh Quốc tử giám hỗ 
hào ủng hộ. Vì vậy thế quân, lòng đân xem đã vững, 

Chế Bỏng Nga đưa thư thách đánh, là một việc chưa 
từng có trong lịch sử quan hệ giữa Đại Việt và Champa tới 
cả ngàn năm. Ngay cả việc ấy cũng như là sự nhục mạ vua 
tôi Đại Việt. 

Các quan đầu triều đem việc Chế Bồng Nga thách đánh 
trình lên Nghệ tông mãi tận bên Đông Ngàn. Nhà vua 
ngàn ngừ hạ chiếu, sai tướng coi quân Hoa ngạch là Lẻ 
Mật Ôn đem quân ra Quảng Oai cự địch. 

Quân ta không biết quản Chàm bẩy trận ở đầu. Lê Mật 
Ôn bèn dẫn tiền quân vào chiếm bãi Tam Kỳ, toan bảy thế 
trận để chống giặc. Không ngờ Chế Bồng Nga cho quân 
phục sẵn ở đây. Khi Mật Ôn vừa vào tới trung tâm, chưa 
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kịp khai triển thế trận thì quân phục của Chế Bỏng Nga 
từ bốn phía, voi ngựa nhất tể xông vào đánh quân Đại 
Việt. Bị tiến đánh bắt ngờ, quân Đại Việt trở tay không 
kịp. Lê Mật Ôn bị bắt tại trận cùng bộ tướng. Quân ta lan 
vỡ dầy xéo lên nhau chạy trốn. Chế Bồng Nga cho quân 
đánh thốc vào Thăng Long, nhưng không phá vỡ được 
luyến phòng ngự của Đa Phương, bèn rúi theo đường 
biển mà vẻ. 

Giác không vào được Thăng Long, nhưng Nghệ hoàng 
cũng không vẻ Thăng Long nữa, mà ở lại cung Bảo Hòa 
vừa được xây cát trên núi Lạn Kha, là vùng phong cảnh 
đẹp nổi tiếng. Nghe nói từ xưa đã có tiên xuống chơi xứ 
này, nên người đời mới gọi đất ấy là đất Tiên đu. Cung Bảo 
Hàa không uy nghĩ tráng lệ được như cung Cảnh Linh, 
điện Song Quê nhưng ở vùng rừng núi mà mọc lên một 
nếp nhà như thế này cũng là điều thế gian hy hữu. Nghệ 
hoàng lại cho gọi một số văn thần đến chầu chực để sai bảo 
như thiêm trị Nội mật viện Nguyễn Mậu Tiên, lang trung 
Lễ bộ Phan Nghĩa cùng nhiều người khác. Nghệ hoàng bắt 
chước vua cha viết "Đế châm". Xưa Trần Minh tông từng 
viết các lời rãn đạy để lại cho các con khi nỗi ngòi, đôn vào 
thành tập gọi là "Đế chám", tức là châm ngôn cho các bậc 
vua chúa. Nay Nghệ tông phát tác sự nghiệp của vua cha, 
ngài soạn được một bộ, gồm tám quyển lấy tựa đề là "Bảo 
Hòa Di BúUƯ, lại sai trạng nguyên Đào Sư Tích nhuận sắc 
thay lời tựa ở đầu sách để đạy bảo quan ga. 
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Nhà vua chưa cho khắc ván in, chỉ sai chép làm vài 
chục bản gởi cho một số người mà ngài yêu trọng. Ví như 
Chương túc quốc thượng hầu tư đồ Trần Nguyên Đán; 
hàn lâm học sĩ Hồ Tông Xác; tiếu tư không kiêm hành Hải 
tây đô thống chế Lê Quý Ly và một số người có văn chất 
cao trọng khác. 

Viết xong "Bảo Hòa di bút, nhà vua lấy làm mãn 
nguyện lắm. Nghệ tông thật sự tin rằng, cháu con nối 
nghiệp cứ nghiền ngắm sách này, rối làm đúng các diều 
đạy bảo, chắc chắn sẽ rạng tỏ sự nghiệp tổ tông. 
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rằn Nguyên Đán từ ngày được Hán Anh! đến làm 

môn khách, ông thấy lòng đỡ trống trải. Hán Anh 
tuy còn ít tuổi, nhưng ưu thời mẫn thế, nên đàm đạo đôi 
khi cũng nảy sinh nhiều ý lạ, đáng khen. 

Gần đây Hán Anh lại dân Nguyễn Ứng Long” đến ra 
mắt quan tư đô. Sau vài lằn thù tiếp, Nguyên Đán nhận 
ngay ra Nguyễn Ứng Long là người thông tuệ hơn đời, lại 
nặng lòng với thời thể, ông bèn ngỏ ý lưu ứng Long lại 
làm môn khách. Và để cho mỗi người có một công việc, 
ông giao cho họ đạy hai ái nữ của ông. Tức là hai nàng 
quận chúa. Cô lớn tên là Thái, cô nhỏ tên là Thai. 

Nguyễn Ứng Long dạy cô chị, Nguyễn Hán Anh đạy cô 
em. Thật ra không phải đến tận lúc này các nàng mới học 


' Nguyên Hán Anh quê lộ Hồng Châu nay thuộc vùng Gia Lộc Hải 
Dương, đã đời nhà ra ở Thăng Long tới ba đời. 

? Nguyễn Ứng Long tức Nguyễn Phí Khanh, thân phụ Nguyên Trãi 
sau này. Quê ông ở làng Chi Ngãi huyện Chí Lĩnh, sau dơi vẻ làng Nhị 
Khê nay thuộc Thường Tín - Hà Tây. Cả hai ông đều trở thành con TẾ 
của Trần Nguyên Đán. 
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chữ. Mà họ đã lầu thông kinh sử. Nay học thêm các bậc 
túc nho là để mở mang tầm nhãn giới. 

Dạo này quan tư đồ gần như ở hẳn thái ấp chứ không 
qua lại tòa Khâm thiên giám, hoặc để mắt tới việc quân tại 
trần Quảng Oai nữa. 

Quan tư đỗ đã soạn xong cuốn "Lịch pháp”, đang giao 
cho hai vị môn khách chép lại, và xem có điều gì sơ 
khoáng thủ báo cho quan ông tu chỉnh thêm. 

Đây là một cuốn sách ông để tâm khảo cứu thiên văn, 
địa lý đối chiếu với thời Hết vận hành và mùa màng suốt 
hai mươi bốn năm qua trên toàn cõi Đại Việt. Nó không 
chỉ là cuốn lịch để xem thời tiết, mà còn là người có vấn, 
người bạn của nhà nông. Bởi trong đó, ông truyền cho nhà 
nông nhiều kinh nghiệm về thời vụ, về gieo trồng những 
loại giống lúa nào trên chân đất ruộng nào sẽ cho thu 
hoạch cao. Ngoài lúa, ông còn hướng dẫn trồng các giống 
kê, đậu, ngô, khoai, sắn cùng những loại cây ăn quả khác. 

Sách tuy chưa đến tay các nhà nông, song ông tự bằng 
lòng với công việc mình làm. Ông cho rằng cái mảng ông 
làm tưởng như không quan trọng này, hóa ra lại có ích. 
Còn như để cả tâm huyết suốt cuộc đời vào trường chính 
trị, lại trở thành hư ảo. Mà sự hư ảo chính trị không chỉ 
làm thoái hóa cả một thể chế, đôi khi còn làm tiêu vong cả 
một dân tộc, Ông giận mình đã ngụp lặn trong cái giáo 
phường bỉ lậu với những vai ông sắm, kép chẳng ra kép, 
hè không ra hê. Và bây giờ sắp đến lúc phải hạ màn. Ông 
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biết, dù ông có gỏng sức lên bao nhiều, thì sự hư ảo lại 
càng mênh mang bấy nhiêu. Bởi ông biết Nghệ tông là 
người có chấp đến khờ dại. Cho nên ông cùng tướng quốc 
thái úy và biết bao người tâm huyết khác, càng bảy tỏ nỗi 
lòng và kế sách hưng quốc, nhà vua càng thờ ơ, càng nghỉ 
ngờ, và quyền hành càng chuyển dịch vào tay người họ 
ngoại Quý Ì,y. 

Chưa bao giờ ông nói: "Quý Ly là kẻ bất tài". Nhưng 
Quý Ly là người có cái tâm khắc bạc, ham hồ quyền lực và 
hấp tấp đi theo con đường pháp trị của nhà Tần. Lại mưu 
toan dùng vài biến pháp để canh cải xã hội. Đó là mẹo vặt 
của máy tay bá đạo. Quý Ly thuộc hạng gian hùng. Hiện 
điều ấy chưa phát lộ. Nhưng con đường của Quý Ly sẽ là 
như vậy. Và như thế, nó trái với nền văn hóa, nền đạo đức 
ôn nhuằn theo kiểu dức trị của Đại Việt, khởi từ nhà lý 
xuyên suốt nhà Trần. Mọi người đều nhìn rõ thảm cảnh ấy 
không còn xa nữa, ngoại trừ người đứng đầu triều đại, ấy 
là đức thượng hoàng Trần Nghệ tông anh minh. 

Một bữa về Thăng Long, nhân đi đạo qua "Huyền 
Thiên đạo quán”, quan tư đề Trần Nguyên Đán ghé thăm 
máy đạo sĩ. Trở về, ông thấy lòng trống vắng đến cô đơn. 
Trần Nguyên Đán chợt nhận ra mình đã đánh mất một cái 
øì lớn lắm, thiêng liêng lắm. 

Tựa kẻ mộng du, ông ngồi vào án thư, tiện tay với cây 
bút lông đấp vào nghiên mực tiểu đồng đã mài sẵn. Và cứ 


thế ông viết một mạch xong bài tứ tuyệt: 
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Bạch nhật thăng thiên đƑ 

Trị quân Nghiêu, Ï THUẪN HAH. 
Trần ai lục thập tải, 

Hồi thủ qui hoàng quan. 

Đọc lại thấy như là một sự tự bạch. Đúng là cả đời, ông 
chỉ mong đem hết tài trí ra phụng sự đất nước. Và sự thật 
ông đã làm tất cả những gì có thể làm được. Song điều mà 
ông khao khát giúp vua hưng vận nước, tưởng như là điều 
giản dị, hóa không phải thế. Nó còn khó hơn cả ức vạn lần 
bay lên chín tầng trời, giữa thanh thiên bạch nhật. Càng 
nghĩ, càng thẹn với mấy đạo sĩ khăn vàng, mà xưa kia ông 
thường chê họ đi theo con đường tâm linh phù phiếm. 
Khẽ dưa tay ra nâng vuốt chòm râu, ông thấy không còn 
sợi nào xanh nữa. Quan tư đồ thầm nhủ: "Đã vào tuổi sáu 
mươi, việc đời nên khép lại. ích gì nữa mà đeo đuổi". Và 
tiện nghiên, bút ông viết sớ cáo quan. 

Không những Nghệ tông không hạ chiếu lưu nhiệm, mà 
ngài còn đến tận thái ấp viếng thăm Trần Nguyễn Đán. 

Cách tới nửa dặm đường, Nghệ tông đã dọc được ba 
chữ: "Thanh hư động" của Duệ tông đẻ tặng, và cũng là 
đặt tên cho trang ấp của tư đồ, hồi em ta về thăm. Nhìn 


' Tạm dịch; Giưa ban ngày bay lên trời đề, 
Giúp vua để được như Nghiệu, Thuần mới kho, 
Sáu mươi năm trong cỗi trần, 


Ngoảnh lại luống Hẹn với người đội mũ vàng, 


41t 


HOÀNG QUỐC HẢI 


nét chữ còn tươi rói, mà người viết đã đi vào côi hư vô, 
khiến Nghệ tông trạnh buồn. Nhà vua sai viên nội nhân 
đưa vuông lụa bạch, để ngài thấm máy giọt long tuyển 
vừa rịn ra bên khóe mắt. Không biết đây là lần thứ mấy, 
ngài khóc người em thất lộc đã bỏ mình nơi chiến trận mãi 
tận đất Champa. 

Nghe có tiếng ngựa hí, lại tiếng người nói láo nháo ở 
phía đầu thái ấp, đám gia nô đang làm nương chợt nhìn 
thấy xe kiệu, tàn lọng, hốt hoảng chạy về bẩm với quan 
tư đỏ: 

- "Bấm đức ông, hoàng thượng giá lâm!". 

Trần Nguyên Đán vừa chụp được chiếc khăn lượt lên 
đầu, chiếc áo thụng tía mới xỏ được một tay đã thấy nhà 
vua và đám tùy tùng vào đến đầu sân. Nguyên Đán 
không kịp xỏ giầy, vội chạy ra sân quì xuống vái thượng 
hoàng hai vái: 

- Chưa kịp làm lễ cung nghĩnh, thần thật có tội. Xin 
thượng hoàng đại xá. 

Nghệ tông liền đỡ Nguyên Đán và nói: 

- Miễn lễ! Miễn lễ! Ta đến thăm em. Phần vì nhớ, phản 
vừa nhận được sớ em xin cáo quan. 

Trần Nguyên Đán hơi chột dạ. Ông lo rằng nhà vua 
đến tận hương ắp thế này, chắc ngài có ý muốn lưu ta lại 
chăng? Nếu thế thì thật là bất hạnh. 

Quan tư đỏ mời nhà vua vào an tọa nơi chính đường. 
Hết tuần trà, lại sai bầy tiệc rượu. Nghệ tông xua tay nói: 
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- Hay khoan! Hãy khoan. Ta muốn được cùng em đi 
xem ngắm cảnh vật nơi động thất. Hồi còn sinh thời Duệ 
hoàng, sau khi đi thăm "Thanh hư dộng", về khoe mãi 
không thôi. Ta ao ước một ngày nào đó cũng được về 
dưỡng nhàn như cm. Nói rồi liền đứng dậy. 

Nguyễn Đán toan gọi gia nô sắp kiệu, Nghệ tông liền 
kéo tay quan tư đồ: 

- Đi đạo mà còn đi kiệu thì thấy được cái gì. Nói rồi 
Nghệ hoàng nắm tay Nguyên Đán săm săm bước ra hiên. 

Nguyên Đán ngoái gọi gia nô đem ra hai cây gậy trúc 
đùi gà. Đầu tay nắm tỉa theo hình giao long, các nét 
khắc, sơi vừa tỉ mỉ vừa tỉnh tế khiến nhà vua phải để 
mắt xem ngắm. 

Quan tư đồ dẫn nhà vua đi theo "Tiểu lộ tùng". Đây là 
con đường nhỏ uốn lượn quanh co theo dòng suối. 
Đường lên theo các bậc thang được xếp đá phẳng phiu, 
hai bên đường là hai hàng tùng tháng tắp như mội đội 
quân hẳu chực sẵn. Tiếng suối róc rách, tiếng tùng lao 
xao trong gió, tiếng chìm gáy xa xa, tiếng sáo chao chát 
từng, bảy đội vào lòng Nghệ tông một niềm vui dào đạt. 
Qua rặng tùng, Nguyện Đán lại đân nhà vua rẽ vào "Đào 
hoa lộ", Đây là con đường trồng thuần một giống đào 
Mẫu Sơn. Loại đào này cỡ giáp tết thì chớm nở, hoa rải 
tới Thượng Nguyên! thì kết trái. Và quả chín vào đúng 


' Thượng nguyên: Răm Lháng giêng. 
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địp lễ Vụ lan!. Loại đào này trái to bằng nắm tay, thơm 
ngon kỳ lạ. Dân vùng Mẫu Sơn đem đào cất rượu. Rượu 
có màu hỏng, hương thơm, vị đậm, thường gợi là 'Bồ 
đào mỹ tửu". Con đường càng dẫn lén cao thì tâm mắt 
càng mở rộng. Bầu trời bao la, rừng núi điệp trùng. 
"Thanh hư động" có bàn tay con người cải hóa, nom dẹp 
như một khuôn tranh. Loáng thoáng đó đâày dựng lên 
những mái đỉnh lục giác, bát giác, cột gỗ, lợp tranh nom 
vừa mộc mạc vừa thanh tao. Đi hết "Đào hoa lộ mỹ tửu” 
thì tiếp đến "Mai hoa lộ". Những cây mai khẳng khiu 
thân cành nhuốm màu nâu mốc, tưởng như nó từ khe 
đá mọc lén. Vào mùa sương móc, hai con lộ Đào, Mai 
này phô sắc hoa thẩm đỏ, và trắng tuyết, làm cho cả 
vùng "Thanh hư động" rực đỏ, và trắng phau khiến 
“Thanh hư động” đượm vẻ thanh tao, như là nơi tu tính 
của các bặc tiên thánh. Ấy là chưa kế đến những vại 
kim cúc, phơi màu vàng ánh như tơ tằm vào mỗi độ 
thu sang. : 
"Mai hoa lộ" dẫn thẳng lên đỉnh động. Tại đây có ngôi 
"Phương đình". Nghệ lông vừa ghé vào đã thấy đọn sẵn 
một bầu rượu với hai chiếc chén ngọc, đặt trên mật bàn 
chân quì cùng bốn chiếc ghế có lót đệm gắm. Ngôi 
"Phương đình" có dáng vóc vững chải, lợp ngói mũi hài 


° Vụ lan: Rằm tháng bảy. Hai lễ này thường được đân chúng và các 
chùa cúng lễ rất to. 
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men ngọc lưu ly. Tại bốn cây cột treo bốn tắm liễn néL chữ 
bay bướm như vẽ. Nghệ tông nhầm đọc: 
Qui khứ lại hệ ! 
Thính tức giao di tuyệt du 
Thế dữ ngã nhỉ Hương đi 
Phục giả ngôn hề yên cẦu? 
Ngài thầm dịch: 
Về đi thôi! 
Hãu đoạn tuyệt giao du. 
Đời đã cùng ta lìa bỏ nhau. 
Cồn dùng lời suông hề! cầu chỉ nữa? 

Mặt nhà vua hơi tái đi, ngài cảm như mình bị xúc 
phạm. Nhưng Nghệ tông trấn tĩnh được ngay. Ngài thầm 
nhủ: "Cũng đúng thôi. Đây là ý nguyện của Tư đổ. Vì thể 
y mới có sở cáo quan. 

Vừa lúc Nguyên Đán dâng rượu. 

Nhà vua tươi cười đỡ lây. Mùi nếp thơm quyện. với kim 
cúc tạo thành một thứ hương thanh khiết lạ lùng. Vua 
khen chế khéo, rồi hỏi: 


' Đây là mấy câu trích trong bài "Qui khứ lại từ" (Bài từ về đi thôi!) 
của Đào Tiểm. Đào Tiềm người đất Tầm Dương đời Tấn (279-420), tự là 
Đào Uyên Minh, hiệu là Ngũ Liễu hên sinh. Khi làm quan lệnh tại 
Bành Trạch, phải đứng đón chào viên đốc bưu đo quận thú phái đến. 
Đào Tiểm than rằng: "Tại sao ta lại phải vì 5 đấu gạo mà gẫy lưng?" Bèn 
trả ân từ quan. Và bài "Qui khứ lai từ" được viết ra từ đây. 
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- Mấy bức liễn em viết treo đây, có phải em trích trong 
"Qui khứ lai từ?" 

- Bấm vâng. Nguyên Đán đáp. 

- Vậy là em đã cùng một chí hướng với Đào tiên sinh? 

Trần Nguyên Đán mỉm cười: 

- Dạ, xin thượng hoàng gia ân. 

- Chao ôi, ta muốn về tận "Thanh hư động" xem em đã 
thật sự có chí lui về dưỡng nhàn chưa, hay có điều gì ẩn ức 
với ta mà em cáo thoái thì ta không cho về đâu. 

- Đạ, tâu thượng hoàng. Trần Nguyên Đán vừa nói 
vừa ve vuốt chòm râu bạc. Thắm thoát thần đã lục tuần, 
đầu tóc không còn một sợi nào xanh đen nữa. Nguyên 
Đán so vai làm như người đã xuống sức lắm - Bây giờ đi 
lại không còn thấy vững cái chân nữa, nếu thần còn tại 
triểu sẽ như là một thứ đồ rách ngáng chỗ, làm cản chân 
người khác. 

Nghệ hoàng nhìn Trần Nguyên Đán quả thật có động 
lòng trắc Ấn. Nhà vua an ủi: 

- Ta không ngờ râu tóc Tư đồ bạc mau quá. Có dễ ta 
hơn em đến sáu bảy tuổi, nhưng tóc râu ta chưa đến nỗi 
bạc như em. 

- Dạ, thần bị cái chân huyết hơi kém ạ. 

- Thôi được, ta không cản trở con đường đưỡng nhàn 
của em nữa. 


Nguyên Đán thầm nghĩ: "Sự thật, tôi đâu có cầu nhàn. 
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Tôi chỉ chán cái triều đình rối ren của bệ hạ. Chán hơn hết 
là bệ hạ, bởi ông cũng chỉ là một con rối trong tay kẻ khác 
mà không tự biết", 

Vẻ như phân vân, nhà vua gan hỏi: 

- Vậy chớ em có còn điều gì tâm huyết cần nói với ta? 

- Muôn tâu, máy tháng gàn đây, đầu óc thần như lú lẫn, 
chợt nhớ, chợt quên, áy là triệu chứng của tuổi già không 
sao cưỡng nổi. "Ôi, tôi còn gì tâm huyết hơn là cái kế sách 
hưng nước đã bao phen bảy tỏ với ông, mà ông chẳng 
đoái hoài. Hơi sức đâu mà tôi nói cùng ông, để rồi ông lại 
nói cho người họ ngoại (trỏ Quý Ly). Và sự thù oán lại 
chất chông". Trần Nguyên Đán cay đắng tự nói với mình 
như vậy. Và ông cũng bắt mình phải tự kiểm chế, giả điếc 
giả đu. 

- Thôi được! Nhà vua tặc lưỡi, em về thay mặt triều 
đình vỗ vê đám lê dân trong vùng, đừng để họ đói nghèo 
mà gây hờn oán với ta. 

"Quái lạ, triều đình bắt dân đi xâu đi lính, bắt dân 
đóng thuế đỉnh thuế điển mà không nghĩ đến việc vỗ về 
chăn đất; lại trao phó cho một hưu quan tuổi già sức yếu 
làm cái việc đáng nhẽ nhà vua phải làm. Nhà vua đổ đốn 
tới mức không còn biết mình phải làm gì nữa sao. Hèn 
chi mà nước không rối. Ta chỉ buồn các tiên để bỏ không 
biết bao máu xương, công sức tạo dựng cơ nghiệp, để 
đến bây giờ.. Ta lo sợ, nhưng chung cục chắc cũng 
chăng bao xa. Lịch sử mù lòa sẽ tôn Nghệ tông như một 
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đắng vua hiển. Mà ông hiển thật. Bởi ông có giết ai đâu. 
Ông còn thương đân mà phải sẻn kiệm nữa là khác. 
Cung điện, dinh thự giặc tàn phá, ông bắt dựng lại 
bằng tranh tre nứa lá, và đích thân các quan lớn quan 
bé phải tự làm lấy như một lũ phu phen. Đúng là óng 
hiển như một đứa ngu phu. Đứa ngu phu ở ngôi tôn 
quí, chỉ cần nó phát tác sự ngu tối một cách thành kính, 
cũng đủ làm cho đất nước rối ren, suy kiệt lớn gấp cả 
chục cuộc chiến tranh do kẻ thù đem tới. Ta nghiệm 
đúng như lời xưa Chu An nói: "Dụ tông là người thỉnh 
lên hồi chuông báo tử cho nghiệp lớn nhà Trằn". Còn 
bảy giờ ta nói: "Nghệ tông là người tận tâm làm cho cơ „ 
nghiệp nhà Trần sụp để mà không tự biết". Có nhẽ lịch 
sử coi ta như một kẻ ngoa ngôn, song đáng tiếc, sự thậi 
lại đúng như vậy đó..... 

Trần Nguyên Đán cứ chìm đắm vào những suy tư chấp 
nói, chợt nhớ chưa đáp lời Nghệ tông. 

- Muôn tâu, thần xin lĩnh thánh ý. 

Lầm như một sự vô tình, Nghệ tông hỏi: 

- A, còn tập "Bảo hòa di bút" của ta, Tư đỗ đã đọc chưa 
mà không thấy nói? 

- Dạ, thần đã đọc kỹ tới cả chục lần, và cũng có chép lại 
vài ý mọn kèm với sách gửi vẻ triều trả bệ hạ rồi. 

- Thẻ a! Nhà vua nói mà không cần nén giấu niềm vui - 
Sao em còn phải gửi sách vẻ triều. Ta tưởng sách ấy là ta 
đã ban cho em chứ? 
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- Dạ, thần không thấy có lời ban tặng. Sợ đắc lội nên 
thần không đám lưu giữ. 

- Ôi, ta vô tâm quá! Vô tâm quá. Song em thử nói đại 
khái vài ý về "Bảo.hòa đi bút" ta nghe. 

- Muôn lâu, đó là bộ sách cực quí. Chỉ cần những bậc 
vua chúa làm đúng như các điều bệ hạ răn dạy, cũng đã 
trở thành đắng vua hiền, sự nghiệp vì thế mà trường cửu 
đến vô tận lhời gian. 

- Giỏi! Giỏi! Em la đúng là bậc thông tuệ hơn đời. 

Nghệ tông dời “Thánh hự động" với tâm trạng hư 
huyền, không vui mà cũng chẳng buồn. Nhà vua sai đám 
quân kiệu đi thẳng vẻ cung Bảo Hòa, nơi hành cung 
tránh giặc để ngài ngự lại tiếp tục cuộc giao đu miễn sơn 
cước và làm thơ. 

Lại nói về Quý Ly từ khi có thêm Nguyễn Đa Phương 
và Phạm Cự Luận, vây cánh mạnh hẳn lên. Điều đó lại 
làm thái úy tướng quốc Trang định vương Ngạc cùng 
quan gia và các hàng tôn thất thêm gai mắt. Vì vậy đã 
xảy ra một việc khiến Quý Ly đến tận hôm nay vẫn còn 
thấy bẽ mặt. Ấy là vào một buổi thiết triều, Quý Ly đến, 
thấy ghế của mình không còn nữa. Chăng là ghế của 
Quý Ly từ ngày được thăng hàm tiểu tư không, Nghệ 
hoàng cho sắp ngang với ghế của tế tướng, tức là tướng 
quốc thái úy Trang định vương Ngạc. Nhưng từ khi 
được ngồi phế ấy, Quý Ly càng thêm mất lòng tướng 
quốc. Nhất là quan tri thẩm hình viện sự Lê Á Phu đã 
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nhiều lần đàn hặc, phế áy phải kê thấp hơn ghế tướng 
quốc. Bởi tướng quốc chỉ đứng sau thượng hoàng và 
vua. Hơn nữa tướng quốc ở hàng tước vương, Quý Ly 
mới chỉ được phong tước hảu mà dám ngồi tiếm như 
vậy, phái bỏ đi. Tuy nhiên, Nghệ hoàng vẫn cứ gia ân, 
không cho bỏ. Dạo này nhân Nghệ hoàng ở lì cung Bảo 
Hòa ít có địp về triểu, nên Lê Á Phu xin với tướng quốc 
và quan gia bỏ ghé ấy đi, 

Quý Ly tím mặt, đứng như trời trồng giữa triều đình. 
[rong khi tế tướng cứ tâu trình mợi việc với quan gia, làm 
như không có Quý Ly đứng đó. May có viên quan nội hầu 
bê đến cho chiếc ghế, nhưng lại đặt thấp hơn hàng ghế 
tướng quốc. Buộc phải ngồi, nhưng Quý Ly đã lây lại sự 
bình tâm. Ngay lúc ấy, ông không nghỉ tới việc chỉ lấy lại 
mội chỗ ngồi, mà nghĩ tới việc lấy cả thiên hạ. 

Bữa nay trời đẹp, Quý Ly ra dạo ngoài khuôn viên. 
Trời xanh, cây cối trong vườn như tùng, cúc, trúc, mai, 
lan... không thiếu một thứ gì. Và hoa cỏ cũng như mỉm 
cười với ông, chào đón ông. Ông rất đổi yêu thiên nhiên, 
bơi thiên nhiên không những là người bạn không bao 
piờ phản bội, mà còn là liễu thuốc thư giãn công hiệu 
nhất nén mỗi khi có điều sì u ấn hoặc đầu óc căng 
thẳng, ông thường đi đạo hoặc ngồi xem ngắm cây cối 
trong vườn. Song, bửa này cả thiên nhiên và cây cỏ, hoa 
lá đẻu không lôi kéo được ông. Bởi dầu óc ông còn quay 
đáo với biết bao nhiêu thứ phải làm. Lập tức Quý Ly trở 
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lại thư phòng. Ông cằm ngay lấy tập sách đang soạn. 
Ông cho đây là một công việc lớn lao có quan hệ đến vận 
mệnh quốc gia. Nhẽ ra, có toàn quyền trong tay, ông sẽ 
sai bên Hàn lâm viên thảo soạn theo sự chỉ dẫn của ông. 
Nhưng bây giờ chắc chưa có ai theo ông. Bởi họ không 
bao giờ đám đặt sự nghỉ vấn với các bậc tiên nho tiên 
thánh, dù chỉ một chữ. Mà với họ, phải sát đúng từng 
chữ, từng dẫu khuyên, dấu số!. Ai chỉ cần làm trái một 
chút, là họ gào lên như một lũ khùng, rằng dám hỗn hào 
truyền sai kiến văn của thánh Khổng? thánh Mạnh?. Họ 
đâu biết rằng, chính thầy Mạnh cũng đã nói: "Tin lận thư 
như vô thư". Tức là tin hết thấy mọi điều như trong sách 
(để rồi toa rập đúng như thể) thì thà không đọc sách còn 
hơn. Điều đó, chỉ có nghĩa rằng Mạnh Tử dè chừng các 
đệ tử và các lớp hậu thế trở thành những con vẹt. Nay 
ông soạn sách Minh Đạo, để rồi sẽ dùng sách ấy cho việc 
cải hoá nền quốc học. Cái chí của ông là phải canh cải xã 
hội cho được hoàn thiện thêm. Dân giu nước mạnh 
nhiều lên, nhưng cũng phải tiến hóa thém, chứ không 
thể cắm đầu cúi cổ làm y hệt những điều mà các bậc tiền 
bối đã an bài hàng ngàn năm trước. Theo ông, con người 
cũng như vũ trụ, không có pì là bất biến cả. Mà có biến 


° Khuyên, số tức là đấu chấm, đầu phẩy. 
` * Không Tử, Mạnh Từ các học giả hoàn thiện học phái nho gia vào 
thời Xuân Thu - Chiến Quốc của Trung Hoa (1122-247 trước Tây lịch). 
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thì mới có hanh thông. Đó chẳng phải là chuẩn tắc của 
Dịch lý sao? 

Đạo nho có một điều mà ông cho là bắt như ý. Tức là, 
một mặt đạy cho người ta phải nắm lẫy thời cơ biến dịch; 
mặt khác lại buộc người ta hết sức chặt chẽ vào vô số 
những điều bất biến. Hóa nên, Quý L.y cho răng muốn cải 
hóa xã hội, phải trước hét cải hóa giáo dục. Và tiếp đó là 
đào tạo nhân tài, sử dụng nhân tài. Vì vậy, việc đầu tiên 
của ông trên con đường vạn dặm này phải tự soạn sách, 
để dẫn đất lớp nho sinh và nho sĩ vào đời. 

Nhưng ở đời, đâu phải cứ có cái tâm tốt là mọi việc 
không bị cản trở. Ví như trong khi ông đang soạn sách 
“Minh Đạo", thì ở triều đình người ta bỏ ghế của ông đi, 
toan làm nhục ông. Và biết đầu chẳng còn có mưu toan 
vứt ông ra lễ đường, hoặc bêu đầu ống ngoài cửa khuyét. 
Vì vậy ông phải lo liệu trước. Việc này ông đã giao cho 
Phạm Cự Luận. Và cũng chỉ có Phạm Cự Luận mới đủ tài 
trí đảm đương. Tức là từ trong cung vua tới các <lình phủ 
đều có tay chân thân tín. Nếu nơi nào không đưa được 
người của ông vào, thì phải biến những người sẵn có tại 
đấy thành người của ông. Bởi thé, chỉ cần nhà vua ho một 
tiếng, tướng quốc cười một Hếng ở bất cứ nơi nào đều có 
thể đến tai ông. 

Gần đây ông có nghe đồn dậy khắp nơi, rằng có một 
tướng trẻ măng mới 18 tuổi, đã lập đội tỉnh binh chuyên 
nghề đánh thủy. Lại nghe nói vị Liểu tướng quản này nuôi 
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chí lấy đầu Chế Bồng Nga, và đã có sớ về xin triều đình 
thu dụng vào trong quân. Quả như lời đồn, cách đây hai 
ngày bên phủ thái úy mới chuyển cho ông sớ thỉnh cầu 
của Trần Khát Chân, cháu bến đời của Bảo Nghĩa vương 
Trần Bình Trọng. Ông đã cử Nguyễn Đa Phương về tận 
nơi thu dụng. Quý Ly rất đỗi vui mừng, nếu như lại hưng 
lên được cái khí thế đánh giặc của thời Trùng hưng, thì lo 
gì đám giặc cỏ Chế Bồng Nga. 
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K.. thể nói tướng quốc thái úy Trang định vương 
Ngạc không đọc kỹ "DBảo hòa di bút” của vua cha. 
Ngạc đọc tới ba lần và phát hiện ra rằng vua cha thật sự 
không còn minh mẫn nữa. Nếu như đây là những điều bắt 
buộc các bậc làm vua phải nơi theo mà hành hóa, thì tại sao 
vua cha lại không tự làm trước đi. Ví như ngài viết: "Bác làm 
oua phải bao dụng, phải sáng suốt. Không được nghe lời nói giòm. 
Không để cho kẻ nịnh hót che lấp sự thật. Phải biết nén lòng nghe 
lời cun gián thẳng thắn của những người bộc trực. Phải biết thu 
nạp liền tài pà đưa họ 0ào các cương 0ị xứng dáng của bộ mầu 
quốc sia. Phải coi những người hiền đức là tài sản tô giá của 
nước. Nước mạnh lau yếu thực ở nhóm người nàu chỉ phối..." 
Đấy là vua cha viết, chứ thực thượng hoàng thuân làm 
trái với những điều ngài răn đạy. Biết bao sớ, chương kế 
sách của quan Tư đỏ Trần Nguyên Đán và của nhiều kẻ sĩ 
có lâm huyết khác đều xếp xó. Cả bản thân quan Tư đẻ tài 
năng là vậy, đức độ là vậy mà cũng suốt đời long đong 
không làm được việc gì ra việc gì. Ngay ta là con, mà nói 
sự thực nhà vua cũng gạt đi không nghe. Và đã tin ai thì 


tin đến mù quáng. Bỏ ngoài lai tất cả các điều mà gián 
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quan chê trách. Người tài thì bỏ xó. Người đức thì không 
dùng, chỉ có Quý Ly là nhất thiên hạ. 

Ừ thì cứ cho rằng Ouý ly có tài canh cải như thượng 
hoàng vấn khen. Nhưng thử hỏi ở các ngôi vị ấy, y đã làm 
được điều øì tỏ lộ cái chí của y. Làm tướng thì đánh trận 
nào thua trận ấy. Viết sách " Minh đạo" thì tối mò mò. Có 
nhẻ cái biệt tài của y là ném đá dấu tay, và luôn đánh hơi 
đón bắt được ý muốn của thượng hoàng, rỏi tung lời nịnh 
hót hoặc giềm pha đúng lúc. 

Vương Ngạc cô giữ để không phạm vào các điều hiểu 
nghĩa, chứ thực ông không còn giữ được lòng yêu kính 
vua cha nữa. Vì vậy Ngạc không có hồi âm gì về tập "Bảo 
hòa di bút" của nhà vua. Tuy vậy ông lại rất thích lời để 
tựa của Đào Sư Tích. Rõ là một người có học thức sâu 
rộng. Ông chính thêm những điều chân chính. Và không 
đả động gì đến những lời vu khoát sáo rỗng của thượng 
hoàng. Sư Tích khen mà không nịnh, đấy là điều cực khó 
cho những ai viết tựa hoặc nhuận sắc các trước tác của các 
bác bề trên; đó cũng chính là giới mốc để phân biệt kẻ xu 
nịnh và người có nhân cách. 

Trái với Trang định vương Ngạc, Quý Ly cần đề "Bảo 
hòa di bút" rất chỉ là cao nhã, lại tự mình đem đến cũng 
Bảo llòa trao tận tay cho thượng hoàng. Nghệ tông cảm 
kích về những điều nhận xét và cả tấm lòng của Quý Ly, 
nên lưu giữ quan tiểu tư không ở lại suốt mội ngày đêm 


đề đàm đạo. 
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Càng trò chuyện với Quý Ly, nhà vua càng nhận thấy ở 
người em họ ngoại này nhiều điều tâm đắc. Vua cười nói 
xởi lởi: 

- Quý Iy như hiểu cả gan ruột ta. 

- Muôn tâu, chữ nhà Phật nói như thế là thần có duyên 
với bệ hạ. 

- Biết đâu kiếp trước ta với khanh chẳng là anh em. 

- Dạ, thần đâu đám. 

Thấy Quý Ly thật sự trân trọng trước tác của mình, 
Nghệ tông cảm động thầm so sánh: "Như Nguyên Đán đó, 
tình là anh em, nghĩa là vua tôi, mà y chỉ viết cho la mẫy 
câu chiếu lệ, vô bổ. Khen chẳng ra khen, chê chẳng ra chê. 
Lại như vương Ngạc là con ta đây, mà y cũng có thèm trả 
lời la đâu. Vậy là người hiểu ta sâu sắc không ai bằng Quý 
Ly. Hản người yêu ta hết lòng cũng không ai bằng Quý 
Ly. thật là: "Nhất đắc tri kỷ...". 

Nhà vua hỏi các việc trong triều, Quý Ly cứ thực tâu 
trình. Khi hỏi về các quan, Quý Ly thường lắng tránh 
không nói ra ý mình, mà chỉ nói quan nọ nói về quan kia 
như thế như thế. Hoặc dân gian truyền khẩu. Trong 
những lời đưa đẩy, yêu ai, ghét ai, Quý Ly thường lòng 
vào đó cái ý của riêng mình. Ông đưa ra các lời phẩm bình 
vừa đúng lúc, vừa cao đẹp, khiến nhà vua không thể 
không thừa nhận. Ông cũng khéo léo gói vào một chút xíu 


thôi, cái tính ương gàn hoặc ý tứ chê vương Ngạc là người 
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căng cứng hẹp lượng, mà khóng mang tiếng nói vụng, nói 
xâu người khác. 

Tất cả những gì Quý Ly nói, đều nhanh chóng ăn sâu 
vào tiêm thức của Nghệ hoàng một cách rất ngọt ngào. Vì 
thế, Quý Ly nói rất ít, nhưng Nghệ tông lại nhớ rất dai. 

Quý Ly cũng đem chuyện cậu bé tiểu tướng quân Trần 
Khát Chân xin đầu quân đánh giặc, tâu lên thượng hoàng. 
Nhà vua mừng lắm, và hẹn thế nào Quý Ly cũng phải đưa 
cậu ta vào bệ kiến. 

Hôm sau Quý Ly vẻ triều, nhà vua cho quân cận vệ hộ 
tổng. Lại sai người đem chiếu thư về trao cho quan gia. 

Tới buổi thiết triều, quan gia mới mở ra đọc. Hóa ra sắc 
phong cho Quý Ly thêm chức ' Đẳng binh chương sự". Lại 
ban cho một thanh gươm một lá cờ đỏ có đề hàng chữ: 
"Văn oõ toàn lài quân thần đông đúc, 

Đạo sắc như một tiếng sét đánh vào những người coi 
thường Quý Ly, chống đối Quý Ly. : 

Ngay tối hôm ấy, trị thẩm hình viện sự lê Á Phu cùng 
Nguyễn Kha, Nguyễn Bát Sách, Nguyễn Văn Nhỉ tới phủ 
tướng quốc thái úy bàn cách trừ khử Quý Ly. 

Sau khi bàn bạc, vương Ngạc căn đặn mọi người: 

- Các Ông cứ vẻ lo liệu mọi việc cho chủ đáo, nhưng 
phải kín nhẹm. Bởi chân tay của Quý Ly giàng mắc khắp 
nơi, mà thượng hoàng lại dung túng, bênh che y, hở ra là 
nguy đến tính mệnh, chết cả lũ. Nhưng trước khi hạ độc 
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thủ y, để ta còn phải bệ kiến quan gia. Nếu quan gia chấp 
thuận thì ta sẽ tính ngày khởi sự sau. Các ông nên nhớ, 
mọi việc đều phải kín như bưng. 

Ai nấy ra vẻ. Sớm hôm sau không có phiên châu, thái 
úy đến thẳng cung Quan triểu gặp quan gia. Đúng buổi 
quan gia đang học. Bữa nay Vương Nhữ Mai hàu giảng 
nhà vua. Vương Nhữ Mai là con của nhập nội hành khiển 
tả ty Vương Như Chu. 

Vương Nhữ Chu, Vương Nhữ Mai là một cặp phụ tử 
đồng triều, đều được hưởng ơn vua, lộc hậu. Ai cũng khen 
nhà ấy có phúc. 

Quan gia và cả tướng quốc thái úy Trang định vương 
Ngạc, mặc nhiên coi cha con Nhữ Mai thuộc loại trung 
thần không có điều gì phải canh chừng. Vì vậy vua và 
thái úy cứ bàn bạc mà không cần phải đuổi Nhữ Mai 
ra ngoài. 

Mở đầu tướng quốc nói: 

- Mặt nam, quân chiêm Thành không ngớt quây phá. 
Mặt bắc, nhà Minh ngày càng bức bách. Mới năm ngoái 
đòi lấy hai chục tăng nhân cùng các cây giống như cau, 
mít, vải đưa sang Yên Kính. Tiếp lại cho người sang đòi 
"vay" 5 vạn hộc lương đưa lên biên ải cho họ. Trong khi 
dân ta đang đói mà vẫn không thoái thác được. Hiện nay 
nước Minh lại cho bọn Cẩm y vệ xá nhân Lý Anh, sang đòi 
mượn đường bộ đi đánh Chiêm Thành. Còn đòi cả 50 thớt 
vơi, và suốt từ Nghệ An trở vào ta phải đặt trạm cấp lương 
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và cỏ vơi cho họ. Thật chẳng khác lũ hổ đói Hồi-tắt-liệt 
ngày xưa. 

- Vậy là họ muốn đánh lây Đại Việt chớ đâu phải đánh 
Chiêm Thành? Việc này tướng quốc đã có đối sách gì 
chưa? Quan gia hỏi. 

- Tâu, thần đã cho người đi tiếp bọn Lý Anh. Dùng tiền 
tài mua chuộc, để về nước, y tâu lại với Minh Hồng võ! bãi 
việc mượn đường. Triều đình nên sớm cử một đoàn cống 
sứ sang Yên Kinh, đem phẩm vật Luế cống cùng biểu của 
bệ hạ trần tình với Hồng võ. Song việc chính là phải hưng 
thể quân lên. Nếu không, mình càng nhún, họ càng lấn. 

- Phiền tướng quốc lo giúp ta các việc này. 

- Thần xin lĩnh mệnh. 

Giây lâu, tướng quếc lại nói: 

- Việc ngoài tuy rồi, song vẫn có thể gỡ được. Điều thần 
lo nhất là việc trong cứ mỗi ngày một nát thêm lên, đe dọa 
sự còn mất của vương triều không phải ít. 

- Theo tướng quốc, ta phải làm gì bây giờ? 

- Bệ hạ còn lạ gì, lâu nay thượng hoàng yêu quí đến mê 
muội người họ ngoại Quý Ly. Tước trật tăng cho y không 
giới hạn. Quyền bính tập trung trong tay y ngày càng 
nhiều. Cho y tự ý làm điều gì thì làm. Mới đây lại ban cho 
y cờ kiếm và cả phương danh: "Văn øõ toàn tài quân thân 


! Minh Hồng vũ, tức Minh thái tổ Chủ Nguyên Chương (1370-1400). 
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đông đúc". Với đặc àn Ấy, thử hỏi y kém gì bệ hạ. Mà thực 
tình bệ hạ không có sức mạnh bằng y. Y vừa có vảy cánh 
mạnh, vừa sai khiến được quân sĩ trong toàn cõi. Nếu y 
đem lòng kia khác, thử hỏi nghiệp lớn do tổ tông để lại, 
liệu có giữ nổi không? Cái họa Dương Nhật Lễ còn sờ sờ ra 
đó. Xin bệ hạ lưu tâm. 

- Việc cằn phải làm như thế nào, tướng quốc cứ tự tiện 
mà lâm. 

- Điều thân lo sợ nhất là thượng hoàng không tin yêu 
người tôn thái. Dù tài mẫy cũng không dùng. Như quan 
tư đồ Trần Nguyên Đán thì đủ rõ. Ngay thần là con đẻ, 
mà can gián hoặc thỉnh câu điều gì đều không được. 
Hắn Quý Ly kiềm chế thượng hoàng bằng một thứ bùa 
bả gì chăng? Nếu không sớm trừ khử Quý Ly, thần e 
không những tính mạng người tôn thất mà ngay cả thần, 
cả bệ hạ, cả cơ nghiệp nhà Trần, chưa chắc có tổn tại. 
Than ôi! 

Nói xong, vương Ngạc rơm rớm nước mắt. Đoạn.tướng 
quốc nói tiếp: 

- Chúng thần gồm những... gồm những... đã bàn thấu 
đáo; chỉ chờ lệnh chỉ của bê hạ là khởi sự. 

- Được! Ta ưng thuận. Khi nào bọn các ông cần lệnh 
chỉ? Có thể ta sẽ thảo trước rồi ký sẵn vào đấy, để bắt cứ 
lúc nào các ông cần đến là có ngay. 

- Đội ơn bệ hạ, chúng thần xin tận tâm báo quốc. 

- Vậy thì phúc lớn cho nhà Trần ta. 
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Chuyện đến đây, tưởng như Quý Ly phải chết. ấy vậy 
mà không. Phải chăng lòng, Trời còn tựa? 

Số là Vương Nhữ Mai nghe được đầu đuôi câu chuyện. 
Bởi ít lâu nay Phạm Cự luận đã cho vời y, đặt y vào trong 
then máy. Cho nên khi biết được tin này, y đến thẳng phủ 
Quý Ly tường trình lại tất cả. 

Quý I„y hốt hoảng triệu Nguyễn Đa Phương và Phạm 
Cự kuận tới bàn. 

Nghe xong, cả bọn đều sửng sốt, không ngờ sự thể lại 
xoay vẫn đến thế. Quý Ly hỏi: 

- Các ông thử nói xem, ta có lội gì, 

Sau một phút băn khoản, Phạm Cự Luận nói: 

- Cái tội của tôn ông là được thượng hoàng yêu quí, 
được giao trọng trách quốc gia. 

- Thế nhưng các việc được giao, ta có đảm đương được 
hay ta để bê trễ? 

- Ngay tôn ông việc gì cũng làm được, trách phận nào 
cũng đảm đương, đã tạo cho tôn ông không ít kẻ thù. 
Nhưng thôi, bây giờ không phải lúc tranh biện, hãy bàn 
đến việc ứng phó cho kịp. 

Khác với Phạm Cự Luận, Nguyễn Đa Phương nói thẳng: 

- Người ta tính chuyện hạ độc thủ mình, mà mình cứ 
ngồi bàn ở đây, khéo lại chết cả lũ. 

- Vậy làm thể nào, hiển đệ thử nói ta nghe. 


- Theo tôi, có hai cách. Một là cất quân đánh trước. 
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- Đánh ai? Quý Ly hỏi, 

Nguyễn Đa Phương ngồi thần mặt ra không trả lời được. 

Quý Ly nói: 

- Đánh, có nghĩa là đánh vào cái nơi định sát hại ta. Tức 
là đánh vào tướng quốc và thượng hoàng. Như thế là lật 
đổ triều đại, là thoán nghịch biết chưa? Mà thực đây cũng 
chỉ là do Vương Nhữ Mai nói, chưa có bằng chứng gì cả. 
Ngộ nhớ đây chỉ là chuyện bịa đặt, hoặc giả quan gia và 
tướng quốc chỉ than phiền mà Nhữ Mai muốn lập công, ý 
phải nói quá đi thì sao? 

Phạm Cự Luận phản bác: 

- Trước khi cỗ kết với Vương Nhữ Mai, tôi đã có thăm 
đò y. Khi y đã năm trong then máy của ta, tôi lại nói cặn kẽ 
về việc y thông đạt tin tức, một chữ cũng không được 
thêm bớt. Tính mạng của y đại vào sự trung thực. Cho 
nên, ta phải tin vào những diều Vương Nhữ Mai nói là 
đúng sự thực, để có kế sách ứng phó. Có điều như tướng 
quân Đa Phương nói là đánh trước, tưởng không dược. 
Mà nếu có được cũng chỉ ba ngày sau là quân của các 
hoàng thân, các người tôn thất kéo về bóp nát chúng ta. 
Nên nhớ, Dương Nhật Lễ đã chiếm được ngôi tôn, đã nắm 
trọn quân sĩ trong tay mà vẫn bị người tôn thất diệt gọn. 

Quý Ly lúc này càng bối rỗi hơn, ông lặng lẽ như một 
chiếc bóng quay về phía Đa Phương: 

- liền đệ nói có hai cách. Vậy cách thứ hai của em thế 
nào, nói thử ta nghe. 
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- Tình thế không đánh được thì phải tránh. Chẳng nhẽ 
ngồi chờ chết sao. Cứ như ý tôi thì đại huynh nên vẻ lánh 
tại núi Đại Lại!. Đấy là đất quê đại huynh. Cứ về đây chờ 
nghe ngóng xem sào. 

Quý Ly rất phân vân quay hỏi Cự Luận: 

- Ông có còn kế gì khác không? Hay ta theo kế của Đa 
Phương. 

Phạm Cự Luận lắc đầu: 

- Không đi được. Đi là không còn mưu được kế sinh 
tồn. Đi đễ, về khó. Đi là chết. 

Quý Ly rầu rĩ: 

- Nếu không có phương sách nào hữu hiệu, ắt ta phải 
tự tử. Ta nhất quyết không để tay người khác giết. Rồi ông 
thở đài thườn thượt, đầu rũ xuống. 

- Tôi có một kế có thể thoát được. Mà đã thoát thì sẽ có 
cơ may chuyển họa thành phúc. 

Quý Ly ngửững phắt đầu, mất sáng lên, gục: 

- Kế gì hay vậy? Ông nói mau ta nghe. 

Phạm Cư Luận chậm rải: 

- Việc quan gia giết vương tử Húc khiến thượng hoàng 
oán giận báy lâu. Điều áy lại khiến vua không hài lòng. 


- Quả có như vậy. Ta thấy thượng hoàng đôi khi lại 


' Núi Đại Lại thuộc huyện Vĩnh Lậc Thanh Hóa, nằm ở phía bắc 
sông Lèn. Núi này còn có một tên khác: Kim Âu. 
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nhắc tới chuyện này với vẻ đau lòng. Có lần ngài đã nói: 
"Ta không ngờ, đặt nó lên ngôi tôn quí để nó giết con ta”, 

- Vậy thời ông phải biết móc vào lòng thương con của 
thượng hoàng. Nay thượng hoàng đã yêu tin ông, quyền 
binh trong nước đều ở trong tay ông cả, mà vua lại có ãm 
mưu hại ông, thì có khác gì hại thượng hoàng. Thượng 
hoàng là người có đức nhân, lại yếu đuối, ông nên vào lạy 
thượng hoàng, bầy tỏ lợi hại, tất thượng hoàng sẽ nghe 
theo. Một khi thượng hoàng đã nghe ra thì tình thể dể 
như trở bàn tay. Họa đấy, nhưng phúc cũng ngay đấy 
thôi. Ông nên nói huych toẹt cái câu dân gian thường nói: 
"chưa thấy ai bán con nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu nuôi 
con”, hãn thượng hoàng phải động tâm. Mà thượng hoàng 
thiếu gì con chính đích. Nếu ngài tỉnh ngộ, đổi lập sang 
Chiêu Định vương, nước chả ở trong tay ông thì ở trong 
tay ai? 

- Nếu ta đã bẩy tỏ cạn nhẽ mà thượng hoàng không 
nghe thì làm thế nào? 

- Ông chẳng định tự tử trước khi đến gặp thượng 
hoàng sao? Hãy cứ đặt tất cả vào nước bạc này, tức là đi 
gặp thượng hoàng, nếu không còn cách nào cứu văn được, 
thì lúc ấy ông tự tử không còn phải hối nữa. 

- Nhưng bây giờ ta sang cung Bảo Hòa, lỡ họ phục 
quân ngang đường giết ta thì sao? 

- Ông sang cung Bảo Hòa làm gì. Đêm qua thượng 
hoàng đã về cung Thánh Từ rồi. Ông cứ vào vấn an, chắc 
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thượng hoàng vui lắm. Vả lại tôi chưa thấy bên phủ Lướng 
quốc có dộng tĩnh gì. Ông nên đi ngay đi. Để không ai 
nghỉ ngờ, ông nén đi kiệu của tôi, buông rèm xuống 
không cho người bên ngoài nhìn thấy. 

Quy Ly đùng kế của Phạm Cự Luận, vào bái Nghệ 
hoàng. Nhà vua mừng lắm. Đón Quý Ly vào nội tầm, lại 
cho ngồi cùng. 

Quý Ly không ngỏi, mà sụp lạy, rồi khóc rồng lên. 

Nhà vua bối rối không biết chuyện gì bèn nâng Quý Ly 
đậy, dễ đành: 

- Khanh nín đi. có chuyện gì uất ức cứ giải bẩy ra. 
Khanh không biết ta yêu quí khanh hơn các em ta; ta tín 
dùng khanh hơn cả con, cháu ta sao? 

Thấy nhà vua nói "tin đùng hơn cả con, cháu", Quý Ly 
càng khóc lớn. 

Nghệ tông không cảm lòng được, tự dưng nước mát 
cũng ứa ra. Ngài nói: 

- Kẻ nào bức bách được khanh. Ta biết sớm muộn tôi 
cũng có sự này. Nên ta đã cất nhắc khanh vào hàng đầu 
triều. Lại trao cho khanh nấm giữ binh quyền. Vừa đây ta 
ban cờ kiếm cho khanh là để tăng quyền thế của khanh, 
để không kẻ nào có thể đố ky với khanh được. Nào, có 
điều gì khanh nói ta nghe. Ngay cả tướng quốc hay quan 
gia động đến khanh cũng không sợ. Ta còn sống thì không 
kẻ nào lộng hành được. 


Nghe nhà vua nói, hệt như kế sách Phạm Cự Luận đã 


408 


HOÀNG QUỐC HẢI 


dự liệu, Quý Ly lấy tay áo thụng lau khô nước mất, lạy 
tiếp nhà vua bốn lạy rồi cứ thực tình giãi bày hết cả. Tuy 
vậy, Quý Ly cũng đủ tỉnh táo để không nói gì về tướng 
quốc thái úy Trang định vương Ngạc, có dính líu vào 
chuyện nay. Vĩ như thế, sự việc sẽ rắc rồi thêm, và nhà vua 
trở nên khó xử. Câu chuyện qui về kẻ chủ mưu ám bại 
người hiển là do quan gia. 

Nghệ hoàng giận sôi lên, ngài quát măng đùng đùng. 

- Quân chó lợn đề tiện. Nó đã giết con ta, nay lại định 
giết chân tay thân tín của ta, 

Mặt nhà vua tái nhợt, đôi mắt rực đỏ như sắp bốc cháy. 

Lại đến lượt Quý Ly yên ủi thượng hoàng. Quý Ly can 
khéo lắm. Tựa như người đem cỏ khô chữa cháy: 

- Trăm lạy thượng hoàng nguói giận. Thượng hoàng 
nên thương lấy quan gia. Việc Quan phục đại vương' 
không may thất lộc, quan gia cũng dau lòng lắm. Ngài 
thường dạy chúng thần: "Đây khóng phải là chuyện em 
giết anh, mà là chuyện đức vua trừng trị kẻ bầy tôi theo 
giặc, sát hại người đồng tông. Đây còn là chuyện ta giết 
kẻ bán nước cầu vinh, làm nhục xã tắc để giữ nghiêm 
phép nước...? 

Như một con dao ngàn mũi ngoáy sâu vào vét thương 
tây đỏ, Nghệ hoàng đau đớn gầm lên: 


' Quan phục đại vương là tước phong cha vương Húc, con của 
Nghé tông. 
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: Thằng nghiệt súc! Đứa hôn quân! Ta quyết không tha 
mạng sống cho mi. 

Quý I.y biết điệu kế của Cự Luận đã thập phẫẩn hoàn 
hảo. Bây giờ ông phải can ngăn nhà vua, đại xá cho quan 
gia trẻ người non đạ. Quý Ly thừa biết, ông càng can, càng 
làm cho vững thêm, lòng căm ghét và ý chí trừ khử đề 
Nghiễn của thượng hoàng. 

Quả vậy, mới mờ sáng ngày hôm sau, thượng hoàng đã 
nói thác có việc phải về Yên Sinh, bắt bọn nội nhân sắp 
sửa xa kiệu. Lại sai chỉ hậu nội nhân gọi vua đến bàn việc 
nước. 

Thương thay nhà vua trung hậu đến ngu khờ, chưa kịp 
ăn cơm sáng đã vội vã chạy sang châu, chỉ có hai đứa nội 
nhân theo hầu. 

Vừa thấy nhà vua ló mặt vào lạy, thượng hoàng vẫy gọi: 

- "Đại vương lại đây!" Rồi sai đám quân phục bắt giam 
tại chùa Tư Phúc, có quân canh phòng nghiêm cẩn. 

Thượng hoàng cho nổi trống đăng văn. Các quan lục 
tục vào châu. Nghệ hoàng tuyên chiếu: 

"Trước kia Duệ tông ải đánh phương nam không trở nề. Ta 
dùng con đích cho nốt ngôi là theo phép của người xưa, Song, 
quan gia từ khi lên ngôi đến giờ, oẫn còn trẻ coH lắm, giữ dức 
không thường, thân mật tới lũ tiểu nhân. Đến nỗi nghe bọn Lê á 
Phu, lê Dữ Nghị gièm pha ou hãm người công thần, làm dao 
động xã lắc, nên giáng xuống làm Lính đức đại nương. Nước 
không thể không có oua. Song oiệc lập oua mới ta sẽ quyết sau". 
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Nghe Nghệ tông tuyên chiếu, tướng quốc thái úy Trang 
định vương Ngạc mặt xám ngoét, toan bước ra can, nhưng 
Nghệ tông đã cho bãi triều. Nhà vua lui vào hậu điện. 
Triều thần hãi hùng ngơ ngác. 

Bãi triều, các phe trớ về tụ hội bàn bạc căng lắm. 

Quý Ly rải quân ém các ngả. Lại sai tăng quân bảo vệ 
cụng Thánh Từ. 

Phủ tướng quốc người ra vào nườm nượp. Tướng lĩnh 
trong các đội quân cận vệ của nhà vua như dóc Thiết liêm 
quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nhi; quản Thiết giáp 
quân là Nguyễn Kha, Lẻ Lặc; quản Thiết sanp quân là 
Nguyễn Bát Sách, quân ky đã sẵn sàng, chỉ chờ tướng 
quốc hạ lệnh là xông vào giải thoát cho quan gia. 

Tướng quốc đang hoang mang không hiểu vì sao 
thượng hoàng biết được việc này, mà người từ cung Bảo 
Hòa về triều êm như ru, không một ai biết. Lại không biết 
kẻ nào đã tiết lậu việc này, và hiện Quý Ly điều quân 
những đâu những đâu. Tướng quốc tự hỏi: "Nếu ta cho 
chúng cứu quan gia, tức là chống lại thượng hoàng. Và chỉ 
cản thượng hoàng phảy tay một cái, là tất cả quân sĩ dưới 
quyền Quý Ly sẽ nhân cớ này mà tàn sát. Không chừng 
chúng cướp luôn cả cơ nghiệp nhà Trằn'. Nghú vậy, tướng 
quốc phân vân không dám quyết. 

Các tướng sôi sục: 

- Nếu thái úy còn trù trừ thì Quý Ly sát hại quan gia 
mắt. Nói xong họ kéo quân về chùa Tư Phúc. 
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Tướng quản Nguyễn Bát Sách gạt bọn lính canh tới áp 
Sát phòng øiam, toan phá cửa. 

Người nhà chùa đã kịp vào bẩm với quan gia có quân 
đến giải cứu. Vua sai lấy giấy bút. Ông viết vội hai chữ 
"Giải giáp”, vừa dúng lúc Nguyễn Bát Sách lö vao cửa số, 
vua trao cho Bát Sách và nói: 

- Ta biết khanh cùng các tướng tận lòng trung, nhưng 
không được trái ý thượng hoàng. Nếu trái ý thượng 
hoàng sẽ đục nước béo cò, Quý Ly sẽ vì thế mà đạp đỗ 
xã tắc. 

Nguyễn Bát Sách khóc mà vĩnh biệt vua. Các tướng lủi 
ra, quân tỏa về trại, 

Quý Ly theo sát mọi việc, mật tâu với thượng hoàng. 

- Muôn tâu, nếu thượng hoàng không thả quan gia, 
lòng quân sinh biến. Rồi Quý Ly thuật lại chuyện các 
tướng Nguyễn lát Sách, Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nhi, 
Nguyên Kha, Lê Lặc... lại có cả quan trí thấm hình viện sự 
Lê Á Phu cũng có mặt. Quân quyền áp sát đang định giải 
vây cho quan gia. Không biết quan gia nói gì, họ tạm lưi ra 
án ngữ bên ngoài. Tình hình pắp gáp lắm, xin thượng 
hoàng sớm quyết đi cho. 

Lời tâu của Quý Ly, khác nào đem đâu đồ vào đám lửa 
đang cháy, Nghệ Lông giận tím mặt quát: 

- lũ loạn quân loạn thần này phải điệt cho bằng hết. 
Rồi Nghệ tông thân dẫn lính cận vệ đến chùa Tư Phúc, 
áp giải quan gia về phủ Thái Dương. Thượng hoàng sai 
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đám quan nội hầu vứt vào trong nhà giam cho đề Nghiễn 
một dải lụa bạch. Nhà vua không van xin, không tỏ lộ sự 
hãi sợ. 

Câm dải lựa trong tay ông mỉm cười: "Không biết mình 
có tội gì". Lòng lạnh tanh, vua trải tắm lụa ra nên nhà kéo 
đi so lại cho thật ngay ngắn, rồi một tay giữ, một tay đo 
dược đúng 14 gang. Vua cười sằng sặc, tự nói: 

"Thượng hoàng keo kiệt quá. Ta 28 tuổi mà chỉ cho ta 
được có 14 gang lụa. Tại sao lại không được mỗi tuổi một 
gang? Ta phải đòi chứ". 

Đé Nghiễn cũng không cần biết tại sao ông phải đòi 
mỗi tuổi một gang lụa cho cái chết của mình. Song ông 
nhất định không thể chết mà mỗi tuổi người ta chỉ thí cho 
ông có nửa gang lụa để treo cổ. 

Đoạn nhà vua đập cửa réo gọi. Đám lính canh cùng mấy 
viên quan nội hầu nhớn nhác nhòm vào nhà. Vua nói: 

- Lũ bay tâu với thượng hoàng rằng ta trả lại đải lụa 
này, cho ta đải khác dài gấp đôi, nếu không ta không chết. 
Nói xong vua ném đải lụa qua cửa số. 

Lũ lính canh tản ra, vua ngồi âu sầu suy nghỉ. Thoạt 
tiên ông nghĩ về mẹ mình, về các con rồi về vợ. Tất cả 
những gì trong cuộc sống thường nhật trải mấy chục năm 
qua, đều diễn lại nơi óc ông như một khuôn tranh đài vô 
tận. Cuối cùng các ý nghĩ lại quay về nơi người mẹ. Ông 
nhớ, ngày ấy phụ vương đánh Chiêm Thành không vẻ 
ông mới 16 tuổi. Hay tin phụ hoàng băng, mẫu hậu đã 


173 


VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


xuống tóc, xuất gia! Kịp tới khi được tin thượng hoàng 
định lập ta lên ngồi quân trưởng, mẫu hậu đã về xin với 
thượng hoàng tha cho. Thượng hoàng không những 
không cho mà còn quở trách. Mẫu hậu lại vẻ đễ dành ta 
đừng có dại mà đắn thân vào chỗ chết. Nếu ta nghe lời, 
mẫu hậu sẽ hoàn tục, dẫn ta về sống ở một miền quê. Ta 
chưa kịp theo lời mẫu hậu, thì mọi người xúm vào khuyên 
ta đừng nghe bà xui dại. Hai bên đều nói là "dại", ta biết 
theo bên nào. Nhưng oai quyền của vua thì ta biết, như 
phụ hoàng hoặc thượng hoàng, quyền hành chất ngất, ai 
cũng phải khát thèm. Thế là ta không nghe lời mẹ mà tuân 
lời bác - tức thượng hoàng. Ông ta chẳng là anh ruột của 
phụ vương ta sao. 

Suốt 12 năm bác cho ta làm vua, nhưng bác vẫn giữ 
quyển nhiếp chính. Ta chưa hề được quyết một điều gì. 
Quyền hành ngày một chuyển về tay người họ ngoại Quý 
Ly. Ta không khác gì một tên tù binh hoặc một con rối 
trong tay kẻ khác. Ta không được tin cậy trao quyền đã 
đành, ngay đến con đẻ thượng hoàng cũng không được 
tin dùng, và vẫn bị người bẻ tôi lấn lướt, Ngay cả những 
điều ấy, mẫu hậu cũng nói hết ta nghe. Tiếc thay ta đã 
không nghe lời mẹ. 

Các việc trong đời đang diễn lại rắt nhanh nơi óc não, 
thì một dải lụa khác ném vào, Nhà vua không sao nhớ lại 


' Xuất gia: Có nghĩa là cất tóc, vào tu tại chùa. 
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được những chỉ Hết vừa diễn ra. Có một cái gì ùa ập tới, 
như là một bóng đen ma quái làm buốt lạnh cả sống lưng. 
Nhà vua cảm thấy rét run, người co dúm lại, khiến ông 
buột miệng kêu lên thành tiếng: Mẹ! Mẹ ơi! 

Lại thoáng thấy nhà sư trọc dẫu, vận áo đài nâu treo 
lơ lửng thân mình trên một cành cây cao, rậm. Văng 
vắng như tiếng mẫu hậu rành rỏ bên tai ngày nào: "Con 
ta kém đức, khó kham trách nhiệm †o lớn, đến phải tai họa mắt 
thôi. Tiên hoàng mắt đi, kẻ chưa chết muốn chết, không muốn 
trông thấu oiệc đời nữa, huỗng chỉ lại trông thấu con sắp nguụ 
w? Ta Hà chết trước còn hơn chính mắt mình nhìn thấy còn 
bị hạt. 

Cái xác cứ đánh đu tít bổng lên như sắp bay vào không 
trung. Nhà vua như một kẻ mộng du, tay nắm vào xà nhà 
mà vẫn ngỡ mình nằm bắt vào cành cây tưởng tượng. Cột 
xong dải lụa, ngài hét lên: "Mẫu hậu chờ con!" Rồi ngài 
chui đầu vào thòng lọng, tay buông khỏi "cành cây" và du 
miết vào khoảng không cao tắp... 

Nghệ tông vừa giết cháu xong, thì Quý Ly xin cho giết 
nốt các tướng của quân cựu phủ và các đại thần đã về hùa 
với vua làn loạn xã tắc như tri thẩm hình viện sự Lê á 
Phu; dốc Thiết liêm quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn 
Nhi; quản Thiết giáp quản Nguyễn Kha, Lê Lặc; quản 
Thiết sang quân Nguyễn Bát Sách là những người định 
đem quân vào cướp vua. Cùng vớt các tướng, hàng đô 
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Giết hàng trăm người, Quý Ly vẫn chưa thấy yên tâm. 
Điều Quý Ly sợ nhất là tướng quốc Trang định vương 
Ngạc nắm giữ ngôi tôn. 

Vì vậy Quý Ly lại triệu Phạm Cự Luận đến mật bàn: 

- Ông có kế gì đưa được Chiêu Định vương! lên ngôi 
không? Quý Ly hỏi. 

Phạm Cự Luận thầm nghĩ: "Quý Iy nuôi chí doạt xã 
tắc. Nay đang ở thế cưỡi hỗ. Thắng keo này là thắng lớn" 
Đoạn ông đáp: 

- Việc tất phải thế. 

- Sao tôi thấy người ta đồn vương Ngạc sẽ lên ngôi. Nếu 
Ngạc lên ngôi, tôi với ông có chạy ra Đại Lại ngay bây giờ 
cũng không kịp nữa. 

- Thế thì tương kế tựu ké. 

- Kẻ gì, ông nói ta nghe! Quý Ly sốt ruột giục. 

- Ông cứ vào hỏi thẳng thượng hoàng việc có đúng như 
người ta đồn không? Ông nên nhớ, nhà vua có tính cứ hay 
làm trái với mợi người. Hỏi xong, ông lại khuyên nhà vưa 
nên truyền ngôi cho con đích. Mà trong các vương thì 
không ai bằng tướng quốc. Tôi chắc chắn néu nhiều người 
nói tốt cho Ngạc, thì thế nào Ngạc cũng bị thượng hoàng 
đánh rới. Vả lại cái lỗi lớn nhất của Ngạc là quá tin vào 


lòng trung chính và sự hiếu thảo của mình, mà quên một 


L Chiêu Định vương tức Ngung, con út của thượng hoàng mới 
12 tuổi. 
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điều cha mình là người già cả, ưa nịnh như tính thường 
của tuổi tác. 

Quý Ly lại dùng kế của Phạm Cự Luận, quả có làm cho 
Nghệ hoàng khó chịu. Ông lại khéo gợi vẻ tập '"Bảo hòa đi 
bút", khiến nhà vua càng thêm bực giận vì vương Ngạc đã 
tỏ ra thiếu trân trọng. 

Hôm sau thiết triều, Nghệ hoàng sai quan hàn lâm thị 
độc tuyên chiếu trước bá quan. 

- Quan hàn lâm háng giọng rồi đọc rành rõ từng lời: 
"Nhờ hông phúc của liệt tổ, iệc HgHự đã HÊH ñH, xã tắc lại 0ững 
oàng, rường mối lại như xưa. Song nhà nước không thể không có 
người đứng chủ, ngôi báu không thể bỏ trỗng một ngàu. 

Nụ ta thấu Chiêu Định pương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã 
sớm tỏ lộ đức lớn, lại có uụ nghỉ cốt cách đễ ương. Ta truyền 
đón Chiêu Dịth oương nào nỗi dòng đại thống. Vậy bá cáo trong 
HgOài, Hội Họ vời đều biết". 


Chiếu tuyên đọc xong, các quan đều lặng người đi. 
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ua vụ mưu sát không thành, bị Quý Ly quật lại, 

không những đề Nghiễn bị treo cố mà hàng chục 
viên tướng khác, một sỐ các quan đại thần và hàng trăm 
người có liên lụy đều bị giết. Không khí trong triều chìm 
hẳn xuống. Các quan như gà phải cáo, không còn ai đám 
hé mỗi nữa. 

Ngay cả tướng quốc thái úy Trang định vương Ngạc 
cũng tiu nghỉu như mèo mắt tại. Ngạc đã tìm ta kẻ tiết lộ 
cơ mưu chính là Vương Nhữ Mai. Nhưng Mai vẫn cứ 
nhơn nhơn, tướng quốc cũng đành chịu. 

Vương Ngạc tự nhủ: "Làm gì Quý Lụ không biết ta đính 
ào oụ nàu. Thế mà  oẫn không đã động gì tới. Hắn là ) định 
diệt hết oâu cánh ta rồi mới quau sang điệt ta. Tiếc thau, chính 
phụ ương lại Hếp sức cho kẻ thù, thời trước sau ta cũng phải 
chết uề tay ụ". Nỗi niềm không biết đãi tỏ cùng ai. Ngay việc 
gặp mấy người em bất hạnh của Linh Đức vương, tướng 
quốc cũng ngại. 

Lại nói về gia cảnh của Duệ tông. Sau khi ông bỏ mình 
trên đất Chiêm, thì ít lâu sau, vợ ông vì không muốn tận 
mắt thấy con mình bị giết, nên bà cũng tự xử trước rồi. 
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Nay đến lượt Nghiễn chết nữa, mẫy người em trở nên 
hoang mang hãi sợ. Người em kế của để Nghiễn là 
Nguyên Diệu, đem liêu thuộc lên thuyền chạy vào phía 
nam, rồi sang hàng Ché Bỏng Nga. 

Chế Bỏng Nga dược Nguyên Diệu nên biết rõ nội 
tình Đại Việt, đã rối lại càng thêm rối. Ông bèn triệu đại 
tướng [a Ngai cùng các bây tôi tâm phúc bàn kế chỉnh 
phục Đại Việt. 

Chế Bỏng Nga nói: 

- Nội tình Đại Việt hiện rỗi ren như những ngày cuối 
của Nhật Lễ tiếm quyên. Tuy vậy, binh lực của họ so với 
ngày ấy yêu hơn nhiều. Quý Ly thao túng triểu đình, thâu 
tóm văn võ, người tôn thất cũng không làm gì được. Ngay 
đến tướng quốc con của Nghệ tông cũng bó tay. Quý Ly 
đứng được là vì mọi việc y đều nhân danh Nghệ tông mà 
sai khiến, Việc giết đế Nghiễn mưu ở Quý Ly, nhưng 
Nghệ hoàng tuyên xử. 

Vậy là lòng dân hờn oán. Người tôn thất cũng hờn oán 
Quý Ly. Nay ta có thể dùng Nguyên Diệu đựng cờ nghĩa, 
điệt Quý Ly khôi phục lại kỷ cương rường mỗi, như xưa 
kia Cung đình vương Phủ dây nghĩa điệt Dương Nhật Lễ, 
các ông nghi sao? 

Ché Bông Nga vừa dứt lời, La Ngai liền đứng dậy thưa: 

- Bệ hạ mưu sâu, chúng thần không đám lạm bàn. 
Nhưng tình thế hiện nay có cần phải dựng lại con bài 
vương Húc không? Ý thần là không cần. Đại Việt ví như 
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một ngôi nhà cột kèo đã mọt ruỗng, tường vách đều xiêu 
vẹo, chỉ cần một trận gió nhẹ là đố sập. Tại sao ta không 
làm cái trận gió ấy cuốn đi cho nhanh có hơn không? Chế 
Bỏng Nga tươi cười: 

- Ta hiểu ý khanh. Thôi được, ta dùng Nguyên Diệu 
làm kẻ dẫn đường và nhận mặt tù binh. Từ nay ta chỉnh 
phục Đại Việt bằng kế sách sau đây - Các vùng Hóa Chảu, 
Hoan Châu, Ái Châu chiếm đến đâu giữ đất đến dấy. 
Chiêu dụ dân tứ tán cho vẻ làm ăn, tha hết tô thuế, sưu 
dịch. Trong dân, kẻ nào tỉnh nguyện sung quân thì cha 
già, mẹ yêu được nhà nước Champa chu cắp. Mặt khác ta 
dùng binh mạnh đánh thẳng vào Thăng Long. Cứ vài 
tháng lại đánh một trận như thế, khiến vua tôi Đại Việt 
phải co cụm lại một chỗ, ta sẽ vây rồi điệt gom Kỳ trước ta 
đã thử tiến bằng đường bộ, chỉ còn vài chục đặm nữa là 
vào được Thăng Long. Như vậy không phải họ chỉ yếu, 
chỉ sơ hở mặt thủy mà ngay cả mặt bộ cũng yếu lắm, cũng 
trống trải lắm. Vậy các ông cứ theo ké của ta mà trường kỳ 
chinh phục. 

Quả như ý của Chế Bồng Nga, tháng mười năm ấy, 
quân Chiêm Thành ào ạt tiến đánh ba châu suốt một dải 
từ Hoá Châu đến tận ái Châu. 

Quân triểu đình do nguyên nhung hành Hải tây đô 
thống chế Lê Quý Ly đốc xuất, có các tướng hùm sói đưới 
quyền như Nguyễn Đa Phương, Phạm Khả Vĩnh, Chu 
Bỉnh Khuê, Phan Mánh quyết tâm cự địch. 
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Nay đến lượt Nghiễn chết nữa, mấy người em trở nên 
hoang mang hãi sợ. Người em kế của đế Nghiễn là 
Nguyên Diệu, đem liêu thuộc lên thuyền chạy vào phía 
nam, rồi sang hàng Chế Bỏng Nga. 

Chế Bỏng Nga được Nguyên Diệu nên biết rõ nội 
tình Đại Việt, đã rối lại càng thêm rối. Ông bèn triệu đại 
tướng La Ngai cùng các bảy tôi tâm phúc bàn kế chỉnh 
phục Đại Việt, 

Chế Bỏng Nga nói: 

- Nội nh Đại Việt hiện rối ren như những ngày cuối 
của Nhật lễ tiếm quyền. Tuy vậy, binh lực của họ so với 
ngày ấy yếu hơn nhiều. Quý Ly thao túng triều đình, thâu 
tóm văn võ, người tôn thất cũng không làm gì được. Ngay 
đến tướng quốc con của Nghệ tông cũng bó tay. Quý Ly 
đứng được là vì mọi việc y đều nhân danh Nghệ tông mà 
sai khiến. Việc giết đế Nghiễn mưu ở Quý Ly, nhưng 
Nghệ hoàng tuyên xử. 

Vậy là lòng đân hờn oán. Người tôn thất cũng hờn oán 
Quý Ly. Nay ta có thể dùng Nguyên Diệu dựng cờ nghĩa, 
điệt Quý ly khôi phục lại kỷ cương rường mối, như xưa 
kia Cung đình vương Phủ đầy nghĩa điệt Dương Nhật Lễ, 
các ông nghĩ sao? 

Ché Bằng Nga vừa dứt lời, La Ngai lên đứng dậy thưa: 

- Bê hạ mưu sâu, chúng thần không dám lạm bàn. 
Nhưng tình thế hiện nay có cần phải dựng lại con bài 
vương Húc không? Ý thần là không cần. Đại Việt ví như 
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một ngôi nhà cột kèo đã mọt ruỗng, tường vách đều xiêu 
vẹo, chỉ cần một trận gió nhẹ là đổ sập. Tại sao ta không 
làm cái trận gió ấy cuốn đi cho nhanh có hơn khóng? Ché 
Bỏng Nga tươi cười: 

- Ta hiểu ý khanh. Thôi được, ta dùng Nguyên Diệu 
làm kẻ dẫn đường và nhận mặt tù binh. Từ nay ta chỉnh 
phục Đại Việt bằng kế sách sau đây - Các vùng Hóa Châu, 
Hoan Châu, Ái Châu chiếm đến dâu giữ đất đến dấy. 
Chiêu dụ dân tứ tán cho về làm ăn, tha hết tô thuế, sưu 
dịch. Trong dân, kẻ nào tình nguyện sung quân thì cha 
già, mẹ yếu được nhà nước Champa chu cấp. Mặt khác ta 
dùng binh mạnh đánh thẳng vào Thăng Long. Cứ vài 
tháng lại đánh một trận như thế, khiến vua tôi Đại Việt 
phải co cụm lại một chỗ, ta sẽ vây rỏi điệt gọn. Kỳ trước ta 
đã thử tiến bằng đường bộ, chỉ còn vài chục dặm nữa là 
vào được Thăng Long. Như vậy không phải họ chỉ yếu, 
chỉ sơ hở mặt thủy mà ngay cả mặt bộ cũng yếu lắm, cũng 
trống trải lắm. Vậy các ông cứ theo kế của ta mà trường kỳ 
chỉnh phục. 

Quả như ý của Chế Bồng Nga, tháng mười năm ấy, 
quân Chiêm Thành ào ạt tiến đánh ba châu suốt một dải 
từ Hoá Châu đến tận ái Châu. 

Quân triều đình do nguyên nhung hành Hải tây đô 
thống chế lê Quý Ly đốc xuất, có các tướng hùm sói dưới 
quyền như Nguyễn Đa Phương, Phạm Khả Vĩnh, Chu 
Bỉnh Khuê, Phan Mãnh quyết tâm cự địch. 
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Quân giặc kéo cả hai mặt thủy bộ đánh như vũ bão. 
Quân ta đóng cọc ngăn dòng sông khóng cho thuyền giặc 
qua. Giặc đắp chặn đòng sông chính phía thượng lưu, 
Ngày hôm sau, giặc ém quân và vơi mai phục, còn quân bộ 
giả bẻ lều trại rút chạy. 

Quý Ly sai quân ta nhồ cọc nhất tễ hai đường thủy bộ 
đuổi theo giặc mà đánh. 

Lập tức giặc tháo nước sông từ thượng lưu cho tràn 
xuống; rồi quản phục, tố ĐỆN õ tà ra chặn đánh quân 
ta. Quân ta xéo lên nhau mà chạy, chết vô số kể. Quý Ly 
vội giao binh quyền cho tướng Phạm Khả Vĩnh, còn mình 
chạy trồn vẻ Thăng Long. 

Phạm Khả Vĩnh, Nguyễn Đa Phương hai tướng đang bị 
giặc khép dân vòng vây. 

Đêm xuống hai người bàn nhau cách ứng phó. Đa 
Phương nói: 

- Thế giặc đang cường. Quản ta bị thua mấy trận liên, 
tỉnh thân binh sĩ xuống lắm, bây giờ có liều chết cững 
chỉ là giốc túi đánh nước bạc cuối cùng. Sao bằng ta lừa 
giặc để rút cho êm. Bảo toàn lấy lực lượng, lo cự giặc 
lâu đài. 

Phạm Khả Vĩnh đáp: 

- Tướng quản nói rất đúng, ta phải rút hết trong đêm 
nay, nếu không thì không thể rút được nữa. 

Rút, nhưng các tướng làm như là tiến quân, khiến giặc 
không ngờ. Tức là các thuyền lớn xếp hàng chữ nhất, 
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không còn coi ai ra gì nữa. Nếu không trách phạt răn đe, 
mắm loạn sẽ nảy khấp trong quân. Xin bệ hạ trước hết trị 
tội thần vì đã không nghiêm. Sau đó xin bệ hạ trị kẻ làm 
tướng không lường được mưu giặc, lại vì kiêu căng tự phụ 
suýt nguy cho xa tắc. 

- Khanh không có tội gì cả. Nghệ tông nói. Người đứng 
đầu không phải lúc nào cũng gạt ra ngoài tất cả các kế 
sách của thuộc hạ. Tôi là ở lũ thuộc hạ đã dâng kế hèn để 
khanh phải vất vả suýt nguy đến tính mạng. Theo ta, nên 
trị tôi nhẹ Đa Phương đ Ể răn đe. 

Quý Ly rập đầu tâu: 

- Thánh thượng anh mình soi xét. Đa Phương là đứa có 
sức khỏe hơn người, lại võ nghệ cao cường, nếu chỉ trách 
phạt để răn đe, thân sợ nó sẽ trốn sang người Minh hoặc 
chạy sang Chiêm Thành, như vậy có khác gì thả hồ vào 
rừng để gây mối họa vẻ sau, chỉ bằng giết quách đi. 

Vua nghe theo Quý Ly, bắt giam Đa Phương rồi ban 
chơ ông một đãi lụa. 

Cầm đải lụa trong tay, Đa Phương than thở: 

"Ta ơi tài mà được quí trọng, lại cũng oì tài mà chết. Chỉ tiếc 
thân nam nhỉ không dược chết nơi chiến trận mà phải chết ào 
tau kẻ phản bạn”. Nói rồi buộc đải lụa lên xà nhà tự vẫn. 

Nghe tin Nguyễn Đa Phương là một tướng giỏi bị vua 
Trằn giết, Chế Bỏng Nga mừng lắm, sai La Ngai gấp gáp 
sắp sửa binh thuyền tiễn đánh Đại Việt. 


484 


HOÀNG QUỐC HẢI 


Mùa đông, quân Chiêm Thành rằm rập tiến vào cửa bể 
Đại An. 

Được tin, vua truyền Trần Khát Chân vào bệ kiến. 

Lại nói Trần Khát Chân đhng năm 18 tuổi xin đem cả 
gia binh đi đầu quân. Đó là một sự lạ, Nghệ hoàng đã gặp 
và khích lệ, lại cho coi quân Long tiệp. 

tê ñ xo tu tha tối Suny GÌ Chư Ẩn ra sức luyện Ngành 
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quêl49h3etat kö tt) bo 0à 000001001000) 
Siyy: tu thàấag? giữ các xã thế lợi hại, 
£BRbilfdbPti40I8MMi tt BI 48 A20, 
kệ 47 lêh 44H: yên tới 
SP Nhiệt c0Hgnc tt Na „ caL1 


leo: 

Ỷ tin úC lộng ti u đề mua 

Ki ti _ Đạh tần THẾ šu Khanh dd 9U là HÔNG 
to h t Xi MỆ% Ti DỤ" nh ĐC TH 1 điện đu chi 
lnh BA "The HÚP ƒ Liên thủ 
kg CÀI IàT Vân nà h PHẾ, 


AI khRợ 
Ẫn tin HH h „ 
v nụ Tàc Uệ Xà hàn MU ". T4 rỀ 


sững thể này, chất chứa bao hào khí, khiển đi giặc le ảnh 


-vông chözn im E-Egbipegbizni tài) 
đénla¿ nẻxtecigmekor lUt-EveMDRV Lòng t ông TH 
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VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỒ 


km Tưôngitxwfc tiêngếsagikhôag dhốyi@Órao(Ciinâmrdiei 
Šñg sáo thụng lên gạt thầm mấy giọt lệ. Gần tới bến, 
quan 7 4g)!i9er§úsđi,vèi#r@ lại q4ax lah954R#răng lyền 
deag.nbpinbfreglyáasàmukbbag khiuse sec đð tưyết 
ĐöñyNVừafrapadb4teeh tiuyRny€NtuôardaskiipnfAhêRnR 
cứdig ngườitừidwótbán dã\êna SuướngbeyHấp tđànkhông 
tềnor9 waätukháslyärla¿iôgutii đó diâm trú Ciarlswstdng 
kénh chập t/bấit báo các điều trông thấy tại trung quân. 
ChéIla‡nihàýgaltònrdanmphârtlémiôửa ngờ rằng có quân 
phGhơnứth§n ràihaïâySlà kếanhavàuê @gä0/(Êhnliämplờn 
línârÊflsanyhiệehgidhgrnBo sợ mà chạy từ lâu rồi. Đang, 
giữaHa trời cq@axygyvậ tanh,vaättuờhhđ@árhoeamärấn bằng 
cát tiâmaănâykRfhư@AvqHst lậpeLứ€ácảahậuc&ror làng d#eon‡ 
triêtRàoriy?ngIsữ26ágy bai@ướakhôftpesennhày Haáy ai 
xlatänữxu6hé Bềng Nga tái mặt. Ông vội hạ lệnh cho tả 
hữnnỚØjtzÐnp]disquftanMàehe›pRõhàasctựớ@nmblpwwêp 
Plậmdến W#mntrvddngihỏn lại, còn Lê Quát đỡ cho thầy 
bướdđướng nói ta nghe, ở Đại Việt có vị cao tăng nào có tài 
hôiphonleM không? 

ẢNgiÊhÄYÊn,bánhalà «sa de àgh{Êáy liàù đức¿'øgò8 
tới. ĐáH§y tà hataentcøádailtav3apsihahgi6lbamparMa 
Hðn nhữwañÄhágiôngrNgawiếtđầuý tao đểnhajáânChiều 
hôïNg]ưa Gita@6gyiÑgaomỏbliiiưa kập sông riiấy ÈfyúuYên 
Hhệg đáypluBnyèn cập bến. Con không dám hỏi, nhưng 
ngànĐđoáñitdò dấàylsốp đixợnG cư vài đói lạhøóiyahbáquá6 
hàiièn@nố dđn bàn nhau cứ chờ thầy ở đây. 
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HOÀNG QUỐC HẢI 


CHwaÔm£hâgihaP tiườihlbể têò nói Rprờhtzoatleng lòng 
xẴ€ï <|3/aø19iđtpHQk aø SứicRhìn họ và nói: 

- Khôicát anlntềù thàyMiẫn Giác? đại sư; Giác Hải” thiền 
sư; Vay Hàm 'đàyètriêu rắn rết, chúng con ở lại mà làm gì. 
Thâyehsbgluúg scptlaee›hâ- ra ngăn không cho Nguyên 
DiệuKiôngrdườggGTlòx An nghiêm giọng. Các anh còn trẻ 
lại 1à4wtểncBléuRlelbMilahtiRHØmdàgámbi kết INiđ&© IM#đp 
thầy già bát lực nàn pháisiighôi! 

- ÖlẽulăAhláeslVeatriaa Rhảtnzgbất. 

- 'KiếmtffrnbiHđen' GhisAai nói rôághhdan sho #§u 
tngnb8zà« ôngdli, thê &Nà§ltreseHd\@ân8a tới yết kiến 
mổĐÐ©hfxâh6hgztới khi con thuyền đã khuất hẳn, không 
gia clỷziðPilàuôtdiền mây trắng mịt mùng, Lê Quát, 
Phạp s01 .À3AD #bài. nhau vừa bùi ngùi vừa ngơ ngác. 
"_ (Quát hỏi Phạm Sư Mạnh: 


bồ J9ynhsetPEtctfls4svhậyyhỏaTáng lạng mà đi 


không Bỏng Nga nhíu đôi mi tỏ vẻ se chịu, hỏi như xe 
Lê Quát ni răng Phạm Sư Mạnh lBj chức chưở, 


ạO n nạn XƯỢC, rong 
thư, êm ụ mật ( tham chính, được gần vua, nên tui rõ 


NT, nguồn hơn mình. Còn mình, tuy là Hữu b 


ên sư quê quán thuộc lộ Thiên Trườn si CÁ 

thart.llfe«ltuhhilic, Những, lMhp s.IBb, KEB-đbàn: 
đỉnliidáqiôu đácNhấn luôn. 

Xô ie Chat H902PHGS iÈ1ýi VIÊN /Hãi: 

` Giác Hải thiền sư xuất hiện đưới thời Lý Nhân tông không rõ năm 
sinh và mắt. Sư đắc pháp thần thông. 

Vạn Hạnh là bậc trí giả của các thời đại mà ông sống như Đinh - 

Lê - Cỹ X9thi@nbililldbcibtÀ i6 gáoholtàala dôn—ềều Lý. 
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\VIƯƠNG?TIIỀU SIUP ĐỒ) 


mước!tấtétlai4*©ttftigiddj/laÐy Miếu gì nhiŠhalhierpitÔn đit 
GiêuliằntàMusjtWhalslgtadaaiái#r@enkchắc,caaheCđâwn đã, hai 
Hạáng leyndyahkngdlhgawbddboséCltrg khôpgraathädaiễu 
nữ@f6ôbyj2o,)ÐÀMlMy dd. thác/choKác đê riah, niện 
Đhb)s4 8i4f và) ‡hi2b@đệ vửtÀpRoh83, 
#bÄiBtfhanltibi Bát sà 8Ự06P6 chế. la WW 
hú tát tBiitpellorta kíitthepv.t8onjnlihắng) 
" 30th IRtiBu IdiWfuđucRu 9Ausdoib/61td[¡ 
Ñlaslÿ64ớiRârvbdgodäthó hơn cả ức vạn lần 
aQlbên g6§ áltnelcbiBỏk 
lÀWigtniộnhutlboaliagflikiậpEihao kửbdủg ân 
nàrgð⁄4f2iônâyatbodế kiệt Mì 8&gjsuwáehl Sốa Niệ@ trìphilen 
hoặp eihidgoal ga đjhbgfBethiện 4m, mmỹigilôb[irogia§k 
di#gbanthôntàttdtlàucbi củ sàng \wetfo/f6iaen Bông, 
ÍBati csaácMÍaab kiôgkh6pto¿hliiađjaiaza Thôi điúngdưêi: Rệ 
nlšúkuurlbrtieluudfttU0ffohgxdàpita.MiN ha¿¡th4Dất lđừ 
Ä#trội 32x D3 cAndueleerblebediegg 
ärt9l)8& fflÄnyahgnigrädiốtp dlêargáhỏng, 
cxibUAghÙi Quất đípnbSvAnttdpedánhindtuchie 
lbtgaditelllôyMhtogNMg9aallgedoasáod6isibgl 
Rtâwthàtôquan ga púcda tên ậphùiâmcda lĐềntlairlihin 
đèn PIN HA F1 Khi Ae E91, lời 
€Ì H4 và 


Jaqdá 
ĐA tinh 
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H&ÀNGGqIO&HÁA 
nhiiâ rdrhậijñmàn lelf vẩ thớigragsáïi hhâmdlướa |ayềnA†aiVRöi 
hàmgihhườmg.họ, ai có khó khăn gì đều tận tâm giúp đỡ. 

Bởi VhápcHutrerthđlWpgianảHứa đâmmi0á yuálúagmà đôi 
pửuâ1 lương tiÑ#rr ðiêu¡là Xổ Vÿ#lác cöràôr‡6hátoGbâthdfa 
Tang hàmxÓdgiiwxrki@häÔbBàr‡bbiđễ.mà còn phải ngậm 
Vé Qiiáhàvậttắykhắng sông Hải triều làm chiến 

li A0 SRE khe khúểnrêh đao laysBftp tia 
ke. dn, toàgHệt SnI dượ vụ ltivNt)itil làm 
khướnDg VỀN TITNERTPRTEDTENTOET DỆN 

' Nà Mon ăthivlt lai da lneg 
HN na 0010 

pÝÄW K8 girl JRl206 XhÈ% g8 in 


đất ng, 1 BA g Ảnh Si Mai uể ŠQ9ANiiận ại 
Tự hen nng 
TUNHR, thật NT nen v00 r 


TE Hoönh ung ae seercre 
8lqf tone gùăwyđdo3ige8u8p46xbn 


laajojbhticsà hai Egàn m NA than, 
dì!A\96r t-Agh t#-à#HØ'góéht nhShát#ÐEứvf)e 
cai _Amg°dfefne fenÐaícViệtvsarit Si ĐA kc ~nh 250 
\Xf củ Thân) nh ïYU 


to té 


t à TK hề NGỘ), trong Mong lá ó ông ng dã đây lên lên hàn kiêu 


BH] 


WI¿@đ©] RIÈÊ Ề { k§UIHữ » 


Hênhcứaxô8aleblêthiBixóplwauĐới đổïệ, kậiithyàmhânuậnh 
Itglg@tdđdeât¿tmà bên tả môn treo một tắm biển, nét chữ sắc 
nÏềynda@ [3MiShcclaâvờibaji VáÌ4i dàn mùng lRgiông traật 
difsdltdèikẻ chia lòng, vì vậy mới sinh ra cảnh vua tôi 
giéthlo buận la qhiềdaÿn1haHaeidzbphủ nấy. 
điiến#òsprtggárênnehiếtrdobiétsànệntRÌài nệiệt pắmiđám 
raờh ¿ba b&tông, cả (vBapliia vig0àirche1bờ đàệ@tr hiến bằnh 
xehgmäunhHágsbàn nhìn thấy lắp lô Dạitêng đếngbáp giết 
Trên 4Ibê 9ãwccHàn lÈolộ;cömm@Hw§@cngzlfngdrS¿ đức 
rĩHfst86 đáien& đâukcàùn đạa Hhểlseu, cứ hờrHõl4œ› Ganháió 
valoftyec kể phần chán diênnxetfln cứ việc vâo việc nấy. Họ 
diện elsnbaq„x£sa tậuttờ¿bậtghgtapàua\aWallMfeaBiáp đà 
I434Âyst64ydraytbn việc ông ta chưa toàn thắng ở Đại 
ViệTtâu I@aERanjênhđâ nhátrœwøư yédangalábkhúö nội hắp 
&iMifẪGnhôihÐa6 lẤY ra 0tôi Đàiniận đẽntäa;bầNg ngónldếân 
gấi tà xiất lâptlbaddoaiai Kigltegzcbiúc kâ6náàtháiđn Hông, 
lkaoankh qœw@gaabÐayàoechiệccế auý Điêu Ibiếòï xreko qcámi) 
tlay€Rdl2ôpHeượngi đắc tixiHhàg €hâdödanasa#@;thiện 
lO‡&iiltgøngaðnăroKwIetrBá1349):xâiGkrlhoàú đâttiii 
dt kaisthiếdấnh átchảmãihsácrraerở vàokiẩàcx}ái© Xuân nhu: 
cỦâyđà,Ðo£on lểtubarbi pdeợwõ slšGiXốt phróđám đâiÃIiêu 
°iếngthé này. lNguyân tiồilàdằy nhang r@ười tồnrđồ gắnh, 
SfarrtdànbìGhâhGiàmnthờit khí #ếngượa Ibh@tdràmgiáxúc 
faøodÐfr\úahôrgxcfrdànrêhimudiêuabawgurời,rthàxyhtriemlviễ6 
Cửa ,rơhiđi9ng wàetiàtla mậÈuhjúuábìrthíhi Gh&ciàng 
Nhúnhtetôkhôing liắU œúôể›tlsể:hímmerv6KIrkkhndng 
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H#QÀNG15016©CHÁI 


chậu ởbdØ lièln gửaóáyChậmutdéèlbiwhg-6€hôág Aeaởì 
kỳjanidmicliễn töámgh rên cđáếkúctoàTogiâiMaàozaôtgieậc 
tárfigpblainle khôáÿ;cHto#chafpLBức đigườiCáúh qhe đồnma 
đauôñm$6 đái tạaâf3|eá biển trêeátàcbđéqbáiggônhabàn 
đ&hhộnguialfỂónàoN†ùa đắp ào ?tlf@psanáhétếtn6à đậười, 
kiổtngthi6ahuhditieelÖ&dày€ baơngđỉhàngàyxmôidrâàø\ 
rgo£ thề piôih:RÊáđdcnảra4oaóhekc €t©2n§Móiähósiđøiäc 
rgiữ lhángottáÐemH4Dwðï'.lÐØènVBén/teuSeárBằng. Nwatdà 
rÌ/Ờiàe láo¡ giếtcấn)eeongiáh wngi€td)ôáihaddaôazcnhen 
tay raôwgahirdá gió dám hôya bàn dàwötrêtý/IônĐuân Diệu". 
Và đừđÒạröúiện6È giúea áầnđẳtôx4&tu:BồngNðàiga làunkiớ 
đöhÿnighuang;hÔmda 4ta mhiếdöaÁ yướndgđbả ÄNgai Tịồnải liấp 
cðâtthệnhđwờngh tr3â àyètebtânbarplhdidrEftrberbläy teàn 
chảiừng Đa8Wiôf¡ để áyDg biếp này tiồnđưyớc này chỉ có 
h#H#Ìb(tani?edamgiH)-TYàu 2aRRosphiôg X6 lHi@aø 
cHgla4tneabeanghiậuortidathHyÈmlớadetelgs chay 
r#9'Eà0 Mêtữa. Trâu Canh biết, nhà vua chỉ ngủ chập 
chờ&ñöBÈt6tYgay'đEhhe tác lừng Röïla lậngiHalaiàO 
sl6hwfăn ngon ngủ yên được. Y bỏ củ sâm thái đở vào 
hộp- đ§ýckfty at, nồt dhéỚntrồu sôì/vbo lắm tÖi&tbiếnh đầy: 
tật tẫáôptờiu, 36w dárWhäủ đếa yắtU@g quân trên bộ của họ. 
T4 gẻrglbjg tĐầy Viâ(óhatsMQJeMiHML tête'éhaikía- biên Nếu 
riHiễu !Wời, TEAh CiêHh lưết I3ộ tổng 'ýềư 86 BC ÍCK#(&xấi 
cớ tjh đ4£ #àbr@Rt gối Kiệt GửA Năww2qo©ttelaiYlB('tE đổi 
phải bổ dương cho ông ta hành lạc. Còn một phương 
thuốcieuft,eÿeng;hirâw (Gawinlđehaii rà cung hiến nốt. May 


433 


:°ffA#q#đđ „5... 
liêng ghG iØtt0yÖ: lạhböâangyphẩraddøemnhà vua tin cẩn vào 


Miifhaeitd St sả <goge:,hừ 29K ĐA mo I89Q) độà. 


Laitgltbáp£rânh8bytiể:tuống,Datiec hô đượn gân 
đâtyếai blihd,H#0Xhgeậip Hàng tbần ÄøuyênV3ệngiãngẻ 
: ttilQP cife ptdácdtraazcldHârVì vàéđữØqi¿ gần leàmgờ 
thueairEilt bỏi bạn bong ÔasÀwbiÕnY èđ4iÑiêh ười tuổi 

MXH) Làn, Vàaiđtđăn hệohith tổiuyễn đ$bathipaúd3à 


g0 
vàb¡itớh 6H a—eingiang đênxh@Óngạ¡ 
chiền nIÊ R:1/ 7909 KỰ VU) TỢIH DH ` n) T lủngáritểển haodá. bằài nhát 


No hận kho cseerlledreg 
dị h ñ ti 

hp tho hot hung 
nhàn tfgkf, ctlồhkf cRSIDfRAR8 đó ỐRgðhMbn 
"bi 6nã7đ4q/GHÊN:. qhiệnátrshải khẩmäKhảrbinbhthuyiône 
củÀ WèÄ#©GOYH@xC0ANIE/86I94000 xtÖi cết nôttóptlarväne 
nhàla84 đâuwahodefDV4ltrbdllldfuiecMiánuigHYE8 ở KiDbn 
2025222226211 
twi€lRlzilifepgiilleliehinl áèreai Nói độnthuyŠnglớn điểng 
ý can nẽn na m”. ni ni, 


T là mày ã ài;"QU) LẺ by " tê gRGRe hai và E nh 
-400)dloIÀ lếM LÝ CDR S9 MA 
mgubyrehMdliđhaokllauTÔndgliattquuada ldgih3((L4irelttäi:ù@àfnØfu 
' Ưng" IãØ địa KH8#'kf% bắn JA6PS9HÉ thái đâu: 
Đào ]1iEm thân r4 ¡sao tai lại 8 KẾ Tim 2M J4 lưng?” Bèn 
aabLeirlrRtb TY TỰNNG fí€x Vivlaa‡à một kẻ háo 


#4 


'f@liRftcdhdtsgzA bớn kchan1fefEikfliGbào; du bitdyển 
khúl?ddahdôalmtabe to ðtlraiiga leEhifòdaoarahiaes 
*Èitf thú 9pddzzbgc li At6 ri eBtnherrt6tHi6ttediágtlhoito 
\i6f0dqơenik0fkiN¿&pếf ‹‹đglâo¡sgi loiltedaynltrdee đhàkiRfty 
sài,thíadt›trt6r: grtiếtblêttdiebrdd Tiueeodlid tan. 
thhveffjvlbaepa: lộc trong ấp có một vạn nhà. Kíp đến khi 
HN A0400 6044 00 


tN;đhờïêngaÿa22 thì đại quân Champa đã tiến gần sát cửa 
Hải3Bẩènslfaagôsànsdligragt8iódậyrdhôn pợ ưiàm pàghiX 
ntiðt tá) šgfGiáoRầrpr0temnbhthđbidệeyelni6itkipadvi đì6 tđầu 
xuapyirfáifiaitùinrtăitB 6rnyotèdÐelndễttisôba àigny@ngliến 
xhôntgridháøàuzsông x6 hàng chănGchị:Bastfthlad(đät4dảnh 
tidá0@laal vất ngôi nhỏm dậy, ngài co chân đạp thật mạnh 
vàö§glngakkiphlpkiôố prandardtBluadnidltôngltl3@m(bbệieiXán, 
an... sànadijm ,lô0†iđárplaarleỹ thà 


trêndtliPhibinty e0 Xeaoriutrlieatioi sa 
\enlyiÄB)ddgrg}obdntvtsl21fqógnà6px 0t saÏutaá cứn thàiyRết 
đến làâisôhpehértpsâuLdâu-đồtgifin hiệnlouằng ênhú. vua 
đôiB3§láiin@oxtmyltehjbaajbaieRoagiiidđBinnddlpldakktoc 
gửãntybhl€uulếnipàRftiikÐoligmlhapavldoiđồNác diuyêa¡ 
RlaQutuiiutatöttltndlldarnidkólwðieeildb tĂoblehikhiengrbàe 
hiÄiângj?6la0jzeuâbàiMacklrứop KiÿpHồ tốnpgtda lày ri: 
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VƯƠNG TRIỀU SP BỒ 


Bởiáchề Bằogrìyag chea ầngiW3ó 1đ lÊthượng mặc 
ngữhàg! lúc quân đông, chen lắn hỗn độn, Bà-lậu-kê sai 
chàộttayvtm ghếxtàa pêuchờ, l4iave4pia Nỗi ,s@yldRj£baydo 
làmigddýhuragcbrớtishaytàltoe göât đưan rđất hi tuân plàwe 
biết lãwbất gọn. Trong đám hàng binh có kẻ nói được tiếng 
ĐạPif§ngôgrà-lâwhkêo]ù! EBo483bä681atlAtnuguâne để 
tiến káiháisôàg/ClâBàap ÀÏ#Ptười đỏ chóc, lại đính thêm 
viêb4mẳr#nhggânobbàráychééợatkèm Bàilâushê, vệàrkogndt 
thướátppquärgÐràmlábát€hângú sắc. Ông không đội vương 
mi@ià-ạà-kRôinđhiÉếtraó tân ,thúêthdúêrdằùmy 0hưuậtýđánh 
ánh lẫpướn ŒhiôhữrigaViâó¡ hồngykyy q6 rinéo raờ vâiệtkiarớc 
làqzhH#otklưbôrgóecólatinBärindlgm nhàyyủahđúg; túi dại 
dùøiôp# a\ bối aiàb dbNhàtâmzng/ndãrbiảá y húếngi@rác gÍumyèà 
đặt saột chân gr#ôïtxắp]ể dệt vàãnngồïxcthteđèrtrờ dân một 
chì\hùh+h§@y:ðrâkưrGìaimhớnplafaöbêrhậảy xaaa vẫy lại. 

Thuần Œaráh đáng điều2/lậm‹ltêo¿niyÈi màìnhóbtargas3rận 
YViôns8 gâu êrithiyóp tbàigrững dhập. dược mà y đã sắp 
sănktltia:ùs ghờ tháaltý. tiền quân của Chế Bồng Nga tiến 
thẮng,naấo lờ WrâJa CRmiorfồi;latákô lnhe biếbafIxátiprep; đầuế 
qÑWje Npal trâyờngàđiuastltutời “âu, Gânlrăn fRát:Chân 
đề- đ@ohạœmđmn@i lưïmthưi yằnä giặc đảrViệệt hồcs ba nhánh 
lấnmgNGrừp;bbba mộ giàỏšảdệxjaidiirdhfltnyvg Ghế Đằng, 
đặna lọ tàuắcưmới tânrctrậmgl]aiệdo tướng, Trần Khát Chân 
maitnhgcrẻirÐiiệtriatvppháo điệmarổ:(MenB:đtừaairaBía, 
biathgyân hân vtaiấity Bánnl@SaøáqeREÐi, lasly lhaặc 
đ§©niag: sây, cói lác hai bên bờ bãi, nhất loạt xông ra chặn 
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ngang thuyền giặc hỗn chiến. Tiếng trống đồng, trống cái, 
tiếng loa thét, tiếng quân reo ào ạt như trời long, đất lở. 

Quân ta mai phục lâu ngày, tính thần lúc nào cũng 
mong đánh tan giặc dữ, đem yên bình lại cho dân, cho 
nước. Quân Chiêm khoảng hơn mười năm nay gây không 
biết bao tội ác, kiêu mạn hỗn hào, xúc phạm đến lòng tự 
tôn đân tộc, đã được Trần Khát Chân khích lệ lồng quân, 
quyết một phen rửa hận. 

Quân ta dùng thuyền nhỏ, di chuyển nhanh Cứ hề tiếp 
gản thuyền giặc là ném hỏa hổ, rồi quăng dây leo sang 
dánh sáp lá cà. Những ánh đao lóe sáng. Những dòng 
máu phọt lên, và những đầu lâu giặc rụng tõm tôm xuống 
sông sâu như sung rụng. Những dáo búp đa đâm xia. 
Những đoản đao rút từ vành khố, nhảy bổ vào đám quân 
Chiêm đang hốt hoảng đứng túm tụm vào một góc 
thuyền. Những cặp người dánh lôn, ôm, dây, ném, quãng, 
giảng xé, phì, đạp rồi lôi tuột nhau lăn ùm xuống nước. 

Chẳng bao lâu mặt sông đỏ rực bởi lửa bén vào các đỗ 
quân dụng, hoặc điêm tiêu, thuốc nổ, bén vào buồm, ván 
bốc cháy đùng đùng. Mặt sông như một bề lửa. Và máu 
nữa. Máu sói tuôn trên sạp thuyền. Máu chảy thành dòng 
quyện hòa trong nước bốc mùi tanh lợm. Dòng sông phút 
chốc đỏ lòm như một dòng sông máu. Lại nữa thanh âm 
hỗn tạp mới khủng khiếp làm sao. Tiếng kim khí va đập 
chan chát. Tiếng trống đồng, tiếng chiêng khua đồn dập, 
ném ra những âm thanh sắc nhọn đến rợn người. Tiếng 
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quản thét; tiếng gầm gào, tiếng rên rị, tắt cả tạo thành bản 
nhạc qui khóc thần sầu. 

Trời đã về chiều. Trần Khát Chân từ áo bào đến mũ đâu 
máu đẻu đỏ máu. Mắt chàng rực sáng như ánh sao hôm. 
Nom chàng hùng dũng như tướng nhà trời. Trần Khát 
Chân đang nóng lòng tìm bắt Chế Bồng Nga. Lát lát chàng 
lại quay hỏi là-lậu-kê: 

- Đã thấy thuyền Chế Bồng Nga chưa? 

- Bẩm tướng quản vẫn chưa thấy. Tướng quân thử 
đánh thốc vào cái mảng thuyền quây san sát phía trước 
mặt kia xem sao. Tôi nghĩ thuyền quốc vương lôi đang 
được quân che bọc ở đó. 

Trần Khát Chân phất cờ cho binh thuyền lao đi độ 
mười trượng, bỗng Bà-lậu-kê nắm lẫy tay ông run run nói: 

- Bấm tướng quản, trong số các thuyền sơn xanh kia. 
Chiếc có màu sơn sảm nhất là chiếc của quốc vương 
tôi. Dây là chiếc thuyền chắc chắn nhất, trải thủ và cung 
thủ cực khỏe, nếu tướng quân không nhanh tay là nó 
chạy mẤt. 

Lập tức Trần Khát Chân cho bắn hỏa pháo vào chiếc 
thuyền có màu xanh sẩm. Thế là từ hai bên bờ sông, các 
loại song sảo pháo, ngũ sảo cự thạch pháo ào ào bắn vào 
tiêu mục đã xác định. Rồi tứ phía, nỏ cứng, tên độc nhất tẻ 
trút xuống như mưa giông chớp giật. 

Thương thay Chế Bỏng Nga, một quốc vương, một 
đũng tướng có một không hai trong lịch sử của đất nước 
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Champa, đã làm cho vua tôi Đại Việt kinh hoàng suốt 19 
năm ròng đã tử trận. 

Trản Khát Chân quyết đánh một trận rửa hận cho nomt 
sông, đất nước, nên sức quân ông được nhân lên tới cả vạn 
lần, tưởng không một kẻ thù nào không bị hạ sát. 

Chế Bồng Nga chết bởi hàng loạt mũi tên bắn ghim 
chặt ông vào mạn thuyển. Nhiều mũi tên xuyên qua cổ 
qua đảu, xuyên từ phía trước ngực và cả phía sau lưng, 
ghim đứng ông vào ván thuyền. 

Khen thay Nguyên Diệu, chỉ một tia lóe sáng trong đầu, 
y vội lượm thanh mã tấu trên sạp thuyẻn, chặt lấy đầu 
Chế Bỏng Nga, rồi chạy ra mũi thuyền tay giơ cao thủ cấp 
Chế Bồng Nga, tay cảm cờ trắng vẫy thuyền Đại Việt. 
Chiếc Kim Phụng của Trần Khát Chân vừa ghé múi, 
Nguyên Diệu đã nhảy ào về với quân ta. 

Thượng đô quân Long tiệp với Phạm Nhữ Lặc và đầu 
ngũ là Dương Ngang vừa kịp nhận ra Nguyên Điệu, liền 
huơ đao lia một nhát, đầu Nguyên Diệu rơi bịch xuống 
ván thuyền cùng với đầu Chế Bỏng Nga. Máu từ cổ 
Nguyên Điệu phun vọt lên như một cây bông máu mà 
thân y vẫn chưa kịp đề. 

Trần Khát Chân sai quản quân Lẻ Khấc Khiêm bỏ thủ 
cáp Chế Bồng Nga vào hòm, lập tức chở thuyền về báo 
tiệp với thượng hoàng Nghệ tòng ở hành tại Bình Than, 
còn mình tự đốc thúc quân sĩ truy đuổi giặc. 


Chế Bỏng Nga chết, quân Chiêm tan vỡ. La Ngai phải 
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cho quân bỏ thuyền lên bờ chạy bộ cùng đám tàn quân. 
May có đêm lối che chờ, nếu không, đội quần xâm lược 
trên mười vạn tên áy sẽ không còn một tên nào sống sót. 

Lại nói binh đội của J,ê Khắc Khiêm về tới Dình Than 
thì trống đã điểm canh ba, thượng hoàng dang say giấc 
vào đêm. Quân thấy kinh động phía ngoài sông, liền vào 
đánh thức Nghệ hoàng. Tưởng quân Chiêm tràn tới, 
thượng hoàng mặt xám ngoét hỏi: 

- Chạy đâu bây giờ? 

Vừa đúng lúc đám quân chạy bộ vào báo tin thắng 
trận. Một lát sau, tướng Lê Khắc Khiêm sai mở hòm, bê 
thủ cấp Chế Bằng Nga dặt trên chiếc mâm đồng, trải 
vuông vóc đỏ. 

Vua mừng lắm, sai 8ộL các quan đến xem. Các quan 
xúng xính trong sắc phục đại trào, mặt tươi rói đồng 
thanh hồ: 

- Thượng hoàng thiên tuế! - Thượng hoàng thiên tuế! 

Vua cúi nhìn thủ cấp Chế Bỗng Nga nói: 

"la với Chế Bỏng Nga cảm cự với nhau đã lâu, ngày 
nay mới dược thấy mặt, khác gì Hán Cao tổ thấy dầu 
Hạng Vương”. 

Vẻ ngậm ngùi, lát sau nhà vua sai lấy hòm gỗ thơm mai 
táng cho Chế Bỏng Nga theo lễ đại vương. 

Trong khi thuyền của Chế Bỏng Nga bị quân Dại Việt 
vây chặt, đại tướng La Ngai từ ngoài đánh (hốc vào mong 
giải cứu cho vua, nhưng không phá nổi vòng vây. Chỉ khí 
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quân Đại Việt đã giết được Chế Bồng Nga, chém đầu 
mạng đi, lúc Ấy vòng vây mới tự giãn ra. Và La Ngai liều 
chết đánh vào cướp được cái xác không đầu dẫn quân lên 
bờ chạy cùng quân bộ. 

Chạy đến bờ sông Lô thì quân Chiêm đừng lại chất củi 
thiêu xác Chế Bằng Nga. Gặp khi có dân binh đuổi đánh 
thì xua voi ra đoạn hậu, rồi tung tiền cùng bạc vàng lại 
phía sau để khỏi bị đuổi. 

Chạy trốn về tới Chiêm Thành, La Ngai tự lập làm vua 
Champa. Con Chế Bòng Nga là Chế Ma-nô-dà-nan và em 
là Chế Sơn-nô sợ bị giết, bèn chạy sang ta xin che chở. Ma- 
nô-đà-nan được phong làm Hiệu chính hầu, Sơn-nó được 
phong chức á hằu. Theo phong tục Champa, Chế Bỏng 
Nga không được đặt tro hài trong lăng tấm hoàng gia, mã 
phải để ngoài bãi tha ma giành cho những người chết bắt 
đắc kỳ tử, hoặc thân thể không toàn vẹn. 

Cũng từ dây nước Chamypa bại liệt, không bao giờ còn 
dám ngó đòm Đại Việt nữa. 
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iết được Ché Bằng Nga, cả triều đình mừng lãm, 
Nghề tông thở phào: 

- Thế là cái họa Chiêm Thành từ nay không còn phải 
lo nưa. 

Triều đình nghị bản ban khen cho những người có công, 
trong việc đánh bại quân Chiêm. Trần Khát Chản chiếm 
công đầu. Khát Chân vốn đòng đõi Bảo nghĩa vương Trần 
Bình Trọng, là vị tướng trẻ nhất trong hàng tướng lĩnh Đại 
Việt. Cho đến khi giết được Chế Bỏng Nga và đánh tan hơn 
mười vạn quân Chiêm Thành, tướng quản mới hai mươi 
tuổi. Vua thang cho Trần Khát Chân làm Long liệp bổng 
thần vệ thượng lướng quân, tước Vũ tiết quan nội hầu. Lại 
ban cho thực ấp một trăm mẫu tại làng Hoàng Mai, và được 
nhận lại chiếc đai ngọc vua ban trước lúc xuất chỉnh mà 
Trần Khát Chân gửi lại Phạm Khả Vĩnh làm Xa ky vệ 
thượng tướng quản, tước quan phục hầu Phạm Nhữ Lặc và 
Dương Ngang đều được thưởng tước 5 tư; thăng Nhữ Lặc 
làm giám Cấm vệ đô, cho Dương Ngang 30 mẫu ruộng. Các 
người khác được thăng chức, tước theo thứ bậc khác nhau. 


. Z* ^ l ^ Fề N _. z À 
Lại nói vẻ Trần Nguyên Đán, từ khi ông cáo quan về 
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hưu ở cái tuổi sáu mươi, tưởng là về dưỡng nhàn hóa lại 
không phải thế. Đúng là bứi khỏi công việc triều đình cái 
thân có nhàn, nhưng cái tâm ngày càng chất chứa nỗi đau 
thế sự. Nhiều việc đời ngang trái hằng ngày cứ dội vào tai 
ông, rồi chứa chấp chật ứ trong não ông, tưởng đến vỡ 
tung cả đầu óc. Ví như việc Quý Ly mượn tay Nghệ hoàng 
để giết cháu ruột của chính ngài là hoàng Đế Nghiễn. Lại 
giết cả trăm người khác mà Quý Ly cho là có liên hệ; trong 
đó không ít người tôn thất. Ngay đến cả con mình như 
thái tử tướng quốc vương Ngạc, nhà vua cũng nghi ngờ 
mà tước đẳn quyên bính trao vào tay Quý Ly. Thực các 
mưu mô này đều ở một Quý Ly, nhưng lại được ban ra từ 
oai quyền của Nghệ hoàng, thành thử người đời cứ nhằm 
tưởng Nghệ hoàng vẫn còn điều hành triểu chính một 
cách công minh và thiết thực. 

Ngay cả việc Quý Ly vì kém mưu mà thua Chế Bằng Nga, 
trốn chạy khỏi chiến trường, nơi ông ta được toàn quyền đô 
dốc. Quý Ly đáng phải trị tội, thì lại di giết một viên tướng, 
giỏi là Nguyễn Đa Phương, đã có tải biến nguy thành an, 
cứu được cả một đội quân không bị tiêu điệt, cứu cho Thăng 
Long khỏi bị uy hiếp. Tội của Đa Phương là đã nói ra sự thật 
khiến Quý I.y bực giận. Và mặc dù Đa Phương là nghĩa đệ 
của ông ta, khi cần Quý Ly vẫn mượn tay Nghệ hoàng để 
giết. Thuần những việc có quan hệ đến sự mắt còn của một 
đế nghiệp, một đồng họ cứ hằng ngày đội đến, khiến quan 
tư để hết đối đau lòng. Ngài đã phải đau đớn thốt lên: 
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“Han pạn quyền Hìw 0ô dụng xứ. 
Bạch dầu không phụ ái dân tâm" 

Việc nước đã rói, việc nhà còn rối hơn. Hai đứa nho 
sinh thực cũng có tài, muốn lưu giữ làm môn khách dể 
bằu bạn, thì Nguyễn Ứng Long đã trêu ghẹo, và làm con 
gái lớn ông có chửa rồi bẻ dị. Trần Nguyên Đán phải nén 
bực giận tới tận sâu đáy dạ và tự nghĩ: "Vận nước sắp hết 
rồi, biết đâu không phải là trời xui ra thé, vị tắt không phải 
là phúc của nhà mình". Rồi cho người tìm ứng Long vẻ, và 
cho gọi cả Hán Ảnh vào, ông nói: 

- Người đời xưa đã có việc này, không thấy chuyện Văn 
Quân với Tương Nhữ” sao? Nếu được như Tương Như để 
tiếng cho đời sau thì la cũng bằng lòng. 


Đại ý: 
Đọc tới ba vạn cuốn sách mà hóa thành về dụng. 
Dẫu bạc đâu vẫn không phụ lòng dân yêu mến, 
Trác Văn Quản là con gái Trác Vương Tên đời Hán, góa chồng về 
ở với cha đẻ, Một bữa Tư Mã Tương Như đến chơi nhà Trác Vương 
Tôn, chợt ngó thầy nàng đã đem lòng yêu; liên soạn ra khúc "Phượng 
cầu Hoang" tức là chim phượng tìm chím hoàng. Nhân trong bữa Hệc 
lại vó người tha thiết mời Tương Như chơi đàn, Chàng liền mượn cây ý 
cằm đạo luôn khúc nhạc vừa soạn. Trong đố có những câu như: 
"Phượng hệ, Phượng hệ qui có hương, ngào du từ hài cầu kỳ hoàng; 
hữu nhật điểm nữ tại thử đường, thất nhĩ nhân hà độc ngã trường, hà 
đo giao tế vị tuyên ương" (Chim phượng, chím phượng vẻ làng củ đi 
thôi, dị ngào du bốn bể tìm chim hoàng; có một người con gái đẹp ở tại 
nhà này, phòng gán những người xã, làm khô héo cả ruột gan ra, làm 
sao mà gập gợ nhau, hẹn làm đôi chím uyên ương) Trác Ván Quản lén 
nghe được, Khi Tư Mã Tương Như ra về, nàng liền trốn theo chàng, 
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Nguyễn Ứng Long và Nguyễn Hán Anh lúc được gọi về 
thì khép nép, sợ hãi, nhưng khi nghe quan Tư đồ nói Vậy, 
họ vô cùng cảm kích. Hai nho sinh sụp lạy và hứa sẽ 
không để nhạc phụ phải phiên lòng. 

Từ đấy hai người ra sức học hành, và đều thi đậu thái 
học sinh. Nhưng chỉ có Hán Anh được bổ dụng, còn Ứng 
Long bị bỏ, chỉ vì Long là con nhà thứ dân mà đám sánh 
với người Lôn thất, quyền quí. 

Những việc như vậy cứ dồn, tích vào đầu óc một con 
người ưu thời mẫn thế, khiến quan tư đồ Trần Nguyên 
Đán đồ bệnh. Ông óm nhưng không chịu ăn uống. Con 
cháu cô khuyên nài, ông nói: "Thời sự đã đến thế này, ta 
được chết đã là may lắm rồi! Lại còn cầu sống để thấy họa 
loạn hay sao?”. 

Ấy vậy mà khi được tin viên Lướng trẻ 20 tuổi Trần Khát 
Chân giết chết Chế Bồng Nga, đánh tan tác đội quân 
Chiêm bạo tợn thì Trần Nguyên Đán như khỏe lại. Ông 
sung sướng nghĩ rằng, cuối cùng thì tỉnh thần thời Trùng 
hưng đã thức tỉnh được lòng tự tôn dân tộc trong quần. 
Thật tình, ông không lo lắm cái họa phương nam bằng họa 
phương bác. Kiểm xét lại trong lịch sử, có triều đại nào của 
[rung Hoa không có ý đỏ thôn tính Đại Việt. Không một 
triểu đại nào của Trung Hoa lại không có ít nhất từ một 
đến vài ba cuộc xâm lãng Đại Việt. 

Quan tư đỏ tỉnh táo được vài ngày, rồi lại trở về trạng 
thái suy kiệt. Các đanh y cũng đành bó tay. Người nhà lại 
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cho đi mời những vị hòa thượng danh tiếng, trong giới y 
thuật Trúc Lâm từ Yên Tử về chữa trị. Khí các cao lăng 
đến, Trằn Nguyên Đán khuyên họ không nên chữa bệnh 
cho ông. Ông nói: 

“Cám ơn các Lhiển sư đã quá gót tới té xá. Nhưng các vị 
chỉ có thể chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh. 
Mệnh tôi đã sắp tận, chỉ chờ ngày một ngày hai là di. 
Duyên may được gặp các vị trước khi về cõi tịch điệt, chác 
là cũng vơi nhẹ nỗi lòng". 

Các Thiền sư trò chuyện với ông có vẻ tâm đắc lắm. 
Và họ cũng thừa nhận, ông không có bệnh tật gì phải 
chữa trị. 

Tại Thăng Long, thượng hoàng Nghệ tông nghe lin 
quan Tư đề Trắản Nguyên Đán bệnh nặng, nhà vua ngự 
giá về thăm. 

Anh em trò chuyện hải lâu, Nghệ hoàng cảm thấy như 
lời Nguyên Đán nói, ông sắp đi. 

Nhà vua cảm động rỏ nước mắt hỏi Nguyên:Đán về 
quốc sự: 

- Nếu chẳng may vương mắt đi, mà có biến ở mặt bắc, 
mặt nam thì làm thế nào? 

Trần Nguyên Đán cảm như có một cái gì đấy dâng lên 
nghẹn ứ cả cổ họng, khiến ông không nói được ra lời. Mà 
chỉ thầm nghĩ: "Rằng có khi mặt Bắc, mặt Nam chưa có gì 
xảy ra, nhưng nội biến sẽ là chắc chắn. Chỉ Hếc cơ nghiệp 
nhà Trần đo tổ tông tạo đựng, oanh liệt là thế, lại bỗng 


ko 


HOÀNG QUỐC HAI 


nhiên sụp đổ. Nói cho công bằng thì không có sự sụp đồ 
nảo ngẫu nhiên cả, mà đều đã được chuẩn bị kỹ càng. 
Nó trớ trêu ở chỗ, ngay kẻ chuẩn bị cho sự sụp dỗ ấy 
cũng không tự biết. Như quan Quốc tử giám tư nghiệp 
Chu An nói. “Chính đức Dụ tông là người đanh hồi 
chuông báo tử cho để nghiệp nhà Tràn". Và suốt mấy 
chục năm sau, đức Nghệ tông là người tiếp lay siêu việt 
cho Quý Ly, chôn cất trọn vẹn cái để nghiệp huy hoàng 
ấy của cả đồng họ. Hiện thời nó chưa xảy ra, cũng bởi tại 
nó chưa đến ngày đến tháng như ta mà thôi”. Sực nhớ, 
chưa trả lời cầu thượng hoàng hỏi, Trần Nguyên Đán 
bèn thưa: 

- Tâu hoàng thượng, ké sách giữ nước thân không dám 
nói gì hơn đức Hưng Đạo. Chỉ cần làm tốt các điều dức 
ông, răn đạy trong "Phú quốc cường bính sách" thời dân 
nào chẳng giàu, nước nào chăng mạnh. Lại như khi đức 
ông sắp viên tịch, đức Anh tông có hỏi: Nếu giặc Bắc lại 
sang thì làm thế nào? "Không kịp nói gì nhiều, đức ông 
chỉ đặn lại điều cết yếu nhất của mọi triều đại: "Khoan 
thư sức dân để làm kế sâu gốc bên rễ, đó là thượng sách 
để giữ nước". 

Nhìn thần sắc Nguyên Đán nhợt nhại, Nghệ tông gạt 
nước mắt hỏi: 

- Ta chỉ muốn hỏi em đói sách với phương lác, phương 
Nam! 


Trần Nguyên Đán lấy hai tay đỡ xuống chiếu loan 
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gượng ngồi. Nhưng không còn đủ sức nữa. Gia nhân nâng 
ông tựa vào chồng gối xếp, hai bên có hai người đỡ. 
Nguyên Đán nói thêu thào qua hơi thở: 

- "Phương Bắc cậy khỏe về vũ lực. Phương Nam ta có 
cái khỏe ôn hòa. lức là họ cậy cương, ta cậy nhu. hư đá 
với nước đó. Nước chảy mãi át đá cũng phải mòn. Ấy là 
đối sách với phương Bắc. Còn phương Nam, thần chắc 
sau khi Chế Bỏng Nga mắt đi, nước ấy rồi sẽ rối nát, giữ 
nhà chẳng xong, còn làm gì được nữa. Nghỉ một lát, Trần 
Nguyên Đán lại tiếp: - Nếu cần phải có đối sách với 
phương Nam, hãy noi theo các các chính sách của đức 
Nhân tông đã làm”. Nói xong ông lả người di. 

Nghệ tông vẻ triều được vài ngày thì Nguyên Đán 
mát. Ông đi, gương mặt vẫn còn đượm vẻ suy tư. Đôi 
má ông hóp lại, khiến khuôn mặt ông đài ra, tựa như 
một dấu hỏi. 

Tín Nguyên Đán mất bay về triểu, Nghệ hoàng mệt 
không đi viếng được. Thuận tôn còn nhỏ chưa biết việc gì, 
triều đình cử quan tham trì bộ lễ về tế tại nhà. 

Dù khi còn sống, quan Tư đồ bị bó tay không thi triển 
được tài năng và sở nguyện của mình, nhưng kẻ gian nịnh 
cũng còn nể sợ ông, không dám lộng hành thái quá. Nay 
ông mất, coi như người trong tôn thất không còn ai để 
chúng phải kiếng nể nữa. Bởi vậy, những, người thiện đức 
thấy cảnh huống thế, ai mà chẳng nản lòng. 


Lại nói về tướng quốc thái úy Trang định vương Ngạc, 
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khi được tin quan Tư đồ vừa lâm trọng bệnh chưa kịp về 
thăm thì đã lại nghe tin ông mất. Vương buôn lắm. Ông 
khóc: "Thế là hết! Đến một chỗ dựa tỉnh thần ta cũng 
không có được nữa”. 

Tướng quốc kiểm xét lại các việc. Từ chuyện giết để 
Nghiên cùng hàng trãm tướng lĩnh và người tôn thất, đại 
thần, đến việc bức tử vị tướng tài ba Nguyễn Đa 
Phương. Từ chỗ tước hết quyên sai khiến binh sĩ của ta, 
đến chỗ thăng cho Quý Ly tới chức tiểu tư không, tham 
mưu quân sự nắm trọn quyền thống lĩnh chư quản, lại 
ban cho y phương danh "Văn võ toàn tài quản thần đông 
đúc"; rồi trao kiểm, trao cờ cho y. Nhìn bẻ ngoài là phụ 
vương ta quyết, nhưng thực tình đều do Quý Ly bảy xếp 
cả. Thế mới biết y là kẻ gian hùng không kém Tào Tháo. 
Nhưng y còn hơn Tào Tháo ở chỗ, quyền hành cực phẩm 
thâu tóm trong tay, mà vua lại hết sức yêu tín như một 
kẻ tâm phúc, chứ không như Hán Hiến đế! bị bức phải 
nghe theo. ' 

Vương Ngạc chán ngán đến cô đơn, bởi ông không có 
người tâm phúc. Ngay như Vương Nhữ Mai, cha con y 
đều được Đề Nghiễn và ông tín dùng, lại cấp bổng lộc ưu 


' Tào Tháo khi nắm trọn quyền trong tay thì bức bách Hán Hiến đề, 
nền có nhiều cuộc nổi đậy do các đại thần xướng xuất, cũng cố khi 
Hán Hiển để bí mật xuống chiều cân vương. Trái lại Nghệ tông tín mà 

^ “ 
nghe theo Hồ Quý Ly. 
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hậu, vậy mà y còn nhân tâm theo Quý Ly để phản ông. 
Bảy giờ, đầy triểu đều là tay chân y, ta đi một bước y đều 
biết; làm bắt cứ việc gì đều đến tai y tắp lự. Ngộ nhỡ có 
điền gì y không ưng ý, lại ton hót với thượng hoàng ta có 
ý đỗ kia khác. Mà thượng hoàng lành hiền đến như 
nhược, đến mê muội, y nói gì chẳng nghe ngay, cả việc y 
xui giết đương kim quân trưởng là chấu ruột mình, mà 
phụ vương ta còn nghe. Lại nữa, cũng nghe y đưa thằng 
em út của ta mới mười hai tuổi lên làm vua, còn ta đã ở 
ngôi vị tướng quốc lại kêu ta không đủ tài đức, không thể 
nắm giữ ngôi cao. 

Ôi, cái quân chó lợn kia không thể nói là chúng không 
có tài. Chỉ tiếc, tài năng của bọn chúng được tận dụng vào 
các mục đích phi nhân. 

Càng nghĩ, vương Ngạc càng thấy hoang mang hãi sợ. 
Ông có cảm giác như mình là một kẻ lữ hành cô đơn, 
đang sải bước trên con đường dài vạn đặm, tối om om, 
mà rốt cuộc không biết sẽ dẫn tới đâu. Và baò giờ thì 
dừng lại. Tự nhiên vương nảy ra ý nghĩ phải trốn khỏi 
Thăng Long, để không bị sa vào nanh vuốt Quý Ly. Bởi 
vương thấy cái nguy cơ Quý Ly cướp để nghiệp nhà 
Trần, chỉ là việc sẽ điển ra trong sớm tối. Điều đau đớn 
nhất cho ông là không bầy tỏ được nhẽ phải quấy với vua 
cha. Nổi bì phẫn ấy ông cũng không bầy tỏ được cùng ai, 
kể cả vợ con, anh em mình. Và càng ủ kín nó ở trong 


lòng, nó càng phát tác như một ihứ ung nhọt, càng 


518 


HOÀNG QUỐC HẢI 


nghẹn uất. Quẫn quá, ông bỏ kinh thành đi vào một đêm 
tối trời sau tiết Đoan ngọ cùng vài đứa nô bộc, nhưng 
ông cũng không dám tin rằng chúng có trung thành với 
ông không. Tướng quốc ra đi mà không biết mình di đâu, 
đi để làm gì? Tưởng việc ra di ấy là kín nhẹm, là có thể 
che giảu được tai mắt mọi người. Hóa ra ông chỉ giấu 
được người thân, giấu được những người có tâm thiện 
đức không mưu toan dòm dỏ hoặc gây họa lụy cho ai. 
Song ông lại không giấu được Quý Ly, bởi tai mắt của 
Quý Ly giăng mắc khắp mọi nẻo. 

Khi Quý Ly được mật báo tướng quốc bỏ đi thì y mừng 
lắm. Quý Ly nghĩ ngay đến thời cơ trừ khử một đối thủ, 
mà từ bây lâu ông hằng canh cánh lo âu. Và đã có lần ông 
suýt mất mạng về tay con người này. Lập tức Quý Ly sai 
các võ sĩ tâm phúc ruối theo vương Ngạc. Và ông có mật 
lệnh cho các đô phòng đoàn phải trừ khử Ngạc mà không 
cần xét hỏi kẻ lạ mặt tới trấn, lộ mình là ai. 

Khi biết chắc chắn là vương Ngạc đã bị giết chết, Quý 
ly bèn đem việc Ngạc bỏ trốn tâu lại với thượng hoàng 
Nghệ tông. Với vẻ mặt đau khổ, lại nhều ra mấy giọt 
nước mát, Quý Ly tỏ bảy mọi nhẽ. Trước hết ông băn 
khoăn không hiểu vì sao tướng quốc lại nghĩ quần. Và 
không biết tướng quốc đi đâu, chỉ sợ ông lại bỏ sang 
nước Minh, rỗi rước quân Minh vào thì thật là đại họa 
cho nước. 


Nghệ tông chưa kịp đau nỗi đau phụ tử, đã lại lo nỗi 
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lo vương Húc và cả sự họa loạn cho nước. Nhà vua tối trí 
bèn phán: 

- Khanh kịp cho quân đuổi bắt Ngạc về cho ta hỏi tội. 

Quý Ly chỉ chờ có thế, nên đã thảo săn đạo chiếu truy 
nã, liền đưa ngay cho hoàng thượng ký. 

Có chiếu truy nã trong tay, Quý Ly sai ngay quân hồ 
bồn đi cả đường thủy, đường bộ truy đuổi vương Ngạc. ấy 
là cách để che mắt thiên hạ, chứ thực thì ông đã giết 
vương Ngạc từ trước khi Nghệ tông thảo chiếu. 

Bởi vậy, khi chiếu vua tới châu Vạn Ninh thì Nhân Liệt 
- tay chán tâm phúc của Quý Ly đã sai quân đánh chết 
Ngạc rồi. Thương thay trước khi chết, vương Ngạc chỉ kịp 
nói có mỗi một câu: "Thế là phụ oương giết con". Khi về 
triều, Nhân Liệt tâu với vua rằng người dân Vạn Ninh vì 
lòng tức giận đã đánh chết đại vương. 

Việc tướng quốc Trang định vương Ngạc bị giết có làm 
vua buôn. Nhưng theo Quý Ly thì đó là đại phúc cho bản 
triều. Nếu thực như vương có bụng chạy sang đầu nhà 
Minh, thì đúng là lai họa cho nước. Quý Ly còn an ủi 
Nghệ hoàng bằng chuyện "Tái ông thất mã"!. 

Nghệ hoàng từ khi vào tuổi bảy mươi, ngài thường lẫn 
cẩn. Nói trước quên sau, khóc đấy cười đấy như con trẻ. 
Song có lúc ngài lại tỏ ra minh mẫn, sáng suốt. 

Quý Ly biết rất rõ tính nết của hoàng thượng, nên dễ bề 


ˆ Ý nói họa phúc bắt thường, 
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đấy đưa ngài khuôn theo ý đồ của mình. Vì vậy có nhiều 
việc khi nghĩ lại biết mình lầm lỡ, thượng hoàng lẫy làm 
hồi. Như việc giết Linh đức vương Nghiễn. Hoặc việc 
nghe Quý Ly giết hàng trăm tướng lĩnh và cả Nguyễn Đa 
Phương là một tướng tài kiệt hiệt. 

Những lúc nhà vua trằm tư mặc tưởng thì đám quan 
nội hảu lại mật báo cho Quý Ly. 

Quý I.y thường bầy các trò liên ngâm thưởng nguyệt 
hoặc xướng họa thơ văn, là trò tiêu khiển lôi cuốn Nghệ 
hoàng. Vì thể nhà vua cũng nguồi khuây ngay các điều u 
uát vừa chợt đến. 

Quý l„y bên trong thì mượn oai Nghệ hoàng thanh toán 
hảu hét các phe cánh dối địch với mình. Lại mượn tay nhà 
vua giết cả người tôn thất, giết cả tướng quốc là con vua 
mà vẫn không kẻ nào đám ho he chống lại. Bền ngoài thì 
Quý ly đã câu kết được phe cánh, thâu tóm hầu hết 
quyền hành sai khiến các an phủ sứ, các đô phòng doàn, 
các trăn, lộ trong toàn côi. Còn như các vệ kim ngô, thần 
sách, bổng thần, thiết ky, các đô tứ thánh, tứ thần... đều là 
tay chân tai mắt của Quý Ly cả. 

Phần đông các quan trong triều đều a dua theo Quý Ly, 
cũng có người vì sợ hoặc vì muốn an phận nên phải theo. 
Nhưng không ít những người có nhân cách cao thượng 
cũng phản bác ra mặt. Có người còn làm đồng dao cho trẻ 
hát khắp các xóm thôn phường phố, để nói rõ mưu đồ 
thoán đoạt của Quý Ly như: 
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Trung gian duy hữu Xích chủu hầu) 
Ân cân tiến thượng Bạch kê lâu. 
Khẩu oương dĩ định hung 0ong sự. 
Bát tại tiền đâu tại hậu đầu. 

Và người ta nói đó là chính thượng hoàng Nghệ tông 
chiêm bao thấy em trái mình là hoàng đề Duệ tông, chết 
trận tại Chiêm Thành từ tháng 5 năm Đĩnh ty (1377) báo 
mộng. Chuyện đến tai Nghệ hoàng. Và rồi từ lúc nào 
không biết, nhà vua lại nhận đúng là Duệ hoàng đã hiện 
vẻ, và đọc cho ngài nghe bài thơ ấy. 

Bài thơ tung ra quả có làm cho Quý Ly lo ngại, ông đã 
suy nghĩ nhiều đêm mà vẫn chưa tìm ra kế sách hữu hiệu 
đối phó với đám danh sĩ cao ngạo. Ông đã nghĩ đến việc 
phải thủ tiêu bọn này, nhưng vẫn chưa có mảy may chứng 
cớ để buộc tội họ. Song ông lại nghĩ, nếu tìm ra lỗi lầm của 
họ rồi đc nẹt mà chỉnh phục họ nghe theo mới là thượng 
sách. Bởi nhẽ một nước mạnh hay yếu, sang hay hèn là 


° Quảng màu chỉ hầu mô đả, 

Lăm le ngầm lên lầu gà trắng. 
Khiẩu tương đã định piệc cần mÁI, 
Chẳng ở rước Hừ ở ĐỀ sau, 

Chiết tự ra "Xích chủy" tức là Quý Ly. 

Quý Ly tuổi thân. Còn "Bạch kê" tức Nghệ tông, vì Nghệ tông tuổi 
Tân đậu. Chữ khẩu, chữ vương hợp với nhau thành chứ quốc. Có 
nghĩa là việc nước còn hay mất về sau sẽ thấy. Dậu là gà. Thân là khi 
(hãu), (khi bắt gà). 
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đều ở lớp người này quyết định cả. Bãn khoăn mãi rồi ông 
cho gọi các con vào bàn. 

Hồ Nguyên Trừng, con trưởng của Quý ly mạnh đạn 
nói: 

- Thưa cha, nội tình trong nước hiện chưa ôn cố được, 
mà bên ngoài thì người nước Minh dòm ngó ráo riết lắm. 
Vì vậy, cha phải thăng tay trừng trị kẻ nào có mưu toan 
chống lại ta. Suy cho cùng thì nguy hiểm nhất vẫn là đám 
nho sĩ cao ngạo, tự vỗ ngực cho mình là chân chính. Một 
lời nói của chúng, một áng thơ, văn của chúng có sức 
mạnh gấp trăm lần các đạo quân lớn của la. Hơn nữa thơ 
văn truyền tụng, không cần có quản ngũ, không cần 
người dẫn đạo gì hết mà nó chỉ tỉ tai trong dân chúng, là 
nó sẽ tới mọi ngóc ngách như là nước có thể rò rỉ, thấm 
tháp vào mọi nơi, mọi chỗ. Cho nên cứ cho người lén thủ 
tiêu đám này là thượng sách. 

Quý Ly vẫn lắng nghe người con trưởng nói, nhưng 
trong lòng ông cảm thấy thất vọng. 

Không đổi sắc mặt, ông quay sang hỏi người con thứ: 

- Vậy chứ Hán Thương, ý con thế nào? 

- Thưa cha, Hán Thương nói - Con nghĩ rằng cha con ta 
đang ngòi trên đỗng lửa. 

- Vì sao vậy? Quý L.y hỏi, 

- Trình cha, thế nước hiện đang lâm vào tình thế hết sức 
b¡ đát. Dân tình nghèo xác, nhiều vùng đân còn bị đói, 
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hoặc có người chết đói. Hàng mẫy chục năm nay mùa 
màng thất bát luôn luôn, mà sưu dịch lại cứ mỗi ngày một 
tăng, lòng dân oán vọng nhiều lắm. Triều đình khắt khe 
quá để đến nỗi các người tu hành cũng phải nổi lên chống 
lại, như vụ thiền Lăng Phạm Sự Ôn lập quân đưa về chiếm 
kính sư hỏi tháng chạp năm Kỷ ty (1389). Cho nên trước 
hết phải lo cho đân được yên ổn làm ăn, đời sống no đủ. 
Vì như Mạnh Tử nói: "Vua lấy dân làm Trời. Dân lấy 
miếng ăn làm Trời". Chỉ khi nào người dân đã thực sự có 
Trời của mình rồi, thì nước mới giàu, mạnh và triều đình 
mới sai khiến họ được. Vả lại, những chuẩn mực của thời 
thịnh, ấy là lòng khoan dung và sự trọng dụng đối với kẻ 
sĩ. Thưa cha, thế nước còn nguy cấp ở chỗ người Minh 
đang gắp gáp mưu đồ thôn tính Đại Việt ta. Bằng chứng là 
mới đây họ phái người sang đòi la phải giúp họ 5 vạn 
quân, 50 thớt voi, 50 vạn hộc lượng. Thực ra đây chỉ là gây 
sức ép thăm đồ ta, xem thực lực ta yếu mạnh ra sao để họ 
có quyết sách. : 

Nghe Hán Thương nói, Quý Ly vui vẻ gật gật mái đầu, 
làm cho búi tóc phía sau gáy ông cứ rung rung lật lật. 

Biết lời nói của mình đã lọt tai cha, Hán Thương mạnh 
bạo tiếp lời - Thưa cha, một việc quan yếu cấp kỳ nữa là 
phải thâu tóm được kẻ sĩ, vì tiếng nói của kẻ sĩ chân chính 
bao giờ cũng có sức mạnh to lớn, đúng như anh cả con đã 
nói. Nhẽ ra có thời gian, để họ nhận biết được điều phải 
quấy mà tự nguyện tin theo là thượng sách. Nhưng tình 
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thế cấp bách, ta không thể đợi như vậy được, mà phải 
bằng cách nào đấy, đò thăm ý tứ họ, rồi phân biệt họ ra 
từng loại hạng, để có đối sách riêng với từng người. Bọn 
này một khi họ đã tự nguyện tòng phục, thì trong tay ta sẽ 
có sức mạnh trí tuệ, mà sức mạnh trí tuệ mới là sức mạnh 
thần thánh. Thưa cha, cũng có thể nói: ai thu phục được 
kẻ sĩ thì thiên hạ đã ở trong tay tới tám chín phần rồi. Thế 
nhưng bọn này uy vũ, hoặc giả như của cải vàng bạc đều 
không thể khuất phục được họ. Xin cha hãy liệu mà khu 
xử với họ. 

Quý Ly thầm khen: "Hán Thương là một mưu sĩ giỏi. 
Sự nghiệp của ta sau này có tỏ rạng được hay không đều 
đã nằm cả trong tay Hán Thương". Ông lại giục: 

- Vậy chớ còn điều gì quan yếu nữa phải làm trong lúc 
này, con nói thử ta nghc. 

- Thưa cha, Hán Thương nói, nếu cha không cho lời 
con sắp bảy tỏ là nghịch nhỉ (trái tai), thì việc còn mắt 
của nước nhà hiện nay lại ở người quân trưởng. Nghệ 
tông là một người tốt, nhưng ông ta vừa nhu nhược, 
vừa hèn véu. Vai trò lịch sử của ông ta cân phải được 
thay thẻ, 

Quý Ly đưa mắt cho Hán Thương, đoạn ông nói: 

- Ta được ở chức cao tót vời như hiện nay, đều là ản tứ 
của Nghệ hoàng. Ta với ông còn là chỗ bà con thân tộc. Từ 
nay con không được có ý nghĩ vọng động đó khiến thiên 
hạ nghĩ ngờ la. 
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Hán Thương cúi đầu vâng theo ý cha, và cả hai anh em 
đều xin cha cho lui. Sự thật, Hán Thương nói rất trúng ý 
cha. Bởi từ lâu, Quý Ly đã tự biết, muốn điều hành bộ máy 
quốc gia có hiệu lực, phải tự mình nắm giữ ngôi cao để sai 
khiển thiên hạ. Việc lật bỏ nhà Trần, để như trở bàn tay. 
Cái khó mà ông cho là trở ngại nhất, lại nằm trong đám sĩ 
phu. Chính ông cũng muốn thanh lọc họ như Hán 
Thương tâu bày. Nhưng không biết bằng cách nào để khỏi 
mang tiếng tàn bạo. Chợt ông nhớ, người xưa thường có 
chuyện dâng lời nói thẳng để tìm kế hay, người giỏi. Nghĩ 
vậy, ông bèn vào cung Thánh Từ tâu với Nghệ hoàng. 
Nhà vua cười móm mém: 

- Khanh bao giờ cũng nghĩ ra dược các mẹo giỏi. Vậy thì 
làm đi thôi, ngõ hầu có thể m ra người tài, kế hay. 

Lập tức Quý Ly sai bên Hàn lâm viện thảo chiếu "Cầu 
lời nói thẳng". Thượng hoàng ký xong, liền được nhân bản 
ngay, để gởi cho các bậc sĩ phu trong nước. 

Sau chiếu "Câu lời nói thăng", Quý Ly còn gởi cho một 
số vị có danh tiếng trên văn đàn, và một số người quan 
hoài đến việc học của sĩ tử trong nước bộ sách "Minh Đạo” 
ông vừa soạn xong. Trong đó, theo ý của Quý Ly phải lẫy 
Chu Công làm tiên thánh. Vì chính Chu Công là người 
khởi xướng ra học thuyết Nho giáo. Khổng Tử là người 
hoàn thiện học thuyết của Chu Công, và có công truyền 
piảng học thuyết khắp thiên hạ. Vì vậy, Không Tử được 
liệt hạng làm tiên sư của đạo Nho, 
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Còn việc thờ tự tại Văn miếu', Quý Ly cho thờ Chu 
Công ở chính giữa, mặt quay về hướng nam, Không Tử 
ngồi sang một bên, mặt hướng về tây. 

Quý Ly cũng đặt nhiều điểm hoài nghỉ trong sách 
"Luận ngữ°®. Ông không chấp nhận tư tưởng tiền hậu bắt 
nhất của Hàn Dũ đời Đường. Vì Hàn Dũ trước thì công 
kích Phật giáo dư dội, sau lại giao du với nhà sư Đại Diêu 
và rất sùng Phật. Rồi cả lớp Tống nho? về sau với những 
người nổi tiếng nhất như Chu Hy... ông cũng đều phê 
phán là đi theo cái học hình đanh. Tức chỉ chuộng phần 
hình thức mà nhẹ phần thực nghiệp. 


Bộ sách ấy dâng lên Nghệ tông, được vua ban chiều khen. 


° Văn miều đo Lý Thánh tông lập tháng 8 năm Canh tuất (1070) đắp 
tượng Chu Công. Không Tử và tứ phối, tức bốn cao đồ của Không tử 
gồm: Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Từ. Và 72 người học trò khác 
của Không Tứ đều được về tranh thờ ở hai nhà tả hữn vu. (Ngày nay 
tại Văn Miều chỉ còn tượng Không Tử thờ ở chính giữa và 4 vị thờ phối 
ớ hai bên), 

7 Luận ngữ là một trong bốn bộ sách quan trọng của Nho giáo. 
Tương truyền đo Không Tử soạn, Lại có thuyết nói sau khi Không Tử 
mắt, các học trò của ngài ghủ chép lại các lời rao giảng của Không Từ, 
có lẻ thuyết này đúng hơn. 

` Nhà Tổng (960 - 1280). 
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L nói chiếu "Cầu lời nói tháng" của Nghệ tông ban 
ra khiến kẻ sĩ trong nước nghỉ hoặc. Bởi le lúc này 
Hỗ Quý Ly đã thâu tóm quyền hành sai khiến thiên hạ. 
Chỉ phối hai ban văn võ, đã được Nghệ tông ban cho Quý 
[.y tám chữ thêu trên lá cờ tiết "Vấn oö toàn tài quân thân 
đônx đác"` và một thanh gươm báu. 

Điều đó có nghĩa rằng, từ việc điều động binh nhung, 
trắn áp phản nghịch, thăng giáng các bậc đại thần đều thuộc 
quyền Quý Ly. Lại nữa, ông có quyền chém trước lâu sau. 

Vậy thời việc cầu lời nói thăng của nhà vua phỏng còn 
có ích gì. 

Nhận chiếu cầu lời nói thẳng trong tay, các đại thần, các 
danh sĩ đều hét sức băn khoán. Thế sự rối nát, kể cả hàng 
ngàn điều muốn nói, muốn tỏ bầy. Nhưng nói cho ai 
nghe? Tỏ bảy cho ai hay? 

Hữu ty lang trung, nhập nội Hành khiến trạng nguyên 
Đào Sư Tích biết đây là mưu kế của họ Hồ, núp danh 
hoàng thượng thăm đò kẻ sĩ. Vì vậy hễ ai đã nhận được 
chiếu đều phải có hồi âm; nếu không Quý Ly sẽ ghép vào 
tôi khi quân mà xử. 


220 


HLOÀNG QUỐC HẢI 


Nhưng hỏi âm như thế nào thì thực là một việc nan giải. 

Đang lúc rối trí thì gía nhân vào bẩm, có quan Trung 
thư thị lang, trí Thẩm hình viện sự, thám hoa lang Trần 
Đình Thâm xin được diện kiến. Đào Sư Tích mừng quýnh, 
chân không kịp xỏ giây, chạy ra đón khách. 

Trân Đình Thâm mỉm cười. Ông giơ tờ chiếu lên vái 
Đào Sư Tích. 

Sư Tích đáp lễ, rồi dẫn người đồng liệt vào nhà tân khách. 

Phân ngôi chủ khách, uống chưa xong một tuần trà, 
Đào Sư Tích liền hãng giọng: 

- Quan huynh đã có diệu kế gì đối phó lại cái trò ranh 
mãnh của Quý Ly chưa? Đẹ bí quá. 

Trần Đình Thâm phá ra cười, giọng cười của ông giòn 
khách khách. Đoạn ông im bặt, tựa như ông nuốt hết 
tiếng cười vào trong bụng. Rồi với vẻ mặt nghiêm trang, 
ông nói: 

- Thâm này đang bí mới phải đi hỏi trạng chứ. 

Đào Sư Tích với vẻ hóm hình cợt lại: 

- Quan trị Thẩm hình viện sự, nắm trong tay mọi điều cơ 
mật của nước. Xin cho dệ biết, đối sách của quan huynh! 

Đào Sư Tích tiếng là Hành khiển nhập nội, một chức 
quan đứng đầu nội các, nhưng cũng chỉ là một thứ hữu 
đanh vô thực. Mọi quyền hành đều thuộc phủ Thái sư do 
Quý Ly thâu tóm. Hành khiến đã thế. Thẩm hình viện còn 
quyền biến gì. 
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Trần Dình Thâm cùng Đào Sư Tích, Lê Hiến Phủ vốn 
là bạn đồng khoa, lại làm quan đồng triều. Ba người 
giành tam khôi, khoa Giáp dàn (1374). Đào Sư Tích đệ 
nhất giáp đệ nhất đanh; Lê Hiến Phủ đệ nhị giáp đệ nhị 
danh; Irần tình hãm đệ tam giấp đệ tam đanh. Tức là 
ba học vị cao nhất đương thời: Trạng nguyên, bảng nhãn, 
thám hoa. 

Vì là chỗ đồng khoa, lại là đồng liêu nên tình bằng hữu 
giữa họ vừa thân tình vừa gắn bó, Trong nói năng thù 
tiếp, họ không cần phải giữ gìn, rào đón. 

Đặi chén nước xuống mặt kỷ, nhìn sâu vào mất bạn, 
Trần Đình Thâm chậm rãi: 

- Nếu quan huynh không bận việc, ta cùng ghé thăm 
Bùi Mộng Hoa. Tôi chắc Bùi Mộng Hoa đã có đối sách. 

Biết Bùi Mộng Hoa là người cương trực, khí phách, Đào 
Sự Tích đã muốn đi tới bảy tám phần. Ông nhớ có để cách 
đây tới gần mười năm. Vào khoảng mùa thu năm Quí dậu 
(1383), quân Chiêm Thành do vua nước ấy là Chế Bỏng 
Nga dẫn dâu, đánh theo đường bộ, đã tới trấn Quốc Oai, 
chỉ cách kinh thành có vài ba chục đặm. Tin dữ bay về 
kinh sư, thượng hoàng Trần Nghệ tóng hoảng hốt chỉ kịp 
đem theo vài tên tọa thượng nô, chiếc cháp bạc đựng bản 
thảo cuốn "Để châm", và chục đứa cấm quân chạy bổ 
xuống bền Đồng - bộ - đầu. Tại đây, lúc nào cũng có vài ba 
chiếc thuyền chắc chắn, phu lái sẵn sàng, để hoàng 
thượng chạy sang bên Đông Ngàn lánh giặc. Bởi từ mấy 
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năm nay, Chế Bồng Nga đánh vào Thăng Long dễ như trở 
bàn tay. 

Quân thủy của Đại Việt với các tướng tài như Hồ Quý 
Ly, Nguyễn Đa Phương, Phạm Cự Luận đều lần lượt bị 
Chế Bỏng Nga đánh bại. Lần này, ông ta di đường bộ đem 
quản vào phía tây kinh thành, để thử sức quân bộ và quân 
ky Đại Việt. 

Nghe được tin cấp báo, thượng hoàng Tràn Nghệ 
tông chăng còn hỗn vía nào mà chờ được phu kiệu nữa. 
Ngài ngự đông thẳng ra bến, rồi vọt lên thuyền. Ngài 
nói líu cả lưỡi, khiến đám phu thuyền chẳng hiểu ngài 
ban lệnh gì. Bởi vậy, chúng vẫn còn trùng trình chưa 
nhổ neo. 

Đúng lúc ấy, Bùi Mộng Hoa, giám sinh Quốc tử giám áo 
mũ chỉnh tẻ, cùng một số bạn bè trong trường giám, nhảy 
ào xuống nước, níu giữ thuyền ngự lại. Bùi Mộng Hoa 
chấp tay cung kính: 

- "Hoàng thượng anh minh. Ngài là linh hồn của cả dân 
tộc. Xin hoàng thượng cứ vững tâm ở lại Thăng Long cho 
trăm họ trông vào. Bọn tiểu sinh thể cùng chúng dân trăm 
họ quyết lấy máu xương minh cản giặc, bảo vệ xã tắc, bảo 
vệ hoàng thượng". 

Theo lời nói của Dài Mộng Hoa, đám nho sinh lội cả 
xuống bến đồng thanh hô: 


- "Xin hoàng thượng ở lại! - Xin hoàng thượng ở lại". 
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Thượng hoàng Trần Nghệ tông mặt xám như chì, ngài 
không nói được lời nào, chỉ xua tay như đuổi mọi người 
tránh ra cho thuyền ngược. 

Đám lính hổ bôn trong đội quân thiên thuộc đã đuổi 
kịp nhà vua. Chúng lao thắng xuống bến kéo áo, nắm tóc, 
Ltúứm tay đám nho sinh dầy hết lên bờ. 

Thuyền ngự vút đi, để lại sau ngài nỗi thất vọng cho cả 
kính thành. 

Ôi cũng là một sự đi khỏi kinh thành, như cuộc ra đi 
của đức Trần Nhân tông vào những ngày áp tết năm Ất 
đậu (1285), ngài khuyến cáo trước chư tướng rằng: "Ta cho 
giặc ngủ trọ ở Thăng Long ít đếm, rồi lại thu hồi”. 

Cuộc rút khỏi Thăng Long ngày ấy, đã khích lệ muôn 
dân, xả thân vì nước. Và chỉ vài ba tháng sau, quân dân 
Đại Việt quét sạch lũ giặc Nguyên - Mông tần bạo ra khỏi 
đất nước. 

Ôi, tổ phụ thì hào hùng đường ấy, mà con cháu lại.hèn 
yếu dường này! 

Gần chục năm trước, Bùi Mộng Hoa đã tỏ ra là một 
người có nhân cách kẻ sĩ, chắc hắn vụ "Cầu lời nói thẳng" 
này biết đầu ông chăng có nhiều cao ý. Nghi vậy, Đào Sư 
Tích bèn nhận lời. 

Hai người vào tới nhà Bùi Mộng Hoa đã thấy có Quốc 
tử giám trợ giáo Đoàn Xuân Lôi, Bảng nhãn Lê Hiến Phủ 


đang ngôi tong trà. 
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Bùi Mộng Hoa cư ngụ trong một ngôi nhà tranh đơn sơ, 
xung quanh nhà xếp dầy các kệ sách. Gian đầu ké bộ tràng 
kỷ bằng tre cật, đùng lâu ngày, nan tre đen bóng. Gian đối 
diện là thư phòng của chủ nhân, sách vở bảy lộn xộn. Một 
bài văn đang soạn đở chừng, chiếc bút lông thỏ gác trên 
nghiên mực vừa mài. Chắc là tiên sinh đang viết thì có 
khách tới thăm. 

Gian giữa kê một chiếc hương án làm bàn thờ gia tiên. 
Phía trên treo bức đại tự "Hữu đức tẤt hữu lân", chữ lẫy 
trong sách Luận ngữ'. Bức đại tự này dòng họ Bùi đã lưu 
giữ tới bảy đời. Vì vậy, con cháu tuy sống thanh bạch, 
nhưng chữ nghĩa thì không thiếu, bè bạn không thiếu, mà 
xóm giểng thì thân thiết như tình máu mủ, ruột rà. 

Bùi Mộng Hoa từ nhỏ chỉ biết lẫy bụng thực đãi khách, 
chứ không chuộng sự giả phú giả quí để khoe mẽ. 

Ở kinh thành, ông nổi tiếng là người tiết tháo, cao 
thượng. Chán thế sự nên ông không bước vào con đường 
cử nghiệp, chỉ ở nhà đọc sách và gõ đầu trẻ. Nhưng chữ 
nghĩa mà ông thâu nhận thì đến các bậc túc nho cũng phải 
nể trọng. Nhà ông lúc nào cũng đây ấp khách thơ văn. Hết 
luận bàn từ chương, trứ tác, lại tới chuyện thế sự. Đã sa 


' Luận ngữ: Một cuốn trong bộ Tứ thư, tương truyền do học trò 
của Không Tử soạn theo các bài thuyết giảng của ông sau khi ông 
mắt, Câu này có nghĩa là: người có đức tốt, ất có hàng xóm tắt. .ghia 
là có bạn tốt. 
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vào chuyên thế sự, như sa vào mê lộ. Vừa thú vị, vừa bực 
giận, lại vừa chán ngắt nữa. 

Bùi Mộng Hoa thật sự như một cái túi để các bạn giốc 
bầu tâm sự. Từ việc tư riêng trong gia cảnh, đến sự bỉ lậu 
chốn quan trường. Từ việc buông the trong cùng cám đến 
việc giặc giã ngoài biên thùy, không việc gì ông không 
được nghe, không phải nghe, 

Đến với ông để được thổ lộ, để được an ủi, để được 
khuyên rấn, mà không bao giờ sợ chủ nhân coi thường 
mình, hoặc đem chuyện mình tiết lậu nơi cơ mật, để lập 
chút công thừa. Với nhân cách cao thượng và tâm lòng độ 
lượng, đường như Bùi Mộng Hoa là nơi không chỉ có 
khách văn nhân, mà cho tất cả những bậc chính nhân 
quản tử lui tới, tâm tỉnh. 

Trong nhà có đủ ba vị tam khôi khoa Giáp dẫn (1374), 
lại thêm một vị đại khoa năm Giáp tí (1384), tất cả đều 
thuộc hàng nhất nhị phẩm của triều đình, Bùi Mộng Hoa 
vừa rót trà mời khách vừa mim cười nói: : 

- Mẫy khi được các bậc đại khoa cùng lúc đến thăm một 
kẻ hàn sĩ như Hoa này. Chẳng hay các đại huynh có điều 
øì đạy bảo đây? 

Hỏi vậy thôi chứ trong bụng Bùi Mộng Hoa thừa biết, 
quí tôn ông đến đây có việc gì rồi. 

Bê bát trà nóng trên tay, nhìn màu nước xanh như 
ngọc, Trần Đình Thâm chợt nghĩ đến tắm lòng băng tuyết 
của Bùi Mộng Hoa. Uống vài ngụm, khi đặt bát nước 
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xuống kỷ, nhìn thẳng vào đói mắt đen lánh của Bùi Mộng 
Hoa, ông hỏi: 

- Chắc tiên sinh đã nhận được "Chiếu" của hoàng 
thượng? 

Bùi Mộng Hoa gật đầu và quay hỏi lại; 

- Chư huynh đều nhận "Chiếu" cả rồi chứ? 

- Đãt - Mọi người đáp. 

- Việc này theo ý chư vị là do Thượng hoàng chủ 
trương hay do âm mưu của cha con họ Hồ? - Bùi Mộng 
Hoa hỏi tiếp. 

Trong đám các quan có trợ giáo Quốc tử giám Đoàn 
Xuân Lôi, là người ít tuổi nhất. Đoàn Xuân Lôi cùng 
theo học trường Giám với Bùi Mộng Hoa, biết rõ phẩm 
hạnh của bạn ngay từ hồi còn học ở trường. Và biểu 
hiện cao nhất, là việc ông níu giữ thuyền ngự năm Quí 
đậu tại bến Đông-bộ-dầu, sau đó là bỏ cuộc thi đình 
nam Giáp lí (1384), mà với tài văn chương nghị luận, ai 
cũng bảo khoa ấy néu Bùi Mộng Hoa ứng thí, hăn phải 
chiếm đệ nhất giáp đệ nhất danh. Trong thâm tâm, 
Đoàn Xuân Lôi thường tôn Bùi Mộng Hoa luôn ở trên 
mình một bậc. Vừa nghe chủ nhân hải, Đoàn Xuân Lôi 
nhanh nhảu đáp: 

- Cao ý của các quan huynh thế nào đệ chưa rõ. Nhưng 
cứ theo thiển ý của đệ thì đây là âm mưu của cha con Hỗ 
Quý ly, chứ thực thượng hoàng chẳng có chủ kiến gì, 
chẳng có cao kiến gì đâu. 
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- Hiển nhiên là vậy rồi. Bảng nhãn Lê Hiến Phủ đáp. 
Nhưng chủ đích của Hồ Quý Ly qua "Chiếu cầu lời nói 
thẳng" này y muốn đò tìm cái gì? 

- Chư huynh chẳng thấy đã tâm của cha con họ Hỗ 
sao? - Trần Đình Thâm cao giọng nói. - [ới lúc này quyền 
hành y đã nắm trọn, thượng hoàng chỉ là một thứ bung 
xung, để y nhân danh mà sai khiến, hoặc trừng trị thiên 
hạ. Vậy y còn băn khoăn và lo sợ điều gì nữa? 

Trần Đình Thâm đặt câu hỏi rồi bỏ lửng. Các đồng 
liệt đều chăm chú điều ông sắp nói ra. Một lát sau, 
ông tiếp: 

- Cái mà cha con Hỗ Quý Ly còn băn khoăn, lo sợ lúc 
này chính là giới sĩ phu Thăng Long - Vì sao y sợ giới sĩ 
phu? Là bởi lời từ miệng kẻ sĩ nói ra thường hợp lòng 
người. Mà đã hợp lòng người thì một truyền mười, mười 
truyền trăm vạn như một làn sóng ngằm, không thể nói là 
không gây nguy họa. 

Ít lâu nay, thơ văn của họ, lời nói của họ có ý ngằm tố 
giác âm mưu soán đoạt của cha con y, đã loan truyền 
trong thiên hạ. Tai mắt của cha con y ở kháp mọi nơi, 
không thể nói là y không biết. 

- Biết sao y không điệt? - Lê Hiến Phủ hỏi. 

Đào Sư Tích đỡ lời: 

- Diệt là hạ sách, mà hậu quả của nó chưa biết sẽ ra sao. 


Có thể đây lại là cái cớ cho giới sĩ phu phát hịch cứu vong. 
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Hỏ Quý Ly là một con cáo đã thành tỉnh. Hỗ Hán 
Thương là một con chó sói sản mỗi thuần thục, không thể 
không biết đến điều đó. Vả lại cha con y thừa biết lòng 
đân cả nước vẫn còn hướng vẻ nhà Trần, căm ghét sự lộng 
hành của cha con y. Nếu giới sĩ phu lại biểu hiện sự căm 
giận của dân chúng bằng lời hịch nữa, thử hỏi sự thể sẻ 
kết cục ra sao, không phải cha con y không tính đến. - Đào 
Sư Tích hạ giọng, và đưa mắt nhìn các bạn hữu như là một 
sự khích lệ. 

Lê Hiến Phủ tiếp lời ngay: 

- Vậy tại sao grới sĩ phu không phát hịch? 

- Chưa! Tình thế chưa đến hồi kết cục như vậy. Trần 
Đình Thâm nói. - Cái khó là phe phái ở đây không rõ ràng. 
Cha con Hỗ Quý Ly chưa lộ mặt. Tất cả mọi việc y đều 
mượn danh thượng hoàng để ra tay. Mà thượng hoàng thì 
tin cẩn y một cách u mê. 

Các vị cứ bảo tôi là người trong hoàng tộc, sao không 
khuyên giải. Khuyên giải sao được khi mà thượng 
hoàng nghe Quý Ly xúi giục, đang tâm giết cháu ruột 
của mình là đương kim hoàng đế tại vị. Vụ giết hoàng 
đề Nghiễn tháng chạp năm Mậu thìn (1388) khiến trăm 
họ kinh hoàng, thử hỏi còn ai dám can gián ngài nữa. 
Đến bậc tế thần và là anh em gần gũi như quan Tư đề 
Trần Nguyên Đán lời nói còn chẳng lọt tai Thượng 
hoàng, tới lúc hồi hưu còn phải gửi thư nhờ bạn bè 
can gián: 
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"Kửm cổ hưng oone chân khả giám 
Chư công hà nhẫn gián thư hụ"" 

Trần Đình Thâm buông tiếng thở đài ngao ngán. Mọi 
người nhìn ông với vẻ cổ súy. Ông tiếp: 

- Thượng hoàng Tràn Nghệ tông có đức lớn là không 
tin bất cứ ai trong hoàng thân quốc thích, không tín bát 
cứ một người tài đức trung thực nào. Ngay con dích của 
ngài, thái úy Trang định vương Ngạc là một người có trí 
lự, kiến thức đổi dào, có đức cảm hóa lòng người, có tài 
qui tụ nhân tâm, có thể đặt lên ngôi quân trưởng; chỉ vì 
không hợp với Quý Ly, y ra vào ton hót gièm pha với 
thượng hoàng, nên ngài bỏ không dùng. Nhất là từ khi 
quan Tư để Nguyên Đán hỏi hưu, thi Thái úy tỏ ra thối 
chí. Ông tự bạch: 

"Noã thị dương niên khí oật. 
Và ông đã nghĩ đến cái nhàn của Lão Trang. 
"Điền oiên lảo biện qua lai”. 

- Hỏng! Đất nước thế thì hỏng to rồi. Thượng Hoàng 
thuân chọn những người bất tài, hèn kém đặt lên ngôi 
quân trướng để làm đẹp lòng Quý Ly. Và để y dễ bẻ thao 
túng bộ máy quốc gia. 


' Việc còn mẤt xưa nay xem đã rõ 
Các ông sao nở ít thư can. 

? Tôi nay vào hàng vứt đi rồi, 

* Ruộng vườn sớm liệu trở về thôi. 
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- Chư huynh! - Lê Hiến Phủ chen lời Trần Đình Thâm. - 
Những điều Trung thư thị lang là người trong hoàng tộc 
nói, tưởng như mỗi lời của ông là mỗi giọt máu rỉ từ tim óc 
Ông ra. 

Nhưng cải khó của chúng ta là bảo vệ ai đây. Thượng 
hoàng không cần chúng ta. Ngài vẫn điều hành đất nước, 
nói cho đúng là Quý Ly vẫn điều hành đất nước thông 
qua ngài. Còn hoàng thượng ư? Hoàng thượng chỉ là con 
bù nhìn để ký các chế, cáo và sắc dụ theo ý của Quý Ly. 

Trong khi đó thiên tai, bão lụt liền năm, mắt mùa mấy 
vụ liền mà triều đình vẫn nhắm mắt làm ngơ, không tha, 
khóng giảm tô thuế, bớt sưu địch. Dân chết đói đầy 
đường. Trộm cướp xảy ra giữa ban ngày, chức dịch 
không ngăn cản. Nhiều nơi các quan châu, huyện, phủ 
còn bao che để chia phần với kẻ cướp. Người dân bị mắt 
của, hại người đi kêu cầu, quan trên không xét. Kêu cầu 
quá còn bị tống giam nơi ngục thất. lo vậy, đân biết kẻ 
ác, kẻ có tội cũng không dám tổ giác. Xã hội gì mà người 
ngay sợ kẻ gian. Người trung thực, có tài thì bị ruồng bỏ, 
kẻ bất lương khéo nịnh, khéo bợ đỡ thì được tin dùng, 
cắt nhắc. 

Đi về bất cứ phương nào, bất cứ nơi nào từ kinh thành 
tới thôn cùng xóm vắng, đều nghe thấy tiếng hờn oán rủa 
nguyèn của bách tính. - Lê Hiến Phủ càng nói sắc mặt ông 
càng tái đi. Dường như ông có phìm nén bớt đi lòng căm 
giận, ông ráng nuốt bớt đi sự căm giận vào trong đáy đạ. 
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Dẫn từng tiếng, ông tiếp. - Một xã hội như thể, một triều 
đình như thế mà chúng ta còn ngu tối giữ mãi lòng trung 
sao? Liệu Hồ Quý I„y có phải là tay kiệt xuất, có tài vực lại 
thế nước như Trần Thủ Độ buổi sơ triều không? Đùi tiên 
sini! - Lê Hiến Phủ quay vẻ phía Bùi Mộng Hoa nói, - 
Chúng tôi muốn được nghe cao ý của tiên sinh. 

- Thưa chư huynh, - Bùi Mộng Hoa lên tiếng. - Chư 
huynh là những người gắn bó mậi thiết với triều đình, 
phẩm tước triều đình ban, bổng lộc triều đình chu cấp, mà 
nghe trong giọng nói của chư huynh như có cả tiếng rên 
xiết của muôn dân, huống hồ kẻ hàn sĩ này đang sống 
chung lẫn với họ. 

Song đây mới là chuyện xót dau trong nội tình Đại 
Việt ta, chứ chuyện ngoài biên ải còn đáng lo ngại hơn 
nhiều. Người Minh dòm ngó dữ lắm. Cách đây ít lâu tôi 
có lên thăm một người bạn trên Lạng Châu, thấy lính 
trắng bê tha nơi chợ búa, mua bán, cướp bóc như một lũ 
ăn mày, lũ cướp, chẳng còn biết giữ thể diện quốc gia 
øì hét, 

Hỏi mọi người, họ bảo khẩu phần của lính, bị cấp 
trên ăn chặn, lại phải làm việc cật lực cho gia đình các 
quan bỉnh. Vì vậy, hở ra lúc nào là họ lên trốn ra chợ, ra 
phố để kiếm thêm miếng ăn, miếng uống. Xin được thì 
xin, không xin được thì cướp. Dùng một đội quản như 
thế để trấn giữ biên thùy, thì làm sao mà bảo toàn được 
cương vực. 
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Còn về Hỗ Quý Ly, tôi chỉ muốn nói ông ta là người ưa 
canh cải. Nhưng ông ta là một người trí xảo. Ông ta thiếu 
đức dũng và thiếu cả lòng nhân. Mà thiếu hai điều đó thì 
cả dân chúng và giới sĩ phu trong nước đều lìa bỏ. 

Tình thế cấp bách lắm rồi! - Bùi Mộng Hoa nói như là 
một sự thúc giục. - Nếu bên ngoài quân nhà Minh không 
xảm lắn, thì bên trong thế nào cũng xảy ra nội loạn. Vậy 
thời theo thiển nghĩ của kẻ học trò, tương kế tựu kế, nhân 
địp này ta nói toạc âm mưu soán đoạt của Hồ Quý Ly, và 
các tội ác của cha con ông ta. Sự vạch tội ấy, nếu lẻ té ở 
một vài người, át bị trả thù. Nhưng tất cả mọi người đều 
nói, thì y không đám ra tay. 

Nếu ta bảo nhau làm được điều đó, thì không những 
chăn đứng được âm mưu của Quý Ly, mà còn cảnh tỉnh 
được cả thượng hoàng. Đó là thiển nghĩ của kẻ bạch điện 
thư sinh này, còn cao kiến xin nhưỡng các bậc đại khoa, 
các bậc đại quan. 

Bùi Mộng Hoa dứt lời, không khí im phăng:phắc. Văng 
văng tiếng chim cu gáy từ bụi tre phía sau nhà. Ai đó rít 
thuốc lào kêu sòng sọc, khói phả xanh mờ khung cửa sỐ có 
vạt nắng đọi vàng hoc. Nắng hanh tháng chạp tươi trong 
mà sao vẫn giá buốt. 

Nhập nội hành khiển Đào Sư Tích nhấp thêm một hụm 
nước rồi thong thả nối lời: 

- Có nhẽ tiên sinh Bùi Mộng lloa nói đúng. Các phe 
phái hiện còn đang tranh giành chưa ngả ngũ. Chơi nước 
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cờ này, Hỗ Quý Ly muốn thăm dò xem ông ta có được 
lòng giới sĩ phu Thăng Long không. Bởi ông ta thừa biết, 
kẻ sĩ ngả về phe nào, phe ấy thắng. Tương kế tựu kế, "Cầu 
lời nói thẳng", thì ta nói thăng, như cao kiến của Bùi tiền 
sinh. ý các đại nhân thế nào? 

- Không chỉ nói thẳng, - Lê Hiến Phủ tiếp, - mà phải 
nhân cơ hội này vạch tội bè lũ phe cánh họ đã làm cho đất 
nước rồi bời, đân tình điêu háo. Dân thì dói rét, lính như 
một lũ cướp ngày, quan thì tham những bất lương, đẩy đất 
nước lâm vào cảnh như nhược, yếu hèn. Đến nỗi một nước 
nhỏ yếu như Champa, trước đây chỉ nghe hai tiếng Đại Việt 
đã rụng rời. Thế mà nay quan quân của nó ra vào Thăng 
Long như ởi chợ. Nhưng cái họa Champa chưa phải là lớn 
so với cái họa phương Bắc. Nhà Minh đối với nước la, tựa 
như cú đòm nhà bệnh, hề thấy ta suy yếu là chúng xua 
binh sang xâm lấn tức thì. Nay nguy cơ ngoại xâm đã rõ 
mà nội tình cứ xâu xé nhau, tự làm yếu mình đi thì có khác 
gì sửa soạn để dâng nước cho giặc. Hóa nên thừa cơ cảnh 
tỉnh cả Thượng hoàng cùng Quý I.y là việc nên lắm. 

Các quan ai cũng cho cao ý của Bùi Mộng Hoa, Lê Hiến 
Phủ là phải, không cần bàn thảo gì thêm nữa. Chủ nhân 
sai đem rượu kim cúc ra đãi khách. Sau một tuần rượu, các 
quan đều cáo lui. 

Độ nửa tuần trăng sau khi gởi chiếu "Cầu lời nói thăng", 
thượng hoàng Trần Nghệ tông đã tới tấp nhận được hàng 
trăm các sớ, tấu của quan lại và giới sĩ phu gởi về triều, 


534 


HOÀNG QUỐC HÁI 


Nghệ tông đã già, từ gần chục năm nay đầu óc của ngài 
chỉ tập trung vào có hai việc. Một là trước tác tập "Đề 
châm”. Ở đây ngài ban những lời dậy ngọt ngào. Theo 
như lời dẫn nhập của ngài: "Hễ ai ở ngôi quân trưởng mà loa 
rập đúng lời răn nàu, tự khắc trở thành bậc mình oương, thánh 
dễ. Ví như: "Thưởng phạt công minh. Không nghe lời gièm pha. 
Phải lo cho dân đủ ăn đủ mặc. Để dân đói, rét, dân ắt làm loạn. 
Bình là oiệc quan yễu. Lơ là piệc binh, nước địch ất nhòm ngó...". 

Hai là ngài đang trứ tác một tập thơ mang tính giáo 
huấn có tựa đề "Bảo hòa di bút". Theo ngài, nếu con cháu 
sau này nghiêm chính tuân theo lời huấn hỗ của ngài, thì 
chỉ nội hai tập sách ấy, đủ bảo đảm cho ngỏi báu họ Trần 
được muôn năm trường trị. 

Bởi hai lẽ Irên, nên các sớ tấu hưởng ứng chiếu "Cầu lời 
nói thăng" do chính ngài ban ra (nói cho đúng là do Lê 
Thái sư tức Thái sư Hồ Quý Ly thảo cho ngài ký), nay tới 
kỳ hỏi âm, thì ngài lại không thèm ngự lãm. Tức là ngài 
không đọc. Thật ra ngài có đọc vài ba bản, bản nào,cũng 
chỉ nói đến đất nước rối ren, Quý Ly thao túng. Theo ngài, 
đây là lời lẽ của bọn cuồng chữ, bới lông tìm vết, chứ đất 
nước đo ngài trị vì bốn phương vẫn âu ca thái bình. Bọn 
giặc cỏ Champa hỗn hào xâm lấn, ta sai viên tướng trẻ 
Trần Khát Chân chỉ một trận ra tay là đã chém đầu vua 
nước nó. Đất nước thanh bình, thế mà lũ nhát gan cứ lo 
hão vẻ cái họa phương Bắc với cái họa phương Nam. 


Bọn cuồng ngôn loạn ngữ này còn vu cho Thái sư đủ 
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thứ âm mưu. Chúng biết đâu mọi trọng trách đều do ta 
ủy thác cho Thái sư thừa hành. 

Nghĩ vậy, Nghệ tông sai đem tất cả sớ, tâu, biểu hồi âm 
"Cầu lời nói thằng” sang phủ Thái sư. Cho tùy nghi xử lý. 

Quý Ly đóng cửa thư phòng cám không cho ai vào ra, 
không được phép tâu báo để ông chuyên đọc những tấu 
biểu hồi âm kia trong ba ngày. 

Xem tờ công văn khám hợp thấy phát đi bao nhiêu, thu 
về bây nhiêu. Ông tự nhủ, thế là giới quan lại, giới sĩ phu 
đã biết trọng cái uy của la. Chắc họ sẽ có nhiều điều tâm 
đắc với việc ta làm. 

Vẻ khoan khoái, ông sai tên trà nô hãm một bình trả 
thơm. Vừa hít hà mùi thơm thanh khiết của hương sen, 
ông vừa nghĩ tới vẻ huy hoàng trong giấc mơ bình thiên 
hạ, mà ông hằng ấp ủ từ thời tráng niên, khi được Nghệ 
hoàng gọi vào triều ban cho chức quan nhỏ vào hàng ngũ 
phẩm. Thật ra việc ông được gọi vào triều cũng là nhờ có 
hai bà cô ruột vào làm phi của thượng hoàng Minh tông. 
Hai bà đó, một bà sinh ra Duệ tông, một bà sinh ra Nghệ 
tông. Về quan hệ họ tộc, ông là anh em con cô con cậu 
ruột với Nghệ tông. Ông đang ôn nhớ lại những chuyện 
xưa thì có tiếng con sơn tước đang cao giọng hót. Tiếp đó 
là con bạch yên, con hồng yến song ca. Đâu đó con cụ gáy 
có giọng thể đồng, ném ra một tiếng gáy với lèo ba, lại tiếp 
lèo bốn, lèo năm. Tiếng chim gáy cận kẻ, mà sao nghe các 
âm hưởng nó len lách tới xa xăm. Cứ nghe giọng chim cu 
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gáy, ông lại có cái cảm giác thanh bình. Ông nghiệm ra 
rằng cái lũ chim cảnh nuôi nhốt lồng kia, dường như nó 
biết tâm trạng ông. Cứ lúc nào ông vui thì chúng hót, và 
lúc ông buôn, chúng lại im re. Và hễ có một con cất tiếng 
hót, thì lần hượt các con kia sẽ hót theo. Ông đang nghĩ về 
"con mi”. 

Một con chim già rừng, tiếng hót vang như tiếng 
chuông ngân, có nhẽ nó sắp lên tiếng rồi đây. 

Đúng vậy, con họa mi đã lên tiếng. Một mình nó làm cả 
một dàn đồng ca. Giọng nó trong trẻo, thánh thót mà âm 
vang. Giọng nó át tất cả các giọng hót khác. Vì vậy, khi con 
mi đã lên tiếng hót thì các loài chim khác im bặt. Nghe con 
mi hót, lòng ông như bồi hỏi xốn xang, như có sự thôi 
thúc. Uống xong ly trà nóng, nghe tiếng chỉm hót vui tai, 
thái sư tỏ vẻ hài lòng, ông với lay cầm lấy một bản tấu đọc. 
Ông không còn tin ở mắt mình nữa. Hồ Quý Ly phải đọc 
to thành lời: 

"Thánh triều ta từ khi được Thái sư I.ê Quý Ly giúp rập. 
Đất nước trở nên thanh bình, thịnh vượng. Phía bắc được 
nhà Minh trọng thị, phía nam nhà nước Champa phải 
thần phục, triều công. Giặc giã, trộm cướp tự tan. Dân 
lành no ấm. Tưởng thời Nghiêu, Thuấn cũng không thể 
hơn được”. 

Đọc xong Hồ Quý Ly lật trang sau xem tên tuổi người 
viết. Với vẻ bực đọc, ông phê vào góc tờ sớ: "Thật là một kẻ 


nhân cách bỉ lậu”. 
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Với kẻ khác thì lối nói này là lối nói xỏ xiên. Bởi đất 
nước đang rối bời. Bốn phương, phương nào cũng có giặc 
giã, trộm cướp. Dân tình đói khổ, ta oán. Phía bắc, nhà 
Minh rập rình thôn tính. Phía nam, Champa liền năm 
quấy phá, nhiều phen ra vào tàn phá Thăng Long. ấy vậy 
mà y lại nói: "Đất nước thanh bình, thịnh vượng, Champa 
triều cống. Tưởng thời Nghiêu, Thuần cũng không hơn 
được...". Thẻ nhưng với viên Đông các điện Đại học sĩ 
này thì văn chương cũng như nhân cách của hắn, chỉ 
chuyên dùng vào việc xu nịnh, những mong vinh thân 
phì gia. 

Quý Ly ném tờ biểu vừa dọc xuống mặt kỷ. Ông dọc 
bản tiếp theo. 

".. Nhà Trần ta khởi nghiệp nhờ một tay Thái sư Trần 
Thủ Độ gây dựng. Ba lần đánh thắng giặc Mông - Thát là 
một đệ nhất chiến công trong hoàn vũ. Nay vận mệnh 
nước nhà đang hồi chao đảo. Giặc Champa hỗn hào xâm 
phạm. May nhờ có Hành hải Tây đô nguyên súy Thái sư 
Lê Quý Ly, chỉ một lần ra tay đã quét sạch quân xâm lược 
Champa, chặt đầu vua nước nó là Chế Bồng Nga. Đất 
nước trở lại thanh bình, bốn phương no ấm. Ôi, người tài 
thì thời nào chẳng có, đời nào chẳng có. Nhưng được 
người anh minh lỗi lạc như Thái sư ta thì hiễm lắm. Đến 
như Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành, Trần Thủ Độ cũng 
không thể bén gót ngài...". 


Lại tên chó má nào đây! Hồ Quý Ly buột miệng nói. 
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Nó ca ngợi ta hơn cả đức vua. Nó coi người đẻ ra triều 
đại này không bén gói ta. Thật là đỏ chó ngựa. Không, 
chúng đâu bằng được chó ngựa. Chó ngựa là các vật nuôi 
hết mực trung thành với chủ. Bọn này đang ăn lộc vua, 
mà cơi ta hơn vua, thi phải xếp chúng vào hàng cằm thú 
nào đây. 

Thái sư chán nản đọc thông tới hai chục tờ sớ, thuần 
một giọng nịnh hót không tiếc lời. Hồ Quý Ly chợt nghĩ: 
"Từ trước ta vẫn gờm đám sĩ phu Thăng Long. Tưởng bọn 
họ thế nào chứ, như vảy thì chỉ là một phường giá áo túi 
cơm thôi. Ta sẽ saí khiến chúng cũng như trừ bỏ chúng, 
bắt quá không hơn mấy tên "quan trung khách"!. 

Suy nghĩ giây lâu ông lại đọc tiếp: "... Kiến thức một 
gang mà đám chê bai Không Tử. Lại ngờ ba việc: - Không 
Tử ra mắt nàng Nam Tử - Không Tử hết lương ở nước 
Trần - Không Tử muốn đến khi Công sơn Phất bật gọi... 
Đây chỉ là những việc vụn vặt trong cuộc đời hành xử của 
thánh nhân, chỉ những kẻ tiểu nhân mời moi tim bắt bẻ; 
người trí giả, người quân tử chỉ xét người, xét việc bằng 
đại đạo. Còn như sách "Minh Đạo" kía do Quý Ly soạn, thì 
nó không phải là "Con đường sáng" đâu. Nó chính là "con 
đường tối" đó. Thương thay!" 


: Đời Trần, nô lệ hầu trong nhà quan thích ba chữ "Quan trung 
khách" lên trán. Xô lệ trong cũng vua thích ba chữ "Tọa thượng nô” 
lên trán. 
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Hồ Quý 1y đọc mà cảm như toàn thân có kim chăm, lửa 
đốt. Chỉ còn thiếu nước thét lên và rút kiếm ra khỏi bao. 

“Tên vô lại nào mà đám ngông cuồng, chê bai, bắt bẻ, s 
nhục ta". Ông vừa chửi rủa vừa xem tên tuổi ở phía sau - 
Đó là Trợ giáo Quốc tử giám 1ư nghiệp Đoàn Xuân Lôi. 
"Để rồi xem gươm ta có chém nát được gan tên cuồng 
ngôn này không" - Hồ Quý Ly thảm đe. Và ông ghi vào 
góc tờ biểu: "Trảm”, 

Ông dẫn lòng đọc tiếp: "... Nhà vua bỏ ra hàng chục 
năm soạn cuốn "Đề châm". Biết bao gương sáng, bao sự 
nghiệp huy hoàng của bao triều đại được kết đúc lại thành 
lời châm, để răn dạy các bậc vua nối. Thế nhưng hàng 
chục năm qua, nhà vua đã đề cho việc triều chính rối nát. 
Xa người thân, pản người sơ. Bỏ hiển tài, dùng gian nịnh. 
Chính lệnh phiền hà. Sưu cao thuế nặng. Lòng đân hờn 
oán. Giặc ngoài xâm lần. Thế nước yếu suy... 

Nhà vua chỉ cần làm đúng như những lời răn bảo mà 
ngài viết trong sách, lập tức nước nguy hóa an; nước 
nghèo hóa giàu; người hiền tài ở chức, kẻ bắt tài xu nịnh 
đều không có đất nương thân... 

Ô hồi Ai tại”, 

“Lại tên phản nghịch nào đây. To gan thật, chúng dám 
đụng đến cả thượng hoàng". 

Thì ra người viết những lời trên không ai khác, mà là 
Hữu ty lang trung Hành khiến nhập nội trạng nguyên 
Đào Sư Tích. 


10 


HOÀNG QUỐC HAI 


"To gan!" Hỗ Quý Ly phê chữ son vào góc tờ biểu của 
Sư Tích. 

Và nữa tờ biểu khác: "Quý Ly xiểm nịnh lừa đối 
Thượng hoàng để làm nhiều điều xằng bậy. Công thì 
cướp lây, tội đố cho người khác. Trận thua ở thành Chà 
Bàn năm Đỉnh ty (1377) nướng hết 12 vạn quân, vưa 
Duệ tông tử trận, thái tử Vương Húc bị giặc bắt cằm tù, 
đều do Quý Ly đốc quân tải lương tới trễ. Quân vừa tiến 
vừa chờ lương nên Chiêm Thành có đủ thời cơ phòng, 
bị. Khi vua bị tử nạn, Quý Ly ở hậu quân không lo tiếp 
hễ mà thừa cơ trốn chạy; tót về kinh sư bèn để tội cho 
Đỗ Tử Bình. 

Đẻ Tử Bình bị đóng cũi đem về triều trị tội, còn Quý Ly 
thang "Hành hải tây đô nguyên súy"... 

"Thâm tai Quý Lựi 
"Thâm tại Quý Lụ”. 

Không chịu nổi kẻ dám hỗn xược vạch đúng âm mưu 
và tội trang, Quý Ly ném tờ biểu xuống đất. Ông đã toan 
xé nát nó ra, đốt bỏ nó di. Nhưng như thể lại không biết kẻ 
kia là ai. Quý Ly bèn nhặt tập biểu đọc mặt sau thấy dòng 
lạc khoản đầy kiêu mạn: 

"Kẻ hủ nho nơi thôn đã: Bùi Mộng Hoa". 

Thằng này gan cóc tía! Chính y đã giữ thuyển ngự 
không cho vua bỏ kính thành chạy giặc. 


Nén lòng, Quý Ly đọc hết sớ biểu hồi âm đó, ông lạnh 
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toát sống lưng, bởi những kẻ dám dùng lời nói thăng vạch 
mặt chỉ tên ông không chỉ có Bùi Mộng Hoa, Đào Sư Tích, 
Đoàn Xuân Lôi mà là hàng trăm, hàng trăm người. 

Vậy là kẻ xun xoe nịnh hót ông cũng có. Nhưng kẻ 
ngang nhiên dám vạch tội ông, dám chống lại ông còn 
nhiều gấp bội. Chính cái số đông sĩ phu còn trung thành 
với nhà Trần này khiến óng lo lắng. Lo lắng tới bối rối, 
Quý Ly sai gọi Hỗ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương tới 
hội kiến. 

Hỗ Quý Ly cho các con biết rõ vẻ thái độ gay gắt của 


giới sĩ phu Thăng Long qua chiếu "Cầu lời nói thẳng". 

Đột nhiên ông hỏi Hán Thương: 

- Ta muốn biết ý con khu xử việc này ra sao? 

Hán Thương giao du rộng, kiến thức hơn đời, thường 
có những đối sách khôn ngoan, được Quý Ly khen là 
người Hí. 

Nghe cha thông đạt, Hán Thương đón biết ý cha, nhưng 
không đám nói thẳng. Chàng đưa mắt nhìn anh như muốn 
mời Hỗ Nguyên Trừng nói trước, song chàng bắt gặp ánh 
mắt nghiêm lạnh của cha, đành phải khai khẩu: 

- Thưa chat Đám sĩ phu dám ngạo mạn, tội đáng xử 
giảo. Ngặt vì biên thùy phía Bắc, nhà Minh đang rậm rịch 
động binh. Nếu ở Thăng Long, ta ra tay động thủ đám sĩ 
phu, sợ rằng đây sẽ là cái cớ cho giới nho lâm nổi dậy. 


Và rồi trên biên ải, giặc Minh sẽ ào ạt tràn vào. Thế là 
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cùng một lúc, cả thù trong lẫn giặc ngoài đdẻu chóng lại 
cha, sự thể sẽ trở nên muôn khó. 

- Ý con như vẫy, có nghĩa rằng coi như cha chưa biết 
đám triều thần nói gì, đám sĩ phu nói gì. Cũng coi như 
không có việc nhà vua xuống chiếu "Cầu lời nói thắng". 

- Dạ thưa cha, - Hồ Hán Thương cung kính. - ý con là 
cần phải có sự răn đc để bọn họ bớt ngông cuỗồng. Dạ thưa 
cha, nên huyền chức, nên lưu đầy cận châu, viễn châu một 
số người, nhưng sẽ viện ra những cớ khác, những tội danh 
khác. Còn bề ngoài, cha vẫn cứ nên lấy danh nghĩa 
Thượng hoàng ban chiếu khen ngợi họ, úy lạo họ; để trên 
danh chính ngôn thuận không kẻ nào dám mở mồm nói 
rằng: "Triều đình cầu lời nói thẳng, lại trị tội người dâng 
lời nói thắng". 

- Hay! Hay lắm! Quả con không phụ lòng cha. - Vẻ 
hài lòng, Hỗ Quý Ly trao trọn số biểu chương, sớ tấu hồi 
âm cho Hỗ Hán Thương, ông nói tiếp, giọng thong thả 
rành rõ từng lời một. - Cha cho con toàn quyền xử trị lũ 
cuỏng ngôn loạn ngữ này. Song chớ có làm điều gì 
khiến bọn chúng vin vào đó mà khích động đám nông 
phu nổi loạn. 

Chợt ông quay hỏi Hồ Nguyên Trừng: 

- Việc này cha và Hán Thương quyết như vậy, chẳng 
hay ý con thế nào? 

Nghe cha hỏi, Nguyên Trừng giật thột. 


Chàng đang mải nghĩ về chế tác một loại võ khí sao 
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cho hữu hiệu, để bảo vệ xã tắc, như trọng trách cha 
chàng đã trao cho từ mắy tháng trước đây. Và bữa nay, 
cha cho gợi, hắn là thân phụ muốn biết công việc chàng 
làm đã đến đâu. Nghĩ vậy, Hồ Nguyên Trừng bèn hãm 
hở nói: 

- Thưa cha, cái loại khí giới mà con sắp chế tác đây, nếu 
thành tựu thì công dụng của nó, con chắc còn lớn hơn cả 
chiếc nỏ thần của Thục An Dương Vương. 

Hỏ Quý Ly không những không trách phạt người con 
cả, đã không để tâm tới việc ông và Hán Thương đang 
bàn. Trái lại, ông vỗ lấy ý tưởng của Hồ Nguyên Trừng. 
Bởi chỉ có loại võ khí lợi hại đó, mới có thể giúp ông 
đứng vững. Giúp ông đối phó với thù trong giặc ngoài. 

- Vậy chớ Nguyên Trừng, con có thể dẫn cha về nơi con 
bất đầu công việc, để tận mắt cha thấy được lá bùa hộ 
mệnh của non sông xã tắc được chớ. 

Khắp kinh thành người ta đồn âm lên rằng, giới sĩ phú 
đã thẳng thắn vạch mặt Hồ Quý Ly qua chiếu "Cầu lời nói 
thẳng". Và người ta còn nói rõ hơn, Hồ Quý Ly sẽ trị tội 
những ai, những ai... 

Lời đổn đại đã đánh trúng vào những đối sách của cha 
con Hỗ Quý Ly, nên Hồ Hán Thương rất lúng túng trong 
việc trị tội đám triều quan và sĩ phu, dám cao ngạo, dám 
cáo giác âm mưu và tội lỗi của cha con chàng. 

Để tỏ rằng triểu đình không phải lũ tiểu nhân, Hỗ Hán 
Thương đã thảo chiếu úy lạo, nhân danh Thượng hoàng 
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Trần Nghệ tông. Dại khái: "... Các khanh cũng như các bậc sĩ 
phu trong nước, thật xứng là tôi trung của trâm. NHÁI là 
những lời tâm huuết oà kế sách của các bậc quốc sĩ, trẫm sẽ lưu 
tâm xem xét, ngõ lầu chấn chỉnh nên chính trị quốc gia, đặng 
mau chóng làm cho dân giàu nước mạnh, Các khanh cùng các 
bậc quốc sĩ hãu ráng hết sức mình phụng sự non sông xã tắc, 
đừng để phụ lòng trẫm...". 

Bằng đi độ một hai tháng sau, khi không ai còn bàn 
thảo gì vẻ chuyện "Cầu lời nói thẳng" nữa thì một số người 
gai góc trong triều quan, trong giới sĩ phu mới lẳn lượt bị 
biếm, bị truất hoặc lưu đầy. 

Thoạt tiên là một người trong hoàng tộc, Thám hoa 
lang, Trung thư thị lang, tri Thẩm hình viện sự Trần Đình 
Thâm, bị biếm từ hàng tam phẩm xuống hàng bát phẩm, 
và bị đây đi viễn châu với tội trạng: "Tiết lậu cơ mật". 

Người thứ hai là Hữu ty lang trung, Hành khiển nhập 
nội, trạng nguyên Đào Sư Tích, với tội trạng vẻn vẹn cũng 
chỉ có bốn chữ. "Bất kinh quốc vương". Sư Tích bị biếm từ 
hàng nhị phẩm xuống hàng ngũ phẩm, và bị lưu đầy cận 
châu, tức bị đưa về trần Quốc Oai. Nhớ khoa thí năm Giáp 
đầằn, Đào Sư Tích có bài sách đối nổi tiếng đo nhà vua ra 
đề, vẻ việc cầu hiền. Duệ tông đọc xong, liền chấm cho 
ông đỗ đệ nhất giáp, đê nhất danh, tức đỗ trạng nguyên 
khoa ấy. Nay Nghệ tông biếm, mà thực là Quý Ly biếm, 
chắc ông không còn là người tài nữa, và cũng chẳng phải 
người hiền? 
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Người thứ ba Trung thư hoàng môn thị lang trợ giáo 
Quốc tử giám Đoàn Xuân Lôi. 

Người thứ tư An phủ sứ Hoàng Hồi Khanh. 

Người thứ năm Hữu thị lang Lê Hiến Phủ... 

Kế có hàng trăm người bị biếm, bị bãi, bị lưu đây. Một 
số người khác không bị bắt, bị biếm, lưu thì suốt ngày 
đêm, trước nhà đều có bọn lính kín lảng vảng, như lũ cú 
lũ cáo đòm nom, rình rập. 

Không khí ảm đạm đè nặng lên giới sĩ phu, khiến 
phường phố, thôn ấp vốn đã u uất vì nghèo đói, vì sưu cao 
thuế nặng, vì quan nha nhũng lạm, nay lại càng thêm 
căng tháng, xác xơ. Người ta ngại không đám đi lại chơi 
bời thăm viếng nhau nữa. Các sĩ phu, các nho sinh thôi 
không quân tụ bình văn, tập văn nữa. Đến như nhà Giám, 
trước đây cứ ngày rằm hằng tháng các quan văn tại triều, 
các bậc văn nhã trong kinh thành đều tễ tựu để bình văn, 
nay thì vắng tanh vắng ngắt. Ngay trường Quốc Tử giám, 
từ khi quan Trợ giáo Tế tửu Đoàn Xuân Lỏi bị lưu đầy, 
không khí học hành của các Giám sinh cũng trở nên 
hoang mang, trễ nải. 

Điều lạ là mặc dù Hỏ Quý Ly đc dọa biếm, bãi, lưu đầy 
và bao vây căng thẳng, kể cả mơn trớn, mua chuộc, nhưng 
không một ai trong số những người có sĩ khí đã công 
nhiên tố giác thái sư, lại tự ý rút lời hoặc nói điều xu nịnh 
đối với ông. Chính điều đó làm cha con Hồ Quý Ly vừa 
trọng nể, vừa căm hận giới sĩ phu. 
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Tuy nhiên, tới lúc này ngoài việc thanh trừng phe cánh, 
ông vấn chưa dám vó cớ giết một bậc quốc sĩ nào. 

Khinh ghét thế sự, một số người bỏ kinh thành tìm 
nơi lâm tuyển ẩn dậi. Một số khác tá túc nơi chùa chiền, 
đạo quản. 

Quan Hàn lâm học sĩ phụng chỉ Hồ Tông Xác, người có 
biệt tài làm cả trăm bài thơ trên bàn tiệc, nhân tiết Nguyên 
tiêu ở nhà đạo nhân Lê Phạp cũng cáo lão về quê. Tiếp đó 
là quan trí Thấm hình viện sự, Ngự sử trung tán Trần Đình 
Thâm, tự tay chọc thủng màng tai để không còn phải nghe 
bát cứ điều gì từ cái triểu đình mà ông cho là thối tha nữa. 
Trước khi chọc thủng màng tai, Trần Đình Thâm thường 
thổ lộ với bè bạn: "Cái thời mà vua tôi không thật bụng với 
nhau, thì sự ngờ nghệch đui điếc lại chính là chiếc áo giáp 
che chắn những con mắt cú vọ của bọn thám tử triều đình". 

Bùi Mộng Hoa, người không tiếc lời nói thăng, vạch 
trần mọi âm mưu quý kế của Hồ Quý Ly, những tưởng 
ông phải là người đầu tiên lên đoạn đầu đài. Thế nhưng 
Quý Ly vẫn chưa đụng đến. Lại biết Quý Ly đang kiếm cớ 
trả thù, tỉa rút từng người, thì Bùi Mộng Hoa cảm thấy thế 
nước đang lâm vào nguy họa. Không phải không có người 
tài để vực thế nước đi lên, mà bởi cha con Hỗ Quý Ly đã 
thao túng được cả bộ máy quốc gia, vào mục đích vụ lợi. 
Và cha con y đã tạo ra được cơ chế để hủy hoại các tài 
năng chân chính. Vì vậy, người tài đức tản mác đi khắp 
bến phương, xa lìa chính thể. 
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Đành rằng, Bùi Mộng Hoa tự nghĩ - Hồ Quý Ly đang 
ôm ấp những cải cách xã hội tẩy trời. Những cải cách mà 
nó chỉ có thể có ở những con người kiệt xuất. Nhưng tiếc 
thay nó lại xuất phát từ cái tâm bất thiện của ông, và trên 
một cái nền xã hội điều tàn, nhân tâm ly tán, thì lãm sao 
mà thu được thành tựu. Ông ta sẽ chết bởi cái mà ông ta 
khát khao chiếm lẫy. 

Dùi Mộng Hoa tự biết mình không thể làm được gì hơn 
nữa: Và tiên sinh cũng quyết không dời bỏ nhà mình, 
không đời bỏ kinh thành. Tiên sinh bèn lấy một lưới đao 
nhỏ mài mòn tới khi chỉ còn nhỏ bản như mội chiếc lá lúa, 
một đầu bằng, một đảu nhọn hoát và chỉ dài bằng hai đốt 
ngón tay. 

Sửa xong mũi đao, ông tắm gội sạch sẽ rỗi gọi vợ con và 
các học trò vào đặn: 

- Từ nay, ta thôi khóng dạy các trò học nữa. Các trò hãy 
về tìm thầy khác mà học. - Bất chợi tiên sinh đứng lên vái 
vợ hai vái, - Mọi việc trong nhà từ nay ta nhờ ràng cáng 
đáng giùm. Ta chưa muốn chết không phải vì ta sợ chết, 
mà vì ta muốn chứng kiến tận mắt ngày cha con Hồ Quý 
ly cướp ngôi nhà Trần. Ta biết, cái nhà Trần ấy dù không 
có ai cướp, nó cũng mất; song ta còn muốn được chứng 
kiến cảnh cha con y bị giặc bất hành hình. - Giọng tiền 
sinh trở nên ngậm ngùi, lời nói như được tưới đẫm bằng 
nước mắt. - Từ nay hằng ngày ta chỉ xin được ăn có một 


bữa vào đúng ngọ, và cũng chỉ ăn có một bát cơm thôi. 
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Các việc từ trong nhà tới ngoài đời ta không đòm ngó đến 
nữa. Vì thế ta không nói năng gì cả. Nếu nàng và các con 
ép ta phải nói thi lười dao này sẽ trôi vào họng, tính mệnh 
ta vì thể sẽ tiêu vong. Vậy nhé! 

Vợ con tiên sinh chưa kịp mở lời, thì tiên sinh đã há 
miệng đón lấy lưỡi dao từ nơi kẽ ngón tay. Ông để dầu 
nhọn xuồi vẻ phía họng, chỉ cằn há mồm ra nói là lưỡi đao 
trôi xuôi xuống. Ngậm dao xong, ông vào giường buông 
màn, đầu kề trên chiếc gối mây, tay cằm cuốn "Kinh Xuân 
Thư” mở đọc từng trang. 

Việc này lập tức đến tai Hỗ Quý Ly. Bói rối chưa tìm ra 
đối sách trước phản ứng quyết liệt của giới sĩ phu, Iiễ Quý 
Ly cho triệt bỏ đám lính kín bao vây trước nhà những 
người nói thăng. 

Học trò vào bẩm, triều đình đã rút hết bọn lính kín đi 
rồi. Nhưng tiên sinh không để ý đến. Dường như tiên sinh 
không thèm để ý đến các việc có liên quan đến cái triều 
đỉnh kia nữa. 

Và ngày ngày tiền sính văn đọc sách. 

Và ngày ngày lưỡi dao vẫn ngậm chặt trong họng tiên 
sinh. 

Ở vào cái tuổi ngoài bảy mươi, Nghệ hoàng cảm thấy 
mình như một chiếc đèn đã cạn dẫu, cái chết đã cận kè. 
Ngài kiểm xét trong mấy chục năm dùng Quý ly, y đã 
giết con, giết cháu mình, giết biết bao người tôn thất và các 
vị công thần, cổ lão. Ngay hai cha con nhà vua, nay cũng 
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như hai chiếc bù nhìn. Thuận tông năm nay đã ở tuổi 18 
mà vẫn không được điều hành việc gì. Nghệ tông cảm 
thầy hối hận, nhưng lực đã bất tòng tâm rồi. Người thân 
tín, người tài đức đã bỏ đi, đã xa lánh ông hét rồi, 

Một bữa thấy trong người khó ở, Nghệ tông cho gọi 
Quý Iy vào cung; với vẻ ung dung thư thái, ngài nói: 
"Bình chương là người họ thân, công việc trong nước đều 
giao cho cả. Nay thế nước suy yếu, ta cũng đã già yếu, 
sống chết chưa biết lúc nào. Vậy sau khi ta chết rỗi, quan 
gia đáng giúp thì giúp, nếu là người hèn kém ngu tối thì 
ngươi tự lây lấy nước". 

Quý Ly hót hoảng bỏ mũ cúi rạp đầu khóc. Rồi chỉ trời 
vạch đất thẻ bồi xin giữ lòng trung. 

Ít ngày sau. Nghệ tông không ốm mà băng, hưởng thọ 
74 tuổi. 
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ghệ tông mắt đi, hết thẩy quyền điều hành đất 

nước thuộc về tay Quý Ly. Thuận tông chỉ là vị 
vua bù nhìn, Quý Ly sai làm việc gì thì làm việc đó. Hơn 
nữa, hoàng hậu lại là con gái của Quý Ï.v. 

Lại nói, sau vụ "Cầu lời nói thắng", cha con Quý Ly đã 
biết hầu hết thái độ của kẻ sĩ trong nước. Thật ra, loại có 
nhân cách lớn, nhất định không chịu về hùa với Quý Ly 
không nhiều lắm. Trong số này người cáo quan, người cáo 
bệnh, người cáo lão về hưu, người bỏ đi biệt tích vào chốn 
sơn lâm. Song phần đông nằm im chờ thời, một số ngả 
dân theo Quý Ly. 

Để có thêm vây cánh và tập trung quyền lực vào tay 
người tâm phúc, Quý ly bãi bỏ viện Đăng văn, đặt 
Thượng lâm tự), cho con trưởng của mình là Nguyên 
Trừng làm phán tư sự. Phạm Cự luận làm tham mưu 
quân sự nay kiêm luôn Khu mật viện” sự. 


' Cơ quan này tương tự với Tòa án tối cao ngày nay. 

* Khu mật viện thời Lý - Trần, các triều đại sau này gọi là Viên cơ mật, 
tương đương với cơ quan mật vụ của các nước hiện nay. Chức tham mưu 
quân sự thời Trần, tương đương với tổng tham mưu trưởng ngày nay. 
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Quý Ly cũng thẳng tay đàn áp những ai dám chống 
đối mình, dù chỉ là lời nói. Ví như vụ giết người tôn thất 
là Trần Nguyên Uyên và con thứ của Sư Hiển là Nguyên 
Dân, chỉ vì hai người này trong đám (tang Nghệ hoàng 
đã bàn đến vụ giết Trần Nhật Chương. Chẳng là Trần 
Nhật Chương hồi năm Nhâm thân (1392) có dự mưu 
giết Quý Ly. Chân tay của Quý Ly đò biết việc ấy. Quý 
Ly khóc xin với thượng hoàng trị tội. Tháng 5 năm ấy, 
Nghệ tông xuống chiếu giết Nhật Chương, người trong 
nước ai cũng cho đó là điềm gở. Nay mẫy người khơi lại 
sự việc hai năm trước, lấy làm tiếc cho Nhật Chương 
mưu sự không thành. Trong khi hai người đàm đạo lại 
có cả nho sĩ Nguyễn Phù cũng được biết, thế là Nguyễn 
Phù bị giết lây. 

Không khí khủng bố bao trùm khắp nước. Ra đường, 
mọi người chỉ lầm lũi đi một mình, không đám nhìn ngó, 
nói cười cùng ai. Trong các quán xá cũng thưa vắng, thực 
khách chỉ cúi mặt xuống mâm cơm, ăn xong đi liền, chẳng 
ai thiết làm quen với ai. 

Cha con Quý Ly tuy đã nấm chắc quyền lực trong tay, 
nhưng cũng biết dân chúng kinh kỳ không ưa, và có rất 
nhiều thể lực lăm le chống lại mình. Quý Ly bèn họp các 
người tâm phúc lại bàn bạc. Phạm Cự J,uàn nói: 

- Xin chủ tướng phải lo ngay chuyện biên ải phía Bắc. 
Nhà Minh đang đập đờn gây chuyện. Nơi thì họ xua quân 
sang cướp bóc của cải, bắt người vô lội, bất cả biên quan 
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của ta đưa về Trung Quốc. Nơi thì họ xua dân sang vơ vét 
của biên đân ta từ các đồ quý hiếm đến thóc lúa, lợn gà, cả 
chổi cùn rế rách cũng lấy đi. Lại có nơi lính tráng họ sang 
lập đoanh trại lần sâu vào đất ta tới hàng chục đặm, ngang 
nhiên treo cỡ đại Minh, thu hết mọi vật dụng cúa đân 
chúng quanh vùng, cưỡng hiếp đàn bà, đánh giết đàn 
ông, đốt nhà, đốt cả rừng rú của ta. Họa xâm lãng chắc 
không còn xa nữa. 

Quý Ly nhíu mày có vẻ đãm chiêu, ông nói: 

- Ta biết Minh Hồng võ đòm Đại Việt như cú dòm nhà 
bệnh. Sức quân ta so với hồi đánh nhau với Chế Bồng Nga 
có hưng lên được. Nhưng để đánh thắng đám quân của 
Hồng võ ước gì ta có được trăm vạn quản. Các người tính 
sao? Lại còn chuyện các phe đảng định chống lại ta nữa, 
chớ đầu chỉ có chuyện giặc Bắc, 

Nguyên Trừng lên tiếng: 

- Thưa cha, Nghệ hoàng mất đi, trọng trách quốc gia 
đều đổ lên vai cha, nhưng đám hủ nho và người tốn thất 
vẫn đang âm thầm chống lại cha. Bên trong đã không ôn, 
bên ngoài lại không yên. Giặc Bắc tràn vào chỉ là chuyện 
sớm tới. Cho nên phải làm thế nào cho trong ấm thì ngoài 
mới yên. 

- Làm sao trong âm ngoài êm, ấy là điều ta mong mỏi. 
Vậy làm thế nào các người thử nói ta nghe. Quý Ly nhìn 
người con thứ mà ông hằng yêu mến, hắt hàm vẻ phía y, 
ông hỏi: 
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- Hán Thương, ý con thế nào, nói ta nghe? 

Hán Thương hết nhìn cha lại nhìn Phạm Cự Luận, rồi 
ngắng cao đầu nói: 

- Tỉnh cảnh đất nước hiện đang lâm vào thế bí. Nếu 
cha không có quyết sách cấp thời, giặc đên sẽ trở tay 
không kịp, mất nước như chơi. Hoặc giả nội loạn cũng có 
thể xảy rà lắm. 

Hán Thương bỗng ngừng lời, nhìn cha như có ý thăm đò. 

Quý I_y vốn biết người con yêu của ông tuy còn ít tuổi, 
nhưng vô cùng thông tuệ, và thường nảy sinh những ý 
tưởng táo bạo. Ông bèn khích lệ: 

- Hán Thương cứ nói những đự liệu của con. Dù phải 
quấy ta đều muốn nghe, chứ không trách phạt gì đầu 
mà ngại. 

Được lời như cởi tắm lòng, Hán Thương lại tiếp: 

- Trình cha, thế nước chung chiêng, vì vậy phải cấp kỳ 
làm một số việc. Trước hét là củng có sức quần.,,ý cha 
muốn một trăm vạn binh sĩ, là điều không thể có được. Bởi 
nước nhỏ, nhân dinh Ít mà phải nuôi đội quân quá lớn, 
sức đân không kham nổi. Sao bằng ta chỉ cần ba chục vạn 
quân hùng mạnh, võ nghệ tỉnh thông, chiến thuật kỳ ảo, 
võ khí tinh sảo hơn quân Minh. Vậy là ta có thể lấy ít 
thắng nhiều, như xưa kia đức Hưng Đạo đại vương đã 
đùng kế ấy mà thắng được quân Nguyên. 

Quý Ly ngất lời con: 
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- Quân tỉnh khỏe, ta có thể luyện được phải không 
tướng quân? Quý Ly hướng về phía Phạm Cự Luận hỏi. 

- Chiến thuật kỳ ảo, ta có thể có - Quý Ly nói tiếp. 
Nhưng võ khí tính sảo hơn quản Minh thì ta chưa nghĩ ra. 
Vậy chớ con có cách ø1 không, Hán Thương? 

- Thưa cha, việc này anh em con đã có đự liệu. Như thời 
Trùng hưng, quản Mông-Nguyên cậy có chiến thuật ky 
mã. Nhưng Hưng Đạo chọn cách đánh vào mùa mưa lũ, 
thành thử đám người ngựa ấy mắt hết sở trường, rốt cục 
như lũ chuột bị dìm trong nước. Còn bền ta, công bộ trạng 
nguyên Nguyễn Hiền, đã chế được các loại song sảo pháo, 
ngũ sảo pháo, tức loại đại pháo hai nòng, 5 nòng. Nhưng 
hỏi đó chỉ bắn bằng đạn đá, sức công phá không cao. Nay 
huynh trưởng con cũng đã có dự tính sáng chế loại đại 
pháo bắn bằng đạn đồng, đạn chì, sức công phá lớn không 
lường hét được. 

- Vậy chớ các con đã chế thử chưa? Quý Ly hăm hở hỏi, 
vì ông không mong gì hơn là có một loại khí giới như thế. 

- Dạ thưa cha, suốt 5 năm nay anh em con đã để tâm 
can óc não vào việc chế tác loại khí giới tỉnh sảo này, 
nhưng cũng mới chỉ có trên bản vẽ, để còn phải chế 
thử. Nhưng từ chế thử đến làm đồng loạt, phải có thời 
gian. Lại nữa nguyên liệu đâu phải dễ mua, dễ kiếm. 
Dạ, con cũng định mua của người Tâu. Song người Tàu 
sao họ chịu bán cho mình những thứ mình càn. Thưa 


cha, súng chế xong, lại còn phải chế đạn, bắn đi thử lại 
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cho tới khi dùng đại đởn trong quân, chắc cũng phải 
mắt vài ba năm. 

- Con cần những nguyên liệu gì? 

- Dạ thưa cha: đồng, chì. 

- Bao nhiêu? 

- Dạ, bao nhiêu cũng ít. Càng nhiều cảng tốt. 

- Vậy lấy ở đâu ra nhiều đồng chì đến thế, 

- Con xin đẳng một kế mọn, néu cha chấp thuận thì ta 
dư sức đúc hàng trăm khẩu pháo với vô số đạn dược. 

- Kế gì vậy? Quý I.y hỏi và ông nhích gần về phía Hán 
Thương. Gương mặt ông bừng sáng. Dường như ông 
đang mường tượng thấy đội quân của ông sẽ có loại khí 
giới màu nhiệm, như chiếc nỏ mà thần Kim Quy dã trao 
tặng cho Án Dương vương vậy. 

Hán Thương chậm rãi: 

- Con nghĩ rằng cha đã làm ra sách "Minh Đạo", thì kế 
con sắp đâng đây chẳng có gì là ghế gớm. Cứ như chỗ con 
hiểu, tiền đồng, tiền kẽm hiện đang lưu hành ở nước ta 
chiếm một khói lượng đồng, chì rất lớn. Nếu ta thay bằng 
tiền giấy để thu tiền kim khí về mà đúc khí giới, át là nhất 
cử lưỡng tiện. Hơn nữa, tiền giấy lưu thông dễ hơn. Tuy 
nhiên, để cho dân tin, nhà nước phải bảo trọng giá trị của 
đồng tiền. Một khi đân dã chấp thuận tiêu tiền giấy, thời 
nó có tác dụng thúc đẩy nẻn kinh tế nước nhà lớn lắm. 
Con cũng biết, nền kinh tế nước nhà hiện đang trì Hệ, 
công thương còn hết sức sơ sài mà tiêu tiền giấy là điều 
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khiên cưỡng. Song tình thế cấp thiết, nêu không cưỡng 
bách dân chúng thời ta lấy đâu ra đồng, chì để ché tác khí 
giới chống ngoại xâm. 

- Hay! Hay lắm! Ta đã bảo con vốn có đầu óc khác 
thường quả không sải. 

Nghe Hán Thương nói sẽ phát hành tiền giấy để thu 
đổi lấy tiền kim khí vẻ, Phạm Cự Luận tròn xoe mắt; trong 
lòng thầm thán phục Hán Thương là bậc siêu việt. 

Tuy vậy, Phạm Cự Luận không khỏi băn khoăn. Ông hỏi: 

- Nếu ta ïn tiền giấy rồi mà dân chúng không chịu đổi 
thì sao? Từ thượng cổ chưa có chuyện tiêu bằng tiền giấy. 
Giấy thì có giá trị gì. Tôi không đám chắc dân chúng sẽ 
tuân phục. 

Hán Thương mỉm cười: 

- Nhà nước sẽ ban hành luật tiêu tiền giấy. Vả lại ông 
năm lới cả mấy mươi vạn quân trong tay, lại nắm luôn 
cả Khu mật viện - Còn anh, Hán Thương nhìn thẳng vào 
hai tròng mát Nguyên Trừng nói - Anh giữ Thượng lâm 
tự để làm gì? Kẻ nào đám cưỡng mệnh thì trị tội, phép 
nước đề đâu. Tình thế gắp gáp lắm, bây giờ không phải 
lúc để dân nhờn. 

Quý Ly nghe con nói, mà ông cảm như mình có thể 
chuyển xoay thế nước, vượt qua bước cam go này không 
máy khó khăn. 

Nghe xong những người tâm phúc dâng kế sách nhằm 
ồn cố nội tình đất nước, và lo chống giặc ngoài xâm lấn. 
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Quý Ly trước hết giao cho thiếu bảo Vương Nhữ Chu sắp 
đặt về các qui chế Hẻn giấy, và thêm cá qui chế vẻ mũ áo 
phẩm phục. 

Quý 1y cũng cho định lại phép tắc thi cử đo Trần Thái 
tông ban hanh từ năm Bính ngọ (1246), tới nay đã được 
150 năm. 

Về ché độ quan lại cai trị, Quý Ly cũng canh cải khác đi. 
Vì như lộ, đặt chức an phủ sứ và phó sứ, phủ đặt trấn phủ 
sứ và phó sứ, châu đặt chức thông phán, huyện đặt lệnh 
úy, chủ bạ để coi sóc công việc. Lại cho lộ coi phủ, phủ coi 
châu, châu coi huyện. Ấy là về việc dân. Còn việc binh thì 
đặt các phủ đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản và ty thái 
thú để trông coi. Cho bãi các chức đại, tiểu tư xã, chỉ chức 
quản giáp để như cũ. 

Ngoàãi ra còn thăng cho các người tâm phúc ở những 
nơi then chốt như Hán Thương lãnh chức Đông Đô lộ đô 
hộ phủ; thái bảo Trần Hãng lãnh Bắc Giang lộ đô thống 
phủ; Trần Nguyên Hãn lãnh Tam giang lộ đô thống phủ; 
thiếu bảo Vương Nhữ Chu làm tri Thiên Trường phủ lộ 
quản dân sự... 

Trước khi xét định quân ngũ, Quý Ly còn xuống lệnh 
thải bớt các tăng nhân), đạo nhằn? chưa đến 50 tuổi trở lên 
thì cho về hoàn tục, để táng số nhân đinh bắt lính. 


Tăng nhân: các nhà sư theo đạo Phật. 


ˆ Đạo nhân: các nhà tu, theo đạo Lão (tức đạo Giáo) - Một biến thái 
của học thuyết Lão Tử. 
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Vương Nhữ Chu cũng đã soạn xong thể thức mũ áo 
cho các quan văn võ. Nhất phẩm thì áo sắc tía; nhị phẩm 
sắc đại hồng; tam phẩm sắc đỏ hoa đào; tứ phẩm sắc lụa; 
ngủ, lục, thất phẩm sắc biếc. Văn quan và tụng quan, chức 
tước từ lục phẩm Lrở lên đội mũ cao sơn, chánh lục phẩm 
được thắt đai, đi hia... 

Còn vẻ tiền giấy in xong hạ lệnh cho mọi người đem 
đến đổi. Cứ mỗi quan tiền đồng đổi sang tiền giấy được 
một quan, hai tiền. Loại giấy 10 đồng vẽ rong, giấy 30 
đồng vẽ sóng, giấy 1 tiền vẽ mây, giẫy 2 tiền vẽ rùa, giấy 3 
tiền vẽ lân, giấy 5 tiền vẽ phượng, giấy 1 quan vẽ rồng. Ai 
làm giả phải tội chết, tịch thu điền sản sung quốc khó, 
Trong nước cấm hẳn tiền đồng không ai được tích chứa 
hoặc tiên riêng với nhau. 

Tình thế đất nước ngày một khó khăn. Hán Thương 
bàn với cha: 

- Tại Đông Đô! cùng các trấn lộ ngoài Bắc, thế lực nhà 
Trần vẫn còn lớn, ảnh hưởng của họ trong giới sĩ phu và 
quan lại còn sâu sắc. Nhưng hệ thống cai trị đã mọt 
ruống, bộ máy nhà nước không còn điều hành được 
nữa. Dân chúng chán nản không còn mẫy ai lin vào 
triều đình. Thuận tông là đứa ngu hèn không biết công 
việc triểu chính. Một nhà nước như thé, không thể đối 
phó với nạn ngoại xâm được. Xin cha hãy vì sự tổn vong 


' Đông Đô - Một tên khác của Thăng Long xuất biện từ cuỗi đời Trần. 
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của xã tắc mà đoạt lây ngồi tôn, sai khiến thiên hạ, cùng 
hợp quân giữ nước. Nhưng muốn làm được việc đó phải 
thiên đô, nếu không sẽ xảy ra cảnh nổi da xáo thịt. Vì 
sao phải thiên đô ư? Thưa cha, nếu thiên đô về vùng đất 
LỖ của la trong vùng, Đại Lại, lệ Thanh Hóa thì vừa dựa 
vào thế đất hiểm mà chống giặc Bắc, vừa dựa vào dòng 
họ nhà mình cùng quê hương mình, ắt được sự hưởng 
ứng hơn là tại đất Đông Đô. Vẻ Đại Lại dù sao cũng chỉ 
là trung sách. Nếu như sau này bón bể đã yên, ơn đức 
của cha đủ vỗ vẻ thiên hạ thì việc trở lại Đông Đô có 
khó gì. 

Quý Ly cân nhắc mãi lời bàn tâm huyết của Hán 
Thương. Ông nói: 

- Con nói rất hợp ý ta. Suốt ba mươi năm ta phò Nghệ 
tông, mạnh tay chèo chống lắm mới giữ được thế nước 
như ngày nay, mới giữ được trọn vẹn tâm thân của cha 
con ta. Nhưng muốn đoạt lấy thiên hạ, ta thầy trước hết 
phải thiên đô đã. Tiếc thay dân chúng Đông Đô. không 
hiểu ta. Ngay cả giới sĩ phu trong nước cũng không hiểu 
ta, bởi thế trong cuộc kình chống giặc Minh sắp tới, nếu 
ở lại Đông Đô, có nhẽ ta sẽ lâm vào cảnh như người bị 
trói lay. 

- Dạ thưa cha đúng như vậy. Hiện tình đất nước lúc 
này y hệt cuối đời Lý Huệ tông. 

- Ta cũng nghĩ như vậy. 


Lại nói về Thuận tông từ khi được cha cho lên ngôi vua 
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năm 12 tuổi. Kể từ bấy tới nay ngài không được quyết một 
công việc gì Những năm còn sống Nghệ tông, mọi việc 
đều đo ông quyết, mà thực là do Quý Ly quyết, Thượng 
hoàng chỉ xem qua rồi châu phê là ban chiều, Đôi khí 
những người phụ tá cùng tấu với Thuận tông là triều đình 
đang bàn, đang xét việc này việc nọ, nhưng nhà vua 
không để tâm vào việc nào cả. Tới khi Nghệ tông mắt, mọi 
thứ chiếu, chế, cáo, sắc mỗi khi ban ra, Quý Ly chỉ cho 
người đem vào nói với vua rằng: "Quốc phụ nói người đã 


À» 


xem kỹ rồi". Như thế có nghĩa răng vua không cần phải 
xem nữa. Và nhà vua cũng không xem thật. Tựu trung 
Thuận tông thân ở ngôi cao, mà tựa như một tên xâm mù 
ngự trỊ giữa hoàng cung. 

Thân phận như thế tưởng đã được yên, không ngờ 
Quý Ly lại bất phải dự bàn việc thiên đô. Và còn đặn: 
"Việc này quan gia không được tiết lậu với ai". Nói rằng 
bàn, kỳ thực nhà vua bị ép phải ký vào chiếu đời đô. 

Từ khi ký vào chiếu, lòng ông tan nát không biết ngỏ 
cùng ai. Ngay hoàng hậu, vợ ông cũng là con gái của Quý 
Ly; hậu chính là một tên do thám. Nên cực chẳng đã ngài 
bèn thổ lộ với mấy người nội thị hoặc cung nhân như Trần 
Ngọc Cơ, Trần Ngọc Kiểm. Họ đều ứa nước mắt nói lại với 
vua: "Dời kinh đô thế nào cũng có việc cướp ngôi". Có kẻ 
nghe được đem việc ấy tâu lại với Quý Ly, họ đều bị Quý 
Ly giết cả. Lại giết thêm một số người khác nghỉ là có đàm 
đạo việc đời đô. 
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Vừa ký xong chiếu đời đô thì Thuận tông được chuyển 
ngay về ở cung Bảo Thanh trong núi Đại Lại. 

Đại Lại chính là nơi khi Đế Nghiễn và tướng quốc 
Trang định vương Ngạc định giết Quý Ly, ông đã toan 
trên về đây ấn lánh. 

Cung Bảo Thanh được xây dựng vội vã, kể cũng chẳng 
hơn nhà dân được là bao. 

Thuận tông bị Quý Ly bẻ hết chân tay, tức những kẻ 
trước đã hầu hạ ở Đông Đô, nay đứa bị giết, đứa bị đẩy đi 
viễn châu, hoặc phải vẻ lại bản quán quê hương. Những 
kẻ mới được đến hầu, thường là không trò chuyện thể lộ 
gì được với chúng. Một hôm buôn bực quá, và cũng là bí 
phân quá, Thuận tông bèn vời hoàng hậu vào trước long 
sàng gạn hỏi: 

- Chắc hậu biết lúc nào thì quốc phụ giết ta để đoạt 
thiên hạ chứ? 

Thánh Ngẫu, tức hoàng hậu là con gái của Quý Ly trế 
mắt nhìn Thuận tổng như một sự lạ, như một điềm gờ. 
Nàng sụp lạy: 

- Sao vương thượng lại nói thế. Cín đảy từ đức thượng 
hoàng ban cho cha con thiếp, Cha thiếp đốc lòng thờ 
thượng hoàng, nay lại phải một mình gánh vác việc nước 
thay bệ hạ. Ơn chưa thấy, đã thấy oán rồi. Vậy chớ bao giờ 
thì bệ hạ hành quyết cha con thiếp! 

Thuận tông thầm nghĩ: "Đúng là cha nào con ấy. Chúng 
cứ nói một đẳng làm một nẻo. Bên ngoài thì ra vẻ vua tôi 
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trên dưới kỷ cương lắm. Bên trong, cha con y coi mạng 
sống của ta không hơn gì cọng cỏ. Tiếc thay, vương huynh 
và vương đệ ta chậm ra tay quá, để y lộng hành. Và tới lúc 
này ta chẳng khác một con thỏ, y đã săn được và nhốt chặt 
trong lồng, trong cũi, chỉ chờ ngày mồ thịt". Nghĩ vậy, 
nhưng Thuận tông vẫn cứ phải đấu dịu: 

- Hậu lại vu cho ta rồi. Liệu ta có phải chết như lũ Trần 
Ngọc Cơ, Trần Ngọc Kiểm không? Sức ta trói gà không 
nổi, trong tay đến con đao cùn cũng không có, còn 
mong giết ai Mấy đứa nội thị, cung nhân đều như 
những tên mật thám lúc nào cũng canh chừng ta, hậu 
còn không thấy sao? 

Thuận tông vì tức giận mà tuôn ra những lời lẽ vừa 
nghỉ ngờ, vừa mạt sát cha con Quý Ly. Giá như khi trước 
còn ở Đông Đô, hẳn là hoàng hậu sẽ thưa lại cùng cha 
không sót một lời. Nhưng nay thì khác, nghĩ lại thương 
tình. Dù sao thì nhà vua đối với ta cũng là đạo vợ chồng. 
Và trời cũng thí phúc cho được một mụn con trai. Đã lập 
làm hoàng thái tử. Nhưng thực ta cũng không biết bụng 
cha ta thể nào. Ta đã nghe nhiều người thì thầm, họ bảo: 
"Quý Ly đối với nhà Trằn, chẳng khác gì Thủ Độ đối với 
nhà Lý". Ta thì không biết Trần Thủ Độ xưa kia ra sao, 
nhưng cha ta thực quả là một người chuyên chế, tàn bạo. 
Ta đã chứng kiến không biết bao kẻ rơi đầu chỉ vì một lời 
nói chơi phù phiếm, chứ chăng có mưu đề ám hại ai. Vì 
vậy, từ khi đời chuyến từ Đông Đô về đây, ta không dám 
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hé môi tố giác thêm một kẻ nào. Bởi ta không muốn tiếp 
tay cho cha gây thêm tội ác nữa. Hậu bèn nói với vua: 

- Thần thiếp có tội gì mà bệ hạ dày vò, ghét bỏ. 

Thuận tông bỏ đi không nói gì thêm nữa. 

Dù hoàng hậu không hé lộ điều gì về Thuận tông tỏ ra 
bực đọc đối với cha mình. Song Quý Ly đã có sẵn chủ 
kiến, nên việc cần làm, ông vẫn cứ làm. 

Quý Ly cho gọi vị đạo sĩ nổi Hếng trong vùng là 
Nguyễn Khánh đến sai bảo. 

Lĩnh ý Quý Ly xong, đạo sĩ bèn ra mắt Thuận tông. 
Ông khoe là người tu đắc đạo, tâm linh siêu thoát, nhãn 
quan thấu thị, có thể nhìn người mà biết được quá khứ, 
tương lai. Lại có thể cúng cầu trừ tai giải ách được. 

Thuận tông lòng đang tẻ ngắt, sầu hận đến không thiết 
cả mạng sống mình nữa, gặp được đạo sĩ giải tỏa cho cái 
nhẽ sống chết, nhẽ còn mắt trong cuộc đời thế tục chán 
buôn. Đạo sĩ còn khai mở cho nhà vua con đường thênh 
thang giải thoát, mà các bậc tiên thánh đã tìm về. Khi tâm 
thức nhà vua đã xiêu ngả tới nửa phần, đạo sĩ lại nói 
những nỗi đau người, đau đời, đau bệnh, cả những việc 
đau lòng mà nhà vua đã trải. 

Thuận tông thầm nhủ: "Ông ta quả là một đạo sĩ siêu 
việt. Biết hết cuộc đời ta, không sót một ly nào", 

Biết nhà vua đã xiêu lòng, đạo sĩ bèn gợi: 


- Hoàng thượng biết đấy, xưa các tiên để thường theo 
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Phật. Như đức Nhân tông còn lập hẳn ra phái Thiền Trúc 
Lâm, mong giải thoát cho chúng sinh. Chẳng hiểu ước 
vọng của ngài có được toại nguyện không, nhưng thế gian 
thì vẫn cứ ngày một chìm đắm, mê muội. Mà các ngài 
cũng tiêu vong. Còn như theo về Lão giáo của đức Thái 
thượng Lão quân, sẽ dẫn ta đến cõi trường sinh bất lão. 
Cõi tiên thanh nhã, thơm tho khác hẳn với cõi phàm trần. 
Bệ hạ tuy ở ngôi tôn quý, nhưng muôn việc đều rắm rối 
khó nhọc, chỉ bằng truyền ngôi cho thái tử để tủ đưỡng 
khí thanh hòa. 

Thuận tông đã dẫn lòng theo đạo tới tám chín phần, 
nhưng không hiểu sao ngài còn hỏi: 

- Nếu như ta không theo đạo của ông thì sao? 

Đạo sĩ cười xòa: 

- Việc phát tâm theo Đạo là tùy thuộc ở mỗi người. 

- Ta chỉ thương thái tử còn nhỏ quá. Hay đợi cho ta vài 
năm nữa có được không? 

- Bệ hạ đợi bao lâu mà chăng được. Chỉ sợ người khác 
không đợi dược bệ hạ. Còn việc muốn hay không muốn 
cũng chẳng tùy thuộc ở bệ hạ nữa. Như xưa kia J„ý Huệ 
tông có muốn xuất gia đâu mà văn cứ phải ra ở chùa Chân 
Giáo. Tôi là người tu hành, thấy việc đời ngang trái nên 
muốn cứu. Nhưng nếu bệ hạ chưa sẵn lòng, tức là cái 
duyên chưa tới. 

Xong, vị đạo sĩ chép miệng nói nhỏ, như để cho chính 
mình nghe: 
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“Thì ra ở đời, khôn cũng chết, đại cũng chét, chỉ có biết 
là sống". Ông đã toan giủ áo đứng dậy. Thuận tông bèn 
níu lại: 

- Ông nói ta nghe, thể nào là biết? 

- Biết, tức là gìũ bỏ tất cả mọi sự hư ảo nó buộc ràng ta, 
để về với Đạo, như thần đã tỏ bày với bệ hạ đó. 

- Ta bằng lòng theo về với Đạo của ông. 

Ngay ngày hôm ấy, đạo sĩ Nguyễn Khánh bèn lập 
đàn cúng, tâu cho Thuận tông được vào số phụng đạo 
nhập tiên. : 

Quý Ly bèn cho người đến bảo vua, đã thoát tục, nhập 
tiên rồi thì không còn phải gánh vác việc đời nữa, nhà vua 
nên xuống chiếu nhường ngôi cho thái tử án. 

Lúc này Thuận tông mới vỡ tỉnh rằng mình bị lừa, 
nhưng đã muộn. Và sự thật ông cũng ngằm hiểu, tình thể 
không thể cưỡng lại được. Nhà vua chỉ thương thái tử còn 
nhỏ quá, mới lên ba tuổi đã biết gì việc đời, huống chỉ là 
việc nước. Xong lại tự nghĩ: "Thật ra, ta hoặc con ta ở ngôi 
thì cũng có khác gì. Quyền thế đều nằm trọn trong tay 
người họ ngoại, mà suốt đời phụ hoàng ta đã tin nghe”. 

Trong chiếu nhường ngôi có đoạn viết "... Nay ta truyền 
cho thái tử án lên ngôi hoàng đề. Phụ chính do thái sư Lê 
Quý Ly là quốc tổ nhiếp chính...". 

Vì mới lên ba tuổi, nên thái tử án nhận lễ truyền ngôi 
mà không biết lạy. Quý Ly bảo thái hậu: "Con lạy trước 
cho thái tử lạy theo”. 
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Lễ truyền ngôi làm chiếu lệ buồn tẻ cho hợp thức việc 
tiếm đoạt từng bước của Quý Ly. Bấy giờ, những người có 
tâm huyết, ai cũng thương Thuận tông, ghét Quý Ly, 
nhưng tình thế không thể làm gì được. 

Thái tử án lên ngôi. Quý Ly cho đổi niên hiệu là Kiến 
tân năm thứ nhất, tức năm Mậu dân (1398). Lại tuyên cáo 
đại xá cho thiên hạ, nhưng thực không ai được hưởng 
chút ân huệ nào. 

Cũng từ hôm ấy, Quý Ly tự xưng là Khâm đức hưng 
liệt đại vương. Trong giấy tờ đều ghi là Trung thư thượng 
thư sảnh phụng nhiếp chính cai giáo hoàng đề... 

Lại nói Thuận tông được vào số phụng đạo nhập tiên, 
tức là đã xuất gia rồi, bèn được đưa vẻ tu tại quán Ngọc 
Thanh hương Đạm Thủy), là nơi có nhiều đạo sư nổi tiếng. 

Quý Ly mật sai nội tầm học sinh Nguyễn Cần là người 
tâm phúc của mình đi theo hầu Thuận tông. 

Thấy y là người lạ đáng ngờ, Thuận tông bèn hỏi: 

- Ngươi theo hầu ta, hay muốn hại ta? 

Nguyễn Cần lúng túng, không nỡ nói cái ý mà Quý Ly 
đã dặn mình, cũng như những việc Quý Ly bất phải làm. 

Nẵn ná, y lại nhận được mật thư của Quý Ly răn dạy: 
"Nguyên quân không chết thì ngươi phải chết". 


* Đạm Thủy xưa thuộc đắt huyện Chí Linh, lộ Hải Đông, nay thuộc 
huyện Đông Triều tình Quảng Ninh. 
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Quý Ly cũng gửi thư cho Thuận tông, đại ý nói: "Trước 
có 0ua hèn nẹu: Hôn đức' nà Limh đức”. Sao không liệu sớm đi, 
chỉ để bận người khác". 

Đọc xong, Thuận tông đau đớn nhận ra sự tàn bạo của 
Quý Ly hơn cả hùm, sói. Hùm, sói nuôi con chứ không ăn 
thịt con. Vậy mà ta với ông là chỗ thân thiết; về tộc họ là 
tình chú cháu, tuy về đăng ngoại, nhưng ông lại là cha vợ 
ta. Thế mà ông rấp tâm giết ta để cướp cơ nghiệp nhà ta. 
Thuận tông rùng mình nhớ ông đã đọc ở đâu đó, lời khấn 
thẻ trước Trời-Phật của Lý Huệ tông khi Trần Thủ Độ bức 
ông phải chết: "Thiên hạ của nhà ta đã về nhà mày rồi, 
mày lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến ngày khác, con 
cháu nhà mày cũng lại như thế". 

Thuận tông khiếp sợ, không ngờ lời nguyền của Lý 
Huẻ tông trên 170 năm vẫn còn ứng nghiệm. Rồi từ bữa 
ấy, ông ngơ ngắn như người mắt hồn. 

Chính Nguyễn Cẩn cũng lo lắng cho tính mệnh của 
mình nữa, nếu như không giết được vua. Cẩn rỏ ước mắt 
pha thuốc độc vào thức ăn của Thuận tông, không hiểu vì 
sao ông vân không chết. Sau Cẩn không cho vua ăn nữa 
mà chỉ cho uống nước dừa, tới cả chục ngày, vua vân 
không chết. 


ˆ À ^ z Z 1A N ^ ^ - 
Quân về tâu, Quý Ly sợ để lâu ngày, chuyện lộ ra sẽ 


'? Ám chỉ Nhật Lễ và Đề Nghiên (Phê đề). 
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sinh biến, bèn sai xa ky vệ thượng tướng quân là Phạm 
Khả Vĩnh đến thất cổ giết chết Thuận tông. 

Trước khi chui vào thòng lọng, Thuận tống còn kịp 
khẩn: "Hỡi Quý Ly, ngươi là kẻ hiếp oua lừa dân. Ngươi đã 
cướp thiên hạ của nhà ta na còn giết la nữa. Sự nghiệp của nhà 
Trần ta rực rỡ trên 170 năm. Sự nghiệp của nhà màu bất quá 
không tới 7 năm, ắt sẽ bị chết cả nhà, ắt phải tuuệt tự. Xim Trời- 
Phật chứng cho lời nguyễn của tôi". Khẩn xong, ông chui đầu 
vào thòng lọng. 

Đám quan quân đem thì thể ông chôn tại lãng Yên Sinh 
gàn đó. 

Giết được Thuận tông, Quý Ly muốn khôi phục họ cũ 
của mình, bèn họp các con lại nói: 

- Tổ phụ nhà ta vốn họ Hồ, quê tự Triết Giang (Trung 
Quốc) sang làm thái thú Diễn Châu từ đời Hậu Hán ngũ 
quf, rồi lập nghiệp tại đó. Đến đời thứ 12 thì đức tổ ta là 
Hỗ Liêm đời đến ở hương Đại Lại này. Đức tổ Hồ Liêm ta 
làm con nuôi của tuyên úy Lê Huấn, từ đấy mới đổi làm 
họ Lê. Cho tới ta là cháu bón đời mang họ Lê. Ta thiết 


Ngũ quí (907-959). 

Sau nhà Đường thì có 5 nhà lần lượt lên làm vua đất Trung Hoa; 
mỗi nhà chỉ kéo dài trên đưới mười năm, gồm có: 

- Hậu Lương (907-922) - Hậu Đường (923-935) 

- Hậu Tần (936-946) - Hậu Hán (947-950) 

- Hậu Chu (951-959) 
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nghí, sự nghiệp của cha con ta bây giờ rạng rỡ không kém 
đức thủy tổ. Vậy tại san ta không phục lại họ củ, để làm 
rạng tỏ tổ tông, Ý các con thế nào? 

Nguyên Trừng và Hán Thương đều nói: 

- Xin cha cho phục lại họ Hỗi! - Xin cha cho phục lại 
họ Hồ! 

Hôm sau thiết triều, Quý Ly tuyên cáo đổi về họ Hồ, 
nhưng không nói nguồn gốc từ Triết Giang sang cư ngụ. 

Từ ngày Quý Ly bức tử Thuận tông, khôi phục họ cũ, 
chuẩn bị ráo riết mọi việc. Như bắt lính, luyện quân, xây 
đấp thành trì, đào sông, đắp đường, tích chứa lương thực 
để phòng chống người Minh xâm lắn. Nếu chỉ có các việc 
ấy thì chẳng ai ghét được ông. Nhưng Hỗ Quý Ly lại sai rỡ 
gắp các cung điện Thụy Chương, Đại An đem về dựng tại 
vùng núi non Đại Lại. Rồi đàn áp dân chúng, giết người 
không chịu ngợi ca mình, khiến lòng dân phấn uất. Ai 
cũng bảo Quý ].y sẽ cướp cơ nghiệp nhà Trần nay mai, 

Tình thế bức bách khiến các bậc võ tướng và tế thản 
thấy đến lúc phải ra tay trừ khử Hỗ Quý Ly, khôi phục lại 
rường mối, kỷ cương của nhà Trần. 

Thái bảo Trần Hãng liền bàn với thượng tướng Trần 
Khát Chân: 

- Tướng quân có coi các hành vi giết vua cũ, lập vua 
mới, tự đưa mình vào nhiếp chính của Quý Ly là triệu 
chứng của sự cướp thiên hạ của nhà Trần ta không? 
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- Quả có như vậy, tôi cũng nghĩ như quan Thái bảo. 

- Vậy chúng ta phải làm gì chứ, nếu không kẻ kia cứ tỉa 
dân chẳng mắy chốc hết người tôn thắt. 

- Có một việc tôi còn đang phân vân, xin Thái bảo chỉ cho. 

- Chẳng hay việc gì đó thượng tướng? 

- Từ bữa xa ky vệ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh 
được Quý Ly sai đi bức tử Thuận tông vẻ, ông ta mặt tái 
mét đến tìm tôi, nói lại tắt cả các việc. Kế cả Thuận tông có 
lời nguyễn cha con Quý Ly. Ông ta bảo bị ám ảnh về cái 
chết của nhà vua, và ân hận lắm. Nếu như người tôn thất 
đứng ra làm việc nghĩa thì ông ta cũng xin theo. Tôi khỏng 
biết đây là thực tình hay do mưu của Quý Ly. Bởi Quý Ly 
quỷ quyệt lắm, tôi chưa đám tin Khả Vĩnh. 

- Vậy chớ tướng quân trả lời ông ta thế nào, Thái bảo hỏi. 

Tôi chỉ đáp: 

- Chớ có càn tỡ, thái sư là người nhiếp chính trung thành. 

Tôi lại ngỏ ý răn đe để thăm dò: 

- Việc này lộ ra, chắc lụy đến ba họ. 

Khả Vĩnh chỉ thở dài. Nhưng từ bữa ấy, ông ta nhìn tôi 
với con mắt như là khinh bỉ. Riêng việc đó, tôi ngờ ông ta 
thật tâm. Vậy chớ theo ý Thái bảo nên như thế nào? 

- Đúng là ông ta thật tâm chứ còn ngờ gì. Nếu là Quý 
Ly sai đến, chắc y đã kiếm cớ với tướng quân rồi. Theo tôi, 
ta phải ra tay vào địp hội thể này thôi, 


Trước còn ở Thăng Long, hội thể làm trong đền Đồng 
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Cổ, nay bàn sẽ làm ở Đón Sơn. Bởi Đốn Sơn có ngôi đền 
thiêng. 

Khát Chân hai mắt sáng ngời, mặt tươi rồi, ông nói: 

- Thế là lòng trời còn tựa nhà Trần. Tôi có ngôi nhà cao 
ráo, trên lầu nhìn ra Đốn Sơn rất gắn. 

Từ ngày Quý Ly nhiếp chính đi đâu cũng oai vệ lắm. Y 
tiềm dùng tàn, lọng, xe kiệu, mũ áo như thiên tử, chỉ có 
điều y chưa xưng trẫm, xưng quả nhàn với bá quan khi 
thiết triều thôi. 

- Hay lắm, tôi sẽ mời Quý Ly đến ngự trước trên 
thượng lâu nhà tướng quân. 

Bởi tại vùng này cũng chăng có nơi nào xa giá tạm 
dừng được. Ngay ngồi đẻn cũng lựp xụp lắm, chắc Quý 
Ly sẽ ưng thuận ghé nhà tướng quân. 

- Vậy thời tôi sẽ cho phục quân rồi sai thích khách nhảy 
lên lầu giết phăng đi là xong. 

Hai người mưu sự kín nhẹm, lại kéo thêm được một số 
người Lâm phúc khác nữa cùng theo. 

Tới ngày hội thẻ, thái bảo Trần Hãng mời Quý Ly lên 
tọa tại nhà Trần Khát Chân. Đúng là Quý Ly dùng nghi vệ 
thiền tử, càng làm mọi người căm ghét. 

Khi Quý Ly cùng bọn vệ sĩ có cả Trằn Hãng đã an tọa ở 
trên lầu rỏi; nếu đúng như kế đã vạch thì bây giờ là lúc 
thích khách ra tay. Thế nhưng khi Phạm Tổ Thu là cháu 
của Phạm Khả Vĩnh, và Phạm Ngưu Tất, là hai thích 
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khách cắp gươm định tiến lên lầu để hành thích, không 
biết trời đất quy thần xui khiến thế nào Trần Khát Chân lại 
trừng mắt ngăn họ lại, Sở đi Trản Khát Chân trừng mắt 
không cho hai thích khách ra tay, là bởi ông thấy Quý Ly 
lúc ấy đã đưa mắt cho hai vệ sĩ của ông là hai đao thủ khét 
tiếng, dang lăm lăm hai cây đoản đao trong tay. Và qua 
của số tầng lầu, Khát Chân nhìn thấy đám quân ky của 
Quý Ly đang từ bón mặt ập tới nhà ống. 

Quý Ly ở trên lầu thấy bên dưới có người đi lại rậm 
rịch đảm chột dạ, bèn sai bọn vệ sĩ lập tức xuống lầu. 
Đúng lúc Phạm Ngưu Tắt vứt gươm xuống đất nói: "Cả 
lũ chết thôi”. 

Quý Ly thấy hết, nhưng vờ quay đi. Y đã nhận mặt 
được tất cả, bèn tức tốc ra vẻ. Lệnh truy bất ngay cấp thời. 

Tôn thất thái bảo Trần Hãng, thượng tướng quân Trần 
Khát Chân, trụ quốc Nhật Đôn, thượng tướng Phạm Khả 
Vĩnh, hành khiến Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm 
Ông Thiện, Phạm Ngưu Tắt, Phạm Tổ Thu cùng các liêu 
thuộc gồm hơn 370 người đều bị giết cả. Những người bị 
giết, gia sản đều bị tịch thu, con gái bắt làm tì, con trai từ 1 
tuổi trở lên hoặc chôn sống, hoặc dìm chết trong nước. 
Cuộc truy lùng bắt bớ chém giết còn kéo đài máy năm liên. 
Dân gian sảu khổ, oán ghét cha con Quý Ly không kể xiết. 
Không khí xã hội bị phẫn đến cùng cực. Ra đường, người 
thân quen cũng không dám nhận nhau, chỉ đưa đẩy bằng 
ánh mắt. 
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Thương thay thượng tướng quân Trần Khát Chân, một 
danh tướng đã đánh tan hơn mười vạn quân xâm lược 
Chiêm Thành, chém đảu Chế Bỏng Nga, cứu giang san 
khỏi cơn nguy họa, chỉ vì sơ suất trong chốc lát mà để hận 
tới muôn sau. Nghe nói, trước khi Trần Khát Chân bị chém 
trên núi Đốn Sơn, ông thét lên ba tiếng, khiến cả cọp, báo 
củng run lên cầm cập, rừng ào ào xô dạt như có một trận 
cuồng phong ập tới. Tướng quân chét đã ba ngày, nét mặt 
vẫn tươi nguyên như khi còn sống. Năm ấy Trần Khát 
Chân mới 29 tuổi. 

Mặc dù Hỗ Quý Ly khép ông vào tội đại nghịch, nhưng 
từ Thăng Long tới những nơi heo hút đều có lập đến, 
miếu thờ ông. 

Thanh toán hết các phe đảng kình chống, giết vợi người 
tôn thất và những ai có lòng hướng về nhà Trần, nắm 
trong tay thằng cháu ngoại chưa ráo máu đầu gọi là vua, 
hầu như Hồ Quý Ly đã nắm trọn thiên hạ. Quý Ly còn tự 
xưng là là Quốc tổ chương hoàng đế, mặc áo mầu bỏ 
hoàng, ở cung Nhân thọ, theo như lệ thiên tử, ra vào dùng 
12 chiếc lọng vàng. Cho con là Hỗ Hán Thương làm nhiếp 
chính thái phó, ở bên hữu điện Hoàng Nguyên; Hàồ 
Nguyên Trừng làm tư đề. Nhưng như thế vẫn chưa toại 
nguyện; tới ngày 28 tháng 2 năm Canh thìn (1400), nhằm 
ngày đại cát, Hề Quý Ly phế đức vua 5 tuổi xuống làm 
Bảo ninh đại vương, thương tình là cháu ngoại nên không 
nỡ giết. 
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Hồ Quý Ly tự lập mình làm hoàng đề, đặt niên hiệu là 
Thánh nguyên, lấy quéc hiệu là Đại Ngu!. 

Vậy là nhà Hỗ lập, vương triều Trần sụp đố, cũng như 
175 năm trước nhà Trần lập, nhà Lý bị phế. Các triều đại 
hưng vong thành bại xoay vẫn như con thò lò sáu mặt: 
chợt mặt nhất, thoát đã mặt tam, mặt lục; chỉ có dân tộc, 
phải, chỉ có dân tộc là mãi mãi trường tồn. 


Viết xong tại Giảng nõ Đào giờ Giáp tuất, 

ngàu Giáp tuắt, tháng Bính dần, năm Giáp tất 
(20 giờ ngày 8 tháng giêng Giáp tuẤt). 

Này 17 tháng 2 năm 1994, 


' Đại ngu: chữ Hán, cá nghĩa là sự yên ổn to lớn, Hỗ Quý Ly thật 
tâm mong mi cho nước nhà yên thịnh, 
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